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LỜI NÓI ĐẦU




Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-219: 2004 “Thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM – Yêu cầu kỹ thuật” được xây dựng trên cơ sở tài liệu I-ETS 300 609-1 (GSM 11.21 version 4.14.1) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu và các tài liệu liên quan.
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Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-219: 2004 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng.










VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ



THIẾT BỊ TRẠM GỐC CỦA HỆ THỐNG GSM



Yêu cầu kỹ thuật



(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


1 Phạm vi áp dụng




Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-219: 2004 quy định các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu về vô tuyến đối với các thiết bị trạm gốc của hệ thống thông tin di động GSM trong băng tần cơ sở 900 MHz. Các yêu cầu tuân thủ thiết yếu thoả mãn các mục tiêu: 



- Đảm bảo sự tương thích giữa các kênh vô tuyến trong cùng một cell;



- Đảm bảo sự tương thích giữa các cell (cho cả các cell kết hợp và không kết hợp);



- Đảm bảo sự tương thích với các hệ thống đã có trước trong cùng một băng tần số hoặc các băng tần số lân cận;



- Thẩm tra những khía cạnh quan trọng về chất lượng truyền dẫn của hệ thống.




Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-219: 2004 là sở cứ để thực hiện chứng nhận hợp chuẩn các trạm thu phát gốc (BTS) của các hệ thống trạm gốc (BSS); các hệ thống trạm gốc tích hợp (IBSS), của hệ thống thông tin di động GSM hoạt động trong băng tần 900 MHz.



2 Tài liệu tham chiếu chuẩn



[1] GSM 01.04 (ETR 100): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Abbreviations and acronyms".



[2] GSM 04.22 (ETS 300 563): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Radio Link Protocol (RLP) for data and telematic services on the Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) interface and the Base Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS - MSC) interface".



[3] GSM 05.01 (ETS 300 573): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Physical layer on the radio path General description".



[4] GSM 05.02 (ETS 300 574): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Multiplexing and multiple access on the radio path".



[5] GSM 05.03 (ETS 300 575): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Channel coding".



[6] GSM 05.04 (ETS 300 576): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Modulation".



[7] GSM 05.05 (ETS 300 577): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Radio transmission and reception".



[8] GSM 05.08 (ETS 300 578): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Radio subsystem link control".



[9] GSM 05.10 (ETS 300 579): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Radio subsystem synchronization".



[10] GSM 08.20 (ETS 300 591): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Rate adaption on the Base Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS - MSC) interface".



[11] ETS 300 019-1: "Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment Part 1-0: Classification of environmental conditions Introduction".



[12] IEC 68-2: "Basic environmental testing procedures; Part 2: Tests".



[13] IEC 721: "Classification of environmental conditions".



[14] ETR 027: "Radio and Equipment Systems; methods of measurement for mobile radio equipment".



[15] ETR 028: "Radio and Equipment Systems; Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics".



[16] ETS 300 113: "Radio Equipment and Systems; Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment intended for transmission of data (and speech) and having an antenna connector".


3 Định nghĩa, chữ viết tắt, băng tần số của trạm thu phát gốc



3.1 Định nghĩa



Hệ thống trạm gốc - BSS



Hệ thống thiết bị của trạm gốc (gồm các máy thu phát, các bộ điều khiển...) được quản lý bởi trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động qua giao diện A. BSS có chức năng thông tin với máy di động trong vùng dịch vụ. Thiết bị vô tuyến của BSS có thể phủ sóng một hoặc nhiều cell. Nếu giao diện A.bis được sử dụng, BSS sẽ gồm một bộ điều khiển trạm gốc và một số trạm thu phát gốc.



Bộ điều khiển trạm gốc - BSC



Một thành phần mạng trong mạng di động mặt đất công cộng có chức năng điều khiển một hoặc nhiều trạm thu phát gốc.



Trạm thu phát gốc - BTS



Một thành phần mạng phục vụ thông tin cho một cell trong một mạng tế bào và được điều khiển bởi một BSC. Một BTS gồm một hoặc nhiều máy thu phát.



Hệ thống trạm gốc tích hợp – IBSS




Một hệ thống trạm gốc không có giao diện A.bis ở bên trong.



 Máy thu phát - TRX



Một thành phần mạng có thể phục vụ thông tin song công hoàn toàn cho 8 kênh lưu lượng tốc độ đầy đủ. Trong trường hợp không sử dụng nhảy tần chậm, TRX phục vụ thông tin trên một sóng mang cao tần.



Máy di động - MS



Một thiết bị thông tin trong dịch vụ thông tin di động có thể sử dụng khi chuyển động.



Thiết bị đo kiểm hệ thống trạm gốc - BSSTE.



Một thiết bị được sử dụng để đo kiểm sự phù hợp của các hệ thống trạm gốc của mạng GSM.



BTS nhỏ 



BTS nhỏ có 2 đặc điểm khác với BTS thường như sau:



· Vùng phục vụ nhỏ hơn nhiều trong khi các yêu cầu của các trạm gốc gần nhau thì nghiêm ngặt hơn;



· Kích thước nhỏ hơn và giá thành thấp hơn;



Vùng dịch vụ của GSM



Tập hợp các vùng phục vụ của các mạng GSM mà máy di động GSM có thể truy nhập được.



Giao diện A.bis



Giao diện giữa BTS và BSC



3.2 Chữ viết tắt



ARFCN - Số kênh tần số vô tuyến tuyệt đối.



BER - Tỷ lệ lỗi bit



BS - Trạm gốc 



BCCH - Kênh điều khiển quảng bá



DC – Dòng một chiều



DTX - Phát gián đoạn



FER - Tỷ lệ mất khung



GMSK - Khoá dịch chuyển cực tiểu Gauss



HT - Địa hình đồi núi 



ppm - Phần triệu 



RA - Địa hình nông thôn



RACH - Kênh truy nhập ngẫu nhiên



RBER - Tỷ lệ lỗi bit dư



RF - Tần số vô tuyến



rms - Giá trị hiệu dụng



RX - Máy thu



SDCCH - Kênh điều khiển chuyên dụng đứng riêng



SFH - Nhảy tần chậm



TCH - Kênh lưu lượng 



TCH/F - TCH truyền dữ liệu tốc độ đầy đủ



TCH/F 2,4 - TCH truyền dữ liệu tốc độ đầy đủ (2,4 kbit/s)



TCH/F 4,8 - TCH truyền dữ liệu tốc độ đầy đủ (4,8 kbit/s)



TCH/F 9,6 - TCH truyền dữ liệu tốc độ đầy đủ (9,6 kbit/s)


TCH/FS - TCH thoại tốc độ đầy đủ 


TU - Địa hình đô thị tiêu biểu



TX - Máy phát



3.3 Băng tần công tác của của thiết bị vô tuyến trạm gốc



TX: từ 935 MHz đến 960 MHz



RX: từ 890 MHz đến 915 MHz



4  Yêu cầu kỹ thuật



4.1   Máy phát



Toàn bộ những đo kiểm trong mục này phải được thực hiện khi đã kết nối đầy đủ các TRX, trừ khi có quy định khác. Các phép đo phải thực hiện tại đầu nối anten TX của BTS, trừ khi quy định cách đo kiểm khác.




Các mức công suất được biểu thị bằng dBm.



4.1.1 Lỗi pha và lỗi tần số trung bình



4.1.1.1   Mục đích đo kiểm



1. Thẩm tra sự thực hiện chính xác của bộ lọc dạng xung GMSK.



2. Thẩm tra lỗi pha trong khoảng thời gian thuộc phần hoạt động của khe thời gian không vượt quá những giới hạn nhất định trong các điều kiện đo kiểm bình thường, khắc nghiệt và khi phải chịu sự rung động.



3. Thẩm tra lỗi tần số trong khoảng thời gian thuộc phần hoạt động của khe thời gian không vượt quá những giới hạn nhất định trong các điều kiện đo kiểm bình thường, khắc nghiệt và khi phải chịu sự rung động.



4.1.1.2  Các bước đo kiểm



Tất cả các TRX phải chuyển tới vị trí phát đủ công suất trong tất cả các khe thời gian trước khi đo kiểm ít nhất 1 giờ.



Trong trường hợp BTS sử dụng SFH tổng hợp, BTS phải được cấu hình với số TRX với các ARFCN được phân bố trên toàn độ rộng băng tần hoạt động của BTS cần đo kiểm, bao hàm các điểm tần số B (đầu băng), M (giữa băng) và T (cuối băng) và ba bài đo kiểm được thực hiện. Những bài đo kiểm này có thể sử dụng một thiết bị đo kiểm có chuỗi nhảy tần như BTS hoặc một thiết bị có tần số cố định trên các kênh tần số B, M và T. Nếu chỉ có SFH băng tần gốc hoặc không có SFH, đo kiểm phải thực hiện cho mỗi kênh tần số vô tuyến ở 3 điểm tần số B, M và T cho các TRX khác nhau trong phạm vi có thể của cấu hình. Ít nhất một khe thời gian của mỗi TRX phải được đo kiểm.



Tín hiệu phát của TRX cần đo kiểm phải được lấy từ BSSTE một chuỗi bit giả ngẫu nhiên đã biết của các bit được cài mã và đưa tới bộ điều chế của TRX. Chuỗi bit giả ngẫu nhiên phải là chuỗi con 148 bit bất kỳ của chuỗi bit giả ngẫu nhiên 511 bit. Chuỗi bit giả ngẫu nhiên này có thể được tạo ra bằng chuỗi bit giả ngẫu nhiên khác được xen vào trước mã hoá kênh trong TRX và sẽ tạo ra ít nhất 200 cụm khác nhau. Quỹ đạo pha (pha theo thời gian) đối với phần sử dụng của các khe thời gian (147 bit ở phần trung tâm của cụm) phải được tách ra với độ phân giải ít nhất là 2 mẫu cho một bit điều chế. Các phần máy thu RF của BSSTE không được hạn chế phép đo.



Quỹ đạo pha lý thuyết từ chuỗi bit giả ngẫu nhiên đã biết được tính toán trong BSSTE.



Quỹ đạo sai pha được tính là sự khác biệt giữa quỹ đạo pha lý thuyết và quỹ đạo pha đo được. Lỗi tần số trung bình đối với cụm được tính là đạo hàm của đường hồi quy của quỹ đạo sai pha. Đường hồi quy được tính bằng cách sử dụng phương pháp lỗi bình phương trung bình.



Lỗi pha là sự khác biệt giữa quỹ đạo sai  pha và đường hồi quy tuyến tính của nó.



4.1.1.3   Điều kiện môi trường đo kiểm:



Bình thường: phải đo kiểm tại mỗi điểm tần số B, M và T.



Nguồn cung cấp khắc nghiệt: phải đo kiểm tại mỗi điểm tần số B, M và T.



4.1.1.4  Chỉ tiêu



Lỗi pha không vượt quá:



5 độ rms



20 độ đỉnh



Lỗi tần số trung bình đối với cụm không vượt quá: 0,05 ppm



 Công suất phát trung bình của sóng mang RF



4.1.1.5 Mục đích đo kiểm



Thẩm tra độ chính xác công suất phát trung bình của sóng mang RF theo băng tần và tại mỗi mức công suất.



Đo kiểm này cũng được sử dụng để xác định tham số “mức công suất”.



4.1.1.6 Các bước đo kiểm



Đối với BTS thường, công suất được đo tại đầu vào của bộ phối hợp TX hoặc tại đầu nối anten của BTS. Đối với BTS nhỏ, công suất đo tại đầu nối anten của BTS. Nhà sản xuất phải khai báo mức công suất ra lớn nhất của BTS tại cùng một điểm chuẩn khi thực hiện đo. Bộ phối hợp TX phải có số lượng lớn nhất các TX được kết nối tới, sao cho kết quả đo có thể sử dụng làm tham chiếu để tính toán công suất sóng mang phát theo thời gian trong mục 4.1.3.



Toàn bộ các TRX trong cấu hình phải phát đủ công suất trong tất cả các khe thời gian ít nhất là 1 giờ trước khi đo kiểm.



Nhà sản xuất  phải khai  báo số lượng TRX có trong BTS, trường hợp:  



1 TRX: TRX phải được đo kiểm tại các điểm tần số B, M và T.




2 TRX: mỗi TRX phải được đo kiểm tại các điểm tần số B, M và T.



3 TRX hoặc nhiều hơn: 3 TRX phải được đo kiểm tại các điểm tần số B, M và T.



Trong trường hợp BTS sử dụng SFH tổng hợp, BTS phải được cấu hình với số TRX và phân bố tần số xác định như trên với SFH.



BTS cần đo kiểm phải được thiết lập để phát ít nhất 3 khe thời gian cạnh nhau trong một khung TDMA có cùng một mức công suất. Mức công suất sau đó được đo trên cơ sở khe thời gian qua phần sử dụng của một trong các khe thời gian hoạt động và lấy trung bình theo mức công suất logarit ít nhất qua 200 khe thời gian. Chỉ những cụm hoạt động sẽ được xét đến trong quá trình trung bình hoá. Cho dù SFH có được cung cấp hay không, việc đo phải thực hiện lần lượt trên 3 tần số. Để xác định phần sử dụng của khe thời gian xem hình 1. Để định thời trên cơ sở một khe thời gian, mỗi khe thời gian có thể bao gồm 156,25 bit điều chế hoặc 2 khe thời gian có thể bao gồm 157 bit điều chế và 6 khe thời gian bao gồm 156 bit điều chế.



Công suất phải được đo tại mỗi mức công suất danh định. Ít nhất một khe thời gian phải được đo kiểm cho mỗi TRX. TRX được dùng cho BCCH chỉ cần đo kiểm tại mức công suất tĩnh “0”.



4.1.1.7 Điều kiện môi trường đo kiểm: 



Bình thường: Mỗi TRX được xác định trong các bước đo kiểm phải được đo kiểm.



Nguồn cung cấp khắc nghiệt: một TRX phải được đo kiểm, trên một ARFCN, chỉ đối với mức công suất tĩnh “0”.



4.1.1.8 Chỉ tiêu



BTS phải có ít nhất Nmax mức điều khiển công suất tĩnh đối với mức công suất ra được khai báo, Nmax tối thiểu là 6.



Mức công suất tĩnh N nằm trong khoảng 0 đến Nmax. Mức công suất tĩnh “0” tương ứng với mức công suất lớn nhất được khai báo của nhà sản xuất.



Công suất đo được khi TRX được thiết lập ở mức “0” của công suất tĩnh phải có dung sai bằng ( 2 dB ở điều kiện đo bình thường  và ( 2,5 dB ở điều kiện đo khắc nghiệt so với mức công suất lớn nhất được khai báo. Công suất đo được trong phép đo này được coi là công suất ra lớn nhất của BTS. Điều khiển công suất tĩnh phải cho phép công suất ra RF giảm từ mức công suất ra lớn nhất của BTS ít nhất là 6 mức với mỗi mức 2dB sai số ( 1 dB được tham chiếu với mức trước đó. Ngoài ra, công suất ra tuyệt đối thực của mỗi mức công suất tĩnh N sẽ là 2*N dB thấp hơn công suất ra lớn nhất của BTS với dung sai ( 3 dB trong điều kiện đo bình thường và ( 4 dB trong điều kiện đo khắc nghiệt.



Các mức điều khiển công suất tĩnh cho BTS có thể sử dụng đến M mức của điều khiển công suất đường xuống linh hoạt, M có giới hạn từ 0 đến 15, mỗi mức 2 dB với dung sai ( 1,5 dB được tham chiếu đối với các mức trước đó.



 Mỗi mức điều khiển công suất đường xuống linh hoạt sẽ cho phép dung sai bằng ( 3 dB trong điều kiện đo bình thường và ( 4 dB trong điều kiện đo khắc nghiệt, có quan hệ thấp hơn 2*Y so với công suất ra lớn nhất của BTS, trong đó Y là tổng của số mức tĩnh và động thấp hơn mức công suất tĩnh “0”. 



4.1.2  Công suất phát của sóng mang RF theo thời gian 



4.1.2.1 Mục đích đo kiểm



Để thẩm tra:



1. Thời gian mà trong đó đường bao công suất phát ổn định (phần sử dụng của khe thời gian).



2. Những giới hạn ổn định.



3. Công suất ra lớn nhất khi các khe thời gian rỗi.



4.1.2.2 Các bước đo kiểm



Nhà sản xuất phải khai báo số lượng TRX có trong BTS và các TRX nào được dùng BCCH, trường hợp:



1 TRX: không cần đo kiểm BTS.



2 TRX: một TRX sẽ được dùng cho BCCH và TRX kia phải được 



đo kiểm. Việc đo kiểm phải được tiến hành tại các điểm tần số B, M, T và cả hai TRX phải được đo kiểm ít nhất tại cùng 1 tần số.




3 TRX: một TRX sẽ được dùng cho BCCH và 2 TRX còn lại phải được đo kiểm tại các điểm tần số B, T và B, M. Đo kiểm phải được thực hiện tại các điểm tần số B, M, T và cả hai TRX phải được đo kiểm ít nhất tại cùng một tần số.



4 TRX hoặc nhiều hơn: một TRX sẽ được dùng cho BCCH và kiểm 



tra 3 TRX còn lại trong đó: một TRX tại B, một TRX tại M và một TRX tại T.



Trong trường hợp BTS sử dụng SFH tổng hợp, BTS phải được thiết lập cấu hình với số lượng các TRX hoạt động và phân bố tần số như ở trên và có SFH. TRX sử dụng cho BCCH không cần đo kiểm.



Một khe thời gian đơn lẻ trong một khung TDMA phải được kích hoạt đối với tất cả các TRX cần đo kiểm, toàn bộ các khe thời gian khác trong khung TDMA phải ở trạng thái rỗi.



Đo công suất được tiến hành với độ rộng băng của bộ tách sóng ít nhất bằng 300 kHz tại đầu nối anten của BTS  ở mỗi tần số cần đo kiểm. Định thời có quan hệ với T0, T0 là thời gian truyền dẫn từ bit thứ 13 tới bit thứ 14 của thứ tự dãy giữa (midamble training sequence) cho mỗi khe thời gian. Để định thời trên cơ sở khe thời gian mỗi khe thời gian có thể gồm 156,25 bit điều chế hoặc 2 khe thời gian có thể gồm 157 bit và 6 khe thời gian gồm 156 bit điều chế theo GSM 05.10 (ETS 300 579) [9]. Đo kiểm phải được thực hiện tại các giá trị Pmax và Pmin. Các khe thời gian được đo phải được hiển thị hoặc lưu giữ ít nhất 100 chu trình hoàn chỉnh của dãy công suất khe thời gian đối với mỗi lần đo, trong đó:



Pmax: Công suất đo được ở mục 4.1.2 (Mức công suất tĩnh “0”).



Pmin: Mức tĩnh thấp nhất đo được ở mục 4.1.2



 Pidle  (  Pmax - 30 dB hoặc Pmin -30 dB.



Ít nhất một khe thời gian phải được đo kiểm đối với mỗi TRX cần đo kiểm (trừ trường hợp TRX được dùng cho BCCH).



4.1.2.3 Điều kiện môi trường đo kiểm:




Bình thường.



4.1.2.4 Chỉ tiêu



Công suất ra của mỗi khe thời gian được đo kiểm tương quan theo thời gian phải phù hợp với hình 1. Công suất ra dư trong trường hợp khe thời gian không được kích hoạt phải đảm bảo nhỏ hơn hoặc bằng - 30 dBc với độ rộng băng đo bằng 300 kHz.
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Mức chuẩn 0 dB ứng với công suất lớn nhất (hoặc nhỏ nhất)



Hình 1 - Mặt nạ công suất/ thời gian đối với sự chuyển tiếp mức



công suất của các cụm thường


4.1.3  Công suất kênh lân cận 



Điều chế, tạp âm băng rộng và phổ do chuyển tiếp mức công suất có thể tạo ra nhiễu đáng kể trong băng tần GSM và các băng tần lân cận. Những yêu cầu đối với phát xạ kênh lân cận phải được đo kiểm trong hai bài đo kiểm với mục đích đo các nguồn phát xạ khác nhau như sau:



1. Phổ do điều chế liên tục và tạp âm băng rộng;



2. Sự thăng giáng của phổ công suất.



4.1.3.1  Phổ do điều chế và tạp âm băng rộng



Mục đích đo kiểm



Thẩm tra phổ RF cửa ra do điều chế và tạp âm băng rộng không vượt quá các mức xác định đối với mỗi máy thu phát riêng lẻ.



4.1.3.1.1 Các bước đo kiểm



Hệ thống cần đo kiểm phải được đo kiểm thông qua một TRX hoạt động hoặc với BTS được trang bị với chỉ một TRX tại 3 điểm tần số B, M và T.



a. Tất cả các khe thời gian phải được thiết lập để phát đủ công suất đã được điều chế bằng một chuỗi bit giả ngẫu nhiên của phần các bit được mã hoá từ khe thời gian “0”. Khe thời gian “0” phải được thiết lập để phát đủ công suất nhưng có thể điều chế bằng dữ liệu BCCH thường. Chuỗi bit giả ngẫu nhiên cũng có thể được tạo bằng cách đưa vào một chuỗi bit giả ngẫu nhiên khác trước khi mã hoá kênh ở BTS.



b. Mức công suất (bảng 1) phải được đo theo phương pháp đo như mục 4.1.2 đối với mỗi mức công suất cần đo kiểm.



c. Dùng 1 bộ lọc với độ rộng băng video bằng 30 kHz, công suất phải đo ở tần số mang tại đầu nối anten. Kết quả đo ít nhất phải đạt được trong khoảng từ 50% đến 90% đối với phần sử dụng của khe thời gian ngoại trừ phần trung gian, giá trị đo được đối với phần này của cụm phải được lấy trung bình. Việc lấy trung bình được thực hiện ít nhất qua 200 khe thời gian và chỉ cụm hoạt động mới được tính đến trong quá trình lấy trung bình.



d. Bước “c” phải được lặp lại với các độ lệch tần số cao hơn và thấp hơn tần số mang như sau:



100, 200, 250, 400 kHz và



từ  600 đến 1800 kHz với các bước bằng 200 kHz.



e. Với tất cả các khe thời gian tại cùng một mức công suất, các bước “c” và “d” phải được lặp lại đối với mọi mức công suất được chỉ ra đối với thiết bị (mục 4.1.2).



f. Với 1 bộ lọc có độ rộng băng video bằng 100 kHz và tất cả các khe thời gian hoạt động, công suất phải đo tại đầu nối anten đối với tần số lệch khỏi băng tần của TX từ 1800 kHz đến 2 MHz. Việc đo kiểm phải được thực hiện dưới dạng quét tần số với thời gian quét tối thiểu bằng 75 ms và được lấy trung bình qua 200 lần quét.



g. Với tất cả các khe thời gian tại cùng một mức công suất bước “f ” phải được lặp lại cho toàn bộ các mức công suất tĩnh được chỉ ra đối với thiết bị (mục 4.1.2).



4.1.3.1.2  Điều kiện môi trường đo kiểm:



Bình thường.


4.1.3.1.3  Chỉ tiêu cho BTS thường



Việc đo kiểm phải được thực hiện cho 1 TRX.



Đối với mỗi mức công suất tĩnh đo trong các bước đo kiểm “d” và “g” phải không được vượt quá các giới hạn được chỉ ra trong bảng 1 đối với mức công suất đo được trong bước “b”, trừ các trường hợp:



1. Đối với một BTS, khi mức giới hạn nhỏ hơn -65dBm (Bảng 1), sẽ được lấy giá trị bằng -65 dBm.



2. Trong khoảng tần số từ 600 kHz đến 6 MHz cao hơn và thấp hơn tần số sóng mang và lên tới 3 dải với độ rộng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số của 200 kHz, các ngoại lệ lên tới -36 dBm vẫn được phép.



3. Với độ lệch  lớn hơn 6 MHz từ tần số sóng mang và lên tới 12 dải với độ rộng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số của 200 kHz, các ngoại lệ lên tới -36 dBm vẫn được phép.



Bảng 1: Phổ điều chế liên tục - Các giới hạn lớn nhất đối với BTS



			Mức công suất, dBm


			Mức tương đối lớn nhất (dB) tại các độ lệch của sóng mang (kHz) với độ rộng băng đo của bộ lọc đo (kHz)





			


			0


			100


			200


			250


			400


			600 –1800





			( 43


			0


			+ 0,5


			- 30


			- 33


			- 60


			- 70





			41


			0


			+ 0,5


			- 30


			- 33


			- 60


			- 68





			39


			0


			+ 0,5


			- 30


			- 33


			- 60


			- 66





			37


			0


			+ 0,5


			- 30


			- 33


			- 60


			- 64





			35


			0


			+ 0,5


			- 30


			- 33


			- 60


			- 62





			     ( 33


			0


			+ 0,5


			- 30


			- 33


			- 60


			- 60








Các giá trị giới hạn trong bảng 1 tại các độ lệch khỏi tần số sóng mang (kHz) là tỷ số của công suất đo được so với công suất đo theo bước “c” đối với cùng một mức công suất tĩnh.



Với các mức công suất khác có thể tìm bằng phương pháp nội suy tuyến tính.



4.1.3.1.4   Chỉ tiêu cho BTS nhỏ (micro-BTS)



Đo kiểm phải thực hiện cho 1 TRX.



Đối với mỗi mức công suất tĩnh, công suất đo trong các bước đo kiểm “d” và “e” không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong bảng 1 đối với mức công suất đo được trong bước “b”, ngoại trừ trường hợp một hay nhiều ngoại lệ cho BTS nhỏ và các mức giá trị đo nhỏ nhất được áp dụng.



Đối với mỗi mức công suất tĩnh, tỉ số của công suất đo được trong các bước đo kiểm “f” và “g” trên công suất đo được ở bước “c” đối với cùng một mức công suất tĩnh không được vượt quá -70 dBm, ngoại trừ trường hợp một hay nhiều ngoại lệ cho BTS nhỏ và các mức giá trị đo nhỏ nhất được áp dụng.



Những ngoại lệ và các mức giá trị đo nhỏ nhất sau đây áp dụng cho BTS nhỏ:



1. Trong khoảng tần số từ 600 kHz đến 6 MHz cao hơn và thấp hơn tần số sóng mang và lên đến 3 dải với độ rộng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số của 200 kHz, các ngoại lệ lên tới -36 dBm vẫn được chấp nhận.



2. Với độ lệch tần số lớn hơn 6 MHz từ tần số sóng mang và lên tới 12 dải với độ rộng 200 kHz  có tâm ở tần số là số bội số của 200 kHz, các ngoại lệ lên tới -36 dBm vẫn được chấp nhận.



3. Nếu giới hạn được đưa ra ở trên thấp hơn các giá trị trong bảng 2, khi đó lấy các giá trị theo bảng 2.



Bảng 2 - Phổ điều chế liên tục -  Các giá trị nhỏ nhất đối với BTS nhỏ



			Phân loại công suất của BTS nhỏ


			Phổ lớn nhất do điều chế và tạp âm trong 100 kHz, dBm





			M1


			-59





			M2


			-64





			M3


			-69








4.1.3.2 Sự thăng giáng của phổ công suất



4.1.3.2.1  Mục đích đo kiểm



Thẩm tra phổ RF cửa ra do thăng giáng của công suất không được vượt quá những giới hạn nhất định.



4.1.3.2.2 Các bước đo kiểm



Nhà sản xuất  phải khai báo số lượng TRX có trong BTS, trường hợp:



1 TRX: TRX phải được đo kiểm tại các điểm tần số B, M, và T.



2 TRX: một TRX được dùng cho BCCH và TRX còn lại phải được 



kích hoạt và đo kiểm tại các điểm tần số B, M và T.



3 TRX: một TRX được dùng cho BCCH và 2 TRX còn lại phải 



được kích hoạt và đo kiểm. Việc đo kiểm phải được thực hiện tại các điểm tần số B, M, T và cả hai TRX phải được đo kiểm ít nhất trên cùng một tần số.



4 TRX hoặc nhiều hơn: một TRX được dùng cho BCCH, ba TRX phải 



được đo kiểm trong đó: một tại B, một tại M và một tại T.



Trong trường hợp TRX dùng cho BCCH khác về tính chất vật lý với các TRX còn lại thì chính nó cũng phải được đo kiểm tại các điểm tần số B, M và T.



a.  Tất cả các khe thời gian đang làm việc phải được điều chế bằng chuỗi bit giả ngẫu nhiên, riêng khe thời gian “0” của TRX dùng cho BCCH có thể được điều chế bằng dữ liệu bình thường. Công suất phải được đo tại các độ lệch phù hợp từ một trong các tần số sóng mang trong cấu hình và phù hợp với các tham số của thiết bị đo kiểm. Công suất tham chiếu cho những phép đo tương quan là công suất được đo trong một độ rộng băng tối thiểu 300 kHz cho TRX được đo kiểm đối với khe thời gian trong đo kiểm này ở mức công suất cao nhất. 




Độ rộng băng phân giải: 30 kHz



Độ rộng băng video: 100 kHz



Quét tần số “0”



Giữ được đỉnh



Các độ lệch khỏi tần số mang sau đây được dùng:



400, 600, 1200 và 1800 kHz.



b.  Tất cả các khe thời gian của TRX hoặc các TRX đo kiểm phải được kích hoạt tại mức cao nhất của công suất tĩnh và công suất đo được như mô tả trong bước “a”. Nếu sử dụng SFH tổng hợp, đo kiểm phải được lặp lại cho TRX hoặc các TRX được kích hoạt và không dùng cho BCCH với sự nhảy tần giữa các tần số B, M và T.



c. Tất  cả các khe thời gian của TRX hoặc các TRX đo kiểm phải được kích hoạt tại mức thấp nhất của điều khiển công suất tĩnh và công suất đo được như mô tả ở bước “a”. Nếu sử dụng SFH tổng hợp, việc đo kiểm phải được lặp lại cho TRX hoặc các TRX được kích hoạt và không dùng cho BCCH với sự nhảy tần giữa các tần số B, M và T.



d. Những TRX hoạt động nào không hỗ trợ BCCH phải được cấu hình với các khe thời gian xen kẽ kích hoạt ở mức điều khiển công suất tĩnh cao nhất, các khe thời gian còn lại ở trạng thái rỗi như được biểu thị ở hình 2b và công suất đo được như đã mô tả ở bước “a”.



e. Những TRX hoạt động nào không hỗ trợ BCCH phải được cấu hình với các khe thời gian xen kẽ kích hoạt ở mức điều khiển công suất tĩnh thấp nhất, các khe thời gian còn lại ở trạng thái rỗi như được biểu thị trên hình 2b và công suất đo được như mô tả ở bước “a”.



f. Nếu BTS có tính năng điều khiển công suất đường xuống linh hoạt, những TRX hoạt động nào không hỗ trợ BCCH phải được cấu hình với sự chuyển tiếp giữa các khe thời gian hoạt động tại mức điều khiển công suất tĩnh cao nhất và các khe thời gian hoạt động tại mức điều khiển công suất động thấp nhất có thể, các khe thời gian rỗi được biểu thị ở hình 2a, công suất đo được như mô tả ở bước ”a”.
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Hình 2b - Dạng công suất /khe thời gian (không có điều khiển công suất RF)



4.1.3.2.3   Điều kiện môi trường đo kiểm: 




Bình thường.



4.1.3.2.4 Chỉ tiêu:



 Công suất đo được không vượt quá các giới hạn chỉ ra trong bảng 3 hoặc -36 dBm.



Bảng 3 - Thăng giáng của phổ công suất - giới hạn lớn nhất



			Độ lệch tần số, kHz


			Công suất, dBc





			400


			-57





			600


			-67





			1200


			-74





			1800


			-74








4.1.4 Phát xạ giả từ đầu nối anten của máy phát



Các điều kiện đo kiểm đối với phát xạ giả dẫn được xác định riêng đối với băng tần phát của BTS.



4.1.4.1.1 Phát xạ giả dẫn từ đầu nối anten của máy phát nằm trong băng tần phát của BTS .



4.1.4.1.2 Mục đích đo kiểm




Đo phát xạ giả trong băng tần phát của BTS từ đầu nối anten máy phát khi có một Tx hoạt động.



4.1.4.1.3 Các bước đo kiểm.



BTS phải được cấu hình với một TRX hoạt động tại mức công suất ra lớn nhất trên mọi khe thời gian. Việc đo kiểm phải được thực hiện tại các điểm tần số B, M và T của kênh tần số RF. Nhảy tần chậm phải được ngắt.



Đầu nối anten của Tx phải nối tới một máy phân tích phổ hoặc vôn mét chọn lọc với cùng trở kháng đặc tính. Phải lưu giữ giá trị đỉnh. Công suất phải được đo kiểm.



 Đối với các tần số có độ lệch trong khoảng: 1,8 MHz ( f < 6 MHz từ tần số sóng mang và nằm trong băng tần của máy phát BTS:



Thiết bị đo phải được cấu hình với độ rộng băng phân giải bằng 30 kHz và độ rộng băng video bằng xấp xỉ ba lần giá trị này.



Đối với các tần số có độ lệch ( 6 MHz từ tần số sóng mang và nằm trong băng tần của máy phát BTS:



Thiết bị đo phải được cấu hình với độ rộng băng phân giải bằng 100 kHz và độ rộng băng video bằng xấp xỉ ba lần giá trị này.     



4.1.4.1.4  Điều kiện môi trường đo kiểm:  




Bình thường.



4.1.4.1.5 Chỉ tiêu: 



Công suất lớn nhất ( - 36 dBm.



4.1.4.2        Phát xạ giả dẫn từ đầu nối anten máy phát nằm ngoài băng phát của BTS.



4.1.4.2.1 Mục đích đo kiểm




Đo kiểm này nhằm đo phát xạ giả từ đầu nối anten máy phát của BTS nằm ngoài băng tần phát của BTS khi các máy phát đang hoạt động, đồng thời đo kiểm những yêu cầu về xuyên điều chế trong nội bộ BTS (nằm bên ngoài các băng tần phát và thu của BTS).



4.1.4.2.2  Các bước đo kiểm



a. BTS phải được cấu hình với tất cả các máy phát hoạt động tại công suất ra lớn nhất trên mọi khe thời gian. Nếu một TRX được dùng cho BCCH, nó phải được phân bố điểm tần số M. Toàn bộ các TRX còn lại phải được phân bố như sau: đầu tiên là kênh tần số B, sau đó là kênh T, kế tiếp được phân bố đều nhau trong băng phát của BTS. Nhảy tần chậm phải được ngắt.



b. Đầu nối anten phát phải được nối tới máy phân tích phổ hoặc vôn mét chọn lọc có cùng trở kháng đặc tính.



Thiết bị đo phải được cấu hình với độ phân dải và độ rộng băng video bằng 100 kHz. Thời gian quét nhỏ nhất phải là 75 ms và đáp ứng/kết quả, phải được lấy trung bình qua 200 lần quét. Công suất phải được đo trên băng thu của BTS.



c. Bước “b” phải được lặp lại đối với băng tần số sau: từ 1805 đến 1880 MHz.



d. BTS phải được cấu hình như trong bước “a”, ngoại trừ TRX không được dùng cho BCCH sẽ phát đủ công suất trên các khe thời gian xen kẽ. Các khe thời gian hoạt động phải như nhau đối với tất cả các TRX. Nếu có nhảy tần chậm, mỗi TRX không được dùng cho BCCH sẽ nhảy qua toàn khoảng tần số xác định trong bước “a”.



Thiết bị đo phải được cấu hình như trong bảng 4; giá trị đỉnh phải được lưu giữ và độ rộng băng video phải xấp xỉ bằng ba lần của độ rộng băng phân giải. Nếu độ rộng băng video này không đạt được thì nó phải là giá trị lớn nhất có thể và tối thiểu là 1 MHz.



Công suất phải được đo qua khoảng tần số từ 100 kHz đến 12,75 GHz nằm ngoài băng tần phát của BTS.



Bảng 4: Đo phát xạ giả nằm ngoài băng tần phát



			Băng tần số


			Độ lệch tần số, MHz


			Độ rộng băng phân giải





			Từ 100 kHz đến 50 MHz


			


			 10 kHz





			Từ 50 MHz đến 500 MHz


			


			100 kHz





			Từ 500 MHz đến 12,75 GHz và ngoài băng tần phát


			Lệch khỏi biên của băng phát


			





			


			( 2



( 5



( 10



( 20



( 30


			 30 kHz



100 kHz



300 kHz



    1 MHz



     3 MHz








4.1.4.2.3  Điều kiện môi trường đo kiểm:



Bình thường


4.1.4.2.4 Chỉ tiêu



i) Công suất lớn nhất đo tại bước “c” không được vượt quá -47 dBm.



ii) Công suất lớn nhất đo tại bước “e” không được vượt quá:




-36 dBm đối với tần số ( 1 GHz.




-30 dBm đối với tần số ( 1GHz.



4.1.5  Suy hao xuyên điều chế.



4.1.5.1 Mục đích đo kiểm




Phép đo này nhằm thẩm tra khả năng của thiết bị phát RF đối với việc hạn chế xuống dưới mức xác định trước các tín hiệu không mong muốn hình thành trên những phần tử phi tuyến gây ra khi có tín hiệu vô tuyến ở đầu ra của máy phát và tín hiệu nhiễu tới máy phát qua anten phát.



4.1.5.2 Các bước đo kiểm



Nếu có SFH trong BTS, Nó phải được ngắt khi đo kiểm.



Nhà sản xuất phải khai báo số lượng TRX trong BTS. BTS phải được cấu hình với số lượng lớn nhất của các TRX. Việc đo kiểm phải được thực hiện với số lượng của các TRX và tần số đươc xác định phù hợp.



Chỉ TRX đo kiểm được kích hoạt. Toàn bộ các TRX còn lại ở trạng thái rỗi trên một ARFCN trong băng tần hoạt động được nhà sản xuất khai báo đối với BTS.



Cửa ra anten của TX đo kiểm bao gồm bộ kết hợp phải được nối tới một thiết bị ghép, tạo ra tải của TX là 50 (. Nhà sản xuất phải khai báo giới hạn tần số (trên và dưới) đối với TX , tần số của tín hiệu đo kiểm phải nằm trong băng này. Tín hiệu đo kiểm là tín hiệu không được điều chế và tần số phải là x MHz lệch khỏi tần số của TX đo kiểm. TRX đo kiểm phải được thiết lập ở mức công suất tĩnh “0” và mức công suất của tín hiệu đo kiểm phải điều chỉnh thấp hơn 30 dB so với mức tĩnh “0”. Tín hiệu đo kiểm được biểu thị trên hình 3. Mức công suất của tín hiệu đo kiểm phải được đo tại đầu cuối cửa ra anten của cáp đồng trục khi được tháo rời khỏi TX, sau đó nối tải thích ứng bằng 50 (. Công suất ra anten của TX phải được đo trực tiếp tại đầu cuối cửa ra anten qua một anten giả. Các tần số của thành phần xuyên điều chế trong băng của TX và RX phải được nhận dạng và được đo phù hợp:



Đo trong băng tần RX:



Thiết bị đo có độ rộng băng của bộ lọc bằng 100 kHz, chế độ quét tần 



số, lấy trung bình qua 200 lần quét. Thời gian quét ít nhất bằng 75 ms. Tần số lệch x phải được chọn để tạo ra mức thấp nhất đối với thành phần xuyên điều chế nằm trong băng tần RX được khai báo của nhà sản xuất.



Đo trong băng tần TX



Phép đo phải được thực hiện với các độ lệch tần số x bằng : 0,8; 2,0; 3,2 và 6,2 MHz. Phải đo công suất của các thành phần xuyên điều chế bậc 3 và 5. Phương pháp đo chỉ ra dưới đây phụ thuộc vào độ lệch tần số của thành phần xuyên điều chế từ tần số sóng mang:



Đối với những phép đo tại các độ lệch tần số từ tần số của TRX hoạt động lớn hơn 6 MHz, công suất đỉnh của các thành phần xuyên điều chế bất kỳ phải được đo với độ rộng băng bằng 300 kHz, nhảy tần số “0”, qua một chu trình khe thời gian. Phép đo này phải được thực hiện qua một số các khe thời gian đủ để đảm bảo phù hợp với phương pháp đo.



Đối với những phép đo tại các độ lệch tần số từ tần số của TRX hoạt động là 1,8 MHz hoặc nhỏ hơn, công suất của các thành phần xuyên điều chế phải đo bằng cách sử dụng giá trị trung bình video trên một khoảng từ 50 đến 90% đối với phần sử dụng của khe thời gian bao gồm phần khe giữa (mid-amble). Việc lấy trung bình được thực hiện qua ít nhất 200 khe thời gian và chỉ những cụm hoạt động được tính trong quá trình trung bình hoá. Tín hiệu RF và độ rộng băng của bộ lọc video của thiết bị đo là 30 kHz.



Đối với những phép đo tại các độ lệch tần số từ 1,8 đến 6 MHz, công suất của thành phần xuyên điều chế đo ở chế độ quét tần số với thời gian quét ít nhất bằng 75 ms và được lấy trung bình qua 200 lần quét. RF và độ rộng băng của bô lọc video của thiết bị đo là 100 kHz.



4.1.5.3 Điều kiện môi trường đo kiểm: 




Bình thường. 




Các đo kiểm sau phải được thực hiện, phụ thuộc vào số lượng TRX trong BTS, trường hợp:





1 TRX: TRX phải đo kiểm ở các điểm tần số B, M và T.




2 TRX: một TRX phải đo kiểm ở các điểm tần số B, M và T. Mỗi TRX phải đo kiểm ít nhất một lần.





3 TRX hoặc nhiều hơn: phải đo kiểm một TRX tại điểm tần số B, một TRX tại M và một TRX tại T.



4.1.5.4  Chỉ tiêu




Tại các tần số lệch khỏi tần số mang tín hiệu mong muốn lớn hơn 6 MHz cho tới biên của băng phát tương ứng, các thành phần xuyên điều chế không được vượt quá -70 dBc hoặc -36 dBm trong mọi trường hợp. Một trong một trăm chu kỳ khe thời gian có thể sai lệch so với yêu cầu tới 10 dB.



Tại các tần số lệch khỏi tần số mang tín hiệu mong muốn nhỏ hơn 6 MHz, các chỉ tiêu trong mục 4.1.4.1 được áp dụng. Những ngoại lệ trong mục này cũng được áp dụng.
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Hình 3: Mẫu suy hao xuyên điều chế của TX.



4.1.6 Suy hao xuyên điều chế bên trong thiết bị vô tuyến trạm gốc



4.1.6.1 Mục đích đo kiểm




Phép đo này nhằm đo kiểm mức của các thành phần xuyên điều chế được hình thành bên trong băng RX và TX liên quan (do sự dò rỉ của công suất RF giữa các máy phát khi các máy phát được kết hợp để ghép tới một anten đơn, hoặc đang hoạt động gần nhau) không vượt quá giới hạn quy định.



4.1.6.2 Các bước đo kiểm



 Nếu BTS có SFH, SFH phải được ngắt khi đo kiểm.



BTS phải được cấu hình với đầy đủ các TRX. Mỗi thiết bị phát RF phải hoạt động tại mức công suất lớn nhất là mức tĩnh “0” có điều chế.



Trong băng phát, các thành phần xuyên điều chế phải đo tại các độ lệch tần số cao hơn giới hạn cao nhất và thấp hơn giới hạn thấp nhất của các tần số sóng mang.



Tất cả các tần số của thành phần xuyên điều chế trong băng TX và RX phải được đưa ra và đo theo trình tự sau:



1. Đo trong băng của RX



Thiết bị phải hoạt động ở các ARFCN sao cho thành phần xuyên điều chế ở mức thấp nhất nằm trong băng thu.Thiết bị đo phải thực hiện tại đầu nối anten của BTS, bằng cách dùng một máy đo chọn tần.  



 Thiết lập máy đo:



Bộ lọc với độ rộng băng video bằng 100 kHz



Chế độ quét tần số.



Thời gian quét ít nhất bằng 75 ms và được lấy trung bình qua 200 lần quét.



2. Đo trong băng của TX



 Thiết bị phải hoạt động tại các khoảng cách tần số bằng và nhỏ hơn khoảng cách tần số được xác định cho cấu hình BTS đo kiểm.



Đối với các độ lệch tần số lớn hơn 6 MHz của TRX hoạt động, công suất đỉnh của các thành phần xuyên điều chế bất kỳ phải được đo với độ rộng băng bằng 300 kHz, nhảy tần số “0”, qua một chu trình khe thời gian. Công suất đỉnh phải được đo qua một số lượng các khe thời gian đủ lớn để đảm bảo sự phù hợp với phương pháp đo.



Đối với các độ lệch tần số từ 1,8 MHz hoặc nhỏ hơn của TRX hoạt động, công suất của thành phần xuyên điều chế phải đo chọn lọc bằng cách sử dụng trung bình hoá video/hình ảnh trên một khoảng từ 50 đến 90% phần sử dụng của khe thời gian không bao gồm phần khe giữa. Việc lấy trung bình sẽ được thực hiện ít nhất qua 200 khe thời gian và chỉ những cụm hoạt động được tính trong quá trình trung bình hoá. RF và độ rộng băng bộ lọc video của thiết bị đo là 30 kHz.



Đối với các độ lệch tần số trong khoảng từ 1,8 đến 6 MHz, công suất của thành phần xuyên điều chế phải đo trong chế độ quét tần số với thời gian quét ít nhất là 75 ms và được lấy trung bình qua 200 lần quét. Độ rộng băng RF và bộ lọc video của thiết bị đo là 100 kHz.



4.1.6.3 Điều kiện môi trường đo kiểm:




Bình thường.



4.1.6.4  Chỉ tiêu



Trong băng tần phát liên quan, tại các độ lệch tần số lớn hơn 0,6 MHz và lên tới 6 MHz, các chỉ tiêu trong mục 4.1.4.1 được áp dụng. Các ngoại lệ trong mục này cũng được áp dụng.



Tại các tần số lệch khỏi tần số sóng mang mong muốn lớn hơn 6 MHz và lên tới biên của băng phát liên quan, các thành phần xuyên điều chế đo được phải  ( -70 dBc hoặc -36 dBm, lấy giá trị lớn hơn. Một trong một trăm khe thời gian có thể sai lệch so với yêu cầu tới 10 dB.



4.2  Máy thu



Trừ khi có chỉ định khác, BTS phải có đầy đủ TRX khi đo kiểm. Nhà sản xuất phải cung cấp các phương pháp đo kiểm logic và vật lý để thực hiện tất cả các phần đo kiểm trong mục này. Khi đo phải có bộ đa ghép RX.



Các phép đo dùng cho RX không phân tập. Với các RX phân tập, các phép đo được thực hiện bằng cách đưa các tín hiệu đo xác định tới một trong các đầu vào của RX và ngắt các đầu vào khác. Các phần đo kiểm và các yêu cầu khác không thay đổi.



Các phép đo BER, RBER, FER được thực hiện theo luật thống kê.



 Mức  độ nhạy chuẩn tĩnh



4.2.1.1   Mục đích đo kiểm



Mức độ nhạy chuẩn tĩnh của RX là mức tín hiệu đo kiểm chuẩn ở đầu vào RX mà tại mức đó RX có FER, RBER, BER tốt hơn hoặc bằng chỉ tiêu được xác định cho kênh logic trong các điều kiện truyền lan tĩnh.



4.2.1.2   Các bước đo kiểm



Đo kiểm phải được thực hiện đối với các ARFCN cụ thể, ít nhất một TRX phải được đo kiểm tại một khe thời gian.



Tất cả các TRX trong cấu hình của BTS phải được chuyển tới trạng thái hoạt động và phát đủ công suất trong tất cả các khe thời gian.



Khi ngắt SFH, tín hiệu đo kiểm với điều chế GSM thường phải được đưa tới đầu nối anten RX của BTS, với công suất được chỉ ra ở bảng 5, cho một khe thời gian được chọn. Hai khe thời gian lân cận phải có mức lớn hơn khe thời gian đo kiểm là 50 dB. Thông tin của tín hiệu này sẽ cho phép RX của TRX đo kiểm hoặc là được kích hoạt hoặc nhận biết các tín hiệu GSM có giá trị của các khe thời gian lân cận trong khoảng thời gian đo kiểm. Không đưa tín hiệu tới các khe thời gian khác.



Trường hợp BTS sử dụng SFH tổng hợp, đo kiểm phải được lặp lại với những thay đổi sau:



a/  BTS phải nhảy tần qua khoảng cách và số lượng lớn nhất của ARFCN có thể trong cấu hình của BTS đối với điều kiện môi trường đo kiểm.



b/  Chỉ đưa tín hiệu đo kiểm tới khe thời gian đo kiểm, không đưa tín hiệu tới các khe thời gian khác.



Bảng 5: Mức cửa vào của tín hiệu đo kiểm để đo độ nhạy chuẩn tĩnh



			Loại BTS


			Mức tín hiệu cửa vào, dBm





			GSM 900


			-104





			GSM 900 BTS nhỏ M1


			-97





			GSM 900 BTS nhỏ M2


			-92





			GSM 900 BTS nhỏ M3


			-87








Tín hiệu vào trước khi mã hoá  kênh của BSSTE phải được so sánh với tín hiệu có được từ RX của BTS sau giải mã kênh.



4.2.1.3  Điều kiện môi trường  đo kiểm: 



Bình thường.


4.2.1.4 Chỉ tiêu



Đối với các đo kiểm khi ngắt SFH, phải được thực hiện tại một ARFCN.



Đối với các đo kiểm khi có SFH, phải được thực hiện đối với khoảng nhảy của tần số mà tâm là tần số M của kênh RF.



Phải đạt chỉ tiêu lỗi của bảng 6 đối với kênh TCH/FS (FER và RBER cho các bit loại Ib, II).



Với tất cả các phần đo kiểm khi có tín hiệu trong các khe thời gian lân cận, RX của TRX đo kiểm phải được kích hoạt trong khoảng thời gian đo kiểm trên các khe thời gian lân cận. Tối thiểu phải có bộ AGC hoạt động ở các khe thời gian lân cận.


Bảng 6 - Giới hạn chỉ tiêu lỗi tĩnh tại mức độ nhậy của RX



			 Loại kênh


			FER


			BER


			RBER





			SDCCH


			0,10%


			-


			-





			RACH


			0,50%


			-


			-





			TCH/F 9,6


			-


			1 x 10-5


			-





			TCH/F 4,8


			-


			-


			-





			TCH/F 2,4


			-


			-


			-





			TCH/H 4,8


			-


			1x10-5


			-





			TCH/H 2,4


			-


			-


			-





			      TCH/FS



Loại Ib


Loại II


			0, 10 Ã %



-



-


			-



-



-


			-



0,40 Ã



2,00 %








Ghi chú: Ã trong bảng có giá trị từ 1 đến 1,6.



4.2.2 Mức độ nhạy chuẩn đa đường



4.2.2.1 Mục đích đo kiểm



Mức độ nhạy chuẩn đa đường của RX là mức tín hiệu đo kiểm chuẩn ở cửa vào của RX, tại mức đó RX có FER, RBER, BER tốt hơn hoặc bằng chỉ tiêu được xác định để đo kiểm kênh logic trong các điều kiện truyền lan đa đường.



4.2.2.2 Các bước đo kiểm



Ít nhất phải đo kiểm một khe thời gian của một TRX.



Một tín hiệu đo kiểm được điều chế GSM thường phải được đưa tới đầu nối anten RX của BTS thông qua bộ mô phỏng pha đinh đa đường đối với khe thời gian đã chọn. Mức tín hiệu trung bình tại đầu nối anten của RX được quy định trong bảng 7. Mức tín hiệu trung bình này được tính bằng cách lấy trung bình của giá trị logarit cho phần sử dụng của cụm mong muốn trên chu kỳ tích phân thích hợp đối với loại kênh logic trong các điều kiện truyền lan đa đường.



Toàn bộ TRX trong BTS phải được chuyển sang trạng thái hoạt động và phát đủ công suất trong tất cả các khe thời gian.



Các đo kiểm đối với TU50 (có SFH lý tưởng): BTS  phải nhảy tần qua khoảng cách và số lượng lớn nhất có thể của các ARFCN đối với điều kiện môi trường đo kiểm mà BTS đáp ứng được.



Các đo kiểm đối với TU50 (không có SFH), RA250 (không có SFH), HT100 (không có SFH):



Trường hợp BTS có SFH: phải ngắt SFH. Việc đo kiểm phải thực hiện cho các ARFCN xác định. Tín hiệu đo kiểm với điều chế GSM thường phải đưa tới đầu ghép anten RX của BTS trong hai khe thời gian lân cận với mức công suất tĩnh cao hơn mức công suất trung bình của khe thời gian được lựa chọn là 50 dB trên phần sử dụng của cụm đối với MS. Tín hiệu này phải kích hoạt được RX của TRX đang đo kiểm hoặc phát hiện được các tín hiệu GSM hợp lệ trong các khe thời gian lân cận.



Bảng 7: Mức cửa vào của tín hiệu đo kiểm để đo độ nhạy chuẩn đa đường



			Loại BTS


			Mức cửa vào trung bình của tín hiệu đo kiểm cho RX, dBm





			GSM 900


			-104





			GSM 900 BTS nhỏ M1


			-97





			GSM 900 BTS nhỏ M2


			-92





			GSM 900 BTS nhỏ M3


			-87









Tín hiệu vào trước khi mã hoá kênh trong BSSTE phải được so sánh với tín hiệu thu được sau giải mã kênh RX của BTS.



4.2.2.3 Điều kiện môi trường đo kiểm:



Bình thường.


4.2.2.4 Chỉ tiêu



Chỉ tiêu lỗi của TCH/FS phải được đo ở các điểm tần số M, B và T của các kênh RF đối với dạng truyền lan TU50 (không có SFH). RX của TRX đang đo kiểm cũng được kích hoạt trên các khe thời gian lân cận. Tối thiểu, bộ phận AGC của RX phải hoạt động trên các khe thời gian lân cận.



Phải đo chỉ tiêu lỗi của các loại kênh logic, mỗi loại trên một ARFCN đối với các dạng truyền lan:




TCH/FS:

TU 50, HT 100, RA 250 




SDCCH:

TU 50, HT 100, RA 250




TCH/F 9,6:

 HT 100, RA 250 




TCH/F4,8:

 HT 100, RA 250



Chỉ tiêu lỗi trong bảng 8 phải đạt được với mọi tổ hợp của loại kênh logic, tần số và dạng truyền lan đa đường được đo kiểm.



Bảng 8:  Giới hạn chỉ tiêu lỗi đa đường tại mức độ nhạy của RX 



			Loại kênh


			Lỗi


			Tỷ lệ lỗi





			


			


			TU 50


			RA 250


			HT 100





			SDCCH


			FER


			13 %


			8,0 %


			12,0 %





			RACH


			FER


			13 %


			12,0 %


			13,0 %





			TCH/F 9,6


			BER


			0,60 %


			0,1 %


			0,7 %





			TCH/F 4,8


			BER


			1 x 10-4


			1 x 10-4


			1 x 10-4





			TCH/F 2,4


			BER


			2 x 10-4


			1 x 10-5


			1 x 10-5





			TCH/F 4,8


			BER


			0,50 %


			0,1 %


			0,7 %





			TCH/F 2,4


			BER


			2 x 10-4


			1 x 10-4


			1 x 10-4





			TCH/FS



Loại Ib


Loại II


			FER



RBER



RBER


			6,0 x Ã %



0,4 x Ã %



0,8 %


			2,0 x Ã %



0,2 x Ã %



7,0%


			7,0 x Ã %



0,5 x Ã %



9,0 %








Ghi chú: Ã trong bảng có giá trị từ 1 đến 1,6.



4.2.3 Mức nhiễu chuẩn



4.2.3.1   Mục đích đo kiểm



Mức nhiễu chuẩn là thước đo khả năng của RX thu một tín hiệu điều chế mong muốn mà không vượt quá một độ giảm cấp cho trước, do có tín hiệu đã điều chế không mong muốn ở cùng tần số sóng mang (nhiễu đồng kênh) hoặc ở tần số sóng mang lân cận (nhiễu kênh lân cận).



4.2.3.2   Các bước đo kiểm



Nếu BTS có SFH, phải ngắt SFH trong phép đo này (trừ khi đo kiểm sử dụng các điều kiện truyền lan có SFH lý tưởng).



Nếu SFH được sử dụng trong khi đo kiểm, BTS sẽ nhảy qua khoảng cách và số lượng lớn nhất của các ARFCN có thể trong cấu hình BTS. Nếu không sử dụng SFH, đo kiểm phải được thực hiện trên một số lượng nhất định của các ARFCN. Tối thiểu, một khe thời gian phải được đo kiểm đối với một TRX.



Hai tín hiệu cửa vào phải được đưa tới RX qua mạng phối hợp. Khi đo kiểm, mỗi tín hiệu được đưa qua một bộ mô phỏng pha đinh đa đường, trừ trường hợp các mức tương quan bằng + 41 dB, có bộ tạo nhiễu không đổi. Hai điều kiện truyền lan đa đường phải là không tương quan.



Mức công suất chuẩn hoá cho cả hai tín hiệu phải là công suất trung bình đưa tới đầu nối anten RX của BTS. Thực hiện đo bằng cách lấy trung bình giá trị logarit qua phần sử dụng của cụm mong muốn trên chu kỳ tích phân thích hợp đối với loại kênh logic trong các điều kiện truyền lan đa đường.



Tín hiệu mong muốn phải có mức công suất ở bảng 9, có điều chế GSM thường.



Bảng 9: Mức cửa vào trung bình của tín hiệu đo kiểm để đo mức nhiễu chuẩn



			Loại BTS


			Mức cửa vào trung bình của tín hiệu đo kiểm tới RX, dBm





			GSM 900


			- 84





			GSM 900 BTS nhỏ M1


			- 77





			GSM 900 BTS nhỏ M2


			- 72





			GSM 900 BTS nhỏ M3


			- 67








Tín hiệu nhiễu phải là tín hiệu liên tục và có điều chế GSM của một chuỗi bit giả ngẫu nhiên không có phần khe giữa (midamble). Đối với SFH, nhiễu này sẽ gồm có hoặc là một tín hiệu nhảy đồng bộ với khe thời gian đang đo kiểm hoặc một số bộ tạo tín hiệu tần số cố định. Ở trường hợp sau, số lượng của các bộ tạo nhiễu sẽ quyết định số lượng các tần số mà khe thời gian đo kiểm có thể nhảy trong điều kiện môi trường đo kiểm, bất chấp về giới hạn trên của BTS.



Đo kiểm phải được thực hiện với các độ lệch tần số của tín hiệu nhiễu từ tín hiệu mong muốn, với một mức tương quan của tín hiệu mong muốn trên tín hiệu nhiễu như trong bảng 10. Trong trường hợp SFH, tín hiệu nhiễu phải ở cùng một ARFCN như tín hiệu mong muốn trên phần sử dụng của cụm khe thời gian. Đối với độ lệch lớn hơn 0 kHz, chỉ cần đo kiểm điều kiện truyền lan đa đường đối với TU50 (không có SFH).


Bảng 10: Loại nhiễu đồng kênh và nhiễu kênh lân cận



			Độ lệch tần số của nhiễu, kHz


			Mức tương quan, dB


			Tỷ số





			   0


			- 9


			C/IC





			200


			 9


			C/Ia1





			400


			41


			C/Ia2








Ghi chú: 
C/IC: tỉ số của mức tín hiệu trên nhiễu kênh chung; 



C/Ia1: tỉ số của mức tín hiệu trên nhiễu kênh lân cận thứ nhất;



C/Ia2: tỉ số của mức tín hiệu trên nhiễu kênh lân cận thứ hai;



C : mức tín hiệu mong muốn bằng - 85 dBm.



Tất cả các TRX trong BTS phải ở trạng thái hoạt động và phát đủ công suất trong các khe thời gian.



Tín hiệu vào trước khi mã hoá kênh trong BSSTE phải được so sánh với tín hiệu có được từ RX của BTS sau giải mã kênh.



4.2.3.3 Điều kiện môi trường đo kiểm 




Bình thường.



4.2.3.4 Chỉ tiêu



1. Đồng kênh



Phải đo chỉ tiêu lỗi kênh TCH/FS (FER loại Ib và II) đối với điều kiện truyền lan TU50. Nếu BTS sử dụng SFH tổng hợp, nó phải được sử dụng với  khoảng nhảy tần đối với các tần số trên kênh RF có tâm là tần số M. Nếu không sử dụng SFH tổng hợp, một kênh ARFCN phải được đo kiểm.



Khi ngắt SFH, phải đo chỉ tiêu lỗi cho mỗi loại kênh logic có trong BTS trên một kênh ARFCN trong những điều kiện truyền lan nhất định:




TCH/FS:

TU 1,5 hoặc TU 3 




FACCH/F:

TU 1,5 hoặc TU 3




SDCCH:

TU 1,5 hoặc TU 3




FCH/F 9,6:

 TU 1,5 hoặc TU 3, TU 50 




TCH/F 4,8:

 TU 1,5 hoặc TU 3, TU 50




2. Độ lệch tần là 200 kHz



Khi ngắt SFH, phải đo kiểm chỉ tiêu lỗi cho mỗi loại kênh logic của 



BTS, mỗi đo kiểm trên một ARFCN trong những điều kiện truyền lan nhất định:




TCH/FS:

TU 50




FACCH/F:

TU 50



3. Độ lệch tần là 400 kHz



Khi ngắt SFH, phải đo kiểm chỉ tiêu lỗi cho mỗi loại kênh logic của 



BTS, đo kiểm trên các kênh RF tại các điểm tần số B, M và T trong những điều kiện truyền lan nhất định:




TCH/FS:

TU 50



Khi ngắt SFH, phải đo kiểm chỉ tiêu lỗi cho mỗi loại kênh logic 



của BTS, mỗi đo kiểm trên một ARFCN,  trong những điều kiện truyền lan nhất định:



FACCH/F:

TU 50



Trong các trường hợp đưa ra ở trên, phải đảm bảo chỉ tiêu lỗi được đưa ra trong các bảng 11 và 12 đối với mọi sự tổ hợp của loại kênh logic, tần số của tín hiệu mong muốn, độ lệch tần số của tín hiệu nhiễu và điều kiện truyền lan đa đường được đo kiểm.



Giá trị Ã trong các bảng 11 và 12 có giá trị từ 1 đến 1,6 và sẽ như nhau cho cả hai trường hợp xảy ra trong mỗi điều kiện truyền lan, Ã có thể khác nhau trong các điều kiện truyền lan khác nhau.



Bảng 11: Giới hạn chỉ tiêu lỗi đa đường tại mức nhiễu của RX



			Loại kênh


			Lỗi


			Tỷ lệ lỗi





			


			


			TU3 (Không SFH)


			TU3 (Có SFH)


			TU 50


			RA 250





			SDCCH


			FER


			22 %


			9,0 %


			13 %


			8,0 %





			RACH


			FER


			15 %


			15 %


			16 %


			13 %





			TCH/F 9,6


			BER


			8,0 %


			0,30 %


			0,80 %


			0,20 %





			TCH/F 4,8


			BER


			3,0


			1,0 x 10-4


			1,0 x 10-4


			1,0 x 10-4





			TCH/F 2,4


			BER


			3,0


			1,0 x 10-5


			3,0 x 10-5


			1,0 x 10-5





			TCH/F 4,8


			BER


			8,0


			0,30 %


			0,80 %


			0,20 %





			TCH/F 2,4


			BER


			4,0


			1,0 x 10-4


			2,0 x10-4


			1,0 x 10-4





			TCH/FS



Loại Ib


Loại II


			FER



RBER



RBER


			21Ã %



2,0/Ã %



4,0 %


			3,0Ã %



0,20/Ã%



8,0%


			6,0Ã %



0,40/Ã%



8,0%


			3,0Ã %



0,20/Ã%



8,0%








Bảng 12: Giới hạn chỉ tiêu lỗi đa đường tại mức nhiễu chuẩn của RX đối với độ lệch tần 400 kHz


			Loại kênh


			Lỗi


			Tỷ lệ lỗi đối với các điều kiện truyền lan %





			


			


			TU 50 không có SFH





			FACCH/F


			FER


			17,1





			TCH/FS


			FER


			10,2 Ã





			Loại Ib


			RBER


			0,72 Ã





			Loại II


			RBER


			8,8








4.2.4   Đặc tính nghẽn 



4.2.4.1 Mục đích đo kiểm



Loại bỏ nghẽn và đáp ứng tạp là thước đo khả năng của máy thu BTS để thu một tín hiệu đã điều chế GSM mong muốn khi có tín hiệu nhiễu. Mức của tín hiệu nhiễu khi đo kiểm nghẽn cao hơn so với khi đo kiểm đáp ứng tạp.



4.2.4.2  Các bước đo kiểm



 Nhà sản xuất phải khai báo các tần số trung gian (từ IF1 tới IFm) sử dụng cho RX và tần số của bộ tạo sóng nội dùng cho bộ trộn thứ nhất.



Bài đo được thực hiện theo 3 bước:



1. a. Đo kiểm sơ bộ tuỳ chọn để nhận dạng các tần số của tín hiệu nhiễu cần được nghiên cứu kỹ hơn.



b. Đo chỉ tiêu nghẽn.



c. Đo chỉ tiêu đáp ứng tạp, phép đo này chỉ cần thực hiện tại các tần số của tín hiệu nhiễu mà tại đó không đạt được chỉ tiêu nghẽn.



2. BTS phải được cấu hình để làm việc càng gần với phần trung tâm của băng tần số càng tốt. Nếu BTS có SFH, phải ngắt FSH khi đo.



3. Hai tín hiệu RF được đưa tới đầu nối anten RX của BTS qua mạng ghép. Tín hiệu mong muốn phải là tín hiệu đã điều chế GSM thường tại tần số công tác của RX và có các mức công suất theo bảng 13. Chỉ đo trong điều kiện truyền lan tĩnh. 



Bảng 13: Mức công suất của tín hiệu mong muốn để đo kiểm đặc tính nghẽn



			Loại BTS


			Mức công suất của tín hiệu mong muốn,dBm





			GSM 900 BTS thường


			-101





			GSM 900 BTS nhỏ M1


			-94





			GSM 900 BTS nhỏ M2


			-89





			GSM 900 BTS nhỏ M3


			-84








Đo kiểm sơ bộ 



4. Đo kiểm tuỳ chọn này được thực hiện nhằm mục đích giảm số phép đo yêu cầu tại bước 8. Nếu thực hiện phải đo tại các tần số chỉ ra dưới đây.



5. Đo kiểm được thực hiện cho một tín hiệu nhiễu tại mọi tần số là bội số 



của 200 kHz và nằm trong một hoặc nhiều băng tần số được liệt kê ở dưới, nhưng không bao gồm các tần số lớn hơn 12,75 GHz hoặc nhỏ hơn 600 kHz so với tín hiệu mong muốn.



a. Từ 790 MHz đến 1015 MHz. 



b. Từ FL0 - (IF1 + IF2 + ..... + IFm + 12,5 MHz) tới 



          FL0 + (IF1 + IF2 + ..... + IFm + 12,5 MHz)



c. Từ IF1 - 400 kHz tới  IF1 + 400 kHz



d. Các băng tần



Từ mFL0 - IF1 - 200 kHz tới mFL0 - IF1 + 200 kHz



                   và từ mFL0 + IF1 - 200 kHz tới mFL0 + IF1 + 200 kHz



e.  Các bội số của 10 MHz



trong đó: 




FL0: tần số của bộ tạo sóng nội dùng cho bộ trộn thứ nhất



IF1 ( IFm: là các tần số trung gian



m: các số nguyên dương



Để giảm thời gian đo kiểm, có thể sử dụng các thủ tục ngắn với giới hạn trên của đo kiểm là 4 GHz.



6. Tín hiệu nhiễu là tín hiệu điều tần có tần số điều chế là 2 kHz và độ di 



tần đỉnh bằng ( 100 kHz. 



7. Khoảng cách giữa tín hiệu mong muốn và nhiễu: ( 45 MHz.  



Mức của tín hiệu nhiễu tại đầu vào RX: -3dBm.



Với  các khoảng cách tần số lớn hơn, mức tín hiệu nhiễu: + 10 dBm.



Phải đo RBER đối với kênh TCH/FS dùng bit loại II. Các tần số, tại đó RBER > 10% phải được ghi lại.



Đo kiểm nghẽn



8. Nếu đã đo kiểm sơ bộ, đo kiểm này phải được thực hiện tại các tần số được ghi ở bước "7".  Nếu không đo kiểm sơ bộ, phải đo kiểm tại các tần số ở bước "5". Tín hiệu nhiễu phải không được điều chế và có mức tại cửa vào RX như trong bảng 14.



9. Đo RBER đối với kênh TCH/FS dùng bit loại II. Mọi tần số có RBER > 2,0% phải được ghi lại. 



Đối với phép đo kiểm này, các tần số trong băng là như sau:



 Từ 870 đến 925 MHz.



Bảng 14: Mức của tín hiệu nhiễu đối với nghẽn



			Băng tần


			Mức tín hiệu nhiễu, dBm





			


			BTS


			M1


			M2


			M3





			Trong băng:


			


			


			


			





			           f0 ( 600 kHz


			-26


			-31


			-26


			-21





			     800 kHz ( (f-f0(< 3 MHz


			-16


			-21


			-16


			-11





			      3 MHz ( (f-f0(


			-13


			-21


			-16


			-11





			Ngoài băng:


			


			


			


			





			


			8


			8


			8


			8








f0: tần số của tín hiệu mong muốn



Mức nghẽn trong băng tần từ 925 đến 935 MHz được mở rộng tới 0 dBm.



Đáp ứng tạp



10.  Bài đo kiểm này phải được thực hiện tại các tần số được ghi ở bước "9". Tín hiệu nhiễu phải không được điều chế và có mức là: - 43 dBm.



11.  Phải đo RBER của TCH/FS dùng các bit loại II.



4.2.4.3  Điều kiện môi trường đo kiểm: 




Bình thường.



Một TRX phải được đo kiểm.



4.2.4.4  Chỉ tiêu



Đối với bước "9" (nghẽn), các tần số đã được ghi phải đạt các yêu cầu:



a. Đối với các tần số đo ( 45 MHz từ tín hiệu không mong muốn, tổng số không lớn hơn 6.



b. Đối với các tần số đo ( 45 MHz từ tín hiệu mong muốn, không có nhiều hơn 3 tần số liên tiếp.



c. Đối với các tần số đo > 45 MHz từ tín hiệu mong muốn, tổng số không lớn  hơn 24.



d. Đối với các tần số đo > 45 MHz bên dưới tần số tín hiệu mong muốn, không  có nhiều hơn 3 tần số liên tiếp.



Đối với bước “11” (đáp ứng tạp), RBER không được vượt quá 2%.



4.2.5 Đặc tính xuyên điều chế



4.2.5.1 Mục đích đo kiểm



Đo kiểm độ tuyến tính các phần RF của RX. Độ tuyến tính biểu thị khả năng của RX thu tín hiệu mong muốn đã điều chế không vượt quá một độ giảm cấp cho trước do có hai hoặc nhiều tín hiệu không mong muốn có quan hệ về đặc trưng tần số với tín hiệu mong muốn.



4.2.5.2 Các bước đo kiểm



Nếu BTS có SFH, phải ngắt SFH khi đo kiểm. Chỉ đo trong điều kiện truyền lan tĩnh cho TCH/FS dùng các bit loại II. Phải đo tại các điểm tần số B, M và T của các kênh tần số. Ít nhất, một khe thời gian phải được đo kiểm đối với một TRX.



Ba tín hiệu được đưa tới máy thu qua mạng kết hợp. Công suất của các tín hiệu được đo tại đầu nối anten RX.



Tín hiệu mong muốn có điều chế GSM thường lấy từ BSSTE và có mức như trong bảng 15.



Tín hiệu thứ 2 là một tín hiệu nhiễu được điều chế bằng một chuỗi bit giả ngẫu nhiên có tần số cao hơn tần số của tín hiệu mong muốn là 1,6 MHz. Trong phần có ích của cụm thuộc tín hiệu mong muốn, điều chế của tín hiệu nhiễu này sẽ là chuỗi 148 bit bất kỳ của chuỗi 511 bit (Khuyến nghị ITU-T O.153 tập IV.4) và có công suất bằng -43 dBm.



Ghi chú:




      Tín hiệu này có thể là tín hiệu liên tục được điều chế bằng chuỗi 511 bit.



Tín hiệu thứ 3 là một tín hiệu nhiễu và không được điều chế. Tần số tín hiệu nhiễu cao hơn tần số của tín hiệu mong muốn là 800 kHz và có công suất bằng -43 dBm.
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Các tín hiệu khác nhau được biểu thị trên hình 4. 



Hình 4: Mẫu triệt xuyên điều chế của RX



Bảng 15: Mức của tín hiệu mong muốn để đo kiểm các đặc tính



xuyên điều chế



			Loại BTS


			Mức công suất của tín hiệu mong muốn, dBm





			GSM 900 BTS thường 


			-101





			GSM 900 BTS nhỏ M1


			-94





			GSM 900 BTS nhỏ M2


			-89





			GSM 900 BTS nhỏ M3


			-84








Các bit loại II không được bảo vệ thu được từ RX của BTS sau giải mã kênh và trước khi ngoại suy phải được so sánh với các bit loại II không được bảo vệ ban đầu từ BSSTE.



Phải đo RBER của TCH/FS đối với các bit loại II.



Phải lặp lại phép đo cho các tần số của tín hiệu không mong muốn thấp hơn tần số sóng mang của tín hiệu mong muốn.



4.2.5.3 Điều kiện môi trường đo kiểm



Bình thường.



Phải đo kiểm một TRX



4.2.5.4 Chỉ tiêu



RBER của TCH/FS đối với các bit loại II :( 2%



4.2.6 Triệt điều chế biên độ (AM)



4.2.6.1 Mục đích đo kiểm



Triệt AM là thước đo về khả năng của RX của BTS thu một tín hiệu đã điều chế GSM mong muốn mà không vượt quá một độ giảm cấp cho trước, do sự có mặt của tín hiệu đã điều chế không mong muốn.



4.2.6.2 Các bước đo kiểm



Đo kiểm này phải được thực hiện tại một ARFCN bất kỳ trên một TRX. Nếu BTS có SFH, phải ngắt khi đo. Phép đo chỉ được thực hiện trong các điều kiện tĩnh.



Tín hiệu mong muốn có điều chế GSM thường và có mức công suất được xác định trong bảng 16.



Bảng 16: Mức cửa vào của tín hiệu đo kiểm



			Loại BTS


			Mức cửa vào của tín hiệu đo kiểm đối với RX, dBm





			GSM 900 BTS thường 


			-101





			GSM 900 BTS nhỏ M1


			-94





			GSM 900 BTS nhỏ M2


			-89





			GSM 900 BTS nhỏ M3


			-84








Tín hiệu nhiễu được điều chế phù hợp với các đặc tính của GSM (có hoặc không phần “khe giữa”) bằng một chuỗi bit giả ngẫu nhiên có độ dài ít nhất là 511 bit.



Tần số của nó (f) phải nằm trong băng tần thu liên quan, cách ít nhất là 6 MHz so với ARFCN đo kiểm. Tần số f là bội số của 200 kHz và cách ít nhất 2 ARFCN so với tín hiệu đáp ứng tạp bất kỳ được nhận dạng ở bước “9” trong mục 4.2.4.



Bộ tạo nhiễu sẽ kích hoạt một khe thời gian, thoả mãn mặt nạ của hình 1. Các cụm được phát phải được đồng bộ và bị trễ về thời gian một khoảng từ 61 đến 81 chu kỳ bit so với các cụm của tín hiệu mong muốn. Mức trung bình của tín hiệu nhiễu trên phần có ích của cụm được đưa ra ở  bảng 17.



Bảng 17: Công suất của tín hiệu nhiễu



			Mức công suất, dBm





			BTS


			M1


			M2


			M3





			-31


			-34


			-29


			-24








Hai tín hiệu cửa vào được đưa tới RX qua mạng phối hợp. Mức công suất chuẩn hoá cho cả hai tín hiệu sẽ là công suất đưa tới đầu nối anten RX của BTS.



  Ghi chú:




Khi đo kiểm yêu cầu này, cần một bộ lọc kiểu khe để đảm bảo cho chỉ tiêu đồng kênh của RX không bị tổn hại.



4.2.6.3 Điều kiện môi trường đo kiểm



Bình thường.


4.2.6.4 Chỉ tiêu



Các giá trị RBER của loại II, loại Ib và chỉ tiêu lỗi FER đối với một kênh TCH/FS không được vượt quá các giá trị cho trong bảng 6.



4.2.7 Phát xạ giả từ đầu nối anten của máy thu



4.2.7.1 Mục đích đo kiểm



Phát xạ giả là những phát xạ tại các tần số khác với các kênh tần số ARFCN và các tần số kênh lân cận TX của BTS. Đo kiểm này là đo các phát xạ giả từ đầu nối anten RX của BTS.



4.2.7.2 Các bước đo kiểm



Máy phát được cấu hình với một TRX hoạt động ở tần số M của kênh RF và phát toàn bộ công suất trên tất cả các khe thời gian. 



Trong trường hợp BTS có phân tập, các yêu cầu của mục con này áp dụng cho mỗi đầu nối anten của RX.



Trường hợp BTS có bộ song công và chỉ có một đầu nối anten đơn cho cả hai TX và RX, những yêu cầu của mục 4.15 sẽ áp dụng cho cổng này và không cần đo kiểm.



Đầu nối anten RX phải nối tới máy phân tích phổ hoặc Vôn mét chọn lọc có cùng trở kháng đặc tính.



Thiết bị đo phải có cấu hình được chỉ ra ở bảng 18, giữ được giá trị đỉnh và độ rộng băng video xấp xỉ bằng ba lần độ rộng băng cần thiết. Nếu độ rộng băng này không đạt được thì nó phải là giá trị lớn nhất có thể và tối thiểu là 1 MHz.



Công suất phải được đo trên các khoảng tần số cho trong bảng 18.



Bảng 18: Điều kiện đo đối với các phát xạ giả từ đầu nối anten RX



			Băng tần số


			Độ lệch tần số


			Độ rộng băng phân giải





			Từ 100 kHz đến 50 MHz


			


			10 kHz





			Từ 50 MHz đến 500 MHz


			


			100 kHz





			Từ 500 MHz đến 12,75 GHz 



Ngoài băng phát


			Độ lệch khỏi biên của băng phát



( 2 MHz



( 5 MHz



( 10 MHz



( 20 MHz



( 30 MHz


			 30 kHz



100 kHz



300 kHz



     1 MHz



      3 MHz





			Trong băng tần phát


			Độ lệch khỏi tần số sóng mang phát



( 1,8 MHz



( 6 MHz


			  30 kHz



100 kHz








4.2.7.3 Điều kiện môi trường đo kiểm:




Bình thường.


4.2.7.4 Chỉ tiêu



Giá trị công suất không được vượt quá:



-57 dBm đối với các tần số: ( 1GHz



-47 dBm đối với các tần số: > 1GHz



4.3 Phát xạ giả bức xạ



4.3.1 Mục đích đo kiểm



Đo phát xạ giả bức xạ từ vỏ của BTS, bao gồm các phát xạ do các máy phát.



4.3.2 Các bước đo kiểm 



a. Vị trí đo kiểm phải tuân thủ các yêu cầu trong ETS 300-113. BTS phải được đặt trên cột chống không dẫn từ và sử dụng nguồn cung cấp thông qua một bộ lọc RF để tránh những bức xạ từ đường dẫn nguồn. Phương pháp đo trong ETS 300-113 được áp dụng ngoại trừ những trường hợp khác không phù hợp với tiêu chuẩn này.



   
     Bức xạ của các thành phần tạp bất kỳ được phát hiện qua anten đo kiểm và máy thu đo (ví dụ: máy phân tích phổ). Tại mỗi tần số khi xuất hiện phát xạ giả, phải xoay vị trí của BTS và điều chỉnh độ cao của anten đo kiểm để đạt được đáp ứng lớn nhất. Công suất bức xạ hiệu dụng của thành phần tạp được xác định bằng phương pháp đo thay thế. Phép đo phải được lặp lại với anten đo kiểm trong mặt phẳng phân cực trực giao.



b.  BTS phải được cấu hình với một TRX hoạt động tại mức công suất ra lớn nhất ở tất cả các khe thời gian trên các kênh ARFCN riêng. Nhảy tần chậm phải ngắt.



c.  Máy thu đo phải được cấu hình với độ rộng băng phân giải bằng 30 kHz và độ rộng băng video xấp xỉ bằng ba lần giá trị của độ rộng băng phân giải. Phải giữ được đỉnh. Công suất thu phải được đo với các tần số có độ lệch trong khoảng: 1,8 MHz ( f < 6 MHz từ tần số sóng mang và các tần số này nằm trong băng tần phát của BTS. 



Tại mỗi tần số có thành phần phát xạ giả, công suất phát xạ hiệu dụng cực đại của thành phần này phải được xác định như đã nêu ở bước “a”.



d.  Máy thu đo phải được cấu hình với độ rộng băng phân giải bằng 100 kHz và độ rộng băng video xấp xỉ bằng ba lần giá trị của độ rộng băng phân giải. Phải giữ được đỉnh. Công suất thu phải đo đối với các tần số có độ lệch ( 6 MHz từ tần số sóng mang và các tần số này nằm trong băng tần TX của BTS.



 Tại mỗi tần số có thành phần bức xạ tạp, công suất bức xạ tạp hiệu dụng lớn nhất phải được xác định như đã nêu ở bước “a”.



e.  BTS  phải được cấu hình với tất cả các TRX hoạt động tại mức công suất ra lớn nhất trên tất cả các khe thời gian. Nếu một TRX được dùng cho BCCH, TRX này phải được bố trí tại điểm tần số M của kênh RF. Tất cả các TRX còn lại phải được phân bố như sau: TRX thứ nhất ở điểm tần số B, ngay sau đó đến điểm tần số T, kế tiếp được phân bố đồng nhất suốt băng tần phát của BTS. Nhảy tần chậm phải ngắt. 



 Máy thu đo phải được cấu hình như ở bảng 19. Phải giữ được đỉnh và độ rộng băng video xấp xỉ bằng 3 lần độ rộng băng phân giải. Nếu độ rộng băng video cần thiết không có sẵn trong máy thu đo, sử dụng độ rộng băng lớn nhất có thể và ít nhất phải là 1 MHz. Công suất thu phải được đo trên khoảng tần số từ 30 MHz đến 4 GHz không bao gồm băng tần TX của BTS.



Bảng 19: Đo phát xạ giả bên ngoài băng tần phát



			Băng tần số


			Độ lệch tần số, MHz


			Độ rộng băng phân giải





			Từ 30 kHz đến 50 MHz


			


			10 kHz





			Từ 50 MHz đến 500 MHz


			


			100 kHz





			Từ 500 MHz đến 4 GHz và



ngoài băng phát


			(Độ lệch khỏi biên của băng tần phát)



( 2 



( 5 



( 10 



( 20 



( 30 


			 30 kHz



100 kHz



300 kHz



     1 MHz



      3 MHz








Tại mỗi tần số có thành phần phát xạ giả, công suất phát xạ hiệu dụng cực đại của thành phần này phải được xác định như đã nêu ở bước “a”.



4.3.3  Điều kiện môi trường đo kiểm




Bình thường.


Trong băng tần của TX: phải tiến hành đo kiểm với một TRX hoạt động trên một ARFCN.




Ngoài băng tần của TX: phải tiến hành đo kiểm một lần nữa.



4.3.4  Chỉ tiêu



a. Công suất đo được tại bước “c” và “d”: ( -36 dBm



b. Công suất đo được tại bước “e”:



( -36 dBm đối với các tần số: ( 1GHz



( -30 dBm đối với các tần số: > 1GHz



PHỤ LỤC A



(Quy định)



Cấu hình đo



- Phụ lục này chỉ đưa ra những cấu hình đo các chỉ tiêu đặc trưng của BTS.



- Toàn bộ các chỉ tiêu trong bản tiêu chuẩn này có thể đo bằng việc sử dụng BSSTE. 



A.1 Đo suy hao xuyên điều chế



A.1.1 Sơ đồ suy hao xuyên điều chế trong băng tần thu, hình A.1
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 A.1.2  Sơ đồ đo xuyên điều chế ngoài băng tần thu, hình A.2
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A.2. Đo suy hao xuyên điều chế trong một BTS



A.2.1 Sơ đồ đo suy hao xuyên điều chế của BTS  trong băng tần thu, hình A.3
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A.2.2  Sơ đồ đo suy hao xuyên điều chế của BTS  trong băng tần phát, hình A.4






PHỤ LỤC B



(Quy định)



CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA CHUNG VÀ KHAI BÁO.




Những yêu cầu của phần này áp dụng cho mọi đo kiểm trong tiêu chuẩn.




Các điều kiện chung trong khi đo kiểm phải phù hợp với các phần có liên quan của ETR 027 [14] với những ngoại lệ và bổ sung được xác định trong những đo kiểm riêng.




Nhiều đo kiểm trong tiêu chuẩn này đo một tham số có liên quan đến một giá trị mà hoàn toàn không được chỉ rõ trong các yêu cầu kỹ thuật của GSM. Đối với các đo kiểm này, yêu cầu phù hợp được xác định liên quan tới một giá trị danh định do nhà sản xuất xác định.




Các chức năng đích xác của một BTS là tùy chọn trong các yêu cầu kỹ thuật của GSM.




Khi được chỉ định đo kiểm, nhà sản xuất phải khai báo giá trị danh định của một tham số, hoặc một tuỳ chọn có được sử dụng hay không.



B.1. Công suất ra và xác định loại công suất 




Nhà sản xuất phải khai báo công suất lớn nhất danh định cho mỗi TRX. Đối với BTS nhỏ, mức công suất này được xác định tại đầu nối anten. Đối với BTS thường, mức công suất này được xác định hoặc là tại đầu vào của bộ kết hợp hoặc là tại đầu nối anten của BTS.




Đối với BTS nhỏ, phân loại của BTS nhỏ được xác định từ công suất lớn nhất được khai báo, tương ứng với bảng B.1.



Bảng B.1. Phân loại công suất của BTS nhỏ



			Phân loại công suất của TRX


			Công suất ra lớn nhất của BTS nhỏ





			M1


			Từ > 19 dBm đến 24 dBm





			M2


			Từ > 14 dBm đến 19 dBm





			M3


			Từ > 9 dBm đến 14 dBm








Ghi chú: 




Đối với BTS thường loại công suất của TRX có thể được xác định từ công suất ra được khai báo của nhà sản xuất cho mỗi TRX đo tại cửa vào bộ kết hợp theo bảng phân loại công suất của TRX trong ETS 300 577 [7]. Những yêu cầu đo kiểm đối với BTS thường sẽ không thay đổi trong ETS này đối với các loại công suất của TRX. Định nghĩa về loại công suất của TRX chỉ liên quan tới công suất được khai báo cho mỗi TRX và công suất ra đo được của BTS không phải chịu bất kỳ yêu cầu nào.



B.2. Chỉ định khoảng tần số đo kiểm




Nhà sản xuất phải khai báo khoảng tần số công tác của BTS. Nhiều đo kiểm trong tiêu chuẩn này được thực hiện với các tần số thích hợp ở đầu, giữa và cuối băng tần công tác của BTS ứng với các kênh RF đầu băng (B), giữa băng (M) và cuối băng (T). 




Khi đo kiểm do một phòng thử nghiệm thực hiện, các ARFCN được dùng cho các kênh RF B, M, T phải được xác định bởi phòng thử nghiệm. Phòng thử nghiệm có thể thăm dò qua các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà sản xuất hoặc các thành viên khác.




Khi đo kiểm do nhà sản xuất thực hiện, các ARFCN được dùng cho các kênh RF B, M, T có thể do nhà cung cấp dịch vụ quyết định.



B.3. Nhảy tần




Nhà sản xuất phải khai báo về việc BTS có sử dụng SFH hay không và nếu có thì phương thức thực hiện cơ bản hay những phương thức thực hiện nào được sử dụng. Nếu SFH được sử dụng thì BTS phải có khả năng chuyển tới tần số bất kỳ trong băng tần hoạt động của BTS thuộc một khe thời gian trên cơ sở khe thời gian.




Hai phương thức cơ bản thực hiện SFH là:




a. Nhảy tần băng tần gốc: Nhảy tần được thực hiện thông qua ghép dữ liệu của các kênh logic tới các TRX khác tương ứng với sơ đồ nhảy tần. Các TRX được điều hưởng cố định tới một ARFCN riêng.




b. Nhảy tần tổng hợp: Nhảy tần được thực hiện thông qua việc điều hưởng TRX thuộc một khe thời gian trên cơ sở khe thời gian. Các kênh logic được dành riêng cho một TRX nhảy tần.




Mô tả chi tiết về sơ đồ nhảy tần xem trong GSM 05.02 [4].



B.4. Điều khiển công suất RF 




Các chức năng điều khiển công suất RF ("điều khiển công suất linh hoạt") có thể được thực hiện một cách tùy chọn trong BTS của GSM phù hợp với GSM 05.08 [8] theo sự lựa chọn của nhà cung cấp dịch vụ. Nếu được áp dụng, BTS phải có khả năng nhảy giữa các mức công suất bất kỳ thuộc một khe thời gian trên cơ sở khe thời gian.



B.5. Phát gián đoạn đường xuống




Phát gián đoạn đường xuống (DTX) được sử dụng cho các kênh thoại tốc độ đầy đủ (xem GSM xeri 06) và dữ liệu không trong suốt (xem GSM 04.22 và GSM 08.20) có thể được thực hiện một cách tuỳ chọn trong đường xuống của BTS theo sự lựa chọn của nhà cung cấp dịch vụ. Tất cả những yêu cầu trong tiêu chuẩn này được áp dụng bất kể DTX đường xuống được sử dụng hay không được sử dụng.



B.6. Môi trường đo kiểm



B.6.1. Môi trường đo kiểm bình thường




Trong điều kiện môi trường đo kiểm bình thường, đo kiểm phải được thực hiện với một tổ hợp bất kỳ của các điều kiện môi trường nằm trong khoảng các giới hạn thấp nhất và cao nhất như quy định trong bảng B.2.



Bảng B.2. Các điều kiện giới hạn đối với môi trường đo kiểm bình thường



			Điều kiện


			Thấp nhất


			Cao nhất





			Áp suất khí quyển


			86 kPa


			106 kPa





			Nhiệt độ


			150C


			300C





			Độ ẩm tương đối


			20%


			85%





			Nguồn nuôi


			danh định, theo khai báo của nhà sản xuất





			Độ rung


			không đáng kể








B.6.2. Môi trường đo kiểm khắc nghiệt




Nhà sản xuất phải khai báo một trong các trường hợp sau:





a. Loại thiết bị đại diện cho thiết bị được đo kiểm, theo ETS 300 019-1-3 phần 1-3: Phân loại các điều kiện môi trường, sử dụng cố định tại các vị trí được bảo vệ về thời tiết.





b. Loại thiết bị đại diện cho thiết bị được đo kiểm, theo ETS 300 019-1-4 phần 1-4: Phân loại các điều kiện môi trường, sử dụng cố định tại các vị trí không được bảo vệ về thời tiết.





c. Đối với thiết bị không tuân thủ theo một phân loại nào trong ETS 300 019-1 [11], các loại có liên quan về nhiệt độ, độ ẩm, độ rung theo IEC 721 [13] phải được khai báo.



Ghi chú:




Sự suy giảm tính năng do các điều kiện môi trường nằm ngoài các điều kiện hoạt động chuẩn không được đo kiểm trong tiêu chuẩn này. Các điều kiện môi trường này có thể được quy định và đo kiểm riêng.



B.6.2.1. Nhiệt độ khắc nghiệt




Khi đo kiểm ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, đo kiểm phải được thực hiện tại nhiệt độ hoạt động tối thiểu và tối đa chuẩn theo khai báo của nhà sản xuất.




Nhiệt độ tối thiểu:




Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân thủ theo IEC 68-2-1 [12] phần 2. Thiết bị phải được duy trì trong điều kiện ổn định trong suốt quá trình đo kiểm.




Nhiệt độ tối đa:




Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân thủ theo IEC 68-2-2 [12] phần 2. Thiết bị phải được duy trì trong điều kiện ổn định trong suốt quá trình đo kiểm.



B.6.3. Độ rung




Nếu phải đo kiểm về độ rung, thiết bị phải được thực hiện theo trình tự rung được chỉ ra theo khai báo của nhà sản xuất. Phải tuân thủ theo IEC 68-2-6 [12] phần 2.



B.6.4. Nguồn cung cấp




Nếu phải đo kiểm trong điều kiện nguồn khắc nghiệt, đo kiểm phải được thực hiện tại các giới hạn chuẩn trên và dưới của điện áp hoạt động theo khai báo của nhà sản xuất.




Giới hạn điện áp trên




Thiết bị phải được cấp nguồn với mức điện áp bằng với giới hạn trên theo khai báo của nhà sản xuất (đo tại vị trí cấp nguồn cho thiết bị). Các đo kiểm phải được tiến hành với các giới hạn nhiệt độ tối thiểu và tối đa ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất. Phương pháp đo phải tuân thủ theo IEC 68-2-1 [12] và IEC 68 2-2 [12].




Giới hạn điện áp dưới




Thiết bị phải được cấp nguồn với mức điện áp bằng với giới hạn dưới theo khai báo của nhà sản xuất (đo tại vị trí cấp nguồn cho thiết bị). Các đo kiểm phải được tiến hành với các giới hạn nhiệt độ tối thiểu và tối đa ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất. Phương pháp đo phải tuân thủ theo IEC 68-2-1 [12] và IEC 68-2-2 [12].



B.7. Độ không đảm bảo cho phép của thiết bị đo




Độ không đảm bảo cho phép lớn nhất của thiết bị đo được quy định riêng cho mỗi đo kiểm. Thiết bị đo phải cho phép điều chỉnh các tín hiệu kích thích với dung sai quy định, và yêu cầu tuân thủ được đo với độ không đảm bảo không được vượt quá các giá trị quy định. Tất cả các dung sai và độ không đảm bảo là những giá trị tuyệt đối, trừ khi có quy định khác.




Mục B.6, môi trường đo kiểm:



Áp suất

( 5 kPa



Nhiệt độ

( 20C



Độ ẩm tương đối

( 5%



Nguồn DC

( 1%



Nguồn AC

( 1,5%



Độ rung

10%



Tần số rung

0,1 Hz




Máy phát




Mục 4.1.1, lỗi pha và lỗi tần số trung bình:





Yêu cầu phù hợp:



Tần số
( 10 Hz



Pha
1,5 độ rms




5,0 độ đỉnh




Mục 4.1.2, công suất phát trung bình của sóng mang RF:





Yêu cầu phù hợp:



Công suất RF, đối với mức công suất tĩnh “0”
( 1,0 dB



Công suất RF tương đối, cho các mức công suất khác
( 0,7 dB




Mục 4.1.3, công suất phát của sóng mang RF theo thời gian:





Yêu cầu phù hợp:



Công suất RF (chuẩn 0dB)
( 1,0 dB



Công suất RF tương đối so với chuẩn 0dB
( 1,0 dB




Mục 4.1.4.1, phổ do điều chế và tạp âm băng rộng:





Yêu cầu phù hợp:



Công suất RF (các giá trị giới hạn tuyệt đối)
( 1,0 dB




Ghi chú 1: Có thể yêu cầu hiệu chuẩn các mức công suất phù hợp với các giá trị giới hạn.



Công suất RF tương đối:



			Lệch khỏi sóng mang, MHz


			Hiệu số công suất, dB


			Độ không đảm bảo tương đối





			(f ( 0,1 MHz


			Tất cả


			( 0,5 dB





			0,1 MHz < (f ( 1,8 MHz


			< 50 dB


			( 0,7 dB





			0,1 MHz < (f ( 1,8 MHz


			( 50 dB


			( 1,5 dB





			( 1,8 MHz


			Tất cả


			( 2,0 dB









Mục 4.1.4.2, sự thăng giáng của phổ công suất




Yêu cầu phù hợp:



Công suất RF


( 1,5 dB



Công suất RF tương đối



Hiệu số công suất < 50 dB


( 0,7 dB



Hiệu số công suất ( 50 dB


( 1,5 dB




Mục 4.1.5.1, phát xạ giả dẫn từ đầu nối anten của máy phát nằm trong băng phát của BTS:




Yêu cầu phù hợp:






Công suất RF



( 1,5 dB




Mục 4.1.5.2, phát xạ giả dẫn từ đầu nối anten của máy phát ngoài băng phát của BTS:




Yêu cầu phù hợp:





Yêu cầu phù hợp i) (trong băng thu của BTS)






Công suất RF


 
( 3 dB





Yêu cầu phù hợp ii)






Công suất RF




f ( 2 GHz

( 1,5 dB



      2 GHz < f ( 4 GHz

( 2,0 dB




f > 4 GHz

( 4,0 dB



Mục 4.1.6, suy hao xuyên điều chế và mục 4.1.7, suy hao xuyên điều chế bên trong  BTS



Các bước đo kiểm:



Công suất RF tương đối (tín hiệu xen)
( 1,5 dB



Yêu cầu phù hợp (ngoài băng RX)



Công suất RF, giá trị giới hạn tuyệt đối
( 1,5 dB



Công suất RF, phép đo tương đối
( 2,0 dB



Yêu cầu phù hợp (trong băng RX):



Công suất RF, giá trị giới hạn tuyệt đối 
     từ + 4 dB đến - 3 dB.



Ghi chú 2:




Giới hạn dương (+) về độ không đảm bảo là lớn hơn giới hạn âm (-) vì kết quả đo có thể được tăng lên (nhưng không được giảm) do các thành phần xuyên điều chế trong các thiết bị đo.



Máy thu




Khi độ không đảm bảo của phép đo từ + 5 dB đến - 0 dB đối với tín hiệu cửa vào, giá trị đo được của tín hiệu cửa vào phải tăng lên một lượng bằng với độ không đảm bảo mà nó có thể đo được. Điều này sẽ đảm bảo rằng giá trị thực của tín hiệu cửa vào là không dưới mức danh định.



Mục 4.2.1, mức độ nhạy chuẩn tĩnh:




Các bước đo kiểm



Công suất RF





( 1,0 dB



Công suất RF tương đối (các khe thời gian lân cận)       ( 3,0 dB



Mục 4.2.2, mức độ nhạy chuẩn đa đường:




Các bước đo kiểm



Công suất RF



( 1,5 dB 



Công suất RF tương đối


( 3,0 dB



Mục 4.2.3, mức nhiễu chuẩn:




Các bước đo kiểm



Công suất RF


từ  + 5 dB đến - 0 dB



Công suất RF tương đối


( 1,0 dB



Ghi chú 3:




Độ không đảm bảo của phép đo đối với tín hiệu cửa vào bị pha đinh (đa đường) có thể phụ thuộc vào thời gian lấy công suất trung bình của tín hiệu b do pha đinh. Có thể giảm thời gian đo thông qua đo công suất bằng thiết bị điều chỉnh có cùng một loại của dạng pha đinh, nhưng có tốc độ pha đinh tăng.



Mục 4.2.4, đặc tính nghẽn:




Các bước đo kiểm



Công suất RF, tín hiệu mong muốn
( 1,0 dB



Công suất RF, tín hiệu nhiễu




f ( 2 GHz

( 0,7 dB



2 GHz <f ( 4 GHz

( 1,5 dB




f > 4 GHz

( 3,0 dB



Mục 4.2.5, đặc tính xuyên điều chế và mục 4.2.6, triệt AM (điều biên): 




Các bước đo kiểm



Công suất RF, tín hiệu mong muốn
( 1,0 dB



Công suất RF, tín hiệu nhiễu
( 0,7 dB



Mục 4.2.7, phát xạ giả từ đầu nối anten của máy thu: 




Yêu cầu phù hợp:





Công suất RF




f ( 2 GHz

( 1,5 dB



2 GHz < f ( 4 GHz

( 2,0 dB




f > 4GHz

( 4,0 dB



Mục 4.3, phát xạ giả bức xạ:





Công suất RF

( 6,0 dB



B.8. Phân tích kết quả của phép đo 




Giá trị của phép đo liên quan đến giới hạn tương ứng phải được sử dụng để quyết định một thiết bị có đáp ứng hay không đáp ứng một yêu cầu trong tiêu chuẩn.




Độ không đảm bảo của phép đo ứng với mỗi tham số phải được ghi trong báo cáo đo.




Giá trị độ không đảm bảo của phép đo được ghi lại ứng với mỗi phép đo phải bằng hoặc thấp hơn giá trị thích hợp theo mục 7 của phụ lục này.




Ghi chú: Thủ tục này được khuyến nghị trong ETR 028 [15].




Nếu các thiết bị đo dùng cho một đo kiểm có độ không đảm bảo đo lớn hơn được chỉ định trong mục 7, vẫn được phép sử dụng thiết bị này với sự điều chỉnh đối với giá trị đo đạc như sau:




Sự điều chỉnh được thực hiện bằng cách lấy độ không đảm bảo đo của thiết bị trừ đi suất độ không đảm bảo của phép đo được xác định trong mục 7. Trị số đo được khi đó sẽ được tăng hoặc giảm theo kết quả của phép trừ, lấy giá trị nào kém nhất liên quan đến giới hạn đo.



B.9. Lựa chọn cấu hình đo kiểm 




Hầu hết các đo kiểm trong tiêu chuẩn chỉ được thực hiện cho một phần của những tổ hợp có thể có của các điều kiện đo. Ví dụ:



- Có thể không phải toàn bộ các TRX trong cấu hình được chỉ định để đo kiểm.



- Có thể chỉ một kênh RF được chỉ định để đo kiểm.



- Có thể chỉ một khe thời gian được chỉ định để đo kiểm.




Khi đo kiểm được thực hiện bởi một phòng thử nghiệm, sự lựa chọn các tổ hợp để đo kiểm phải được phòng thử nghiệm xác định rõ. Phòng thử nghiệm có thể thăm dò qua nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất hoặc các thành viên khác.




Khi đo kiểm được thực hiện do nhà sản xuất, sự lựa chọn các tổ hợp để đo kiểm có thể do nhà cung cấp dịch vụ quyết định.



B.10. Cấu hình của BTS 




Tiêu chuẩn này quy định những bài đo kiểm với các cấu hình chuẩn của BTS thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của GSM (GSM 05.01; 05.02 và 05.05). Tuy nhiên, có những cấu hình khác của BTS cũng tuân thủ với các yêu cầu kỹ thuật này, nhưng đối với chúng sự áp dụng của các yêu cầu kỹ thuật này không được định rõ hoàn toàn. Đối với một số cấu hình như vậy, có thể có những cách thay thế để áp dụng các yêu cầu kỹ thuật này để đo kiểm về cấu hình, hoặc một số thay đổi trong phương pháp đo kiểm có thể cần thiết. Cũng cần thiết nếu những người tham gia đo kiểm đạt được sự nhất trí trước về phương pháp đo kiểm.



Những giải thích khác về yêu cầu kỹ thuật là có thể cho một cấu hình BTS cần đo kiểm. Sự giải thích được chấp thuận trong khi thực hiện đo kiểm phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm.




Nếu sự thay đổi về phương pháp đo kiểm trong tiêu chuẩn là cần thiết để đo kiểm một cấu hình BTS thì sự thay đổi đã thực hiện trong quá trình đo kiểm phải được ghi lại cùng với các kết quả đo kiểm. Nếu có thể, cần đạt được sự nhất trí trước về bản chất của sự thay đổi với những thành viên nào sẽ tiếp nhận những kết quả đo kiểm.



B.10.1. Phân tập máy thu 




i) Đối với những đo kiểm ở mục 4.2, các tín hiệu đo kiểm được chỉ định có thể  được đưa vào một đầu nối anten của một máy thu, các đầu nối anten của các máy thu khác được kết cuối bằng 50 (, hoặc 




ii) Đối với những đo kiểm ở mục 4.2, các tín hiệu đo kiểm được chỉ định có thể được đưa đồng thời tới mỗi đầu nối anten của máy thu.



B.10.2. Bộ song công




Những yêu cầu của tiêu chuẩn phải được đáp ứng với một bộ song công thích hợp, nếu bộ song công là một phần của BTS. Nếu bộ song công là một tùy chọn do nhà sản xuất, thì những đo kiểm đầy đủ phải được lập lại khi có và không có bộ song công thích hợp để kiểm tra xem BTS đáp ứng những yêu cầu của tiêu chuẩn trong cả 2 trường hợp hay không.




Những đo kiểm sau phải được thực hiện với bộ song công thích hợp, và không  có bộ song công thích hợp nếu là tùy chọn:




1/ Mục 4.1.2: Công suất phát trung bình của RF - chỉ đối với mức công suất tĩnh cao nhất đo tại đầu nối anten.




2/ Mục 4.1.5.2: Phát xạ giả dẫn nằm ngoài băng phát của BTS từ đầu nối anten máy phát.




3/ Mục 4.1.7: Suy hao xuyên điều chế bên trong hệ thống trạm gốc.




4/ Mục 4.2.2: Độ nhạy chuẩn đa đường - các ARFCN phải được lựa chọn để thiểu hóa các thành phần xuyên điều chế từ các máy phát vào các kênh thu.




Những đo kiểm còn lại có thể thực hiện có hoặc không có bộ song công thích hợp.




Ghi chú 1: Khi thực hiện những đo kiểm máy thu với bộ song công thích hợp, điều quan trọng là phải đảm bảo sao cho cửa ra của các máy phát không ảnh hưởng đến các thiết bị đo kiểm. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng một tổ hợp của các bộ suy hao, các bộ cách  ly và các bộ lọc.




Ghi chú 2: Khi sử dụng các bộ song công, các thành phần xuyên điều chế sẽ  được tạo ra không chỉ ở trong bộ song công mà còn ở trong hệ thống anten. Các thành phần xuyên điều chế được tạo ra trong hệ thống anten không được điều chỉnh theo các yêu cầu kỹ thuật và có thể suy giảm trong thời gian hoạt động (ví dụ: do sự thâm nhập của hơi nước). Do vậy, để đảm bảo cho hoạt động đúng, liên tục của một BTS, nhà cung cấp dịch vụ thường lựa chọn các kênh ARFCN để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế rơi vào các kênh thu.



B.10.3. Những tùy chọn về nguồn cung cấp 




Nếu BTS được cung cấp với một số cấu hình nguồn cung cấp khác nhau, có thể không cần đo kiểm các tham số RF đối với mỗi tuỳ chọn của nguồn cung cấp nếu chứng minh được rằng phạm vi của các điều kiện mà thiết bị được đo kiểm ít ra cũng lớn bằng phạm vi các điều kiện đặt ra cho bất cứ một cấu hình nguồn cung cấp nào.




Điều này được đặc biệt áp dụng nếu một BTS có một thanh DC, có thể được cung cấp từ bên ngoài hoặc từ một nguồn cung cấp của mạng điện nội bộ. Trong trường hợp này, những điều kiện về nguồn cung cấp khắc nghiệt đối với những tùy chọn của nguồn cung cấp của mạng điện có thể được đo kiểm bằng cách chỉ đo kiểm tùy chọn của nguồn cung cấp DC bên ngoài. Khoảng điện áp DC cửa vào để đo kiểm phải đủ để xác định chỉ tiêu đối với bất cứ nguồn cung cấp nào trong các nguồn cung cấp, trong phạm vi điều kiện hoạt động của BTS, kể cả sự thay đổi của điện áp vào của mạng điện, nhiệt độ và dòng điện ở cửa ra.



B.10.4. Các bộ khuếch đại RF phụ




Bộ khuếch đại RF phụ là một phần của thiết bị được nối bằng cáp đồng trục RF tới BTS, có chức năng chính là truyền tăng ích giữa đầu nối anten máy phát và/ hoặc máy thu của một BTS với một anten mà không yêu cầu bất kỳ tín hiệu điều khiển nào để thực hiện chức năng khuếch đại của nó.




Các yêu cầu của tiêu chuẩn phải được thoả mãn với bộ khuếch đại RF phụ  thích hợp. Đối với những đo kiểm phù hợp với mục 4.1 và 4.2 cho TX và RX, bộ khuếch đại phụ được nối tới BTS thông qua mạng kết nối (bao gồm bất cứ (các) cáp, (các) bộ suy hao... nào), với suy hao thích hợp để đảm bảo những điều kiện hoạt động phù hợp của bộ khuếch đại phụ và BTS. Khoảng suy hao thích hợp của mạng kết nối được khai báo do nhà sản xuất. Những đặc tính khác và sự phụ thuộc nhiệt độ của độ suy hao của mạng kết nối được bỏ qua. Giá trị suy hao thực của mạng kết nối được chọn cho mỗi đo kiểm là một trong số những giá trị khắc nghiệt được áp dụng. Giá trị thấp nhất được sử dụng nếu không có quy định khác.




Những đo kiểm thích đáng phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ thích hợp và, nếu là tùy chọn, không có bộ khuếch đại RF phụ để kiểm tra xem BTS đáp ứng những yêu cầu của tiêu chuẩn trong cả hai trường hợp hay không.




Những đo kiểm trong bảng dưới đây phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ tùy chọn thích hợp ("x" biểu thị việc đo kiểm là thích hợp):



			Những đo kiểm máy thu


			Mục


			Chỉ cho bộ khuếch đại TX


			Chỉ cho bộ khuếch đại RX


			Cho các bộ khuếch đại TX/RX kết hợp





			


			4.2.1


			


			x


			x





			


			4.2.4


			


			x


			x





			


			4.2.5


			


			x


			x





			


			4.2.7


			


			x


			x





			Những đo kiểm máy phát


			4.1.2


			x


			


			x





			


			4.1.4 (chỉ 4.1.4.1)


			x


			


			x





			


			4.1.5


			x


			


			x





			


			4.1.6


			x


			


			x





			


			4.1.7


			x


			


			x









Đối với những đo kiểm máy thu, chỉ yêu cầu đo kiểm với TCH/FS.



Trong các đo kiểm tại mục 4.2.1 và 4.1.2, giá trị suy hao cao nhất được áp dụng.



B.10.5. BTS sử dụng các dàn anten




Một BTS có thể được cấu hình với một kết nối cổng nhiều anten cho một số hoặc toàn bộ các TRX của nó. Mục này áp dụng cho một BTS đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:



- Tín hiệu cửa ra của máy phát từ một TRX đưa ra tại nhiều hơn một cổng anten; hoặc



- Có nhiều hơn một cổng anten của máy thu đối với một TRX và một tín hiệu vào được yêu cầu tại nhiều hơn một cổng để máy thu hoạt động đúng (ghi chú: thu phân tập không đáp ứng yêu cầu này).




Trong điều kiện hoạt động bình thường, nếu một BTS được sử dụng cùng với một hệ thống anten có chứa các bộ lọc hoặc các phần tử tích cực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của GSM, đo kiểm hợp chuẩn có thể được thực hiện trên một hệ thống bao gồm BTS cùng với các phần tử này, được cung cấp riêng cho mục đích đo kiểm. Trong trường hợp này, phải chứng minh rằng chỉ tiêu của cấu hình được đo kiểm là điển hình của hệ thống trong hoạt động bình thường và việc đánh giá hợp chuẩn chỉ áp dụng khi dùng BTS với hệ thống anten.




Để đo kiểm một BTS như vậy, các thủ tục dưới đây có thể được sử dụng:



Kiểm  tra máy thu




Đối với mỗi đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối anten của máy thu phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng với công suất của (các) tín hiệu đo kiểm được chỉ ra trong đo kiểm.



Hình B.1a là một ví dụ về cấu hình đo kiểm thích hợp.






Hình B.1.a-Thiết lập đo kiểm máy thu




Đối với các phát xạ giả từ đầu nối anten của máy thu, việc đo kiểm có thể được tiến hành riêng cho mỗi đầu nối anten của máy thu.



Đo kiểm máy phát



Đối với mỗi đo kiểm, tổng của các tín hiệu phát xạ tạo ra do mỗi đầu nối anten máy phát phải thoả mãn các yêu cầu phù hợp. Điều này có thể xác định bằng cách đo riêng các tín hiệu phát xạ do mỗi đầu nối anten và lấy tổng các kết quả, hoặc bằng cách kết hợp các tín hiệu và thực hiện một phép đo đơn. Các đặc tính (ví dụ: biên độ và pha) của mạng kết hợp phải làm sao cho công suất của tín hiệu kết hợp là lớn nhất.



Hình B.1b là một ví dụ về cấu hình đo kiểm thích hợp.



Hình B.1.b-Thiết lập đo kiểm máy phát




Đối với suy hao xuyên điều chế, việc đo kiểm có thể tiến hành riêng cho mỗi đầu nối anten của máy phát.



B.11. Khuôn dạng các bài đo kiểm




Mỗi đo kiểm trong các mục đều theo một khuôn dạng chuẩn:




Tiêu đề của mục đo kiểm




1. Mục đích đo kiểm:



Mục này xác định rõ mục đích đo kiểm. 




2. Các bước đo kiểm: 



Mục này mô tả các bước cần thiết để thực hiện đo kiểm. Những điều kiện đo kiểm chung được mô tả ở phụ lục B.




3. Điều kiện môi trường đo kiểm:



Mục này mô tả điều kiện môi trường đo kiểm hoặc các điều kiện môi trường phải thực hiện đo kiểm. Trong trường hợp có nhiều hơn 1 môi trường đo kiểm được chỉ định, phạm vi đo kiểm ứng với mỗi môi trường được xác định rõ.




4. Chỉ tiêu:



Mục này mô tả yêu cầu phải đạt được đối với các đo kiểm được chỉ định.
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Hình  A.1 - Cấu hình đo
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Hình  A.2 - Cấu hình đo
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Hình  A.3 - Cấu hình đo
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Hình A.4- Cấu hình đo
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VỤ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ


THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT-2000 CDMA TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP (W-CDMA FDD)



YÊU CẦU KỸ THUẬT



(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004 



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


1. Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại thiết bị vô tuyến sau đây:



· Các trạm gốc của hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD). 



Loại thiết bị vô tuyến này hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần băng tần quy định trong bảng 1. 



Bảng 1: Các băng tần số của trạm gốc CDMA trải phổ trực tiếp 



			Hướng truyền


			Các băng tần số của trạm gốc CDMA trải phổ trực tiếp 









			Phát


			 Từ 2110 MHz đến 2170 MHz









			Thu


			Từ 1920 MHz đến 1980 MHz












Tiêu chuẩn này áp dụng cho các trạm gốc UTRA FDD, kể cả các trạm gốc hỗ trợ việc phát HS-PDSCH sử dụng điều chế QPSK và 16QAM. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các trạm gốc diện rộng, các trạm gốc có vùng phục vụ trung bình và các trạm gốc cục  bộ. 



Yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo thiết bị vô tuyến sử dụng có hiệu quả phổ tần số vô tuyến được phân bổ cho thông tin mặt đất/vệ tinh và nguồn tài nguyên quĩ đạo để tránh nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin đặt trong vũ trụ và mặt đất và các hệ thống kỹ thuật khác.



Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc chứng nhận hợp chuẩn thiết bị trạm gốc của hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD).


2. Tài liệu tham chiếu chuẩn


ETSI EN 301 908-3 V2.2.1 (2003-10): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 3: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of R&TTE Directive”.



ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 (2003-10): “Electromagnetic compatibility and 
Radio spectrum Matters (ERM); Base Station (BS), Repeaters and User 
Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 1: 
Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements, 
covering essential requirements of article 3.2 of R&TTE Directive”.


3. Thuật ngữ và chữ viết tắt



3.1. Thuật ngữ



Thiết bị phụ: thiết bị được dùng có liên quan với một Trạm gốc (BS) được xem như một thiết bị phụ nếu:



· thiết bị được dự kiến dùng chung với một BS để cung cấp các tính năng điều khiển và/hoặc tính năng thao tác bổ sung cho thiết bị vô tuyến, (ví dụ để mở rộng điều khiển tới vị trí khác); 



· thiết bị không thể sử dụng độc lập để cung cấp các chức năng người dùng độc lập của một BS; và



· BS mà thiết bị này kết nối tới, có khả năng cung cấp một số thao tác có chủ ý, ví dụ như phát và/hoặc thu mà không dùng thiết bị phụ. 


Tốc độ chip: tốc độ tính bằng số chip (hay số ký hiệu đã được điều chế sau khi trải phổ) trong một giây.



     Chú ý: Tốc độ chip của UTRA FDD là 3,84 Mchip/s.



Điều kiện môi trường: các điều kiện môi trường hoạt động mà thiết bị buộc phải tuân thủ.



Trạm gốc cục bộ: các trạm gốc sử dụng cho các picocell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 45 dB.



Công suất ra cực đại: Mức công suất trung bình trên một sóng mang của trạm gốc được đo tại đầu nối anten trong điều kiện tham chiếu đã chỉ rõ.



Công suất trung bình: công suất (phát hoặc thu) trong độ rộng băng ít nhất bằng (1+() lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến, khi áp dụng cho một tín hiệu WCDMA điều chế.



Chú ý 1: Khoảng thời gian đo ít nhất phải bằng một khe thời gian trừ khi có khai báo khác.



Chú ý 2: ( = 0,22 là hệ số uốn (roll-off) của tín hiệu WCDMA.



Trạm gốc có vùng phục vụ trung bình: các trạm gốc sử dụng cho các microcell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 53 dB.



Công suất ra: công suất trung bình của một sóng mang trạm gốc, được cung cấp cho tải có điện trở bằng trở kháng tải danh định của máy phát.



Công suất ra danh định: công suất ra danh định của trạm gốc là mức công suất trung bình trên một sóng mang mà nhà sản xuất đã khai báo là khả dụng tại đầu nối anten.



Công suất trung bình đã lọc RRC: công suất trung bình khi được đo qua bộ lọc cosin nâng với hệ số uốn ( (roll-off) và độ rộng băng bằng tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến.



Chú ý: Công suất trung bình đã lọc RRC của một tín hiệu WCDMA đã điều chế hoàn toàn thấp hơn 0,246 dB so với công suất trung bình của cùng một tín hiệu.



Trạm gốc diện rộng: các trạm gốc sử dụng cho các macrocell với tổn hao  ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 70 dB.



Cổng kèm theo: biên giới vật lý của thiết bị qua đó các trường điện từ có thể bức xạ hoặc tác động. 



Chú ý: Trong trường hợp có thiết bị anten tích hợp, cổng này không thể tách rời khỏi cổng của anten.



IMT-2000: các hệ thống di động thế hệ thứ ba được dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ vào khoảng năm 2000 tuỳ thuộc vào việc nghiên cứu thị trường.



Cổng: giao diện riêng của thiết bị cụ thể với môi trường điện từ.



3.2. Chữ viết tắt



			16QAM


			Điều chế biên độ cầu phương 16 trạng thái





			ACLR


			Tỷ số công suất rò kênh lân cận





			ACS


			Độ chọn lọc kênh lân cận





			B


			Tần số thích hợp ở Cuối băng tần hoạt động của BS





			BER


			Tỷ số lỗi bit





			BS


			Trạm gốc





			BTS


			Trạm thu phát gốc





			CDMA


			Đa truy nhập phân chia theo mã





			CPICH


			Kênh hoa tiêu chung





			CW


			Sóng liên tục (tín hiệu không điều chế)





			DCH


			Kênh riêng, được ánh xạ vào Kênh vật lý riêng. DCH chứa dữ liệu





			DCS


			Hệ thống thông tin số





			DPCCH


			Kênh điều khiển vật lý riêng





			DPCH


			Kênh vật lý riêng





			DPDCH


			Kênh số liệu vật lý riêng





			E.I.R.P.


			Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương





			EMC


			Tương thích điện từ





			EN


			Tiêu chuẩn châu Âu





			E.R.P.


			Công suất bức xạ hiệu dụng





			EUT


			Thiết bị đang được đo kiểm





			FDD


			Ghép song công phân chia theo tần số





			Fuw


			Tần số của tín hiệu không mong muốn





			GSM


			Hệ thống thông tin di động toàn cầu





			HS-PDSCH


			Kênh vật lý dùng chung đường xuống tốc độ cao





			IPDL


			Chu kỳ chạy không trên đường xuống





			LV


			Điện áp thấp





			M


			Tần số thích hợp ở Giữa băng tần hoạt động của BS





			MS


			Máy di động





			PAR 


			Tỷ lệ Đỉnh đến Trung bình





			PCCPCH


			Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp





			PCH


			Kênh tìm gọi





			PICH


			Kênh hoa tiêu





			QPSK


			Khoá dịch pha cầu phương





			R&TTE


			Thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông





			RE


			Thiết bị vô tuyến





			RF


			Tần số vô tuyến





			RMS


			Giá trị hiệu dụng  





			RRC


			Cosin nâng 





			RX


			Máy thu





			SCCPCH


			Kênh vật lý điều khiển chung thứ cấp





			SCH


			Kênh đồng bộ





			SF


			Hệ số trải phổ





			T


			Tần số thích hợp ở Đầu băng tần hoạt động của BS





			TDD


			Ghép song công phân chia theo thời gian





			TS


			Yêu cầu kỹ thuật





			TTE


			Thiết bị đầu cuối viễn thông





			TX


			Máy phát





			UARFCN


			Số kênh tần số vô tuyến tuyệt đối UTRA 





			UE


			Thiết bị người sử dụng





			UL


			Đường lên





			UMTS


			Hệ thống viễn thông di động toàn cầu





			UTRA


			Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu





			WCDMA


			Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng








4. Yêu cầu kỹ thuật



4.1.  Điều kiện môi trường 



Các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này áp dụng trong điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị do nhà cung cấp khai báo. Thiết bị phải luôn tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã khai báo.



Phụ lục B hướng dẫn nhà cung cấp cách khai báo điều kiện môi trường.



4.2. Các yêu cầu hợp chuẩn 



4.2.1. Các tham số thiết yếu và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng



Tiêu chuẩn này quy định 8 tham số thiết yếu cho thiết bị trạm gốc IMT-2000. Bảng 2 đưa ra tham chiếu chéo giữa 8 tham số thiết yếu này và 10 yêu cầu kỹ thuật tương ứng đối với thiết bị trong phạm vi của tiêu chuẩn này.



Bảng 2: Các tham chiếu chéo



			Tham số thiết yếu


			Các yêu cầu kỹ thuật tương ứng





			Mặt nạ phát xạ phổ


			4.2.2. Mặt nạ  phát xạ phổ





			


			4.2.3. Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)





			Phát xạ giả truyền dẫn từ đầu nối anten của máy phát


			4.2.4. Phát xạ giả của máy phát








			Độ chính xác của công suất ra cực đại


			4.2.5. Công suất ra cực đại của trạm gốc





			Suy hao xuyên điều chế của máy phát


			4.2.6. Xuyên điều chế phát





			Phát xạ giả truyền dẫn từ đầu nối anten của máy thu


			4.2.7. Phát xạ giả của máy thu





			Ảnh hưởng của nhiễu lên chỉ tiêu của máy thu


			4.2.8. Đặc tính chặn 





			


			4.2.9. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu





			Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu


			4.2.10. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)





			Phát xạ bức xạ


			4.2.11. Phát xạ bức xạ












Các yêu cầu kỹ thuật cũng áp dụng với các cấu hình BS được mô tả trong phụ lục A.



4.2.2.  Mặt nạ phát xạ phổ



4.2.2.1. Định nghĩa



Phát xạ ngoài băng là phát xạ không mong muốn (nhưng không bao gồm phát xạ giả), nằm ngay ngoài độ rộng băng của kênh, tạo ra trong quá trình điều chế và do ảnh hưởng của tính phi tuyến trong máy phát. Giới hạn của phát xạ ngoài băng được xác định theo mặt nạ phát xạ phổ và tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với máy phát.



4.2.2.2. Giới hạn



Trạm gốc phát trên một sóng mang RF có cấu hình theo chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất đều phải thoả mãn yêu cầu sau: Phát xạ phải không vượt quá mức cực đại được xác định trong các bảng từ 3 đến 6 đối với công suất ra cực đại tương ứng của BS, trong dải tần từ (f = 2,5 MHz đến  (fmax so với tần số sóng mang, trong đó: 



( (f là khoảng cách giữa tần số sóng mang và điểm -3 dB danh định của bộ lọc đo gần tần số sóng mang nhất;



( Độ lệch tần số (f_offset) là khoảng cách giữa tần số sóng mang và tần số trung tâm của bộ lọc đo;



( Độ lệch tần số cực đại (f_offsetmax) là giá trị lớn hơn trong hai giá trị : 12,5 MHz hoặc độ lệch so với biên băng TX của UMTS được xác định trong mục 1. 



((fmax bằng  f_offsetmax trừ một nửa độ rộng băng của bộ lọc đo.        



Bảng 3: Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại của BS: P ( 43 dBm



			Độ lệch tần số của điểm -3 dB của bộ lọc đo, (f


			Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset


			Giá trị cực đại


			Độ rộng



băng đo





			2,5 MHz ( (f < 2,7 MHz


			2,515 MHz ( f_offset < 2,715 MHz 


			-12,5 dBm


			30 kHz









			2,7 MHz ( (f < 3,5 MHz


			2,715 MHz ( f_offset < 3,515 MHz


			-12,5 dBm - 15 x 
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			30 kHz





			


			3,515 MHz ( f_offset < 4,0 MHz


			-24,5 dBm


			30 kHz









			3,5 MHz ( (f  ( (fmax


			4,0 MHz ( f_offset < f_offsetmax   


			-11,5 dBm


			1 MHz












Bảng 4: Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại của BS:



39 dBm ( P < 43 dBm



			Độ lệch tần số của điểm



-3 dB của bộ lọc đo, (f


			Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset


			Giá trị cực đại


			Độ rộng 



băng đo





			2,5 MHz ( (f < 2,7 MHz


			2,515 MHz ( f_offset < 2,715 MHz 


			-12,5 dBm


			30 kHz





			2,7 MHz ( (f < 3,5 MHz


			2,715 MHz ( f_offset < 3,515 MHz


			-12,5 dBm - 15 x 
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			30 kHz





			


			3,515 MHz ( f_offset < 4,0 MHz


			-24,5 dBm


			30 kHz





			3,5 MHz ( (f < 7,5 MHz


			4,0 MHz ( f_offset < 8,0 MHz   


			-11,5 dBm


			1 MHz





			7,5 MHz ( (f  ( (fmax


			8,0 MHz ( f_offset < f_offsetmax   


			P -54,5 dB


			1 MHz








Bảng 5: Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại của BS:



31 dBm ( P < 39 dBm



			Độ lệch tần số của điểm -3 dB của bộ lọc đo, (f


			Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset


			Giá trị cực đại


			Độ rộng 



băng đo





			2,5 MHz ( (f < 2,7 MHz


			2,515 MHz ( f_offset < 2,715 MHz 


			P -51,5 dB


			30 kHz





			2,7 MHz ( (f < 3,5 MHz


			2,715 MHz ( f_offset < 3,515 MHz


			P -51,5 dB - 15 x 
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			30 kHz





			


			3,515 MHz ( f_offset < 4,0 MHz


			P - 63,5 dB


			30 kHz





			3,5 MHz ( (f < 7,5 MHz


			4,0 MHz ( f_offset < 8,0 MHz   


			P - 50,5 dB


			1 MHz





			7,5 MHz ( (f ( (fmax


			8,0 MHz ( f_offset < f_offsetmax   


			P -54,5 dB


			1 MHz








Bảng 6: Các giá  trị mặt nạ  phát xạ phổ, công suất ra cực đại của BS:



P < 31 dBm



			Độ lệch tần số của điểm



-3 dB của bộ lọc đo, (f


			Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset


			Giá trị cực đại


			Độ rộng 



băng  đo





			2,5 MHz ( (f < 2,7 MHz


			2,515 MHz ( f_offset < 2,715 MHz 


			-20,5 dBm


			30 kHz





			2,7 MHz ( (f < 3,5 MHz


			2,715 MHz ( f_offset < 3,515 MHz


			-20,5 dBm - 15 x 
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			3,515 MHz ( f_offset < 4,0 MHz


			-32,5 dBm


			30 kHz





			3,5 MHz ( (f < 7,5 MHz


			4,0 MHz ( f_offset < 8,0 MHz   


			-19,5 dBm


			1 MHz





			7,5 MHz ( (f ( (fmax


			8,0 MHz ( f_offset < f_offsetmax   


			-23,5 dBm


			1 MHz








4.2.2.3. Đo kiểm hợp chuẩn



Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.1. 



4.2.3. Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)



4.2.3.1. Định nghĩa



Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) là tỷ số giữa công suất trung bình lọc RRC có tâm trên tần số kênh phân định và công suất trung bình lọc RRC có tâm trên tần số kênh lân cận. 



4.2.3.2. Giới hạn



Giới hạn ACLR được chỉ ra trong bảng 7



Bảng 7: Các giới hạn ACLR của BS



			Độ lệch kênh BS bên dưới tần số sóng mang đầu tiên hoặc 



bên trên tần số sóng mang cuối cùng mà BS sử dụng


			Giới hạn ACLR





			5 MHz


			44,2 dB









			10 MHz


			49,2 dB












4.2.3.3. Đo kiểm hợp chuẩn



Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.2. 



4.2.4. Phát xạ giả của máy phát



4.2.4.1. Định nghĩa



Phát xạ giả là những phát xạ tạo ra do các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như: phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần đổi tần, không bao gồm các phát xạ ngoài băng. Giá trị này được đo tại cổng ra RF của trạm gốc. 



Yêu cầu áp dụng tại các tần số trong dải tần xác định, lớn hơn 12,5 MHz dưới tần số sóng mang đầu tiên hoặc lớn hơn 12,5 MHz trên tần số sóng mang cuối cùng mà BS sử dụng. 



Phải áp dụng các yêu cầu của mục 4.2.4.2 cho mọi loại máy phát (sóng mang đơn hoặc đa sóng mang). Yêu cầu này áp dụng cho mọi chế độ phát được chọn lựa phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất.



Mọi yêu cầu được đo dưới dạng công suất trung bình, trừ khi có quy định khác.



4.2.4.2. Giới hạn



4.2.4.2.1. Phát xạ giả  



Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong bảng 8.



Bảng 8: Các giới hạn phát xạ giả bắt buộc của BS



			Băng tần số


			Giá trị 



cực đại


			Độ rộng băng đo


			Chú ý





			9 kHz đến 150 kHz


			-36 dBm


			1 kHz


			Xem chú ý 1





			150 kHz đến 30 MHz


			-36 dBm


			10 kHz


			Xem chú ý 1





			30 MHz đến 1 GHz


			-36 dBm


			100 kHz


			Xem chú ý 1





			Từ 1 GHz



đến



giá trị  lớn hơn của 



Fc1- 60 MHz hoặc 2100 MHz


			-30 dBm


			1 MHz


			Xem chú ý 1





			Từ giá trị lớn hơn của 



Fc1 - 60 MHz hoặc 2100 MHz



đến



giá trị lớn hơn của



Fc1 - 50 MHz hoặc 2100 MHz


			-25 dBm


			1 MHz


			Xem chú ý 2





			Từ giá trị lớn hơn của 



Fc1 - 50 MHz hoặc 2100 MHz



 đến



giá trị nhỏ hơn của 



Fc2 + 50 MHz hoặc 2180 MHz


			-15 dBm


			1 MHz


			Xem chú ý 2





			Từ giá trị nhỏ hơn của 



Fc2 + 50 MHz hoặc 2180 MHz



đến



giá trị nhỏ hơn của 



Fc2 + 60 MHz hoặc 2180 MHz


			-25 dBm


			1 MHz


			Xem chú ý 2





			Từ giá trị nhỏ hơn của 



Fc2 + 60 MHz hoặc 2180 MHz



đến



12,75 GHz


			-30 dBm


			1 MHz


			Xem chú ý 3





			Chú ý 1: Độ rộng băng như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10 [7], mục  4.1 .



Chú ý 2: Yêu cầu kỹ thuật theo Khuyến nghị ITU-R SM.329-10 [7], mục 4.3 và phụ lục 7.



Chú ý 3: Độ rộng băng như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10 [7], mục 4.1. Tần số trên như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10 [7], mục 2.5, bảng 1.  





			Từ khóa:



Fc1: Tần số trung tâm của tần số sóng mang đầu tiên BS sử dụng.



Fc2: Tần số trung tâm của tần số sóng mang cuối cùng BS sử dụng.








4.2.4.2.2. Hoạt động chung với GSM 900



Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ MS của GSM 900 và các máy thu BTS của GSM 900.



Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong bảng 9.



Bảng 9: Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu MS của GSM 900



			Băng tần số 


			Giá trị cực đại


			Độ rộng băng đo





			Từ  876 MHz đến 915 MHz


			- 61 dBm


			100 kHz





			Từ  921 MHz đến 960 MHz


			- 57 dBm


			100 kHz












4.2.4.2.3. Hoạt động chung với DCS 1800



Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ MS của DCS 1800 và các máy thu BTS của DCS 1800.



Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong bảng 10.



Bảng 10: Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu MS của DCS 1800



			Băng tần số 


			Giá trị cực đại


			Độ rộng băng đo





			Từ 1710 MHz đến 1785 MHz


			- 61 dBm


			100 kHz





			Từ 1805 MHz đến 1880 MHz


			- 47 dBm


			100 kHz












4.2.4.2.4. Hoạt động chung với các dịch vụ trong những băng tần lân cận 



Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ cho các dịch vụ trong những băng tần lân cận với các băng tần số từ 2110 MHz đến 2170 MHz.



Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá các giới hạn chỉ ra trong bảng 11.



Bảng 11: Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ cho các dịch vụ



 trong những băng tần lân cận



			Băng tần số


			Giá trị cực đại


			Độ rộng băng đo





			Từ 2100 MHz đến 2105 MHz


			-30 + 3,4 (f - 2100 MHz) dBm


			1 MHz





			Từ 2175 MHz đến 2180 MHz


			-30 + 3,4 (2180 MHz - f) dBm


			1 MHz












4.2.4.2.5. Hoạt động chung với UTRA-TDD  



Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ UTRA-TDD.



Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong bảng 12.  



Bảng 12: Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu UTRA-TDD



			Băng tần số


			Giá trị cực đại


			Độ rộng băng đo





			Từ 1900 MHz đến 1920 MHz


			- 52 dBm


			1 MHz





			Từ  2010 MHz đến 2025 MHz


			- 52 dBm


			1 MHz












4.2.4.2.6. Bảo vệ máy thu BS của chính BS đó hoặc của BS khác



Phải áp dụng yêu cầu này để ngăn chặn việc các máy thu của các BS đang bị giảm độ nhạy do các phát xạ từ một máy phát của BS.



Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong bảng 12a.



Bảng 12a: Các giới hạn  phát xạ giả để bảo vệ máy thu BS 



			Băng tần số 


			Giá trị cực đại


			Độ rộng băng đo





			Từ  1920 MHz đến 1980 MHz


			-96 dBm


			100 kHz












4.2.4.3. Đo kiểm hợp chuẩn


Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.3. 



4.2.5. Công suất ra cực đại của trạm gốc



4.2.5.1. Định nghĩa



Công suất ra cực đại của trạm gốc, Pmax, là mức công suất trung bình trên một sóng mang được đo tại đầu nối anten trong điều kiện tham chiếu xác định. 



4.2.5.2. Giới hạn



Trong các điều kiện bình thường, công suất ra cực đại của trạm gốc phải nằm trong khoảng ( 2,7 dB so với công suất ra danh định của nhà sản xuất.



Trong các điều kiện khắc nghiệt, công suất ra cực đại của trạm gốc phải nằm trong khoảng ( 3,2 dB so với công suất ra danh định của nhà sản xuất. 



4.2.5.3. Đo kiểm hợp chuẩn



Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.4. 



4.2.6. Xuyên điều chế phát



4.2.6.1. Định nghĩa 



Chỉ tiêu xuyên điều chế phát là thước đo khả năng máy phát loại bỏ sự hình thành các tín hiệu trong các phần tử phi tuyến của máy phát do sự xuất hiện của tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu qua anten máy phát.



Mức xuyên điều chế phát là công suất của các thành phần xuyên điều chế khi một tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA được đưa vào đầu nối anten tại mức công suất trung bình nhỏ hơn 30 dB so với công suất trung bình của tín hiệu mong muốn. Tần số của tín hiệu nhiễu phải lệch (5 MHz, (10 MHz và (15 MHz so với tần số sóng mang tín hiệu lệ thuộc, trừ các tần số nhiễu ở bên ngoài băng tần phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD được chỉ định trong mục 1.  



Có thể áp dụng các yêu cầu này cho sóng mang đơn.



4.2.6.2. Giới hạn 



Trong dải tần thích hợp cho đo kiểm này, mức xuyên điều chế phát không được vượt quá các yêu cầu phát xạ ngoài băng hoặc phát xạ giả trong các mục 4.2.2.2, 4.2.3.2 và 4.2.4.2 khi có mặt tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA với mức công suất trung bình thấp hơn 30 dB so với mức công suất trung bình của tín hiệu mong muốn.



4.2.6.3. Đo kiểm hợp chuẩn



Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.5. 



4.2.7. Các phát xạ giả của máy thu 



4.2.7.1 Định nghĩa 



Công suất phát xạ giả là công suất của các phát xạ được tạo ra hoặc được khuếch đại trong máy thu xuất hiện tại đầu nối anten của BS. Các yêu cầu dưới đây áp dụng cho mọi BS có cổng anten RX và TX tách rời. Đo kiểm phải được thực hiện khi cả hai TX và RX đều được kết nối và cổng TX không phát.



Với mọi BS có cổng anten RX và TX chung, phát xạ giả của máy phát như được chỉ định tại mục 4.2.4 là hợp lệ.



4.2.7.2. Giới hạn



Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong bảng 13.



Bảng 13: Yêu cầu tối thiểu đối với phát xạ giả



			Băng tần số


			Giá trị 



cực đại


			Độ rộng 



băng đo


			Chú ý





			Từ 1900 MHz đến 1980 MHz



và



Từ 2010 MHz đến 2025 MHz






			-78 dBm


			3,84 MHz


			





			Từ 30 MHz đến 1 GHz






			-57 dBm


			100 kHz


			





			Từ 1 GHz đến 12,75 GHz


			-47 dBm


			1 MHz


			Trừ các tần số nằm trong khoảng từ 12,5 MHz bên dưới tần số sóng mang đầu tiên tới 12,5 MHz bên trên tần số sóng mang cuối cùng mà máy phát BS sử dụng












4.2.7.3. Đo kiểm hợp chuẩn


Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.6. 


4.2.8. Các đặc tính chặn 



4.2.8.1. Định nghĩa



Các đặc tính chặn là thước đo về khả năng máy thu thu tín hiệu mong muốn tại tần số kênh phân định của máy thu đó khi có nhiễu không mong muốn ở các tần số khác với các tần số kênh lân cận. Yêu cầu chỉ tiêu chặn được áp dụng như trong bảng 14, 14a và 14b.



4.2.8.2. Giới hạn



BER không được vượt quá 0,001 đối với các tham số chỉ ra trong bảng 14, 14a và 14b tuỳ thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.



Bảng 14: Các đặc tính chặn đối với BS diện rộng



			Tần số trung tâm của



 tín hiệu gây nhiễu


			Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu


			Công suất trung bình của tín hiệu 



mong muốn


			Độ lệch tối thiểu của tín hiệu



 gây nhiễu


			Loại tín hiệu 



gây nhiễu





			1920 MHz đến 1980 MHz


			-40 dBm


			-115 dBm


			10 MHz


			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)





			1900 MHz đến 1920 MHz



1980 MHz đến 2000 MHz


			-40 dBm


			-115 dBm


			10 MHz


			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)





			1 MHz đến 1900 MHz



và



2000 MHz đến 12750 MHz


			-15 dBm


			-115 dBm


			-


			Sóng mang CW





			Chú ý: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong phụ lục E.












Bảng 14a: Các đặc tính chặn đối với BS có vùng phục vụ trung bình



			Tần số trung tâm của



 tín hiệu gây nhiễu


			Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu


			Công suất trung bình của tín hiệu 



mong muốn


			Độ lệch tối thiểu của tín hiệu



 gây nhiễu


			Loại tín hiệu 



gây nhiễu





			1920 MHz đến 1980 MHz


			-35 dBm


			-105 dBm


			10 MHz


			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)





			1900 MHz đến 1920 MHz



1980 MHz đến 2000 MHz


			-35 dBm


			-105 dBm


			10 MHz


			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)





			1 MHz đến 1900 MHz 



và



2000 MHz đến 12750 MHz


			-15 dBm


			-105 dBm


			-


			Sóng mang CW





			Chú ý: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong phụ lục E.












Bảng 14b: Các đặc tính chặn đối với BS cục bộ



			Tần số trung tâm của



 tín hiệu gây nhiễu


			Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu


			Công suất trung bình của tín hiệu 



mong muốn


			Độ lệch tối thiểu của tín hiệu



 gây nhiễu


			Loại tín hiệu 



gây nhiễu





			1920 MHz đến 1980 MHz


			-30 dBm


			-101 dBm


			10 MHz


			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)





			1900 MHz đến 1920 MHz



1980 MHz đến 2000 MHz


			-30 dBm


			-101 dBm


			10 MHz


			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)





			1 MHz đến 1900 MHz 



và



2000 MHz đến 12750 MHz


			-15 dBm


			-101 dBm


			-


			Sóng mang CW





			Chú ý: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong phụ lục E.












4.2.8.3. Đo kiểm hợp chuẩn



Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.7. 



4.2.9. Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu 



4.2.9.1. Định nghĩa 



Việc trộn hài bậc ba và bậc cao hơn của hai tín hiệu RF gây nhiễu có thể tạo ra tín hiệu gây nhiễu trong băng của kênh mong muốn. Loại bỏ đáp ứng xuyên điều chế là thước đo khả năng của máy thu thu một tín hiệu mong muốn trên tần số kênh phân định của kênh đó khi có mặt hai hoặc nhiều tín hiệu gây nhiễu có mối liên quan tần số đặc thù với tín hiệu mong muốn.


4.2.9.2. Giới hạn



Chỉ tiêu xuyên điều chế phải được đáp ứng khi các tín hiệu được đưa vào máy thu theo bảng 15, 15a hoặc 15b tuỳ thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.



Bảng 15: Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên điều chế 



của BS diện rộng



			Loại tín hiệu


			Độ lệch


			Công suất trung bình của tín hiệu





			Tín hiệu mong muốn


			-


			-115 dBm





			Tín hiệu CW


			10 MHz


			-48 dBm





			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)


			20 MHz


			-48 dBm





			Chú ý: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong phụ lục E.








Bảng 15a: Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên điều chế 



của BS có vùng phục vụ trung bình



			Loại tín hiệu


			Độ lệch


			Công suất trung bình của tín hiệu





			Tín hiệu mong muốn


			-


			-105 dBm





			Tín hiệu CW


			10 MHz


			-44 dBm





			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)


			20 MHz


			-44 dBm





			Chú ý: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong phụ lục E.








Bảng 15b: Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên điều chế



của BS cục bộ



			Loại tín hiệu


			Độ lệch


			Công suất trung bình của tín hiệu





			Tín hiệu mong muốn


			-


			-101 dBm





			Tín hiệu CW


			10 MHz


			-38 dBm





			Tín hiệu WCDMA (xem chú ý)


			20 MHz


			-38 dBm





			Chú ý: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong phụ lục E.








BER của tín hiệu mong muốn không được vượt quá 0,001 đối với các tham số chỉ ra trong bảng 15. 



4.2.9.3. Đo kiểm hợp chuẩn



Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.8. 



4.2.10. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu



4.2.10.1.  Định nghĩa



Độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) là thước đo khả năng máy thu thu một tín hiệu mong muốn tại tần số kênh phân định của kênh đó khi có mặt tín hiệu của kênh lân cận tại độ lệch tần số đã quy định so với tần số trung tâm của kênh phân định. ACS là tỷ số giữa độ suy giảm bộ lọc máy thu trên tần số kênh phân định và độ suy giảm bộ lọc máy thu trên (các) kênh lân cận.



Tín hiệu nhiễu lệch so với tín hiệu mong muốn một độ lệch tần số là Fuw. Tín hiệu nhiễu phải là một tín hiệu WCDMA như đã chỉ ra trong phụ lục E.


4.2.10.2. Giới hạn



BER phải không được vượt quá 0,001 đối với các tham số được chỉ ra trong các bảng 16, 16a hoặc 16b tuỳ thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.



Bảng 16: Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS diện rộng



			Tham số


			Mức


			Đơn vị





			Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu


			12,2


			kbit/s





			Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn


			-115


			dBm





			Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu


			-52


			dBm





			Độ lệch Fuw (đã điều chế) 


			(5


			MHz












Bảng 16a: Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS có vùng phục vụ trung bình



			Tham số


			Mức


			Đơn vị





			Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu


			12,2


			kbit/s





			Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn


			-105


			dBm





			Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu


			-42


			dBm





			Độ lệch Fuw (đã điều chế) 


			(5


			MHz












Bảng 16b: Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS cục bộ



			Tham số


			Mức


			Đơn vị





			Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu


			12,2


			kbit/s





			Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn


			-101


			dBm





			Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu


			-38


			dBm





			Độ lệch Fuw (đã điều chế) 


			(5


			MHz












4.2.10.3. Đo kiểm hợp chuẩn



Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.9. 4.2.11. Các phát xạ bức xạ 



4.2.11.1. Định nghĩa



Đo kiểm này đánh giá khả năng của BS và bộ lặp trong việc hạn chế phát xạ không mong muốn từ cổng kèm theo.



Đo kiểm này áp dụng được với các Trạm gốc và cũng áp dụng được với các bộ lặp. Đo kiểm này phải được thực hiện trên một cấu hình tiêu biểu của thiết bị đang được đo kiểm.



4.2.11.2. Giới hạn



Biên tần số và các độ rộng băng tham chiếu cho những chuyển tiếp chi tiết của các giới hạn giữa các yêu cầu cho các phát xạ ngoài băng và các phát xạ giả được dựa trên các Khuyến nghị ITU-R SM.329-10 [7] và SM.1539-1 [8].



Các yêu cầu chỉ ra trong bảng 17 áp dụng được cho các tần số trong vùng phát xạ giả.



BS và bộ lặp phải thoả mãn các giới hạn quy định trong bảng 17.



Bảng 17: Các yêu cầu cho các phát xạ giả bức xạ



			Tần số


			Yêu cầu tối thiếu (E.R.P)/ Độ rộng băng tham chiếu


			Tính khả dụng





			30 MHz ( f < 1 000 MHz


			-36 dBm/100 kHz


			Tất cả





			1 GHz ( f < 12,75 GHz


			-30 dBm/1 MHz


			Tất cả





			Fc1 -12,5 MHz < f < Fc2 + 12,5 MHz


			Không xác định


			UTRA FDD



UTRA TDD, 3,84 Mcps tùy chọn cdma2000, tốc độ trải 3





			Fc1 - 4 MHz < f < Fc2 + 4 MHz


			Không xác định


			UTRA TDD, 1,28 Mcps tùy chọn 



cdma2000, tốc độ trải 1





			Fc1 - 500 kHz < f < Fc2 + 500 kHz


			Không xác định


			UWC 136, 200 kHz tùy chọn





			Fc1 - 250 kHz < f < Fc2 + 250 kHz


			Không xác định


			UWC 136, 30 kHz tùy chọn





			Chú ý: 



Fc1: Tần số trung tâm của tần số sóng mang đầu tiên được BS sử dụng



Fc2: Tần số trung tâm của tần số sóng mang cuối cùng được BS sử dụng








4.2.11.3. Đo kiểm hợp chuẩn



Sử dụng các phép đo kiểm hợp chuẩn mô tả trong mục 5.3.10.



5. Đo kiểm tính tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật



5.1. Các điều kiện đo kiểm 



Những đo kiểm được xác định trong tiêu chuẩn này phải được thực hiện tại các điểm tiêu biểu trong phạm vi các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động khai báo.



Tại những điểm mà chỉ tiêu kỹ thuật thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện môi trường, các đo kiểm phải được thực hiện trong đủ loại điều kiện môi trường (nằm trong phạm vi các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động khai báo) để kiểm tra tính tuân thủ đối với các yêu cầu kỹ thuật bị ảnh hưởng. 



Thông thường mọi đo kiểm phải được thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thường trừ khi có các quy định khác. Có thể tham khảo phụ lục B về việc sử dụng các điều kiện đo kiểm khác để kiểm tra tính tuân thủ.



Trong tiêu chuẩn này nhiều đo kiểm được thực hiện với các tần số thích hợp ở Cuối, Giữa và Đầu của băng tần hoạt động của BS. Chúng được ký hiệu là các kênh RF B (cuối), M (giữa) và T (đầu) và được xác định trong phụ lục B, mục B.7.



Hệ thống đo quy định cho mỗi đo kiểm được mô tả trong phụ lục D.



5.2. Giải thích các kết quả đo 



Các kết quả được ghi trong báo cáo đo kiểm của các phép đo được mô tả trong tiêu chuẩn này phải được giải thích như sau:



· Giá trị đo được liên quan đến giới hạn tương ứng dùng để quyết định việc thiết bị có thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn hay không;



· Giá trị độ không bảo đảm đo đối với phép đo của mỗi tham số phải được đưa vào báo cáo đo kiểm;



· Đối với mỗi phép đo, giá trị ghi được của độ không bảo đảm đo phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho trong bảng 18 và 18a.



Theo tiêu chuẩn này, trong các phương pháp đo kiểm, các giá trị của độ không bảo đảm đo phải được tính toán theo TR 100 028 [4] và phải tương ứng với một hệ số mở rộng (hệ số phủ) k = 1,96 (hệ số này quy định mức độ tin cậy là 95% trong trường hợp các phân bố đặc trưng cho độ không bảo đảm đo thực tế là chuẩn (Gaussian)).



Bảng 18 và 18a được dựa trên hệ số mở rộng này.



Trong tất cả các mục có liên quan, tất cả các phép đo Tỷ số lỗi bit (BER) phải được thực hiện theo các quy tắc chung cho đo kiểm thống kê đã được định nghĩa trong Khuyến nghị ITU-T O.153 [9] và TS 125 141 [5], phụ lục C.


Bảng 18: Độ không bảo đảm tối đa của Hệ thống đo kiểm 



			Tham số


			Các điều kiện


			Độ không 



bảo đảm





			Mặt nạ phát xạ phổ


			


			(1,5 dB





			Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)


			


			(0,8 dB





			Các phát xạ giả của máy phát


			Đối với “Các phát xạ giả”: 



f ( 2,2 GHz



2,2 GHz <f ( 4 GHz



f > 4 GHz



Đối với các yêu cầu cùng tồn tại:



Để bảo vệ máy thu BS:


			(1,5 dB



(2,0 dB



(4,0 dB



(2,0 dB



(3,0 dB





			Công suất ra cực đại của trạm gốc


			


			(0,7 dB





			Xuyên điều chế phát


			Đối với mặt nạ phát xạ phổ:



Đối với ACLR:



Đối với “Các phát xạ giả”:



f ( 2,2 GHz



2,2 GHz < f ( 4 GHz



f > 4 GHz



Đối với các yêu cầu cùng tồn tại:



Tín hiệu nhiễu


			(2,5 dB



(2,2 dB



(2,5 dB



(2,8 dB



(4,5 dB



(2,8 dB



(1,0 dB





			Các phát xạ giả của máy thu


			Đối với các băng thu của BS (-78 dBm)



Bên ngoài các băng thu của BS:



f ( 2,2 GHz



2,2 GHz < f ( 4GHz



f > 4 GHz


			(3,0 dB



(2,0 dB



(2,0 dB



(4,0 dB





			Các đặc tính chặn


			Đối với độ lệch < 15 MHz:



Đối với độ lệch ( 15 MHz và 



f ( 2,2 GHz



2,2 GHz < f ( 4GHz



f > 4 GHz


			(1,4 dB



(1,1 dB



(1,8 dB



(3,2 dB





			Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu


			


			(1,3 dB





			Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)


			


			(1,1 dB








Bảng 18a: Độ không bảo đảm đo tối đa đối với các phát xạ bức xạ



			Tham số


			Độ không bảo đảm đối với kích thước EUT ( 1 m


			Độ không bảo đảm đối với kích thước EUT > 1 m





			Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 30 MHz đến 180 MHz


			(6 dB


			(6 dB





			Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 180 MHz đến 4 GHz


			(4 dB


			(6 dB





			Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 4 GHz đến 12,75 GHz


			(6 dB


			(9 dB (xem chú ý)





			Công suất truyền  tải  RF 


			(1 dB


			(1 dB





			Chú ý: Giá trị này có thể giảm xuống (6 dB khi có thêm thông tin về đặc tính bức xạ  tiềm năng của EUT












Chú ý 1: 
Đối với các đo kiểm RF, phải chú ý rằng độ không bảo đảm trong bảng 18 áp dụng cho Hệ thống đo kiểm hoạt động với tải danh định 50 ( và không tính đến các hiệu ứng của hệ thống do sự không thích ứng giữa EUT và Hệ thống đo kiểm. 



Chú ý 2: 
Phụ lục G của TR 100 028-2 [4] hướng dẫn việc tính toán các thành phần của độ không bảo đảm liên quan đến sự không thích ứng.



Chú ý 3: 
Nếu Hệ thống đo kiểm có độ không bảo đảm đo lớn hơn độ không bảo đảm đo đã chỉ định trong bảng 18 và 18a, thì thiết bị này có thể vẫn được sử dụng, miễn là có điều chỉnh như sau: 



Mộ độ không đảm bảo bổ sung nào đó trong Hệ thống đo kiểm vượt quá độ không bảo đảm đã chỉ định trong bảng 18 và 18a được sử dụng để siết chặt các Yêu cầu đo kiểm - làm cho phép đo khó được thông qua hơn (với một số đo kiểm, ví dụ các đo kiểm ở máy thu, việc này có thể yêu cầu thay đổi các tín hiệu kích thích). 



5.3. Đo kiểm các tham số thiết yếu cho phần vô tuyến 



5.3.1. Đo kiểm mặt nạ phát xạ phổ



5.3.1.1. Các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem mục 5.1.



1) Thiết lập thiết bị như trong phụ lục D.



Theo quy tắc chung, độ rộng băng phân giải của thiết bị đo phải bằng độ rộng băng đo. Tuy vậy, để tăng độ chính xác, độ nhạy, hiệu suất của phép đo, tránh sự rò sóng mang... độ rộng băng phân giải có thể nhỏ hơn độ rộng băng đo. Khi độ rộng băng phân giải nhỏ hơn độ rộng băng đo, kết quả phải được tích hợp trên độ rộng băng đo để thu được độ rộng băng tạp tương đương của độ rộng băng đo.



2) Các phép đo với độ lệch so với tần số trung tâm sóng mang giữa 2,515 MHz và 4,0 MHz phải sử dụng độ rộng băng đo là 30 kHz.



3) Các phép đo với độ lệch so với tần số trung tâm sóng mang giữa 4,0 MHz và (f_offsetmax - 500 kHz) phải sử dụng độ rộng băng đo là 1 MHz. 



4) Chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.



5.3.1.2. Thủ tục đo kiểm



1) Thiết lập BS để phát tín hiệu theo đúng Mô hình đo kiểm 1 trong phụ lục C tại công suất ra cực đại do nhà sản xuất chỉ định.



2) Chuyển tần số trung tâm của bộ lọc đo theo các bước kề nhau và đo phát xạ trong các dải tần số chỉ định với độ rộng băng đo chỉ định và chú ý rằng giá trị đo được không được vượt quá giá trị chỉ định.



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.2.2 để chứng minh tính tuân thủ.



5.3.2. Đo kiểm tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) 



5.3.2.1. Các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem mục 5.1.



1) Đấu nối thiết bị đo tới cổng ra RF của trạm gốc như trong phụ lục D.



2) Các đặc tính của thiết bị đo phải là:



· độ rộng băng của bộ lọc đo: được định nghĩa trong mục 4.2.3.1;



· chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.



3) Thiết lập trạm gốc để phát tín hiệu điều chế theo đúng Mô hình đo kiểm 1 trong phụ lục C. Công suất trung bình tại cổng ra RF phải là công suất ra cực đại theo chỉ định của nhà sản xuất.



4) Thiết lập tần số sóng mang bên trong phạm vi băng tần mà BS hỗ trợ. Khoảng cách sóng mang tối thiểu phải là 5 MHz và khoảng cách sóng mang tối đa phải do nhà sản xuất chỉ định.



5.3.2.2. Thủ tục đo kiểm




Đo tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với độ lệch hai bên của tần số 
kênh là 5 MHz và 10 MHz. Trong trường hợp nhiều sóng mang, chỉ phải đo 
những tần số lệch bên dưới tần số sóng mang thấp nhất và bên trên tần số 
sóng mang cao nhất mà BS đã sử dụng.



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.3.2 để chứng minh tính tuân thủ.



5.3.3. Đo kiểm các phát xạ giả của máy phát 



5.3.3.1. Các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem mục 5.1.



1) Đấu nối đầu nối anten của BS với máy thu đo sử dụng một bộ suy hao hoặc một bộ ghép định hướng nếu cần thiết.



2) Các phép đo phải sử dụng độ rộng băng đo theo đúng các bảng trong mục 4.2.4.2.



3) Chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.



4) Định cấu hình BS với các máy phát hoạt động tại công suất ra cực đại của chúng.



5.3.3.2. Thủ tục đo kiểm



1) Thiết lập BS để phát tín hiệu theo đúng Mô hình đo kiểm 1 trong phụ lục C và tại công suất ra cực đại do nhà sản xuất chỉ định.



2) Đo phát xạ tại các tần số chỉ định với độ rộng băng đo chỉ định và chú ý rằng giá trị đo được không được vượt quá giá trị chỉ định.



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.4.2 để chứng minh tính tuân thủ.



5.3.4. Đo kiểm công suất ra cực đại của trạm gốc  



5.3.4.1. Các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem mục 5.1.



Ngoài ra, chỉ trên một UARFCN, đo kiểm phải được thực hiện với nguồn cung cấp khắc nghiệt như được định nghĩa trong phụ lục B, mục B.4.



Chú ý: Các đo kiểm với nguồn cung cấp khắc nghiệt cũng đo kiểm với nhiệt độ khắc nghiệt.



1) Đấu nối thiết bị đo công suất tới cổng ra RF của trạm gốc.



5.3.4.2. Thủ tục đo kiểm



1) Thiết lập trạm gốc để phát tín hiệu điều chế với tổ hợp các kênh PCCPCH, SCCPCH và các kênh vật lý chuyên dụng được xác định như Mô hình đo kiểm 1 trong phụ lục C.



2) Đo công suất trung bình tại cổng ra RF.



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.5.2. để chứng minh tính tuân thủ.5.3.5. Đo kiểm xuyên điều chế phát 



5.3.5.1. Các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem mục 5.1 



1) Thiết lập đo kiểm theo phụ lục D.



5.3.5.2. Các thủ tục đo kiểm



1) Tạo tín hiệu mong muốn theo đúng Mô hình đo kiểm 1 trong phụ lục C tại công suất ra cực đại BS đã được chỉ định.



2) Tạo tín hiệu nhiễu theo đúng Mô hình đo kiểm 1 trong phụ lục C với độ lệch tần số là 5 MHz so với tín hiệu mong muốn, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong phạm vi của tiêu chuẩn này.



3) Điều chỉnh ATT1 sao cho mức tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA tại BS thấp hơn mức tín hiệu mong muốn là 30 dB.



4) Thực hiện các đo kiểm phát xạ ngoài băng như đã chỉ định trong mục 5.3.1 và 5.3.2 cho tất cả các thành phần xuyên điều chế bậc ba và bậc năm xuất hiện trong các dải tần số được xác định trong mục 5.3.1 và 5.3.2. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế phải được tính đến.



5) Thực hiện đo kiểm phát xạ giả như đã chỉ định trong mục 5.3.3 cho tất cả các thành phần xuyên điều chế bậc ba và bậc năm xuất hiện trong các dải tần số được xác định trong mục 5.3.3. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế phải được tính đến.



6) Kiểm tra mức phát xạ không được vượt quá mức yêu cầu, trừ các tần số tín hiệu nhiễu.



7) Lặp lại đo kiểm đối với độ lệch tần số nhiễu là -5 MHz, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong mục 1.



8) Lặp lại đo kiểm đối với độ lệch tần số nhiễu là (10 MHz và (15 MHz, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong mục 1.



Chú ý: Các thành phần xuyên điều chế bậc ba là (F1(2F2) và (2F1(F2), các thành phần xuyên điều chế bậc năm là (2F1(3F2) và (3F1(2F2), (4F1(F2), và (F1(4F2), trong đó F1 tương ứng với những tần số tín hiệu lệ thuộc của kênh 5MHz và F2 tương ứng với những tần số tín hiệu nhiễu của kênh 5 MHz. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế bậc ba là 15 MHz và độ rộng của các thành phần xuyên điều chế bậc năm là 25 MHz được căn cứ vào một độ rộng băng là 5 MHz đối với tín hiệu lệ thuộc và tín hiệu nhiễu.



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.6.2 để chứng minh tính tuân thủ.



5.3.6. Đo kiểm các phát xạ giả của máy thu 



5.3.6.1. Các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần được đo kiểm: M, với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem mục 5.1.



1) Đấu nối máy thu đo tới đầu nối anten của BS như trong phụ lục D.



2) Cho máy thu BS hoạt động.



3) Khởi động phát BS với cấu hình kênh như đã chỉ định trong bảng C.1 và C.2, phụ lục C tại Pmax .



5.3.6.2. Thủ tục đo kiểm



1) Kết cuối đầu nối anten TX của BS như trong phụ lục D.



2) Thiết lập các tham số của thiết bị đo như đã chỉ ra trong bảng 19.



3) Đo các phát xạ giả trên mỗi dải tần số được mô tả trong mục 4.2.7.2.



4) Lặp lại đo kiểm sử dụng đầu nối anten phân tập nếu khả dụng.



Bảng 19: Các tham số của thiết bị  đo



			Băng tần đo


			Như trong bảng 13





			Dải tần số quét


			Từ 30 MHz đến 12,75 GHz





			Tách sóng


			Điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực












Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.7.2. để chứng minh tính tuân thủ.



5.3.7. Đo kiểm các đặc tính chặn 



5.3.7.1. Các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần đo kiểm: M; xem mục 5.1. BS phải được định cấu hình để hoạt động càng gần với trung tâm băng tần hoạt động càng tốt.



1) Đấu nối bộ tạo tín hiệu WCDMA tại tần số kênh phân định của tín hiệu mong muốn và bộ tạo tín hiệu tới đầu nối anten của một cổng RX.



2) Kết cuối bất cứ cổng RX nào khác không đo kiểm.



3) Phát một tín hiệu từ bộ tạo tín hiệu WCDMA đến BS. Các đặc tính của tín hiệu phải được thiết lập theo đúng kênh đo tham chiếu UL (12,2 kbit/s) được chỉ ra trong phụ lục A, TS 125 141 [5]. Mức tín hiệu WCDMA đo được tại đầu nối anten phải được thiết lập tại mức đã chỉ định trong mục 4.2.8.2.



5.3.7.2. Thủ tục đo kiểm



1) Thiết lập bộ tạo tín hiệu để tạo một tín hiệu gây nhiễu tại độ lệch tần số Fuw so với tần số kênh phân định của tín hiệu mong muốn, với:



Fuw = ( (n x 1 MHz),



trong đó n phải được tăng theo các số nguyên từ n = 10 cho đến giá trị mà tần số trung tâm của tín hiệu gây nhiễu bao trùm dải từ 1 MHz đến 12,75 GHz. Mức tín hiệu gây nhiễu đo được tại đầu nối anten phải được thiết lập tuỳ thuộc vào tần số trung tâm của tín hiệu, như được chỉ định trong bảng 14. Kiểu của tín hiệu gây nhiễu hoặc tương đương với một tín hiệu WCDMA liên tục với một mã có tần số chip là 3,84 Mchip/s, được lọc bởi một bộ lọc dạng xung phát RRC với hệ số uốn (roll-off) ( = 0,22, hoặc là một tín hiệu CW; xem bảng 14.



2) Đo BER của tín hiệu mong muốn tại máy thu của BS.



3) Hoán đổi các kết nối của các cổng RX BS và lặp lại các phép đo theo các bước (1) và (2).



Chú ý: TS 125 141 [5], phụ lục C mô tả thủ tục đo kiểm BER có tính đến kết quả thống kê của việc lặp lại thường xuyên các phép đo BER trong đo kiểm chặn. 



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.8.2 để chứng minh tính tuân thủ.



5.3.8. Đo kiểm các đặc tính xuyên điều chế của máy thu 



5.3.8.1. Đo kiểm các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần đo kiểm: B, M và T; xem mục 5.1.



1) Thiết lập thiết bị như trong phụ lục D.



5.3.8.2. Các thủ tục đo kiểm



1) Tạo tín hiệu mong muốn (tín hiệu tham chiếu) và điều chỉnh ATT1 để thiết lập mức tín hiệu đến BS đang được đo kiểm ở mức đã chỉ ra trong bảng 15.



2) Điều chỉnh các bộ tạo tín hiệu đến độ lệch tần số là +10 MHz (tín hiệu CW) và +20 MHz (tín hiệu điều chế WCDMA) so với tần số của tín hiệu mong muốn.



3) Điều chỉnh ATT2 và ATT3 để thu được mức tín hiệu nhiễu chỉ định tại đầu vào của BS.



4) Đo BER. 



5) Lặp lại đo kiểm với độ lệch tần số của tín hiệu nhiễu là -10 MHz và             -20 MHz cho tín hiệu CW và tín hiệu điều chế WCDMA tương ứng.



6) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho cổng đã được kết cuối.



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.9.2 để chứng minh tính tuân thủ. 



5.3.9. Đo kiểm độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) 



5.3.9.1. Các điều kiện ban đầu



Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem phụ lục B, mục B.1.



Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem mục 5.1.



1) Thiết lập thiết bị như trong phụ lục D. 



5.3.9.2. Thủ tục



1) Tạo tín hiệu mong muốn và điều chỉnh ATT1 để thiết lập mức đầu vào BS đang được đo kiểm ở mức đã chỉ ra trong bảng 16.



2) Thiết lập tín hiệu nhiễu tại tần số kênh lân cận và điều chỉnh ATT2 để thu được mức tín hiệu nhiễu chỉ định tại đầu vào của trạm gốc được xác định trong bảng 16. Chú ý rằng tín hiệu nhiễu phải có ACLR ít nhất bằng 63 dB để loại trừ ảnh hưởng của công suất rò kênh lân cận do tín hiệu nhiễu trên phép đo ACS.



3) Đo BER. 



4) Lặp lại đo kiểm cho cổng đã được kết cuối.



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.10.2 để chứng minh  tính tuân thủ.



5.3.10. Đo kiểm các phát xạ bức xạ



5.3.10.1. Phương pháp đo kiểm



1) Phải sử dụng một vị trí đo kiểm đáp ứng được các yêu cầu của Khuyến nghị SM.329-10 [7] của ITU-R. EUT phải được đặt trên một giá đỡ không dẫn điện và phải được vận hành từ một nguồn cung cấp điện qua một bộ lọc RF để tránh sự bức xạ từ các dây cung cấp điện.



Công suất trung bình của bất cứ thành phần tạp nào cũng phải được phát hiện bởi anten đo kiểm và máy thu đo (ví dụ một máy phân tích phổ). Tại mỗi một tần số mà một thành phần được phát hiện, EUT phải được quay và độ cao của anten đo kiểm được điều chỉnh để thu được đáp ứng tối đa, và Công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) của thành phần đó được xác định bằng một phép đo thay thế. Phép đo phải được lặp lại với anten đo kiểm trong mặt phẳng phân cực trực giao.



Chú ý : Công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) có liên quan đến bức xạ của một ngẫu cực đã điều chỉnh nửa bước sóng thay cho một anten đẳng hướng. Có một hiệu số không đổi là 2,15 dB giữa e.i.r.p và E.R.P.



E.R.P (dBm) = e.i.r.p. (dBm) - 2,15



(Khuyến nghị SM.329-10 [7], phụ lục 1 của ITU-R).



2) BS phải phát với công suất tối đa do nhà sản xuất khai báo với tất cả máy phát hoạt động. Thiết lập trạm gốc để phát một tín hiệu như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.




Trong trường hợp có một bộ lặp, độ tăng ích và công suất ra phải được điều 
chỉnh đến giá trị tối đa như đã được nhà sản xuất khai báo. Sử dụng một tín 
hiệu vào như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.



3) Độ rộng băng video phải gần bằng ba lần độ rộng băng phân giải. Nếu độ rộng băng video này không khả dụng trên máy thu đo, nó phải tối đa khả dụng và ít nhất bằng 1 MHz.



5.3.10.2. Các cấu hình đo kiểm



Mục này xác định các cấu hình cho các đo kiểm phát xạ như sau:



· Thiết bị phải được đo kiểm trong các điều kiện đo kiểm bình thường như đã quy định trong các phần của tiêu chuẩn;



· Cấu hình đo kiểm phải càng gần với cách sử dụng thông thường càng tốt;



· Nếu thiết bị là một phần của một hệ thống, hoặc có thể được kết nối với một thiết bị phụ, thì có thể chấp nhận đo kiểm thiết bị trong khi kết nối với cấu hình tối thiểu của thiết bị phụ cần thiết để thử các cổng;



· Nếu thiết bị có nhiều cổng, thì phải lựa chọn đủ số cổng để mô phỏng các điều kiện hoạt động thực và bảo đảm rằng tất cả các loại thiết bị cuối khác nhau đều được đo kiểm;



· Các điều kiện đo kiểm, các cấu hình đo kiểm và chế độ hoạt động phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm;



· Các cổng được kết nối khi hoạt động bình thường phải được kết nối với một thiết bị phụ hoặc một đoạn cáp đại diện được kết cuối đúng để mô phỏng các đặc tính vào/ra của thiết bị phụ, các cổng vào/ra tần số vô tuyến (RF) được kết cuối đúng;



· Các cổng không kết nối với cáp trong thời gian hoạt động bình thường, ví dụ các đầu nối dịch vụ, các đầu nối lập trình, các đầu nối tạm thời... để phục vụ mục đích đo kiểm phải không được kết nối với bất cứ cáp nào. Ở những nơi các cáp bắt buộc phải kết nối với các cổng này, hoặc các cáp liên kết bắt buộc phải mở rộng chiều dài để kiểm tra EUT, phải lưu ý đảm bảo rằng việc đánh giá EUT không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung hay kéo dài các cáp này.



Đối với một EUT chứa nhiều BS, chỉ cần thực hiện các đo kiểm liên quan đến các đầu nối của mỗi loại bộ phận hình thành BS điển hình của EUT.



Theo ý muốn của nhà sản xuất, đo kiểm có thể được thực hiện trên thiết bị phụ riêng rẽ hoặc trên một cấu hình tiêu biểu của một tổ hợp thiết bị vô tuyến và thiết bị phụ. Trong mỗi trường hợp, EUT được đo kiểm theo các mục quy định về phát xạ của tiêu chuẩn này và trong mỗi trường hợp, sự tuân thủ cho phép thiết bị phụ được sử dụng với các thiết bị vô tuyến khác.



Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong mục 4.2.11.2 để chứng minh tính tuân thủ.



Phụ lục A 



(Quy định)



CẤU HÌNH TRẠM GỐC



A.1 Phân tập của máy thu



Đối với những đo kiểm trong mục 5 của tiêu chuẩn này, các tín hiệu đo kiểm được chỉ định phải được đưa tới một đầu nối anten của máy thu, với các máy thu còn lại bị vô hiệu hóa hoặc các đầu nối anten của các máy thu đó được kết cuối với tải danh định 50 (.



A.2 Các bộ song công



Những yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được đáp ứng với một bộ song công thích hợp, nếu bộ song công được cung cấp như một phần của BS. Nếu bộ song công được nhà sản xuất cung cấp như một tuỳ chọn, thì những đo kiểm đầy đủ phải được lặp lại trong trường hợp có và không có bộ song công thích hợp để xác định xem BS có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này trong cả hai trường hợp hay không.



Những đo kiểm sau đây phải được thực hiện với bộ song công thích hợp, và không có bộ song công thích hợp nếu bộ song công này là tuỳ chọn:



1) Mục 5.3.4, công suất ra cực đại của trạm gốc, chỉ đối với mức công suất tĩnh cao nhất, nếu đo tại đầu nối anten;



2) Mục 5.3.3, các phát xạ phổ RF ra; bên ngoài băng phát của BS;



3) Mục 5.3.5, xuyên điều chế phát; để đo kiểm tính hợp chuẩn, các tần số sóng mang phải được lựa chọn để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế từ các máy phát rơi vào các kênh thu. Những đo kiểm còn lại có thể được thực hiện trong trường hợp có hoặc không có bộ song công thích hợp.



Chú ý 1: Khi thực hiện đo kiểm máy thu với một bộ song công thích hợp, điều quan trọng là phải bảo đảm sao cho đầu ra từ các máy phát không ảnh hưởng đến thiết bị đo kiểm. Có thể sử dụng một tổ hợp các bộ suy hao, các bộ cách ly và các bộ lọc để đạt được việc này.   



Chú ý 2: Khi sử dụng các bộ song công, các thành phần xuyên điều chế được tạo ra, không chỉ ở trong bộ song công mà còn ở trong hệ thống anten. Các thành phần xuyên điều chế được tạo ra trong hệ thống anten không được điều chỉnh theo các yêu cầu kỹ thuật, và có thể suy giảm trong thời gian hoạt động (ví dụ: do sự thâm nhập của hơi nước). Vì vậy, để bảo đảm cho hoạt động liên tục thoả đáng của một BS, thông thường nhà khai thác sẽ lựa chọn các UARFCN để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế rơi vào các kênh thu. Nhà khai thác có thể chỉ định các UARFCN cần dùng để đo kiểm hợp chuẩn toàn diện.  



A.3 Các tuỳ chọn nguồn cung cấp



Nếu BS được cung cấp với một số cấu hình nguồn cung cấp khác nhau, có thể không cần đo kiểm các tham số RF đối với mỗi tuỳ chọn của nguồn cung cấp điện nếu chứng minh được rằng phạm vi các điều kiện mà thiết bị được đo kiểm ít ra cũng lớn bằng phạm vi các điều kiện đặt ra cho bất cứ cấu hình nguồn cung cấp nào.



Điều này được đặc biệt áp dụng nếu một BS có một thanh DC có thể được cấp nguồn từ bên ngoài hoặc từ một nguồn cung cấp của mạng điện nội bộ. Trong trường hợp này, những điều kiện về nguồn cung cấp điện khắc nghiệt đối với các tuỳ chọn của nguồn cung cấp của mạng điện có thể được đo kiểm bằng cách chỉ đo kiểm tuỳ chọn của nguồn cung cấp DC bên ngoài. Dải các điện áp vào DC để đo kiểm phải đủ để xác định chỉ tiêu đối với bất cứ nguồn cung cấp điện nào trong các nguồn cung cấp điện, trong phạm vi điều kiện hoạt động của BS, kể cả sự thay đổi của điện áp vào của mạng điện, nhiệt độ và dòng ra.



A.4 Các bộ khuếch đại RF phụ 



Các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được đáp ứng với bộ khuếch đại RF phụ  thích hợp. Với những đo kiểm theo mục 5 cho TX và RX tương ứng, bộ khuếch đại phụ được nối với BS qua một mạng kết nối (bao gồm bất cứ (các) cáp, (các) bộ suy hao nào...) với suy hao phù hợp để bảo đảm những điều kiện hoạt động thích hợp của bộ khuếch đại phụ và BS. Dải suy hao thích hợp của mạng kết nối được nhà sản xuất khai báo. Những đặc tính khác và sự phụ thuộc nhiệt độ của độ suy hao của mạng kết nối được bỏ qua. Giá trị suy hao thực của mạng nối được chọn cho mỗi đo kiểm là một trong số các giá trị khắc nghiệt được áp dụng. Giá trị thấp nhất được sử dụng nếu không có quy định khác. 



Những đo kiểm thích đáng phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ thích hợp và không có bộ khuếch đại RF phụ, nếu bộ khuếch đại RF phụ đó là tuỳ chọn, để kiểm tra xem BS đáp ứng những yêu cầu của tiêu chuẩn trong cả hai trường hợp hay không.



Khi đo kiểm, những đo kiểm trong bảng A.1 dưới đây phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ tuỳ chọn thích hợp, trong đó x chỉ ra rằng đo kiểm là thích hợp:



Bảng A.1: Các đo kiểm áp dụng cho các bộ khuếch đại RF phụ
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(xem chú ý)
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			Chú ý: Việc kết hợp có thể do các bộ lọc song công hoặc bất cứ mạng nào khác. Các bộ khuếch đại có thể ở trong nhánh RX hoặc ở trong nhánh TX hoặc trong cả hai nhánh. Một trong hai bộ khuếch đại này có thể là một mạng thụ động. 








Trong đo kiểm tại mục 5.3.4, giá trị suy hao phù hợp lớn nhất được áp dụng. 



A.5 BS sử dụng các giàn anten



Một BS có thể được cấu hình với một kết nối đa cổng anten cho một số hoặc tất cả các máy thu phát của nó; hoặc một BS có thể được cấu hình với một giàn anten liên quan đến một cell (không phải một giàn cho mỗi máy thu phát). Mục này áp dụng cho một BS đáp ứng được ít nhất một trong các điều kiện sau đây:



· Các tín hiệu ra của máy phát từ một hoặc nhiều máy thu phát xuất hiện tại nhiều cổng anten; hoặc



· Có nhiều cổng anten của máy thu cho một máy thu phát hoặc cho mỗi cell và một tín hiệu vào được yêu cầu tại nhiều cổng để máy thu hoạt động đúng, do vậy các đầu ra từ các máy phát cũng như các đầu vào các máy thu được kết nối trực tiếp với vài anten; hoặc 



Chú ý: Thu phân tập không đáp ứng yêu cầu này.



· Các máy phát và các máy thu được kết nối qua các bộ song công tới nhiều anten.



Trong hoạt động bình thường, nếu một BS được sử dụng cùng với một hệ thống anten chứa các bộ lọc hoặc các phần tử tích cực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của UTRA, đo kiểm hợp chuẩn có thể được thực hiện trên một hệ thống bao gồm BS cùng với các phần tử này, được cung cấp riêng cho mục đích đo kiểm. Trong trường hợp này, phải chứng minh rằng chỉ tiêu của cấu hình đang được đo kiểm là điển hình cho hệ thống trong hoạt động bình thường, và việc đánh giá hợp chuẩn chỉ có thể áp dụng khi dùng BS với hệ thống anten.



Để đo kiểm tính hợp chuẩn của một BS như vậy, các thủ tục sau đây có thể được sử dụng. 



A.5.1 Các đo kiểm máy thu



Đối với mỗi đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối anten của máy thu phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng công suất của (các) tín hiệu đo kiểm được chỉ ra trong đo kiểm.



Ví dụ về một cấu hình đo kiểm thích hợp được chỉ ra trong hình A.1.






Hình A.1: Thiết lập đo kiểm máy thu



Đối với các phát xạ giả từ đầu nối anten của máy thu, có thể thực hiện đo kiểm riêng rẽ cho mỗi đầu nối anten của máy thu.



A.5.2 Các đo kiểm của máy phát



Đối với mỗi đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối anten của máy phát (Pi) phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng công suất của (các) tín hiệu đo kiểm (Ps) được chỉ ra trong đo kiểm. Có thể đánh giá việc này bằng cách đo riêng các tín hiệu được phát xạ bởi mỗi đầu nối anten và cộng các kết quả lại, hoặc bằng cách kết hợp các tín hiệu và thực hiện một phép đo đơn. Các đặc tính (ví dụ biên độ và pha) của mạng kết hợp phải lớn đến mức công suất của tín hiệu kết hợp là tối đa.



Ví dụ về một cấu hình đo kiểm thích hợp được chỉ ra trong hình A.2.






Hình A.2: Thiết lập đo kiểm máy phát



Đối với suy hao xuyên điều chế, có thể thực hiện đo kiểm riêng rẽ cho mỗi đầu nối anten của máy phát.



Phụ lục B 



(Tham khảo)



QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG



Mục này xác định các điều kiện môi trường cho mỗi phép đo kiểm BS.



Các điều kiện môi trường sau đây có thể được nhà cung cấp khai báo:



· Áp suất khí  quyển: tối thiểu và tối đa;



· Nhiệt độ: tối thiểu và tối đa;



· Độ ẩm tương đối: tối thiểu và tối đa;



· Nguồn điện: giới hạn điện áp trên và dưới.



Khi hoạt động bên ngoài các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã khai báo, thiết bị này không được ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả phổ tần và gây ra nhiễu có hại. 



B.1. Môi trường đo kiểm bình thường



Khi môi trường đo kiểm bình thường được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải thực hiện trong các giới hạn tối thiểu và tối đa của các điều kiện được chỉ định trong bảng B.1.



Bảng B.1: Giới hạn của các điều kiện cho môi trường đo kiểm bình thường



			Điều kiện
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			Áp suất khí quyển


			86 kPa


			106 kPa





			Nhiệt độ


			150C


			300C





			Độ ẩm tương đối
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			Nguồn điện


			Danh định, như khai báo của nhà sản xuất





			Độ rung


			Không đáng kể








Các dải áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ ẩm trên đây tương ứng với sự biến thiên tối đa được mong đợi trong môi trường không bị kiểm soát của một phòng thử nghiệm. Nếu không thể duy trì các tham số này trong phạm vi các giới hạn đã chỉ định, các giá trị thực tế phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm.



B.2. Môi trường đo kiểm khắc nghiệt



Nhà sản xuất phải khai báo một trong những trường hợp sau:



1) Loại thiết bị đại diện cho thiết bị đang được đo kiểm, như được định nghĩa trong IEC 60 721-3-3 [13]



2) Loại thiết bị đại diện cho thiết bị đang được đo kiểm, như được định nghĩa trong IEC 60 721-3-4 [14]



3) Đối với thiết bị không tuân theo các loại đã được đề cập đến, các loại có liên quan trong tài liệu của IEC 60 721 về Nhiệt độ, Độ ẩm và Độ rung, phải được khai báo.



Chú ý: Sự suy giảm tính năng do các điều kiện môi trường nằm ngoài các điều kiện hoạt động chuẩn không được đo kiểm trong tiêu chuẩn này. Những điều kiện môi trường này có thể được quy định và đo kiểm riêng.



B.2.1. Nhiệt độ khắc nghiệt



Khi một môi trường đo kiểm nhiệt độ khắc nghiệt được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải được thực hiện với các nhiệt độ hoạt động tối thiểu và tối đa chuẩn được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đang được đo kiểm.



Nhiệt độ tối thiểu:



Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-1 [15].



Nhiệt độ tối đa:



Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-2 [16].



Chú ý: Khuyến nghị rằng thiết bị được vận hành đầy đủ chức năng trước khi được đưa tới nhiệt độ hoạt động cận dưới của nó. 



B.3. Độ rung



Khi các điều kiện về độ rung được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải được thực hiện khi thiết bị được rung theo một trình tự được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đo kiểm. Đo kiểm phải sử dụng thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-6 [17]. Các điều kiện môi trường khác phải nằm trong phạm vi được chỉ rõ trong mục B.1.



Chú ý: Các mức rung cao hơn có thể gây ra ứng suất vật lý quá mức bên trong thiết bị sau một đợt đo kiểm kéo dài. Nhóm đo kiểm chỉ nên làm rung thiết bị trong quá trình đo RF.



B.4. Nguồn cung cấp



Khi các điều kiện về nguồn cung cấp khắc nghiệt được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn chuẩn trên và dưới của điện áp hoạt động được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đang đo kiểm.



Giới hạn điện áp trên:



Thiết bị phải được cung cấp một điện áp bằng giới hạn trên theo khai báo của nhà sản xuất thiết bị (khi được đo tại các đầu vào của thiết bị). Các đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn nhiệt độ tối thiểu và tối đa ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị, với các phương pháp mô tả trong IEC 60 068-2-1 [15] Đo kiểm Ab/Ad và IEC 60 068-2-2 [16] Đo kiểm Bb/Bd: Nung khô.



Giới hạn điện áp dưới:   



Thiết bị phải được cung cấp một điện áp bằng giới hạn dưới theo khai báo của nhà sản xuất thiết bị (khi được đo tại các đầu vào của thiết bị). Các đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn nhiệt độ tối thiểu và tối đa ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị, với các phương pháp mô tả trong IEC 60 068-2-1 [15] Đo kiểm Ab/Ad và IEC 60 068-2-2 [16] Đo kiểm Bb/Bd: Nung khô.



B.5 Định nghĩa về nhiễu tạp âm Gaussian trắng cộng (AWGN)



Độ rộng băng tối thiểu của nhiễu AWGN phải là 1,5 lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến (chẳng hạn 5,76 MHz đối với tốc độ chip là 3,84 Mcps). Độ bằng phẳng trên độ rộng băng tối thiểu này phải nhỏ hơn ( 0,5 dB và tỷ số từ đỉnh đến trung bình với xác suất 0,001% phải vượt quá 10 dB.



B.6 Độ không bảo đảm cho phép của Hệ thống đo kiểm



Độ không bảo đảm tối đa cho phép của Hệ thống đo kiểm được chỉ định cho mỗi đo kiểm riêng rẽ khi thích hợp. Hệ thống đo kiểm phải cho phép các tín hiệu kích thích trong trường hợp đo kiểm được điều chỉnh trong phạm vi dung sai đã chỉ định, và thiết bị đang được đo kiểm được đo với độ không bảo đảm không vượt quá các giá trị đã chỉ định. Tất cả các dung sai và độ không bảo đảm là các giá trị tuyệt đối, và hợp lệ đối với mức độ tin cậy là 95%, nếu không có quy định khác.



Mức độ tin cậy 95% là khoảng dung sai của độ không đảm bảo đo đối với một phép đo cụ thể, bao hàm 95% chỉ tiêu của một mẫu thiết bị đo kiểm.



Đối với các đo kiểm RF, phải chú ý rằng độ không bảo đảm trong B.6 áp dụng cho hệ thống đo kiểm đang hoạt động với tải danh định 50 ( và không tính đến các hiệu ứng hệ thống do sự không thích ứng giữa EUT và Hệ thống đo kiểm.



Độ chính xác đo của môi trường kiểm tra BS là:



Áp suất

: ( 5 kPa



Nhiệt độ

: ( 2 độ



Độ ẩm tương đối
: ( 5%



Điện áp một chiều 
: ( 1,0%



Điện áp xoay chiều
: ( 1,5 %



Độ rung

: ( 10%



Tần số rung

: 0,1 Hz



Các giá trị trên phải được áp dụng, trừ khi môi trường đo kiểm được kiểm soát và các yêu cầu kỹ thuật để kiểm soát môi trường đo kiểm có chỉ định độ không bảo đảm cho các tham số.



B.7 Dải tần số được chỉ định



Nhà sản xuất phải khai báo:



· băng tần số nào trong các băng tần số định nghĩa trong mục 3.4, TS 125 141 [5] được BS hỗ trợ.



· dải tần số trong phạm vi (các) băng tần ở trên được BS hỗ trợ. 



Nhiều đo kiểm trong tiêu chuẩn này được thực hiện với các tần số thích hợp ở cuối, giữa và đầu của băng tần số hoạt động của BS. Các tần số này được biểu thị là các kênh RF B (cuối), M (giữa ) và T (đầu).



Trừ khi có quy định khác, đo kiểm phải được thực hiện với một sóng mang đơn tại mỗi kênh RF (B, M và T).



Khi các yêu cầu là đặc thù cho nhiều sóng mang, và BS được khai báo là hỗ trợ N>1 sóng mang, được đánh số từ 1 đến N, sự thể hiện B, M và T cho các mục đích đo kiểm phải như sau:



Đối với đo kiểm tại B,



· sóng mang có tần số thấp nhất phải được chỉnh tâm trên B



Đối với đo kiểm tại M, 



· nếu tổng số sóng mang N được hỗ trợ là lẻ, sóng mang (N+1)/2 phải được chỉnh tâm trên M.



· nếu tổng số sóng mang N được hỗ trợ là chẵn, sóng mang N/2 phải được chỉnh tâm trên M.



Đối với đo kiểm tại T



· sóng mang có tần số cao nhất phải được chỉnh tâm trên T.



Khi đo kiểm được thực hiện bởi một phòng thử nghiệm, các UARFCN cần được sử dụng cho các kênh RF (B, M và T) phải được phòng thử nghiệm chỉ định. Phòng thử nghiệm có thể tư vấn với nhà khai thác, nhà sản xuất hoặc các hội đồng khác.



Khi đo kiểm được thực hiện bởi nhà sản xuất, các UARFCN cần được sử dụng cho các kênh RF (B, M và T) có thể được một nhà khai thác chỉ định.    



Phụ lục C



(Quy định)



MÔ HÌNH ĐO KIỂM 1



Mô hình này phải được dùng cho các đo kiểm:



· Độ rộng băng bị chiếm;



· Mặt nạ phát xạ phổ;



· ACLR;



· Các phát xạ giả;



· Xuyên điều chế phát;



· Công suất ra cực đại của trạm gốc;



· Dải động của tổng công suất (tại P max);



· Sai số tần số (tại Pmax);



· Cường độ vector lỗi (tại Pmax);



· Mặt nạ thời gian IPDL



64 DPCH ở 30 ksps (SF = 128) được phân bố ngẫu nhiên trên không gian mã, ở các mức công suất ngẫu nhiên và các độ lệch định thời ngẫu nhiên được xác định để mô phỏng một kịch bản lưu lượng thực tế, kịch bản này có thể có PAR (Tỷ lệ Đỉnh đến Trung bình) cao.



Xét thấy rằng không phải mọi sự thực thi trạm gốc đều hỗ trợ 64 DPCH, các biến thể của mô hình đo kiểm này gồm 32 và 16 DPCH cũng được chỉ định. Đo kiểm hợp chuẩn phải được thực hiện với việc sử dụng số DPCH lớn nhất trong số ba tuỳ chọn này mà thiết bị đang được đo kiểm có thể hỗ trợ.



“Phân số công suất” tương ứng với công suất ra cực đại trên giao diện anten TX đang đo kiểm.



Bảng C.1:  Các kênh hoạt động của Mô hình đo kiểm 1



			Loại


			Số lượng kênh


			Phân số 



công suất (%)


			Điều chỉnh mức (dB)


			Mã 



phân kênh


			Độ lệch 



định thời (x256Tchip)





			P-CCPCH+SCH


			1


			10


			-10


			1


			0





			CPICH sơ cấp


			1


			10


			-10


			0


			0





			PICH


			1


			1,6


			-18


			16


			120





			S-CCPCH chứa PCH (SF=256)


			1


			1,6


			-18


			3


			0





			DPCH (SF=128)


			16/32/64


			76,8 (gộp lại)


			Xem bảng C.2


			Xem bảng C.2


			Xem bảng C.2








      Bảng C.2: Mã trải phổ DPCH, các độ lệch định thời và điều chỉnh mức cho 



Mô hình đo kiểm 1



			Mã


			Độ lệch 



định thời (x256Tchip)


			Điều chỉnh mức 



(dB) (16 mã)


			Điều chỉnh mức 



(dB) (32 mã)


			Điều chỉnh mức 



(dB) (64 mã)





			2


			86


			-10


			-13


			-16





			11


			134


			-12


			-13


			-16





			17


			52


			-12


			-14


			-16





			23


			45


			-14


			-15


			-17





			31


			143


			-11


			-17


			-18





			38


			112


			-13


			-14


			-20





			47


			59


			-17


			-16


			-16





			55


			23


			-16


			-18


			-17





			62


			1


			-13


			-16


			-16





			69


			88


			-15


			-19


			-19





			78


			30


			-14


			-17


			-22





			85


			18


			-18


			-15


			-20





			94


			30


			-19


			-17


			-16





			102


			61


			-17


			-22


			-17





			113


			128


			-15


			-20


			-19





			119


			143


			-9


			-24


			-21





			7


			83


			


			-20


			-19





			13


			25


			


			-18


			-21





			20


			103


			


			-14


			-18





			27


			97


			


			-14


			-20





			35


			56


			


			-16


			-24





			41


			104


			


			-19


			-24





			51


			51


			


			-18


			-22





			58


			26


			


			-17


			-21





			64


			137


			


			-22


			-18





			74


			65


			


			-19


			-20





			82


			37


			


			-19


			-17





			88


			125


			


			-16


			-18





			97


			149


			


			-18


			-19





			108


			123


			


			-15


			-23





			117


			83


			


			-17


			-22





			125


			5


			


			-12


			-21





			4


			91


			


			


			-17





			9


			7


			


			


			-18





			12


			32


			


			


			-20





			14


			21


			


			


			-17





			19


			29


			


			


			-19





			22


			59


			


			


			-21





			26


			22


			


			


			-19





			28


			138


			


			


			-23





			Mã


			Độ lệch 



định thời (x256Tchip)


			Điều chỉnh mức 



(dB) (16 mã)


			Điều chỉnh mức 



(dB) (32 mã)


			Điều chỉnh mức 



(dB) (64 mã)





			34


			31


			


			


			-22





			36


			17


			


			


			-19





			40


			9


			


			


			-24





			44


			69


			


			


			-23





			49


			49


			


			


			-22





			53


			20


			


			


			-19





			56


			57


			


			


			-22





			61


			121


			


			


			-21





			63


			127


			


			


			-18





			66


			114


			


			


			-19





			71


			100


			


			


			-22





			76


			76


			


			


			-21





			80


			141


			


			


			-19





			84


			82


			


			


			-21





			87


			64


			


			


			-19





			91


			149


			


			


			-21





			95


			87


			


			


			-20





			99


			98


			


			


			-25





			105


			46


			


			


			-25





			110


			37


			


			


			-25





			116


			87


			


			


			-24





			118


			149


			


			


			-22





			122


			85


			


			


			-20





			126


			69


			


			


			-15








Phụ lục D



(Tham khảo)



SƠ ĐỒ ĐO



D.1 Máy phát



D.1.1  Phát xạ ngoài băng






Hình 1: Sơ đồ hệ thống đo Phát xạ ngoài băng



D.1.2 Tần số, Công suất mã và Điều chế phát






Hình 2: Sơ đồ hệ thống đo Tần số RF, Công suất mã và Điều chế phát



D.1.3  Công suất ra cực đại của trạm gốc






Hình 3: Sơ đồ hệ thống đo Công suất ra cực đại của trạm gốc



D.1.4  Xuyên điều chế phát






Hình 4: Sơ đồ hệ thống đo Xuyên điều chế phát của trạm gốc



D.2 Máy thu



D.2.1 Phát xạ giả của máy thu



  



Hình 5: Sơ đồ hệ thống đo Phát xạ giả của máy thu



D.2.2 Các đặc tính chặn












Hình 6: Sơ đồ hệ thống đo Các đặc tính chặn


D.2.3 C¸c ®Æc tÝnh xuyªn ®iÒu chÕ cña m¸y thu






Hình 7: Sơ đồ hệ thống đo Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu



D.2.4 . Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)






Hình 8: Sơ đồ hệ thống đo Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)



Phụ lục E



(Quy định)



CÁC ĐẶC TÍNH CỦA TÍN HIỆU NHIỄU WCDMA



Tín hiệu nhiễu WCDMA phải là một DPCH bao gồm DPCCH và một DPDCH. Nội dung dữ liệu cho mỗi mã phân kênh phải không được tương quan với nhau và không được tương quan với tín hiệu mong muốn và phải được trải phổ và điều chế theo mục 4 của TS 25.213. Các đặc tính khác của DPDCH và DPCCH được quy định trong bảng E.1.



Bảng E.1: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA



			Kênh


			Tốc độ bit


			Hệ số trải phổ


			Mã phân kênh


			Công suất 



tương đối





			DPDCH


			240 kbit/s


			16


			4


			0 dB





			DPCCH


			15 kbit/s


			256


			0


			-5,46 dB








Chú ý: việc thiết lập DPDCH và DPCCH được chọn để mô phỏng một tín hiệu với Tỷ lệ Đỉnh đến Trung bình thực tế.
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LỜI NÓI ĐẦU



Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-221: 2004 “Máy di động GSM (Pha 2 và 2+)” được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 301 511 V7.0.1 (12-2000) và ETSI EN 300 607-1 V8.1.1 (10-2000) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu.



Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-221: 2004 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học - Công nghệ và được ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.



Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-221: 2004 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng.
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MÁY DI ĐỘNG GSM (PHA 2 VÀ 2+)



Yêu cầu kỹ thuật



(Ban hành kốm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thụng)



1. Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy di động GSM hoạt động trong băng tần GSM 900 và/hoặc DCS 1800 như trong Bảng 1.1.



Bảng 1.1: Các băng tần máy di động GSM 900 và DCS 1800



			Loại thiết bị


			Tần số phát (TX)


			Tần số thu (RX)





			P-GSM 900


			890-915 MHz 


			935-960 MHz





			DCS 1800


			1710-1785 MHz 


			1805-1880 MHz








Các thiết bị này có khoảng cách kênh 200 kHz, sử dụng phương thức điều chế đường bao không đổi, truyền các kênh lưu lượng theo nguyên tắc đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA).


Tiêu chuẩn kỹ thuật này làm cơ sở cho việc đo kiểm và chứng nhận hợp chuẩn máy di động GSM pha 2 và pha 2+.



2. Tài liệu tham chiếu chuẩn



[1] ETSI EN 301 511 V7.0.1 (2000-12); Harmonized standard for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC) (GSM 13.11 version 7.0.1 Release 1998).



[2] ETSI EN 300 607-1 V8.1.1 (2000-10); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification (GSM 11.10-1 version 8.1.1 Release 1999).


3. Định nghĩa, ký hiệu và các chữ viết tắt



3.1 Định nghĩa


Điều kiện môi trường: Các điều kiện môi trường mà thiết bị bắt buộc phải tuân thủ.



3.2 Các ký hiệu


Không có ký hiệu đặc biệt sử dụng trong tiêu chuẩn này.


3.3 Các chữ viết tắt



			ACCH 


			Kênh điều khiển liên kết





			ACK 


			Công nhận





			ARFCN 


			Số kênh tần số vô tuyến tuyệt đối





			BA 


			Cấp phát BCCH





			BCCH


			Kênh điều khiển quảng bá





			BCF 


			Chức năng điều khiển trạm gốc





			BCIE 


			Phần tử thông tin năng lực kênh mang





			BER 


			Tỷ lệ lỗi bit





			BFI 


			Chỉ báo khung xấu





			BS 


			Dịch vụ kênh mang





			BSG 


			Nhóm dịch vụ cơ bản





			BSC 


			Điều khiển trạm gốc





			BSS


			Hệ thống trạm gốc





			BTS 


			Trạm gốc





			C 


			Điều kiện





			CA 


			Cấp phát Cell





			CB 


			Quảng bá Cell





			CBC 


			Trung tâm quảng bá Cell





			CCCH 


			Kênh điều khiển dùng chung 





			CCF 


			Chuyển tiếp cuộc gọi có điều kiện





			CCH 


			Kênh điều khiển





			CCM 


			Bộ đếm cuộc gọi hiện thời





			CCP 


			Tham số cấu hình / năng lực





			CCPE 


			Thực thể giao thức kênh điều khiển





			CIR 


			Tỷ số sóng mang/nhiễu





			C/R 


			Bit trường lệnh/đáp ứng





			CSPDN 


			Mạng dữ liệu công cộng chuyển mạch gói





			DTE 


			Thiết bị đầu cuối dữ liệu





			EIR 


			Đăng ký nhận dạng thiết bị





			EL 


			Suy hao vọng





			EMC 


			Tương thích điện từ 





			EQ


			Đo kiểm bằng phương pháp cân bằng





			ETS 


			Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu





			ETSI 


			Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu 





			FB 


			Cụm sửa lỗi tần số





			FCCH 


			Kênh sửa lỗi tần số





			FEC 


			Sửa lỗi hướng đi





			FER 


			Tỷ lệ xoá khung





			FH 


			Nhảy tần





			FR 


			Toàn tốc





			GPRS 


			Dịch vụ vô tuyến gói chung





			GSM 


			Hệ thống thông tin di động toàn cầu





			HANDOVER


			Chuyển giao





			HR 


			Bán tốc





			HSN 


			Số trình tự nhảy tần





			HT


			Địa hình nhiều đồi núi





			M 


			Bắt buộc





			ME 


			Thiết bị di động





			MF 


			Đa khung





			MS 


			Máy di động





			MT 


			Cuộc gọi kết cuối di động





			MTM 


			Cuộc gọi di động đến di động





			O 


			Tuỳ chọn





			O&M 


			Khai thác và bảo dưỡng





			QOS 


			Chất lượng dịch vụ





			RA 


			Vùng nông thôn





			RAB 


			Cụm truy nhập ngẫu nhiên





			RBER 


			Tỷ lệ lỗi bit dư





			RF 


			Tần số vô tuyến





			RFC 


			Kênh tần số vô tuyến





			RMS 


			Giá trị hiệu dụng





			RR 


			Tài nguyên vô tuyến





			RXLEV


			Mức thu





			RXQUAL 


			Chất lượng tín hiệu thu





			SAP 


			Điểm truy nhập dịch vụ 





			SAPI 


			Chỉ báo điểm truy nhập dịch vụ





			SB 


			Cụm đồng bộ





			SCH 


			Kênh đồng bộ





			TCH 


			Kênh lưu lượng





			TU 


			Vùng thành phố








4. Các yêu cầu kỹ thuật



4.1 Môi trường hoạt động


Các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn được áp dụng trong môi trường hoạt động của thiết bị do nhà cung cấp thiết bị khai báo. Thiết bị phải tuân thủ tất cả các yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn khi hoạt động trong môi trường qui định.



4.2 Các yêu cầu tuân thủ


4.2.1 Máy phát - sai số pha và sai số tần số


4.2.1.1 Định nghĩa và áp dụng



Sai số tần số là sự sai lệch tần số (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số pha và sai số điều chế) giữa tần số phát RF từ MS và tần số phát RF của trạm gốc hoặc tần số ARFCN đã sử dụng. 



Sai số pha là sự lệch pha (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng lỗi tần số) giữa tần số phát của MS và tần số phát lý thuyết phù hợp với dạng điều chế.



Các yêu cầu và các phép đo được áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800.



4.2.1.2 Các yêu cầu tuân thủ



1 Tần số sóng mang của MS phải có độ chỉnh xác đến 0,1 ppm, hoặc đến 0,1 ppm so với các tín hiệu thu được từ BS.



1.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.1.



1.2 Trong điều kiện rung động; GSM 05.10, 6.1.



1.3 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.1.



2 Sai số pha RMS (độ lệch giữa quĩ đạo sai số pha và đường hồi qui tuyến tính của nó trên phần hoạt động của khe thời gian) đối với mỗi cụm phải không lớn hơn 50.



2.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6.



2.2 Trong điều kiện rung động; GSM 05.05, 4.6.



2.3 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.



3 Độ lệch đỉnh lớn nhất trên phần hữu ích của mỗi cụm không được lớn hơn 200.



3.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6.



3.2 Trong điều kiện rung động; GSM 05.05, 4.6.



3.3 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.



4.2.1.3 Mục đích đo kiểm



1 Để thẩm tra sai số tần số sóng mang của MS không vượt quá 0,1 ppm:



1.1 Trong điều kiện bình thường.



1.2 Trong điều kiện rung động.



1.3 Trong điều kiện khắc nghiệt.



Ghi chú:
Độ chính xác tần số phát của SS phải tương xứng để đảm bảo độ chênh lệch giữa giá trị tuyệt đối 0,1 ppm và 0,1 ppm so với tín hiệu thu được từ BS phải đủ nhỏ để có thể bỏ qua.



2 Để thẩm tra sai số pha RMS trên phần hữu ích của cụm phát từ MS không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2:



2.1 Trong điều kiện bình thường.



2.2 Khi MS đặt trong chế độ rung động.



2.3 Trong điều kiện khắc nghiệt.



3 Để thẩm tra sai số pha lớn nhất trên phần hữu ích của các cụm phát từ MS không vượt quá yêu cầu tuân thủ 3.



3.1 Trong điều kiện bình thường.



3.2 Trong điều kiện rung động.



3.3 Trong điều kiện khắc nghiệt.



4.2.1.4 Phương pháp đo kiểm



Ghi chú:
Để đo được chính xác sai số pha và sai số tần số, cần sử dụng phép đo lấy mẫu quĩ đạo pha phát. Quĩ đạo này được so sánh với quĩ đạo pha lý thuyết. Đường hồi qui chênh lệch giữa quĩ đạo lý thuyết và quĩ đạo đo được biểu thị sai số tần số (giả thiết không thay đổi trên cụm), trong đó độ lệch pha so với quĩ đạo này đánh giá sai số pha. Sai số pha đỉnh là giá trị cách xa đường hồi qui nhất và sai số pha RMS là giá trị hiệu dụng sai số pha của tất cả các mẫu.   



4.2.1.4.1 Các điều kiện ban đầu



Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường.



SS điều khiển MS hoạt động trong chế độ nhảy tần.



Ghi chú 1:
không nhất thiết phải đo kiểm MS trong chế độ nhảy tần, nhưng đây là cách đơn giản để MS thay đổi kênh, có thể thực hiện phép đo trong chế độ không nhảy tần, nhưng các cụm cần đo phải lấy từ các kênh khác nhau.



SS kích hoạt chế độ mật mã.



Ghi chú 2:
Chế độ mật mã được kích hoạt trong bước đo này để tạo chuỗi bit giả ngẫu nhiên đưa đến bộ điều chế. 



SS điều khiển MS đấu vòng kênh lưu lượng mà không có báo hiệu các khung bị xoá.



SS tạo tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (phụ lục A, A.6).



4.2.1.4.2 Thủ tục đo kiểm



a) Đối với một cụm phát, SS lưu giữ tín hiệu như một chuỗi các mẫu pha trên từng chu kỳ cụm. Các mẫu này được phân bố đều trong khoảng thời gian tồn tại các cụm với tốc độ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T là chu kỳ tín hiệu điều chế. Quĩ đạo pha thu được sau đó được biểu diễn bằng một chuỗi tối thiểu 294 mẫu.



b) Từ mẫu bit và phương thức điều chế đã chỉ ra trong GSM 05.04, SS tính quĩ đạo pha mong muốn.



c) Từ bước a) và b) tính được độ lệch quĩ đạo pha, do đó tính ra đường hồi qui tuyến tính thông qua sai số của quĩ đạo pha này. Độ dốc của đường hồi qui này là sai số tần số của máy phát MS so với chuẩn mô phỏng. Độ lệch giữa đường hồi qui và các điểm mẫu riêng biệt là sai số pha tại điểm đó.



c.1) Chuỗi lấy mẫu của tối thiểu 294 phép đo pha được biểu diễn bằng vector:



(m = (m(0)... (m(n)



Số mẫu trong chuỗi n+1>= 294.



c.2) Tại thời điểm lấy mẫu tương ứng, các chuỗi đã tính được biểu diễn bằng vector: (c = (c(0)...(c(n).



c.3) Chuỗi lỗi được biểu diễn bằng vector:



(e = {(m(0) - (c(0)}........{(m(n) - (c(n)} = (e(0)...(e(n).



c.4) Số các mẫu tương ứng hình thành vector t = t(0)...t(n).



c.5) [image: image9.wmf]1/2
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Theo lý thuyết hồi qui, độ dốc của các mẫu này theo t là k, trong đó:



c.6) Sai số tần số là k/(360*γ), γ là khoảng thời gian lấy mẫu tính bằng giây và các mẫu pha được đo bằng độ.



c.7) Sai số pha riêng so với đường hồi qui tính theo công thức: (e(j) - k*t(j).



c.8) [image: image10.wmf]{
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Giá trị sai số pha RMS của các lỗi pha ((e(RMS)) tính theo công thức:



d) lặp lại các bước a) đến c) cho 20 cụm, các cụm này không nhất thiết phải cạnh nhau.



e) SS điều khiển MS đến mức công suất lớn nhất, các điều kiện còn lại không đổi. Lặp lại bước a) đến d).



f) SS điều khiển MS đến mức công suất nhỏ nhất, các điều kiện khác không đổi. Lặp lại các bước a) đến d).



g) Gắn chặt MS vào bàn rung với tần số/ biên độ như trong phụ lục A, A.2.4. Trong khi rung, lặp lại các bước từ a) đến f).



Ghi chú:
Nếu cuộc gọi bị kết thúc khi gắn MS trên bàn rung, phải thiết lập lại các điều kiện ban đầu trước khi lặp lại các bước từ a) đến f).



h) Đặt lại MS vào bàn rung trên hai mặt phẳng trực giao với mặt phẳng đã dùng trong bước g). Lặp lại bước g) tại mỗi mặt phẳng trực giao.



i) Lặp lại các bước a) đến f) trong điều kiện khắc nghiệt (phụ lục A, A.2).




Ghi chú:
Bằng cách xử lý dữ liệu khác nhau, các chuỗi mẫu dùng để xác định quĩ đạo pha cũng có thể sử dụng để xác định các đặc tính cụm phát trong mục 4.2.3. Tuy diễn tả độc lập nhưng có thể phối hợp hai phép đo trong mục 4.2.1 và 4.2.3 để đưa ra hai kết quả từ tập hợp đơn dữ liệu lưu giữ.



4.2.1.5 Các yêu cầu đo kiểm 



4.2.1.5.1 Sai số tần số



Đối với các cụm được đo, sai số tần số đo ở bước c.6) phải nhỏ hơn 0,1 ppm.



4.2.1.5.2 Sai số pha



Đối với các cụm được đo, sai số pha RMS đo ở bước c.8) phải không lớn hơn 5 0.



Đối với các cụm được đo, sai số pha riêng đo ở bước c.7) phải không lớn hơn 200.



4.2.2 Máy phát - Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường


4.2.2.1 Định nghĩa và áp dụng



Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường là tiêu chuẩn để đánh giá khả năng của MS duy trì đồng bộ tần số với tín hiệu thu trong điều kiện có hiệu ứng Doppler, pha đinh đa đường và xuyên nhiễu.



Các yêu cầu và các thủ tục đo kiểm áp dụng cho các loại máy đầu cuối GSM 900 và DCS 1800.



4.2.2.2 Các yêu cầu tuân thủ



1 Độ chính xác tần số sóng mang của MS đối với mỗi cụm phải nằm trong phạm vi 0,1 ppm, hoặc phải nằm trong phạm vi 0,1 ppm so với tín hiệu thu từ BS đối với các mức tín hiệu nhỏ  hơn mức độ nhạy chuẩn 3 dB.



1.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.1.



1.2 Trong điều khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.1.



2 Độ chính xác tần số sóng mang của MS phải nằm trong phạm vi 0,1 ppm, hoặc nằm trong phạm vi 0,1 ppm so với các tín hiệu thu từ BS đối với sóng mang có tỷ lệ xuyên nhiễu nhỏ hơn 3 dB so với tỷ lệ xuyên nhiễu chuẩn.



4.2.2.3 Mục đích đo kiểm



1 Để thẩm tra sai số tần số sóng mang của MS tại độ nhạy chuẩn, trong điều kiện có pha đinh đa đường và hiệu ứng Doppler không được vượt quá 0,1 ppm cộng với sai số tần số do hiệu ứng Doppler của tín hiệu thu được và sai số đánh giá tại MS.



1.1 Trong điều kiện bình thường.



1.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.




Ghi chú:
Mặc dù các yêu cầu tuân thủ qui định là đồng bộ tần số phải duy trì cho các tín hiệu đầu vào nhỏ hơn 3 dB so với độ nhạy chuẩn. Nhưng do lỗi đường truyền vô tuyến nên điều kiện này không thiết lập được. Do đó các phép đo trong mục này được thực hiện tại mức độ nhạy chuẩn.



2 Để thẩm tra sai số tần số sóng mang MS (trong điều kiện có xuyên nhiễu và pha đinh TUlow) không được vượt quá 0,1 ppm cộng với sai số tần số do hiệu ứng Doppler của tín hiệu thu và lỗi đánh giá tại MS.




Ghi chú:
Thực hiện phép đo bổ sung hiệu ứng Doppler khi yêu cầu tuân thủ liên quan đến các tín hiệu vào máy thu của MS mà tần số chuẩn của máy đo không tính đến hiệu ứng Doppler.



4.2.2.4 Phương pháp đo kiểm 



Phép đo này sử dụng các bước đo trong mục 4.2.1 cho các MS hoạt động trong điều kiện RF khác nhau.



Ghi chú:
Danh sách BA gửi trên BCCH và SACCH sẽ chỉ thị ít nhất 6 cell phụ cận với ít nhất một cell gần với dải biên. Không nhất thiết phải phát các BCCH này, nhưng nếu được cung cấp sẽ không phải là 5 kênh ARFCN sử dụng cho BCCH hoặc TCH.



4.2.2.4.1 Các điều kiện ban đầu



Đặt MS ở trạng thái cập nhật rỗi trong một cell phục vụ với BCCH ở dải ARFCN giữa.



4.2.2.4.2 Thủ tục đo kiểm



a) Đặt mức BCCH của cell phục vụ lớn hơn mức độ nhạy chuẩn 10 dB và thiết lập chức năng pha đinh là RA. SS đợi 30 giây cho MS ổn định trong trạng thái này. Thiết lập SS để lưu giữ cụm đầu tiên do MS phát khi thiết lập cuộc gọi. Cuộc gọi được bắt đầu từ SS trên một kênh ở dải ARFCN giữa nhưng với TCH lớn hơn mức độ nhạy chuẩn 10 dB và chức năng pha đinh được thiết lập là RA.



b) SS tính độ chính xác tần số của cụm đã lưu giữ như mô tả trong mục 4.2.1.



c) SS thiết lập BCCH và TCH của cell phục vụ tới giá trị mức độ nhạy chuẩn áp dụng cho loại MS cần đo kiểm, chức năng pha đinh vẫn được thiết lập là RA, sau đó đợi 30 giây để MS ổn định trong điều kiện này.



d) SS sẽ lưu giữ các cụm tiếp theo từ kênh lưu lượng theo cách thức như các bước trong mục 4.2.1.



Ghi chú:
Vì mức tín hiệu tại đầu vào máy thu của MS rất nhỏ, do đó nhiều khả năng bị sai số. Các bit "looped back" cũng có khả năng bị lỗi, dẫn đến SS không xác định được các chuỗi bit mong muốn. SS phải giải điều chế tín hiệu thu để có được mẫu cụm bên phát không có lỗi. SS sử dụng các mẫu bit này để tính quĩ đạo pha mong muốn như trong GSM 05.04.



e) SS tính độ chính xác tần số của cụm lưu giữ như mô tả trong mục 4.2.1.



f) Lặp lại các bước d) và e) đối với 5 cụm kênh lưu lượng đặt cách nhau không quá 20 giây.



g) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước a) đến f) nhưng với chức năng pha đinh là HT100.



h) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước a) đến f) nhưng với chức năng pha đinh đặt là TU50.



i) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước a) và b) nhưng thay đổi như sau:



· Thiết lập mức BCCH và TCH cao hơn mức độ nhạy chuẩn 18 dB.



· Hai tín hiệu nhiễu độc lập được phát trên cùng một tần số sóng mang danh định như BCCH và TCH, nhỏ hơn 10 dB so với mức tín hiệu TCH và được điều chế với dữ liệu ngẫu nhiên, kèm theo khe trung tâm.



· Chức năng pha đinh của các kênh được thiết lập là TUlow.



j) SS đợi 100 giây cho MS ổn định ở điều kiện này.



k) Lặp lại các bước từ d) đến f), riêng trong bước f) khoảng thời gian đo phải mở rộng đến 200 giây và phải đo 20 lần.



l) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước a) đến k) đối với ARFCN ở khoảng thấp.



m) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước a) đến k) đối với ARFCN ở khoảng cao.



n) Lặp lại bước h) trong điều kiện khắc nghiệt (xem phụ lục A, A.2).



4.2.2.5 Các yêu cầu đo kiểm 



Sai số tần số so với tần số sóng mang SS đo được trong các lần lặp lại bước e), đối với mỗi cụm được đo, phải nhỏ hơn các giá trị trong Bảng 4.1.



Bảng 4.1: Yêu cầu về sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu, 
hiệu ứng Doppler và pha đinh đa đường



			GSM 900


			DCS 1800





			Điều kiện truyền


			Độ lệch tần cho phép


			Điều kiện truyền


			Độ lệch tần cho phép





			RA250


			+/- 300 Hz


			RA130


			+/- 400 Hz





			HT100


			+/- 180 Hz


			HT100


			+/- 350 Hz





			TU50


			+/- 160 Hz


			TU50


			+/- 260 Hz





			TU3


			+/- 230 Hz


			TU1,5


			+/- 320 Hz








4.2.3 Máy phát - sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe HSCSD


4.2.3.1 Định nghĩa và áp dụng 


Sai số tần số là sự sai lệch về tần số (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số pha và sai số điều chế) giữa tần số phát RF từ MS và tần số phát RF của trạm gốc hoặc tần số danh định ARFCN đã sử dụng. 



Sai số pha là sự lệch pha (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số tần số) giữa tần số phát RF từ MS và tần số phát lý thuyết phù hợp với dạng điều chế.



Các yêu cầu và phép đo này áp dụng cho tất cả các MS loại GSM 900, DCS 1800 và MS đa băng hỗ trợ đa khe HSCSD. 


4.2.3.2 Các yêu cầu tuân thủ



1. Tần số sóng mang của MS phải có độ chính xác đến 0,1 ppm, hoặc đến 0,1 ppm so với các tín hiệu thu từ BS. 



1.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.1.


1.2 Trong điều kiện rung động; GSM 05.10, 6.1.


1.3 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.1.


2. Sai số pha RMS (độ lệch giữa quĩ đạo lỗi pha và đường hồi qui tuyến tính của nó trên phần hoạt động của khe thời gian) cho mỗi cụm phải không lớn hơn 50.



2.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6.


2.2 Trong điều kiện rung động; GSM 05.05, 4.6.


2.3 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.



3. Độ lệch đỉnh lớn nhất trong phần hữu ích cho mỗi cụm phải không lớn hơn 200. 



3.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6.



3.2 Trong điều kiện rung động; GSM 05.05, 4.6.



3.3 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.



4.2.3.3 Mục đích đo kiểm



1. Để thẩm tra trong cấu hình đa khe, sai số tần số sóng mang MS không vượt quá 0,1 ppm:



1.1 Trong điều kiện bình thường.


1.2 Trong điều kiện rung động.


1.3 Trong điều kiện khắc nghiệt.


Ghi chú:
Độ chính xác tần số phát của SS phải tương xứng để đảm bảo độ chênh lệch giữa giá trị tuyệt đối 0,1 ppm và 0,1 ppm so với các tín hiệu thu được từ BS là đủ nhỏ để có thể bỏ qua. 



2. Để thẩm tra sai số pha RMS trên phần hữu ích của cụm phát từ MS  trong cấu hình đa khe không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.




2.1 Trong điều kiện bình thường.




2.2 Khi MS đang bị rung động.




2.3 Trong điều kiện khắc nghiệt.



3. Để thẩm tra sai số pha lớn nhất trên phần hữu ích của các cụm  phát từ MS trong cấu hình đa khe không vượt quá yêu cầu tuân thủ 3.




3.1 Trong điều kiện bình thường;




3.2 Khi MS đang bị rung động;




3.3 Trong điều kiện khắc nghiệt; 



4.2.3.4 Phương pháp đo kiểm



Ghi chú:
Để đo được chính xác sai số pha và sai số tần số, cần sử dụng phép đo lấy mẫu quĩ đạo pha phát. Quĩ đạo này được so sánh với quĩ đạo pha lý thuyết. Đường hồi qui lệch giữa quĩ đạo lý thuyết và quĩ đạo đo được biểu thị sai số tần số (giả thiết không có thay đổi gì trên cụm), trong đó độ lệch pha so với quĩ đạo này đánh giá sai số pha. Sai số pha đỉnh là giá trị cách xa đường hồi qui nhất, sai số pha RMS là giá trị hiệu dụng sai số pha của tất cả các mẫu.


4.2.3.4.1 Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường cho HSCSD đa khe. 


SS điều khiển MS hoạt động trong chế độ nhảy tần.



Ghi chú:
Không nhất thiết phải đo kiểm trong chế độ nhảy tần, nhưng đây là cách đơn giản để MS thay đổi kênh, phép đo có thể thực hiện được trong chế độ không nhảy tần nhưng các cụm phải lấy từ các kênh khác nhau.



SS kích hoạt chế độ mật mã.



Ghi chú:
Chế độ mật mã được kích hoạt trong bước đo này là để cấp chuỗi bit giả ngẫu nhiên đến bộ điều chế.



SS điều khiển MS hoạt động trong cấu hình đa khe với số khe thời gian phát lớn nhất.



SS điều khiển MS đấu vòng kênh lưu lượng đa khe kèm theo báo hiệu của các khung bị xoá.



SS tạo ra tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (phụ lục A, mục A.6).



4.2.3.4.2 Thủ tục đo kiểm


a)  Đối với một cụm phát trên kênh phụ đa khe cuối cùng, SS lưu giữ tín hiệu như một dãy mẫu pha trên một chu kỳ cụm. Các mẫu này được phân bổ đều trên khoảng định thời cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu 2/T, trong đó T là chu kỳ của ký hiệu điều chế. Quĩ đạo pha thu được sau đó được biểu diễn bằng chuỗi ít nhất 294 mẫu. 


b)  Từ mẫu bit và phương thức điều chế như trong GSM 05.04, SS tính quĩ đạo pha mong muốn.


c)  Từ a) và b) tính được độ lệch quĩ đạo pha, do đó tính được đường hồi qui tuyến tính thông qua sai số quĩ đạo pha này. Độ dốc của đường hồi qui này là sai số tần số của máy phát MS so với chuẩn mô phỏng. Độ lệch giữa đường hồi qui và điểm lấy mẫu riêng biệt là sai số pha tại điểm đó.



1)  Chuỗi lấy mẫu của ít nhất 294 phép đo pha được biểu diễn bằng vector:





(m = (m(0)...(m(n)




Số lượng mẫu trong chuỗi  n+1 >= 294.



1)  Tại các thời điểm lấy mẫu tương ứng, các chuỗi đã tính được biểu diễn bằng vector: 



(c = (c(0)... (c(n).



1)  Chuỗi lỗi được biểu diễn bằng vector:



(e = {(m(0) - (c(0)}.........{(m(n) - (c(n)} = (e(0)... (e(n).



1)  Số các mẫu tương ứng tạo thành vector  t = t(0)...t(n).



1) [image: image11.wmf]å
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 Theo lý thuyết hồi qui, độ dốc của các mẫu này theo t là k. Trong đó:



1)  Sai số tần số là k/ (360 * (), trong đó ( là khoảng lấy mẫu tính bằng giây và tất cả các mẫu pha tính bằng độ. 



1)  Sai số pha riêng so với đường hồi qui được tính bằng: (e(j) - k*t(j)



1)  Giá trị sai số pha RMS  (e  được tính theo công thức:
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d)  Lặp lại bước a) đến c) cho 20 cụm, các cụm này không nhất thiết phải cạnh nhau. 



e)  SS điều khiển MS đến mức công suất lớn nhất trên mỗi kênh phụ đa khe, tất cả các điều kiện khác không thay đổi. Lặp lại các bước từ a) đến d). 



f)  SS điều khiển MS đến mức công suất nhỏ nhất trên mỗi kênh phụ đa khe, tất cả các điều kiện khác không đổi. Lặp lại các bước từ a) đến d)



g)  Gắn chặt MS vào bàn rung với tần số/ biên độ như đã cho trong phụ lục A, A.2.4. Trong khi rung, lặp lại các bước từ a) đến f).



Ghi chú:
Nếu cuộc gọi kết thúc khi gắn MS trên bàn rung, phải thiết lập lại các điều kiện ban đầu trước khi lặp lại các bước từ a) đến f).



h)  Đặt lại MS trên bàn rung, trên hai mặt phẳng trực giao với mặt phẳng đã dùng trong bước g). Lặp lại bước g) tại mỗi mặt phẳng trực giao. 



i)  Lặp lại các bước từ a) đến f) trong điều kiện khắc nghiệt (phụ lục A, A.2).



Ghi chú:
Bằng cách xử lý dữ liệu khác nhau, các chuỗi mẫu dùng để xác định quĩ đạo pha cũng có thể được sử dụng để xác định các đặc tính cụm phát trong mục “công suất đầu ra máy phát và định thời cụm trong cấu hình đa khe”. Tuy diễn tả độc lập nhưng có thể phối hợp hai phép đo này để đưa ra hai kết quả từ một tập hợp đơn dữ liệu đã lưu giữ.



4.2.3.5 Các yêu cầu đo kiểm



4.2.3.5.1 Sai số tần số


Đối với tất cả các cụm được đo, sai số tần số đo được trong bước c.6) phải nhỏ hơn 10E-7.



4.2.3.5.2 Sai số pha



Đối với tất cả các cụm được đo, sai số pha RMS đo được trong bước c.8) phải không lớn hơn 50.



Đối với tất cả các cụm được đo, sai số pha riêng đo được trong bước c.8) phải không vượt quá 200.



4.2.4 Máy phát - Sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe GPRS



4.2.4.1 Định nghĩa và áp dụng



Sai số tần số là độ lệch tần số (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số pha và sai số điều chế) giữa tần số phát RF từ MS và tần số phát RF của trạm gốc hoặc tần số ARFCN đã sử dụng. 



Sai số pha là sự lệch pha (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số tần số) giữa tần số phát RF của MS và tần số phát lý thuyết phù hợp với dạng điều chế.


Các yêu cầu và phép đo này áp dụng cho các loại MS GSM 900 và DCS 1800 có khả năng hoạt động trong cấu hình đa khe GPRS.



4.2.4.2 Yêu cầu tuân thủ



1. Độ chính xác tần số sóng mang của MS phải trong phạm vi 0,1 ppm so với tín hiệu thu được từ BS.



1.1. Trong điều kiện  bình thường; GSM 05.10, 6.1.



1.2. Trong điều kiện rung; GSM 05.10, 6.1.



1.3. Trong điều kiện  khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.1.



2. Sai số pha RMS (độ lệch giữa quĩ đạo sai số pha và đường hồi qui tuyến tính của nó trên phần khe thời gian tích cực) đối với mỗi cụm  phải không lớn hơn 50. 




2.1. Trong điều kiện  bình thường; GSM 05.05, 4.6.



2.2. Trong điều kiện rung; GSM 05.05, 4.6.




2.3. Trong điều kiện  khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.



3. Độ lệch đỉnh lớn nhất trong phần hữu ích của từng cụm phải không lớn hơn 200.




3.1. Trong điều kiện  bình thường;  GSM 05.05, 4.6.



3.2. Trong điều kiện rung; GSM 05.05, 4.6.




3.3. Trong điều kiện khắc nghiệt;  GSM 05.05, 4.6.



4.2.4.3 Mục đích đo kiểm



1. Để thẩm tra trong cấu hình đa khe, sai số tần số sóng mang của MS không vượt quá 0,1 ppm:



1.1 Trong điều kiện bình thường; 



1.2  Khi MS đang trong điều kiện rung;



1.3 Trong điều kiện khắc nghiệt;



2. Để thẩm tra sai số pha RMS trên phần hữu ích của cụm phát từ MS trong cấu hình đa khe không được vượt quá yêu cầu tuân thủ 2:



2.1 Trong điều kiện bình thường; 



2.2 Khi MS đang trong điều kiện rung;



2.3 Trong điều kiện khắc nghiệt;



3. Để thẩm tra sai số pha lớn nhất trên phần hữu ích của cụm phát từ MS trong cấu hình đa khe không vượt quá yêu cầu tuân thủ 3:



3.1 Trong điều kiện bình thường; 



3.2 Khi MS đang trong điều kiện rung; 



3.3 Trong điều kiện khắc nghiệt; 



4.2.4.4 Phương thức đo kiểm



Ghi chú:
Để đánh giá chính xác sai số pha và sai số tần số, cần sử dụng phép đo lấy 
mẫu quĩ đạo pha phát. Quĩ đạo này được so sánh với quĩ đạo pha theo lý 
thuyết. Đường hồi qui độ lệch giữa quĩ đạo pha đo được và quĩ đạo lý 
thuyết biểu thị sai số tần số (với giả thiết không thay đổi gì trên cụm), 
trong đó độ lệch pha so với quĩ đạo đo biểu thị sai số pha.  Sai số pha đỉnh 
là giá trị xa đường hồi qui nhất và sai số pha RMS là trung bình cộng căn 
quân phương sai số pha của tất cả các mẫu.



4.2.4.4.1 Các điều kiện ban đầu



Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục cuộc gọi thông thường cho GPRS đa khe. SS điều khiển MS đến chế độ nhảy tần.



Ghi chú:
Phép đo này không nhất thiết phải thực hiện trong chế độ nhảy tần nhưng 
đây là cách đơn giản để MS thay đổi kênh, phép đo này có thực hiện được 
trong chế độ không nhảy tần nhưng với các cụm được lấy ra từ các kênh 
khác nhau.



SS  kích hoạt chế độ mật mã. 



Ghi chú:
Chế độ mật mã được kích hoạt trong phép đo này để tạo ra chuỗi bit giả 
ngẫu nhiên cho bộ điều chế.



SS điều khiển MS hoạt động trong cấu hình đa khe có số khe thời gian phát lớn nhất.



SS điều khiển MS đấu vòng PDTCH đa khe, kiểu G (xem GSM 04.14 mục 5.2.1) 



SS tạo tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (phụ lục A, A.6).


4.2.4.4.2 Thủ tục đo kiểm



a) Đối với một cụm phát trên khe cuối cùng của cấu hình đa khe, SS lưu giữ tín hiệu của chuỗi mẫu pha trên chu kỳ cụm. Các mẫu này được phân bố đều trên chu kỳ cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T là chu kỳ kí tự điều chế. Quĩ đạo pha thu được sau đo được biểu diễn bằng dãy mẫu này với ít nhất 294 mẫu.



b) SS tính quĩ đạo pha mong muốn từ các mẫu bit đã biết và dạng mẫu điều chế (GSM 05.04). 



c) Từ bước a) và b) tính được độ lệch quĩ đạo pha, và đường hồi qui tuyến tính được tính thông qua độ lệch quĩ đạo pha này. Độ dốc của đường hồi qui này là độ lệch tần của máy phát MS so với chuẩn mô phỏng. Độ lệch giữa đường hồi qui và các điểm lấy mẫu riêng là sai số pha tại điểm đó. 




c.1) chuỗi lấy mẫu của ít nhất 294 phép đo pha được mô tả bằng vector:






(m = (m(0)... (m(n)




        với số mẫu trong dãy là n+1 >= 294.



c.2) chuỗi tính toán tại thời điểm lấy mẫu tương ứng được biểu diễn bằng vector:    (c = (c(0)... (c(n).




c.3) Chuỗi lỗi được biểu diễn bằng vector:





(e = {(m(0) - (c(0)}.........{(m(n) - (c(n)} = (e(0)...(e(n).




c.4) Số lượng lấy mẫu tạo thành vector  t = t(0)...t(n).
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c.5) Theo lý thuyết hồi qui, hệ số góc của các mẫu theo t là k và được tính theo công thức: 



c.6) Sai số tần số được tính bằng k/(360 * g), trong đó g là khoảng thời gian lấy mẫu tính bằng giây và tất cả các mẫu pha tính theo độ.




c.7) Sai số pha riêng theo đường hồi qui được tính bằng: (e(j) - k*t(j).
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c.8) Giá trị (e   RMS  được tính theo công thức: 


d) Lặp lại các bước từ a) đến c) đối với 20 cụm, không nhất thiết kế tiếp nhau.



e) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất lớn nhất qua việc thiết lập tham số ALPHA (() là 0 và GAMMA_TN ((CH) của từng khe thời gian bằng mức công suất trong bản tin Packet Uplink Assignment (GSM 05.08, phụ lục B.2), các điều kiện khác không đổi. Lặp lại các bước từ a) đến d).



f) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất nhỏ nhất, các điều kiện khác không đổi. Lặp lại các bước từ a) đến d).



g) MS được gắn vào bàn rung với tần số/biên độ như trong phụ lục A, A.2.4. Lặp lại các bước từ a) đến f) trong khi đang rung.



Ghi chú:
Nếu cuộc gọi kết thúc khi gắn MS trên bàn rung, phải thiết lập lại các 

điều kiện ban đầu trước khi lặp lại các bước từ a) đến f). 



h) Đặt MS trên bàn rung theo hai mặt phẳng trực giao với mặt phẳng đã dùng trong bước g). Lặp lại bước g) cho từng mặt phẳng trực giao.



i) Lặp lại các bước từ a) đến f) trong điều kiện khắc nghiệt (phụ lục A, mục A.2.3).



4.2.4.5 Các yêu cầu đo kiểm



4.2.4.5.1 Sai số tần số 



Đối với tất cả các cụm, sai số tần số xác định trong bước c.6) phải nhỏ hơn 10E-7.



4.2.4.5.2 Sai số pha



Đối với tất cả các cụm, sai số pha RMS xác định trong bước c.8) không vượt quá 50.



Đối với tất cả các cụm đã đo, sai số pha riêng xác định trong bước c.7) không được vượt quá 200. 


4.2.5 Công suất ra máy phát và định thời cụm



4.2.5.1 Định nghĩa và áp dụng 



Công suất đầu ra máy phát là giá trị trung bình của công suất đưa tới anten giả hoặc bức xạ từ MS và anten tích hợp của nó trong khoảng thời gian các bit thông tin hữu ích của một cụm phát.



Định thời cụm phát là đường bao xác định công suất RF phát. Các định thời được chuẩn theo thời điểm chuyển từ bit 13 sang bit 14 của chuỗi huấn luyện (khe trung tâm) trước khi giải mã vi sai. Định thời điều chế được chuẩn theo định thời tín hiệu thu từ SS.



Các yêu cầu và phép đo áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800.



4.2.5.2 Các yêu cầu tuân thủ



1 Công suất đầu ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, bảng 1, tuỳ vào loại công suất, với dung sai +/-2 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;



2 Công suất đầu ra lớn nhất của MS tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, bảng 1, tuỳ theo loại công suất, với dung sai +/-2,5 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt; 



3 Các mức điều khiển công suất cho công suất đầu ra danh định tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, bảng 2 đối với GSM 900 hoặc bảng 3 đối với DCS 1800, từ mức điều khiển công suất nhỏ nhất đến lớn nhất tương ứng với từng loại MS, với dung sai +/-3, 4 hoặc 5 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;



4 Mức điều khiển công suất cho công suất đầu ra danh định tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, bảng 2 đối với GSM 900 hoặc bảng 3 đối với DCS 1800, từ mức điều khiển công suất nhỏ nhất đến mức cao nhất tương ứng với từng loại MS (đối với dung sai của công suất đầu ra lớn nhất xem yêu cầu tuân thủ 2), với dung sai     +/-4, 5 hoặc 6 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt; 



5 Công suất ra thực phát từ MS tại các mức điều khiển công suất liên tục phải hình thành một chuỗi đều với khoảng cách giữa các mức này phải là 2 +/-1,5 dB; GSM 05.05, mục 4.1.1.



6 Mức công suất phát tương ứng với thời gian của cụm thông thường phải tuân theo mẫu công suất/thời gian như trong GSM 05.05, phụ lục B (hình đầu):



6.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, mục 4.5.2.


6.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, mục 4.5.2.



7 Khi truy nhập trên kênh RACH vào một cell và trước khi nhận được lệnh điều khiển công suất đầu tiên từ thông tin trên kênh DCCH hoặc TCH (sau IMMEDIATE ASSIGNMENT), các MS GSM 900 và DCS 1800 loại 2 phải sử dụng mức điều khiển công suất được chỉ định bởi tham số MS_TXPWR_MAX_CCH phát trên kênh BCCH của cell, hoặc nếu tham số MS_TXPWR_MAX_CCH tương ứng với mức điều khiển công suất không được MS hỗ trợ, MS phải hoạt động với mức điều khiển công suất được hỗ trợ gần nhất. DCS 1800 loại 3 sử dụng tham số POWER_OFFSET.



8 Tín hiệu phát từ MS đến BS đánh giá tại anten của MS phải là 468,75 trừ đi chu kỳ bit TA kế sau tín hiệu phát nhận được từ BS, trong đó TA là mốc định thời cuối cùng nhận được từ BS đang phục vụ. Dung sai định thời phải là +/-1 chu kỳ bit:



8.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.4.



8.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.4.



9 Mức công suất phát tương ứng với thời gian cụm truy nhập ngẫu nhiên phải nằm trong giới hạn mẫu công suất/thời gian trong GSM 05.05, phụ lục B (hình cuối):



9.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.5.2.



9.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.5.2.



10 MS phải sử dụng giá trị TA=0 để gửi cụm truy nhập ngẫu nhiên:



10.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.6.



10.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.6.



4.2.5.3 Mục đích đo kiểm



1 Để thẩm tra mức công suất đầu ra lớn nhất của MS nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 1, trong điều kiện đo kiểm bình thường.



2 Để thẩm tra mức công suất đầu ra lớn nhất của MS nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2, trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt. 



3 Để thẩm tra các mức điều khiển công suất của các loại MS, được thực hiện đầy đủ trong MS và đưa ra các mức công suất tương ứng trong điều kiện đo kiểm bình thường nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 3.



4 Để thẩm tra các mức điều khiển công suất có các mức công suất đầu ra nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 4 trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.



5 Để thẩm tra các mức công suất ra do MS phát với các mức điều khiển công suất liên tiếp nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 5 trong điều kiện đo kiểm bình thường.



6 Để thẩm tra công suất ra tương ứng với khoảng thời gian gửi cụm thông thường trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 6:



6.1 Trong điều kiện bình thường.



6.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



7 Để thẩm tra MS sử dụng mức điều khiển công suất lớn nhất phù hợp với loại công suất của nó nếu điều khiển đến mức điều khiển công suất vượt quá loại công suất của MS cần đo kiểm.



8 Để thẩm tra các cụm thông thường phát từ MS đến BS được định thời trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 8:



8.1 Trong điều kiện bình thường.



8.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



9 Để thẩm tra công suất đầu ra ứng với thời gian phát một cụm truy nhập nằm trong giới hạn yêu cầu tuân thủ 9:



9.1 Trong điều kiện bình thường.



9.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



10 Để thẩm tra cụm truy nhập do MS phát đến BS được định thời trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 10:



10.1 Trong điều kiện bình thường.



10.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



4.2.5.4 Phương pháp đo kiểm



Hai phương pháp đo kiểm được sử dụng cho hai loại MS là:



1) Thiết bị có đầu nối anten cố định;



2) Thiết bị có anten tích hợp, và không thể nối được với anten ngoài, trừ trường hợp gắn đầu nối đo kiểm tạm thời như bộ ghép đo.



Ghi chú:
Hoạt động của MS trong hệ thống được quyết định chủ yếu bởi anten, và đây là phép đo máy phát duy nhất trong tiêu chuẩn sử dụng anten tích hợp. Các nghiên cứu về phương pháp đo trên anten tích hợp đang được hoàn thiện, quan tâm đến các điều kiện thực của MS.



4.2.5.4.1 Phương thức đo kiểm cho MS có đầu nối anten cố định



4.2.5.4.1.1 Các điều kiện ban đầu



Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trên một kênh có ARFCN ở khoảng giữa, mức điều khiển công suất được thiết lập để có công suất lớn nhất. Thiết lập tham số MS TXPWR_MAX_CCH đến giá trị lớn nhất mà loại công suất của MS cần đo kiểm hỗ trợ. Đối với các MS loại DCS 1800, tham số POWER_OFFSET đặt ở mức 6 dB.



4.2.5.4.1.2 Thủ tục đo kiểm



a) Đo công suất phát cụm thông thường.



SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên khoảng thời gian tồn tại một cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T khoảng thời gian tồn tại 1 bit. Các mẫu được xác định trong thời gian điều chế trên mỗi cụm. SS xác định tâm của 147 bit phát hữu ích (thời điểm chuyển tiếp từ bit 13 đến bit 14 của khe trung tâm), để sử dụng làm chuẩn định thời. 



Công suất ra máy phát được tính là giá trị trung bình của các mẫu trên 147 bit hữu ích. Nó cũng được sử dụng làm chuẩn 0 dB cho mẫu công suất/thời gian.



b) Đo trễ định thời cụm thông thường. 



Trễ định thời cụm là độ lệch thời gian giữa chuẩn định thời xác định được trong bước a) và định thời chuyển tiếp tương ứng trong cụm mà MS thu được ngay trước khi cụm phát của MS được lấy mẫu.



c) Đo quan hệ công suất/thời gian cụm thông thường.



Dãy các mẫu công suất đo trong bước a) được chuẩn theo thời gian đến tâm của các bit phát hữu ích và chuẩn theo chuẩn công suất 0 dB, xác định được trong bước a).



d) Lặp lại các bước a) đến c) bằng cách điều khiển MS hoạt động trên mỗi mức điều khiển công suất xác định, kể cả các mức không được MS hỗ trợ.



e) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất lớn nhất mà MS hỗ trợ và lặp lại các bước a) đến c) đối với ARFCN ở khoảng thấp và cao.



f) Đo công suất ra máy phát của các cụm truy nhập. 



SS điều khiển cho MS phát một cụm truy nhập trên một ARFCN ở khoảng giữa, thực hiện bằng thủ tục chuyển giao hoặc thủ tục yêu cầu tài nguyên vô tuyến mới. Trong trường hợp dùng thủ tục chuyển giao, mức công suất được xác định bằng bản tin HANDOVER COMMAND là mức điều khiển công suất lớn nhất được MS hỗ trợ. Trong trường hợp cụm truy nhập, MS sẽ sử dụng mức công suất trong tham số MS_TXPWR_MAX_CCH. Nếu loại công suất của MS là DCS 1800 loại 3, MS phải sử dụng tham số POWER_OFFSET.



SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên thời gian cụm truy nhập như đã xác định trong bước a). Nhưng trong trường hợp này SS xác định tâm của các bit hữu ích của cụm bằng cách xác định thời điểm chuyển tiếp từ bit sau cùng của tín hiệu đồng bộ. Tâm của cụm là 5 bit dữ liệu trước điểm này và được sử dụng làm chuẩn định thời.



Công suất ra máy phát được tính theo trung bình cộng của các mẫu trên 87 bit hữu ích của cụm và được sử dụng như chuẩn 0 dB đối với mẫu công suất/thời gian.



g) Đo trễ định thời cụm truy nhập



Trễ định thời cụm là độ lệch thời gian giữa chuẩn định thời xác định trong bước f) và thời gian MS nhận được dữ liệu trên kênh điều khiển chung.



h) Đo quan hệ công suất/thời gian cụm truy nhập



Dãy các mẫu công suất đo được trong bước f) được chuẩn theo thời gian tới tâm của các bit phát hữu ích và chuẩn theo công suất tới chuẩn 0 dB, xác định trong bước f).



4.2.5.4.1.2.1.1 Tuỳ theo phương thức điều khiển MS gửi cụm truy nhập sử dụng trong bước f), SS gửi bản tin HANDOVER COMMAND với mức điều khiển công suất là 10 hoặc nó thay đổi phần tử thông tin hệ thống MS_TXPWR_MAX_CCH (với DCS 1800 là tham số POWER_OFFSET) trên BCCH của cell phục vụ để giới hạn công suất phát của MS trên cụm truy nhập ở mức điều khiển công suất 10 (+23 dBm đối với GSM 900 hoặc +10 dBm với DCS 1800) và sau đó lặp lại các bước từ  f) đến h).



4.2.5.4.1.2.1.2 Lặp lại các bước a) đến i) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt (phụ lục A, A.2), riêng trong bước d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.



4.2.5.4.2 Phương pháp đo kiểm đối với MS có anten tích hợp



Ghi chú:
Nếu MS có đầu nối anten cố định, nghĩa là anten có thể tháo rời và  có thể nối được trực tiếp đến SS, khi đó áp dụng phương pháp đo trong mục 4.2.5.4.1.



Phép đo trong mục này được thực hiện trên mẫu đo kiểm không biến đổi.



4.2.5.4.2.1 Các điều kiện ban đầu



Đặt MS trong buồng đo không dội (phụ lục A, A.1.2) hoặc trên vị trí đo kiểm ngoài trời, biệt lập, ở vị trí sử dụng bình thường, cách anten đo tối thiểu 3 m, và được nối trực tiếp với SS.



Ghi chú:
Phương pháp đo kiểm đã mô tả ở trên dùng khi đo trong buồng đo không dội. Trong trường hợp đo kiểm ngoài trời, cần điều chỉnh độ cao anten đo để nhận được mức công suất lớn nhất trên cả anten đo và anten thay thế.



SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trên kênh có ARFCN ở dải giữa, mức điều khiển công suất thiết lập đến mức công suất lớn nhất. Thiết lập tham số MS_TXPWR_MAX_CCH đến giá trị lớn nhất được MS cần đo hỗ trợ. Đối với các MS loại DCS 1800, tham số POWER_OFFSET thiết lập giá trị 6 dB.


4.2.5.4.2.2 Thủ tục đo kiểm



a) Với các điều kiện ban đầu thiết lập theo mục 4.2.5.4.2.1 thủ tục đo trong mục 4.2.5.4.1.2 được tiến hành đến bước i), kể cả bước i), riêng trong bước a) khi đo kiểm tại mức công suất lớn nhất đối với ARFCN dải thấp, giữa và cao, phép đo được thực hiện với 8 lần quay MS, góc quay là n*450, với n từ 0 đến 7.


Kết quả phép đo là số đo công suất ra máy phát thu được, không phải là số đo công suất ra máy phát, các giá trị đo công suất đầu ra có thể có được như sau.   



b) Đánh giá suy hao do vị trí đo kiểm để chuyển đổi theo tỷ lệ kết quả đo công suất ra thu được.



MS được thay bằng một anten ngẫu cực nửa bước sóng cộng hưởng tại tần số trung tâm của băng tần phát và được nối với bộ tạo sóng RF.



Thiết lập tần số của máy tạo sóng RF bằng tần số ARFCN sử dụng cho 24 phép đo ở bước a), công suất ra được điều chỉnh để tái tạo mức trung bình của công suất ra máy phát ghi lại ở bước a).
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Ghi lại từng chỉ thị công suất phát từ máy tạo sóng (tính bằng W) đến anten ngẫu cực nửa bước sóng. Các giá trị này được ghi lại dưới dạng Pnc, với n = hướng quay của MS, c = chỉ số kênh.



Tương ứng với mỗi chỉ số kênh, tính:



Từ đó: Pac (Tx dBm) = 10lg(Pac) + 30 + 2,15



Với một trong 3 kênh, độ lệch giữa công suất ra máy phát thực được tính trung bình qua 8 hướng đo và công suất đầu ra máy phát có được tại hướng n=0 được dùng để chuyển đổi theo tỷ lệ các kết quả đo thu được sang công suất ra thực của máy phát cho mọi mức điều khiển công suất được đo và ARFCN để sau đó được kiểm tra đối chiếu với các yêu cầu.


c) Các hệ số hiệu chỉnh đầu nối anten tạm thời (phát)



Một mẫu đo biến đổi có đầu nối anten tạm thời được đặt trong buồng đo kiểm có điều kiện và được nối với SS bằng đầu nối anten tạm thời. 



Trong điều kiện đo kiểm bình thường, lặp lại các phép đo công suất và các tính toán trong các bước từ a) đến i) mục 4.2.5.4.1.2, riêng trong bước d) chỉ thực hiện với mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.




Ghi chú:
Các giá trị ghi lại ở bước này liên quan đến các mức công suất sóng mang máy phát trong điều kiện đo kiểm bình thường đã biết sau bước b). Do đó xác định được các hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số để xác định ảnh hưởng của bộ đấu nối an ten tạm thời.



d) Phép đo trong điều kiện khắc nghiệt.



Ghi chú:
về cơ bản, thủ tục đo kiểm trong điều kiện khắc nghiệt là:



· Mẫu công suất/thời gian được đo kiểm theo cách bình thường;



· Công suất phát xạ được đánh giá bằng cách đo độ lệch công suất bức xạ trong điều kiện đo kiểm bình thường.



Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt, lặp lại các bước a) đến i) mục 4.2.5.4.1.2 riêng trong bước d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.



Công suất ra máy phát trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt được tính cho từng loại cụm, từng mức điều khiển công suất và cho mỗi tần số bằng cách thêm hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số xác định trong bước c) vào các giá trị có được trong điều kiện khắc nghiệt ở bước này.


4.2.5.5 Các yêu cầu đo kiểm



a) Trong tổ hợp các điều kiện bình thường và khắc nghiệt, công suất ra máy phát của các cụm thông thường và cụm truy nhập tại mỗi tần số và tại mỗi mức điều khiển công suất áp dụng cho loại công suất của MS phải tuân theo Bảng 4.2 hoặc Bảng 4.3 trong phạm vi dung sai chỉ định tại các bảng này.



Bảng 4.2: Công suất ra của máy phát GSM 900 đối với các loại công suất khác nhau



			Loại công suất


			Mức điều khiển công  suất


			Công suất ra máy phát


			Dung sai





			2 


			3 


			4 


			5 


			


			dBm 


			Bình thường


			Khắc nghiệt





			·


			


			


			


			2


			39


			+/-2 dB


			+/-2,5 dB





			·


			·


			


			


			3


			37


			+/-3 dB*)


			+/-4 dB*)





			·


			·


			


			


			4


			35


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			


			5


			33


			+/-3 dB*)


			+/-4 dB*)





			·


			·


			·


			


			6


			31


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			7


			29


			+/-3 dB*)


			+/-4 dB*)





			·


			·


			·


			·


			8


			27


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			9


			25


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			10


			23


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			11


			21


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			12


			19


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			13


			17


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			14


			15


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			15


			13


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			·


			·


			·


			·


			16


			11


			+/-5 dB


			+/-6 dB





			·


			·


			·


			·


			17


			9


			+/-5 dB


			+/-6 dB





			·


			·


			·


			·


			18


			7


			+/-5 dB


			+/-6 dB





			·


			·


			·


			·


			19


			5


			+/-5 dB


			+/-6 dB








*)
Khi mức điều khiển công suất tương ứng với loại công suất của MS, dung sai là 2,0 dB trong điều kiện bình thường và 2,5 dB trong điều kiện khắc nghiệt.



Bảng 4.3: Công suất ra của máy phát DCS 1800 đối với các loại công suất khác nhau


			Loại công suất






			Mức điều khiển



 công suất


			Công suất 



ra máy phát


			Dung sai





			1


			2


			3


			


			dBm


			Bình thường


			Khắc nghiệt





			


			


			.


			29


			36


			+/-2 dB


			+/-2,5 dB





			


			


			.


			30


			34


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			


			


			.


			31


			32


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			.


			


			.


			0


			30


			+/-3 dB*)


			+/-4 dB*)





			.


			


			.


			1


			28


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			.


			


			.


			2


			26


			 +/-3 dB*)


			+/-4 dB





			.


			.


			.


			3


			24


			+/-3 dB


			+/-4 dB*)





			.


			.


			.


			4


			22


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			.


			.


			.


			5


			20


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			.


			.


			.


			6


			18


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			.


			.


			.


			7


			16


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			.


			.


			.


			8


			14


			+/-3 dB


			+/-4 dB





			.


			.


			.


			9


			12


			+/-4 dB


			+/-5 dB





			.


			.


			.


			10


			10


			+/-4 dB


			+/-5 dB





			.


			.


			.


			11


			8


			+/-4 dB


			+/-5 dB





			.


			.


			.


			12


			6


			+/-4 dB


			+/-5 dB





			.


			.


			.


			13


			4


			+/-4 dB


			+/-5 dB





			.


			.


			.


			14


			2


			+/-5 dB


			+/-6 dB





			.


			.


			.


			15


			0


			+/-5 dB


			+/-6 dB








*)
Khi mức điều khiển công suất tương ứng với loại công suất của MS, dung sai là 2,0 dB trong điều kiện bình thường và 2,5 dB trong điều kiện khắc nghiệt.



b) Độ lệch công suất ra máy phát giữa hai mức điều khiển công suất lân cận, đo tại cùng một tần số, không được nhỏ hơn 0,5 dB và không được lớn hơn 3,5 dB.



c) Quan hệ công suất/thời gian của các mẫu đo đối với các cụm thông thường phải nằm trong giới hạn mẫu công suất thời gian trong Hình 4.1 tại mỗi tần số, trong điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt tại mỗi mức điều khiển công suất được đo.
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Hình 4.1: Mẫu công suất/ thời gian đối với các cụm thông thường


* Đối với MS loại GSM 900: 


· -4 dBc đối với mức điều khiển công suất 16



· -2 dBc đối với mức điều khiển công suất 17



· -1 dBc đối với mức điều khiển công suất 18 và 19



   Đối với MS loại DCS 1800:



· -4 dBc đối với mức điều khiển công suất  11



· -2 dBc đối với mức điều khiển công suất 12



· -1 dBc đối với mức điều khiển công suất 13, 14 và 15



** Đối với MS GSM 900: -30 dBc hoặc -17 dBm, chọn mức cao hơn, 



     Đối với MS DCS 1800: -30 dBc hoặc -20 dBm, chọn mức cao hơn.



Bảng 4.4: Giới hạn dưới của mẫu công suất/ thời gian 



			


			Giới hạn dưới





			GSM 900


			-59 dBc hoặc -54 dBm chọn mức cao nhất, trừ khe thời gian trước khe thời gian kích hoạt, mức cho phép bằng -59 dBc hoặc -36 dBm, chọn mức cao nhất.





			DCS 1800


			 -48 dBc hoặc -48 dBm, chọn mức cao nhất








d) MS phải được đo kiểm tại tất cả các mức điều khiển công suất đối với từng kiểu và loại công suất MS do nhà sản xuất khai báo.



e) Khi máy phát được điều khiển đến mức điều khiển ngoài khả năng công suất của MS do nhà sản xuất khai báo thì công suất ra máy phát phải nằm trong phạm vi dung sai của mức điều khiển công suất gần nhất phù hợp với kiểu và loại công suất do nhà sản xuất qui định.



f) Tâm của cụm thông thường phát đi được xác định bởi thời điểm chuyển tiếp từ bit 13 sang bit 14 của khe trung tâm phải là 3 chu kỳ khe thời gian (1731 (s)+/-1 bit (+/-3,69 (s) sau tâm của cụm thu được tương ứng.
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Quan hệ thời gian/công suất của các mẫu đo đối với các cụm truy nhập phải nằm trong giới hạn mẫu thời gian công suất trong Hình 4.2 tại mỗi tần số, trong mỗi tổ hợp các điều kiện bình thường và khắc nghiệt và tại mỗi mức điều khiển công suất được đo. 


Hình 4.2: Mẫu công suất/ thời gian đối với cụm truy nhập




*   Với MS loại GSM 900: 



· -4 dBc đối với mức điều khiển công suất 16



· -2 dBc đối với mức điều khiển công suất 17



· -1 dBc đối với mức điều khiển công suất 18 và 19



   
     Với MS loại DCS 1800: 



· -4 dBc đối với mức điều khiển công suất 11



· -2 dBc đối với mức điều khiển công suất  12



· -1 dBc đối với mức điều khiển công suất  13, 14 và 15




** Với MS loại GSM 900: -30 dBc hoặc -17 dBm, chọn mức cao hơn.



     Với MS loại DCS 1800: -30 dBc hoặc -20 dBm, chọn mức cao hơn.



h) Tâm của các cụm truy nhập phát phải là số nguyên lần chu kỳ khe thời gian nhỏ hơn 30 chu kỳ bit ứng với tâm khe trung tâm của CCCH bất kỳ, với dung sai +/-1 chu kỳ bit (+/-3,69 (s).


4.2.6 Phổ RF đầu ra máy phát


4.2.6.1 Định nghĩa và áp dụng



Phổ RF đầu ra là quan hệ giữa độ lệch tần số so với sóng mang và công suất được đo trong thời gian và độ rộng băng xác định, phát ra từ MS do hiệu ứng điều chế và đột biến công suất.



Các yêu cầu và bước đo kiểm này áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800.



4.2.6.2 Yêu cầu tuân thủ



1. Mức phổ RF đầu ra do điều chế phải không lớn hơn các mức trong GSM 05.05, mục 4.2.1, bảng a) đối với GSM 900 và bảng b) đối với DCS 1800, với giới hạn nhỏ nhất cho phép như sau:



· -36 dBm đối với độ lệch dưới 600 kHz so với sóng mang;



· -51 dBm đối với GSM 900 hoặc -56 dBm đối với DCS 1800 với độ lệch từ trên 600 kHz đến dưới 1800 kHz so với sóng mang;



· -46 dBm đối với GSM 900 hoặc -51 dBm đối với DCS 1800 với độ lệch trên hoặc bằng 1800 kHz so với sóng mang.



Các trường hợp ngoại lệ sau lên đến -36 dBm:



· Lên đến 3 băng 200 kHz có tâm tại tần số là bội số nguyên của 200 kHz trong dải từ 600 kHz đến 6000 kHz trên và dưới tần số sóng mang. 



· Lên đến 12 băng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số nguyên của 200 kHz tại độ lệch trên 6000 kHz so với sóng mang. 



1.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.1.



1.2 Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.1.



2. Mức phổ RF đầu ra do đột biến chuyển mạch phải không lớn hơn các giá trị trong GSM 05.05, 4.2.2, bảng a.



2.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.2.



2.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.2.



3. Khi được cấp phát kênh, công suất phát từ MS trên băng 935-960 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -79 dBm, trong băng 925-935 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng –67 dBm và trong băng 1805-1880 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -71 dBm, riêng trong 5 phép đo của băng 925-960 MHz và 1805-1880 MHz chấp nhận các mức ngoại lệ lên tới -36 dBm. Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.3.3.


4.2.6.3 Mục đích đo kiểm



1 Để thẩm tra phổ RF đầu ra sau điều chế không vượt quá yêu cầu tuân thủ 1.



1.1 Trong điều kiện bình thường.



1.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



2 Để thẩm tra phổ RF ra do đột biến chuyển mạch không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2 khi độ dự phòng cho phép đối với hiệu ứng phổ do điều chế.



2.1 Trong điều kiện bình thường.



2.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



3 Để thẩm tra mức phát xạ giả của MS trong băng tần thu không vượt quá yêu cầu tuân thủ 3.



4.2.6.3.1 Thủ tục đo kiểm



Ghi chú:
khi sử dụng phép lấy trung bình trong chế độ nhảy tần, giá trị trung  bình chỉ gồm các cụm phát khi sóng mang nhảy tần phù hợp với sóng mang danh định của máy đo.



a) Trong các bước từ b) đến h), FT được đặt bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN giữa.



b) Các thiết lập khác của máy phân tích phổ như sau:



· Quét tần số Zero



· Độ rộng băng phân giải : 30 kHz



· Độ rộng băng Video: 30 kHz



· Giá trị trung bình Video: có thể được sử dụng, tuỳ theo phép đo.


Tín hiệu video của máy phân tích phổ được “chọn” sao cho phổ tạo ra bởi tối thiểu 40 bit trong dải bit từ 87 đến 132 của các cụm trên một trong những khe thời gian hoạt động là phổ duy nhất được đo. Việc “chọn” có thể là số hoặc tương tự tuỳ theo máy phân tích phổ. Chỉ xét các kết quả đo khi phát các cụm trên sóng mang danh định của máy đo. Máy phân tích phổ tính trung bình trên chu kỳ chọn và trên 200 hoặc 50 cụm đã cho, sử dụng phép tính trung bình số và/hoặc hình ảnh.



MS được điều khiển tới mức công suất lớn nhất.



c) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số cần đo để đo mức công suất trên 50 cụm tại các bội số của độ lệch tần 30 kHz lệch khỏi FT đến dưới 1800 kHz.



d) Độ phân giải và độ rộng băng video trên máy phân tích phổ được điều chỉnh đến 100 kHz và thực hiện các phép đo tại các tần số sau: 



Trên mỗi ARFCN từ độ lệch 1800 kHz so với sóng mang đến biên của băng tần phát tương ứng cho mỗi phép đo trên 50 cụm.



Tại các khoảng 200 kHz vượt quá 2 MHz của mỗi biên băng tần phát tương ứng cho mỗi phép đo trên 50 cụm.



Tại các khoảng 200 kHz trên băng 925-960 MHz cho mỗi phép đo trên 50 cụm.



Tại các khoảng 200 kHz trên băng 1805-1880 MHz cho mỗi phép đo trên 50 cụm.



e) Điều khiển MS đến mức công suất nhỏ nhất. Thiết lập lại máy phân tích phổ như bước b).



f) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số đo, đo mức công suất qua 200 cụm tại các tần số sau:



FT



FT + 100 kHz 

FT - 100 kHz



FT + 200 kHz 

FT - 200 kHz



FT + 250 kHz 

FT - 250 kHz



FT + 200 kHz * N 

FT - 200 kHz * N



Với N = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. FT = tần số trung tâm danh định của kênh RF.



g) Thiết lập máy phân tích phổ như sau:



· Quét tần số Zero



· Độ rộng băng phân giải: 30 kHz



· Độ rộng băng Video: 100 kHz



· Giữ đỉnh



Tắt chế độ chọn tín hiệu của máy phân tích phổ.



Điều khiển MS đến mức công suất lớn nhất.



h) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số cần đo, đo các mức công suất tại các tần số sau:



FT + 400 kHz 

FT - 400 kHz



FT + 600 kHz 

FT - 600 kHz



FT + 1,2 MHz 

FT - 1,2 MHz



FT + 1,8 MHz 

FT - 1,8 MHz



FT = tần số trung tâm danh định của kênh RF.



Thời gian mỗi phép đo (tại mỗi tần số) phải bằng khoảng thời gian phát tối thiểu 10 cụm tại FT.


i) Lặp lại bước h) cho các mức công suất 7 và 11.



j) Lặp lại các bước b), f), g) và h) với FT đặt bằng mẫu nhảy tần ARFCN ở dải ARFCN thấp, riêng trong bước g) điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.



k) Lặp lại các bước b), f), g) và h) với FT bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN cao, riêng trong bước g) điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.



l) Lặp lại các bước a), b), f), g), h) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt (phụ lục A, A.2), riêng trong bước g) điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11.



4.2.6.4 Các yêu cầu đo kiểm 



Để phép đo chính xác khi thực hiện với đầu nối anten tạm thời trong băng 880-915 MHz hoặc 1710-1785 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối anten tạm thời cho tần số gần nhất. Xác định tuân theo mục 4.2.5.4.2.2 và phụ lục A, A.1.3.  



Để phép đo chính xác khi thực hiện với đầu nối anten tạm thời trong băng 925-960 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối anten tạm thời xác định tuân theo phụ lục A, A.1.3 đối với MS loại GSM 900. Với DCS 1800, phải sử dụng mức 0 dB.



Để phép đo chính xác khi thực hiện với đầu nối anten tạm thời, trong băng 1805-1880 MHz, phải đưa vào hệ số ghép anten tạm thời xác định tuân theo phụ lục A, A.1.3 đối với DCS 1800. Với GSM 900, sử dụng mức 0 dB.



Các số liệu trong các bảng sau, tại các tần số được liệt kê từ tần số sóng mang (kHz), là mức công suất lớn nhất (tính bằng dB) ứng với phép đo trong độ rộng băng 30 kHz trên sóng mang (GSM 05.05, mục 4.2.1).



a) Đối với các dải biên điều chế bên ngoài và độ lệch dưới 1800 kHz so với sóng mang (FT) đo được trong bước c), f), h), j), k), l) mức công suất tính theo dB ứng với mức công suất đo được tại FT, đối với các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.5 đối với GSM 900 hoặc Bảng 4.6 đối với DCS 1800 tuỳ theo công suất phát thực và độ lệch tần so với FT. Tuy vậy, các trường hợp không đạt trong dải 600 kHz đến dưới 1800 kHz trên và dưới tần số song mang có thể tính vào các ngoại lệ cho phép trong các yêu cầu đo kiểm c) bên dưới.



Bảng 4.5: Phổ điều chế của GSM 900 đối với độ lệch tần dưới 1800 kHz


			


			Mức công suất tính theo dB tương ứng với phép đo tại FT





			Mức công suất



(dBm)


			Độ lệch tần (kHz)





			


			0-100


			200


			250


			400


			600 đến <1800





			39


37


35


<= 33


			+0,5


+0,5


+0,5


+0,5


			-30



-30



-30



-30


			-33


-33


-33


-33


			-60


-60


-60


-60


			-66


-64


-62


-60





			Các giá trị trên được lấy theo các mức tuyệt đối nhỏ nhất (dBm) bên dưới.





			


			-36


			-36


			-36


			-36


			-51








 Bảng 4.6: Phổ điều chế của DCS 1800 đối với độ lệch tần dưới 1800 kHz


			


			Mức công suất tính theo dB tương ứng với phép đo tại  FT





			Mức công suất 



(dBm)


			Độ lệch tần (kHz)





			


			0-100


			200


			250


			400


			600 đến <1800





			<= 33


			+0,5


			-30


			-33


			-60


			-60





			Các giá trị trên được lấy theo các mức tuyệt đối nhỏ nhất (dBm) ở bên dưới.





			


			-36


			-36


			-36


			-36


			-56








Ghi chú 1:
Đối với các độ lệch tần số trong khoảng 100 kHz và 600 kHz, chỉ tiêu có được từ phép nội suy tuyến tính giữa các điểm đã biết trong bảng với tần số tuyến tính và công suất tính bằng dB.



b) Đối với các dải biên điều chế từ độ lệch tần 1800 kHz so với tần số sóng mang đến 2 MHz vượt quá biên của băng tần phát tương ứng, đo trong bước d), mức công suất tính bằng dB tương ứng với mức công suất đo tại FT không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 4.7, tuỳ theo công suất phát thực, độ lệch tần số so với FT và hệ thống của MS. Tuy nhiên các trường hợp không đạt trong dải 1800 kHz-6 MHz trên và dưới tần số sóng mang có thể tính vào ngoại lệ cho phép trong yêu cầu đo kiểm c) bên dưới, và các trường hợp không đạt khác có thể tính vào ngoại lệ trong yêu cầu đo kiểm d) bên dưới.



Bảng 4.7: Phổ điều chế của độ lệch tần từ 1800 kHz đến biên 
của băng tần phát (tạp âm băng rộng)


			Tương quan của các mức công suất tính theo dB so với kết quả đo tại FT





			GSM 900


			DCS 1800





			Mức 



công suất



(dBm)


			Độ lệch tần (kHz)


			Mức 



công suất



(dBm)


			Độ lệch tần (kHz)





			


			1800 đến



< 3000


			3000 đến



< 6000


			>= 6000


			


			1800 đến



< 6000


			>= 6000





			39


37


35


<= 33


			-69


-67


-65


-63


			-71


-69


-67


-65


			-77


-75


-73


-71


			36


34


32


30


28


26


<= 24


			-71


-69


-67


-65


-63


-61


-59


			-79



-77



-75



-73



-71



-69



-67





			Các giá trị trên được lấy theo các mức giá trị tuyệt đối nhỏ nhất (dBm) bên dưới.





			


			-46


			-46


			-46


			


			-51


			-51








c)  Các trường hợp không đạt từ bước a) và b) trong tổ hợp dải tần 600 kHz-6 MHz trên và dưới tần số sóng mang phải được kiểm tra lại đối với độ phát xạ giả cho phép. Đối với một trong 3 ARFCN đã sử dụng, phát xạ giả cho phép trong trường hợp lên đến 3 băng 200 kHz có tâm là bội số nguyên của 200 kHz miễn là phát xạ giả không vượt quá -36 dBm. Các mức phát xạ giả đo trong độ rộng băng 30 kHz được mở rộng đến 2 băng 200 kHz có thể được tính với một trong hai băng 200 kHz để tối thiểu số lượng các băng 200 kHz chứa phát xạ giả.



d) Các trường hợp không đạt (từ bước b) vượt quá độ lệch 6 MHz so với sóng mang phải được kiểm tra lại để đảm bảo mức phát xạ giả cho phép. Với mỗi một trong 3 ARFCN đã sử dụng, cho phép đến 12 phát xạ giả được phép miễn là mức phát xạ giả không vượt quá -36 dBm.



e) Các phát xạ giả của MS trong dải từ 925-935 MHz, 935-960 MHz và 1805-1880 MHz đo trong bước d), đối với tất cả các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.8 riêng với 5 phép đo trong dải từ 925-960 MHz và 5 phép đo trong dải từ 1805-1880 MHz, cho phép đến -36dBm. 



Bảng 4.8:  Phát xạ giả trong băng tần thu của MS


			Dải tần (MHz)


			Mức phát xạ giả (dBm)





			925 đến 935


935 đến 960


1805 đến 1880


			-67



-79



-71








f) Đối với các dải biên suy giảm công suất của các bước h) và i), các mức công suất không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.9 đối với GSM 900 hoặc Bảng 4.10 đối với DCS 1800. 


Bảng 4.9: Phổ GSM 900 do đột biến chuyển mạch


			Mức công suất


			Mức lớn nhất đối với các độ lệch tần khác nhau  so với tần số sóng mang





			


			400 kHz


			600 kHz


			1200 kHz


			1800 kHz





			39 dBm


37 dBm


35 dBm


33 dBm


31 dBm


29 dBm


27 dBm


25 dBm


23 dBm


<= +21 dBm


			-13 dBm


-15 dBm


-17 dBm


-19 dBm


-21 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


			-21 dBm


-21 dBm


-21 dBm


-21 dBm


-23 dBm


-25 dBm


-26 dBm


-26 dBm


-26 dBm


-26 dBm


			-21 dBm


-21 dBm


-21 dBm


-21 dBm


-23 dBm


-25 dBm


-27 dBm


-29 dBm


-31 dBm


-32 dBm


			-24 dBm



-24 dBm



-24 dBm



-24 dBm



-26 dBm



-28 dBm



-30 dBm



-32 dBm



-34 dBm



-36 dBm








Bảng 4.10: Phổ DCS 1800 do đột biến chuyển mạch


			Mức công suất


			Mức lớn nhất đối với các độ lệch tần khác nhau so với tần số sóng mang





			


			400 kHz


			600 kHz


			1200 kHz


			1800 kHz





			36 dBm 



34 dBm 



32 dBm 



30 dBm 



28 dBm 



26 dBm 



24 dBm 



22 dBm 



<= +20 dBm


			-16 dBm


-18 dBm


-20 dBm


-22 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


 -23 dBm


			 -21 dBm


 -21 dBm


 -22 dBm


 -24 dBm


 -25 dBm


 -26 dBm


 -26 dBm


 -26 dBm


 -26 dBm


			-21 dBm


-21 dBm


-22 dBm


-24 dBm


-26 dBm


-28 dBm


-30 dBm


-31 dBm


-32 dBm


			  -24 dBm



  -24 dBm



  -25 dBm



  -27 dBm



  -29 dBm



  -31 dBm



  -33 dBm



  -35 dBm



  -36 dBm








Ghi chú 2:
Các giá trị trên khác với các chỉ tiêu trong GSM 05.05 vì tại các mức cao hơn, nó là phổ điều chế đo được bằng phép đo giữ đỉnh. Các giới hạn được đưa ra trong bảng.



Ghi chú 3:
Các giá trị trong Bảng 4.9 và Bảng 4.10 giả định, dùng phép đo giữ đỉnh, mức nhỏ nhất là 8 dB trên mức điều chế qui định, sử dụng kỹ thuật trung bình chọn độ rộng băng 30 kHz đối với độ lệch tần 400 kHz so với tần số sóng mang. Tại độ lệch tần 600 và 1200 kHz, sử dụng mức trên 6 dB và tại độ lệch 1800 kHz sử dụng mức trên 3 dB. Các giá trị đối với độ lệch tần 1800 kHz được giả định phổ độ rộng băng 30 kHz dùng chỉ tiêu điều chế tại dưới 1800 kHz.



4.2.7 Công suất ra máy phát và định thời cụm trong cấu hình đa khe HSCSD



4.2.7.1 Định nghĩa và áp dụng 



Công suất ra máy phát là giá trị trung bình của công suất đưa tới anten giả hoặc bức xạ từ MS và anten tích hợp của nó, trong thời gian các bit thông tin hữu ích của một cụm được phát.



Định thời cụm phát là đường bao công suất RF phát theo thời gian. Các định thời được chuẩn theo thời điểm chuyển từ bit 13 tới bit 14 của chuỗi huấn luyện (khe trung tâm) trước khi giải mã vi sai. Định thời điều chế được chuẩn theo định thời tín hiệu thu từ SS. Các yêu cầu và phép đo này áp dụng cho tất cả các MS GSM 900 và DCS 1800 có khả năng hoạt động đa khe HSCSD.



4.2.7.2 Yêu cầu tuân thủ



1. Công suất ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, bảng 1, tuỳ theo loại công suất của MS, với dung sai +/-2 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường; 



2. Công suất ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, bảng 1, tuỳ theo loại công suất của MS, với dung sai +/-2,5 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt;



3. Các mức điều khiển công suất phải cho ra các mức công suất ra danh định tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, bảng 3 (GSM 900), bảng 4 (DCS 1800), từ mức điều khiển công suất thấp nhất đến mức cao nhất tương ứng với loại MS (đối với dung sai trên công suất ra lớn nhất, xem yêu cầu tuân thủ 1), với dung sai +/-3, 4 hoặc 5 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;



4. Các mức điều khiển công suất cho các mức công suất ra danh định tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, bảng 3 (GSM 900) hoặc bảng 4 (DCS 1800), từ mức điều khiển công suất thấp nhất đến mức cao nhất tương ứng với loại MS (đối với dung sai trên công suất ra lớn nhất, xem các yêu cầu tuân thủ 2), với dung sai +/- 4, 5 hoặc 6 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt;



5. Công suất ra thực từ MS tại các mức điều khiển công suất liên tiếp phải hình thành một chuỗi đều và khoảng cách giữa các mức này phải bằng 2 +/-1,5 dB; GSM 05.05, 4.1.1.



6. Mức công suất phát tương ứng với thời gian cho một cụm thông thường phải tuân theo mẫu công suất thời gian trong GSM 05.05, phụ lục B. Trong các cấu hình đa khe, các cụm trong hai hoặc nhiều khe kế tiếp thực tế được phát trên cùng một tần số, mẫu trong phụ lục B, GSM 05.05 phải được tuân thủ tại các chuỗi khởi đầu và kết thúc của các cụm liên tiếp. Công suất ra trong chu kỳ phòng vệ giữa hai khe thời gian hoạt động kế tiếp phải không được vượt quá mức hạn định cho phần hữu ích của khe thời gian thứ nhất hoặc mức hạn định cho phần hữu ích của khe thời gian thứ hai cộng thêm 3 dB, lấy theo mức lớn nhất:



  
6.1 Trong điều kiện bình thường ; GSM 05.05, 4.5.2;



6.2 Trong điều kiện khắc nghiệt ; GSM 05.05, 4.5.2.



7. Trong các cấu hình đa khung, các kênh phụ hai chiều phải được điều khiển công suất riêng biệt; GSM 05.08, 4.2.



8. Khi truy nhập vào cell trên kênh RACH và trước khi nhận được yêu cầu công suất đầu tiên trên kênh DCCH hoặc TCH (sau IMMEDIATE ASSIGNMENT), các MS GSM và DCS 1800 loại 1 và loại 2 phải sử dụng mức điều khiển công suất chỉ định trong tham số MS_TXPWR_MAX_CCH phát trên kênh BCCH của cell, hoặc nếu MS_TXPWR_MAX_CCH tương ứng với mức điều khiển công suất không được loại MS hỗ trợ, MS phải  hoạt động với mức điều khiển công suất hỗ trợ gần nhất. Các MS thuộc DCS 1800 loại 3 phải sử dụng tham số  POWER_OFFSET. 



9. Tín hiệu phát từ MS tới BS đánh giá tại anten MS phải là 468,75 trừ đi chu kỳ bit TA kế sau tín hiệu phát nhận được từ BS, trong đo TA là mốc định thời cuối cùng nhận được từ BS đang phục vụ. Sai số của định thời phải là +/-1 chu kỳ bit:




9.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.4;



9.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.4.



10. Mức công suất phát theo thời gian đối với cụm  truy nhập ngẫu nhiên phải tuân thủ mẫu công suất/thời gian trong GSM 05.05, phụ lục B:




10.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.5.2;



10.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.5.2.



11. MS sử dụng giá trị TA=0 để gửi cụm truy nhập ngẫu nhiên:




11.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.6;



11.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.6.



4.2.7.3 Mục đích đo kiểm 



1. Để thẩm tra công suất ra lớn nhất của MS trong cấu hình đa khe HSCSD trong  điều kiện bình thường, nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 1.



2. Để thẩm tra công suất ra lớn nhất của MS trong cấu hình đa khe HSCSD trong  điều kiện khắc nghiệt, nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.



3. Để thẩm tra tất cả các mức điều khiển công suất liên quan đến loại công suất của MS, trong cấu hình đa khe HSCSD có các mức công suất ra ở điều kiện bình thường nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 3.



4. Để thẩm tra các mức điều khiển công suất có các mức công suất ra, trong điều kiện khắc nghiệt, nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 4.



5. Để thẩm tra mức công suất ra từ MS trong cấu hình đa khe HSCSD tại các mức điều khiển công suất liên tiếp nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 5, trong điều kiện bình thường.



6. Để thẩm tra công suất ra tương ứng với thời gian gửi một cụm thông thường trong cấu hình đa khe HSCSD, nằm trong phạm vi yêu cầu 6:




6.1 Trong điều kiện bình thường.




6.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



7. Để thẩm tra MS trong cấu hình đa khe HSCSD sử dụng mức điều khiển công suất lớn nhất phù hợp với loại công suất của nó nếu điều khiển đến mức công suất vượt quá loại công suất của MS cần đo kiểm. 



8. Để thẩm tra các cụm thông thường phát từ MS đến BS trong cấu hình đa khe HSCSD được định thời nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 8:




8. 1 Trong điều kiện bình thường.




8.2  Trong điều kiện khắc nghiệt.



9. Để thẩm tra công suất ra tương ứng với thời gian phát một cụm truy nhập trong cấu hình đa khe HSCSD, nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 9:




9.1 Trong điều kiện bình thường.




9.2  Trong điều kiện khắc nghiệt.



10. Để thẩm tra cụm truy nhập do MS phát đến BS trong cấu hình đa khe HSCSD được định thời nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 10:




10.1 Trong điều kiện bình thường.




10.2 Trong điều kiện khắc nghiệt. 



11. Để thẩm tra công suất được điều khiển riêng trên các kênh phụ HSCSD hai hướng. 



4.2.7.4 Các phương pháp đo kiểm



Hai phương pháp đo được sử dụng cho hai loại MS là:



· MS có đầu nối anten cố định;



· MS có anten tích hợp và không thể đấu nối với anten ngoài ngoại trừ việc gắn đầu nối đo kiểm tạm thời như bộ ghép đo. 



Ghi chú:
Hoạt động của MS trong hệ thống được quyết định chủ yếu bởi anten, và đây là phép đo máy phát duy nhất trong tiêu chuẩn sử dụng anten tích hợp. Các nghiên cứu về phương pháp đo trên anten tích hợp đang được hoàn thiện, quan tâm đến các điều kiện thực của MS.


4.2.7.4.1 Phương thức đo kiểm cho thiết bị có đầu nối anten cố định 



4.2.7.4.1.1 Các điều kiện ban đầu 



SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thông thường trong cấu hình đa khe HSCSD trên kênh ARFCN ở khoảng giữa, mức điều khiển công suất đặt ở mức lớn nhất và MS hoạt động với số khe đường lên lớn nhất. Tham số MS TXPWR_MAX_ CCH đặt ở giá trị lớn nhất mà MS đang đo kiểm hỗ trợ. Đối với các MS DCS 1800 tham số POWER_OFFSET đặt ở mức 6 dB.



a) Thủ tục đo kiểm



b) Đo công suất phát của cụm thông thường.



SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên thời gian tông tại một cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T khoảng thời gian tồn tại 1 bit. Các mẫu được xác định trong thời gian điều chế trên mỗi cụm. SS xác định tâm của 147 bit phát hữu ích (thời điểm chuyển tiếp từ bit 13 đến bit 14 của khe trung tâm), để sử dụng làm chuẩn định thời. 



Công suất ra máy phát được tính là giá trị trung bình của các mẫu trên 147 bit hữu ích. Nó cũng được sử dụng làm chuẩn 0 dB cho mẫu công suất/thời gian.



c) Đo trễ định thời cụm thông thường. 



Trễ định thời cụm là độ lệch thời gian giữa chuẩn định thời xác định được trong bước a) và định thời chuyển tiếp tương ứng trong cụm mà MS thu được ngay trước khi cụm phát của MS được lấy mẫu. 



d) Đo quan hệ công suất/thời gian của cụm thông thường.



Dãy mẫu công suất đo trong mục a) được chuẩn theo thời gian đến tâm của các bit phát hữu ích và chuẩn theo chuẩn công suất 0 dB, xác định được trong mục a).



e) Lặp lại các bước từ a) đến c) cho từng kênh phụ đa khe bằng cách điều khiển MS hoạt động theo từng mức điều khiển công suất xác định, kể cả mức không được MS hỗ trợ.



f) SS điều khiển MS tới mức điều khiển công suất lớn nhất mà MS hỗ trợ và lặp lại các bước từ a) đến c) trên từng kênh phụ đa khe tại các ARFCN ở khoảng thấp và cao.
 



g) SS điều khiển MS tới mức điều khiển công suất lớn nhất trên kênh phụ đa khe đầu tiên được cấp phát và ở mức điều khiển công suất nhỏ nhất trên kênh phụ đa khe cấp phát tiếp theo. Tất cả các khe được cấp phát còn lại, mức điều khiển công suất ở mức lớn nhất. Lặp lại các phép đo tương ứng và các bước từ a) đến c) trên từng kênh phụ.



h) Đo công suất phát cụm truy nhập 



SS điều khiển MS tạo ra cụm  truy nhập trên một ARFCN ở dải ARFCN giữa, thao tác này có thể thực hiện được bằng thủ tục chuyển giao hoặc thủ tục yêu cầu tài nguyên vô tuyến mới. Trong trường hợp thực hiện bằng thủ tục chuyển giao, mức công suất chỉ thị trong bản tin HANDOVER COMMAND là mức điều khiển công suất lớn nhất được MS hỗ trợ. Trong trường hợp cụm  truy nhập, MS phải sử dụng mức công suất chỉ thị trong tham số MS_TXPWR_MAX_CCH. Nếu MS là DCS 1800 loại 3, phải sử dụng tham số POWER_OFFSET.



SS lấy ra các mẫu đo công suất phân bố đều trên thời gian tồn tại cụm truy nhập như đã xác định trong mục a). Nhưng trong trường hợp này SS xác định tâm các bit hữu ích của cụm này bằng việc xác định thời điểm chuyển tiếp từ bit cuối cùng của dãy đồng bộ. Tâm của cụm là 5 bit dữ liệu trước điểm này và được sử dụng làm chuẩn định thời. 



Công suất ra máy phát tính theo trung bình cộng của các mẫu trên 87 bit hữu ích của cụm. Nó cũng được sử dụng như chuẩn 0 dB đối với mẫu công suất/thời gian.



i) Đo trễ định thời cụm truy nhập



Trễ định thời cụm là độ lệch thời gian giữa định thời chuẩn xác định trong mục g) và dữ liệu MS nhận được trên kênh điều khiển chung.



j) Đo tỷ số công suất/thời gian cụm truy nhập 



Dãy các mẫu công suất đo được trong mục g) được chuẩn theo thời gian tới tâm của các bit phát hữu ích và với công suất chuẩn 0 dB xác định trong bước g). 



k) Tuỳ theo phương pháp sử dụng trong bước g), SS điều khiển MS tạo ra cụm truy nhập bằng cách gửi bản tin HANDOVER COMMAND với mức điều khiển công suất thiết lập bằng 10, hoặc nó thay đổi các phần tử thông tin hệ thống MS_TXPWR _MAX_CCH (với DCS 1800 là POWER_OFFSET) trên BCCH của cell phục vụ để giới hạn công suất phát MS trên cụm truy nhập ở mức điều khiển công suất 10 (+23 dBm đối với GSM 900, +10 dBm đối với DCS 1800), sau đó lặp lại các bước từ g) đến i).



l)  Lặp lại các bước từ a) tới j) trong điều kiện khắc nghiệt (phụ lục A, mục A.2.3), riêng trong bước d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.



m) Phương pháp đo kiểm đối với thiết bị có anten tích hợp



Ghi chú:
Nếu MS có đầu nối cố định, tức là anten có thể tháo rời và có thể nối được trực tiếp đến SS thì áp dụng phương pháp đo trong mục 4.2.7.4.1.



Các phép đo trong mục này được thực hiện trên mẫu đo không biến đổi. 



n) Các điều kiện ban đầu



MS được đặt trong buồng đo không dội (phụ lục A, A.1.2) hoặc tại vị trí đo kiểm ngoài trời, trên giá đỡ biệt lập, tại vị trí sử dụng thông thường, cách anten đo tối thiểu 3 m, nối trực tiếp với SS. 



Ghi chú:
Phương pháp đo kiểm đã mô tả ở trên dùng khi đo trong buồng đo không 
dội. Trong trường hợp đo kiểm ngoài trời, cần phải thay đổi độ cao anten 
để nhận được mức công suất lớn nhất cả trên anten đo và anten thay thế.



SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục cuộc gọi thông thường trên kênh có ARFCN ở dải ARFCN giữa, mức điều khiển công suất thiết lập ở công suất lớn nhất. Tham số MS_TXPWR_MAX_CCH thiết lập ở giá trị lớn nhất được MS cần đo kiểm hỗ trợ. Đối với các MS loại DCS 1800, tham số POWER_OFFSET thiết lập là 6 dB.



4.2.7.4.1.2 Thủ tục đo kiểm



a) Với các điều kiện ban đầu thiết lập theo mục 4.2.7.4.2.1, thủ tục đo kiểm trong mục 4.2.7.4.1.2 được tiến hành đến bước j) bao gồm cả bước j); riêng trong bước a) khi các phép đo được tiến hành tại mức công suất lớn nhất đối với ARFCN ở dải thấp, giữa và cao, phép đo được thực hiện với 8 lần quay MS, góc quay là n*45o, trong đó n = 0, 1, 2...7.



Kết quả của phép đo là số đo công suất ra máy phát thu được, không phải là số đo công suất ra máy phát, các giá trị số đo công suất ra có thể có được như sau:


b) Đánh giá suy hao do vị trí đo kiểm để chuyển đổi theo tỷ lệ kết quả đo công suất ra thu được.



MS được thay thế bằng một anten ngẫu cực nửa bước sóng cộng hưởng ở tần số trung tâm của băng tần phát và được nối với bộ tạo sóng RF. 



Thiết lập tần số của bộ tạo sóng RF bằng tần số ARFCN sử dụng cho 24 phép đo trong bước a), điều chỉnh công suất ra để tái tạo mức trung bình công suất ra máy phát có được trong bước a).
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Ghi lại từng chỉ thị công suất phát từ bộ tạo sóng (tính bằng W) đến anten lưỡng cực nửa bước sóng. Các giá trị này được ghi lại dưới dạng Pnc, với n là góc quay của MS, c là chỉ số kênh.



Tương ứng với mỗi chỉ số kênh, tính:



     Từ đó: Pac (Tx dBm) = 10lg(Pac) + 30 + 2,15



Đối với một trong 3 kênh, độ lệch giữa công suất ra máy phát thực lấy trung bình qua 8 hướng đo và công suất ra máy phát có được ở hướng n=0 được sử dụng để chuyển đổi theo tỷ lệ các kết quả đo thu được sang công suất ra thực của máy phát cho mọi mức điều khiển công suất được đo và ARFCN để sau đó được kiểm tra đối chiếu với các yêu cầu. 



c) Các hệ số hiệu chỉnh đầu nối anten tạm thời (phát) 



Một mẫu đo biến đổi có đầu nối anten tạm thời đặt trong buồng đo kiểm có điều kiện và được nối với SS bằng đầu nối anten tạm thời.  



Trong điều kiện đo kiểm bình thường, lặp lại phép đo công suất và các phần tính toán trong các bước từ a) đến j) của mục 4.2.7.4.1.2, riêng trong bước d) chỉ thực hiện với mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS. 



Ghi chú:
Các giá trị ghi lại ở bước này liên quan đến các mức công suất ra sóng mang máy phát trong điều kiện đo kiểm bình thường đã biết sau bước b). Do đó xác định được các hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số để xác định ảnh hưởng của bộ đấu nối anten tạm thời. 



d) Phép đo trong điều kiện khắc nghiệt 



Ghi chú: Về cơ bản thủ tục đối với các điều kiện khắc nghiệt là:



· Mẫu công suất/thời gian được đo kiểm theo cách bình thường,



· Công suất bức xạ được đánh giá bằng cách đo độ lệch đối với công suất bức xạ trong điều kiện đo kiểm bình thường.



Lặp lại các bước đo kiểm từ a) đến j) của mục 4.2.7.4.1.2, riêng trong bước d) chỉ lặp lại với mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.



Công suất ra máy phát trong điều kiện khắc nghiệt được tính cho từng loại cụm, từng mức điều khiển công suất và cho từng tần số bằng cách thêm hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số xác định được trong bước c) vào các giá trị có được trong điều kiện khắc nghiệt ở bước này.



4.2.7.5 Yêu cầu đo kiểm



a) Trong tổ hợp điều kiện bình thường và khắc nghiệt, công suất ra máy phát trên mỗi kênh phụ của các cụm thông thường và truy nhập, tại từng tần số và đối với từng mức điều khiển công suất, phải ở mức thích hợp như trong Bảng 4.2 hoặc Bảng 4.3 với dung sai cho phép.



b) Độ lệch công suất ra máy phát giữa hai mức điều khiển công suất lân cận, đo tại cùng tần số phải không được nhỏ hơn 0,5 dB và không lớn hơn 3,5 dB. 



c) Quan hệ công suất/thời gian của các mẫu đo đối với các cụm thông thường phải nằm trong giới hạn của mẫu công suất thời gian như trong Hình 4.1 ở từng tần số, trong mỗi tổ hợp các điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt và tại từng mức điều khiển công suất được đo.



d) MS phải được đo kiểm tại tất cả các mức điều khiển công suất đối với từng kiểu và loại công suất MS do nhà sản xuất khai báo.



e) Khi máy phát được điều khiển đến mức điều khiển công suất nằm ngoài khả năng do nhà sản xuất công bố, công suất ra máy phát phải nằm trong phạm vi dung sai của mức điều khiển công suất gần nhất phù hợp với kiểu và loại công suất do nhà sản xuất qui định.



f) Tâm của cụm thông thường được xác định bởi thời điểm chuyển tiếp giữa bit 13 và bit 14 của khe trung tâm phải là 3 chu kỳ khe thời gian (1731 ỡs) +/-1 chu kỳ bit (+/-3,69 ỡs) sau tâm của cụm tương ứng thu được.


g) Quan hệ công suất/thời gian của các mẫu đo được đối với cụm  truy nhập phải nằm trong phạm vi giới hạn của mẫu công suất thời gian trong Hình 4.2 trên từng tần số, dưới mỗi tổ hợp điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt và tại mỗi mức điều khiển công suất được đo.


h) Tâm của cụm truy nhập phát phải là một số nguyên lần chu kỳ khe thời gian, ít hơn 30 chu kỳ bit ứng với tâm khe trung tâm của CCCH bất kỳ, với dung sai +/-1 chu kỳ bit (+/-3,69 (s).



4.2.8 Phổ RF đầu ra máy phát trong cấu hình đa khe HSCSD



4.2.8.1 Định nghĩa và áp dụng



Phổ RF đầu ra là quan hệ giữa độ lệch tần số so với sóng mang và công suất đo trong thời gian và độ rộng băng xác định, phát ra từ MS do hiệu ứng điều chế và đột biến công suất. 



Các yêu cầu và phép đo kiểm này áp dụng cho các MS GSM 900 và DCS 1800 hoặc các MS đa băng có khả năng hoạt động đa khe HSCSD.



4.2.8.2 Yêu cầu tuân thủ


1. Mức phổ RF đầu ra sau điều chế phải không lớn hơn các giá trị trong GSM 05.05, mục 4.2.1, bảng a) cho GSM 900, bảng b) cho DCS 1800, với các giới hạn đo cho phép thấp nhất sau đây:



· -36 dBm nếu độ lệch dưới 600 kHz so với sóng mang;



· -51 dBm đối với GSM 900 hoặc -56 dBm đối với DCS 1800 nếu độ lệch trên 600 kHz đến dưới 1800 kHz so với sóng mang;



· -46 dBm đối với GSM 900 hoặc -51 dBm đối với DCS 1800 nếu độ lệch bằng hoặc trên 1800 kHz so với sóng mang.




Các trường hợp ngoại lệ sau lên đến -36 dBm:



· Lên đến 3 băng 200 kHz có tâm tại tần số là bội số nguyên của 200 kHz trong dải từ 600 kHz đến 6000 kHz trên và dưới tần số sóng. 



· Lên đến 12 băng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số nguyên của 200 kHz tại độ lệch trên 6000 kHz so với sóng mang. 




1.1
Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, mục 4.2.1.



1.2
Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, mục 4.2.1;



2. Mức phổ RF đầu ra do đột biến chuyển mạch phải không lớn hơn các giá trị trong GSM 05.05, 4.2.2, bảng a).



2.1 
Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.2;



2.2 
Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.2.



3. Khi được cấp phát kênh, công suất phát từ MS trên băng 935 -960 MHz  phải nhỏ hơn hoặc bằng -79 dBm, trên băng 925 –935 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -67 dBm, trong băng 1805-1880 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -71 dBm, riêng trong 5 phép đo của băng 925-960 MHz và 1805 –1880 MHz chấp nhận các ngoại lệ lên tới -36 dBm. Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.3.3.



4.2.8.3 Mục đích đo kiểm



1. Để thẩm tra phổ RF đầu ra sau điều chế tương ứng trong cấu hình đa khe không vượt quá yêu cầu tuân thủ 1. 



1.1 Trong điều kiện bình thường.



1.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



2. Để thẩm tra phổ RF đầu ra do đột biến chuyển mạch không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2 trong cấu hình đa khe khi độ dự phòng tương ứng cho phép đối với hiệu ứng phổ do điều chế.



2.1 Trong điều kiện bình thường.



2.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



3. Để thẩm tra phát xạ giả của MS trong băng tần thu không vượt quá yêu cầu tuân thủ 3 trong các cấu hình đa khe.



.



4.2.8.3.1 Thủ tục đo kiểm



Ghi chú:
Khi sử dụng phép lấy trung bình trong chế độ nhảy tần, giá trị trung bình 
chỉ gồm các cụm  phát khi sóng mang nhảy tần phù hợp với sóng mang 
danh định của máy đo.



a) Trong các bước từ b) tới h), FT được đặt bằng ARFCN của mẫu nhảy tần trong dải ARFCN giữa.



b) Máy phân tích phổ được thiết lập như sau:



· Quét tần số Zero 



· Độ rộng băng phân giải: 30 kHz



· Độ rộng băng Video: 30 kHz



· Mức trung bình Video: có thể được sử dụng tuỳ thuộc vào phép đo.




Tín hiệu video của máy phân tích phổ được “chọn” sao cho phổ được tạo ra do ít 
nhất 40 bit trong dải bit từ 87 đến 132 của cụm trên một trong những khe thời 
gian hoạt động là phổ duy nhất được đo. Việc “chọn” có thể ở dạng tương tự hoặc 
số tuỳ thuộc vào thiết kế của máy phân tích phổ. Chỉ xét các kết quả đo tại các 
cụm phát trên sóng mang danh định của máy đo. Máy phân tích phổ tính 
trung bình trên chu kỳ chọn và trên 200 hoặc 50 cụm đã cho, sử dụng phép tính 
trung bình số hoặc hình ảnh.



c) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số cần đo để đo mức công suất trên 50 cụm tại các bội số của độ lệch tần 30 kHz lệch khỏi FT đến dưới 1800 kHz.



d) Độ phân giải và độ rộng băng video của máy phân tích phổ được điều chỉnh tới 100 kHz, thực hiện đo tại các tần số sau:




Trên mỗi ARCFCN từ độ lệch 1800 kHz so với sóng mang tới biên của băng tần 
phát tương ứng cho mỗi phép đo trên 50 cụm.




Tại các khoảng 200 kHz vượt quá 2 MHz ở cả hai biên của băng tần phát tương 
ứng cho mỗi phép đo trên 50 cụm.



Tại các khoảng 200 kHz trên băng 925-960 MHz cho mỗi phép đo trên 50 cụm.



Tại các khoảng 200 kHz trên băng 1805-1880 MHz cho mỗi phép đo trên 50 cụm.



e) Điều khiển MS tới mức điều khiển công suất nhỏ nhất. Máy phân tích phổ được thiết lập như trong bước b).



f) Thay đổi tần số của máy phân tích phổ tới các tần số cần đo để đo mức công suất trên 200 cụm tại các tần số sau:



FT



FT + 100 kHz

FT - 100 kHz



FT + 200 kHz

FT - 200 kHz



FT + 250 kHz

FT - 250 kHz



FT + 200 kHz * N

FT - 200 kHz * N



Với N = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và FT = tần số trung tâm danh định kênh RF.



g) Lặp lại các bước từ a) tới f) riêng trong bước a) máy phân tích phổ được chọn để đo cụm của khe thời gian tiếp sau.



h) Máy phân tích phổ được thiết lập như sau:



· Quét tần số Zero 



· Độ rộng phân giải: 30 kHz



· Độ rộng Video: 100 kHz



· Giữ đỉnh




Tắt chế độ chọn tín hiệu của máy phân tích phổ.




Điều khiển MS tới mức điều khiển công suất lớn nhất trong từng khe thời 
gian phát. 



i) Thay đổi tần số của máy phân tích phổ tới các tần số cần đo để đo mức công suất trên các tần sốsau:



FT + 400 kHz 

FT - 400 kHz



FT + 600 kHz 

FT - 600 kHz



FT + 1,2 MHz 

FT - 1,2 MHz



FT + 1,8 MHz 

FT - 1,8 MHz



Trong đó  FT = tần số trung tâm danh định kênh RF.



Thời gian mỗi phép đo (tại mỗi tần số) phải bằng khoảng thời gian phát tối thiểu 10 cụm tại FT.



j) Lặp lại bước i) đối với các mức điều khiển công suất 7 và 11.



k) Lặp lại các bước b), f), h) và i) với FT bằng mẫu nhảy ARFCN trong dải ARFCN thấp riêng trong bước h), điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.



l) Lặp lại các bước b), f), h) và i) với FT bằng mẫu nhảy tần ARFCN trong dải ARFCN cao riêng trong bước h), điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.



m) Lặp lại các bước a), b), f), h), và i) trong điều kiện khắc nghiệt (phụ lục A, A.2), riêng trong bước h) điều khiển MS đến mức điều khiển công suất11. 



4.2.8.4 Các yêu cầu đo kiểm



Để phép đo chính xác khi thực hiện trên đầu nối anten tạm thời trong băng 880-915 MHz hoặc 1710-1785 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối anten tạm thời cho tần số gần nhất, xác định tuân theo phụ lục A, mục A.1.3. 



Để phép đo chính xác khi thực hiện trên đầu nối anten tạm thời trong băng 925-960 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối anten tạm thời cho tần số gần nhất, xác định tuân theo phụ lục A, A.1.3 đối với MS GSM 900. Đối với MS DCS 1800, sử dụng mức 0 dB. 



Để phép đo chính xác khi thực hiện trên đầu nối anten tạm thời trong băng 1805-1880 MHz, phảỉ đưa vào hệ số ghép nối anten tạm thời xác định tuân theo phụ lục A, A.1.3 đối với MS DCS 1800. Đối với MS GSM 900, sử dụng mức 0 dB.



Các giá trị trong các bảng sau, tại các tần số được liệt kê từ tần số sóng mang (kHz), là mức công suất lớn nhất (dB) ứng với mỗi phép đo trong độ rộng băng 30 kHz trên sóng mang (tham khảo GSM 05.05, mục 4.2.1).



a) Đối với các dải biên điều chế ngoài cho đến độ lệch tần dưới 1800 kHz so với sóng mang (FT) đo được trong bước c), f), i), k), l) và m), mức công suất đo tính theo dB ứng với mức công suất đo được tại FT, đối với tất cả các loại MS, phải không vượt quá các giá trị cho trong Bảng 4.5 đối với GSM 900 hoặc Bảng 4.6 đối với DCS 1800 tuỳ theo công suất phát thực và độ lệch tần so với FT. Tuy nhiên, các trường hợp không đạt trong dải 600 kHz đến dưới 1800 kHz thấp và cao hơn tần số sóng mang có thể tính vào các ngoại lệ cho phép như trong các yêu cầu đo kiểm c) bên dưới. 




Ghi chú 1:
Đối với các độ lệch tần số trong khoảng 100 kHz và 600 kHz, chỉ tiêu có được bằng phép nội suy tuyến tính giữa các điểm trong bảng với tần số tuyến tính và công suất tính bằng dB.


b) Đối với các dải biên điều chế với độ lệch 1800 kHz so với sóng mang (FT) và lệch tới 2 MHz vượt quá biên băng tần phát tương ứng đo trong bước d), mức công suất đo được tính theo dB tương ứng với mức công suất đo tại FT phải không vượt quá các giá trị cho trong Bảng 4.7 tuỳ theo công suất phát thực, độ lệch tần so với FT và hệ thống của MS. Tuy nhiên bất kỳ trường hợp không đạt nào trong dải từ 1800 kHz-6 MHz trên và dưới tần số sóng mang có thể tính vào ngoại lệ trong yêu cầu đo kiểm c) bên dưới, và các trường hợp không đạt khác có thể tính theo ngoại lệ cho phép trong yêu cầu đo kiểm d) bên dưới. 



c) Các trường hợp không đạt từ a) và b) trong tổ hợp dải tần 600 kHz đến 6 MHz cao hơn và thấp hơn tần số sóng mang phải được kiểm tra lại đối với độ phát xạ giả cho phép. Với một trong 3 ARFCN đã sử dụng, phát xạ giả cho phép trong trường hợp lên đến 3 băng 200 kHz có tâm là bội số nguyên của 200 kHz miễn là phát xạ giả không vượt quá -36 dBm. Các mức phát xạ giả đo trong độ rộng băng 30 kHz được mở rộng đến 2 băng 200 kHz có thể được tính với một trong hai băng 200 kHz để tối thiểu số lượng các băng 200 kHz chứa phát xạ giả.



d) Các trường hợp không đạt (từ bước b) vượt quá độ lệch 6 MHz so với tần số sóng mang phải được kiểm tra lại để đảm bảo mức phát xạ giả cho phép. Với mỗi một trong 3 ARFCN đã sử dụng, cho phép đến 12 phát xạ giả, miễn là mức phát xạ giả không vượt quá -36 dBm.



e) Các phát xạ giả của MS trong dải tần từ 925 - 935 MHz, 935 - 960 MHz và 1805 - 1880 MHz đo trong bước d), đối với tất cả các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.8, riêng với 5 phép đo kiểm trong dải tần từ 925 -960 MHz và 5 phép đo trong dải từ 1805-1880 MHz mức cho phép đến -36 dBm. 



f) Đối với dải biên suy giảm công suất trong các bước h), i) và k) các mức công suất không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 4.9 đối với GSM 900 hoặc Bảng 4.10 đối với DCS 1800.




Ghi chú 2:
Các giá trị trên khác với các chỉ tiêu trong GSM 05.05 vì tại các mức công suất cao hơn nó là phổ điều chế được đo bằng phép đo giữ đỉnh. Các giới hạn được đưa ra trong bảng. 




Ghi chú 3:
Các giá trị trong Bảng 4.9 và Bảng 4.10 giả định, dùng phép đo giữ đỉnh, mức nhỏ nhất là 8 dB trên mức điều chế qui định, sử dụng kỹ thuật trung bình chọn độ rộng băng 30 kHz đối với độ lệch tần 400 kHz so với tần số sóng mang. Tại độ lệch tần 600 kHz và 1200 kHz, sử dụng mức  trên 6 dB và tại độ lệch tần 1800 kHz sử dụng mức trên 3 dB. Các giá trị đối với độ lệch tần 1800 kHz được giả định phổ độ rộng băng 30 kHz dùng chỉ tiêu điều chế tại dưới1800 kHz.



4.2.9 Công suất ra máy phát trong cấu hình đa khe GPRS



4.2.9.1 Định nghĩa và áp dụng



Công suất ra máy phát là giá trị công suất trung bình đưa ra trên anten giả hoặc phát xạ từ anten tích hợp của MS trong khoảng thời gian các bit thông tin hữu ích của một cụm được phát.



Các yêu cầu và các bước đo kiểm áp dụng cho các loại MS GSM 900, DCS 1800  và các MS đa băng có chức năng đa khe GPRS.



4.2.9.2 Các yêu cầu tuân thủ



1 Công suất ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, bảng 1, tuỳ theo loại công suất, với dung sai +/-2 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;



2 Công suất ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, bảng 1, tuỳ theo loại công suất, với dung sai +/-2,5 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt;



3 Các mức điều khiển công suất cho công suất ra trung bình tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, bảng 3 đối với GSM 900 hoặc bảng 4 đối với DCS 1800, từ mức điều khiển công suất nhỏ nhất đến lớn nhất tương ứng với từng loại MS (dung sai đối với công suất đầu ra lớn nhất xem yêu cầu tuân thủ 1), với dung sai +/-3,4 hoặc 5 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;



4 Mức điều khiển công suất cho công suất đầu ra danh định tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, bảng 3 (đối với GSM 900) hoặc bảng 4 (đối với DCS 1800), từ mức điều khiển công suất nhỏ nhất lên đến công suất đầu ra lớn nhất tương ứng với từng loại MS (dung sai đối với công suất đầu ra lớn nhất xem yêu cầu tuân thủ 2), với dung sai +/-4,5 hoặc 6 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt;



5 Công suất ra thực do MS phát tại các mức điều khiển công suất liên tục phải hình thành một chuỗi đều và khoảng cách giữa các mức điều khiển công suất phải là 2 +/-1,5 dB;



6 Mức công suất phát tương ứng với thời gian cho một cụm thông thường phải tuân theo mẫu công suất/ thời gian trong GSM 05.05, phụ lục B hình 1. Trong các cấu hình đa khe khi các cụm trong hai hoặc nhiều khe kế tiếp được phát thực trên cùng một tần số, mẫu trong phụ lục B phải được tuân thủ tại phần hữu ích của mỗi cụm và tại điểm khởi đầu và kết thúc của dãy các cụm liên tục. Công suất ra trong chu kỳ phòng vệ giữa hai khe thời gian hoạt động kế tiếp phải không được vượt quá mức cho phép đối với phần hữu ích của khe thời gian thứ nhất  hoặc mức cho phép đối với phần hữu ích của khe thời gian thứ hai cộng thêm 3 dB, lấy mức nào lớn nhất:


  
6. 1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.5.2;



6.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.5.2.



7 Khi truy nhập trên kênh RACH hoặc PRACH vào một cell và trước khi nhận được các tham số điều khiển công suất đầu tiên trong khi chuyển tiếp gói trên PDCH, các MS GSM 900 và DCS 1800 loại 1 và loại 2 đều sử dụng mức điều khiển công suất được xác định bằng tham số GPRS_MS_TXPWR_MAX_CCH phát trên kênh PBCCH hoặc tham số MS_TXPWR_MAX_CCH phát trên kênh BCCH của cell. Khi nhận được tham số MS_TXPWR_MAX_CCH trên BCCH, các MS DCS 1800 loại 3 sẽ thêm vào giá trị POWER_OFFSET phát trên BCCH. Nếu MS_TXPWR_MAX_CCH hoặc tổng của MS_TXPWR_MAX_ CCH cộng với POWER_OFFSET tương ứng không được MS hỗ trợ, MS sẽ hoạt động với mức điều khiển công suất gần nhất được hỗ trợ.



8 Mức công suất phát tương ứng với thời gian đối với cụm truy nhập ngẫu nhiên phải nằm trong phạm vi mẫu công suất/thời gian như trong GSM 05.05, phụ lục B hình cuối.



8.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, mục 4.5.2.



8.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, mục 4.5.2.



4.2.9.3 Mục đích đo kiểm



1. Để thẩm tra mức công suất ra lớn nhất của MS trong cấu hình đa khe GPRS trong điều kiện đo kiểm bình thường nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 1.



2. Để thẩm tra mức công suất đầu ra lớn nhất của MS trong cấu hình đa khe GPRS trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.



3. Để thẩm tra tất cả các mức điều khiển công suất liên quan đến các loại MS được thực thi trong cấu hình đa khe GPRS và có các mức công suất nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 3 trong điều kiện đo kiểm bình thường.



4. Để thẩm tra tất cả các mức điều khiển công suất có các mức công suất ra trong điều kiện khắc nghiệt nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 4.



5. Để thẩm tra bước trong công suất ra do MS phát trong cấu hình đa khe GPRS tại các mức điều khiển công suất liên tục trong điều kiện bình thường nằm trong yêu cầu tuân thủ 5.



6. Để thẩm tra công suất ra theo thời gian khi gửi một cụm thông thường trong cấu hình đa khe GPRS nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 6:




6.1 Trong điều kiện đo kiểm bình thường.




6.2 Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.



7. Để thẩm tra MS trong cấu hình đa khe GPRS sử dụng mức điều khiển công suất lớn nhất tương ứng với loại công suất của nó nếu bị điều khiển tới một mức điều khiển công suất vượt quá loại công suất của MS đó.



8. Để thẩm tra công suất đầu ra theo thời gian khi gửi một cụm truy nhập nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 8 trong cấu hình đa khe GPRS:




8.1 Trong điều kiện đo kiểm bình thường.




8.2 Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.



4.2.9.4 Phương pháp đo kiểm



Có hai phương pháp đo kiểm dùng cho hai loại MS:



1) MS có đầu nối anten cố định.



2) MS có anten tích hợp, không nối được với anten ngoài, trừ trường hợp gắn đầu nối đo kiểm tạm thời như bộ ghép đo.



Ghi chú:
Hoạt động của MS trong hệ thống được quyết định chủ yếu bởi anten, và đây là phép đo máy phát duy nhất trong tiêu chuẩn sử dụng anten tích hợp. Các nghiên cứu về phương pháp đo trên anten tích hợp đang được hoàn thiện, quan tâm đến các điều kiện thực của MS.



4.2.9.4.1 Phương thức đo kiểm đối với MS có đầu nối anten cố định



4.2.9.4.1.1 Điều kiện ban đầu



SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trong cấu hình đa khe GPRS trên một kênh có ARFCN ở dải ARFCN giữa. Mức điều khiển công suất thiết lập đến mức điều khiển công suất lớn nhất, MS hoạt động với số khe đường lên lớn nhất. SS điều khiển mức công suất bằng cách thiết lập tham số điều khiển công suất ALPHA(() của khe thời gian tương ứng bằng 0 và GAMA_TN ((CH) đến mức công suất  mong muốn trong bản tin Paket Uplink Assignment (xem GSM 05.08, phụ lục B.2), thiết lập tham số GPRS_MS TXPWR_MAX_CCH/MS TXPWR_MAX_ CCH đến giá trị lớn nhất mà loại công suất của MS cần đo hỗ trợ. Đối với MS loại DCS 1800 tham số POWER_OFFSET đặt bằng 6 dB.



4.2.9.4.1.2 Thủ tục đo kiểm



a) Đo công suất phát cụm thông thường.



SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên thời gian tồn tại một cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T là khoảng thời gian tồn tại 1 bit. Các mẫu được xác định trong thời gian điều chế trên mỗi cụm. SS xác định tâm của 147 bit phát hữu ích (thời điểm chuyển tiếp từ bit 13 đến bit 14 của khe trung tâm), để làm chuẩn định thời. 



Công suất ra máy phát được tính là giá trị trung bình của các mẫu trên 147 bit hữu ích. Nó cũng được sử dụng làm chuẩn 0 dB cho mẫu công suất/thời gian.



b) Đo quan hệ công suất/thời gian cụm thông thường 



Dãy các mẫu công suất đo được trong bước a) được chuẩn theo thời gian tới điểm giữa của các bit phát hữu ích và chuẩn theo công suất đến chuẩn 0 dB, đã có trong bước a).



c) Lặp lại các bước a) và b) trên mỗi khe thời gian trong cấu hình đa khe với MS hoạt động ở mỗi mức điều khiển công suất xác định, kể cả mức không được MS hỗ trợ.



d) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất lớn nhất được MS hỗ trợ, lặp lại các bước a) và b) trên mỗi khe thời gian trong cấu hình đa khe đối với ARFCN ở dải thấp và cao.



e) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất lớn nhất trong khe thời gian đầu tiên được cấp phát trong cấu hình đa khe và tới mức điều khiển công suất nhỏ nhất trong khe thời gian thứ hai. Mọi khe thời gian được cấp phát tiếp theo được thiết lập đến mức điều khiển công suất lớn nhất. Các bước a), b) và các phép đo tương ứng trên mỗi khe thời gian trong cấu hình đa khe được lặp lại.



f) Đo công suất ra máy phát của cụm truy nhập.




SS điều khiển MS tạo cụm truy nhập trên ARFCN ở dải ARFCN giữa. Việc tạo 
cụm truy nhập có thể thực hiện bằng thủ tục lựa chọn lại cell hoặc bằng thủ tục 
yêu cầu tài nguyên vô tuyến mới. Trong trường hợp thủ tục chọn lại cell, 
mức công suất chỉ thị trong bản tin PSI3 là mức điều khiển công suất lớn nhất 
được MS hỗ trợ. Trong trường hợp cụm truy nhập, MS sẽ sử dụng mức công suất 
chỉ thị trong tham số GPRS_MS_TXPWR_MAX_CCH. Nếu loại công suất của 
MS là DCS 1800 loại 3 và mức công suất được chỉ thị bởi tham số 
MS_TXPWR_MAX_CCH, MS phải sử dụng tham số POWER_OFFSET.



SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên khoảng thời gian cụm truy nhập như mô tả trong bước a). Tuy vậy trong trường hợp này SS xác định tâm của các bit hữu ích của cụm bằng cách nhận dạng thời điểm chuyển tiếp từ bit sau cùng của tín hiệu đồng bộ. Tâm của cụm là 5 bit dữ liệu trước điểm này và được sử dụng làm chuẩn định thời.




Công suất ra máy phát là giá trị trung bình của các mẫu trên 87 bit hữu ích của 
cụm. Nó cũng được sử dụng làm chuẩn 0 dB đối với mẫu công suất/thời gian.



g) Đo quan hệ công suất/thời gian cụm truy nhập




Chuỗi các mẫu công suất đã đo trong bước f) được chuẩn theo thời gian tới tâm 
của các bit phát hữu ích và chuẩn theo công suất tới chuẩn 0 dB, xác định 
trong bước f).



h) Tuỳ theo phương pháp điều khiển MS gửi cụm truy nhập trong bước f), SS gửi hoặc PACKET CELL CHANGE ORDER cùng với mức điều khiển công suất được thiết lập là 10 trong tham số PSI3 GPRS_MS_TXPWR_MAX_CCH hoặc nó thay đổi phần tử thông tin hệ thống (Gói) (GPRS_) MS_TXPWR_MAX_CCH (đối với DCS 1800 là POWER_OFFSET) trên PBCCH/BCCH cell phục vụ để giới hạn công suất phát của MS trên cụm truy nhập đến mức điều khiển công suất 10 (+23 dBm đối với GSM 900 hoặc +10 dB đối với DCS 1800), sau đó lặp lại các bước từ f) đến g).



i) Lặp lại các bước a) đến h) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt, riêng trong bước d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất củaMS.



a. Phương thức đo kiểm đối với MS có anten tích hợp



 Ghi chú:
Nếu MS có đầu nối anten cố định, nghĩa là anten có thể tháo rời được và  có thể được nối đến trực tiếp đến SS, khi đó áp dụng phương pháp đo trong mục 4.2.9.4.1.



Các bước đo trong mục này được thực hiện trên mẫu đo kiểm không biến đổi.


4.2.9.4.1.3 Các điều kiện ban đầu



Đặt MS trong buồng đo không dội (phụ lục A, mục A.1.2) hoặc trên vị trí đo kiểm ngoài trời, biệt lập, ở vị trí sử dụng bình thường, tại khoảng cách tối thiểu 3 m tính từ anten đo, và được nối với SS.



Ghi chú:
Phương pháp đo kiểm đã mô tả ở trên dùng khi đo trong buồng đo không dội. Trong trường hợp đo kiểm ngoài trời, cần điều chỉnh độ cao anten đo sao cho nhận được mức công suất lớn nhất trên cả anten mẫu và anten thay thế.



SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường với cấu hình đa khe GPRS trên kênh có ARFCN nằm trong dải ARFCN giữa, mức điều khiển công suất thiết lập đến mức công suất lớn nhất và MS hoạt động trong số khe đường lên lớn nhất. SS điều khiển mức công suất bằng cách thiết lập tham số điều khiển công suất ALPHA(() của khe thời gian có liên quan là 0 và GAMMA_TN((CH) đến mức công suất như trong bản tin Packet Uplink Asignment (Closed Loop Control, GSM 05.08, phụ lục B.2). GPRS_MS TXPWR_MAX_CCH / MS TXPWR_MAX_CCH được thiết lập đến giá trị lớn nhất mà loại công suất của MS cần đo hỗ trợ. Đối với MS loại DCS 1800, tham số POWER_OFSET đặt bằng6 dB.



4.2.9.4.1.4 Thủ tục đo kiểm 



a) Với các điều kiện ban đầu thiết lập theo mục 4.2.9.4.1.1, thủ tục đo kiểm trong mục 4.2.9.4.1.2 được tiếp tục tới và bao gồm cả bước h), riêng trong bước a), khi thực hiện đo tại mức công suất lớn nhất đối với ARFCN khoảng thấp, giữa và cao, phép đo được thực hiện với 8 lần quay MS, góc quay là n*450, với n từ 0 đến 7.



Phép đo đã thực hiện là đo công suất ra máy phát thu được, chứ không phải là phép đo công suất ra máy phát, các giá trị đo công suất ra có thể có được như sau.   



b) Đánh giá suy hao do vị trí đo kiểm để chuyển đổi theo tỷ lệ kết quả đo công suất ra thu được.



MS được thay bằng một anten ngẫu cực nửa bước sóng, cộng hưởng tại tần số trung tâm của băng tần phát, và được nối với máy tạo sóng RF.



Tần số của máy tạo sóng RF được đặt bằng tần số của ARFCN sử dụng cho 24 phép đo ở bước a), công suất đầu ra được điều chỉnh để tái tạo lại các mức trung bình của công suất ra máy phát đã ghi ở bước a).



Ghi lại mỗi chỉ thị công suất từ máy tạo sóng (tính bằng W) đến anten ngẫu cực nửa bước sóng. Ghi lại các giá trị này dưới dạng Pnc, trong đó n = hướng quay của MS và c = chỉ số kênh.



Tương ứng với mỗi chỉ số kênh, tính:
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 từ đó: Pac (Tx dBm) = 10lg(Pac) + 30 + 2,15



Đối với một trong 3 kênh, độ lệch giữa công suất ra máy phát thực lấy trung bình theo 8 vị trí hướng đo và công suất ra máy phát có được ở hướng n = 0 được sử dụng để chuyển đổi theo tỷ lệ các kết quả đo thu được sang công suất ra máy phát thực đối với tất cả các mức điều khiển công suất được đo và ARFCN để sau đó được kiểm tra đối chiếu với các yêu cầu. 



c) Các hệ số hiệu chỉnh đầu nối anten tạm thời (phát)



Một mẫu đo kiểm biến đổi với một bộ đầu nối anten tạm thời được đặt trong buồng đo kiểm có điều kiện và được nối với SS bằng đầu nối anten tạm thời. 



Trong điều kiện đo kiểm bình thường, phép đo công suất và các phần tính toán trong các bước từ a) đến i) mục 4.2.9.4.1.2 được lặp lại, riêng trong bước d) chỉ được thực hiện với mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.



Ghi chú:
Các giá trị ghi lại ở bước này liên quan đến các mức công suất sóng mang đầu ra máy phát trong điều kiện đo kiểm bình thường đã xác 
định sau bước b). Do đó xác định được hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số tính cho hiệu ứng của đầu nối anten tạm thời.



d) Phép đo trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.



Ghi chú:
về cơ bản, thủ tục đo kiểm trong điều kiện khắc nghiệt là:



· Mẫu công suất/thời gian được đo kiểm theo cách thông thường;



· Công suất phát xạ được đo theo cách khác với công suất phát xạ trong điều kiện đo kiểm bình thường.



Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt, lặp lại các bước a) đến h) trong mục 4.2.9.4.1.2 riêng trong bước d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.



Công suất ra máy phát trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt được tính cho mỗi loại cụm, mức điều khiển công suất và mỗi tần số sử dụng bằng cách thêm vào các hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số xác định trong bước c), đối với các giá trị trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt ở bước này.



4.2.9.5 Các yêu cầu đo kiểm



a) Trong tổ hợp các điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt, công suất ra máy phát đối với các cụm thông thường và cụm truy nhập tại mỗi tần số và tại mỗi mức điều khiển công suất áp dụng cho loại công suất của MS phải tuân theo Bảng 4.2 hoặc Bảng 4.3.



b) Chênh lệch công suất ra máy phát giữa hai mức điều khiển công suất lân cận, đo tại cùng một tần số, không được nhỏ hơn 0,5 dB và không được lớn hơn 3,5 dB.



c) Quan hệ công suất/thời gian của các mẫu đo đối với các cụm thông thường phải nằm trong giới hạn mẫu công suất thời gian trong Hình 4.1 tại mỗi tần số, trong mỗi tổ hợp các điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt tại mỗi mức điều khiển công suất được đo.


d) MS phải được đo kiểm tại tất cả các mức điều khiển công suất đối với từng kiểu và loại công suất MS do nhà sản xuất khai báo.



e) Khi máy phát được điều khiển đến mức điều khiển ngoài khả năng công suất của MS do nhà sản xuất công bố thì công suất ra máy phát phải nằm trong phạm vi dung sai đối với mức điều khiển công suất gần nhất tương ứng với kiểu và loại công suất do nhà sản xuất công bố.


f) Quan hệ thời gian/công suất của các mẫu đo đối với các cụm truy nhập phải nằm trong giới hạn mẫu thời gian công suất trong Hình 4.2 tại mỗi tần số, trong các tổ hợp các điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt và tại mỗi mức điều khiển công suất đã được đo.


4.2.10 Phổ RF đầu ra trong cấu hình đa khe GPRS



4.2.10.1 Định nghĩa và áp dụng



Phổ RF đầu ra là mối quan hệ giữa độ lệch tần số với sóng mang và công suất, được đo trong thời gian và độ rộng băng xác định, phát sinh từ MS do ảnh hưởng của điều chế và đột biến công suất.



Các yêu cầu và phép đo này áp dụng cho các MS loại GSM 900, DCS 1800 và các MS đa băng có chức năng GPRS.



4.2.10.2 Yêu cầu tuân thủ



1. Mức phổ RF đầu ra do điều chế phải không vượt quá các mức đã chỉ ra trong GSM 05.05, mục 4.2.1, bảng a) đối với GSM 900 và bảng b) đối với DCS 1800, với giới hạn nhỏ nhất cho phép như sau:



· -36 dBm đối với độ lệch nhỏ hơn 600 kHz so với sóng mang.



· -51 dBm đối với GSM 900 hoặc -56 dBm đối với DCS 1800 với độ lệch từ trên 600 kHz đến dưới 1800 kHz so với sóng mang.



· -46 dBm đối với GSM 900 hoặc -51 dBm đối với DCS 1800 với độ lệch trên 1800 kHz so với tần số sóng mang.



Các trường hợp ngoại lệ sau lấy giá trị tới -36 dBm:



· Trong dải từ 600kHz-6000kHz cao hoặc thấp hơn tần số sóng mang và lên đến 3 băng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số nguyên của 200 kHz. 



· Với độ lệch trên 6000 kHz so với sóng mang và lên tới 12 băng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số nguyên của 200 kHz. 



1.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.1;



1.2 Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.1.



2. Mức phổ RF đầu ra do đột biến chuyển mạch không được vượt quá mức đã cho trong GSM 05.05, 4.2.2, bảng “a) máy di động:".



2.1 Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.2;



2.2 Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.2.



3. Khi được cấp phát kênh, công suất do MS phát trong dải tần từ 935-960 MHz không được vượt quá -79 dBm, trong dải tần 925-935 MHz không được vượt quá -67 dBm và trong dải tần từ 1805 -1880 MHz không được vượt quá -71 dBm, trừ 5 phép đo trong mỗi dải tần từ 925 -960 MHz và 1805 -1880 MHz chấp nhận mức ngoại lệ lên tới -36 dBm. trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.3.3.



4.2.10.3 Mục đích đo kiểm



1  Để thẩm tra phổ RF đầu ra do điều chế trong cấu hình đa khe GPRS không vượt quá yêu cầu tuân thủ 1.



1.1 Trong điều kiện đo kiểm bình thường.



1.2 Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.



2 Để thẩm tra phổ RF ra do đột biến chuyển mạch trong cấu hình đa khe GPRS không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2 với độ dự phòng cho phép đối với hiệu ứng phổ do điều chế.



2.1 Trong điều kiện bình thường.



2.2 Trong điều kiện khắc nghiệt.



3 Để thẩm tra mức bức xạ tạp của MS trong băng tần thu không vượt quá yêu cầu tuân thủ trong 3 trong cấu hình đa khe GPRS.



4.2.10.4 Phương thức đo kiểm



4.2.10.4.1 Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường cho cấu hình đa khe GPRS với số khe đường lên lớn nhất.



SS điều khiển MS hoạt động trong chế độ nhảy tần. Mẫu nhảy tần chỉ có 3 kênh, kênh ARFCN thứ nhất ở dải ARFCN thấp, kênh ARFCN thứ hai trong dải ARFCN giữa và kênh ARFCN thứ ba trong dải ARFCN cao.



SS điều khiển MS đấu vòng đa khe theo kiểu G (xem GSM 04.14 mục 5.2) để thiết lập một mẫu ngẫu nhiên xác định cho máy phát.



SS gửi tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (phụ lục A, A.6) đến MS với mức 23 dB(Vemf( ).



Ghi chú 1:
Mặc dù phép đo được thực hiện khi MS trong chế độ nhảy tần, nhưng mỗi phép đo được thực hiện trên 1 kênh riêng biệt.



Ghi chú 2:
Bước đo này được chỉ định trong chế độ nhảy tần như là một cách đơn giản để cho MS chuyển kênh, phép đo có thể thực hiện được trong chế độ không nhảy tần và chuyển giao MS giữa 3 kênh đo kiểm tại thời điểm thích hợp.



4.2.10.4.2 Thủ tục đo kiểm



Ghi chú:
Khi phép lấy trung bình được sử dụng trong chế độ nhảy tần, giá trị trung  bình chỉ gồm các cụm phát khi sóng mang nhảy tần tương ứng với sóng mang danh định của máy đo.



a) Trong các bước từ b) đến h), FT được đặt bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN giữa.



b) Máy phân tích phổ thiết lập như sau:



· Quét tần số Zero



· Độ rộng băng phân giải: 30 kHz



· Độ rộng băng Video: 30 kHz



· Giá trị trung bình Video: có thể được sử dụng, tuỳ thuộc vào phép đo.



Tín hiệu video của máy phân tích phổ được “chọn” sao cho phổ tạo ra bởi tối thiểu 40 bit trong dải bit từ 87 đến 132 của cụm trên một khe thời gian hoạt động là phổ duy nhất được đo. Việc chọn có thể là số hoặc tương tự tuỳ vào máy phân tích phổ. Chỉ xét kết quả đo tại các cụm phát trên sóng mang danh định của máy đo. Máy phân tích phổ tính trung bình qua chu kỳ chọn trên 200 hoặc 50 cụm, sử dụng phép tính trung bình theo số và/hoặc hình ảnh.



c) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số đo để đo mức công suất trên 50 cụm tại các bội số của độ lệch tần 30 kHz so với FT đến dưới 1800 kHz.



d) Độ phân giải và độ rộng băng video của máy phân tích phổ được điều chỉnh đến 100 kHz và thực hiện các phép đo tại các tần số sau: 



Trên mỗi ARFCN từ độ lệch 1800 kHz so với sóng mang đến biên của băng tần phát liên quan cho mỗi phép đo trên 50 cụm.



Tại các băng 200 kHz vượt quá 2 MHz mỗi biên của băng tần phát liên quan đối với mỗi phép đo trên 50 cụm.



Tại các băng 200 kHz trên dải 925-960 MHz đối với mỗi phép đo trên 50 cụm.



Tại các băng 200 kHz trên dải 1805-1880 MHz đối với mỗi phép đo trên 50 cụm.



e) MS được điều khiển đến mức công suất nhỏ nhất. Thiết lập lại máy phân tích phổ như bước b).



f) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số đo để đo mức công suất qua 200 cụm tại các tần sốsau:



FT



FT + 100 kHz 

FT - 100 kHz



FT + 200 kHz 

FT - 200 kHz



FT + 250 kHz 

FT - 250 kHz



FT + 200 kHz * N 

FT - 200 kHz * N



Với N = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. FT = tần số trung tâm danh định của kênh RF.



g) Lặp lại các bước a) đến f), riêng trong bước a), máy phân tích phổ được chọn sao cho đo được khe thời gian hoạt động tiếp theo.



h) Thiết lập máy phân tích phổ như sau:



· Quét tần số Zero



· Độ rộng băng phân giải: 30 kHz



· Độ rộng băng Video: 100 kHz



· Giữ đỉnh



Tắt chế độ chọn tín hiệu của máy phân tích phổ.



Điều khiển MS đến mức công suất lớn nhất trên mỗi khe thời gian phát.



i) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số đo để đo các mức công suất tại các tần số sau:



FT + 400 kHz 

FT - 400 kHz



FT + 600 kHz 

FT - 600 kHz



FT + 1,2 MHz 

FT - 1,2 MHz



FT + 1,8 MHz 

FT - 1,8 MHz



FT = tần số trung tâm danh định của kênh RF.



Thời gian mỗi phép đo (tại mỗi tần số) phải đủ lớn để bao trùm tối thiểu 10 cụm phát tại FT.



j) Lặp lại bước i) cho các mức công suất 7 và 11.



k) Lặp lại các bước b), f), h) và i) với FT đặt bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN thấp, riêng trong bước h), điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.



l) Lặp lại các bước b), f), h) và i) với FT bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN cao, riêng trong bước h), điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.



m) Lặp lại các bước a), b), f), h) và i) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt (phụ lục A, A.2.3), riêng trong bước g) điều khiển MS đến mức công suất 11.



4.2.10.5 Yêu cầu đo kiểm



Để phép đo được chính xác khi thực hiện với đầu nối anten tạm thời, trong băng 880 -915 MHz hoặc 1710 -1785 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối anten tạm thời cho tần số thích hợp gần nhất, xác định tuân theo 4.2.7.4.2.2 và phụ lục A, mục A.1.3. 



Để phép đo được chính xác khi thực hiện với anten tạm thời, trong băng tần 925 - 960 MHz, phải đưa vào hệ số ghép anten tạm thời như xác định được trong phụ lục A, A.1.3 đối với MS loại GSM 900. Đối với DCS 1800, sử dụng mức 0 dB.



Để phép đo được chính xác khi thực hiện với đầu nối anten tạm thời, trong băng tần 1805 -1880 MHz, phải sử dụng hệ số ghép anten tạm thời xác định trong phụ lục A, A.1.3 đối với DCS 1800. Đối với GSM 900, phải sử dụng mức 0dB.



Các số liệu trong các bảng từ 4.5 đến 4.10, bên cạnh các tần số được liệt kê theo sóng mang (kHz), là mức công suất lớn nhất (tính bằng dB) ứng với phép đo trong độ rộng băng 30 kHz trên sóng mang (xem GSM 05.05 mục 4.2.1).



a) Đối với dải biên điều chế bên ngoài và đến độ lệch dưới 1800kHz so với sóng mang (FT) đã đo trong bước c), f), i), k), l) và m), mức công suất tính theo dB ứng với mức công suất đo được tại FT, đối với các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.5 đối với GSM 900 hoặc Bảng 4.6 đối với DCS 1800 tuỳ theo công suất phát thực và độ lệch tần so với FT. Tuy nhiên, các trường hợp không đạt trong tổ hợp dải từ 600 kHz đến <1800 kHz trên và dưới tần số sóng mang có thể tính vào ngoại lệ cho phép trong các yêu cầu đo kiểm c) bên dưới.



Ghi chú 1:
Đối với các độ lệch tần số trong khoảng 100 kHz và 600 kHz, chỉ tiêu có được bằng phép nội suy tuyến tính giữa các điểm trong bảng với tần số tuyến tính và công suất tính bằng dB.



b) Đối với các dải biên điều chế từ độ lệch 1800 kHz so với sóng mang và đến 2 MHz vượt quá biên của băng tần phát tương ứng, đo trong bước d), mức công suất tính bằng dB tương ứng so với mức công suất đo tại FT, không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 4.7, tuỳ theo công suất phát thực, độ lệch tần so với FT và hệ thống được thiết kế cho MS hoạt động. Tuy nhiên các trường hợp không đạt trong tổ hợp dải từ 1800 kHz – 6 MHz trên và dưới tần số sóng mang có thể được tính vào ngoại lệ cho phép trong yêu cầu đo kiểm c) bên dưới, và các lỗi khác có thể được tính vào ngoại lệ cho phép trong yêu cầu đo kiểm d) bên dưới.



c) Các trường hợp không đạt (từ bước a) và b) ở trên) trong dải tổ hợp 600 kHz đến 6 MHz trên và dưới sóng mang phải được kiểm tra lại đối với phát xạ giả cho phép. Đối với một trong 3 ARFCN sử dụng, phát xạ giả cho phép trong trường hợp lên đến 3 băng 200 kHz có tâm là bội số nguyên của 200 kHz miễn là phát xạ giả không vượt quá -36 dBm. Các mức phát xạ giả đo trong độ rộng băng 30 kHz được mở rộng đến 2 băng 200 kHz có thể được tính với một trong hai băng 200 kHz để tối thiểu số lượng các băng 200 kHz chứa bức xạ tạp.



d) Các trường hợp không đạt (từ bước b ở trên) vượt quá độ lệch 6 MHz so với sóng mang phải được kiểm tra lại để đảm bảo mức phát xạ giả được phép. Đối với mỗi một trong 3 ARFCN sử dụng, cho phép đến 12 phát xạ giả, miễn là mức phát xạ giả không vượt quá -36 dBm.



e) Các phát xạ giả của MS trong dải 925 - 935 MHz, 935 - 960 MHz và 1805 - 1880 MHz đo trong bước d), đối với tất cả các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.8 trừ 5 phép đo trong dải tần từ 925 -960 MHz và 5 phép đo trong dải từ 1805 -1880 MHz, ở đó mức cho phép  lên đến -36 dBm. 



f) Đối với các dải biên suy giảm công suất của các bước h), i) và k), các mức công suất không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.9 đối với GSM 900 hoặc Bảng 4.10 đối với DCS 1800.




Ghi chú 2:
Các giá trị này khác với các yêu cầu trong GSM 05.05 vì tại các mức công suất cao hơn nó là phổ điều chế đo được bằng phép đo giữ đỉnh. Các hạn định này được đưa ra trong bảng.




Ghi chú 3:
Các giá trị trong Bảng 4.9 và Bảng 4.10 với giả định dùng phép đo giữ đỉnh, cho phép mức nhỏ nhất là 8 dB trên mức điều chế qui định sử dụng kỹ thuật trung bình chọn độ rộng băng 30 kHz có độ lệch 400 kHz so với sóng mang. Tại độ lệch 600 kHz và 1200 kHz, sử dụng mức trên 6 dB và tại độ lệch 1800 kHz sử dụng mức trên 3dB. Các giá trị đối với độ lệch 1800 kHz với giả định phổ điều chế độ rộng băng 30 kHz dùng chỉ tiêu điều chế tại <1800 kHz.



4.2.11 Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh


4.2.11.1 Định nghĩa và áp dụng



Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh là các phát xạ từ đầu nối anten tại các tần số khác với tần số sóng mang và các dải biên kết hợp với điều chế danh định.



Các yêu cầu và các bước đo kiểm này áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800 có đầu nối anten cố định.



4.2.11.2 Yêu cầu tuân thủ


1. Công suất bức xạ truyền dẫn của MS khi được cấp phát kênh không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.11.


1.1 Trong điều kiện điện áp bình thường; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.



1.2 Trong điều kiện điện áp khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.



Bảng 4.11


			Dải tần


			Mức công suất tính bằng dB





			


			GSM 900


			DCS 1800





			9 kHz đến 1 GHz


1 GHz đến 12,75 GHz



1 GHz đến 1710 MHz


1710 MHz đến 1785 MHz


1785 MHz đến 12,75 GHz


			-36



-30


			-36



-30



-36



-30








4.2.11.3  Mục đích đo kiểm



1 Để thẩm tra các phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh trong dải 100 kHz-12,75 GHz (trừ các băng tần thu của MS loại GSM 900 và DCS 1800) không vượt quá các yêu cầu tuân thủ.



1.1 Trong điều kiện điện áp bình thường.



1.2 Trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.



Ghi chú:
Dải 9-100 kHz không được đo, vì khó thực hiện.



4.2.11.4 Phương thức đo kiểm



4.2.11.4.1 Các điều kiện ban đầu



SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trên một kênh ở khoảng giữa của ARFCN.



SS điều khiển MS nối vòng từ đầu ra bộ giải mã kênh đến đầu vào bộ mã hoá kênh.



SS phát tín hiệu đo kiểm chuẩnC1.



SS điều khiển MS hoạt động tại mức công suất ra lớn nhất cho phép.



4.2.11.4.2 Thủ tục đo kiểm



a) Các phép đo được thực hiện trong băng tần 100 kHz -12,75 GHz. Các mức phát xạ giả đo tại đầu nối của máy thu phát là mức công suất của các tín hiệu rời rạc bất kỳ, cao hơn các mức yêu cầu trong Bảng 4.11 là -6 dB, với tải 50 (.



Độ rộng băng đo dựa vào bộ lọc đồng chỉnh 5 cực tuân theo Bảng 4.12. Mức công suất chỉ thị là công suất đỉnh được xác định bằng hệ thống đo kiểm.



Phép đo trên mọi tần số phải được thực hiện tối thiểu trong khoảng thời gian của một khung TDMA, không kể khung rỗi.



      Ghi chú:
Trong tiêu chuẩn này, cả thời gian kích hoạt (MS phát) và thời gian   tĩnh đều được đo.



b) Lặp lại bước đo trong điều kiện điện áp khắc nghiệt (phụ lục A, A.2).



Bảng 4.12


			Dải tần 


			Độ lệch tần số


			Độ rộng băng của bộ lọc


			Độ rộng băng video gần đúng





			100 KHz đến 50 MHz


			-


			10 kHz


			30 kHz





			50 đến 500 MHz


			-


			100 kHz


			300 kHz





			500 MHz đến 12,75 GHz,



loại trừ dải tần TX:



P-GSM: 890 đến 915 MHz;



DCS: 1710 đến 1785 MHz,



và dải tần Rx:



935 đến 960 MHz;



1805 đến 1880 MHz.


			0 đến 10 MHz



>= 10 MHz



>= 20 MHz



>= 30 MHz



(Độ lệch tần từ biên của dải tần TX liên quan)


			100 kHz



300 kHz



1 MHz



3 MHz






			300 kHz



1 MHz



3 MHz



3 MHz









			Dải tần TX liên quan:



P-GSM: 890 đến 915 MHz



DCS: 1710 đến 1785 MHz


			1,8 đến 6,0 MHz



> 6,0 MHz



(độ dịch tần so với sóng mang)


			30 kHz



100 kHz


			100 kHz



300 kHz








 Ghi chú 1:
Các băng tần từ 935-960 MHz và 1805-1880 MHz được loại trừ vì các băng tần này đã đo trong mục 4.2.6.



Ghi chú 2:
Độ rộng băng bộ lọc và độ rộng băng video và các độ lệch tần chỉ đúng khi đo MS phát trên một kênh ở khoảng giữa của ARFCN.



Ghi chú 3:
Thực tế giới hạn lớn nhất của độ rộng băng video là 3 MHz.



4.2.11.5 Yêu cầu đo kiểm



Công suất phát xạ giả không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 4.13.



Bảng 4.13


			Dải tần số


			Mưc công suất tính bằng dB





			


			GSM 900


			DCS 1800





			100 kHz đến 1 GHz



1 GHz đến 12,75 GHz



1 GHz đến 1710 MHz



1710 MHz đến 1785 MHz



1785 MHz đến 12,75 GHz


			-36



-30


			-36



-30



-36



-30








4.2.12 Phát xạ giả dẫn khi MS trong chế độ rỗi


4.2.12.1 Định nghĩa và áp dụng



Phát xạ giả dẫn là mọi phát xạ bất kỳ từ đầu nối anten khi MS trong chế độ rỗi.



Các yêu cầu và bước đo kiểm này áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800 có đầu nối anten cố định.



4.2.12.2 Yêu cầu tuân thủ


1    Công suất phát xạ truyền dẫn do MS phát trong chế độ rỗi, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.14.



1.1 Trong điều kiện điện áp bình thường; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.



1.2 Trong điều kiện điện áp khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.



Bảng 4.14


			Dải tần


			Mức công suất 



tính bằng dBm





			9 kHz đến 880 MHz



880 MHz đến 915 MHz



915 MHz đến 1000 MHz


1 GHz đến 1710 MHz 



1710 MHz đến 1785 MHz



1785 MHz đến 12,75 GHz


			-57



-59



-57



-47



-53



-47








4.2.12.3  Mục đích đo kiểm



1 Để thẩm tra mức phát xạ giả dẫn từ MS khi trong chế độ rỗi, trong băng tần từ 100 kHz  tới 12,75 GHz, không vượt quá các yêu cầu tuân thủ.



1.1 Trong điều kiện điện áp bình thường.



1.2 Trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.



Ghi chú:
 Dải tần 9 - 100 kHz không được đo vì khó thực hiện.



4.2.12.4 Phương thức đo kiểm



4.2.12.4.1 Các điều kiện ban đầu



Nội dung bản tin BCCH từ cell phục vụ phải đảm bảo là tham số Periodic Location Updating không được sử dụng và chế độ tìm gọi liên tục được thiết lập là Paging Reorganization và tham số BS_AG_BLKS_RES được thiết lập là 0 để máy thu MS hoạt động liên tục.



CCCH_CONF phải thiết lập là 000. Kênh vật lý cơ sở 1 sử dụng cho CCCH không được kết hợp với các SDCCH.



Việc cấp phát BCCH hoặc là trống hoặc chỉ chứa BCCH của cell phục vụ.



Ghi chú:
Điều kiện này để cho máy thu không quét sang ARFCN khác. Việc quét sang ARFCN khác có thể dẫn đến việc dịch chuyển tần số phát xạ và do đó hoặc không đo được mức phát xạ giả hoặc đo không chính xác.



MS trong trạng thái MM “rỗi, cập nhật”.



4.2.12.4.2 Thủ tục đo kiểm



a) Các phép đo được thực hiện trong dải tần từ 100 kHz tới 12,75 GHz. Phát xạ giả là mức công suất của tín hiệu rời rạc, lớn hơn yêu cầu tuân thủ trong Bảng 4.14 là -6 dB, với tải 50((.



Độ rộng băng đo dựa vào bộ lọc đồng chỉnh 5 cực tuân theo 


Bảng 4.15
. Mức công suất chỉ thị là công suất đỉnh được xác định bằng hệ thống đo kiểm.



Thời gian đo ở mọi tần số phải bao gồm cả khoảng thời gian MS nhận một khung TDMA chứa kênh tìm gọi.



Bảng 4.15


			Dải tần số


			Độ rộng băng của bộ lọc 


			Độ rộng băng Video 





			100 kHz đến 50 MHz


			10 kHz


			30 kHz





			50 MHz đến 12,75 GHz


			100 kHz


			300 kHz








 b) Lặp lại phép đo trong điều kiện điện áp khắc nghiệt (phụ lục A, A.2).



4.2.12.5 Yêu cầu đo kiểm



Công suất phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.16.



Bảng 4.16


			Dải tần số


			Mức công suất tính bằng dB





			100 kHz đến 880 MHz



880 MHz đến 915 MHz



915 MHz đến 1000 MHz


1 GHz đến 1710 MHz


1710 MHz đến 1785 MHz



1785 MHz đến 12,75 GHz


			-57



-59



-57



-47



-53



-47








4.2.13  Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh


4.2.13.1 Định nghĩa và áp dụng



Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh là các phát xạ bức xạ từ vỏ và kết cấu của MS, kể cả cáp nối.



Phát xạ giả bức xạ cũng được hiểu là "bức xạ vỏ máy ".



Các yêu cầu được áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800. Các phép đo áp dụng cho các MS GSM 900 và DCS 1800, trừ phép đo tại điện áp khắc nghiệt vì không thực hiện được "kết nối thích hợp" với nguồn cấp điện ngoài. 



Ghi chú:

"Kết nối thích hợp" được hiểu là có thể nối nguồn điện áp khắc nghiệt vào MS mà không gây trở ngại về cấu hình MS, vì có thể làm cho phép đo mất hiệu lực. 



4.2.13.2 Yêu cầu tuân thủ   



1 Công suất phát xạ giả bức xạ từ MS khi được cấp phát kênh không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 4.17 trong điều kiện điện áp bình thường; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.



2 Công suất phát xạ giả bức xạ từ MS khi cấp phát kênh không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 4.17 trong điều kiện điện áp khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.3/4.3.3. 


Bảng 4.17


			Dải tần số


			Mức công suất tính bằng dBm





			


			GSM 900


			DCS 1800





			100 kHz  đến  1 GHz



1 GHz đến 12,75 GHz



1 GHz đến 1710 MHz



1710 MHz đến 1785 MHz



1785 MHz đến 12,75 GHz


			-36



-30


			-36



-30



-36



-30








4.2.13.3  Mục đích đo kiểm



1 Để thẩm tra mức phát xạ giả bức xạ từ MS khi được cấp phát kênh không vượt quá yêu cầu tuân thủ trong điều kiện điện áp bình thường.



2 Để thẩm tra các mức phát xạ giả bức xạ từ MS khi được cấp phát kênh không vượt quá các yêu cầu tuân thủ trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.



4.2.13.4 Phương thức đo kiểm


4.2.13.4.1 Điều kiện ban đầu



SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trên một kênh ở khoảng giữa của ARFCN.



Ghi chú:

Nguồn cung cấp phải nối với MS sao cho cấu hình vật lý không ảnh hưởng đến phép đo. Cụ thể hộp pin của MS không được tháo ra khỏi máy. Trong trường hợp không thực hiện được “kết nối thích hợp” đến nguồn cấp điện, phải sử dụng nguồn pin qui định cho MS.



SS điều khiển MS đấu vòng đầu ra bộ giải mã kênh với đầu vào bộ mã hoá kênh.



SS phát tín hiệu đo chuẩn C1.



SS điều khiển MS hoạt động tại mức công suất ra lớn nhất.



4.2.13.4.2  Thủ tục đo kiểm



a) Ban đầu anten kiểm tra được gắn chặt với MS, phát xạ giả bức xạ bất kỳ từ MS được xác định bằng anten đo và máy thu trong dải 30 MHz -4 GHz.




Ghi chú:
Đây là bước định tính để xác định tần số và sự hiện diện của phát xạ giả cần đo trong bước tiếp theo. 



b) Đặt anten đo tại khoảng cách đo thích hợp và tại mỗi tần số cần xác định phát xạ, Quay MS sao cho có được đáp ứng lớn nhất và công suất bức xạ hiệu dụng của phát xạ được xác định qua phép đo thay thế. Trong trường hợp buồng đo không dội, việc hiệu chuẩn trước có thể sử dụng thay cho phép đo thay thế.



c) Độ rộng băng đo dựa vào bộ lọc đồng chỉnh 5 cực thiết lập tuân theo Bảng 4.18. Công suất chỉ thị là công suất đỉnh được xác định bằng hệ thống đo kiểm.



Việc đo kiểm trên mọi tần số phải được thực hiện trong khoảng thời gian tối thiểu một chu kỳ khung TDMA, không kể khung rỗi.




Ghi chú 1:
Theo tiêu chuẩn này, cả thời gian hoạt động (MS phát) và thời gian tĩnh đều được đo.



Ghi chú 2:
Đối với các độ rộng băng của bộ lọc, có thể gặp một số khó khăn với tạp âm nền trên mức giới hạn đo qui định. Điều này phụ thuộc vào độ tăng ích của anten đo, và việc điều chỉnh độ rộng băng của hệ thống đo. Để cho phù hợp, các tần số đo kiểm trên 900 MHz, khoảng cách anten đến MS có thể được giảm tới1 m.



d) Lặp lại phép đo với anten đo trên mặt phẳng phân cực trực giao.



e) Phép đo được lặp lại trong điều kiện điện áp khắc nghiệt (phụ lục A, A.2).



Bảng 4.18


			Dải tần 


			Độ lệch tần số


			Độ rộng băng của bộ lọc


			Độ rộng băng video gần đúng





			30 đến 50 MHz


			-


			10 kHz


			30 kHz





			50 đến 500 MHz


			-


			100 kHz


			300 kHz





			500 MHz đến 4 GHz,



loại trừ dải tần TX:



P-GSM: 890 đến 915 MHz;



DCS: 1710 đến 1785 MHz.


			0 đến 10 MHz



>= 10 MHz



>= 20 MHz



>= 30 MHz



(Độ lệch tần từ biên của dải tần TX liên quan)


			100 kHz



300 kHz



1 MHz



3 MHz






			300 kHz



1 MHz



3 MHz



3 MHz









			Dải tần TX liên quan:



P-GSM: 890 đến 915 MHz



DCS: 1710 đến 1785 MHz


			1,8 đến 6,0 MHz



> 6,0 MHz



(độ dịch từ tần số sóng mang)


			30 kHz



100 kHz


			100 kHz



300 kHz








 Ghi chú 1:
Độ rộng băng bộ lọc, độ rộng băng video và độ lệch tần số chỉ đúng đối với các phép đo khi MS phát trên kênh ở khoảng giữa của ARFCN.



Ghi chú 2:
trên thực tế độ rộng băng video bị hạn chế đến tối đa là 3 MHz.



4.2.13.5 Yêu cầu đo kiểm



Công suất phát xạ giả không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.17.



4.2.14 Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi


4.2.14.1 Định nghĩa và áp dụng



Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi là các phát xạ bức xạ từ vỏ máy và kết cấu của MS, kể cả cáp nối.



Phát xạ giả bức xạ cũng được hiểu là "bức xạ vỏ máy".



Các yêu cầu được áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800. Phép đo áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800, trừ phép đo tại điện áp khắc nghiệt do không thực hiện được “kết nối thích hợp” với các nguồn cấp điện bên ngoài.



Ghi chú:

"Kết nối thích hợp" được hiểu là có thể nối nguồn điện áp khắc nghiệt vào MS mà không gây trở ngại về cấu hình của MS vì có thể làm mất hiệu lực phép đo. 



4.2.14.2 Yêu cầu tuân thủ


1 Công suất phát xạ giả bức xạ từ MS trong chế độ rỗi không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 4.19 trong điều kiện điện áp bình thường; GSM 05.05, môc 4.3/4.3.3.



2 Công suất phát xạ giả bức xạ từ MS trong chế độ rỗi không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 4.19 trong điều kiện điện áp khắc nghiệt; GSM 05.05, môc 4.3/4.3.3.



Bảng 4.19


			Dải tần số


			Mức công suất tính bằng dBm





			30 kHz đến 880 MHz



880 MHz đến 915 MHz



915 MHz đến 1000 MHz



1 GHz đến 1710 MHz



1710 MHz đến 1785 MHz



1785 MHz đến 12,75 GHz


			-57



-59



-57



-47



-53



-47








4.2.14.3 Mục đích đo kiểm 



1 Để thẩm tra phát xạ giả bức xạ từ MS trong chế độ rỗi không vượt quá các yêu cầu tuân thủ trong điều kiện điện áp bình thường.



2 Để thẩm tra phát xạ giả bức xạ từ MS trong chế độ rỗi không vượt quá các yêu cầu tuân thủ trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.



4.2.14.4 Phương pháp đo kiểm



4.2.14.4.1 Các điều kiện ban đầu



Ghi chú:
Nguồn cung cấp phải được nối với MS sao cho cấu hình vật lý không ảnh hưởng đến việc đo kiểm. Cụ thể hộp pin của MS không được tháo ra khỏi máy. Trong trường hợp không thực hiện được kết nối thích hợp đến nguồn cấp điện bên ngoài, sử dụng nguồn pin qui định cho MS.



Nội dung bản tin BCCH từ cell phục vụ phải đảm bảo là tham số Periodic Location Updating không được sử dụng và chế độ tìm gọi liên tục được thiết lập là Paging Reorganization và tham số BS_AG_BLKS_RES được thiết lập là 0 để máy thu của MS hoạt động liên tục.



CCCH_CONF phải thiết lập là 000. Kênh vật lý cơ sở 1 sử dụng cho CCCH không được kết hợp với các SDCCH.



Việc cấp phát BCCH phải hoặc là trống hoặc chỉ chứa BCCH của cell phục vụ.



Ghi chú:
Điều kiện này để đảm bảo máy thu không quét các ARFCN khác. Việc quét ARFCN khác dẫn đến việc dịch chuyển tần số phát xạ giả do đó có thể hoặc không đo được phát xạ giả hoặc đo không chính xác.



MS trong trạng thái MM "rỗi, cập nhật".




4.2.14.4.2 Thủ tục đo kiểm



a) Ban đầu anten đo được gắn chặt với MS và mọi phát xạ giả bức xạ từ MS được xác định bằng anten đo và máy thu trong dải tần từ 30 MHz đến 4 GHz.



Ghi chú:
Đây là một bước định tính để xác định tần số và sự hiện diện của phát xạ giả được đo ở các bước tiếp  theo.



b) Đặt anten đo tại khoảng cách đo thích hợp và tại mỗi tần số cần xác định phát xạ, Quay MS sao cho đạt được đáp ứng lớn nhất và công suất phát xạ hiệu dụng được xác định bằng phép đo thay thế. Trong trường hợp buồng đo không dội, việc hiệu chuẩn trước có thể được sử dụng thay cho phép đo thay thế. 



c) Độ rộng băng hệ thống đo dựa vào độ rộng băng bộ lọc đồng chỉnh 5 cực thiết lập tuân theo Bảng 4.20. Công suất chỉ thị là công suất đỉnh được xác định bằng hệ thống đo kiểm.



Việc đo trên các tần số phải được thực hiện với khoảng thời gian mà MS thu một khung TDMA, không kể khung rỗi.



Ghi chú:
Đối với các độ rộng băng của bộ lọc, có thể gặp một số khó khăn do tạp âm nền cao hơn mức giới hạn đo kiểm qui định. Điều này sẽ tuỳ thuộc vào độ tăng ích của anten đo và việc điều chỉnh độ rộng băng của hệ thống đo. Để cho phù hợp, các tần số đo kiểm cao hơn 900 MHz có thể giảm khoảng cách từ anten đo đến MS tới 1 m.



Bảng 4.20


			Dải tần số


			Độ rộng băng của bộ lọc


			Độ rộng băng video





			30 kHz đến 50 MHz


			10 kHz


			30 kHz





			50 MHz đến 12,75 GHz


			100 kHz


			300 kHz








d)  Các phép đo được lặp lại với anten đo trong mặt phẳng phân cực trực giao.



e) Các phép đo được lặp lại trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.



4.2.14.5 Yêu cầu đo kiểm



Công suất phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá các giá trị trong  Bảng 4.19.



4.2.15 Nghẽn máy thu và đáp tuyến tạp trên các kênh thoại.



4.2.15.1 Định nghĩa và áp dụng



Nghẽn là khả năng của Rx thu một tín hiệu điều chế mong muốn khi có mặt tín hiệu vào không mong muốn, trên các tần số khác với tần số đáp ứng tạp hoặc các kênh lân cận mà không vượt quá độ suy giảm qui định.



Các yêu cầu và đo kiểm áp dụng cho MS có hỗ trợ chức năng thoại.



4.2.15.2 Y êu cầu tuân thủ



4.2.15.3 Các đặc tính nghẽn của máy thu được định rõ đối với chỉ tiêu trong băng và ngoài băng như định nghĩa trong GSM 05.05 mục 5.1. 



Phải đạt được các chỉ tiêu về độ nhạy chuẩn trong bảng 1 GSM 05.05 khi các tín hiệu sau đồng thời được đưa vào máy thu:



· Tín hiệu hữu ích tại tần số f0, lớn hơn mức độ nhạy chuẩn 3 dB, theo GSM 05.05 mục 6.2;



· Tín hiệu sóng sin không đổi, liên tục có mức như trong bảng tại GSM 05.05 mục 5.1 và có tần số (f) là bội số nguyên của 200 kHz. 



Với các trường hợp ngoại lệ sau, được gọi là các tần số đáp ứng tạp:



a) GSM 900: trong băng, tối đa sáu sự kiện (nếu được nhóm lại, không được vượt quá 3 sự kiện cạnh nhau cho mỗi nhóm);



DCS 1800: trong băng, tối đa mười hai sự kiện (nếu được nhóm lại, không được vượt quá 3 sự kiện cạnh nhau cho mỗi nhóm);



b) Ngoµi b¨ng, tèi ®a 24 sù kiÖn (nÕu tÇn sè thÊp h¬n f0 vµ ®­îc nhãm l¹i, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3 sù kiÖn c¹nh nhau cho mçi nhãm).



Trong đó các chỉ tiêu trên phải thoả mãn khi tín hiệu sóng sin liên tục (f) được thiết lập đến mức 70 dB(V (emf) (khoảng - 43 dBm). GSM 05.05, 5.1.



4.2.15.4 Mục đích đo kiểm



1 Để thẩm tra chỉ tiêu nghẽn trong băng không vượt quá tổng số các đáp ứng tạp cho phép trong băng. Điều này phù hợp với ý nghĩa đo kiểm thống kê.



2 Để thẩm tra tại các tần số ngoài băng được chọn, chỉ tiêu nghẽn ngoài băng không vượt quá tổng số các đáp ứng tạp ngoài băng cho phép. Điều này phù hợp với ý nghĩa đo kiểm thống kê.  



Ghi chú:

Không phải tất cả các tần số ngoài băng đều được đo kiểm do thời gian đo kéo dài. Tuy nhiên, tổng số các đáp ứng tạp ngoài băng chỉ định trong GSM 05.05 được chấp nhận cho MS.



4.2.15.5 Phương thức đo kiể m



4.2.15.5.1 Điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường, trên một TCH với ARFCN bất kỳ trong dải được MS hỗ trợ, trừ danh sách tần số BCCH phải bỏ trống. Mức điều khiển công suất được thiết lập đến mức công suất lớn nhất.



SS phát tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 trên kênh lưu lượng.



SS điều khiển MS đấu vòng kênh lưu lượng, cùng với báo hiệu các khung bị xoá.


4.2.15.5.2 Thủ tục đo kiểm 



a) SS tạo ra tín hiệu cố định mong muốn và và tín hiệu nhiễu cố định tại cùng một thời điểm. Biên độ của tín hiệu mong muốn được thiết lập giá trị lớn hơn mức độ nhạy chuẩn 4dB.



b) Tín hiệu không mong muốn là tín hiệu C.W (tín hiệu đo kiểm chuẩn IO) của tần số FB. Tín hiệu này được áp dụng lần lượt trên các nhóm tần số tính ở bước c) trong toàn bộ dải từ 100 kHz -12,75 GHz, trong đó FB là bội số nguyên của 200 kHz.



Trừ các tần số trong dải FR +/- 600 kHz.



Ghi chú:
Cần phải xem xét đến các tín hiệu tạp phát sinh từ SS. Đặc biệt là các sóng hài nFB, với  n = 2, 3, 4, 5, ...



c) Các tần số thực hiện đo kiểm (được điều chỉnh đến bội số nguyên của các kênh 200 kHz gần nhất với tần số thực của tần số tín hiệu nghẽn đã tính) là các tổ hợp tần số có từ các bước i), ii), iii) dưới đây:



i)
Tổng số các dải tần được tạo bởi:



P-GSM 900:
các tần số giữa Flo + (IF1 + IF2 + ... + IFn + 12,5 MHz) và Flo - (IF1 + IF2 + ... + IFn + 12,5 MHz).



DCS 1800:
các tần số giữa Flo + (IF1 + IF2 + ... + IFn + 37,5 MHz) và Flo - (IF1 + IF2 + ... + IFn + 37,5 MHz).



Và các tần số + 100 MHz và - 100 MHz từ biên của băng thu có liên quan.



Phép đo được thực hiện tại các khoảng 200 kHz.



ii) Ba tần số IF1, IF1 + 200 kHz, IF1 - 200 kHz.



iii) Các tần số : mFlo + IF1, mFlo - IF1, mFR,


với m là các số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 2 sao cho mỗi tổng hợp lệ trong dải từ 100 kHz đến 12,75 GHz.



Các tần số trong bước ii) và iii) nằm trong dải các tần số được xác định trong bước i) không cần lặp lại.



Trong đó:



Flo - Tần số dao động nội bộ trộn thứ nhất của máy thu



IF1 ... IFn - là các tần số trung tần 1 đến n 



Flo, IF1, IF2 ... IFn phải do nhà sản xuất khai báo trong bản kê khai PIXIT, GSM 11.10 phụ lục3.



d) Mức tín hiệu không mong muốn được thiết lập tuân theo Bảng 4.21.



Bảng 4.21: Mức tín hiệu không mong muốn



			


			GSM 900


			DCS 1800





			


			MS loại nhỏ


			Các MS khác


			





			Tần số 


			Mức tính bằng dB(Vemf( )





			FR +/- 600 kHz đến FR +/- 800 kHz 


			70


			75


			70





			FR +/- 800 kHz đến FR +/- 1,6 MHz 


			70


			80


			70





			FR +/- 1,6 MHz đến FR +/- 3 MHz 


			80


			90


			80





			915 MHz đến FR - 3 MHz 


			90


			90


			-





			FR + 3 MHz đến 980 MHz 


			90


			90


			-





			1785 MHz đến FR - 3 MHz 


			-


			-


			87





			FR + 3 MHz đến 1920 MHz 


			-


			-


			87





			835 MHz đến <915 MHz 


			113


			113


			





			>980 MHz đến 1000 MHz 


			113


			113


			





			100 kHz đến <835 MHz 


			90


			90


			





			>1000 MHz đến 12,75 GHz 


			90


			90


			





			100 kHz đến 1705 MHz 


			-


			-


			113





			>1705 MHz đến <1785 MHz 


			-


			-


			101





			>1920 MHz đến 1980 MHz 


			-


			-


			101





			>1980 MHz đến 12,75 GHz 


			-


			-


			90








Ghi chú :
Các giá trị trên khác với các giá trị trong GSM 05.05 do giới hạn thực tế của bộ tạo sóng trong SS.



e) SS so sánh dữ liệu của tín hiệu đã gửi cho MS với các tín hiệu đấu vòng từ máy thu sau khi giải điều chế, giải mã và kiểm tra chỉ báo xoá khung.



SS kiểm tra RBER đối với các bit loại II, ít nhất bằng cách kiểm tra các chuỗi có số lượng tối thiểu các mẫu các bit liên tục loại II, trong đó các bit chỉ được lấy từ các khung không có chỉ báo lỗi. Số các sự kiện lỗi được ghi lại.



Nếu có lỗi, lỗi này phải được ghi lại và tính vào các tổng miễn trừ cho phép.



Trong trường hợp các lỗi đã phát hiện tại các tần số dự định trước trong các bước ii), iii) hoặc iv), phép đo được lặp lại trên các kênh lân cận, cách nhau +/-200 kHz. Nếu một trong hai tần số này bị lỗi thì đo tại kênh lớn hơn 200 kHz tiếp theo. Quá trình này được lặp lại đến khi biết được tập hợp lỗi của tất cả các kênh.



4.2.15.6 Yêu cầu đo kiểm



Tỷ lệ lỗi đo được trong bước này không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4.22.



Yêu cầu này áp dụng trong điều kiện điện áp và nhiệt độ đo kiểm bình thường và với tín hiệu nhiễu tại các tần số bất kỳ trong dải qui định.



Bảng 4.22: Các giới hạn nghẽn



			Kênh 


			Kiểu đo


			Tỷ lệ lỗi của giới hạn đo %


			Số mẫu tối thiểu





			TCH/FS



Loại II


			RBER


			2,439


			8200








Trừ các trường hợp ngoại lệ sau:



GSM 900:
Tối đa 6 lỗi trong dải tần 915 MHz - 980 MHz (nếu được nhóm không được vượt quá 3 kênh 200 kHz cho mỗi nhóm).



Tối đa 24 lỗi trong dải 100 kHz - 915 MHz và 980 MHz - 12,75 GHz (nếu tần số thấp hơn FR và được nhóm, không được vượt quá 3 kênh 200 kHz cho mỗi nhóm).



DCS 1800:
Tối đa 12 lỗi trong dải 1785 MHz - 1920 MHz (nếu được nhóm không vượt quá 3 kênh 200 kHz cho mỗi nhóm).



Tối đa 24 lỗi trong dải 100 kHz - 1785 MHz và 1920 MHz - 12,75 GHz (nếu tần số thấp hơn FR và được nhóm, không vượt quá 3 kênh 200 kHz cho mỗi nhóm).



Nếu số các lỗi không vượt quá các giá trị lớn nhất cho phép ở trên, bước đo trong mục 4.2.15.4.2 được lặp lại tại các tần số xuất hiện lỗi. Đặt mức tín hiệu không mong muốn là 70 dB (Vemf( ) và cần thực hiện một lần nữa phép đo theo như trên.



Tỷ số lỗi đo được trong bước đo kiểm này không được vượt quá các giá trị tỷ số lỗi của giới hạn đo kiểm trong Bảng 4.22.



Không được phép lỗi tại mức tín hiệu không mong muốn thấp hơn. 


5. Đo kiểm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật


5.1 Các điều kiện môi trường đo kiểm



Các bước đo kiểm đưa ra trong tiêu chuẩn phải được thực hiện tại các điểm tiêu biểu trong phạm vi giới hạn các điều kiện môi trường hoạt động qui định.



Khi chỉ tiêu kỹ thuật thay đổi theo các điều kiện môi trường, các yêu cầu kỹ thuật bị ảnh hưởng phải đáp ứng được với tính đa dạng của các điều kiện môi trường (trong phạm vi điều kiện môi trường qui định).   



5.2 Đo kiểm thiết yếu phần vô tuyến



5.2.1 Máy phát – sai số tần số và sai số pha


Xem mục 4.2.1.



5.2.2 Máy phát - sai số tần số và sai số pha trong  điều kiện nhiễu và pha đinh đa đường


Xem mục 4.2.2.



5.2.3 Máy phát – sai số tần số và sai số pha trong cấu hình đa khe HSCSD



Xem mục 4.2.3.



5.2.4 Máy phát – sai số tần số và sai số pha trong cấu hình đa khe GPRS



Xem mục 4.2.4.



5.2.5 Công suất ra máy phát và định thời cụm


Xem mục 4.2.5.



5.2.6 Phổ RF đầu ra máy phát



Xem mục 4.2.6.



5.2.7 Công suất ra máy phát trong cấu hình đa khe HSCSD



Xem mục 4.2.7.



5.2.8 Phổ RF đầu ra máy phát trong cấu hình đa khe HSCSD



Xem mục 4.2.8.



5.2.9 Công suất ra máy phát trong cấu hình đa khe GPRS



Xem mục 4.2.9.



5.2.10 Phổ RF đầu ra máy phát trong cấu hình đa khe GPRS



Xem mục 4.2.10.



5.2.11 Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh


Xem mục 4.2.11.



5.2.12 Phát xạ giả dẫn khi MS trong chế độ rỗi


Xem mục 4.2.12.



5.2.13 Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh


Xem mục 4.2.13.



5.2.14 Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi


Xem mục 4.2.14.



5.2.15 Nghẽn máy thu và đáp tuyến tạp trên các kênh thoại


Xem mục 4.2.15.



Phụ lục A (qui định): Các phương pháp đo kiểm chuẩn



A.1. Các điều kiện chung



A.1.1. Vị trí đo kiểm ngoài trời và sắp đặt phép đo sử dụng trường bức xạ



Vị trí đo kiểm ngoài trời phải nằm trên một bề mặt có độ cao thích hợp hoặc mặt đất, tại điểm trên mặt phẳng đất có đường kính tối thiểu 5 m. Tại giữa của mặt phẳng đất này đặt một cột chống không dẫn điện và có khả năng quay 3600 theo phương nằm ngang sử dụng để đỡ mẫu đo cao hơn mặt phẳng 1,5 m.



Vị trí đo kiểm phải đủ lớn để gắn được thiết bị đo và anten phát ở khoảng cách nửa độ dài bước sóng hoặc tối thiểu 3 m, tuỳ theo giá trị nào lớn hơn. Các phản xạ từ các đối tượng khác cạnh vị trí đo và các phản xạ từ mặt đất phải được ngăn ngừa để không làm sai lệch kết quả đo.



Anten đo được sử dụng để xác định phát xạ cho cả mẫu đo và anten thay thế khi vị trí này được sử dụng cho phép đo phát xạ. Nếu cần thiết, anten thay thế được sử dụng như một anten phát trong trường hợp vị trí đo được sử dụng để đo các đặc tính máy thu. Anten này được gắn trên một cột chống, cho phép anten có thể sử dụng phân cực đứng hoặc ngang và độ cao từ tâm của nó so với mặt phẳng đất thay đổi được trong khoảng từ 1 đến 4 m.



Tốt nhất là sử dụng các anten đo có tính định hướng cao. Kích thước của anten đo kiểm dọc theo trục đo phải không lớn hơn 20% khoảng cách đo.



Đối với phép đo phát xạ, anten đo được nối với máy thu đo có khả năng hiệu chỉnh đến các tần số cần đo và đo được chính xác các mức tín hiệu đầu vào có liên quan. Khi cần thiết (đối với phép đo máy thu) máy thu đo được thay thế bằng nguồn tín hiệu.



Anten thay thế phải là anten lưỡng cực nửa bước sóng cộng hưởng tại tần số cần đo hoặc phải là anten lưỡng cực thu gọn, hoặc phải là bộ phát xạ loa (trong dải 1 đến 4 GHz). Các loại anten khác với anten lưỡng cực nửa bước sóng phải được hiệu chỉnh theo lưỡng cực nửa bước sóng. Tâm của anten này phải trùng với điểm chuẩn của mẫu đo kiểm mà nó thay thế. Điểm chuẩn phải là tâm của mẫu đo kiểm khi anten của nó được gắn trong buồng đo, hoặc điểm mà anten bên ngoài được nối với buồng đo. khoảng cách giữa điểm dưới cùng của anten lưỡng cực và mặt đất tối thiểu phải là 30cm.



Anten thay thế được nối với bộ tạo tín hiệu đã hiệu chỉnh khi vị trí được sử dụng cho phép đo phát xạ và được nối với máy thu đo đã được hiệu chỉnh khi vị trí được sử dụng cho phép đo đặc tính máy thu. Bộ tạo tín hiệu và máy thu đo phải hoạt động tại tần số đo và phải được nối với anten qua mạng cân bằng và bộ phối ghép.



A.1.2. Buồng đo không dội



Thay vì sử dụng vị trí đo kiểm ngoài trời như trên có thể sử dụng vị trí đo kiểm trong nhà bằng cách sử dụng buồng đo không dội mô phỏng môi trường không gian tự do. Nếu đo kiểm trong buồng đo không dội, điều này phải được ghi trong báo cáo đo.



Ghi chú: Buồng đo không dội là vị trí đo thích hợp cho những phép đo trong tiêu chuẩn này. Vị trí đo có thể là buồng đo không dội chống tĩnh điện có kích thước 10 m x 5 m x 5 m. Tường và trần được phủ một lớp hấp thụ sóng vô tuyến cao 1 m. sàn phủ vật liệu hấp thụ dày 1 m có khả năng chứa thiết bị đo kiểm. Khoảng cách đo từ 3 đến 5 m dọc theo trục giữa của buồng đo có thể được sử dụng để đo các tần số trên 10 GHz.



Anten đo, máy thu đo, anten thay thế và bộ tạo tín hiệu có hiệu chỉnh được sử dụng giống như phương pháp đo ở vị trí đo kiểm ngoài trời, ngoại trừ độ cao anten không được thay đổi và phải có độ cao cùng với mẫu đo kiểm vì các phản xạ sàn bị loại bỏ. Trong dải 30-100 MHz có thể phải hiệu chỉnh thêm nếu cần.



A.1.3. Đầu nối anten tạm thời



Nếu MS cần đo không có đầu nối cố định 50 (, khi đo kiểm cần phải được sửa đổi để gắn với đầu nối anten 50 ( tạm thời.



Anten tích hợp cố định phải được sử dụng để đo: 



· Công suất phát xạ hiệu dụng máy phát.



· Phát xạ giả bức xạ.



Khi đo trong băng tần thu (925-960 MHz): Hệ số ghép nối anten tạm thời được xác định bằng thủ tục trong phụ lục A, mục A.1.5.3. Khi sử dụng đầu nối anten tạm thời, hệ số ghép nối anten tạm thời phải được sử dụng để tính toán khi xác định mức kích thích hoặc mức đo trong băng tần thu.



Khi đo trong băng tần phát (880-915 MHz): Hệ số ghép nối anten tạm thời được xác định bằng thủ tục trong mục 4.2.3.4.2. Khi sử dụng đầu nối anten tạm thời, hệ số ghép nối anten tạm thời phải được sử dụng để tính toán khi xác định mức đo hoặc mức kích thích trong băng tần phát.



Đối với các tần số ngoài băng tần GSM (880-915 MHz và 925-960 MHz), hệ số ghép nối anten tạm thời được giả định là 0 dB.



Ghi chú 1:
Độ không đảm bảo khi xác định các giá trị của hệ số ghép nối anten tạm thời liên quan trực tiếp đến độ không đảm bảo đo của giá trị cường độ trường đo trong mục 4.2.3.4.2 bước n) và phụ lục A.1.5.2 (khoảng +/-3 dB). Nhà sản xuất MS và đơn vị đo kiểm thoả thuận sử dụng giá trị hệ số ghép nối anten tạm thời là 0 dB.



Ghi chú 2:
Khi đo trong băng tần thu của MS (925-960 MHz) tại mục 4.2.9, giá trị độ không đảm bảo thích hợp đang được nghiên cứu thêm.



Ghi chú 3:
Độ không đảm bảo của hệ số ghép nối anten tạm thời trong băng tần phát của MS (880-915 MHz) có thể được điều chỉnh cho thích hợp với các mức đo kiểm. 



Để đảm bảo các phép đo trường tự do được thực hiện trước khi MS được sửa đổi, phép đo phải được thực hiện theo thứ tự như sau:



· Mục 4.2.6.



· Phụ lục A, mục A.1.5.1 và mục A.1.5.2.



· Mục 4.2.3.4.2 (trong bước này MS được sửa đổi).



· Phụ lục A, mục A.1.5.3.



· Các bước đo còn lại trong mục 4 và 5.



A.1.4. Các đặc tính đầu nối anten tạm thời



Cách đấu nối thiết bị cần đo với đầu nối anten tạm thời phải chắc chắn và có khả năng đấu nối lại với thiết bị cần đo.



Đầu nối anten tạm thời phải đưa ra trở kháng 50 ( danh định trên dải tần GSM phát và thu. Suy hao trong dải 100 kHz đến 12,75 GHz phải nhỏ hơn 1 dB.



Mạch kết nối phải truyền được băng thông lớn nhất và không chứa các thiết bị tích cực và phi tuyến.



Đặc tính của đầu nối phải không chịu ảnh hưởng đáng kể do nhiệt trong dải từ -25 đến +600.



A.1.5. Hiệu chỉnh đầu nối anten tạm thời



Đối với các thiết bị gắn anten thích hợp và không có cách thức đấu nối cố định với anten ngoài, cần có một thủ tục hiệu chỉnh để thực hiện phép đo trên đầu nối anten tạm thời.



Đầu nối anten tạm thời này khi hiệu chỉnh sẽ cho phép tất cả các thủ tục đo máy thu đồng nhất với các thiết bị có anten tích hợp và với các thiết bị có đầu nối anten.



Thủ tục hiệu chỉnh phải được thực hiện tại 3 tần số ARFCN trong các dải ARFCN thấp, trung và cao. Thủ tục gồm 3 bước:



1) Thiết lập mẫu bức xạ anten của MS tại ba tần số đã chọn.



2) Hiệu chỉnh dải đo (hoặc buồng đo không dội) đối với các điều kiện cần thiết trong bước 1).



3) Xác định hệ số ghép nối đầu nối anten tạm thời.



A.1.5.1 Mẫu bức xạ anten



a) MS phải nằm trong vị trí đo kiểm ngoài trời hoặc trong buồng đo không dội, biệt lập, trên vị trí trục đứng theo hướng chỉ định bởi nhà sản xuất. vị trí này là vị trí 00.



Anten đo được nối với SS phải nằm trong buồng đo không dội, hoặc trên vị trí đo kiểm ngoài trời, cách MS tối thiểu 3 m.



b) Cuộc gọi được khởi nguồn từ SS đến MS trên tần số trong dải ARFCN thấp. MS trả lời cuộc gọi. SS điều khiển để MS phát với mức công suất phát lớn nhất.



c) SS sử dụng tham số ước tính cho vị trí đo kiểm ngoài trời hoặc buồng đo không dội để thiết lập mức đầu ra E để đưa đến mức vào máy thu MS khoảng 32 dBàVemf. Giá trị này tương ứng với mức cường độ trường 55,5 dBàV/m tại vị trí của MS. Tín hiệu phải là tín hiệu đo kiểm chuẩn C1.



Ghi chú 1: giá trị của mức tín hiệu thu chưa phải là giá trị khắc nghiệt, tuy nhiên nó đảm bảo rằng máy thu MS hoạt động tối thiểu không có lỗi, nó cũng là đủ nhỏ để tránh các hiệu ứng phi tuyến trong máy thu.



d) SS sẽ sử dụng bản tin RXLEV từ MS để xác định giá trị cường độ trường. Chi tiết thủ tục trong biểu đồ hình A.1.
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H×nh A.1


Mức tín hiệu từ SS là kết quả trong quá trình chuyển tiếp từ RXLEVa đến RXLEVb phải được ghi lại nhưEi.



Ghi chú 2: Các giá trị thực của RXLEVa và RXLEVb cần phải được ghi lại vì điểm chuyển tiếp này sẽ được sử dụng như một điểm chuẩn cho các bước tiếp theo trong thủ tục hiệu chỉnh.


e) Lặp lại bước d) sau khi quay MS góc n*45o theo mặt phẳng nằm ngang. Đảm bảo là cùng một chuyển tiếp RXLEV được sử dụng, các mức tín hiệu từ SS được ghi lại như Ein.



f) Tính mức tín hiệu trung bình có hiệu quả từ giá trị RMS của 8 mức tín hiệu thu được trong bước d) và e) ở trên  theo công thứ c sau:
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g) lặp lại các bước b) đến f), riêng trong bước b) sử dụng ARFCN trong dải ARFCN giữa để có được mức tín hiệu trung bình E2. Đảm bảo chuyển tiếp RXLEV được dùng là như nhau.



h) lặp lại các bước b) đến f), riêng trong bước b) sử dụng ARFCN trong dải ARFCN cao để có được mức tín hiệu trung bình E3. 



A.1.5.2 Hiệu chỉnh dải đo



Bước này để xác định cường độ trường thực tại MS tương ứng với 3 mức tín hiệu E1, E2 và E3 đã thiết lập trong mục A.1.5.1. sử dụng các thủ tục sau:



a) Thay thế MS bằng anten thu đã hiệu chỉnh nối với máy thu đo.



b) V ới mỗi tần số sử dụng trong mục A.1.5.1, đo cường độ trường Efr tương ứng với từng mức tín hiệu Er xác định được trong bước f), g) và h) của mục A.1.5.1 ghi lại các giá trị này là Ef1, Ef2, Ef3.



A.1.5.3 Hệ số ghép nối đầu nối anten tạm thời



Hệ số ghép nối đầu nối anten tạm thời là quan hệ tính bằng dB giữa tín hiệu đầu ra của SS và tín hiệu đầu vào có hiệu quả của MS.



Mẫu đo MS được cải tiến cho thích hợp với đầu nối anten tạm thời phù hợp với mục A.1.3. hoặc một MS thứ hai thích hợp với đầu nối anten tạm thời đó.



Ghi chú: Nếu chỉ có một MS dùng cho đo kiểm, phép đo phát xạ giả bức xạ (máy phát và máy thu) và phép đo độ nhạy máy thu phải được thực hiện trước khi cải tiến MS cho phù hợp với đầu nối anten tạm thời.



Thủ tục hiệu chỉnh như sau:



a) Đầu nối tạm thời của MS được nối với đầu ra của SS.



b) Cuộc gọi được khởi nguồn từ SS đến MS sử dụng tần số trong dải ARFCN thấp. MS trả lời cuộc gọi. Điều khiển SS để MS có mức công suất đầu ra lớn nhất, không sử dụng chế độ mã hoá nhảy tần.



c) SS sử dụng các thủ tục trong mục A.1.5.1 để điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra của nó để xác định chuyển tiếp RXLEVa đến RXLEVb. Mức tín hiệu này được ghi lại là Ec1.



d) Lặp lại các bước b) và c) đối với các tần số trong dải ARFCN giữa và cao. Ghi lại các chuyển tiếp RXLEV theo thứ tự là Ec2 và Ec3.



e) Hệ số ghép nối đầu nối anten tạm thời F được tính từ công thức:
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Trong đó Kn = hệ số chuyển đổi anten đẳng hướng tính bằng àV/m tại tần số phù hợp với ARCFN đã sử dụng.



f) Hệ số ghép nối anten trung bình Fm sử dụng cho các phép đo có yêu cầu nhảy tần phải được tính từ giá trị RMS của các tham số trong bước e) như sau:
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g) Trong tất cả các phép đo với MS có anten tích hợp, mức tín hiệu tại đầu nối anten tạm thời được xác định từ công thức: Ein = Ereq + F




Trong đó: Ein = mức tín hiệu tại thiết bị kết nối (dBàVemf)




Ereq = mức tín hiệu do phép đo yêu cầu (dBàVemf)




F = hệ số ghép nối tại ARFCN tương ứng (dB)



Giá trị chỉ thị trong các thủ tục là Ereq, dBàVemf( ), phần ngoặc đơn rỗng đọc là Ein.



Đối với các tần số nằm ngoài băng tần thu hoặc phát, sử dụng độ tăng ích anten 0 dBi. 



A.2. Các điều kiện đo kiểm khắc nghiệt và bình thường



A.2.1 Nguồn nuôi và nhiệt độ môi trường


Trong các phép đo chứng nhận hợp chuẩn, nguồn nuôi của thiết bị cần đo phải được thay thế bằng nguồn đo kiểm có khả năng cung cấp các điện áp đo kiểm khắc nghiệt và bình thường. Trở kháng trong của nguồn đo kiểm phải đủ nhỏ để ảnh hưởng không đáng kể đến kết quả đo. Điện áp của nguồn đo kiểm phải được đo kiểm tra tại đầu vào của thiết bị cần đo. Nếu thiết bị có cáp nguồn kết nối cố định, điện áp đo kiểm phải được đo tại điểm nối giữa cáp nguồn với thiết bị cần đo. Với các thiết bị có pin tích hợp, nguồn đo kiểm phải được đưa vào vị trí đầu nối của pin càng gần càng tốt. 



Trong quá trình đo đảm bảo dung sai điện áp nguồn nuôi trong phạm vi +/-3 % so với điện áp tại thời điểm bắt đầu mỗi phép đo.



A.2.2 Điều kiện đo kiểm bình thường



Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường dùng để đo kiểm là một trong những giá trị nhiệt độ và độ ẩm trong dải sau:



Nhiệt độ: +150C đến +350C 



Độ ẩm tương ứng: 20 % đến 75 %



Ghi chú: Nếu không thực hiện được phép đo trong các dải điều kiện trên, nhiệt độ và độ ẩm thực phải được ghi lại trong báo cáo đo.



Điện áp đo kiểm bình thường đối với các thiết bị được nối với nguồn cung cấp là điện áp danh định của nguồn cung cấp.



Điện áp danh định phải là giá trị điện áp được công bố hoặc một trong số các giá trị điện áp được công bố theo thiết kế của thiết bị. Tần số của nguồn đo kiểm so với nguồn cung cấp phải nằm trong phạm vi 1 Hz của tần số nguồn cung cấp danh định.



Nếu thiết bị vô tuyến được dự định dùng nguồn ắc-qui axit-chì của các phương tiện vận tải, điện áp đo kiểm danh định phải bằng 1,1 lần điện áp danh định đo kiểm của ắc-qui (6 V hoặc 12 V).



Đối với thiết bị hoạt động dựa trên các nguồn nuôi hoặc các loại acqui khác (sơ cấp hoặc thứ cấp) điện áp đo kiểm là điện áp do nhà sản xuất thiết bị công bố. 



A.2.3 Các điều kiện đo kiểm khắc nghiệt



Khi đo kiểm trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt, phải áp dụng 4 tổ hợp nhiệt độ và điện áp khắc nghiệt trong bảng A.1.



Bảng A.1



			


			1 


			2 


			3 


			4 





			Nhiệt độ


			Cao 


			Cao 


			Thấp


			Thấp





			Điện áp


			Cao


			Thấp


			Cao


			Thấp








Khi đo kiểm tại nhiệt độ khắc nghiệt, phép đo phải được thực hiện tại các nhiệt độ trong bảng A.2, theo như các thủ tục đo đưa ra trong công bố IEC 68-2-1 và 68-2-2 đối với các phép đo tại nhiệt độ thấp và cao.



Đối với phép đo tại nhiệt độ cao, sau khi đạt được cân bằng nhiệt, MS được bật nguồn trong trạng thái phát (non DTX) trong khoảng thời gian 1 phút tiếp theo là 4 phút trong chế độ rỗi (non DRX), với trạng thái này, MS phải thoả mãn các yêu qui định.



Khi đo tại nhiệt độ thấp, sau khi đạt được cân bằng nhiệt, MS được chuyển sang chế độ rỗi (non DRX) trong thời gian 1 phút, với trạng thái này, MS phải thoả mãn các yêu cầu qui định.



Bảng A.2



			


			Nhiệt độ (0C)





			


			Thấp


			Cao





			Cầm tay


			-10


			+55





			Lắp trên xe 



hoặc xách tay


			-20


			+55








 Khi đo tại điện áp khắc nghiệt, phép đo phải được thực hiện tại các điện áp khắc nghiệt thấp và cao theo như nhà sản xuất công bố. Đối với các MS hoạt động được đối với một hoặc nhiều nguồn điện áp trong danh sách dưới đây, điện áp khắc nghiệt mức thấp không được lớn hơn mức điện áp chỉ ra trong bảng A.3 và điện áp khắc nghiệt mức cao sẽ không được nhỏ hơn mức điện áp trong bảng A.3.



Bảng A.3



			


			Điện áp (so với giá trị danh định)





			


			Điện áp khắc nghiệt thấp


			Điện áp khắc nghiệt cao


			Điều kiện 


bình thường





			Nguồn cung cấp:


			


			


			





			Nguồn AC


			0,9


			1,1


			1,0





			ắc-qui axit-chì thông thường


			0,9


			1,3


			1,1





			ắc-qui không thông thường:


			


			


			





			Leclanché/lithium


			0,85


			1,0


			1,0





			Mercury/ nickel cadmium


			0,9


			1,0


			1,0








 A.2.4 Các yêu cầu đối với chế độ rung



Khi đo kiểm MS trong chế độ rung, phải sử dụng chế độ rung ngẫu nhiên, dải tần rung và mật độ phổ gia tăng (ASD) phải tuân theo bảng A.4.



Bảng A.4



			Tần số rung (Hz)


			ASD (m2/s3)





			5-20


			0,96





			20 -500


			0,96 tại 20 Hz, sau đó là  -3 dB/octave








 Đo kiểm phải được thực hiện như mô tả trong tài liệu 68-2-36 của IEC.



A.3. Các thuật ngữ đo kiểm vô tuyến



Các điều kiện về truyền dẫn vô tuyến tham chiếu từ các mô hình truyền dẫn đa đường trong GSM 05.05. Các điều kiện này được biểu thị bởi:



· đứng yên;


· vùng nông thôn (RA);



· vùng địa hình có nhiều đồi núi (HT);



· vùng thành phố (TU); hoặc


· đo kiểm bằng phương pháp cân bằng (EQ).



Các đặc tả di chuyển liên quan đến tốc độ di chuyển tiêu biểu của MS tính theo km/h, ví dụ như TU1,5, TU3, TU50, HT100, EQ50.



Trong tiêu chuẩn này sử dụng qui ước sau:



Bảng A.5



			Thuật ngữ


			GSM 900 


			DCS 1800 





			RA 


			RA250 


			RA130 





			HT 


			HT100 


			HT100 





			TUhigh 


			TU50 


			TU50 





			TUlow 


			TU3 


			TU1,5 





			EQ 


			EQ50 


			EQ50 








 Khi đo trong các dải ARFCN, áp dụng các giá trị trong bảng A.6.


Bảng A.6



			Thuật ngữ


			P-GSM 900 


			DCS 1800 





			Dải ARFCN thấp


			1 đến 5 


			513 đến 523 





			Dải ARFCN giữa


			60 đến 65 


			690 đến 710 





			Dải ARFCN cao


			120 đến 124 


			874 đến 884 








A.4.  Lựa chọn tần số trong chế độ nhảy tần



Đối với các phép đo sử dụng chế độ nhảy tần, 38 tần số được sử dụng trên 



· P-GSM 900: băng tần 21 MHz



· DCS 1800: băng tần 75 MHz



Bảng A.7: Các tần số nhảy tần



			


			ARFCN





			P-GSM 900


			10, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 38, 42, 45, 46, 50, 52, 54, 58, 59, 62, 66, 70,



73, 74, 78, 80, 82, 86, 87, 90, 94, 98, 101, 102, 106, 108, 110, 114





			DCS 1800


			522, 539, 543, 556, 564, 573, 585, 590, 606, 607, 624, 627, 641, 648, 658, 669,



675, 690, 692, 709, 711, 726, 732, 743, 753, 760, 774, 777, 794, 795, 811, 816,



828, 837, 845, 858, 862, 879








Ghi chú: Các dải tần dùng trong các phép đo dưới điều kiện giả lập pha đinh bị giới hạn bởi độ rộng băng giả lập pha đinh.



A.5. Các điều kiện vô tuyến "lý tưởng"



Trong tiêu chuẩn này, các điều kiện sau được coi là điều kiện vô tuyến "lý tưởng":



Không có tình trạng đa đường;



Mức điều khiển công suất của MS:



			GSM 900: 


			7





			DCS 1800:


			3





			Mức RF đến MS:


			63 dBàVemf( )





			Mức RF đến MS:


			cao hơn mức độ nhạy chuẩn 20 dB( )





			Mức RF đến MS:


			28 dBàVemf( )








A.6.  Các tín hiệu đo kiểm chuẩn.



Các tín hiệu Cx đại diện cho các tín hiệu mong muốn và các tín hiệu Ix đại diện cho các tín hiệu không mong muốn.



			Tín hiệu C0


			Sóng mang liên tục không điều chế.





			Tín hiệu C1


			Tín hiệu GSM chuẩn điều chế có từ tín hiệu nghịch đảo dữ liệu đến đầu vào bộ mã hoá kênh, mã hoá kênh phụ thuộc vào phép đo và chế độ mật mã có thể chọn được bởi phương thức đo kiểm. Khi sử dụng các tín hiệu này trong chế độ không nhảy tần, 7 khe thời gian không sử dụng cũng phải chứa các cụm giả, với mức công suất thay đổi theo khe thời gian sử dụng.





			Tín hiệu I0


			Sóng mang liên tục không điều chế.





			Tín hiệu I1


			Sóng mang điều chế GMSK theo cấu trúc của tín hiệu GSM, nhưng với tất cả các bit được điều chế (kể cả chu kỳ khe trung tâm) lấy trực tiếp từ chuỗi dữ liệu ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên.





			Tín hiệu I2


			Các tín hiệu GSM chuẩn với khe trung tâm có hiệu lực, khác với tín hiệu C1. Các bit dữ liệu (gồm cả các bit 58 và 59) được lấy từ chuỗi dữ liệu ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên.








A.7. Các mức điều khiển công suất



Trong tiêu chuẩn này, loại trừ một số trường hợp đặc biệt được nói rõ, nếu MS được điều khiển đến mức điều khiển công suất nhỏ nhất của nó, SS được chấp thuận mức điều khiển công suất 19 đối với GSM 900, và 15 đối với DCS 1800.



Loại trừ một số trường hợp được nói rõ, nếu MS được điều khiển đến mức điều khiển công suất lớn nhất, và nếu tham số MS_TXPWR_MAX_CCH được thiết lập đến mức công suất ra lớn nhất của MS, SS được chấp nhận mức điều khiển công suất tương ứng với công suất đầu ra cực đại đối với loại công suất của MS. Đối với MS GSM 900 có mức điều khiển công suất loại 2, SS được chấp nhận mức điều khiển công suất 2.



Phụ lục B (quy định): Bảng các yêu cầu tuân thủ



Bảng B.1: Các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các máy di động GSM pha 2+



			TT


			Mục


			Các chỉ tiêu kỹ thuật


			EN 300 607-1





			1


			4.2.1


			Sai số tần số và sai số pha tại máy phát


			13.1





			2


			4.2.2


			Sai số tần số tại máy phát trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường


			13.2





			3


			4.2.3


			Sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe HSCSD


			13.6





			4


			4.2.4


			Sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe GPRS


			13.16.1





			5


			4.2.5


			Công suất đầu ra máy phát và định thời cụm


			13.3





			6


			4.2.6


			Phổ RF đầu ra máy phát


			13.4





			7


			4.2.7


			Công suất ra máy phát và định thời cụm trong cấu hình đa khe HSCSD


			13.7





			8


			4.2.8


			Phổ đầu ra máy phát trong cấu hình đa khe HSCSD


			13.8





			9


			4.2.9


			Công suất ra máy phát trong cấu hình đa khe GPRS


			13.16.2





			10


			4.2.10


			Phổ đầu ra máy phát trong cấu hình đa khe GPRS


			13.16.3





			11


			4.2.11


			Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh


			12.1.1





			12


			4.2.12


			Phát xạ giả dẫn khi MS trong chế độ rỗi


			12.1.2





			13


			4.2.13


			Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh


			12.2.1





			14


			4.2.14


			Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi


			12.2.2





			15


			4.2.15


			Nghẽn máy thu và đáp ứng tạp trên kênh thoại


			14.7.1








Bảng B.2: Các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các máy di động GSM pha 2


			TT


			Mục


			Cac chỉ tiêu kỹ thuật


			EN 300 607-1





			1


			4.2.1


			Sai số tần số và sai số pha tại máy phát


			13.1





			2


			4.2.2


			Sai số tần số tại máy phát trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường


			13.2





			3


			4.2.5


			Công suất đầu ra máy phát và định thời cụm


			13.3





			4


			4.2.6


			Phổ RF đầu ra máy phát


			13.4





			5


			4.2.11


			Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh


			12.1.1





			6


			4.2.12


			Phát xạ giả dẫn khi MS trong chế độ rỗi


			12.1.2





			7


			4.2.13


			Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh


			12.2.1





			8


			4.2.14


			Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi


			12.2.2





			9


			4.2.15


			Nghẽn máy thu và đáp tuyến tạp trên kênh thoại


			14.7.1
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 MÁY DI ĐỘNG CDMA 


YÊU CẦU KỸ THUẬT



(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


1 Quy định chung



1.1 Phạm vi 



Tiêu chuẩn này quy định các định nghĩa, các phương pháp đo và các đặc tính kỹ thuật tối thiểu đối với máy di động sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA) nhằm đảm bảo khả năng kết nối của nó với hệ thống CDMA 800 MHz.



Máy di động khi hoạt động ở băng tần 824-849 MHz và 869 – 894 MHz phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn này.



Tiêu chuẩn này là cơ sở cho công tác chứng nhận hợp chuẩn máy di động sử dụng công nghệ CDMA 800 MHz.



1.2  Tài liệu tham khảo


Tiêu chuẩn của Hiệp hội công nghiệp viễn thông Mỹ:



- TIA/EIA/IS-98-C: Khuyến nghị tiêu chuẩn đặc tính tối thiểu cho máy di động trải phổ hai chế độ.



- TIA/EIA/IS-95-A: Tiêu chuẩn tương thích giữa máy di động và trạm gốc cho hệ thống tế bào trải phổ hai chế độ.



Khuyến nghị của ITU:



- Khuyến nghị ITU-R M.1073: Các hệ thống di động tế bào số mặt đất.



Quy định của Việt Nam:



- Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ.



- Quyết định 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/06/2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”.



1.3 Định nghĩa và thuật ngữ



Cố gắng truy nhập: Một chuỗi của một hay nhiều chuỗi thăm dò truy nhập trên kênh truy nhập bao gồm các bản tin giống nhau.



Kênh truy nhập: Một kênh CDMA đường lên được máy di động sử dụng nhằm liên lạc với trạm gốc. Kênh truy nhập được sử dụng để trao đổi các bản tin báo hiệu ngắn như khởi tạo cuộc gọi, trả lời nhắn tin, và các đăng ký. Kênh truy nhập là loại kênh truy nhập ngẫu nhiên được phân khe. 



Thăm dò truy nhập: Một lần phát lên kênh truy nhập gồm phần mào đầu và một bản tin. Lần phát này có độ dài là số nguyên lần các khung và phát đi một bản tin truy nhập.



Chuỗi thăm dò truy nhập: Một chuỗi gồm một hay nhiều thăm dò truy nhập trên kênh truy nhập. Cùng một bản tin kênh truy cập được phát đi trong tất cả thăm dò truy nhập của một cố gắng truy nhập.



AWGN: Tạp âm Gauss trắng cộng.



Các khung xấu: Một loại khung thu được từ kênh CDMA đường xuống có chất lượng kém.



Loại băng tần: Một tập các kênh tần số và sơ đồ đánh số cho các kênh này.



Trạm gốc: Một trạm cố định được sử dụng để liên lạc với các máy di động.



CDMA: Xem Đa truy nhập phân chia theo mã.



Hệ thống thông tin tế bào CDMA: Hệ thống tổng thể hỗ trợ hoạt động dịch vụ thông tin tế bào công cộng đề cập trong tiêu chuẩn này.



Kênh CDMA: Một tập các kênh được phát giữa trạm gốc và máy di động nằm trong băng tần phân bổ cho CDMA. 



Số thứ tự kênh CDMA: Một số thứ tự tương ứng với tần số trung tâm kênh CDMA. 



Tần số ấn định CDMA: Một đoạn phổ tần 1,23 MHz.



Hệ thống thông tin cá nhân CDMA: Hệ thống tổng thể hỗ trợ các dịch vụ thông tin cá nhân đề cập trong tiêu chuẩn này.



Kênh mã: Một phân kênh của kênh CDMA đường xuống. Một kênh CDMA đường xuống gồm có 64 kênh mã. Kênh mã 0 được chỉ định là kênh hoa tiêu. Kênh mã từ 1 đến 7 có thể được chỉ định hoặc là các kênh nhắn tin hoặc các kênh lưu lượng. Kênh mã 32 có thể được chỉ định hoặc là kênh đồng bộ hoặc là kênh lưu lượng. Các kênh mã còn lại có thể được chỉ định là kênh lưu lượng.



Đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA): Một kĩ thuật dùng trong thông tin số đa truy nhập trải phổ để tạo ra các kênh thông qua việc sử dụng một chuỗi các mã duy nhất.



CRC: Xem Mã vòng dư.



Mã vòng dư (CRC): Một loại mã phát hiện lỗi tuyến tính, nó tạo ra bit kiểm tra chẵn lẻ bằng cách tìm phần dư của một phép chia đa thức.



dBc: Tỷ số (tính theo dB) giữa công suất ngoài băng của tín hiệu (được đo trong một băng tần cho trước tại độ lệch tần số cho trước tính từ tần số trung tâm của tín hiệu) với tổng công suất trong băng của tín hiệu. Đối với CDMA, tổng công suất trong băng của tín hiệu được đo trong phổ tần 1,23 MHz xung quanh tần số trung tâm của tín hiệu CDMA.


dBm:  Đơn vị đo công suất biểu diễn bằng tỷ số (theo dB) của công suất với 1 mW.



dBm/Hz: Đơn vị đo của mật độ phổ công suất. Tỷ số này, dBm/Hz, là công suất của một Hz độ rộng băng tần, trong đó công suất được đo bằng đơn vị dB.



dBW: Đơn vị đo công suất biểu diễn bằng tỷ số (theo dB) của công suất với 1 W.



Eb: Năng lượng trung bình trên một bit thông tin của kênh đồng bộ, kênh nhắn tin hoặc kênh lưu lượng đường xuống tại đầu nối anten của máy di động.



Eb/Nt: Tỷ số năng lượng thu được trên một bit với mật độ phổ công suất tạp âm hiệu dụng ở các kênh đồng bộ, kênh nhắn tin hoặc kênh lưu lượng đường xuống tại đầu nối anten của máy di động.



Ec: Năng lượng trung bình trên một chip PN ở các kênh hoa tiêu, kênh đồng bộ, kênh nhắn tin, kênh lưu lượng đường xuống, phân kênh điều khiển công suất hoặc OCNS.



Ec/Ior: Tỷ số giữa năng lượng phát trung bình trên một chip PN (ở các kênh hoa tiêu, đồng bộ, nhắn tin, lưu lượng đường xuống, phân kênh điều khiển công suất hoặc OCNR) với mật độ phổ công suất phát tổng.



Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP): Tích công suất cấp cho anten và hệ số khuếch đại anten ở một phương so với anten đẳng hướng.



Công suất bức xạ tương đương (ERP): Tích công suất cấp cho anten và hệ số khuếch đại anten so với chấn tử nửa sóng ở hướng cho trước.



EIRP: Xem Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương. 



ERP: Xem Công suất bức xạ tương đương. 


FER: Tỷ lệ lỗi khung của kênh lưu lượng đường xuống. 



Kênh CDMA đường xuống: Một kênh CDMA từ trạm gốc tới máy di động. Kênh CDMA đường xuống chứa một hay nhiều kênh mã được phát trên tần số CDMA được ấn định sử dụng một độ dịch PN hoa tiêu nhất định. Các kênh mã được kết hợp với kênh hoa tiêu, kênh đồng bộ, các kênh nhắn tin và các kênh lưu lượng. Kênh CDMA đường xuống luôn luôn có một kênh hoa tiêu và có thể có 1 kênh đồng bộ, từ 1 đến 7 kênh nhắn tin, từ 1 đến 63 kênh lưu lượng miễn là tổng số kênh (bao gồm cả kênh hoa tiêu) không vượt quá 64.



Kênh cơ sở đường xuống: Một phần của kênh lưu lượng đường xuống chứa dữ liệu mức cao và thông tin điều khiển công suất.



Kênh mã bổ sung đường xuống: Một phần của kênh lưu lượng đường xuống, hoạt động kết hợp với một kênh cơ sở đường xuống trong cùng kênh cơ sở đường xuống, và (tuỳ chọn) với các kênh  mã bổ sung đường xuống khác để cung cấp các dịch vụ tốc độ cao, và trên kênh này dữ liệu mức cao được phát.



Kênh lưu lượng đường xuống: Một kênh mã được sử dụng để truyền lưu lượng và báo hiệu từ trạm gốc tới máy di động.



Khung: Một khoảng định thời cơ bản của hệ thống. Đối với kênh truy nhập, kênh nhắn tin và kênh lưu lượng, một khung dài 20 ms. Đối với kênh đồng bộ, một khung dài 26,666... ms.



Chỉ thị chất lượng khung: Kiểm tra CRC được áp dụng cho các khung 9600 bit/s và 4800 bit/s của Nhóm các tốc độ 1 và tất cả các khung của Nhóm các tốc độ 2.



Các khung tốt: Các khung không phải là Các khung xấu.



Bản tin tốt: Một bản tin nhận được là một bản tin tốt nếu được nhận với CRC đúng.



Chuyển giao: Hoạt động chuyển cuộc liên lạc của máy di động từ trạm gốc này tới trạm gốc kia.



Chuyển giao cứng: Một chuyển giao được đặc trưng bởi một ngắt tạm thời của kênh lưu lượng. Chuyển giao cứng xảy ra khi máy di động được chuyển giữa hai tập tích cực không liên kết, ấn định tần số CDMA thay đổi, dịch thời khung thay đổi hay máy di động được hướng dẫn chuyển từ kênh lưu lượng CDMA sang kênh thoại tương tự.


Io: Mật độ phổ công suất tổng cộng thu được, bao gồm cả tín hiệu và nhiễu đo tại đầu nối anten của máy di động.



Ioc: Mật độ phổ công suất của nguồn tạp âm trắng băng giới hạn (mô phỏng nhiễu từ các ô khác) khi đo tại đầu nối anten của máy di động.



Ior: Mật độ phổ công suất phát tổng cộng của kênh CDMA đường xuống đo tại đầu nối anten của trạm gốc.



ẻor: Mật độ phổ công suất thu được của kênh CDMA đường xuống khi đo tại đầu nối anten của máy di động.



MER: Tỷ lệ lỗi bản tin. MER = 1- (Số lượng bản tin tốt thu được/số lượng bản tin gửi đi).



Máy di động: Một thiết bị được sử dụng trong khi đang di chuyển hoặc dừng lại ở một điểm bất kỳ. Máy di động bao gồm cả máy cầm tay và máy đặt trên xe.



Trung tâm chuyển mạch di động (MSC): Một nhóm thiết bị nhằm cung cấp dịch vụ thoại vô tuyến.



MSC: Xem Trung tâm chuyển mạch di động.



Chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục: Một chế độ hoạt động của máy di động trong đó máy di động giám sát liên tục kênh nhắn tin.



Nt: Mật độ phổ công suất tạp âm hiệu dụng tại đầu nối anten máy di động. 



OCNS: Xem Bộ mô phỏng tạp âm kênh trực giao.



Bộ mô phỏng tạp âm kênh trực giao (OCNS): Một cơ cấu phần cứng được sử dụng để mô phỏng người sử dụng trên các kênh trực giao còn lại của một kênh CDMA đường xuống.



OCNS Ec: Năng lượng trung bình trên chip PN của OCNS.



OCNS Ec/Ior: Tỷ lệ năng lượng trung bình trên chip PN của OCNS trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.


Paging_Chip_Bit: Số lượng bit PN trên bit của kênh nhắn tin, bằng 128 x v, trong đó v bằng 1 hoặc 2 tương ứng với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s hoặc 4800 bit/s.



Paging Ec: Năng lượng trung bình trên một chip của kênh nhắn tin.



Paging Ec/ Ior: Tỷ lệ năng lượng trung bình trên một chip của kênh nhắn tin trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.



Pilot Ec: Năng lượng trung bình trên một chip của kênh hoa tiêu.



Pilot Ec/ Ior: Tỷ lệ năng lượng trung bình trên một chip của kênh hoa tiêu trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.



Đường cong FER tuyến tính theo kinh nghiệm: Đường cong của giá trị FER tương ứng với Eb/Nt trong đó giá trị FER ở trục tung thể hiện theo log và giá trị Eb/Nt ở trục hoành theo tỷ lệ tuyến tính dB, đường cong thu được bằng cách nội suy các dữ liệu lân cận các mẫu kiểm tra theo đường thẳng.


Đường cong MER tuyến tính theo kinh nghiệm: Đường cong của giá trị MER tương ứng với Eb/Nt trong đó giá trị FER ở trục tung thể hiện theo log và giá trị Eb/Nt ở trục hoành theo tỷ lệ tuyến tính dB, đường cong thu được bằng cách nội suy các dữ liệu lân cận các mẫu kiểm tra theo đường thẳng.



Kênh hoa tiêu: Tín hiệu trải phổ trực tiếp không điều chế được phát liên tục bởi mỗi trạm gốc CDMA. Kênh hoa tiêu cho phép một máy di động thu tín hiệu định thời kênh CDMA đường xuống, Kênh hoa tiêu cung cấp pha chuẩn cho giải điều chế coherent và là phương tiện để so sánh cường độ tín hiệu giữa các trạm gốc để quyết định thời điểm thực hiện chuyển giao.



Chuỗi PN hoa tiêu: Một cặp chuỗi PN cải tiến có chiều dài cực đại với chu kỳ 215 PN chip được sử dụng trải phổ kênh CDMA đường xuống và kênh CDMA đường lên. Các trạm gốc khác nhau được xác định bởi độ dịch thời khác nhau của chuỗi PN hoa tiêu.



Bit điều khiển công suất: Một bit được gửi đi trong mỗi khoảng thời gian 1,25 ms trên kênh lưu lượng đường xuống, báo cho máy di động tăng/giảm công suất.



Công suất điều khiển Ec: Năng lượng trung bình trên mỗi chip PN phân kênh điều khiển công suất. Trong trường hợp khi phân kênh điều khiển công suất được giả định là được phát cùng mức công suất mà được sử dụng cho các tốc độ dữ liệu 9600 bit/s hoặc 14400 bit/s, các công thức sau đây được sử dụng.



Đối với Nhóm các tốc độ 1, nó tương ứng với 
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 x (năng lượng kênh lưu lượng đường xuống tổng cộng cho mỗi chip PN). Trong đó, ( bằng 1 đối với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s, ( bằng 2 đối với tốc độ dữ liệu 4800 bit/s, ( bằng 4 đối với tốc độ dữ liệu 4800 bit/s, ( bằng 8 đối với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s. Đối với Nhóm các tốc độ 2, nó tương ứng với 
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 x (năng lượng kênh lưu lượng đường xuống tổng cộng cho mỗi chip PN). Trong đó, ( bằng 1 đối với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s, ( bằng 2 đối với tốc độ dữ liệu 7200 bit/s, ( bằng 4 đối với tốc độ dữ liệu 3600 bit/s, ( bằng 8 đối với tốc độ dữ liệu 1800 bit/s. Kênh lưu lượng đường xuống tổng cộng bao gồm dữ liệu lưu lượng và phân kênh điều khiển công suất.



Nhóm điều khiển công suất: Là 1 khoảng thời gian 1,25 ms trong kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên. Xem Bit điều khiển công suất.



ppm: Phần triệu.



PS: Công suất hoa tiêu. Xem Pilot Ec/I0.


Nhóm các tốc độ: Một tập định dạng truyền dẫn kênh lưu lượng và được miêu tả bởi các tham số của lớp vật lý như là: các tốc độ truyền dẫn, các đặc tính điều chế, các hệ thống mã hoá sửa lỗi.



Kênh CDMA đường lên: Kênh CDMA từ máy di động tới trạm gốc. Nhìn từ trạm gốc, kênh CDMA đường lên là tổng của tất cả các đường truyền dẫn từ tất cả máy di động trên tần số CDMA được ấn định.



Kênh lưu lượng đường lên: Kênh CDMA đường lên được sử dụng để truyền tín hiệu báo hiệu và lưu lượng của người sử dụng từ máy di động đơn lẻ tới một hoặc nhiều trạm gốc.



Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin: Một chế độ hoạt động của máy di động trong đó máy di động chỉ giám sát những khe được lựa chọn trên kênh nhắn tin.



Chuyển giao mềm: Một chuyển giao xảy ra khi máy di động đang ở trạng thái bị điều khiển ở kênh lưu lượng. Chuyển giao này đặc trưng bằng việc kết nối với trạm gốc mới trong cùng tần số CDMA được ấn định trước khi kết thúc kết nối với trạm gốc cũ.


Bit bổ sung: Số lượng chip PN trong bit của kênh mã bổ sung, bằng 128 đối với Nhóm các tốc độ 1 và 85,33… đối với Nhóm các tốc độ 2.



Kênh đồng bộ: Kênh mã 32 trong kênh CDMA đường xuống truyền tải các bản tin đồng bộ đến máy di động.



Sync_Chip_Bit: Số lượng chip PN trong bit của kênh đồng bộ, bằng 1024.



Sync Ec: Năng lượng trung bình trên một chip PN cho kênh đồng bộ.



Sync Ec /Ior: Tỷ lệ năng lượng trung bình trên một chip PN cho kênh đồng bộ trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.



Kênh lưu lượng: Một đường thông tin giữa máy di động và trạm gốc được sử dụng để mang thông tin của người sử dụng và tín hiệu báo hiệu. Thuật ngữ kênh lưu lượng bao hàm một cặp kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên. (Xem thêm kênh lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên).



Traffic_Chip_Bit: Số chip PN trên bit kênh lưu lượng, tương đương với 128 x v đối với Nhóm các tốc độ 1 và 85,33... x v  đối với Nhóm các tốc độ 2. Khi tốc độ dữ liệu là 14400 bit/s hoặc 9600 bit/s, v bằng 1; khi tốc độ dữ liệu là 7200 bit/s hoặc 4800 bit/s, v bằng 2; khi tốc độ dữ liệu là 3600 bit/s hoặc 2400 bit/s, v bằng 4; và khi tốc độ dữ liệu là 1800 bit/s hoặc 1200 bit/s, v bằng 8.      



Traffic Ec: Năng lượng trung bình trên mỗi chip của kênh cơ sở đường xuống. Trong trường hợp khi phân kênh điều khiển công suất được giả định là được phát cùng mức công suất mà được sử dụng cho các tốc độ dữ liệu 9600 bit/s hoặc 14400 bit/s, các công thức sau đây được sử dụng.



Đối với Nhóm các tốc độ 1, nó tương ứng với 
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 x (năng lượng kênh cơ sở đường xuống tổng cộng cho mỗi chip PN). Trong đó, ( bằng 1 đối với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s, ( bằng 2 đối với tốc độ dữ liệu 4800 bit/s, ( bằng 4 đối với tốc độ dữ liệu 2400 bit/s, ( bằng 8 đối với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s. Đối với Nhóm các tốc độ 2, nó tương ứng với 
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 x (năng lượng kênh lưu lượng đường xuống tổng cộng cho mỗi chip PN). Trong đó, ( bằng 1 đối với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s, ( bằng 2 đối với tốc độ dữ liệu 7200 bit/s, ( bằng 4 đối với tốc độ dữ liệu 3600 bit/s, ( bằng 8 đối với tốc độ dữ liệu 1800 bit/s. Kênh cơ sở đường xuống tổng cộng bao gồm dữ liệu lưu lượng và phân kênh điều khiển công suất.



Traffic Ec/Ior: Tỷ lệ năng lượng trung bình trên mỗi chip của kênh cơ sở đường xuống trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.


Bit điều khiển công suất hợp lệ: Một bit điều khiển công suất hợp lệ được gửi trên kênh lưu lượng đường xuống trong nhóm điều khiển công suất thứ hai theo sau nhóm điều khiển công suất kênh lưu lượng đường lên tương ứng nhưng không ở trong trạng thái cửa đóng và trong đó có đánh giá cường độ tín hiệu.



1.4 Dung sai


1.4.1 Dung sai thông số hệ thống CDMA



Tất cả các thông số nêu trong mục 3 và 4 là chính xác trừ khi có dung sai được thông báo rõ ràng.



1.4.2 Dung sai đo đạc



Một dung sai đo đạc, bao gồm cả dung sai thiết bị đo, được giả thiết là ( 10%. 



Giá trị ẻor/Ioc phải nằm trong phạm vi (0,1 dB của giá trị được nêu ra, và giá trị Ioc phải nằm trong phạm vi (5 dB của giá trị được nêu ra.


2. Quy trình chuẩn đo các phát xạ bức xạ 



Các thủ tục đo và hiệu chuẩn được mô tả với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phép đo tín hiệu bức xạ và dẫn xạ.



2.1 Vị trí thử nghiệm bức xạ chuẩn



Vị trí thử nghiệm phải nằm trên mặt đất bằng có các đặc tính dẫn điện đồng nhất. Nơi này không được có đường dây điện bên trên đầu và các vật kim loại khác và càng không có các tín hiệu không mong muốn càng tốt, ví dụ tạp âm đánh lửa và các sóng mang khác. Vật phản xạ như máng nước mưa và đường cáp điện phải nằm ngoài một hình elip kích thước trục dài là 60 m và kích thước trục ngắn là 52 m đối với khoảng cách thử 30 m hoặc một hình elip có trục dài 6 m và trục ngắn 5,2 m đối với khoảng cách thử 3 m. Thiết bị được thử nghiệm phải nằm tại một tiêu điểm của elip và anten đo nằm trên tiêu điểm kia. Nếu muốn có thể dựng lều tại nơi thử nghiệm nhằm bảo vệ người và thiết bị. Vật liệu cho lều phải là gỗ, nhựa hoặc chất phi kim. Tất cả các đường dây điện, điện thoại và điều khiển cho khu vực này phải được chôn sâu tối thiểu 0,3 m dưới mặt đất.



Phải chuẩn bị một bàn quay, để ngang với mặt đất và có thể điều khiển từ xa. Phải chuẩn bị một bục cao 1,2 m trên bàn quay này để giữ thiết bị thử nghiệm. Cáp điện và cáp điều khiển được dùng cho thiết bị này phải kéo dài xuống bàn quay và cáp thừa phải được cuộn lại trên bàn quay đó.



Nếu thiết bị thử nghiệm được lắp trong giá hoặc tủ và khó tháo ra để thực hiện thử nghiệm trên bàn quay thì nhà sản xuất có thể quyết định thử thiết bị khi lắp trong giá hoặc tủ. Trong trường hợp này, giá hoặc tủ có thể được đặt trực tiếp lên bàn quay.



Nếu cần kiểm tra thiết bị phát có đầu nối anten ngoài thì đầu ra RF của máy phát này phải được nối vào tải không bức xạ đặt trên bàn quay. Tải không bức xạ được dùng thay cho anten để tránh nhiễu với các thiết bị vô tuyến khác. Cáp RF của tải này phải có độ dài càng ngắn càng tốt. Máy phát phải được dò và điều chỉnh tới giá trị đầu ra danh định của nó trước khi bắt đầu các phép thử.



2.2 Anten dò



Đối với các anten dò có thể điều chỉnh lưỡng cực băng hẹp, độ dài lưỡng cực phải được điều chỉnh theo từng tần số đo. Độ dài này có thể được xác định bằng thước định cỡ thường đi kèm với thiết bị.



Anten dò phải được gắn trên một thanh ngang phi kim di động có thể nâng lên hạ xuống trên một cọc gỗ hoặc cọc phi kim khác. Cáp phải được nối vuông góc với anten. Cáp phải được lắp ít nhất là 3 m xuyên qua hoặc dọc theo thanh ngang theo hướng ra xa thiết bị đang được đo. Cáp anten dò sau đó có thể được hạ xuống từ cuối thanh ngang xuống mặt đất để nối với thiết bị đo cường độ trường.



Anten dò cần phải quay được một góc 90o tại đầu mút của thanh ngang để cho phép đo cả tín hiệu phân cực đứng và phân cực ngang. Khi chiều dài anten được lắp phân cực đứng không cho phép thanh ngang hạ thấp tới mức dò tối thiểu của nó, phải điều chỉnh độ cao tối thiểu của thanh ngang để có khoảng cách 0,3 m giữa đầu mút của anten và mặt đất.



2.3 Đo cường độ trường



Thiết bị đo cường độ trường phải được nối vào anten dò. Thiết bị đo cường độ trường phải có đủ độ nhạy và độ chọn lọc để có thể đo các tín hiệu ở các khoảng tần số cần thiết có mức thấp hơn ít nhất 10 dB dưới mức được quy định trong bất kỳ tài liệu, tiêu chuẩn, hoặc thông số tham chiếu quy trình đo này. Việc đánh giá các thiết bị đo (đo cường độ trường, anten…) sẽ được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo độ chính xác phù hợp với các tiêu chuẩn hiện thời. Việc kiểm tra đánh giá này phải được tiến hành ít nhất một năm một lần.



2.4 Khoảng tần số đo



Khi đo các tín hiệu bức xạ từ thiết bị phát, các phép đo phải thực hiện từ tần số thấp nhất (nhưng không dưới 25 MHz) phát trong thiết bị tới hài thứ mười của sóng mang, trừ khu vực gần với sóng mang bằng +250% độ rộng băng tần cho phép.



Khi đo các tín hiệu bức xạ từ thiết bị thu, phải thực hiện từ tần số 25 MHz tới ít nhất là 6 GHz.



2.5 Khoảng cách thử



2.5.1 Khoảng cách thử 30 m



Phải thực hiện đo các tín hiệu bức xạ tại điểm cách tâm của bàn quay 30 m. Anten dò sẽ được nâng lên hạ xuống từ 1 m tới 4 m với cả hướng phân cực ngang và đứng.



Thiết bị đo cường độ trường sẽ được đặt trên một bàn phù hợp hoặc giá ba chân tại chân cột anten.



Khi đo độ bức xạ từ các máy thu, thiết bị đã có sẵn anten phải được kiểm tra cùng với anten. Thiết bị được nối với anten thu ngoài thông qua cáp phải được thử khi không có anten và các cổng thu trên thiết bị được thử phải được nối vào tải thuần trở không bức xạ 50 (.



2.5.2 Khoảng cách thử 3 m



Việc đo các tín hiệu bức xạ có thể được thực hiện tại điểm cách tâm của bàn quay một khoảng là 3 m và phải đáp ứng được 3 điều kiện sau:



1. Màn chắn trên mặt đất che phủ một vùng hình elip có trục dài ít nhất 6 m và trục ngắn dài 5,2 m được dùng với anten dò và bàn quay cắm cách 3 m. Anten đo và bàn quay phải nằm trên trục dài và phải cách đều so với trục ngắn của vùng elip.



2. Kích thước tối đa của thiết bị phải từ 3 m trở xuống. Khi đo các tín hiệu bức xạ từ các máy thu, kích thước tối đa bao gồm cả kích thước của anten nếu đây là phần không thể tách rời của thiết bị.



3. Thiết bị đo cường độ trường hoặc được lắp đặt dưới mặt đất tại khu vực thử nghiệm hoặc đặt cách thiết bị đang được kiểm tra và anten dò với khoảng cách đủ xa để tránh làm sai lệch dữ liệu đo được.



Anten dò phải được được điều chỉnh lên, xuống trong phạm vi từ 1 m tới 4 m theo cả hướng phân cực đứng và ngang. Khi anten dò được đặt thẳng đứng thì độ cao tối thiểu của điểm giữa của anten dò phải bằng chiều dài của nửa dưới anten dò.



Khi đo phát xạ bức xạ từ máy thu, thiết bị đã có sẵn anten phải được kiểm tra cùng với anten. Thiết bị được nối với anten thu ngoài thông qua cáp phải được kiểm tra mà không cần anten và các cổng thu trên thiết bị được kiểm tra phải được nối vào tải thuần trở không bức xạ 50 (. Khoảng cách thử 3 m có thể được dùng để xác định mức độ thích hợp với các giới hạn quy định tại khoảng cách 30 m (hoặc các khoảng cách khác) với điều kiện:



1. Sự biến thiên phản xạ mặt đất giữa hai khoảng cách này đã được đánh giá ở các tần số quan tâm tại khoảng cách đo, hoặc



2. Hệ số hiệu chỉnh 5 dB  được cộng vào giới hạn phát xạ lý thuyết để tính cả các phản xạ mặt đất trung bình.



Cường độ trường bức xạ (V/m) thay đổi tỷ lệ nghịch với khoảng cách cho nên kết quả phép đo thực hiện với khoảng cách thử nghiệm 3 m chia cho 10 cho ta giá trị tương đương khi thực hiện phép đo với khoảng cách thử nghiệm 30 m đối với cùng EIRP (Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương). Cường độ trường tại khoảng cách 30 m theo đơn vị V/m có thể được tính từ EIRP bằng công thức sau:



(V/m tại 30 m = 5773,5 x 10EIRP(dBm)/20



2.6 Các bước đo tín hiệu bức xạ



Các tín hiệu bức xạ mức cao phải được đo trong phạm vi 30 m hoặc 3 m theo các bước sau:



1. Đối với mỗi tín hiệu bức xạ quan sát được, điều chỉnh lên xuống anten dò để có được các chỉ số lớn nhất trên đồng hồ đo cường độ trường với anten phân cực ngang. Sau đó quay bàn quay để đạt được chỉ số lớn nhất. Lặp lại quá trình điều chỉnh lên xuống anten và quay bàn quay cho tới khi nhận được tín hiệu rõ nhất. Ghi lại chỉ số lớn nhất này.



2. Làm lại bước 1 đối với mỗi tín hiệu bức xạ quan sát được với anten phân cực đứng.



3. Tháo thiết bị đang được thử và thay bằng anten nửa bước sóng. Tâm của anten nửa bước sóng này nên được đặt cùng vị trí với tâm của thiết bị đang được kiểm tra.



4. Nối anten nửa bước sóng vào một máy phát tín hiệu qua cáp không bức xạ thay thế cho thiết bị  kiểm tra. Với các anten  phân cực ngang tại hai đầu và với máy phát được điều chỉnh phù hợp với tín hiệu bức xạ quan sát được, điều chỉnh lên xuống anten dò để đọc được chỉ số lớn nhất trên đồng hồ đo cường độ trường. Điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra của máy phát cho tới khi đọc được chỉ số lớn nhất đã ghi laị trước đó tại các điều kiện này. Ghi lại công suất đầu ra của máy phát.



5. Lặp lại bước 4 ở trên với cả hai anten phân cực đứng.



6. Tính công suất vào anten đẳng hướng tham chiếu chuẩn bằng cách:



a. Trước tiên giảm các thông số đo được trong các bước 4 và 5 ở trên bằng cách lắp bộ suy hao vào cáp nối giữa máy phát và anten, và



b. Tiếp đến cộng với độ tăng ích của anten nguồn đang dùng bằng với anten đẳng hướng chuẩn. Vì vậy chỉ số thu được là công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) đối với tín hiệu giả đang được đo.



7. Lặp lại từ bước 1 tới bước 6 ở trên đối với tất cả các tín hiệu thu được từ thiết bị đang được kiểm tra.



3. Yêu cầu kỹ thuật cho phần thu CDMA



3.1 Các yêu cầu về tần số:



3.1.1 Băng tần:



Máy di động phải thu được các kênh CDMA trong băng tần 869 – 894 MHz. 



3.2 Các yêu cầu về thu



3.2.1 Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục



Các phép thử này phải được thực hiện đối với các máy di động có thể vận hành ở chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục khi ở trạng thái rỗi.



3.2.1.1 Định nghĩa



Khi ở trạng thái rỗi, máy di động liên tục dò tín hiệu kênh hoa tiêu mạnh nhất tại tần số CDMA hiện được ấn định. Máy di động sẽ quyết định chuyển giao khi phát hiện thấy một tín hiệu kênh hoa tiêu đủ mạnh hơn tín hiệu đang giám sát.



Phép thử 1: xác định máy di động không thực hiện quá nhiều chuyển giao khi ở trạng thái rỗi qua lại giữa hai kênh hoa tiêu làm cho nó không thể nhận các bản tin trên các kênh CDMA đường xuống bằng cách kiểm tra số lần chuyển giao được thực hiện và tỷ lệ lỗi bản tin của kênh nhắn tin.



Phép thử 2: xác định máy di động sẽ thực hiện chuyển giao khi Ec/I0 của một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh hoa tiêu lân cận vượt quá Ec/I0 của kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh hoa tiêu đang sử dụng là 3 dB, khi đo tại đầu nối anten máy di động trong một khoảng thời gian hơn một giây. Quá trình này được hoàn tất bằng cách kiểm tra số lần chuyển giao được thực hiện và tỷ lệ lỗi tin nhắn của kênh nhắn tin. 



3.2.1.2 Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối anten của máy di động như Hình 6.5.1-3. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có P2, và được gọi là Kênh 2.



2. Đặt tốc độ dữ liệu kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 ở mức 4800 bit/s



3. Gửi liên tục 5 bản tin mào đầu trong các gói bản tin đồng bộ trên kênh nhắn tin cơ sở của cả hai trạm gốc. Nội dung bản tin phải đúng như quy định tại mục 6.5.2. Lưu ý rằng P1 được ghi vào bản tin danh sách lân cận chung cho trạm gốc 2 và P2 được ghi vào bản tin danh sách lân cận chung cho trạm gốc 1.



4. Đặt các thông số cho phép thử 1 như quy định tại Bảng 3.2.1.2-1. Như quy định Hình 3.2.1.2-1, các mức Ec/I0 của kênh hoa tiêu của Kênh 1 và Kênh 2 sẽ chuyển tiếp mỗi 100 ms.



5. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) và phục hồi các thông số PAG_1, PAG_4 và PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.



6. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, thử ít nhất 10 chu trình (20 lần chuyển tiếp pilot Ec/I0).



7. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) và phục hồi các thông số PAG_1, PAG-2, PAG_4 và PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.



8. Đặt các tham số cho phép thử 2 như quy định tại Bảng 3.2.1.2-1. Như quy định tại Hình 3.2.1.2-2 mức Ec/I0 của Kênh 1 sẽ chuyển tiếp giữa trạng thái 1 và trạng thái 2 trong đó trạng thái 1 kéo dài 5 giây và trạng thái 2 kéo dài 10 giây. Lặp lại từ bước 5 tới bước 7.



Bảng 3.2.1.2-1. Các thông số phép thử đối với chuyển giao ở trạng thái rỗi



trong
chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục



			


			Phép đo 1


			Phép đo 2





			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			3 cho S1


0 cho S2


			0 cho S1


3 cho S2


			3 cho S1


-16,7 cho S2


			0 cho S1


- 4,7 cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7


			-7


			-7





			Paging Ec/Ior


			dB


			-12


			-12


			-12


			-12





			Ioc


			dB/1,23MHz


			-55


			-55





			Pilot Ec/I0


			dB


			-10 cho S1


-13 cho S2


			-13 cho S1


-10 cho S2


			-10 cho S1


-25 cho S2 


			-13








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.
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Hình 3.2.1.2-1. Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát



kênh nhắn tin liên tục (phép thử 1)
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Hình 3.2.1.2-2. Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát



kênh nhắn tin liên tục (phép thử 2)



3.2.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



Số lần chuyển giao ở trạng thái rỗi trong phép thử được cho bởi (PAG_7, với (PAG_7 là số gia của thông số PAG_7 trong thời gian thử.



MER của kênh nhắn tin được tính theo công thức:



MER = 1-     (PAG _ 1 - (PAG_ 2 
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      (PAG _4 x 5/20



trong đó (PAG_1, (PAG_2, và (PAG_4 tương ứng là số gia của các thông số PAG​1, PAG​_2, và PAG_4 trong phép thử và phân số 5/20 là số bản tin trung bình trong 10 ms.



Phép thử 1: Máy di động không được phép chuyển giao ở trạng thái rỗi. Tỷ lệ lỗi bản tin trong kênh nhắn tin phải ( 0,1.



Phép thử 2: Số lần chuyển giao ở trạng thái rỗi phải bằng số lần chuyển tiếp Ec/I0 hoa tiêu. Tỷ lệ lỗi bản tin trong kênh nhắn tin phải ( 0,1.



3.2.2 Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin



Phép thử này phải được thực hiện đối với các máy di động có thể hoạt động ở chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin.



3.2.2.1 Định nghĩa



Khi ở trạng thái rỗi, máy di động dò tín hiệu kênh hoa tiêu mạnh nhất tại tần số CDMA hiện được ấn định trong khoảng các khe ấn định. Máy di động quyết định chuyển giao khi phát hiện thấy một tín hiệu kênh hoa tiêu đủ mạnh hơn tín hiệu đang giám sát.



Phép thử này xác định máy di động sẽ thực hiện chuyển giao bất cứ khi nào Ec/I0 của một hoa tiêu trong nhóm kênh hoa tiêu lân cận vượt quá Ec/I0 của nhóm kênh hoa tiêu đang sử dụng là 3 dB, khi đo tại đầu nối anten, bằng cách đo số lần chuyển giao được thực hiện trong một khoảng thời gian cố định.


3.2.2.2 Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối anten của máy di động như Hình 6.5.1-3. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có  P2, và được gọi là Kênh 2.



2. Đặt tốc độ dữ liệu kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 ở mức 4800 bit/s



3. Đặt MAX_SLOT_CYCLE_INDEX ở mức 0 trong bản tin thông số hệ thống (chu kỳ mỗi khe dài 1,28 giây)



4. Gửi 5 bản tin mào đầu liên tục trên Kênh nhắn tin cơ sở của cả Kênh 1 và Kênh 2. Dạng bản tin phải đúng như quy định tại mục 6.5.2.



5. Gửi một Bản tin chung không có chứng thực bản tin có các trường CLASS_0_DONE, CLASS_1_DONE, TMSI_DONE, và BROADCAST_DONE  được đặt tại mức “1” tại đầu mỗi khe kênh nhắn tin ấn định cho máy di động trong mỗi chu kỳ khe trên kênh nhắn tin cơ sở của cả Kênh 1 và Kênh 2



6. Đặt các thông số phép thử như quy định tại Bảng 3.2.2.2-1 và Hình 3.2.2.2-1.



7. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) và phục hồi thông số PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.



8. Thực hiện phép thử đúng 20 lần chuyển tiếp Ec/I0 hoa tiêu của Kênh 1, bắt đầu và kết thúc với E​C/I0 hoa tiêu Kênh 1 ở mức - 25 dB. Cho phép 3 giây sau chuyển tiếp cuối cùng trước khi thực hiện bước 9.



9. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) và phục hồi thông số PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.



Bảng 3.2.2.2-1. Các thông số phép thử đối với chuyển giao ở trạng thái rỗi



trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			3 cho S1


-16,7 cho S2


			0 cho S1


-4,7 cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Paging Ec/Ior


			dB


			-12


			-12





			Ioc


			dB/1,23 MHz


			-55





			Pilot Ec/Io


			dB


			-10 cho S1


-25 cho S2


			-13












Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.
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Hình 3.2.2.2-1. Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát



trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin



3.2.2.3 Yêu cầu kỹ thuật




Số lần chuyển giao ở trạng thái rỗi trong một phép thử được cho bởi (PAG_7, với (PAG_7 là số gia của thông số PAG_7 trong thời gian phép thử.



Số lần chuyển giao ở trạng thái rỗi phải lớn hơn hoặc bằng 18.



3.2.3 Phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận và phát hiện không chính xác trong chuyển giao mềm.



3.2.3.1 Định nghĩa




Phép thử này đo thời gian phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh hoa tiêu tại 3 giá trị hoa tiêu Ec/I0, đối với cấu hình phép thử ngưỡng bổ sung tĩnh. Thời gian phát hiện một kênh hoa tiêu là khoảng thời gian tính từ thời điểm kênh hoa tiêu tăng tới mức Ec/I0 nhất định cho tới thời điểm máy di động gửi một bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu chứa kênh hoa tiêu này. Kiểm tra tính chính xác pha PN của kênh hoa tiêu trong tập kênh ứng cử được ghi trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu cũng được thực hiện.



Việc phát hiện chính xác một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận được định nghĩa như là thu được một kênh hoa tiêu với giá trị Ec/I0 lớn hơn giá trị do T_ADD quy định. Giá trị của T_ADD được quy định ở mức 28 (-14 dB) như quy định tại 6.5.2. Phát hiện không chính xác một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận được định nghĩa như là thu được một kênh hoa tiêu với giá trị Ec/I0 nhỏ hơn giá trị do T_ADD quy định.



3.2.3.2 Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối anten của máy di động như Hình 6.5.1-3. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có  P2, và được gọi là Kênh 2.



2. Đặt giá trị T_TDROP trong bản tin thông số hệ thống tại mức 1 (1 giây)



3. Đặt trạm gốc sao cho nó không gửi đi bất kỳ Bản tin hướng dẫn chuyển giao mở rộng hoặc Bản tin hướng dẫn chuyển giao chung để trả lời bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động yêu cầu.



4. Thực hiện một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) với tốc độ dữ liệu chỉ 9600 bit/s.



5. Đặt các thông số phép thử như quy định tại Bảng 3.2.3.2-1 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như miêu tả tại Hình 3.2.3.2-1 với T lớn hơn hoặc bằng 0,8 giây.



6. Gửi lệnh yêu cầu đo kênh hoa tiêu như mô tả tại Hình 3.2.3.2-1.



7. Ghi lại thời gian truyền và nội dung của mỗi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi đi.



8. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 2 như nêu tại Bảng 3.2.3.2_2 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như nêu tại Hình 3.2.3.2_1 với T lớn hơn hoặc bằng 0,85 giây. Lặp lại các bước 6 và 7.



9. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 3 như quy định tại Bảng 3.2.3.2-3 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như miêu tả tại Hình 3.2.3.2-2 với T bằng 15 giây. Lặp lại các bước 6 và 7 cho 20 chu trình của Ec/I0 kênh hoa tiêu Kênh 2.



Bảng 3.2.3.2-1. Các thông số phép thử đối với phát hiện kênh hoa tiêu



trong nhóm kênh lân cận (phép thử 1)



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			1,4 cho S1


-1,8 cho S2


			0,4 cho S1


-( cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-7


			N/A





			Ioc


			dB/1,23 MHz


			-55





			Pilot Ec/Io


			dB


			-11


			-12 cho S1


-( cho S2








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.



Bảng 3.2.3.2-2. Các thông số phép thử đối với phát hiện kênh hoa tiêu



trong nhóm kênh lân cận (phép thử 2)



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			0,22 cho S1


-1,8 cho S2


			-2,3 cho S1


-( cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-7


			N/A





			Ioc


			dB/1,23 MHz


			-55





			Pilot Ec/Io


			dB


			              -11


			-13,5 cho S1


-( cho S2








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.



Bảng 3.2.3.2-3. Các thông số phép thử đối với việc phát hiện không



chính xác kênh hoa tiêu trong nhóm kênh lân cận (phép thử 3)



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			-0,9 cho S1


-1,8 cho S2


			-6,4 cho S1


-( cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-7


			N/A








			Ioc


			dB/1,23 MHz


			-55





			Pilot Ec/Io


			dB


			-11


			-16,5 cho S1


- ( cho S2








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.
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Hình 3.2.3.2-1. Phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận
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Hình 3.2.3.2-2. Phát hiện không chính xác kênh hoa tiêu trong nhóm



kênh lân cận



3.2.3.3. Yêu cầu kỹ thuật



Trừ P1 và P2, không kênh hoa tiêu nào được thông báo trong mọi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu.



Phép thử 1:



1. Tỷ lệ phát hiện hợp lệ trong khoảng thời gian 0,8 giây phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%.



2. Tất cả các bản bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu được gửi đi để trả lời lệnh yêu cầu đo kênh hoa tiêu chỉ bao gồm P1.



3. Pha hoa tiêu PN được thông báo cho P2 trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu của nó nhỏ hơn hoặc bằng  + 1 chip tính từ độ dịch thực tế.



Phép thử 2: 



Tỷ lệ phát hiện hợp lệ trong khoảng thời gian 0,85 giây phải lớn hơn 50% với độ tin cậy 95%.



Phép thử 3: 



Trong phép thử không được phép có nhiều hơn một bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu chứa P2.



3.2.4 Phát hiện kênh hoa tiêu và phát hiện không chính xác kênh hoa tiêu trong nhóm kênh ứng cử trong chuyển giao mềm.



3.2.4.1 Định nghĩa



Phép thử này đo thời gian phát hiện một kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đưa ra để lựa chọn đối với cấu hình phép thử ngưỡng tĩnh so sánh. Thời gian phát hiện một kênh hoa tiêu là khoảng thời gian tính từ thời điểm kênh hoa tiêu tăng tới mức Ec/I0 xác định cho tới thời điểm máy di động gửi một bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu này. Thực hiện phép thử tính chính xác pha PN của kênh hoa tiêu trong nhóm kênh hoạt động được ghi trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu.



Việc phát hiện chính xác một kênh hoa tiêu trong được định nghĩa như là phát hiện một kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đưa ra để lựa chọn với Ec/I0 lớn hơn Ec/I0 của một kênh hoa tiêu của nhóm kênh hoạt động ít nhất là 0,5 x T_COMP dB. Giá trị của T_COMP được đặt ở mức 5 (-2,5 dB) như quy định tại 6.5.2. Phát hiện không chính xác một kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đưa ra để lựa chọn được định nghĩa như là phát hiện được một kênh hoa tiêu với Ec/I0 lớn hơn Ec/I0 của bất kỳ kênh hoa tiêu của nhóm kênh hoạt động ít hơn 0,5 x T_COMP.



3.2.4.2 Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối anten của máy di động như Hình 6.5.1-3. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có  P2, và được gọi là Kênh 2.



2. Đặt trạm gốc sao cho không gửi đi bất kỳ Bản tin hướng dẫn chuyển giao mở rộng hoặc Bản tin hướng dẫn chuyển giao chung để trả lời bản tin nhắn đo cường độ kênh hoa tiêu do máy điện  thoại di động gửi tới.



3. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 1 như nêu tại Bảng 3.2.4.2_1 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như nêu tại Hình 3.2.4.2_1. 



4. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) chỉ với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



5. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao chung chỉ liệt kê kênh hoa tiêu P1 như nêu tại Hình 3.2.4.2-1.



6. Ghi lại thời gian truyền và nội dung của mỗi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi đi.



7. Đặt các thông số cho phép thử 2 như nêu tại Bảng 3.2.4.2_2 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như nêu tại Hình 3.2.4.2_2. 



8. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) chỉ với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s. 



9. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao chung chỉ liệt kê kênh hoa tiêu P1 như nêu tại Hình 3.2.4.2-2.



10.  Ghi lại thời gian truyền và nội dung của mỗi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi đi.



Bảng 3.2.4.2-1. Các thông số phép thử đối với phát hiện kênh hoa tiêu



trong nhóm kênh đưa ra để lựa chọn



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			-3,1 cho S1


-4,8 cho S2


			-0,1 cho S1


-4,8 cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			- 7


			N/A





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-55





			Pilot Ec/Io


			dB


			            -14


			-11 cho S1


-14 cho S2








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.



Bảng 3.2.4.2-2. Các thông số phép thử đối với việc phát hiện không chính xác kênh hoa tiêu của nhóm các kênh đưa ra để lựa chọn



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			-4,2 cho S1


-4,8 cho S2


			-2,7 cho S1


-4,8 cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-7


			N/A





			Ioc


			dB/1,23MHz


			-55





			Pilot Ec/Io


			dB


			            -14


			-12,5 cho S1


-14 cho S2








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.
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Hình 3.2.4.2-1. Phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đưa ra



để lựa chọn (phép thử 1)



[image: image60.wmf](



)



[



]



(



)



[



]



(



)



[



]



å



¥



=



-



-



-



þ



ý



ü



î



í



ì



+



=



1



2



2



0



2



2



0



1



0



1



.



2



4



3



.



2



sin



2



1



6



.



2



sin



2



3



)



(



n



n



d



d



d



n



t



f



J



t



f



J



t



f



J



t



p



p



p



p



p



p



r








1




Hình 3.2.4.2-2. Phát hiện không chính xác kênh hoa tiêu trong nhóm



các kênh đưa ra để lựa chọn (phép thử 2)



3.2.4.3 Yêu cầu kỹ thuật



Phép thử 1: 



1. Tỷ lệ phát hiện chính xác trong 2,5 giây phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%. 



2. Pha hoa tiêu của PN trong P2 trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng + 1 chip tính từ độ dịch thực tế.



Phép thử 2: Tỷ lệ phát hiện không chính xác trong 2,5 giây phải lớn hơn 80% với độ tin cậy 95%. Nói cách khác, xác suất bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu gửi đi có chứa P2 trong vòng 2,5 giây là 20% hoặc ít hơn với độ tin cậy 95%.



3.2.5 Phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động trong chuyển giao mềm



3.2.5.1 Định nghĩa



Phép thử này đo thời gian phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động đối với cấu hình phép thử mất ngưỡng tĩnh. Thời gian phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động là khoảng thời gian tính từ khi kênh hoa tiêu giảm tới mức Ec/I0 cho trước cho tới khi máy di động gửi đi bản bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu thông báo kênh hoa tiêu này bị xoá đi từ nhóm cách kênh đang hoạt động. Kiểm tra tính chính xác của pha PN và cường độ của các kênh hoa tiêu của nhóm kênh đang hoạt động được ghi trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu cũng được thực hiện.



Máy di động gửi đi một bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu khi giá trị Ec/I0 của kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đang hoạt động giảm xuống dưới một giá trị T_DROP trong một chu kỳ thời gian T_TDROP. Giá trị của T_DROP đượt đặt ở 32 (-16dB) như nêu trong 6.5.2. Giá trị của T_TDROP được đặt ở 3 (4 giây) như nêu trong 6.5.2.



3.2.5.2 Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối anten của máy di động như Hình 6.5.1-3. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có  P2, và được gọi là Kênh 2.



2. Thiết lập trạm gốc để không gửi đi bất kỳ Bản tin hướng dẫn chuyển giao mở rộng hoặc Bản tin hướng dẫn chuyển giao chung nào trả lời bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi tới.



3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) với tốc dữ liệu 9600 bit/s.



4. Gửi một Bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động, chỉ ra các kênh hoa tiêu sau đây trong nhóm các kênh đang hoạt động:



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			PILOT_PN


			P1





			PILOT_PN


			P2








5. Đặt các thông số cho phép thử 1 như Bảng 3.2.5.2_1.



6. Ghi lại các bản tin kênh lưu lượng đường lên trong 5 phút.



7. Đặt các thông số cho phép thử 2 như  Bảng 3.2.5.2-2 và Hình 3.2.5.2-1.



8. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động như nêu tại Hình 3.2.5.2-1, với các kênh hoa tiêu sau trong nhóm các kênh đang hoạt động:



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			PILOT_PN


			P1





			PILOT_PN


			P2








9. Ghi lại thời gian truyền và nội dung của mỗi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi đi.



Bảng 3.2.5.2-1. Các thông số phép thử cho việc phát hiện không chính xác mất kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đang hoạt động (phép thử 1)



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			-0,5


			-4,5





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Ioc


			dB/1,23 MHz


			-55





			Pilot Ec/Io


			dB


			-11


			-15








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. 



Bảng 3.2.5.2-2. Các thông số phép thử đối với phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đang hoạt động (phép thử 2)



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			-1,0 cho S1


2,9 cho S2


			-7,0 cho S1


2,9 cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Ioc


			dB/1,23 MHz


			-55





			Pilot Ec/Io


			dB


			 -11


			          -17 cho S1


          -11 cho S2








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.
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Hình 3.2.5.2-1. Phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động (phép thử 2)



3.2.5.3 Yêu cầu kỹ thuật



Phép thử 1: Máy di động không được gửi bất kỳ bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu nào trong thời gian phép thử.



Phép thử 2: 



1. Tỷ lệ phát hiện mất kênh hoa tiêu trong vòng 7 giây phải lớn hơn 80% với độ tin cậy 95%. 



2. Pha hoa tiêu của PN cho P2 trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng + 1 chip.


3. Giá trị Ec/I0 của kênh hoa tiêu ghi cho P1 và P2 trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu phải nhỏ hơn hoặc bằng (1,5 dB so với giá trị cài đặt.



3.2.6 Chuyển tần số làm việc ở trạng thái rỗi.



Phép thử này phải được thực hiện đối với mỗi loại băng tần máy di động có khả năng làm việc.



3.2.6.1 Định nghĩa



Khi ở trạng thái rỗi, máy di động dò tìm tín hiệu kênh hoa tiêu mạnh nhất tại tần số CDMA hiện tại. Máy di động sẽ quyết định chuyển trạng thái rỗi khi phát hiện thấy một tín hiệu kênh hoa tiêu đủ mạnh hơn tín hiệu đang giám sát. Tuy nhiên, có các cấu hình hệ thống trong đó một trạm gốc lân cận không thể sử dụng tần số CDMA hiện tại đang ấn định. Trong trường hợp này, bản tin danh sách lân cận mở rộng hoặc bản tin danh sách lân cận chung có thể chứa đựng nhận dạng của trạm gốc lân cận tại tần số CDMA khác. Máy di động cũng dò tần số CDMA này của trạm gốc lân cận.



Phép thử 1 cho thấy rằng máy di động nhanh chóng thực hiện  chuyển giao sang một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA khác bất cứ khi nào Ec/I0 của tất cả các kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động và nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA ấn định hiện tại nhỏ hơn mức Ec/I0 xác định nào đó.



Phép thử 2 cho thấy rằng máy di động nhanh chóng thực hiện chuyển giao sang kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận của  tần số CDMA khác bất cứ khi nào Ec/I0 của tất cả các kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động và nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA ấn định hiện tại nhỏ hơn mức Ec/I0 xác định nào đó và nhỏ hơn mức Ec/I0 của một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA khác.



Các phép thử sau đây có thể trực tiếp áp dụng tiếp đối với các máy di động hoạt động trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin. Đối với các máy di động không hoạt động trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin, cũng áp dụng các bước phép thử như vậy nhưng bản tin kiểm tra (Audit) phải được gửi trong chuỗi khe bất kỳ cách nhau 1,28 giây.



3.2.6.2 Phương pháp đo



Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu cuối anten của máy di động như  Hình 6.5.1-3. Kênh  đường xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có  P2, và được gọi là Kênh 2. Trạm gốc 1 sử dụng tần số f1 bất kỳ, và trạm gốc 2 sử dụng một tần số f2 bất kỳ khác.



Số kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 phải giống nhau. Đặt mức dữ liệu kênh nhắn của Kênh 1 và Kênh 2 tại mức 4800 bit/s.



Đặt MAX_SLOT_CYCLE_INDEX ở mức 0 trong bản tin thông số hệ thống (mỗi vòng khe dài 1,28 giây). Đặt GEN_NGHBR_LIST ở mức 1 trong bản tin thông số hệ thống.



Gửi liên tục 5 bản tin mào đầu trên kênh nhắn tin cơ sở của cả Kênh 1 và Kênh 2. Dạng bản tin phải đúng như quy định tại mục 6.5.2 trừ bản tin danh sách lân cận chung. Đối với Kênh 1, Bản tin danh sách lân cận chung phải có các giá trị trường sau:



			Trường


			Giá trị (thập phân)





			PILOT_INC


			12 (768 chip)





			NGHBR_SRCH_MODE


			1 (bao gồm ưu tiên tìm kiếm)





			NGHBR_CONFIG_PN_INCL


			1 (bao gồm dịch chuyển PN)





			FREQ_FIELDS_INCL


			1 (bao gồm tần số)





			USE_TIMING


			0 (tắt định thời tín hiệu báo nhảy)





			NUM_NGHBR


			7 (bẩy trạm lân cận)





			NGHBR_CONFIG


			0 (như hiện tại)





			NGHBR_PN


			P2





			SEARCH PRIORITY


			1 (trung bình)





			FREQ_INCL


			1 (bao gồm tần số)





			NGHBR_BAND


			x (x là loại băng tần)





			NGHBR_FREQ


			f2





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P3





			SEARCH_PRIORITY


			3 (rất cao)





			FREQ_INCL


			0 (không bao gồm tần số)





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P4





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P5





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P6





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P7





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P8





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0








Đối với Kênh 2, Bản tin danh sách lân cận chung phải có các giá trị trường sau: 



			Trường


			Giá trị (thập phân)





			PILOT_INC


			12 (768 chip)





			NGHBR_SRCH_MODE


			1 (bao gồm ưu tiên tìm kiếm)





			NGHBR_CONFIG_PN_INCL


			1 (bao gồm dịch chuyển PN)





			FREQ_FIELDS_INCL


			1 (bao gồm tần số)





			USE_TIMING


			0 (tắt định thời tín hiệu báo nhảy)





			NUM_NGHBR


			7 (bẩy trạm lân cận)





			NGHBR_CONFIG


			0 (như hiện tại)





			NGHBR_PN


			P1





			SEARCH_PRIORITY


			1 (trung bình)





			FREQ_INCL


			1 (bao gồm tần số)





			NGHBR_BAND


			x (x là loại băng tần)





			NGHBR_FREQ


			f1





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P3





			SEARCH_PRIORITY


			3 (rất cao)





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P4





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P5





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P6





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P7





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P8





			SEARCH_PRIORITY


			3





			FREQ_INCL


			0








Đặt các tham số Kênh 1 tại các giá trị tối đa đối với phép thử 1 trong Bảng 3.2.6.2-1 (ẻor/Ioc bằng 0 dB). Đặt các thông số Kênh 2 tại các giá trị tối thiểu đối với phép thử 1 trong Bảng 3.2.6.2-1 (ẻor/Ioc bằng –18 dB).



Thiết lập một cuộc gọi tới máy di động, phục hồi các thông số PAG_3 và PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.



Gửi một bản tin nhắn tin chung mà không có chứng thực bản tin với các trường CLASS_0_DONE, CLASS_1_DONE, TMSI_DONE, và BROADCAST_DONE được đặt tại mức “1” ở đầu mỗi khe kênh nhắn tin của máy di động trên kênh nhắn tin  cơ bản của Kênh 1. Gửi một bản tin kiểm tra tới máy di động như là một bản tin yêu cầu xác nhận kế tiếp sau bản tin nhắn tin chung mà không ghi lại bản tin với các trường CLASS_0_DONE, CLASS_1_DONE, TMSI_DONE, và BROADCAST_DONE được đặt tại mức “1” ở đầu mỗi khe kênh nhắn tin ấn định của máy di động trên kênh nhắn tin cơ sở của Kênh 2.



Đặt các thông số đối với phép thử 1 như nêu tại Bảng 3.2.6.2-1. Như trong Hình 3.2.6.2-1, các mức Kênh 1 và Kênh 2 phải chuyển trong mỗi 2,56 giây tương ứng với mỗi khe ấn định thứ hai của máy di động. Các mức này phải chuyển sau khi gửi bản tin trang chung và trước khi bắt đầu của khe ấn định tiếp theo.



Thực hiện phép thử it nhất 10 chu trình (20 chuyển tiếp Ec/I0 kênh hoa tiêu), kết thúc với Ec/I0 kênh hoa tiêu Kênh 1 tại -10 dB. 



Thiết lập một cuộc gọi tới máy di động, phục hồi thông số PAG_3 và PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.



Đặt các thông số Kênh 1 ở mức giá trị tối đa đối với phép thử 2 trong Bảng 3.2.6.2-2 (Ior/Ioc bằng 0 dB). Đặt các thông số Kênh 2 ở các giá trị tối thiểu đối với phép thử 2 trong Bảng 3.2.6.2-1 (Ior/Ioc bằng –6 dB).



Đặt các thông số đối với phép thử 2 như nêu tại Bảng 3.2.6.2-1. Như trong hình 3.2.6.2_1, các mức Kênh 1 và Kênh 2 phải chuyển mỗi 10,24 giây tương ứng với mỗi khe ấn định thứ tám của máy di động. Các mức này phải chuyển tiếp sau khi gửi bản tin trang chung và trước khi bắt đầu của khe ấn định tiếp theo.



Thực hiện phép thử it nhất 8 vòng (16 chuyển tiếp E0/I0 kênh hoa tiêu), kết thúc với Ec/I0 kênh hoa tiêu Kênh 1 tại -10 dB. 



Thiết lập một cuộc gọi tới máy di động, phục hồi thông số PAG_3 và PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.



Bảng 3.2.6.2-1. Các thông số phép thử đối với chuyển giao trạng thái rỗi tới tần số khác



			


			Phép thử 1


			Phép thử 2





			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			DB


			Max =0



Min =-18


			Max =0



Min =-18


			Max =0



Min =-6


			Max =0



Min =-6





			Pilot Ec/Ior


			DB


			-7


			-7


			-7


			-7





			Paging Ec/Ior


			dB


			-12


			-12


			-12


			-12





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-75


			-75





			Pilot Ec/Ior


			dB


			Max =-10



Min = -25,1


			Max =-10



Min = -25,1


			Max =-10



Min = -14,0


			Max =-10



Min = -14,0





			Paging Eb/Nt


			dB


			Max =12,1



Min = -5,9


			Max =12,1



Min = -5,9


			Max =12,1



Min = 6,1


			Max =12,1



Min = 6,1








Lưu ý: Giá trị Pilot Ec/I0 và bản tin Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp.
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Hình 3.2.6.2-1. Chuyển tần số ở trạng thái rỗi (phép thử 1)
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Hình 3.2.6.2-2. Chuyển tần số ở trạng thái rỗi (phép thử 2)



3.2.6.3 Yêu cầu kỹ thuật




Số lần chuyển giao trong một phép thử do (PAG_7 xác định, trong đó (PAG_7 là số gia của thông số PAG_7 trong  phép thử.



Số bản tin kiểm tra nhận được chính xác trên Kênh 2 trong một phép thử do (PAG_3 xác định, trong đó (PAG_3 là số gia của thông số PAG_3 trong phép thử.




Phép thử 1: Do thay đổi công suất kênh hoa tiêu xuất hiện khi máy di động hoạt động trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin, có khả năng máy di động sẽ lỡ các bản tin được gửi trong khe đầu tiên sau chuyển tiếp. Tuy nhiên, máy di động phải nhận các bản tin trong khe thứ hai sau chuyển tiếp.




Số lần chuyển giao phải bằng với số lần chuyển tiếp Ec/I0 kênh hoa tiêu.




Số lượng các bản tin kiểm tra nhận được chính xác phải chiếm ít nhất một nửa số chuyển tiếp Ec/I0 của kênh hoa tiêu. Nếu chuyển tiếp xuất hiện được trước khe thứ nhất thì số bản tin kiểm tra đã nhận được chính xác của một máy di động không hoạt động trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin bằng với số chuyển tiếp Ec/I0 của kênh hoa tiêu.



Phép thử 2: Vì các mức đủ mạnh để nhận được chính xác các bản tin trên cả hai Kênh 1 và Kênh 2 nên máy di động phải nhận các bản tin trong tất cả các khe ấn định. Máy di động phải thực hiện các chuyển giao đến tần số có kênh hoa tiêu mạnh hơn.



Số lượng chuyển giao phải bằng với số chuyển tiếp Ec/I0 kênh hoa tiêu.



Số lượng các bản tin kiểm tra nhận được chính xác phải bằng 4 lần số chuyển tiếp Ec/I0 kênh hoa tiêu.



3.2.7 Chuyển giao thăm dò truy nhập



3.2.7.1 Định nghĩa




Máy di động được phép thực hiện một chuyển giao thăm dò truy nhập khi máy di động đang trong trạng thái trả lời tin nhắn hoặc trạng thái cố gắng thiết lập.




Việc phát hiện chính xác một kênh hoa tiêu trong khi ở trạng thái truy cập hệ thống là phát hiện một kênh hoa tiêu trong ACCESS_HO_LIST với Ec/I0 lớn hơn giá trị xác định bởi T_ADD. Giá trị của T_ADD được đặt ở mức 28 (-14 dB) như nêu tại 6.5.2. Phát hiện không chính xác một sóng trong khi ở trạng thái truy cập hệ thống được định nghĩa là phát hiện một kênh hoa tiêu trong ACCESS_HO_LIST với Ec/I0 nhỏ hơn giá trị xác định bởi T_ADD.



3.2.7.2 Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc vào đầu nối anten của máy di động như Hình 6.5.1-3.  Nguồn AWGN không được sử dụng trong phép thử này. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có  P2, và được gọi là Kênh 2.



2. Đặt tốc độ dữ liệu kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 ở mức 4800 bit/s.



3. Đảm bảo rằng P2 là kênh hoa tiêu đầu tiên nằm trong Bản tin danh sách lân cận, bản tin danh sách lân cận mở rộng hay Bản tin danh sách lân cận chung trên Kênh 1.



4. Đặt các tham số sau trong Bản tin thông số hệ thống mở rộng:



			Thông số


			Giá trị (nhị phân)





			NGHBR_SET_ENTRY_INFO


			0 (Tắt chuyển giao đầu vào truy nhập) 





			NGHBR_SET_ACCESS_INFO


			1 (Trạm gốc bao gồm thông tin không chính thức về chuyển giao thăm dò truy nhập các tập lân cận hoặc chuyển giao truy nhập)





			ACCESS_HO


			0 (Tắt)





			ACCESS_PROBE_HO


			1 (Bật)





			ACC_HO_LIST_UPD


			0 (Không cho phép chuyển giao thăm dò truy nhập cho các kênh hoa tiêu không được liệt kê trong ACCESS_HO_LIST )





			MAX_NUM_PROBE_HO


			0 (Chỉ cho phép một chuyển giao thăm dò truy nhập trong quá trình đo cố gắng truy nhập)





			NGHBR_SET_SIZE


			1 (P2 là kênh hoa tiêu đầu tiên và duy nhất được liệt kê)





			ACCESS_HO_ALLOWED


			1 (Cho phép một chuyển giao thăm dò truy nhập tới P2)








5. Đặt các thông số phép thử như bảng 3.2.7.2-1:



Bảng 3.2.7.2-1. Các thông số phép thử đối với chuyển giao thăm dò truy nhập



			Thông số


			Đơn vị đo


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-55


			-58 cho S1


-45 cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Paging Ec/Ior


			dB


			-12


			-12





			Pilot Ec/Io


			dB


			-8,8 cho S1


-17,4 cho S2


			-11,8 cho S1


-7,4 cho S2








Ghi chú: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính toán từ các thông số trong bảng. Thông số này không thể đặt trực tiếp được. S1 và S2 chỉ thị 2 trạng thái của các mức công suất.



6. Thiết lập trạm gốc 1 bỏ qua tất cả các cố gắng truy nhập.



7. Nhắn tin cho máy di động từ trạm gốc 1 như trong hình 3.2.7.2-1.



8. Sau khi công suất được phát hiện trong một tín hiệu thăm dò truy nhập từ máy di động nhu trong hình 3.2.7.2-1, điều chỉnh công suất Kênh 2 về –45 dBm/1,23 MHz, các giá trị của trạng thái 2 nêu trong bảng 3.2.7.2-1.
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Hình 3.2.7.2-1. Chuyển giao thăm dò truy nhập



3.2.7.3 Yêu cầu kỹ thuật:



1. Pha PN hoa tiêu được thông báo cho P2 trong bản tin trả lời tin nhắn được gửi trước chuyển giao thăm dò truy nhập phải không được lớn hơn ( 1 chip so với giá trị dịch thực. Nếu máy di động hỗ trợ chuyển giao thăm dò truy nhập, pha PN hoa tiêu được thông báo cho P1 trong bản tin trả lời tin nhắn được gửi trước chuyển giao thăm dò truy nhập phải không được lớn hơn ( 1 chip so với giá trị dịch thực.



2. Phát hiện hợp lệ P2 trước khi chuyển giao thăm dò truy nhập phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%.



3. Nếu máy di động hỗ trợ chuyển giao thăm dò truy nhập, xác suất mà máy di động gửi một tín hiệu thăm dò truy nhập tới trạm gốc 2 không muộn hơn 4 giây sau khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%. Máy di động phải gửi tất cả các tín hiệu truy nhập tới trạm gốc 2 sử dụng mã phù hợp với trạm gốc 2.



3.2.8 Chuyển giao truy nhập



3.2.8.1 Định nghĩa:



Máy di động được phép thực hiện chuyển giao truy nhập để thu kênh nhắn tin có mức tín hiệu hoa tiêu mạnh nhất, và một kênh truy nhập tương ứng. Máy di động cũng được phép thực hiện chuyển giao truy nhập trong khi đợi phản hồi từ trạm gốc hoặc trước khi phát trả lời trạm gốc. Chuyển giao truy nhập cũng được thực hiện sau khi cố gắng truy nhập ở các trạng thái trả lời tin nhắn hoặc trạng thái cố gắng thiết lập.



Giá trị của T_ADD được đặt ở mức 28 (-14 dB) như trong bảng 6.5.2.



3.2.8.2 Phương pháp đo:



1. Nối hai trạm gốc với một máy di động tại điểm nối anten như hình 6.5.1-3. Không dùng nguồn nhiễu AWGN trong phép đo này. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 với hoa tiêu bất kỳ PN, có độ lệch là P1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 với hoa tiêu bất kỳ PN, có độ lệch là P2 và gọi là Kênh 2.



2. Đặt tốc độ dữ liệu kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 là 4800 bit/s.



3. Đảm bảo rằng P2 là kênh hoa tiêu đầu tiên được liệt kê trong các bản tin Bản tin danh sách lân cận, bản tin danh sách lân cận mở rộng hay Bản tin danh sách lân cận được gửi trên Kênh 1.



4. Đặt các thông số sau trong Bản tin thông số hệ thống mở rộng:



			Thông số


			Giá trị (nhị phân)





			NGHBR_SET_ENTRY_INFO


			0 (Tắt chuyển giao đầu vào truy nhập)





			NGHBR_SET_ACCESS_INFO


			1 (Trạm gốc bao gồm thông tin không chính thức về chuyển giao thăm dò truy nhập các tập lân cận hoặc chuyển giao truy nhập)





			ACCESS_HO


			1 (Bật)





			ACCESS_HO_MSG_RSP


			1 (Máy di động được phép thực hiện một chuyển giao truy nhập sau khi nhận được một bản tin và trước khi trả lời bản tin đó)





			ACCESS_PROBE_HO


			0 (Tắt)





			NGHBR_SET_SIZE


			1 (P2 là kênh hoa tiêu đầu tiên và duy nhất được liệt kê)





			ACCESS_HO_ALLOWED


			1 (Cho phép một chuyển giao thăm dò truy nhập tới P2)








5. Đặt các thông số đo như chỉ ra trong bảng 3.2.8.2-1.



Bảng 3.2.8.2-1. Thông số phép thử cho chuyển giao truy nhập



			Thông số


			Đơn vị đo


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-55


			-58 cho S1


-45 cho S2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7


			-7





			Paging Ec/Ior


			dB


			-12


			-12





			Pilot Ec/Io


			dB


			-8,8 cho S1


-17,4 cho S2


			-11,8 cho S1


-7,4 cho S2








Ghi chú: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính toán từ các thông số trong bảng. Thông số này không thể đặt trực tiếp được. S1 và S2 chỉ thị 2 trạng thái của các mức công suất.



6. Thiết lập trạm gốc 1 để xác nhận đăng ký chuyển giao mà không thiết lập kênh.



7. Nhắn tin cho máy di động từ trạm gốc 1 như trong bảng 3.2.8.2-1.



8. Sau khi nhận được bản tin trả lời nhắn tin và gửi bản tin xác nhận theo Kênh 1 như hình 3.2.8.2-1, điều chỉnh công suất Kênh 2 về –45 dBm/1,23 MHz, giá trị của trạng thái 2 nêu trong bảng 3.2.8.2-1.



9. Để trạm gốc 2 gửi một bản tin ấn định kênh đến máy di động sau 4 giây kể từ khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2.



10.  Kiểm tra xem máy di động có hoàn thành cuộc gọi ở trạm gốc 2 hay không.
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Hình 3.2.8.2-1. Chuyển giao truy nhập



3.2.8.3 Yêu cầu kỹ thuật



1. Tín hiệu hoa tiêu PN của P2 nêu trong bản tin “Page Response Message” gửi đi trước khi thực hiện chuyển giao truy nhập không được sai khác ( 1 chip so với độ dịch thực. Tín hiệu hoa tiêu PN của P1 trong bản tin “Page -Response Message” gửi đi sau khi thực hiện chuyển giao truy nhập cũng không được sai khác (1 chip so với độ dịch thực.



2. Xác suất phát hiện hoa tiêu hợp lệ P2 trước khi thực hiện chuyển giao cũng phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%.



3. Xác suất máy di động hoàn tất cuộc gọi tại trạm gốc 2 cũng phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%.



3.3 Các yêu cầu về giải điều chế



3.3.1 Giải điều chế kênh nhắn tin chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục đối với tạp âm Gauss trắng cộng.



Các phép thử này được thực hiện đối với máy di động có thể hoạt động trong chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục trong trạng thái chờ (Mobile Station Idle State), và được thực hiện đối với mỗi băng mà máy di động hỗ trợ.



3.3.1.1 Định nghĩa



Tiêu chuẩn giải điều chế kênh nhắn tin trong môi trường nhiễu AWGN (không có pha đinh hoặc hoặc nhiễu đa đường) được xác định bởi tỷ lệ lỗi bản tin. Tỷ số MER được đo ở tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3.3.1.2 Phương pháp đo:



1. Nối một trạm gốc và một nguồn nhiễu AWGN với máy di động tại điểm nối anten như hình 6.5.1-4.



2. Đặt tốc độ của kênh nhắn tin là 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số đo như nêu trong bảng 3.3.1.2-1.



4. Gửi liên tiếp 5 bản tin mào đầu trong một nhóm bản tin được đồng bộ trên kênh nhắn tin cơ sở. Định dạng mỗi bản tin được nêu trong mục 6.5.2.



5. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) và trích lấy các thông số PAG_1, PAG_2, PAG_4 và kết thúc cuộc gọi.



6. Thực hiện phép đo trong ít nhất 5 giây và cho đến khi đạt được độ tin cậy.



7. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) và trích lấy các thông số PAG_1, PAG_2 và PAG_4.



Bảng 3.3.1.2-1. Thông số phép thử đối với kênh nhắn tin liên tục



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor/Ioc


			dB


			-1





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Sync Ec/Ior


			dB


			-16





			Paging Ec/Ior


			dB


			-16,2





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-54





			Paging Eb/Nt


			dB


			3,9








Ghi chú: Giá trị Paging Eb/Nt được tính toán từ các thông số trong bảng. Thông số này không thể đặt trực tiếp được.



3.3.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



Tỷ số Eb/Nt sử dụng trong phép đo phải nằm trong khoảng (0,2 dB so với giá trị chỉ ra trong bảng 3.3.1.2-1.



Tỷ số MER của kênh nhắn tin được tính theo công thức:



MER = 1 -         (PAG _ 1 - (PAG_ 2
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trong đó (PAG_1, (PAG_2 và (PAG_4 tương ứng là độ tăng của PAG_1, PAG_2 và PAG_4 trong quá trình phép thử, còn phân số 5/10 là số bản tin trung bình trong vòng 10 ms.



MER không được vượt quá đường cong MER được vẽ bởi các điểm trong bảng 3.3.1.3-1 với độ tin cậy 95%.



Bảng 3.3.1.3-1. Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh nhắn tin ở chế độ giám sát 



kênh nhắn tin liên tục trong môi trường nhiễu AWGN



			Eb/Nt


			MER





			3,5


			0,055





			3,9


			0,035





			4,1


			0,03








3.3.2 Giải điều chế kênh nhắn tin Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin trong môi trường AWGN.



Phép đo này được thực hiện đối với máy di động hoạt động trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin, đo với từng băng mà máy di động hoạt động.



3.3.2.1 Định nghĩa



Khi hoạt động trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin, máy di động bắt đầu quan sát kênh nhắn tin từ khe đầu tiên được ấn định. Phép đo này nhằm kiểm tra xem máy di động có chuyển sang chế độ hoạt động kịp thời và không bỏ qua phần đầu của kênh mà nó được ấn định hay không. Phép đo cũng xác định khả năng giải điều chế kênh nhắn tin trong môi trường AWGN (không tính tới pha đinh và nhiễu đa đường). Khả năng giải điều chế kênh nhắn tin được xác định bởi tỷ số lỗi bản tin (MER) được đo ở tốc độ 9600 bit/s.



3.3.2.2 Phương pháp đo:



1. Nối trạm gốc và một nguồn nhiễu AWGN với máy di động tại điểm nối anten như hình 6.5.1-4.



2. Đặt tốc độ kênh nhắn tin là 9600 bit/s.



3. Đặt thông số MAX_SLOT_CYCLE_INDEX trong bản tin System Parameters Message là 0 (mỗi khe quay vòng trong 1,28 giây).



4. Gửi liên tiếp 5 bản tin mào đầu trên kênh nhắn tin cơ sở. Định dạng mỗi gói tin như mục 6.5.2.



5. Gửi lệnh kiểm tra mà lệnh này không cần lớp 2 xác nhận tới máy di động, tại phần đầu mỗi khe kênh nhắn tin, cho tất cả các vòng lặp. Lệnh này là một phần của bản tin lệnh có chiều dài 82 bit. Trong cùng một khe với bản tin lệnh, gửi bản tin nhắn tin chung mà không có địa chỉ cho máy di động, các trường CLASS_0_DONE, CLASS_1_DONE, TMSI_DONE và BROADCAST_DONE đều đặt là 1.



6.  Đặt các thông số đo được nêu trong bảng 3.3.2.2-1.



7. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) và trích lấy thông số PAG_3 và kết thúc cuộc gọi.



8. Thực hiện phép đo trong ít nhất 2 phút để đảm bảo độ chính xác cần thiết.



9. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2) và trích lấy thông số PAG_3.



Bảng 3.3.2.2-1. Các thông số phép thử trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor/Ioc


			dB


			-1





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Sync Ec/Ior


			dB


			-16





			Paging Ec/Ior


			dB


			-16,2





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-54





			Paging Eb/Nt


			dB


			3,9








Ghi chú: Giá trị Paging Eb/Nt được tính toán từ các thông số trong bảng. Thông số này không thể đặt trực tiếp được.



3.3.2.3 Yêu cầu kỹ thuật



Tỷ số Eb/Nt sử dụng trong phép đo phải nằm trong khoảng (0,2 dB so với giá trị chỉ ra trong bảng 3.3.2.2-1.



Tỷ số MER của kênh nhắn tin được tính theo công thức:



MER = 1   -    (PAG _ 3  
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trong đó (PAG_3 là độ tăng của PAG_3 trong thời gian đo và T là thời gian đo tính bằng giây.



Tỷ số MER không được vượt quá giá trị đường cong MER được vẽ dựa trên bảng 3.3.2.3-1 với độ tin cậy 95%.



			Bảng 3.3.2.3-1. Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh nhắn tin trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin trong môi trường nhiễu AWGN








			Eb/Nt


			MER





			3,5


			0,055





			3,9


			0,035





			4,1


			0,03








3.3.3 Giải điều chế kênh lưu lượng chiều xuống trong môi trường AWGN



Phép thử này được thực hiện đối với từng băng tần mà máy di động hoạt động.



3.3.3.1 Định nghĩa



Tiêu chuẩn giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong môi trường AWGN (không có pha đinh hoặc nhiễu đa đường) được xác định bằng tỷ số lỗi khung (FER). Tỷ số này được tính toán trên mỗi tốc độ dữ liệu. Đối với kênh mã  cơ sở của nhóm các tốc độ 2, độ chính xác của các bit chỉ thị xoá gửi đi từ máy di động phải được kiểm tra.



3.3.3.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc và một bộ tạo AWGN với máy di động qua điểm nối anten như hình 6.5.1-4.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng nhóm các tốc độ 1 chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở (Dịch vụ tuỳ chọn 2).



3. Thiết lập các thông số đo như bảng 3.3.3.2-1 cho Phép thử 1.



4. Đếm số khung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.



5. Thiết lập các thông số cho Phép thử 2 trong bảng 3.3.3.2-1 và lặp lại bước 4.



6. Thiết lập các thông số cho Phép thử 3 trong bảng 3.3.3.2-1 và lặp lại bước 4.



7. Thiết lập các thông số cho Phép thử 4 trong bảng 3.3.3.2-2 và lặp lại bước 4.



8. Thiết lập các thông số cho Phép thử 5 trong bảng 3.3.3.2-2 và lặp lại bước 4.



9. Thiết lập các thông số cho Phép thử 6 trong bảng 3.3.3.2-2 và lặp lại bước 4.



Nếu máy di động có hỗ trợ nhóm các tốc độ 2, thực hiện các bước sau:



1. Nối trạm gốc và một bộ tạo AWGN với máy di động qua điểm nối anten như hình 6.5.1-4.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng nhóm các tốc độ 2 chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở (Dịch vụ tuỳ chọn 2).



3. Thiết lập các thông số đo như bảng 3.3.3.2-3 Phép thử 7.



4. Đếm số khung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.



5. Kiểm tra độ chính xác của các bit chỉ thị xoá thu được tại trạm gốc so với các khung tương ứng thu được tại máy di động .



6. Thiết lập các thông số cho Phép thử 8 trong bảng 3.3.3.2-3 và lặp lại bước 4 và 5



7. Thiết lập các thông số cho Phép thử 9 trong bảng 3.3.3.2-3 và lặp lại bước 4 và 5



8. Thiết lập các thông số cho Phép thử 10 trong bảng 3.3.3.2-4 và lặp lại bước 4 và 5



9. Thiết lập các thông số cho Phép thử 11 trong bảng 3.3.3.2-4 và lặp lại bước 4 và 5



10. Thiết lập các thông số cho Phép thử 12 trong bảng 3.3.3.2-4 và lặp lại bước 4 và 5



Nếu máy di động hỗ trợ một hoặc nhiều kênh mã bổ sung nhóm các tốc độ 1, thực hiện các bước:



1. Nối trạm gốc và một bộ tạo AWGN với máy di động qua điểm nối anten như hình 6.5.1-4.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng nhóm các tốc độ 1 chế độ kênh mã hồi tiếp bổ sung (Dịch vụ tuỳ chọn 30) với tốc độ kênh mã cơ sở là 9600 bit/s.



3. Thiết lập các thông số đo như bảng 3.3.3.2-5 Phép thử 13.



4. Đếm số khung chiều xuống kênh mã bổ sung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.



5. Thiết lập các thông số cho Phép thử 14 trong bảng 3.3.3.2-5 và lặp lại bước 4.



6. Thiết lập các thông số cho Phép thử 15 trong bảng 3.3.3.2-5 và lặp lại bước 4.



Nếu máy di động hỗ trợ một hoặc nhiều kênh mã bổ sung Nhóm các tốc độ 2, thực hiện các bước:



1. Nối trạm gốc và một bộ tạo AWGN với máy di động qua điểm nối anten như hình 6.5.1-4.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng Nhóm các tốc độ 2 chế độ kênh mã hồi tiếp bổ sung (Dịch vụ tuỳ chọn 31) với tốc độ kênh mã cơ sở là 9600 bit/s.



3. Thiết lập các thông số đo như bảng 3.3.3.2-6 Phép thử 16.



4. Đếm số khung chiều xuống kênh mã bổ sung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.



5. Thiết lập các thông số cho Phép thử 17 trong bảng 3.3.3.2-6 và lặp lại bước 4.



6. Thiết lập các thông số cho Phép thử 18 trong bảng 3.3.3.2-6 và lặp lại bước 4.



Bảng 3.3.3.2-1. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 trong môi trường AWGN



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 1


			Phép thử 2


			Phép thử 3





			ẻor/Ioc


			dB


			-1





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-16,3


			-15,8


			-15,6





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-54





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			 9600


			9600


			9600









			Traffic Eb/Nt


			dB


			3,8


			4,3


			4,5








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không là các thông số có thể đặt trực tiếp.



Bảng 3.3.3.2-2. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh



mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 trong môi trường AWGN



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 4


			Phép thử 5


			Phép thử 6





			ẻor/Ioc


			dB


			-1





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-19,1


			-21,6


			-24,5





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-54





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			 4800


			2400


			1200









			Traffic Eb/Nt


			dB


			4,0


			4,5


			4,6








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.



Bảng 3.3.3.2-3. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2 trong môi trường AWGN



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 7


			Phép thử 8


			Phép thử 9





			ẻor/Ioc


			dB


			-1





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-13,0


			-12,7


			-12,4








			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-54





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			 14400


			14400


			14400









			Traffic Eb/Nt


			dB


			5,3


			5,6


			5,9








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.



Bảng 3.3.3.2-4. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2 trong môi trường AWGN



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 10


			Phép thử 11


			Phép thử 12





			ẻor/Ioc


			dB


			-1





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-17,3


			-20,8


			-24,4





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-54





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			 7200


			3600


			1800









			Traffic Eb/Nt


			dB


			4,0



4,1


			3,5


			2,9








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.



Bảng 3.3.3.2-5. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã bổ sung nhóm các tốc độ 1 trong môi trường AWGN



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 13


			Phép thử 14


			Phép thử 15





			ẻor/Ioc


			dB


			-1





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Supplemental Ec/Ior


			dB


			-17,0


			-16,7


			-16,1





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-12





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-54





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			9600


			9600


			9600









			Supplemental Eb/Nt


			dB


			3,1


			3,4


			4,0








Lưu ý: Giá trị Supplemental Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.



Bảng 3.3.3.2-6. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã bổ sung nhóm các tốc độ 2 trong môi trường AWGN



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 16


			Phép thử 17


			Phép thử 18





			ẻor/Ioc


			dB


			-1





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Supplemental Ec/Ior


			dB


			-13,7


			-13,5


			-13,0





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-12





			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-54





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			 14400


			14400


			14400









			Supplemental Eb/Nt


			dB


			4,6


			4,8


			5,3








Lưu ý: Giá trị Supplemental Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể  đặt trực tiếp.



3.3.3.3 Yêu cầu kỹ thuật



Tỷ số Eb/Nt sử dụng trong mỗi phép đo phải nằm trong khoảng (0,2 dB so với giá trị chỉ ra trong bảng 3.3.3.2-1, 3.3.3.2-2, 3.3.3.2-3, 3.3.3.2-4, 3.3.3.2-5 và 3.3.3.2-6.



Đối với kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2, giá trị của các bit chỉ thị xoá tương ứng của tất cả các khung nhận được thuộc loại 26 tại máy di động phải là 1. Giá trị các bit chỉ thị xoá tương ứng của tất cả các khung khác là 0.



Tỷ số FER đối với Nhóm các tốc độ 1 kênh mã cơ sở không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các giá trị ở bảng 3.3.3.3-1 với độ tin cậy 95%.



Tỷ số FER đối với Nhóm các tốc độ 2 kênh mã cơ sở không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các giá trị ở bảng 3.3.3.3-2 với độ tin cậy 95%.



Tỷ số FER đối với Nhóm các tốc độ 1 kênh mã bổ sung không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các giá trị ở bảng 3.3.3.3-3 với độ tin cậy 95%.



Tỷ số FER đối với Nhóm các tốc độ 2 kênh mã bổ sung không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các giá trị ở bảng 3.3.3.3-4 với độ tin cậy 95%.



Bảng 3.3.3.3-1. Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh lưu lượng kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 trong môi trường AWGN



			Tốc độ


			Eb/Nt [dB]


			FER





			9600 bit/s


			3,6


			0,05





			


			3,8


			0,03





			


			4,3


			0,01





			


			4,5


			0,005





			


			4,7


			0,003





			4800 bit/s


			3,6


			0,03





			


			4,0


			0,01





			


			4,2


			0,005





			2400 bit/s


			4,0


			0,03





			


			4,5


			0,01





			


			4,8


			0,005





			1200 bit/s


			3,9


			0,03





			


			4,6


			0,01





			


			4,9


			0,005








Bảng 3.3.3.3-2. Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh lưu lượng kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2 trong môi trường AWGN



			Tốc độ


			Eb/Nt [dB]


			FER





			14400 bit/s


			5,2


			0,05





			


			5,5


			0,03





			


			5,8


			0,01





			


			6,0


			0,005





			


			6,2


			0,003





			7200 bit/s


			3,7


			0,03





			


			4,1


			0,01





			


			4,4


			0,005





			3600 bit/s


			3,1


			0.03





			


			3,6


			0,01





			


			3,9


			0,005





			1800 bit/s


			2,5


			0,03





			


			3,0


			0,01





			


			3,4


			0,005








Bảng 3.3.3.3-3. Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh lưu lượng nhóm các tốc độ 1 kênh mã bổ sung trong môi trường AWGN



			Eb/Nt [dB]


			FER





			3,1


			0,1





			3,4


			0,05





			4,0


			0,01








Bảng 3.3.3.3-4. Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh lượng nhóm các tốc độ 2 kênh mã bổ sung trong môi trường AWGN



			Eb/Nt [dB]


			FER





			4,6


			0,1





			4,8


			0,05





			5,3


			0,01








3.3.4 Giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong kênh pha đinh đa đường.



Phép thử này được thực hiện với từng băng mà máy di động hỗ trợ.



3.3.4.1 Định nghĩa



Tiêu chuẩn giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong môi trường pha đinh đa đường được xác định bởi tỷ số lỗi khung (FER) hoặc tỷ lệ lỗi trong mỗi loại khung. Tỷ số này được tính toán trên từng tốc độ dữ liệu. Bảng sau đây tổng kết các phép đo suy giảm cần thực hiện.



			Trường hợp


			Nhóm các tốc độ


			Số cấu hình máy mô phỏng kênh





			1


			1


			1 (8km/h, 2 đường)





			2


			1


			3 (30km/h, 1 đường)





			3


			1


			4 (100km/h, 3 đường)





			4


			2


			1 (8km/h, 2 đường)





			5


			2


			3 (30km/h, 1 đường)





			6


			2


			4 (100km/h, 3 đường)








Trường hợp 1 và 4 đo tỷ số FER với tốc độ di chuyển 8 km/h, pha đinh 2 đường. Trường hợp 2 và 5 đo với tốc độ 30 km/h, một đường. Trường hợp 3 và 6, tốc độ 100 km/h, ba đường và đo FER của từng loại khung cung như FER chung của tất cả các loại.



3.3.4.2 Phương pháp đo:



1. Nối trạm gốc và một nguồn nhiễu AWGN với máy di động qua điểm nối anten như hình 6.5.1-1.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tuỳ chọn 2).



3. Đặt các thông số đo cho phép thử 1 như bảng 3.3.4.2-1.



4. Đếm số khung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.



5. Đặt các thông số đo cho Phép thử 2 như bảng 3.3.4.2-1 và lặp lại bước 4.



6. Đặt các thông số đo cho Phép thử 3 như bảng 3.3.4.2-1 và lặp lại bước 4.



7. Đặt các thông số đo cho Phép thử 4 như bảng 3.3.4.2-2 và lặp lại bước 4.



8. Đặt các thông số đo cho Phép thử 5 như bảng 3.3.4.2-2 và lặp lại bước 4.



9. Đặt các thông số đo cho Phép thử 6 như bảng 3.3.4.2-3 và lặp lại bước 4.



10.  Đặt các thông số đo cho Phép thử 7 như bảng 3.3.4.2-3 và lặp lại bước 4.



11.  Đặt các thông số đo cho Phép thử 8 như bảng 3.3.4.2-3 và lặp lại bước 4.



12.  Đặt các thông số đo cho Phép thử 9 như bảng 3.3.4.2-4 và lặp lại bước 4.



13.  Đặt các thông số đo cho Phép thử 10 như bảng 3.3.4.2-4 và lặp lại bước 4.



14.  Đặt các thông số đo cho Phép thử 11 như bảng 3.3.4.2-4 và lặp lại bước 4.



15.  Đặt các thông số đo cho Phép thử 12 như bảng 3.3.4.2-5 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.



Nếu máy di động hỗ trợ Nhóm các tốc độ 2, thực hiện tiếp các bước sau:



1. Nối trạm gốc và một nguồn nhiễu AWGN với máy di động qua điểm nối anten như hình 6.5.1-1.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở Nhóm các tốc độ 2 (dịch vụ tuỳ chọn 9).



3. Đặt các thông số đo cho phép thử 13 như bảng 3.3.4.2-6.



4. Đếm số khung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.



5. Đặt các thông số đo cho Phép thử 14 như bảng 3.3.4.2-6 và lặp lại bước 4.



6. Đặt các thông số đo cho Phép thử 15 như bảng 3.3.4.2-7 và lặp lại bước 4.



7. Đặt các thông số đo cho Phép thử 16 như bảng 3.3.4.2-7 và lặp lại bước 4.



8. Đặt các thông số đo cho Phép thử 17 như bảng 3.3.4.2-8 và lặp lại bước 4.



9. Đặt các thông số đo cho Phép thử 18 như bảng 3.3.4.2-8 và lặp lại bước 4.



10. Đặt các thông số đo cho Phép thử 19 như bảng 3.3.4.2-8 và lặp lại bước 4.



11. Đặt các thông số đo cho Phép thử 20 như bảng 3.3.4.2-9 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.



12. Đặt các thông số đo cho Phép thử 21 như bảng 3.3.4.2-9 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.



13. Đặt các thông số đo cho Phép thử 22 như bảng 3.3.4.2-9 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.



14. Đặt các thông số đo cho Phép thử 23 như bảng 3.3.4.2-9 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.



Bảng 3.3.4.2-1. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 1)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 1


			Phép thử 2


			Phép thử 3





			ẻor/Ioc


			dB


			8





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-16,1


			-13,5


			-11,5





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-63





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			9600









			Traffic Eb/Nt


			dB


			6,8


			9,4


			11,4





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			1








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 3.3.4.2-2. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 1)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 4


			Phép thử 5





			ẻor/Ioc


			dB


			0


			-4





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-6,2


			-7,6





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-55


			-51





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			9600





			Traffic Eb/Nt


			dB


			13,1


			8,7





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			1








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 3.3.4.2-3. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 2)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 6


			Phép thử 7


			Phép thử 8





			ẻor/Ioc


			dB


			4





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-12,3


			-9,5


			-7,5





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-59





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			9600









			Traffic Eb/Nt


			dB


			12,8


			15,6


			17,6





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			3








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 3.3.4.2-4. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 2)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 9


			Phép thử 10


			Phép thử 11





			ẻor/Ioc


			dB


			4





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-14,4


			-17,5


			-21,3





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-59





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			4800


			2400


			1200





			Traffic Eb/Nt


			dB


			13,7


			13,6


			12,8





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			3








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 3.3.4.2-5. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 3)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 12





			ẻor/Ioc


			dB


			2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior (đối với  9600 bit/s)


			dB


			-14,7





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-57





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			biến đổi





			Traffic Eb/Nt


			dB


			5,3





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			4








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 3.3.4.2-6. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 4)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 13


			Phép thử 14





			ẻor/Ioc


			dB


			8





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-13,1


			-9,4





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-63





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			14400





			Traffic Eb/Nt


			dB


			8,0


			11,7





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			1








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 3.3.4.2-7. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 5)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 15


			Phép thử 16





			ẻor/Ioc


			dB


			12





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-14,3


			-9,3





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-67





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			14400





			Traffic Eb/Nt


			dB


			17,0


			22,0





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			3








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 3.3.4.2-8. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 5)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 17


			Phép thử 18


			Phép thử 19





			ẻor/Ioc


			dB


			12





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-19,4


			-24,1


			-28,3





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-67





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			7200


			3600


			1800





			Traffic Eb/Nt


			dB


			14,9


			13,2


			12,0





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			3








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 3.3.4.2-9. Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 6)



			Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 20


			Phép thử 21


			Phép thử 22


			Phép thử 23





			ẻor/Ioc


			dB


			2





			Pilot Ec/Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/Ior


			dB


			-10,3


			-15,7


			-19,6


			-23,4





			ẻoc


			dBm/1,23 MHz


			-57





			Tốc độ dữ liệu


			bit/s


			14400


			7200


			3600


			1800





			Traffic Eb/Nt


			dB


			8,0


			5,6


			4,7


			3,9





			Cấu hình máy mô phỏng kênh


			


			4








Lưu ý: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



3.3.4.3 Yêu cầu kỹ thuật:



Độ tin cậy tối thiểu là 95% đối với phép đo các tỷ số FER sau:



Trường hợp 1: 



Giá trị Eb/Nt trong mỗi phép đo phải nằm trong khoảng ( 0,5 dB của giá trị nêu trong bảng 3.3.4.2-1 và 3.3.4.2-2.



Tỷ số FER đối với mỗi phép đo tại tốc độ 9600 bit/s không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các điểm trong bảng 3.3.4.3-1, 3.3.4.3-2 và 3.3.4.3-3.



Trường hợp 2: 



Giá trị Eb/Nt trong mỗi phép đo phải nằm trong khoảng ( 0,5 dB của giá trị nêu trong bảng 3.3.4.2-3 và 3.3.4.2-4.



Giá trị tỷ lệ lỗi khung (FER) trong mỗi lần phép thử không vượt quá giá trị đường cong FER quy định bởi các điểm cho trong bảng 3.3.4.3-4. 



Trường hợp 3:



Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng có  giá trị được quy định trong bảng 3.3.4.2-5 với sai số (0,5 dB .  



Tỷ lệ lỗi khung cho mỗi tốc độ dữ liệu không vượt quá đường quy định bởi các điểm cho trong bảng 3.3.4.3-5. Tỷ lệ lỗi khung của mỗi thiết bị không vượt quá giá trị tỷ lệ lỗi tương ứng quy định cho trong bảng 3.3.4.3.7.



Trường hợp 4:



Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng có giá trị được quy định trong bảng 3.3.4.2-6 với sai số  (0,5 dB.



Tỷ lệ lỗi khung cho mỗi phép thử tại tốc độ 14400 bit/s không vượt quá đường quy định cho trong bảng 3.3.4.3-9.



Trường hợp 5:



Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng có giá trị được quy định trong bảng 3.3.4.2-7 và 3.3.4.2-8 với sai số (0,5 dB. 



Tỷ lệ lỗi khung cho mỗi phép thử không vượt quá đường quy định cho trong bảng 3.3.4.3-10.



Trường hợp 6:



Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng trong mỗi phép thử có giá trị được quy định trong bảng 3.3.4.2-9 với sai số (0,2 dB. 



Tỷ lệ lỗi khung cho tốc độ dữ liệu không vượt quá đường quy định cho trong bảng 3.3.4.3-11. Tỷ lệ lỗi khung của mỗi thiết bị không vượt quá giá trị tỷ lệ lỗi tương ứng trong bảng 3.3.4.3-13.



Bảng 3.3.4.3-1. Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng trong kênh 



pha đinh (trường hợp 1, phép thử 1, 2, và 3)



			Eb/Nt [dB]


			FER





			6,0


			0,04





			6,8


			0,03





			9,4


			0,01





			11,4


			0,005





			11,9


			0,004








Bảng 3.3.4.3-2. Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng trong kênh 



pha đinh (trường hợp 1, phép thử 4)



			Eb/Nt [dB]


			FER





			10,2


			0,03





			13,1


			0,01





			15,1


			0,005








Bảng 3.3.4.3-3. Các chuẩn tối thiểu cho  đặc tính kênh lưư lượng trong kênh 



pha đinh (trường hợp 1, phép thử 5)



			Eb/Nt [dB]


			FER





			5,3


			0,3





			8,7


			0,1





			11,1


			0,05








Bảng 3.3.4.3-4. Các chuẩn tối thiểu cho  đặc tính kênh lưu lượng trong kênh 



pha đinh (trường hợp 2, phép thử 6, 7, 8, 9, 10 và 11)



			Tốc độ (bit/s)


			Eb/Nt [dB]


			FER





			


			12,1


			0,04





			


			12,8


			0,03





			9600


			15,6


			0,01





			


			17,6


			0,005





			


			18,2


			0,004





			


			11,3


			0,03





			4800


			13,7


			0,01





			


			15,3


			0,005





			


			11,1


			0,03





			2400


			13,6


			0,01





			


			15,2


			0,005





			


			10,3


			0,03





			1200


			12,8


			0,01





			


			14,3


			0,005








Bảng 3.3.4.3-5. Các chuẩn tối thiểu cho  đặc tính kênh lưu lượng trong kênh 



pha đinh (trường hợp 3, phép thử 12)



			Eb/Nt [dB]


			FER



(9600 bit/s)


			FER



(4800 bit/s)


			FER 



(2400 bit/s)


			FER



(1200 bit/s)





			5,1


			2,58 x 10-2


			1,18 x 10-2


			1,09 x 10-2


			1,16 x 10-2





			5,6


			8,82 x 10-3


			4,15 x 10-3


			4,45 x 10-3


			3,49 x 10-3








Bảng 3.3.4.3-7. Khuyến nghị các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng trong kênh pha đinh (trường hợp 3, phép thử 12)



			


			Loại khung thu được





			Tốc độ truyền


			9600 bit/s


			4800 bit/s


			2400 bit/s


			1200 bit/s


			9600 bit/s 



có các lỗi bit


			Các lỗi bit không phát hiện





			9600 bit/s


			N/A


			1,67 x 10-5


			1,56x10-4


			4,67x10-4


			1,71x10-2


			1,67x10-5





			4800 bit/s


			1,67 x 10-5


			N/A


			6,70 x 10-5


			6,70 x 10-5


			1,34 x 10-4


			1,67x10-5





			2400 bit/s


			1,67 x 10-5


			2,44 x 10-4


			N/A


			3,84 x 10-4


			2,44 x 10-4


			6,98x10-5





			1200 bit/s


			3,95 x 10-5


			1,67 x 10-5


			7,89 x 10-5


			N/A


			1,97 x 10-4


			3,95x10-5








Bảng 3.3.4.3-9. Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng Nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 4, phép thử 13 và 14)



			Eb/Nt [dB]


			FER





			7,5


			0,04





			8,0


			0,03





			10,0


			0,01





			11,7


			0,005





			12,1


			0,004








Bảng 3.3.4.3-10. Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng Nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 5, phép thử 15, 16, 17, 18 và 19)



			Tốc độ (bit/s)


			Eb/Nt [dB]


			FER





			


			16,4


			0,04





			


			17,0


			0,03





			14400


			20,0


			0,01





			


			22,0


			0,005





			


			22,6


			0,004





			


			12,7


			0,03





			7200


			14,9


			0,01





			


			16,1


			0,005





			


			11,3


			0,03





			3600


			13,2


			0,01





			


			14,6


			0,005





			


			10,1


			0,03





			1800


			12,0


			0,01





			


			13,2


			0,005








Bảng 3.3.4.3-11. Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng Nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 6, phép thử 20, 21, 22 và 23)



			FER


			Eb/Nt



(14400 bit/s)


			Eb/Nt



(7200 bit/s)


			Eb/Nt



(3600 bit/s)


			Eb/Nt



(1800 bit/s)





			0,03


			7,3


			5,0


			4,1


			3,2





			0,005


			8,5


			5,9


			5,0


			4,3








Bảng 3.3.4.3-13. Khuyến nghị các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng Nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 6, phép thử 20, 21, 22 và 23)



			


			Loại khung thu được





			Tốc độ truyền


			14400 bit/s


			7200 bit/s


			3600 bit/s


			1800 bit/s


			Các lỗi bit không phát hiện





			14400 bit/s


			N/A


			5,00 x 10-5


			3,26x10-5


			2,28x10-4


			5,00x10-5





			7200 bit/s


			4,66 x 10-5


			N/A


			1,19 x 10-4


			8,58 x 10-3


			4,00x10-5





			3600 bit/s


			1,35 x 10-5


			7,74 x 10-6


			N/A


			4,72x 10-5


			1,35x10-5





			1800 bit/s


			1,44 x 10-5


			1,13 x 10-5


			1,24 x 10-4


			N/A


			5,64x10-5








3.3.5. Giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong quá trình chuyển giao mềm.



3.3.5.1. Định nghĩa: Đặc tính giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong quá trình chuyển giao mềm hai đường được xác định bởi chỉ tiêu lỗi khung (FER).



3.3.5.2. Phương pháp đo:



1. Nối hai trạm gốc và bộ AWGN tới đầu nối anten máy di động theo hình 6.5.1-2, coi cả hai kênh dặt giống cấu hình 2 (xem bảng 6.4.1.1-1). Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P1, gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P2, gọi là Kênh 2.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tuỳ chọn 2) chỉ với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Cài đặt các thông số kiểm  tra như trong bảng 3.3.5.2-1 cho cả hai trạm gốc.



4. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao mềm chung đến máy di động, kênh hoa tiêu có những thông số sau:



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			Pilot _PN


			P1





			Pilot _PN


			P2








5. Đếm số khung được truyền tại trạm gốc và số khung đã nhận tốt tại máy di động.



6. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 2 theo bảng 3.3.5.2-1 cho cả hai trạm gốc và lặp lại bước 5.



7. Đặt các thông số cho phép thử 3 theo bảng 3.3.5.2-1 cho cả hai trạm gốc và lặp lại bước 5.



Bảng 3.3.5.2-1. Các thông số phép thử cho kênh lưu lượng đường xuống trong quá trình chuyển giao mềm



			 Thông số


			Đơn vị


			Phép thử 1


			Phép thử 2


			Phép thử 3





			ẻ0r1/I0c và ẻor 2/Ioc


			dB


			


			10
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			dB
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			dB


			-15,3


			-13,9


			-13





			Ioc


			dB/1,23 MHz


			


			-65


			





			Traffic Eb/Nt


			dB


			5,5


			6,9


			7,8








Chú ý: Giá trị Eb/Nt lưu lượng được tính từ các thông số trong bảng. Đó là các thông số không thể đặt trực tiếp.



3.3.5.3. Yêu cầu kỹ thuật



Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng trong mỗi phép thử có giá trị nằm trong bảng 3.3.5.2-1 với sai số  (0,3 dB.



Tỷ lệ lỗi khung cho mỗi phép thử không vượt quá đường quy định cho trong bảng 3.3.5.3-1 với độ tin cậy 95%.



Bảng 3.3.5.3-1. Các yêu cầu đối với đặc tính kênh lưu lượng trong quá trình chuyển giao mềm.



			Eb/Nt [dB]


			FER





			5,1


			0,04





			5,5


			0,03





			6,9


			0,01





			7,8


			0,005





			8,1


			0,004








 3.3.6 Tác động của Bit điều khiển công suất cho các kênh thuộc về các nhóm điều khiển công suất khác nhau trong quá trình chuyển giao mềm.



3.3.6.1. Định nghĩa



Khi đồng thời tiếp nhận các kênh thuộc về các nhóm điều khiển công suất khác nhau, máy di động sẽ tăng công suất phát của nó nếu tất cả bit điều khiển công suất hợp lệ nhận được lệnh của bộ điều khiển công suất chỉ ra yêu cầu tăng, và sẽ giảm công suất phát của nó nếu  bất kỳ bit điều khiển công suất hợp lệ thu được lệnh của bộ điều khiển công suất chỉ ra yêu cầu giảm. 



 3.3.6.2. Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc tới đầu nối annten máy di động theo hình 6.5.1-3. Bộ AWGN không dùng trong trường hợp phép thử này. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P1, gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 có chỉ số dịch bất kỳ PN hoa tiêu P2, gọi là Kênh 2.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tuỳ chọn 2) chỉ với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s giữa trạm gốc và máy di động.



3. Cài đặt thông số  phép thử  như trong bảng 3.3.6.2-1 cho cả hai trạm gốc.



4. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao mềm chung đến máy di động, kênh hoa tiêu có những thông số sau: 



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			Use_Time


			0 (không có thời điểm hoạt động)





			Pilot_PN


			P1





			PWR_COMB_IND


			0





			Pilot_PN


			P2 (không kết hợp với P1)





			PWR_COMB_IND


			0








5. Sau thời gian đợi tối thiểu 160 ms, đồng thời gửi định kỳ 20 bit “0” điều  khiển công suất theo sau 20 bit “1” điều khiển công suất cho cả hai Kênh 1 và 2. 



6. Đo công suất đầu ra tại đầu nối anten máy di động trong khoảng thời gian  80 nhóm điều khiển công suất (100 ms).



7. Gửi mẫu định kỳ 20 bit “0” điều khiển công suất  theo sau 20 bit “1” điều khiển công suất  ở Kênh 1. Gửi liên tục các bit “0” điều khiển công suất ở Kênh 2.



8. Đo công suất đầu ra tại đầu nối anten máy di động trong khoảng thời gian 80 nhóm điều khiển công suất (100 ms).



9. Nếu Nhóm các tốc độ 2 được xác nhận, lặp lại từ bước 2 đến bước 8 sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở Nhóm các tốc độ 2 với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s.



Bảng 3.3.6.2-1. Phép thử các thông số cho ảnh hưởng của bit điều khiển công suất cho các bộ điểu khiển công suất khác nhau



			Thông số


			Đơn vị


			9,6 kbit/s


			14,4 kbit/s
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			dBm/1,23 MHz


			-55


			-55
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			dBm/1,23 MHz


			-55


			-55
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			dB


			-7,4


			-7,4
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			dB


			-17,8


			-21,0








3.3.6.3. Yêu cầu kỹ thuật



Công suất đầu ra máy di động, được đo tại đầu nối anten máy di động, có tính chu kỳ. Trong mỗi chu kỳ công suất có thể tăng đều trong khoảng thời gian tương ứng với 20 nhóm điều khiển công suất (25 ms) và sau đó giảm đều trong khoảng thời gian như trên.



3.3.7. Tác động của bit điều khiển công suất cho các kênh thuộc về nhóm điều khiển công suất giống nhau.



3.3.7.1. Định nghĩa



Trong mỗi nhóm bit điều khiển công suất chứa giá trị các bit điều khiển hợp lệ, máy di động cần cung cấp các tổ hợp đa dạng của các phân kênh điều khiển công suất giống nhau và phải có được một bit điều khiển công suất từ mỗi nhóm phân kênh điều khiển công suất giống nhau. Phép thử này một phần xác nhận tổ hợp đa dạng các bit điều khiển công suất thuộc về các phân kênh điều khiển công suất giống nhau và tổ hợp đa dạng các bit điều khiển công suất thuộc về các đường khác nhau của cùng phân kênh điều khiển công suất.



3.3.7.2. Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc tới đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-2. Bộ AWGN và mô phỏng kênh không sử dụng trong kiểm tra này. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P1, gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P2, gọi là Kênh 2.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở (Dịch vụ tuỳ chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số kiểm tra như quy định trong bảng 3.3.7.2-1 cho cả hai trạm gốc.



4. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao mềm chung đến máy di động, chỉ ra kênh hoa tiêu có những thông số sau: 



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			Use_Time


			0 (không có thời điểm hoạt động)





			Pilot_PN


			P1





			PWR_COMB_IND


			0





			Pilot_PN


			P2





			PWR_COMB_IND


			1 (kết hợp với P1)








5. Sau thời gian tối thiểu 160 ms, bắt đầu gửi xen kẽ một bit điều khiển công suất “0” sau đó là “1” ở Kênh 1 và  tiếp các bit điều khiển công suất “1” ở Kênh 2.



6.  Đo công suất đầu ra tại đầu nối anten máy di động ít nhất 40 nhóm điều khiển công suất (50 ms) cho mỗi lần thử. Thực hiện ít nhất 11 lần.



7. Nếu Nhóm các tốc độ 2 được xác nhận, lặp lại bước 2 đến bước 6 sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s.



Bảng 3.3.7.2-1. Kiểm tra các thông số ảnh hưởng của bit điều khiển công suất cho Bộ điều khiển công suất giống nhau



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			


[image: image12.wmf]Ù



1



or



I






			dBm/1,23 MHz


			-55


			-58
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			dBm/1,23 MHz


			 -7
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			dB


			-7,4


			-7,4 (Nhóm các tốc độ 1)



-12,5 (Nhóm các tốc độ 2)
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			dB


			-17,8 (Nhóm các tốc độ 1)



-21,0 (Nhóm các tốc độ 2


			-17,8 (Nhóm các tốc độ 1)



-26,1 (Nhóm các tốc độ 2





			Cấu hình kênh ảo


			


			5


			N/A








Chú thích: Các cấu hình kênh ảo được chỉ ra ở bảng 6.4.1.1-1.



3.3.7.3. Yêu cầu kỹ thuật



Trong 90 % số phép thử (mỗi lần ít nhất 40 nhóm điều khiển công suất), công suất đầu ra máy di động, được đo tại đầu nối máy di động,  phải theo mô hình gửi xen kẽ “0” và “1” bit điều khiển công suất ở Kênh 1, trong đó cho phép mỗi phép thử chỉ xuất hiện nhiều nhất một bit không tuân theo mô hình bit điều khiển công suất.  



3.3.8. Giải điều chế của phân kênh điều khiển công suất trong quá trình chuyển giao mềm.



3.3.8.1 Định nghĩa



Máy di động không được sử dụng phân kênh điều khiển công suất khi pilot Ec/I0 của kênh CDMA tương ứng là thấp. Phép thử này xác nhận máy di động ngừng sử dụng một phân kênh điều khiển công suất khi giá trị tỷ số pilot Ec/I0 của kênh CDMA tương ứng  là thấp. 



3.3.8.2. Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc tới đâu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-3. Bộ AWGN không sử dụng trong kiểm tra này. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P1, gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P2, gọi là Kênh 2.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở (Dịch vụ tuỳ chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt thông số kiểm tra như quy định trong bảng 3.3.8.2-1 và hình 3.3.8.2-1 cho cả hai trạm gốc.



4. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao mềm chung đến máy di động  chỉ ra kênh hoa tiêu có những thông số sau: 



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			Use_Time


			0 (không có thời điểm hoạt động)





			Pilot_PN


			P1





			PWR_COMB_IND


			0





			Pilot_PN


			P2





			PWR_COMB_IND


			0 (không kết hợp với P1)








5. Sau thời gian đợi tối thiểu 160 ms, đồng thời gửi một bit “0” điều khiển công suất theo sau một bit “1” điều  khiển công suất ở cả hai Kênh 1 và 2.



6. Đo công suất đầu ra máy di động tại đầu nối anten máy di động ít nhất 22 giây, công suất đầu ra máy di động không liền nhau. Chu kỳ 22 giây phải bao gồm ít nhất 11 lần truyền từ trạng thái nơi Ec/I0 kênh hoa tiêu Kênh 2 thay đổi từ –10 dB đến –20 dB.



7. Nếu Nhóm các tốc độ 2 được xác định, lặp lại từ bước 2 đến bước 6 sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở (Dịch vụ tuỳ chọn 9) với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s.



Bảng 3.3.8.2-1. Kiểm tra các thông số cho ảnh hưởng của kênh phụ điều khiển công suất trong quá trình chuyển giao mềm



			Thông số


			Đơn vị


			9,6 kbit/s


			14,4 kbit/s
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			Max=-55
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Chú thích: Giá trị Pilot Ec /I0 được tính từ các thông số trong bảng. Giá trị Pilot Ec /I0  có các thông số không thể cài đặt trực tiếp.
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Hình 3.3.8.2-1. Giải điều chế của kênh phụ điều khiển công suất trong 



quá trình chuyển giao mềm



3.3.8.3. Yêu cầu kỹ thuật



Công suất đầu ra máy di động, đo tại đầu nối annten máy di động, ở trạng thái ổn định 1, khi giá trị pilot  Ec /I0 của Kênh 2 là -10 dB, và phải tuân theo mô hình mẫu bit điều khiển công suất “0” và “1” xen kẽ trong 85 % giây của các trạng thái ổn định 1 với độ tin cậy 90%. Công suất đầu ra máy di động phải ở trạng thái sẵn sàng, gọi là trạng thái ổn định 2, muộn nhất là 40 ms sau khi giá trị pilot  Ec /I0 của Kênh 2 xuống tới –20 dB trong 90 % cuộc thử nghiệm, phải theo mô hình bit điều khiển công suất “0” và “1” xen kẽ ở Kênh 1. Công suất đầu ra máy di động ở trạng thái sẵn sàng 2 phải không lớn hơn công suất đầu ra máy di động ở trạng thái 1 là -12 dB.



3.4 Các đặc tính của phần thu



3.4.1 Độ nhạy thu và khoảng động của phần thu



Phép thử phải được thực hiện đối với từng băng tần mà máy di động làm việc. Phép thử này có thể thực hiện bằng cách dùng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 hoặc nhóm các tốc độ 2.



3.4.1.1 Các định nghĩa



Độ nhạy thu của một máy di động là công suất nhỏ nhất thu được, đo tại điểm nối anten, sao cho với công suất đó tỷ lệ lỗi khung (FER) không vượt quá giá trị cho phép.



Khoảng động của máy thu là khoảng công suất đầu vào máy thu, đo tại điểm nối anten, sao cho trong khoảng đó tỷ lệ lỗi khung không vượt quá giá trị cho phép.



3.4.1.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với điểm nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Không sử dụng bộ tạo AWGN và CW trong phép thử này.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tuỳ chọn 2) tốc độ bit 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 1 như nêu trong bảng 3.4.2.2-1.



4. Đếm số khung phát từ trạm gốc và số khung thu được tốt tại máy di động.



5. Đặt thông số cho Phép thử 2 như bảng 3.4.2.2-1 rồi lặp lại bước 4.



			Bảng 3.4.1.2-1. Các thông số đo độ nhạy thu và khoảng động của phần thu





			Thông số


			Đơn vị đo


			Phép thử 1


			Phép thử 2





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-104


			-25





			Pilot Ec/ Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/ Ior


			dB


			-15,6 (nhóm các tốc độ 1)



- 12,3 (nhóm các tốc độ 2)








3.4.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



Tỷ lệ lỗi khung FER trong các phép thử trên không được vượt quá 0,005 với độ tin cậy 95%.



3.4.2 Độ suy giảm độ nhậy đối với nhiễu đơn sắc



Phép thử phải được thực hiện đối với từng băng tần mà máy di động làm việc.



3.4.2.1 Định nghĩa




Độ suy giảm độ nhậy đối với nhiễu đơn sắc là phép đo khả năng thu của máy khi thu tín hiệu CDMA tại một kênh tần số có mặt nhiễu đơn sắc được đặt lệch khỏi tần số trung tâm của kênh một khoảng nhất định. Độ suy giảm độ nhạy đối với nhiễu đơn sắc được đo bằng tỷ lệ lỗi khung (FER).



3.4.2.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc và 1 nguồn nhiễu CW với máy di động tại điểm nối anten, như hình 6.5.1-4.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tuỳ chọn 2) tốc độ bit 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số cho phép thử 1 như nêu trong bảng 3.4.2.2-1.



4. Đếm số khung phát từ trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.



5. Đặt các thông số cho phép thử 2 như nêu trong bảng 3.4.2.2-1 và lặp lại bước 3 và 4.



			Bảng 3.4.2.2-1. Các thông số đo độ suy giảm độ nhậy đối với nhiễu đơn sắc





			Thông số


			Đơn vị đo


			Phép thử 1


			Phép thử 2





			Độ lệch của nhiễu


			kHz


			+900


			-900





			Công suất nhiễu


			dBm


			-30





			Ior


			dBm/1,23MHz


			-101





			Pilot Ec/ Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/ Ior


			dB


			-15,6








3.4.2.3 Yêu cầu kỹ thuật




Tỷ số FER trong mỗi phép thử không được vượt quá 0,01 với độ tin cậy 95%.



3.4.3 Độ suy giảm khả năng thu khi có tín hiệu xuyên điều chế



3.4.3.1 Định nghĩa




Độ suy giảm khả năng thu khi có tín hiệu xuyên điều chế là phép đo khả năng thu của máy đối với tín hiệu CDMA tại một kênh tần số với sự có mặt hai tín hiệu nhiễu CW. Các tín hiệu nhiễu này riêng rẽ với kênh tần số ấn định và riêng rẽ với nhau sao cho tổ hợp bậc 3 của hai tín hiệu này có thể xảy ra trong các phần tử phi tuyến của máy thu, tạo ra tín hiệu nhiễu trong băng tần thu. Đặc tính này của máy thu được đo bằng tỷ lệ FER.



3.4.3.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc và hai nguồn nhiễu CW với máy di động tại điểm nối anten, như hình 6.5.1-4.



2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tuỳ chọn 2) tốc độ bit 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số cho phép thử 1 như nêu trong bảng 3.4.3.2-1.



4. Đếm số khung phát từ trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.



5. Đặt thông số cho phép thử 2 như bảng 3.4.3.2-1 rồi lặp lại bước 4.



6. Đặt thông số cho phép thử 3 như bảng 3.4.3.2-3 rồi lặp lại bước 4.



7. Đặt thông số cho phép thử 4 như bảng 3.4.3.2-3 rồi lặp lại bước 4.



8. Đặt thông số cho phép thử 5 như bảng 3.4.3.2-3 rồi lặp lại bước 4.



9. Đặt thông số cho phép thử 6 như bảng 3.4.3.2-3 rồi lặp lại bước 4.



			Bảng 3.4.3.2-1. Các thông số đo độ suy giảm khả năng thu khi có tín hiệu xuyên điều chế (phép thử 1 và 2)





			Thông số


			Đơn vị đo


			MS loại I


			MS loại II & III





			


			


			Phép thử 1


			Phép thử 2


			Phép thử 1


			Phép thử 2





			Độ lệch của nhiễu 1


			kHz


			+900


			-900


			+900


			-900





			Công suất nhiễu 1


			dBm


			-40


			-43





			Độ lệch của nhiễu 2


			kHz


			+1700


			-1700


			+1700


			-1700





			Công suất nhiễu 3


			dBm


			-40


			-43





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-101


			-101





			Pilot Ec/ Ior


			dB


			-7


			-7





			Traffic Ec/ Ior


			dB


			-15,6


			-15,6








			Bảng 3.4.3.2-3. Các thông số đo độ suy giảm khả năng thu khi có tín hiệu xuyên điều chế (phép thử 3 và 4)





			Thông số


			Đơn vị đo


			Phép thử 3


			Phép thử 4





			Độ lệch của nhiễu 1


			kHz


			+900


			-900





			Công suất nhiễu 1


			dBm


			-32





			Độ lệch của nhiễu 2


			kHz


			+1700


			-1700





			Công suất nhiễu 2


			dBm


			-32





			ẻor


			dBm/1,23MHz


			-90





			Pilot Ec/ Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/ Ior


			dB


			-15,6








			Bảng 3.4.3.2-4. Các thông số đo độ suy giảm khả năng thu khi có tín hiệu xuyên điều chế (phép thử 5 và 6)





			Thông số


			Đơn vị đo


			Phép thử 5


			Phép thử 6





			Độ lệch của nhiễu 1


			kHz


			+900


			-900





			Công suất nhiễu 1


			dBm


			-21





			Độ lệch của nhiễu 2


			kHz


			+1700


			-1700





			Công suất nhiễu 2


			dBm


			-21





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-79





			Pilot Ec/ Ior


			dB


			-7





			Traffic Ec/ Ior


			dB


			-15,6








3.4.3.3 Yêu cầu kỹ thuật




Tỷ số FER trong các phép thử 1, 2, 5 và 6 phải không vượt quá 0,01 với độ tin cậy 95%.



Tỷ số FER trong các phép thử 3 và 4 không được quá 0,01 với độ tin cậy 95%.



3.5 Các giới hạn về phát xạ



3.5.1 Các phát xạ dẫn giả



3.5.1.1 Định nghĩa




Các phát xạ dẫn giả là các phát xạ giả được tạo ra hoặc được khuyếch đại trong máy thu, xuất hiện tại điểm nối anten của máy di động.



3.5.1.2 Phương pháp đo



1. Nối máy phân tích phổ (hoặc thiết bị kiểm tra tương đương) vào điểm nối anten của máy di động



2. Bật bộ thu của máy di động sao cho máy di động liên tục chuyển qua lại giữa hai trạng thái phát hiện hệ thống và trạng thái kiểm tra kênh hoa tiêu của qua trình khởi tạo máy di động. Do không có kênh đường xuống CDMA nên máy di động sẽ không thoát khỏi trạng thái kiểm tra kênh hoa tiêu.



3. Quét máy phân tích phổ từ tần số thấp nhất của trung tần thấp nhất hoặc tần số dao động nội thấp nhất trong máy thu hoặc từ 1 MHz tới ít nhất tần số 2600 MHz.



3.5.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



3.5.1.3.1 Băng mạng tế bào




Các phát xạ dẫn giả đối với máy di động làm việc trong băng 800 MHz phải đảm bảo:



1. Nhỏ hơn –81 dBm, đo với băng thông phân giải 1 MHz ở điểm nối anten của máy thu, đối với tần số nằm trong băng tần thu của máy di động giữa 869 và 894 MHz.



2. Nhỏ hơn -61 dBm, đo trong 1 MHz phân giải băng thông ở điểm nối anten của máy thu, đối với tần số nằm trong băng tần thu của máy di động giữa 869 và 894 MHz.



3. Nhỏ hơn -47 dBm, đo trong 30 kHz phân giải băng thông ở điểm nối anten của máy thu, đối với các tần số thu trong các băng còn lại.



3.5.2 Các phát xạ giả bức xạ



3.5.2.1 Định nghĩa




Các phát xạ giả bức xạ là các phát xạ giả được tạo ra hoặc được khuếch đại trong bộ thu và được bức xạ bởi các vật nối với máy thu như anten, dây nạp nguồn và nhà cửa, các nút điều khiển, tai nghe…



3.5.2.2 Phương pháp đo:



1. Bật máy thu di động trong chế độ CDMA sao cho máy di động liên tục chuyển qua lại giữa hai trạng thái phát hiện hệ thống và trạng thái kiểm tra kênh hoa tiêu của qua trình khởi tạo máy di động. Do không có kênh đường xuống CDMA nên máy di động sẽ không thoát khỏi trạng thái kiểm tra kênh hoa tiêu.



2. Sử dụng các bước đo đã nêu trong phần 2 để đo phát xạ giả bức xạ của bộ thu máy di động.



3.5.2.3 Yêu cầu kỹ thuật:




Mức công suất phát xạ giả bức xạ của máy thu, đo được bằng các phép đo mô tả trong phần 2, không được vượt quá các giá trị cho trong bảng 3.5.2.3-1.



			Bảng 3.5.2.3-1. Các giá trị phát xạ giả bức xạ lớn nhất cho phép





			Khoảng tần số (MHz)


			EIRP lớn nhất cho phép (dBm)





			25 tới 70 


			- 45 





			70 tới 130 


			- 41 





			130 tới 174


			- 41 tới - 32*





			174 tới 260


			- 32





			260 tới 470


			- 32 tới - 26*





			470 tới 1000 (Băng 800MHz)


			- 21








*Nội suy tuyến tính theo tần số



3.6 Giám sát



3.6.1 Kênh nhắn tin



3.6.1.1 Định nghĩa



Khi trong trạng thái truy nhập hệ thống, máy di động phải giám sát kênh nhắn tin. Máy di động phải đặt lại định thời trong T40m giây bất cứ khi nào một bản tin hợp lệ được thu trên kênh nhắn tin, liệu có đúng là gửi tới máy di động hay không. Nếu quá hạn định thời, máy di động phải dừng mọi cố gắng phát truy nhập. Phép thử này xác định máy di động giám sát kênh nhắn tin khi nó trong trạng thái truy nhập hệ thống.



3.6.1.2 Phương pháp đo



1.  Nối trạm gốc với đầu nối anten như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép thử.



2. Đặt trạm gốc ở trạng thái không trả lời mọi cố gắng truy nhập.



3.  Đặt các thông số phép thử như bảng 3.6.1.2-1.



4. Đặt các giá trị cho các thông số của bản tin thông số truy nhập như sau:



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			NUM_STEP


			15 (16 tín hiệu dò/chuỗi)





			MAX_RSP_SEQ


			15 (15 chuỗi)








5. Gửi một bản tin đến máy di động.



6. Đợi trong 2 giây và làm mất khả năng kênh nhắn tin.



7. Giám sát công suất ra máy di động.



Bảng 3.6.1.2-1. Thông số phép thử đối với giám sát kênh nhắn tin



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-55
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3.6.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



Máy di động phải phát các cố gắng truy nhập như là trả lời cho nhắn tin. Máy di động phải ngừng phát các cố gắng truy nhập T40m (s) sau khi kênh nhắn tin bị làm mất khả năng.



3.6.2 Kênh lưu lượng đường xuống



3.6.2.1 Định nghĩa



Khi trong trại thái điều khiển máy di động trên kênh lưu lượng, máy di động phải luôn giám sát kênh lưu lượng đường xuống. Nếu máy di động nhận được liên tục N2m khung xấu trên kênh lưu lượng đường xuống thì nó phải ngưng sự hoạt động của phần phát. Sau đó, nếu máy di động nhận được liên tục N3m khung tốt thì máy di động sẽ kích hoạt lại phần phát.



Máy di động phải thiết lập định thời giảm dần kênh lưu lượng đường xuống. Bộ định thời phải được kích hoạt khi máy di động lần đầu tiên kích hoạt phần phát của nó trong trạng thái khởi tạo kênh lưu lượng của trạng thái điều khiển máy di động trên kênh lưu lượng. Bộ định thời giảm dần phải được đặt lại trong T5m giây bất cứ khi nào nhận được N3m khung tốt liên tục trên kênh lưu lượng đường xuống. Nếu quá hạn định thời, máy di động phải ngưng hoạt động phần phát của nó và khai báo mất kênh lưu lượng đường xuống.



Phép thử 1:



Xác định rõ rằng máy di động sẽ ngưng hoạt động phần phát của nó sau khi nhận được liên tục N2m khung xấu.



Phép thử 2:



Xác định rõ rằng máy di động sẽ ngưng hoạt động phần phát của nó và khai báo mất kênh lưu lượng đường xuống sau khi không nhận được liên tục N3m khung tốt trong chu kỳ T5m giây.



3.6.2.2 Phương pháp đo



1.  Nối trạm gốc với đầu nối anten như hình vẽ 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.



2. Đặt trạm gốc ở trạng thái không rớt cuộc goi.



3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



4. Đặt các thông số phép thử như bảng 3.6.2.2-1.



Bảng 3.6.2.2-1. Thông số phép thử đối với giám sát kênh lưu lượng đường xuống



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-75
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5. Gửi đúng N2m khung xấu trên kênh lưu lượng đường xuống.



6. Giám sát công suất ra máy di động (phép thử 1).



7. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



8. Đặt các thông số phép thử như bảng 3.6.2.2-1.



9. Gửi lần lượt các khung tốt và xấu trên kênh lưu lượng đường xuống trong khoảng thời gian ít nhất là T5m giây, bắt đầu bằng khung xấu.



10. Giám sát công suất ra máy di động (phép thử 2).



11. Nếu có nhóm các tốc độ 2, làm lại từ bước 3 đến bước 10, thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2 (dịch vụ lựa chọn 9) với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s.



3.6.2.3 Yêu cầu kỹ thuật



Phép thử 1:



Máy di động phải ngừng phần phát của nó trong khoảng N2m x 0,02 + 0,02 giây sau khi bắt đầu khung xấu đầu tiên. Máy di động phải kích hoạt lại phần phát của nó trong khoảng N2m x 0,02 + 0,02 giây sau khi bắt đầu khung tốt đầu tiên.



Phép thử 2:



Máy di động phải ngừng phần phát của nó trong khoảng N5m + 0,02 giây sau khi khung xấu đầu tiên được gửi đi. Máy di động không kích hoạt lại phần phát của nó.



4 Yêu cầu kỹ thuật cho phần phát CDMA



4.1 Các yêu cầu về tần số



4.1.1 Độ chính xác tần số



4.1.1.1 Định nghĩa



Độ chính xác tần số là khả năng của một máy phát hoạt động đúng tần số sóng mang được ấn định.



4.1.1.2 Phương pháp đo



Có thể sử dụng phương pháp đo miêu tả trong mục 4.3.2.2 để thực hiện phép thử này.



4.1.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



Tần số sóng mang của máy di động khi phát trong băng tần 824-849 MHz phải nằm trong phạm vi ( 300 Hz và thấp hơn 45 MHz so với tần số sóng mang của kênh CDMA đường xuống. 



4.2 Chuyển giao



4.2.1 Chuyển giao cứng trong CDMA



4.2.1.1 Định nghĩa



Trạm gốc trực tiếp điều khiển máy di động thực hiện chuyển giao cứng bằng cách gửi một Bản tin hướng chuyển giao mở rộng hoặc Bản tin hướng chuyển giao chung tới máy di động. Chuyển giao cứng xảy ra khi máy di động di động giữa các trạm gốc không liên kết, nghĩa là các trạm gốc có tần số ấn định và độ dịch khung khác nhau. Tính chất của chuyển giao cứng là kênh lưu lượng bị gián đoạn tạm thời.



Tham số cần đo chính là thời gian để thực hiện một cuộc chuyển giao cứng giữa các kênh lưu lượng thuộc các trạm gốc khác nhau (khác nhau về chỉ số độ dịch kênh hoa tiêu) có tần số ấn định khác nhau. Phép thử cũng phải kiểm tra rằng máy di động không kích hoạt máy phát của nó trước khi chuyển tần số.



4.2.1.2 Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-3. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép thử này. Kênh đường xuống của trạm gốc 1 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P1, tần số ấn định là f1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống của trạm gốc 2 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P2, tần số ấn định là f2 và gọi là Kênh 2. Kênh 2 phải khả khả dụng tại thời điểm hoạt động được xác định trong bản tin hướng dẫn chuyển giao chung được gửi đi tại bước 4.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử như sau:



Bảng 4.2.1.2-1. Các thông số phép thử trong chuyển giao cứng trong CDMA



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-75


			-75
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4. Gửi một bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động để thiết lập thời điểm hoạt động rõ ràng, các thông số như sau:



			Thông số


			Giá trị (số thập phân)





			USE_TIME


			1 (sử dụng thời điểm hoạt động)





			PILOT_PN


			P2 





			FREQ_INCL


			1 (bao gồm cả tần số)





			CDMA_FREQ


			f2








5. Đo T1, khoảng thời gian tính từ thời điểm hoạt động đến thời điểm công suất phát của máy di động, đo tại đầu nối anten của máy di động, trên kênh tần số trước khi chuyển giao giảm xuống dưới –61 dBm/MHz.



Đo T2, khoảng thời gian từ thời điểm hoạt động đến thời điểm máy phát của máy di động được kích hoạt trên kênh tần số mới (kênh tần số sau khi chuyển giao).



4.2.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



Công suất máy di động phải duy trì dưới mức điều khiển công suất vòng mở và vòng đóng tới thời điểm hoạt động. T1 phải nhỏ hơn 2 ms.



T2 phải nhỏ hơn T61m + (N11m + 2) x 20 ms = 140 ms.



4.2.2 Công suất phát sau khi chuyển giao cứng



4.2.2.1 Định nghĩa



Công suất ra của máy di động được cho bởi công thức sau:



Pout = offset power - Pin + NOM_PWR – 16 x NOM_PWR_EXT + INIT_PWR + step number x PWR_STEP + (pcb + interference correction



Trong đó



Pout : công suất phát máy di động (dBm),



Pin : công suất thu máy di động (dBm),



Offset power: –73,



step number: số bước công suất cần thiết để sử dụng cho truy nhập,



(pcb: Tổng các bit điều khiển công suất từ lúc bắt đầu phát trên kênh lưu lượng.



interference correction: hiệu chỉnh nhiễu nền (xem mục 6.1.2.3.1 của TIA/EIA-95-B).



Khi thay đổi kênh từ kênh f1 (kênh trước khi chuyển giao) tới kênh f2 (kênh sau khi chuyển giao), công suất phát danh định có thể tính theo công thức sau:



Pout(f2) = offset power(f2) + Pin(f2) + NOM_PWR(f2) – 16 x NOM_PWR_EXT(f2) + INIT_PWR(f1) + step number x PWR_STEP(f1) + (pcb(f1) + interference correction(f1).



4.2.2.2 Phương pháp đo:



Phép thử 1:



1. Nối hai trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-3. Bộ tạo AWGN không được sử dụng trong phép thử này. Kênh đường xuống của trạm gốc 1 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P1, tần số ấn định là f1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống của trạm gốc 2 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P2, tần số ấn định là f2 khác f1 và gọi là Kênh 2. Kênh 2 phải khả khả dụng tại thời điểm hoạt động được xác định trong bản tin hướng dẫn chuyển giao chung được gửi đi tại bước 4.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.2.2.2-1.



Bảng 4.2.2.2-1. Các thông số phép thử trong chuyển giao cứng trong CDMA



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-95


			-65
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			INIT_PWR


			dB


			0


			0





			NOM_PWR


			dB


			0


			0





			NOM_PWR_EXT


			dB


			0


			0





			PWR_STEP


			dB


			0


			0








4. Gửi một bản tin hướng  dẫn  chuyển giao chung tới máy di động để thiết lập thời điểm hoạt động rõ ràng, các thông số như sau:



			Thông số


			Giá trị (số thập phân)





			USE_TIME


			1 (sử dụng thời điểm hoạt động)





			PILOT_PN


			P2 





			FREQ_INCL


			1 (bao gồm cả tần số)





			CDMA_FREQ


			f2








5. Đo công suất, P, khi cuộc gọi được tiếp tục tiến hành trên kênh mới.



Phép thử 2:



1. Nối hai trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-3. Bộ tạo AWGN không sử dụng trong phép thử này. Kênh đường xuống của trạm gốc 1 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P1, tần số ấn định là f1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống của trạm gốc 2 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P2, tần số ấn định là f2 khác f1 và gọi là Kênh 2. Kênh 2 phải khả khả dụng tại thời điểm hoạt động được xác định trong bản tin hướng  dẫn chuyển giao chung được gửi đi tại bước 4.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.2.2.2-2.



Bảng 4.2.2.2-2. Các thông số phép thử trong chuyển giao cứng trong CDMA



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-75


			-75
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			INIT_PWR


			dB


			0


			0





			NOM_PWR


			dB


			+7


			-8





			NOM_PWR_EXT


			dB


			0


			0





			PWR_STEP


			dB


			0


			0








4. Gửi một bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động để thiết lập thời điểm hoạt động rõ ràng, các thông số như sau:



			Thông số


			Giá trị (số thập phân)





			USE_TIME


			1 (sử dụng thời điểm hoạt động)





			PILOT_PN


			P2 





			FREQ_INCL


			1 (bao gồm cả tần số)





			CDMA_FREQ


			f2








5. Đo công suất, P, khi cuộc gọi được tiếp tục tiến hành trên kênh mới.



4.2.2.3 Yêu cầu kỹ thuật



Phép thử 1:



Công suất phát của máy di động, P, phải là: -8 dBm ± 10 dB



Phép thử 2:



Công suất phát của máy di động, P, phải là: -6 dBm ± 10 dB



4.2.3 Tìm kiếm tần số ứng cử



4.2.3.1 Định nghĩa



Phép thử này đo độ tìm kiếm chính xác một hoa tiêu trong một nhóm tần số lân cận được đưa ra để lựa chọn. Độ tìm kiếm chính xác được xác định có dạng là một bản báo cáo của một hoa tiêu có tỷ số Ec/I0 lớn hơn một giá trị xác định bởi CF_T_ADD. Giá trị của CF_T_ADD được đặt ở 28 (-14dB). Độ tìm kiếm không chính xác một hoa tiêu trong một nhóm lân cận tần số được đưa ra để lựa chọn được xác định dưới dạng một bản báo cáo của một hoa tiêu có tỷ số Ec/I0 nhỏ hơn một giá trị xác định bởi CF_T_ADD.



Trạm gốc hướng dẫn máy di động thực hiện một tìm kiếm trong một nhóm tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn bằng cách gửi đi bản tin yêu cầu tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn. Máy di động báo cáo kết quả tìm kiếm với trạm gốc trong bản tin báo cáo kết quả tìm kiếm đưa ra để lựa chọn. Độ chính xác pha PN hoa tiêu cũng được kiểm tra.



4.2.3.2 Phương pháp đo



1. Nối hai trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-3. Kênh đường xuống của trạm gốc 1 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P1, tần số ấn định là f1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống của trạm gốc 2 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P2, tần số ấn định là f2 khác f1 và gọi là Kênh 2.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.2.3.2-1.



Bảng 4.2.3.2-1. Các thông số phép thử (phép thử 1)



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			0


			-2,6
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			Ioc


			dBm/1,23 MHz


			-55
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Chú ý: giá trị Ec/I0 hoa tiêu được tính toán từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp.



4. Gửi một bản tin yêu cầu tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn tới máy di động để thiết lập thời điểm hoạt động rõ ràng với các thông số như sau:



			Thông số


			Giá trị (số thập phân)





			USE_TIME


			1 (sử dụng thời điểm hoạt động)





			SEARCH_TYPE


			1 (Tìm kiếm đơn) 





			SEARCH_MODE


			0 (CDMA)





			CDMA_FREQ


			f2





			SF_TOTAL_EC_THRESH


			31 (không thể)





			SF_TOTAL_EC_IO_THRESH


			31 (không thể)





			CF_T_ADD


			28 (-14) dB





			NUM_PILOTS


			1 (1 hoa tiêu)





			CF_NGHBR_SRCH_MODE


			0 (không ưu tiên tìm kiếm hoặc xác định các cửa sổ tìm kiếm)





			NGHBR_PN


			P2








5. Ghi lại thời gian phát và nội dung của mỗi bản tin báo cáo tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn.



6. Đặt các thông số cho phép thử 2 như bảng sau rồi lập lại các bước 4 và 5 cho 20 lần thử.



Bảng 4.2.3.2-2. Các thông số phép thử (phép thử 2)



			Thông số


			Đơn vị


			Kênh 1


			Kênh 2





			ẻor/Ioc


			dB


			0


			-9,5
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Chú ý: giá trị Ec/I0 hoa tiêu được tính toán từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp.



4.2.3.3 Yêu cầu kỹ thuật



Phép thử 1:



1.  Không một hoa tiêu nào khác ngoài P2 phải được báo cáo trong bất kỳ bản tin báo cáo tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn.



2. Tìm kiếm hợp lệ P2 phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95 %.



3.  Báo cáo pha PN hoa tiêu cho P2 trong bản tin báo cáo tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn không được lớn hơn ±1 chip kể từ độ dịch thực sự.



Phép thử 2:



Phải có hơn 1 bản tin báo cáo tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn có ghi P2 trong quá trình phép thử.



4.3 Các yêu cầu về điều chế



4.3.1 Thời gian chuẩn



4.3.1.1 Định nghĩa



Thời gian chuẩn của máy di động được tạo ra từ thành phần đa đường đến sớm nhất mà đang sử dụng cho quá trình giải điều chế. Khi thu kênh lưu lượng đường xuống, thời gian chuẩn của máy di động phải được sử dụng như là thời điểm phát của kênh lưu lượng đường lên. Phép thử 1 kiểm tra độ chính xác thời gian chuẩn của máy di động trong các điều kiện tĩnh. Phép thử 2 kiểm tra độ chính xác thời gian chuẩn của máy di động tốc độ thay đổi.



4.3.1.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép thử này.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.3.1.2-1.



Bảng 4.3.1.2-1. Các thông số phép thử đối với chuẩn thời gian



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-75
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4. Xác định sai số thời điểm phát của máy di động tại đầu nối anten của máy di động sử dụng máy đo ( miêu tả trong 6.4.2.



5. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di độngnhư hình 6.5.1-1. Bộ tạo AWGN không sử dụng trong phép thử này. Bộ mô phỏng kênh phát định kỳ luân phiên giữa hai đường mà  cách nhau 10 chip.



6. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



7.  Đặt các thông số đo như bảng Bảng 4.3.1.2-1



8. Xác định thời điểm phát của máy di động tại đầu nối của anten trong khoảng thời gian ít nhất là 2 phút, và tính toán thời gian chuẩn tốc độ thay đổi.



4.3.1.3 Yêu cầu kỹ thuật.



Thời gian chuẩn của máy di động trong điều kiện trạng thái ổn định phải nằm trong khoảng (1 (s của thời điểm xuất hiện thành phần đến máy thu sớm nhất trong các tín hiệu đa đường mà đang được sử dụng để giải điều chế, đo tại đầu nối anten của máy di động.



Nếu như thời gian chuẩn của máy di động cần hiệu chỉnh thì nó phải được hiệu chỉnh sao cho không nhanh hơn 1/4 chip (203,451 ns) trong bất kỳ 20 chu kỳ và không chậm hơn 3/8 chip (305,18 ns) trong một giây.



4.3.2 Chất lượng dạng sóng và độ chính xác tần số



4.3.2.1 Định nghĩa



Hệ số chất lượng dạng sóng, (, được đo trong phép thử này. Kết quả đo cũng cho phép xác định giá trị của (f^ và (^. Giá trị của (f^ được xác định từ khai triển biểu thức của ( được sử dụng để đánh giá sai số tần số sóng mang. Giá trị của (^ được xác định từ khai triển biểu thức cực đại của ( và được sử dụng để đánh giá sai số thời điểm phát.



4.3.2.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép thử này.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.3.2.2-1.



Bảng 4.3.2.2-1. Các thông số phép thử đối với chất lượng dạng sóng



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-75
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4. Đo hệ số chất lượng dạng sóng (, sai số tần số (f^ và sai số thời điểm phát (^ tại đầu nối anten sử dụng máy đo ( (xem mục 6.4.2).



4.3.2.3 Yêu cầu kỹ thuật



Hệ số chất lượng dạng sóng (, phải không lớn hơn 0,944 (công suất dư nhỏ hơn 0,25 dB). Sai số tần số (f^ phải nằm trong khoảng ±300 Hz. Sai số thời điểm phát (^ nằm trong khoảng ±1(s.



4.4 Các yêu cầu về công suất ra cao tần



4.4.1 Phạm vi công suất ra vòng mở



4.4.1.1 Định nghĩa



Máy di động ước lượng công suất ra trung bình vòng mở từ công suất ra trung bình. Giá trị ước lượng được xác định như sau:



Công suất ra trung bình(dBm) =
 -  công suất vào trung bình (dBm)








 + Độ dịch công suất








 + hiệu chỉnh nhiễu








 + NOM_PWR – 16 x NOM_PWR_EXT








 + INIT_PWR.



Với Độ dịch công suất được xác định như sau:



			Băng tần


			Độ dịch công suất





			800 MHz


			-73








4.4.1.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép thử này.



2. Thiết lập các giá trị thông số trong bản tin các thông số truy nhập như sau:



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			PAM_SZ


			15 (15 khung)





			MAX_RSP_SEQ


			1 (1 chuỗi)








3. Đặt thông số cho phép thử 1 như bảng 4.4.1.2-1.



Bảng 4.4.1.2-1. Thông số phép thử ẻor đối với công suất ra vòng mở



			Loại máy di động


			Đơn vị


			Phép thử 1


			Phép thử 2


			Phép thử 3





			Loại I


			dBm/1,23 MHz


			-25


			-65


			-103





			Loại II


			dBm/1,23 MHz


			-25


			-65


			-98,3





			Loại III


			dBm/1,23 MHz


			-25


			-65


			-93,5








4. Đặt trạm gốc ở chế độ không trả lời bất kỳ một cuộc truy nhập nào.



5. Gửi một bản tin đến máy di động.



6. Đo công suất ra của máy di động tại đầu nối anten trong thời gian tín hiệu thăm dò.



7. Đặt các thông số cho phép thử 2 như bảng 4.4.1.2-1 rồi lặp lại bước 5 và 6.



8. Đặt các thông số cho phép thử 3 như bảng 4.4.1.2-1 rồi lặp lại bước 5 và 6.



4.4.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



Công suất ra của máy di động được quy định trong bảng 4.4.1.3-1.



Bảng 4.4.1.3-1. Yêu cầu đối với công suất ra vòng mở



			Loại máy di động


			Đơn vị


			Phép thử 1


			Phép thử 2


			Phép thử 3





			Loại I


			dBm/1,23 MHz


			-48±9,5


			-8±9,5


			27±9,5





			Loại II


			dBm/1,23 MHz


			-48±9,5


			-8±9,5


			24±9,5





			Loại III


			dBm/1,23 MHz


			-48±9,5


			-8±9,5


			20±9,5








4.4.2 Đáp ứng thời gian trong điều khiển công suất vòng mở



4.4.2.1 Định nghĩa



Khi công suất vào trung bình thay đổi một mức, công suất ra trung bình của máy di động cũng thay đổi, đó là kết quả của điều khiển công suất vòng mở. Phép thử này xác định đáp ứng thời gian điều khiển công suất vòng mở khi công suất vào trung bình thay đổi.



4.4.2.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Không cần nối thêm bộ tạo AWGN và bộ tạo CW.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.4.2.2-1.



Bảng 4.4.2.2-1. Các thông số đo thời gian đáp ứng của điều khiển 



công suất vòng mở



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-60
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4. Gửi lần lượt các bit điều khiển công suất 0 và 1 trên kênh đường xuống.



5. Thay đổi công suất vào với từng bước +20 dB rồi đo công suất phát ra sau mỗi bước thay đổi trong 100 ms.



6. Thay đổi công suất vào với từng bước -20 dB rồi đo công suất phát ra sau mỗi bước thay đổi trong 100 ms.



7. Thay đổi công suất vào với từng bước -20 dB rồi đo công suất phát ra sau mỗi bước thay đổi trong 100 ms.



8. Thay đổi công suất vào với từng bước +20 dB rồi đo công suất phát ra sau mỗi bước thay đổi trong 100 ms.



4.4.2.3 Yêu cầu kỹ thuật



Sau mỗi bước thay đổi công suất vào trung bình, (Pin, công suất ra trung bình của máy di động phải tiến tới giá trị cuối cùng của nó theo hướng trái ngược nhau về dấu với ( Pin, với độ lớn nằm giữa các mặt nạ giới hạn (1) được chỉ ra dưới đây:



(a) Giới hạn trên:




0<t<24 ms:  max[1,2 x |(Pin| x (t/24), |(Pin| x (t/24) + 2,0dB] + 1,5dB.




t>=24 ms:
max[1,2 x |(Pin|, |(Pin| + 0,5dB] + 1,5dB.



(b) Giới hạn dưới:




t>0:  max[0,8 x |(Pin| x [1- e(1,25 - t)/36] – 2,0dB, 0] – 1dB.



trong đó t được tính theo đơn vị ms, (Pin được tính theo đơn vị dB, và max[x, y] là cực đại của x và y. Hình 4.4.2.3-1 biểu diễn giới hạn cho (Pin=20 dB. Giá trị tuyệt đối của độ thay đổi công suất ra trung bình do điều khiển công suất vòng mở phải là một hàm tăng đều theo thời gian. Nếu công suất ra trung bình thay đổi gồm cả các mức tăng rời rạc, không có mức tăng đơn vì điều khiển công suất vòng mở vượt quá 1,2 dB.



Ghi chú (1) : Mặt nạ giới hạn được tính toán gần đúng bằng phương pháp gần đúng tuyến tính theo kinh nghiệm. Mặt nạ này đã tính đến hiệu ứng thay đổi bit điều khiển công suất vòng kín.
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Hình 4.4.2.3-1. Giới hạn trên và giới hạn dưới của đáp ứng điều khiển công suất vòng mở cho (Pin=20 dB



4.4.3 Công suất ra thăm dò truy nhập



4.4.3.1 Định nghĩa



Các thông số truy nhập cần xác định: độ dịch công suất danh định, độ dịch công suất ban đầu, độ tăng công suất giữa các lần thăm dò, số lần thăm dò truy nhập trong một chuỗi thăm dò và số chuỗi thăm dò truy nhập trong một cố gắng truy nhập.



4.4.3.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép thử này.



2. Đặt ẻor tới giá trị –75/dBm/1,23 MHz.



3. Thông số MAX_RSP_SEQ trong bản tin các tham số truy nhập đặt giá trị 1.



4. Đặt trạm gốc ở chế độ không trả lời mọi cố gắng thăm dò truy nhập.



5. Gửi một bản tin đến máy di động.



6. Đo công suất ra máy di động tại đầu nối anten trong mỗi lần thăm dò truy nhập.



6. Thay đổi các giá trị của các thông số trong bản tin thông số truy nhập đến các giá trị như trong bảng sau. Lặp lại bước 5 và 6.



			Tham số


			Giá trị





			NOM_PWR


			3 (3 dB)





			INIT_PWR


			3 (3 dB)





			PWR_STEP


			1 (1 dB/bước)





			NUM_STEP


			4 (5 lần thăm dò/ chuỗi)





			MAX_RSP_SEQ


			3 (3 chuỗi)








4.4.3.3 Yêu cầu kỹ thuật



Trong cố gắng truy nhập đầu tiên:



a./ Công suất của các thăm dò truy nhập phải trong khoảng ±1 dB xung quanh giá trị mong đợi.



b./ Số lượng thăm dò truy nhập trong một chuỗi thăm dò truy nhập phải là 5.



c./ Phải có một chuỗi thăm dò truy nhập trong một cố gắng truy nhập.



Trong cố gắng truy nhập thứ 2:



a./ Công suất thăm dò truy nhập đầu tiên của mỗi chuỗi thăm dò truy nhập phải lớn hơn  6±1,2 dB so với công suất thăm dò truy nhập của mỗi chuỗi thăm dò truy nhập sau.



b./ Mức tăng công suất giữa các thăm dò truy nhập liên tiếp trong mỗi chuỗi thăm dò truy nhập phải là 1±0,5 dB.



c./ Số lượng thăm dò truy nhập trong mỗi chuỗi thăm dò truy nhập phải là 5.



d./Số lượng chuỗi thăm dò truy nhập trong một cố gắng truy nhập phải là 3.



e./ Các thăm dò truy nhập phải là ngẫu nhiên.



4.4.4 Phạm vi điều khiển công suất vòng đóng



4.4.4 Định nghĩa



Máy di động điều chỉnh công suất vòng đóng để ước lượng công suất vòng mở. Sự hiệu chỉnh được thực hiện theo các bit điều khiển công suất hợp lệ mà máy di động  thu được. Phạm vi điều chỉnh được xác định bằng độ sai lệch giữa công suất ra lớn nhất của máy di động với công suất vòng mở, và sai lệch giữa công suất ra nhỏ nhất của máy di động với công suất vòng mở.



4.4.4.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép đo.



2. Đặt các bước điều khiển công suất có giá trị 1 dB.



3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



4. Thiết lập suy hao trên kênh đường xuống để tạo ra điều khiển công suất vòng mở (–15 dBm), đo tại đầu nối anten của máy di động.



5. Gửi lần lượt các bit điều khiển công suất “0” và “1” (bit cuối cùng là bit “1”), tiếp theo là một chuỗi liên tục 100 bit “0” rồi đến 100 bit “1”, đều là các bit điều khiển công suất.



6. Đo công suất ra của máy di động (phép thử 1).



7. Làm suy hao trên kênh đường xuống để tạo ra điều khiển công suất vòng mở (19 dBm), đo tại đầu nối anten của máy di động, và lặp lại các bước 5 và 6 (phép thử 1).



8. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 4800 bit/s.



9. Làm suy hao trên kênh đường xuống để tạo ra điều khiển công suất vòng mở (-15 dBm), đo tại đầu nối anten của máy di động, khi máy phát của máy di động ở trạng thái mở cổng.



10. Gửi lần lượt các bit điều khiển công suất hợp lệ “0” và “1” (bit cuối cùng là bit “1”), tiếp theo là một chuỗi liên tục 100 bit “0” rồi đến 100 bit “1” rồi lại 100 bit “0”, đều là các bit điều khiển công suất hợp lệ, gán tất cả các bit không hợp lệ đều là bit “0”.



11. Đo công suất ra của máy di động (phép thử 3).



12. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 2400 bit/s, làm lại các bước từ 9 – 11 (phép thử 4).



13. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s, làm lại các bước từ 9 – 11 (phép thử 5).



14. Nếu máy di động có khả năng điều khiển công suất từng bước 0,5 dB, tiến hành các bước từ 15 – 19, nếu không thì kết thúc phép thử.



15. Đặt các bước điều khiển công suất có giá trị 0,5 dB.



16. Lặp lại các bước từ 3 đến 6 (phép thử 6).



17. Lặp lại các bước từ 8 đến 11 (phép thử 7).



18. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 2400 bit/s, làm lại các bước từ 9 – 11 (phép thử 8).



19. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s, làm lại các bước từ 9 – 11 (phép thử 9).



20. Nếu máy di động có khả năng điều khiển công suất từng bước 0,25dB, tiến hành các bước từ 21 – 25, nếu không thì kết thúc phép thử.



21. Đặt các bước điều khiển công suất có giá trị 0,25 dB.



22. Lặp lại các bước từ 3 đến 6 (phép thử 10).



23. Lặp lại các bước từ 8 đến 11 (phép thử 11).



24. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 2400 bit/s, làm lại các bước từ 9 – 11 (phép thử 12).



25. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s, làm lại các bước từ 9 – 11 (phép thử 13).



4.4.4.3 Yêu cầu kỹ thuật



Các yêu cầu về tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình được chỉ ra dưới đây được áp dụng cho công suất ra máy di động với 3 dB thấp hơn so với giới hạn dưới của công suất ra cực đại như bảng 4.4.5.3-1.



Phép thử 1



a./ Phạm vi của điều khiển công suất vòng đóng ít nhất phải có giá trị ±24 dB xung quanh giá trị ước tính vòng mở.



b./ Khoảng thời gian kể từ thời điểm cuối của bit điều khiển công suất hợp lệ "1" sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất hợp lệ "0" tới thời điểm công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 2,5 ms.



c./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 9600 bit/s phải lớn hơn 12,8 dB trên 20 ms và nhỏ hơn 19,2 dB trên 20 ms.



d./ Sau khi nhận một bit điều khiển công suất hợp lệ, công suất ra trung bình của máy di động phải trong khoảng 0,3 dB giá trị cuối cùng của nó trong thời gian ít hơn 500 (s.



Phép thử 2:



a./ Khoảng thời gian kể từ thời điểm cuối của bit điều khiển công suất hợp lệ "1" sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất hợp lệ "0" đến thời điểm công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 2,5 ms.



Phép thử 3:



a./ Phạm vi của điều khiển công suất vòng đóng ít nhất phải có giá trị ±24 dB xung quanh giá trị ước tính vòng mở.



b./ Khoảng thời gian kể từ bit điều khiển công suất "1" hợp lệ cuối cùng sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất "0" hợp lệ đến tận thời gian công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 5 ms.



c./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 4800 bit/s phải lớn hơn 6,4 dB trên 20 ms và nhỏ hơn 9,6 dB trên 20 ms.



Phép thử 4:



a./ Phạm vi của điều khiển công suất vòng đóng ít nhất phải có giá trị ±24 dB xung quanh giá trị ước tính vòng mở.



b./ Khoảng thời gian kể từ bit điều khiển công suất "1" hợp lệ cuối cùng sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất "0" hợp lệ đến tận thời gian công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 10 ms.



c./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 2400 bit/s phải lớn hơn 3,2 dB trên 20 ms và nhỏ hơn 4,8 dB trên 20 ms.



Phép thử 5:



a./ Phạm vi của điều khiển công suất vòng đóng ít nhất phải có giá trị ±24 dB xung quanh giá trị ước tính vòng mở.



b./ Khoảng thời gian kể từ bit điều khiển công suất "1" hợp lệ cuối cùng sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất "0" hợp lệ đến tận thời gian công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 20 ms.



c./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 1200 bit/s phải lớn hơn 1,6 dB trên 20 ms và nhỏ hơn 2,4 dB trên 20 ms.



Phép thử 6:



a./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 9600 bit/s phải lớn hơn 12 dB trên 40 ms và nhỏ hơn 20 dB trên 40 ms.



b./ Sau khi nhận một bit điều khiển công suất hợp lệ, công suất ra trung bình của máy di động phải trong khoảng 0,15 dB giá trị cuối cùng của nó trong thời gian ít hơn 500 (s.



Phép thử 7:



a./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 4800 bit/s phải lớn hơn 6,0 dB trên 40 ms và nhỏ hơn 10 dB trên 40 ms.



Phép thử 8:



a./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 2400 bit/s phải lớn hơn 3,0 dB trên 40 ms và nhỏ hơn 5,0 dB trên 40 ms.



Phép thử 9:



a./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 1200 bit/s phải lớn hơn 1,5 dB trên 40 ms và nhỏ hơn 2,5 dB trên 40 ms.



Phép thử 10:



a./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 9600 bit/s phải lớn hơn 11,2 dB trên 80 ms và nhỏ hơn 20,8 dB trên 80 ms.



b./ Sau khi nhận một bit điều khiển công suất hợp lệ, công suất ra trung bình của máy di động phải trong khoảng 0,1 dB giá trị cuối cùng của nó trong thời gian ít hơn 500 (s.



Phép thử 11:



a./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 4800 bit/s phải lớn hơn 5,6 dB trên 80 ms và nhỏ hơn 10,4 dB trên 80 ms.



Phép thử 12:



a./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 2400 bit/s phải lớn hơn 2,8 dB trên 80 ms và nhỏ hơn 5,2 dB trên 80 ms.



Phép thử 13:



a./ Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 1200 bit/s phải lớn hơn 1,4 dB trên 80 ms và nhỏ hơn 2,6 dB trên 80 ms.



4.4.5 Công suất ra cao tần cực đại



4.4.5.1 Định nghĩa:



Công suất ra cao tần cực đại là công suất cực đại được đo tại đầu nối anten của máy di động.



4.4.5.2 Phương pháp đo



1. Đặt các thông số của bản tin các thông số truy nhập như sau:



			Tham số


			Giá trị





			NOM_PWR


			7 (7 dB)





			INIT_PWR


			15 (15 dB)





			PWR_STEP


			7 (7 dB/bước)





			NUM_STEP


			15 (16 lần thăm dò/ chuỗi)





			MAX_RSP_SEQ


			15 (15 chuỗi)








2. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép đo này.



3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



4. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.4.5.2-1.



Bảng 4.4.5.2-1. Các thông số phép đo công suất đầu ra cao tần cực đại



			
Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-104
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5. Gửi chuỗi bit “0” điều khiển công suất liên tiếp tới máy di động



6. Đo công suất đầu ra của máy di động tại đầu nối anten của máy di động



4.4.5.3 Yêu cầu kỹ thuật



Công suất ra cực đại của mỗi loại máy di động là công suất bức xạ cực đại của mỗi loại máy di động (có anten) được nhà sản suất khuyến nghị với các giới hạn được chỉ ra trong bảng 4.4.5.3-1.



Bảng 4.4.5.3-1. Công suất phát xạ hiệu dụng tại công suất ra cực đại



			Loại máy di động


			Đo lường bức xạ


			Giới hạn dưới


			Giới hạn trên





			Loại I


			ERP


			1 dBW (1,25 W)


			8 dBW (6,3 W)





			Loại II


			ERP


			-3 dBW (0,5 W)


			4 dBW (2,5 W)





			Loại III


			ERP


			-7 dBW (0,2 W)


			0 dBW (1,0 W)








4.4.6 Công suất ra được điều khiển nhỏ nhất



4.4.6.1 Định nghĩa



Công suất ra được điều khiển nhỏ nhất của máy di động là công suất  ra được đo tại đầu nối anten của máy di động, khi cả hai điều khiển công suất vòng đóng và điều khiển công suất vòng mở cho đầu ra nhỏ nhất.



4.4.6.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



3. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.4.6.2-1.



Bảng 4.4.6.2-1. Các thông số phép đo công suất đầu ra được điều khiển nhỏ nhất



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-25
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4. Gửi chuỗi bit “1” điều khiển công suất liên tiếp tới máy di động.



4.4.6.3 Yêu cầu kỹ thuật



Điều khiển công suất vòng kín và công suất vòng mở đặt giá trị nhỏ nhất, công suất đầu ra trung bình của máy di động phải nhỏ hơn –50 dBm/1,23 MHz, đo tại tần số trung tâm của kênh CDMA.



4.4.7 Công suất đầu ra trạng thái chờ và công suất đầu ra cổng



4.4.7.1 Định nghĩa:



Công suất đầu ra trạng thái chờ là công suất đầu ra của máy di động khi các chức năng phát của máy di động không được kích hoạt (ví dụ: trong trạng thái khởi tạo khi bắt đầu bật máy, trạng thái rỗi và trong trạng thái truy cập hệ thống khi máy di động không phát các thăm dò truy nhập).



Khi hoạt động trong chế độ tốc độ dữ liệu thay đổi, máy di động phát tại mức công suất được điều khiển danh định và chỉ phát trong các khoảng thời gian mở cổng, mỗi khoảng thời gian được định nghĩa là một nhóm điều khiển công suất. Trong khoảng thời gian đóng cổng mức công suất phát sẽ giảm đi đáng kể. Tham số cần đo là đáp ứng thời gian công suất ra trung bình của một nhóm điều khiển công suất mở cổng tách biệt.



4.4.7.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di động di dộngnhư hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.



2. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.4.7.2-1.



Bảng 4.4.7.2-1. Các thông số đo thử trong phép đo công suất đầu ra cổng và công suất đầu ra trạng thái chờ



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-75
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3. Đo công suất đầu ra tại đầu nối anten của máy di động, trong trạng thái thiết lập ban đầu hoặc trong trạng thái chờ cuộc gọi.



4. Gửi một bản tin đến máy di động rồi đo công suất đầu ra tại đầu nối an ten của máy di động, trong các khoảng thời gian giữa các tín hiệu phát thăm dò truy nhập.



5. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s.



6. Gửi chuỗi bit điều khiển công suất luân phiên “0” và “1” tới máy di động.



7. Đo đáp ứng thời gian của công suất ra máy di động, tính trung bình ít nhất trên 100 nhóm điều khiển công suất cổng mở. Công suất được đo tại đầu nối anten của máy di động.



4.4.7.3 Yêu cầu kỹ thuật



Công suất ra trạng thái chờ:



Khi máy phát không được kích hoạt, mật độ phổ công suất tạp âm của máy di động phải nhỏ hơn –61 dBm, đo ở băng thông phân dải 1 MHz tại đầu nối an ten của máy di động, cho các tần số trong băng tần phát của máy di động, 824 – 849 MHz.



Công suất ra cổng:



Tập hợp các nhóm điều khiển công suất cho cùng một giá trị công suất ra trung bình, đáp ứng thời gian trung bình của tập hợp phải nằm trong giới hạn được chỉ ra trong hình 4.4.7.3-1.
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Hình 4.4.7.3-1. Mặt nạ đường bao phát (nhóm điều khiển công suất 



cổng mở trung bình)



Công suất ra trung bình của trung bình tập hợp là giá trị trung bình của công suất ra cổng mở được đo trong cửa sổ thời gian 1,25 ms. Khoảng đo  của đáp ứng công suất ra trung bình, nằm giữa các điểm dưới mức 3 dB so với công suất ra trung bình, phải có độ rộng tối thiểu 1,247 ms nằm trong giới hạn chỉ ra trong hình 4.4.7.3-1. Mức công suất ra nằm ngoài cửa sổ thời gian 1,261 ms phải thấp hơn công suất ra trung bình của trung bình tập hợp ít nhất là 20 dB như trên hình 4.4.7.3-1.



4.4.8 Công suất ra với chức năng tăng công suất 



Phép thử này được thực hiện nếu máy di động có chức năng tăng công suất.



4.4.8.1 Định nghĩa



Phép thử này xác định các tham số chức năng tăng công suất sau: khoảng thời gian tín hiệu thăm dò, độ lệch công suất khởi tạo, mức tăng công suất giữa các lần thăm dò liên tục, khoảng thời gian giữa các lần thăm dò liên tục, tổng số số lượng thăm dò chức năng tăng công suất (PUF) trong một cố gắng PUF, và số lượng cực đại lần thăm dò toàn bộ công suất PUF.



4.4.8.2 Phương pháp đo



1. Nối trạm gốc với đầu nối anten của máy di độngnhư hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.



2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2).



3. Gửi chuỗi bit luân phiên “0” và “1” điều khiển công suất tới máy di động.



4. Đặt trạm gốc ở chế độ ở trạng thái không trả lời mọi cố gắng chức năng lên công suất.



5. Gửi một bản tin chức năng tăng công suất đến máy di động có các giá trị được chỉ ra dưới đây.



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			PUF_SETUP_SIZE


			0 (1 nhóm điều khiển công suất)





			PUF_PULSE_SIZE


			15 (16 nhóm điều khiển công suất)





			PUF_INTERVAL


			2 (hai khung giữa các thăm dò PUF ban đầu của dãy tiếp sau)





			PUF_INIT_PWR


			8 (8 dB)





			PUF_PWR_STEP


			1 (1 dB/bước)





			TOTAL_PUF_PROBES


			3 (4 thăm dò)





			MAX_PWR_PUF


			0 (một xung tại công suất cực đại)





			PUF_FREQ_INCL


			0 (giống như hiện tại)








6. đo công suất ra máy di động cho mỗi thăm dò chức năng lên công suất tại đầu nối anten.



7. Gửi một bản tin chức năng lên công suất với các giá trị được chỉ ra dưới đây. Làm lại bước 6.



			Thông số


			Giá trị (thập phân)





			PUF_SETUP_SIZE


			0 (1 nhóm điều khiển công suất)





			PUF_PULSE_SIZE


			15 (16 nhóm điều khiển công suất)





			PUF_INTERVAL


			2 (hai khung giữa các thăm dò PUF ban đầu của dãy tiếp sau)





			PUF_INIT_PWR


			16 (16 dB)





			PUF_PWR_STEP


			2 (2 dB/bước)





			TOTAL_PUF_PROBES


			7 (8 thăm dò)





			MAX_PWR_PUF


			2 (3 xung tại công suất cực đại)





			PUF_FREQ_INCL


			0 (giống như hiện tại)








4.4.8.3 Yêu cầu kỹ thuật



Tại cố gắng thăm dò lên công suất đầu tiên:



a./ Mức tăng công suất giữa giữa các thăm dò truy nhập liên tiếp trong mỗi cố gắng thăm dò PUF phải là 1±0,33 dB.




b./ Khoảng thời gian của mỗi thăm dò PUF  phải trong khoảng 20 ms – 22,5 ms, bao gồm cả thời gian thiết lập.




c./ Ban đầu phải có hai khung giữa các thăm dò PUF của dãy tiếp sau.




d./ Số lượng số thăm dò PUF trong mỗi cố gắng thăm dò PUF phải là 4.



Trong cố gắng thăm dò lên công suất thứ 2:



a./ Công suất của thăm dò PUF của mỗi cố gắng thăm dò PUF phải lớn hơn công suất của thăm dò PUF của cố gắng thăm dò PUF đầu tiên là là 8 ± 2,67 dB.




b./ Mức tăng công suất giữa giữa các thăm dò PUF liên tiếp trong mỗi cố gắng thăm dò PUF phải là 4±1,33 dB.




c./ Khoảng thời gian của mỗi thăm dò PUF  phải trong khoảng 20 ms – 22,5 ms, bao gồm cả thời gian thiết lập.




d./ Ban đầu phải có hai khung giữa các thăm dò PUF của dãy tiếp sau.




e./ Số lượng số thăm dò PUF trong mỗi cố gắng thăm dò PUF phải ít hơn 8.




f./ máy di động không phát hơn 3 thăm dò PUF tại toàn bộ công suất.



4.5 Các giới hạn về phát xạ



4.5.1 Các phát xạ giả dẫn



4.5.1.1 Định nghĩa



Các phát xạ giả dẫn là các phát xạ tại các tần số nằm ngoài kênh CDMA được ấn định và được đo tại đầu nối anten của máy di động. Các phát xạ giả được đo trong suốt quá trình phát liên tục và phát gián đoạn.



4.5.1.2 Phương pháp đo



1. Đặt các thông số của bản tin các thông số truy cập như sau:



			Tham số


			Giá trị





			NOM_PWR


			7 (7 dB)





			INIT_PWR


			15 (15 dB)





			PWR_STEP


			7 (7 dB/bước)





			NUM_STEP


			15 (16 thăm dò/chuỗi)





			MAX_RSP_SEQ


			15 (15 thăm dò)








2. Nối trạm gốc với đầu nối anten như hình vẽ dưới đây, nối một máy phân tích phổ (hoặc một thiết bị kiểm tra thích hợp khác) với đầu nối anten của máy di động như hình 6.5.1-4. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.



3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.



4. Đặt các thông số phép thử như bảng 4.5.1.2-1.



Bảng 4.5.1.2-1. Các thông số trong phép đo công suất cực đại của các phát xạ giả tại đầu ra cao tần



			Thông số


			Đơn vị


			Giá trị





			ẻor


			dBm/1,23 MHz


			-104
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c



I



PilotE






			dB


			-7
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c



I



TrafficE






			dB


			-7,4








5. Gửi liên tục một chuỗi các bit “0” điều khiển công suất tới máy di động.



6. Đo mức phát xạ giả trong băng tần phát của máy di động trong dải 819 MHz và 854 MHz.



4.5.1.3 Các yêu cầu kỹ thuật:



Các phát xạ giả trong dải 819 MHz và 854 MHz phải nhỏ hơn giới hạn được chỉ ra trong bảng 4.5.1.3-1.



Bảng 4.5.1.3-1. Giới hạn phát xạ giả của máy phát



			((f( lớn hơn


			Giới hạn bức xạ





			885 kHz


			Phải nhỏ hơn –42dBc/30 kHz hoặc –54 dBm/1,23 MHz





			1,98 MHz


			Phải nhỏ hơn –54dBc/30 kHz hoặc –54 dBm/1,23 MHz





			3,125 MHz


			-13 dBm/100 kHz








Chú ý: Tất cả các tần số trong băng thông đo phải giới hạn trong((f(, trong đó ((f( = tần số trung tâm - tần số đo. Giới hạn phát xạ -13 dBm/100 kHz dựa trên các giới hạn phát xạ loại A của ITU.



4.5.2 Các phát xạ giả



Tuân theo các quy định về phát xạ giả trong "Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện"  (Ban hành theo Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/06/2001 của Tổng cục Bưu điện, nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông).



5. Các quy định về môi trường cho CDMA



5.1 Điện thế nguồn và nhiệt độ



5.1.1 Định nghĩa



Khoảng nhiệt độ và điện thế có nghĩa là khoảng nhiệt độ môi trường và điện thế nguồn trong đó máy di động sẽ làm việc và đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn này. Nhiệt độ môi trường là nhiệt độ trung bình của không khí ở xung quanh máy di động. Điện thế nguồn là điện thế được cấp tại đầu vào của máy di động. Nhà sản xuất phải định rõ khoảng nhiệt độ và điện thế nguồn làm việc của thiết bị. Để cung cấp một phương tiện thuận tiện cho nhà sản xuất để diễn tả khoảng nhiệt độ tại đó máy di động tuân theo các yêu cầu kỹ thuật được khuyến nghị này, khoảng nhiệt độ được biểu thị bằng các chữ cái trong Bảng 5.1.1-1. 



Bảng 5.1.1-1. Khoảng nhiệt độ



			Khoảng


			Dải nhiệt độ





			A


			-40(C tới + 70(C





			B


			-30(C tới + 60(C








5.1.2 Phương pháp đo



Máy di động phải được lắp đặt theo cấu hình bình thường (có nghĩa là đã được lắp đặt hoàn chỉnh khi đang gá lắp) và đặt trong phòng nhiệt độ. Phòng nhiệt độ phải được ổn định tại nhiệt độ hoạt động cao nhất theo quy định của nhà sản xuất và máy di động phải được vận hành trên dải điện thế nguồn theo quy định của nhà sản xuất hoặc +10%, chọn mức cao hơn. Khi máy di động vận hành thì nhiệt độ phải được duy trì tại nhiệt độ thử quy định mà không cho phép luồng khí lưu động trong phòng trực tiếp ảnh hưởng tới máy di động. Sau đó phải thực hiện các bước đo nêu trong mục 5.1.3.



Tắt máy di động, điều chỉnh nhiệt độ của máy di động đặt trong phòng bằng nhiệt độ phòng và thực hiện đo như nêu tại mục 5.1.3.



Tắt máy di động, điều chỉnh nhiệt độ của máy di động đặt trong phòng tới nhiệt độ vận hành lạnh nhất theo quy định của nhà sản xuất và lặp lại các bước đo như nêu tại mục 5.1.3.



Thang nhiệt độ chung có thể được giảm xuống ngoài dải –30oC tới +60oC nếu nhà sản xuất sử dụng mạch tự động ngừng phát RF khi nhiệt độ vượt ra ngoài thang nhiệt độ thấp hơn đã quy định. Việc đo phải được thực hiện tại hai đầu của dải nhiệt độ theo quy định của nhà sản xuất. Nhà sản xuất phải kiểm tra xem phát RF đã được ngăn bên ngoài thang nhiệt độ quy định chưa.



5.1.3 Yêu cầu kỹ thuật



Thiết bị máy di động phải đáp ứng tất cả các Yêu cầu kỹ thuật quy định tại các mục 3 và 4 theo các điều kiện môi  trường chuẩn nêu trong mục 6.2. Trên thang nhiệt độ môi trường và nguồn điện do nhà sản xuất quy định việc vận hành thiết bị di động phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật sau:



1. Độ nhạy của máy thu và độ động như quy định tại mục 3.4.1 đối với máy di động, công suất thu CDMA ẻor được dùng để đo độ nhạy của máy thu có thể tăng 2 dB tại 60 oC hoặc cao hơn.



2. Độ chính xác tần số nêu tại 4.1.1.3.



3. Chất lượng dạng sóng nêu tại 4.3.2.3.



4. Khoảng công suất đầu ra vòng mở dự tính (xem 4.4.1). Công suất ra của máy di động phải đáp ứng được khung nêu trong Bảng 5.1.3-1.



Bảng 5.1.3-1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với các quy định công suất đầu ra RF



			Băng tần


			Loại máy di động


			Đơn vị


			Phép thử 1


			Phép thử 2


			Phép thử 3





			800



MHz


			Loại I


			dBm/



1,23 MHz


			-48 +9,5/-12,5


			-8 +9,5/-12,5


			27 +9,5/-12,5





			


			Loại II


			dBm/



1,23 MHz


			-48 +9,5/-12,5


			-8 +9,5/-12,5


			24 +9,5/-12,5





			


			Loại III


			dBm/



1,23 MHz


			-48 +9,5/-12,5


			-8 +9,5/-12,5


			20 +9,5/-12,5








5. Dải hiệu chỉnh mạch vòng kín nêu tại 4.4.4.3.



6. Công suất đầu ra RF tối đa nêu tại 4.4.5.3. EIRP cho một máy di động loại III băng 800 MHz được phép giảm  đến 2 dB ở nhiệt độ 60oC và cao hơn. 



7. Công suất đầu ra điều khiển tối thiểu nêu tại 4.4.6.3.



8. Phát xạ giả dẫn nêu tại 4.5.1.3.



5.2 Độ ẩm cao



5.2.1 Định nghĩa



Thuật ngữ “độ ẩm cao” chỉ độ ẩm tương đối mà tại đó máy di động hoạt động với đặc tính tiêu chuẩn.



5.2.2 Phương pháp đo



Máy di động, sau khi vận hành bình thường dưới các điều kiện thử tiêu chuẩn, phải được đặt, không hoạt động trong một phòng ẩm với độ ẩm duy trì ở mức 0,024/gm H2O/gm Khí khô tại 50 oC (Độ ẩm tương đối là 40%) trong thời gian từ 8 giờ trở lên. 



Việc đo các thông số ghi trong mục 3.4.1 (độ nhạy của máy thu và dải động) và 4.3.2 (chất lượng dạng sóng) phải được thực hiện. Không được phép điều chỉnh lại máy di động trong quá trình phép thử.



Tắt máy di động, đặt lại vào phòng với các điều kiện chuẩn trong 6 giờ, và thực hiện đo các thông số ghi trong các mục 9 và 10.



5.2.3 Yêu cầu kỹ thuật



Máy di động phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định tại các mục 3.4.1.3 và 4.3.2.3 trong điều kiện độ ẩm cao. Khi trở về điều kiện chuẩn máy di động phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định tại các mục 3 và 4.



5.3 Độ ổn định rung



5.3.1 Định nghĩa



Độ ổn định rung là khả năng máy di động có thể duy trì được đặc tính điện và cơ học quy định sau khi chịu rung.



5.3.2 Phương pháp đo



Một quét dao động dạng hình sin với gia tốc quét 1,5 g tần số tăng dần trong phạm vi 5 tới 500 Hz với tốc độ 0,1 octave/giây phải được áp dụng với máy di động tại 3 hướng vuông góc với nhau (tuần tự). Tiếp theo một quét tần số giảm dần.



5.3.3 Yêu cầu kỹ thuật



Thiết bị trạm phát phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định tại các mục 3 và 4 sau khi chịu các phép thử nêu trên.



5.4 Độ ổn định sốc



5.4.1 Định nghĩa 



Độ ổn định sốc là khả năng máy di động có thể duy trì được đặc tính điện và cơ học quy định sau khi chịu sốc.



5.4.2 Phương pháp đo



Máy di động phải chịu 3 tác động của bàn đo theo 3 hướng vuông góc với nhau, tổng cộng là 18 va chạm. Trong tất cả các trường hợp, máy phải được cố định vào bàn thử bằng bộ gá lắp thông thường của nó. Mỗi tác động phải là nửa sóng hình sin, kéo dài từ 7 ms tới 11 ms với gia tốc đỉnh tối thiểu là 20 g.



5.4.3 Yêu cầu kỹ thuật



Máy di động phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nêu trong các mục 3 và 4 và phải không bị hư hỏng gì về mặt cơ học sau khi chịu các phép thử sốc nêu trên.



6. Các điều kiện Thử nghiệm chuẩn



6.1. Thiết bị mẫu chuẩn



6.1.1 Thiết bị cơ bản



Thiết bị phải được lắp ráp hoàn chỉnh và bắt cứ sự điều chỉnh cần thiết nào để có chế độ hoạt động như yêu cầu đều phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi chuyển sang các chế độ khác, thiết bị phải được lắp rắp hoàn chỉnh và được điều chỉnh theo các hướng dẫn phù hợp. Tất cả các phép đo phải được thực hiện cho từng chế độ hoạt động.



6.1.2 Các phụ kiện kèm theo



Trong quá trình phép thử, máy di động có thể bao gồm các phụ kiện kèm theo, miễn là các phụ kiện kèm theo này thường được sử dụng khi máy di động hoạt động khi phép thử. Các phụ kiện của máy di động có thể bao gồm nguồn cung cấp, cài máy, bộ sạc, cáp điều khiển và cáp pin...



6.2. Điều kiện môi trường thử nghiệm chuẩn



Các phép đo trong điều kiện môi trường chuẩn phải được thực hiện trong sự tổ hợp của các điều kiện sau:



+ Nhiệt độ: +15oC đến +35oC.



+ Độ ẩm tương đối: 45% đến 75%.



+ áp suất không khí: 860 mbar đến 1060 mbar.



Nếu muốn, các kết quả đo đạc có thể được hiệu chỉnh bằng cách tính toán về các nhiệt độ đối chiếu chuẩn ở 25oC và áp suất đối chiếu chuẩn ở 1013 mbar. 



6.3. Điều kiện chuẩn về nguồn sơ cấp



6.3.1.Điện áp chuẩn sử dụng trong phép thử phải được các nhà sản xuất chỉ rõ, hoặc loại tương đương giống hệt nguồn được khuyến nghị sử dụng về điện áp, điện trở và dung lượng (nếu thích hợp cho phép thử).



6.3.2. Điện áp một chiều chuẩn được cấp từ ác quy nạp.



Điện áp một chiều chuẩn (hay danh định) do nhà sản xuất chỉ ra phải ngang bằng với điện áp chuẩn của bộ ắc-quy, nhân số lượng pin của bộ ắc-quy, trừ đi giá trị suy hao trung bình của cáp nguồn 1 chiều, mà nhà sản xuất quy định có thể được sử dụng trong một thiết lập cho trước. Như vậy ắc-quy có thể ở hoặc không ở tình trạng nạp điện hoặc đang xả điện khi thiết bị hoạt động, nhà sản xuất cũng có thể thực hiện phép thử thiết bị ở điện áp cao hoặc thấp được định trước so với điện áp chuẩn. Điện áp phải không được lệch so với giá trị định trước 2% khi các phép đo được thực hiện là một phần của 1 phép thử trên cùng một thiết bị. 



6.3.3 Tần số và điện áp của nguồn xoay chiều chuẩn



Đối với các thiết bị hoạt động bằng nguồn xoay chiều, điện áp xoay chiều chuẩn phải ngang bằng với điện áp danh định được nhà sản xuất chỉ ra. Nếu thiết bị được cung cấp có công tắc lựa chọn nguồn vào, một nguồn vào danh định sẽ phải được sử dụng. Tần số và điện áp của nguồn chuẩn phải không được lệch khỏi giá trị danh định quá 2%. 



Thiết bị phải hoạt động tốt trong điều kiện điện áp cung cấp được phép suy giảm tới 10%, và phải duy trì độ ổn định tần số phát khi điện áp đầu vào thay đổi lên tới 15%. Dải tần số của nguồn mà thiết bị hoạt động phải được nhà sản xuất chỉ rõ. 



6.4. Thiết bị chuẩn



6.4.1 Thiết bị mô phỏng kênh chuẩn:



Thiết bị mô phỏng kênh chuẩn phải hỗ trợ các thông số kênh như sau:



+ Tất cả các đường truyền suy giảm độc lập với nhau 
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+ Mô hình pha đinh là Rayleigh. Hàm xác suất phân bố công suất, F(P), của mức công suất tín hiệu P là:



trong đó Pave là mức công suất trung bình.



+ Tỷ lệ xuyên mức L(P):



trong đó fd là độ lệch tần số Dopler do tốc độ của xe mô phỏng và được tính như sau:



trong đó fc là tần số sóng mang, v là tốc độ của di chuyển của xe, và c là tốc độ ánh sáng trong chân không.




+ Mật độ phổ công suất s(t):



+ Hệ số tự tương quan của sự liên tục về pha đối với sự không gián đoạn của 2(, ((t) là:



Trong đó J0( ) là hàm Bessel bậc không của thứ hạng đầu tiên.



Hệ số tự tương quan này được chỉ ra trong hình 6.4.1-1.
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trễ t có đơn vị là 1/tần số Doppler



Hình 6.4.1-1. Hệ số tự tương quan của pha



Các điều kiện chuẩn và dung sai sau đây của các thông số kênh phải được thiết bị mô phỏng kênh hỗ trợ:



+ Tốc độ của xe, v: 8 km/h. 



fd của máy di động 6,53 Hz ( 5%.



+ Tốc độ của xe, v: 30 km/h.



fd của máy di động 24,5 Hz ( 5%.



+ Tốc độ của xe, v: 100 km/h.



fd của máy di động 81,67 Hz ( 5%.



+ Hàm phân bố công suất F(P):



1. Dung sai phải nằm trong phạm vi (1 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ trên 10 dB đến dưới 20 dB so với mức công suất trung bình.



2. Dung sai phải nằm trong phạm vi (5 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ dưới 20 dB đến dưới 30 dB so với mức công suất trung bình.



+ Dung sai:



Dung sai phải nằm trong phạm vi (10 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ trên 3 dB đến dưới 30 dB so với mức công suất trung bình.



+ Mật độ phổ công suất đo được, S(f), xung quanh sóng mang fc;



1. Tại độ lệch tần số |f-fc| = fd,, mật độ phổ công suất tối đa S(f) phải lớn hơn  S(fc) ít nhất là 6 dB.



2. Đối với độ lệch tần số |f-fc| > 2fd, mật độ phổ công suất tối đa S(f) phải nhỏ hơn S(fc) ít nhất là 30 dB.



+ Tần số mô phỏng Doppler, fd, phải được tính toán từ giá trị S(f) đo được:



+ Hàm tự tương quan của sự liên tục về pha đối với sự không gián đoạn của 2( đo được, ((t) là:



1. Tại trễ 0,05/fd , ((t) phải là 0,8(0,1.



2. Tại trễ 0,15/fd , ((t) phải là 0,5(0,1.



6.4.1.1 Các cấu hình của thiết bị mô phỏng kênh chuẩn:



Thiết bị mô phỏng kênh chuẩn phải hỗ trợ tất cả các cấu hình được chỉ ra trong bảng 6.4.1.1-1.



Bảng 6.4.1.1-1. Cấu hình của thiết bị mô phỏng kênh chuẩn



			Cấu hình thiết bị mô phỏng kênh


			1


			2


			3


			4


			5





			Tốc độ xe (km/h)


			8


			30


			30


			100


			0





			Số đường truyền 


			2


			2


			1


			3


			2





			Công suất đường truyền 2 (dB)



(so sánh với đường truyền 1)


			0


			0


			N/A


			0


			0





			Công suất đường truyền 3 (dB)



(so sánh với đường truyền 1)


			N/A


			N/A


			N/A


			-3


			N/A





			Trễ từ đường truyền 1 tới đầu vào ((s)


			0


			0


			0


			0


			0





			Trễ từ đường truyền 2 tới đầu vào ((s)


			2


			2


			N/A


			2


			2





			Trễ từ đường truyền 3 tới đầu vào ((s)


			N/A


			N/A


			N/A


			14,5


			N/A








6.4.2 Thiết bị đo chất lượng của dạng sóng 



1- Đồng hồ đo rho



Phần phát của máy di động phát ra tín hiệu O-QPSK 



Tín hiệu của phần phát lý tưởng như sau:



Trong đó R(t) là đường bao hoàn chỉnh của tín hiệu phần phát và (0 là tần số góc của sóng mang.



Mẫu của R(t) tại thời điểm t =kTs như sau:



Trong đó g(kTs) là đáp ứng xung của bộ lọc băng gốc được mô tả trong 6.1.3.1.10 của TIA/EIA-95-B. Tc là độ dài của PN chip,  và  (n là đáp ứng pha đối với chip thứ n, xảy ra tại thời điểm tn =nTc, như mô tả trong hình 6.1.3.1.9-1 của TIA/EIA-95-B.



Tốc độ chip  1/Tc là 1,2288 Mcps. Tốc độ lấy  mẫu 1/Ts tương đương với  4/Tc. 



Độ chính xác điều chế là khả năng của phần phát co thể phát ra tín hiệu lí tưởng, s(t).




Dạng sóng của phần phát thực tế như sau:



Trong đó ( là độ lệch thời gian của tín hiệu phát thực tế so với thời gian đối chiếu R(t); C0=A0ej(o là hằng số phức đại diện cho biên độ của tín hiệu phát A0, là pha ngẫu nhiên, (o; (( là độ lệch tần số góc của sóng mang thực tế so với tần số của sóng mang lí tưởng; và E(t) là đường bao hoàn chỉnh của lỗi so với mô hình lí tưởng của tín hiệu phát thực tế. 



Lỗi tần số và thời gian của tín hiệu phát thực tế  được hiệu chỉnh bằng cách nhân với nhân tố ảo để tạo ra.



(^ và ((^ là sự đánh giá lỗi thời gian phát và lỗi tần số phát của tín hiệu phát thực tế so với độ chính xác được chỉ ra ở dưới.  Lỗi tần số góc ((^ được chuyển thành lỗi tần số  với đơn vị là Hz bằng công thức (f^ =((^/2(.



Đồng hồ đo ( phải chứa bộ lọc giới hạn băng. Bộ lọc này nên có dao động giá trị nhỏ hơn (0,1 dB trong phần thông dải, và tối thiểu góc tần số (0,1 dB) của tần số 700 kHz. Tại các tần số lớn hơn 1,2 MHz, bộ lọc phải có chỉ số loại trừ (rejection) ít nhất là 40 dB. Việc sử dụng bộ lọc này phải được quyết định bởi nhà sản xuất đồng hồ đo ( phù hợp với độ chính xác yêu cầu ở dưới.



Z(t) thể hiện đầu ra thực tế của bộ lọc.



Độ chính xác điều chế được đo bằng cách xác định công suất tương quan tiêu chuẩn giữa dạng sóng thực tế và dạng sóng chuẩn được lấy mẫu tại điểm tk= 2(k-1)Ts = (k-1)Tc/2, và là một khái niệm về nhân tố chất lượng dạng sóng phát, ( được xác định như sau:



trong đó Zk = Z(tk) là mẫu thứ k của tín hiệu phát bù trong khoảng thời gian đo; Rk=R(tk) là mẫu thứ k của tín hiệu lý tưởng trong khoảng thời gian đo; M là khoảng thời gian đo trong các khoảng thời gian 1/2 chip và phải ít nhấp nhỏ hơn 1229 khoảng thời gian nửa chip (0,5 ms). 



Giá trị của ((^ tìm thấy khi triển khai biểu thức của ( là lỗi tần số sóng mang.



Giá trị của (^ tìm thấy khi triển khai biểu thức của ( là lỗi thời gian phát.



Độ chính xác của thiết bị đo chất lượng dạng sóng phải như sau:



+ Hệ số chất lượng dạng sóng ((): (0,003 trong khoảng 0,9-1,00.



+ Lỗi tần số:  ( 30 Hz.



+ Lỗi thời gian phát: (135 ns.



Thiết bị phải có thể điều chỉnh tần số trong toàn bộ băng tần dành cho di động tế bào và hoạt động trong dải biên độ từ –50 đến +40 dBm. Bộ suy giảm hay bộ khuếch đại bên ngoài có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu về công suất và có thể xem như là một phần của thiết bị. 



6.4.3 Thiết bị trạm gốc



6.4.3.1 Thiết bị phần phát.



Phần phát của trạm gốc phải có khả năng phát ra các kênh ở mức công suất ra danh định (so với công suất ra tổng):



· Kênh hoa tiêu: -5 đến –10 dB hoặc tắt.



· Kênh nhắn tin: -7 đến –20 dB hoặc tắt.



· Kênh đồng bộ: -7 đến –20 dB hoặc tắt.



· Kênh lưu lượng: -7 đến –20 dB hoặc tắt cho công suất ra ở tốc độ cao nhất. Tốc độ thấp sẽ giảm công suất kênh lưu lượng để duy trì năng lượng không đổi trên mỗi bit.



· Công suất kênh điều khiển con: luôn luôn được phát tại cùng công suất khi tốc độ bit thoại cao nhất.



· OCNS: 0 đến –6 dB hoặc tắt. OCNS là một tuỳ chọn, nó bao gồm kênh nhắn tin, đồng bộ hay lưu lượng hoạt động trên các kênh Walsh khác với các kênh đang được sử dụng để thử.



Thêm vào đó, phần phát của trạm gốc phải đáp ứng các yêu cầu sau:



· Độ chính xác tần số: ( 0,2 ppm.



· Độ phân giải tần số: 10 Hz.



· Công suất ra: 0 đến -110 dBm/1,23 MHz.



· Độ phân giải biên độ: 0,1 dB cho tất cả các kênh.



· Độ chính xác công suất ra (mức so sánh giữa hai kênh bất kỳ):(0,1 dB.



có thể yêu cầu đánh giá bổ sung.



· Độ chính xác tuyệt đối đầu ra: (2,0 dB.



· Hệ số chất lượng dạng sóng ((): lớn hơn 0,966 (công suất vượt quá mức quy đinh nhỏ hơn 0,15 dB).



· Nguồn VSWR: 2,0 : 1.



6.4.3.2 Thiết bị phần thu



Dải công suất vào –50 đến +40 dBm.  Bộ suy giảm hay bộ khuếch đại bên ngoài có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu về công suất và có thể xem như là một phần của thiết bị. 



Khả năng nhận biết được các khoảng thời gian tín hiệu tới với độ phân giải 1/8 chu kỳ chip hoặc ngắn hơn.



6.4.3.3 Hỗ trợ về giao thức



Trạm gốc phải có khả năng cung cấp các giao thức yêu cầu trong tiêu chuẩn này.



6.4.3.4 Tín hiệu định thời



Trạm gốc phải cung cấp các tín hiệu định thời hệ thống sau đây liên quan đến cổng anten trạm gốc để sử dụng như là một khoá điều khiển trong thiết bị đo khác:



· Khung thời gian 20 ms.



· Đồng hồ 26,67 ms: thời gian chuyển ngắn.



· Đồng hồ 80 ms: chỉnh khung đồ hồ và đồng hồ 26,67 ms lệch không PN.



· Ghi dấu thời gian giây chẵn.



· Đồng hồ nhóm điều chỉnh công suất 1,25ms.



Đồng bộ tín hiệu theo các sự kiện sau:



· Chèn các khung lỗi (hoặc các khung bị xoá).



· Bắt đầu chuỗi bit điều khiển công suất.



6.4.4. Bộ tạo AWGN



Bộ tạo AWGN phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu sau:



· Độ rộng băng tần nhiễu tương đương tối thiểu: 1,8 MHz.



· Độ phân giải tần số: 1 kHz.



· Độ chính xác đầu ra: ( 2 dB cho các đầu ra lớn hơn hoặc tương đương –80 dB/1,23 MHz.



· Độ phân giải biên độ: 0,1 dB.



· Dải ra: -20 đến –95 dBm/1,23 MHz.



· Bộ tạo AWGN phải không tương quan với tín hiệu máy phát lý tưởng, xem 6.4.3.1.



6.4.5 Bộ tạo CW 



Bộ tạo CW phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu sau:



· Dải tần: điều chỉnh được trên toàn bộ dải tần ứng dụng của máy.



· Độ chính xác tần số: (10 ppm.



· Độ phân giải tần số: 1 kHz.



· Dải công suất ra: -50 dBm đến –10 dBm và tắt.



· Độ chính xác đầu ra: (1 dB cho dải công suất đầu ra và tần số.



· Độ phân giải biên độ: 0,1 dB.



· Tạp âm pha đầu ra: như yêu cầu.



6.4.6 Máy phân tích phổ



Máy phân tích phổ phải cung cấp các chức năng sau:



· Các phép đo chung trong miền tần số.



· Các phép đo công suất kênh tích hợp (mật độ phổ công suất trong 1,25 MHz).



Máy phân tích phổ phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu sau:



· Dải tần: điều chỉnh được trên toàn bộ dải tần ứng dụng của máy.



· Khả năng đặt tần số: 1 kHz.



· Độ chính xác tần số: (0,2 ppm.



· Dải hiển thị động: 70 dBm.



· Độ tin cậy của vạch chia độ: (1 dBm trên toàn bộ dải hiển thị động.



· Dải đo biên độ cho các tín hiệu từ 10 MHz đến 2,6 GHz.




1. Công suất được đo trong trong độ phân giải tần số 30 kHz: -90 đến +20 dBm.




2. Công suất Kênh 1,23 MHz  tích hợp: -70 đến +40 dBm.




3. Nền nhiễu: -140 dBm/Hz.




4. Bộ suy giảm có thể được sử dụng để đáp ứng tại phía cao của dải công suất và được xem xét như là một phần của thiết bị.



+ Độ chính xác biên độ tuyệt đối trong băng tần phát và thu CDMA (cho phép đo công suất kênh tích hợp)




1. (1 dB trên toàn dải từ -40 dBm đến +20 dBm.




2. ( 1,3 dB trên toàn dải từ -70 dBm đến +20 dBm.



+ Độ bằng phẳng tương đối: (1,5 dB trong dải tần từ 10 MHz đến 2,6 GHz.



+ Độ phân giải của bộ lọc độ rộng băng: điều chỉnh đồng bộ hoặc Gauss (tại ít nhất 3 cực) với chọn lọc 3 dB có độ rộng băng 1 MHz, 300 kHz, 100 kHz, và 30 kHz.



+ Các bộ lọc tách sóng vị trí video: Có thể lựa chọn trong thang thập phân từ 100 Hz đến ít nhất 1 MHz.



+ Chế độ tách sóng: Chọn lựa giữa tách sóng đỉnh và tách sóng mẫu.



+ Trở kháng RF vào: danh định 50 (.



Máy phân tích phổ cũng có thể cung cấp các chức năng đo trong miền thời gian với khả năng định rõ các giá trị công suất thực trung bình. Nếu chức năng này được cung cấp, máy phân tích phổ phải đáp ứng  yêu cầu về các đặc tính tối thiểu bổ sung sau:




Thời gian quét trong miền thời gian: Có thể lựa chọn từ 50 (s tới 100 ms.



Khoá quét trễ: Có thể lựa chọn từ 5 (s tới 40 ms.




Khoá quét ngoài.




Độ rộng băng đủ lớn để thực hiện các phép đo trong miền thời gian.



6.4.7 Đồng hồ đo mức công suất trung bình



Đồng hồ đo công suất phải cung cấp các chức năng sau đây:



· Các chức năng đo mức công suất trung bình.



· Tách sóng RMS thực cho cả tín hiệu hình sin và không phải hình sin.



· Có các đơn vị chỉ công suất tuyệt đối tuyến tính (W) và logarit (dBm).



· Công suất (lệch) tương đối và đơn vị phần trăm.



· Tự động đánh giá và tự động về không.



· Tính trung bình nhiều chỉ số.



Đồng hồ đo công suất phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu sau:



+ Dải tần số: từ 10 MHz đến 1 GHz.



+ Dải công suất: -70 dBm (100 pW) đến + 40 dBm (10W).



Các bộ cảm biến khác có thể được yêu cầu sử dụng để tối ưu việc đo dải công suất này. Bộ suy giảm có thể được sử dụng để đáp ứng việc đo ở phía công suất cao và có thể được xem như là một phần của thiết bị.



+ Độ chính xác của công suất tuyệt đối và tương đối: (0,2 dB (5%)



Giá trị này không bao gồm lỗi của bộ cảm biến và ghép nối không cân xứng, các lỗi về không (lỗi này là đáng kể tại giá trị dưới trong dải làm việc của bộ cảm biến).



· Độ phân giải đo công suất: có thể chọn lựa giữa 0,1 hoặc 0,01 dB.



· Bộ cảm biến: VSWR: 1,15:1.



6.5. Thiết lập sơ đồ chức năng đo.



6.5.1 Sơ đồ chức năng



Các hình từ 6.5.1-1 đến 6.5.1-4 mô tả sơ đồ chức năng của các phép đo khác nhau:






Hình 6.5.1-1. Sơ đồ phép thử kênh lưu lượng có kênh pha đinh






Hình 6.5.1-2. Sơ đồ phép thử kênh lưu lượng khi chuyển giao mềm






Hình 6.5.1-3. Sơ đồ phép thử máy dò khi chuyển giao mềm






Hình 6.5.1-4. Sơ đồ phép thử không có pha đinh



6.5.2 Các  chú thích chung



Các chú thích sau đây áp dụng cho tất cả các phép thử CDMA:



1. Kênh lên CDMA có thể bao gồm kênh hoa tiêu, kênh đồng bộ, kênh nhắn tin,  kênh lưu lượng và các kênh trực giao khác.



2. Bất cứ khi nào phép thử cần kênh đồng bộ và kênh nhắn tin, và tỷ lệ công suất giữa chúng không được chỉ rõ trong bảng thông số của phép thử, thì sẽ sử dụng  Ec/Ior của kênh đồng bộ bằng –16 dB và Ec/Ior của kênh nhắn tin bằng –12 dB khi mà tốc độ của kênh nhắn tin là 4800 bit/s.



3. Điều chỉnh độ tăng ích của OCNS  làm cho tỷ lệ công suất (Ec/Ior) của tất các kênh đường lên được chỉ ra bằng 1.



4. Chỉ số lệch chuỗi PN hoa tiêu được thể hiện bằng Pi (i=1, 2, 3..). Các giả thiết sau giữ nguyên trừ khi chỉ ra các giả thiết khác:



0 ( Pi (  511



Pi(Pj  nếu i(j



Pi mod PILOT​​_INC = 0



5. Trạm gốc được thiết lập cho chế độ hoạt động ở chế độ bình thường trừ phi có yêu cầu khác cho một phép thử cụ thể nào đó.



6. Trừ phi chỉ ra điều kiện khác, kênh lưu lượng xuống nên hoạt động ở mức có Eb/N0 đủ cao để đảm bảo tỷ lệ lỗi không là không đáng kể (ví dụ ( 10-5).



7. Với máy di động có anten tích hợp, nhà sản xuất phải cung cấp bộ nối ghép cao tần đã được kiểm tra để kết nối với các thiết bị kiểm tra.



8. Các trường bản tin mào đầu là cần thiết cho hoạt động bình thường của trạm gốc trừ khi có các yêu cầu dưới đây hoặc cho một phép thử cụ thể nào đó.



Giá trị trường đặc biệt của Bản tin các thông số hệ thống



			Trường


			Giá trị (thập phân)





			REG_PRD


			0 (tắt đăng ký định thời)





			SRCH_WIN_A


			8 (60 chip)





			SRCH_WIN_N


			8 (60 chip)





			SRCH_WIN_R


			8 (60 chip)





			NGHBR_MAX_AGE


			0 (thời tồn tại tối thiểu của nhóm lân cận)





			PWR_THRESH_ENABLE


			0 (tắt thông báo ngưỡng)





			PWR_PERIOD_ENABLE


			0 (tắt thông báo định kỳ)





			T_ADD


			28 (-14 dB E​c/I0)





			T_DROP


			32 (-16 dB E​c/I0)





			T_COMP


			5 (2,5 dB)





			T_TDROP


			3 (4 giây)








Giá trị trường đặc biệt của Bản tin các thông số hệ thống mở rộng 



			Trường


			Giá trị (thập phân)





			SOFT_SLOPE


			0 (0)








Giá trị trường đặc biệt của Bản tin các thông số truy nhập 



			Trường


			Giá trị (thập phân)





			NOM_PWR


			0 (0 dB)





			NOM_PWR_EXT


			0 (0 dB)





			INIT_PWR


			0 (0 dB)





			PWR_STEP


			0 (0 dB)





			NUM_STEP


			4 (5 lần dò cho 1 chuỗi)








Giá trị trường đặc biệt của Bản tin danh sách lân cận chung cho trạm gốc 1.



			Trường


			Giá trị (thập phân)





			PILOT_INC


			12 (768 chip)





			NGHBR_SRCH_MODE


			0 (không ưu tiên hoặc cửa sổ)





			NUM_NGHBR


			8 (8 lân cận)





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P2





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P3





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P4





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P5





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P6





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P7`





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P8





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P9








 Giá trị trường đặc biệt của Bản tin danh sách lân cận chung cho trạm gốc 2.



			Trường


			Giá trị (thập phân)





			PILOT_INC


			12 (768 chip)





			NGHBR_SRCH_MODE


			0 (không ưu tiên hoặc cửa sổ)





			NUM_NGHBR


			8 (8 lân cận)





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P1





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P3





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P4





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P5





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P6





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P7`





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P8





			NGHBR_CONFIG


			0





			NGHBR_PN


			P9








Giá trị của một vài giới hạn và hằng số về thời gian liệt kê dưới đây để tham khảo:



			Hằng số


			Giá trị


			Đơn vị





			N1M


			9


			khung





			N2m


			12


			khung





			N11m


			1


			khung





			T5m


			5


			giây





			T40m


			3


			giây





			T61m


			0,08


			giây





			T72m


			1


			giây








7. Yêu cầu về giao diện thuê bao



Các phương tiện phải được cung cấp tại giao diện thuê bao nhằm mục đích sau:



7.1. Các chức năng điều khiển 



+ Máy di động phải có chức năng điều khiển nguồn ác quy chính. Chức năng điều khiển bật tắt phải được thiết kế hạn chế tối đa trường hợp bật/tắt ngoài ý muốn.



+ Chức năng thiết lập cuộc gọi.



+ Chức năng kết thúc cuộc gọi.



+ Khi bất kỳ hai hoặc nhiều phím được bấm cùng một lúc, dữ liệu được thiết bị đưa ra phải là giá trị trống hoặc là mã của phím được bấm đầu tiên, nhưng không được là mã sai.



7.2. Các phương tiện hiển thị



Phương tiện hiển thị phải được cung cấp để báo cho thuê bao biết là có cuộc gọi đến. Thêm vào đó, các hiển thị sau được khuyến khích dùng:



· Đang bật máy.



· Cuộc gọi đang tiếp diễn.



· Ngoài vùng phủ sóng.



· Chuyển vùng. 



7.3. Bảo vệ tai



Để bảo vệ người sử dụng khỏi bị ảnh hưởng tới tai khi sử dụng máy, âm ra của loa máy không được vượt quá 120 dBSPL khi tới tai như được đo theo tiêu chuẩn IEEE 269-1992 với ngoại lệ là bộ ghép nối âm thanh 6 cm3 phải được thay thế bằng bộ ghép nối đo âm thanh của IEC. 



Công suất âm









Bộ tạo CW




(1 hoặc 2 âm)
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Máy di động cần kiểm tra
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Bộ mô phỏng kênh
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Máy di động cần kiểm tra
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Đáp ứng thời gian của trung bình toàn bộ (nhóm điều khiển công suất trung bình)









Công suất trung bình của trung bình toàn bộ (đường tham chiếu)









Thay đổi công suất ra [dB]









		1		   1		      1		      1		  Thời gian (s)
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Pilot Ec/I0= -10 dB
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								4			Thời gian (s)









Trạm gốc 2 gửi bản tin ấn định kênh đơn









Trạm gốc 1 xác nhận tín hiệu thăm dò truy nhập
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Máy di động phải nhận các bản tin trong tất cả khe 
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Máy di động phải nhận các bản tin trong các khe này
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   5		   10			  5			Thời gian(S)
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305.1.1.9 Bức xạ vỏ máy
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335.1.1.11 Định thời phát




345.1.2 Phần thu
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395.1.2.8  Độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu




415.1.2.9 Chỉ tiêu sàn cho BER




415.2 Các phương pháp đo trong trường hợp không có đầu cuối đo




425.2.1 Phần phát
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VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ


THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TRONG HỆ THỐNG PHS 
YÊU CẦU KỸ THUẬT



(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004 



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)



1. PHẠM VI




Tiêu chuẩn này bao gồm những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị đầu cuối trong hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng công nghệ PHS dải tần 1893,50 MHz ( 1919,600 MHz. 




Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với thiết bị đầu cuối PHS về giao diện vô tuyến và các phương pháp đo phục vụ yêu cầu hợp chuẩn thiết bị đầu cuối PHS.




Tiêu chuẩn này là cơ sở cho công tác chứng nhận hợp chuẩn thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS hoạt động ở dải tần 1900 MHz.




2. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CHUẨN



[1] ARIB RCR STD-28 Version 3.2 (02/02/1999): “Personal Handy Phone System  - ARIB Standard”.



[2] ARIB RCR TR-23 Version 3.2  (02/02/1999): “Personal Handy Phone System - Test items and conditions for public personal station compatibility confirmation”.



[3] HKTA 1027 Issue 2 - February 2003: "Performance specification for Handy phone system (PHS) equipment for private use".


[4] IDA TS PHS Version 2 - Issue 1 Rev 3, June 2001: "Type Approval specification for PHS Equipment Version 2 For use within the confined area of a building".



[5] ACA Technical Standard TS 034 – 1997 “Radio Equipment and Systems Cordless Telecommunications ‑ Personal Handy Phone System (PHS)".



[6] “1900 MHz Digital Low Tier PHS Radio Terminal Equipment – Technical Specifications” (23/07/2001) – Directorate General of Telecommunications, Ministry of Transporation and Communications, Taiwan.


3. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT



3.1 Định nghĩa, thuật ngữ



Đầu cuối đo anten là thiết bị có thể hoạt động với cùng trở kháng khi được kết nối vào thiết bị đo và khi được kết nối vào anten. 



Cụm (burst) là khoảng thời gian phát sóng mang điều chế ứng với một khe thời gian mang tin.



Điều khiển cuộc gọi (CC): Điều khiển cuộc gọi là thực thể ở lớp 3 thực hiện điều khiển các dịch vụ của cuộc gọi. 



Khung là đoạn thời gian ứng với độ dài 8 khe thời gian TDMA-TDD.



Thời gian bảo vệ là thời gian không có tín hiệu giữa các cụm giúp cho việc phát cụm không xung đột với các cụm ở các khoảng khe thời gian lân cận khác.



Ký tự IA5 là cách mã hoá được ITU-T khuyến nghị để chèn các ký tự/số vào tín hiệu và gửi đi.


Loại bản tin là phần tử thông tin dùng để nhận dạng chức năng của bản tin đang được phát đi.


Quản lý tính di động (MM) là thực thể lớp 3 thực hiện chức năng đăng ký vị trí và nhận thực.


Quản lý tần số phát sóng vô tuyến (RT) là thực thể lớp 3 có chức năng điều khiển việc thiết lập, giữ, chuyển kênh vô tuyến…



Thời gian quá độ là thời gian đáp ứng cho việc phát đi tín hiệu cụm.



Số thứ tự khe thời gian tương đối là vị trí tương đối của khe thời gian trong kênh vô tuyến.



Ngẫu nhiên hoá là cách ngẫu nhiên hoá chuỗi mã phát bằng cách lấy tổng loại trừ (XOR) của chuỗi M (chuỗi có độ dài cực đại) và chuỗi mã định phát. Mẫu ngẫu nhiên hoá PN (10,3) được dùng cho cả phần phát PS và CS.



Khe thời gian là một khoảng tín hiệu chứa 8 bit trong khung 5 ms. 8 bit này có độ dài 0,625 ms, có 2 biến thể: các khe thời gian được cấp riêng và các khe thời gian được dùng chung.



Ký hiệu: ký hiệu tương ứng với 2 bit (5,2 (s) trong tín hiệu truyền đi trên giao diện vô tuyến. 



Cụm đồng bộ là tín hiệu được phát đi dùng để thiết lập đồng bộ khi chuyển kênh và khi thiết lập các khe vật lý. Nó gồm một từ mã duy nhất dài 32 bit.



Điều khiển công suất theo tín hiệu thoại là chức năng mà PS khi liên lạc thực hiện việc chuyển chế độ phát/ngừng phát tín hiệu đầu ra khi có/không có tiếng nói cần truyền đi, nhờ đó mà tiết kiệm được công suất tiêu thụ của PS.


3.2 Các chữ viết tắt



			ADPCM


			Điều xung mã vi sai thích nghi





			ARIB


			Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Vô tuyến





			CC


			Điều khiển cuộc gọi





			CS 


			Trạm gốc





			CS-ID


			Mã nhận dạng trạm gốc





			FCS


			Chuỗi kiểm tra khung





			FER


			Tỷ lệ lỗi khung





			FFT


			Biến đổi Fourier nhanh





			LCCH


			Kênh điều khiển logic





			PHS


			Hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân





			PN


			Giả nhiễu





			PS


			Máy đầu cuối





			PS-ID


			Mã nhận dạng máy đầu cuối





			R


			Thời gian quá độ 





			RA


			Thích nghi tốc độ





			RCR


			Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống vô tuyến





			RFCD


			Thiết bị ghép tần số vô tuyến





			RLR


			Hệ số âm lượng thu





			SLR


			Hệ số âm lượng phát





			STMR


			Hệ số che trắc âm





			TA


			Bộ thích nghi đầu cuối





			TCH


			Kênh lưu lượng





			TE


			Thiết bị đầu cuối





			UW


			Từ duy nhất








4. YÊU CẦU KỸ THUẬT




Thiết bị đầu cuối phải thoả mãn tất cả các yêu cầu kỹ thuật nêu ra dưới đây. 



4.1. Yêu cầu chung



4.1.1 Băng tần làm việc  




Sử dụng dải tần 1900 MHz (1893,50 MHz ( 1919,600 MHz).



4.1.2 Khoảng cách giữa các tần số sóng mang   




Yêu cầu: 300 kHz




Tần số sóng mang có thể là 1895,150 MHz hoặc 1895,150 MHz + n x 300 kHz.



4.1.3 Hệ thống thông tin  




Yêu cầu: Là hệ thống ghép kênh sử dụng phương pháp TDMA-TDD đa sóng mang.



4.1.4 Số lượng mạch ghép kênh đa truy nhập theo thời gian 




Yêu cầu: Là 4 khi sử dụng bộ Bộ mã hoá/giải mã tiếng nói toàn tốc. Tương tự số lượng kênh tối đa có thể đồng thời sử dụng của một máy di động là 4 (trừ trường hợp khi xảy ra quá trình chuyển kênh). 



4.1.5 Phương thức điều chế




Điều chế (/4 QPSK (điều chế cầu phương với mỗi ký hiệu được dịch pha đi (/4). Phía phát dùng bộ lọc có đặc tính là hàm Căn bậc hai của hàm Cosin nâng với hệ số độ dốc (() là 0,5.



4.1.6 Tốc độ truyền dẫn 




Yêu cầu: 384 kbit/s.



4.1.7 Tốc độ mã hoá tiếng nói




Yêu cầu: 32 kbit/s – ADPCM (khi dùng Bộ mã hoá/ giải mã tiếng nói toàn tốc).



4.1.8 Độ dài khung




Độ dài khung là 5 ms (bao gồm 4 khe thời gian phát + 4 khe thời gian thu).



4.1.9 Yêu cầu về khe thời gian truyền dẫn vật lý 




Với sóng mang thông tin, các khe thời gian thích hợp chỉ được phát và sử dụng sau khi phát hiện sóng mang trong vòng 2 giây kể từ khi phát và đã biết chắc khoảng thời gian mà một khe chiếm (được gọi là độ dài 1 khe thời gian) có thể sử dụng được lớn hơn hoặc bằng 4 khung tin trống.  Trong trường hợp 2 cụm phát liền nhau bị giao thoa vượt quá giá trị quy định (phần giao thoa nằm trong hoặc bao gồm luôn cả khoảng định thời như được chỉ ra trong hình 4.1), khi đó các cụm này gối lên thời gian của khe định sử dụng hoặc gối lên cụm đã có từ trước trong cùng thời điểm với khe định sử dụng, máy phát sẽ coi như vẫn còn sóng mang trên mạng. 
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Trong trường hợp mức nhiễu của kênh có liên quan (là khe thời gian tương ứng trên sóng mang tương ứng) trên mức 1, thì kênh này được coi là không khả dụng. Tuy nhiên chỉ khi mức nhiễu của tất cả các kênh của trạm thu phát đều vượt quá mức 1 (trong đó có một kênh được dùng để liên lạc với trạm đối phương gọi là kênh định trước), các kênh có mức nhiễu nhỏ hơn hoặc bằng mức 2 mới được sử dụng. Cũng chỉ trong trường hợp này chỉ có các kênh có mức nhiễu nhỏ hơn hoặc bằng mức nhiễu 2 mới được coi là khả dụng. Tuy nhiên, các kênh đã được trạm thu phát sử dụng không phải là các đối tượng được quyết định là khe thời gian khả dụng.




Các mức dùng để phát hiện sóng mang được đưa ra trong bảng 4.1.



B¶ng 4.1. C¸c møc ph¸t hiÖn sãng mang



			Møc 1


			 26 dB(V 





			Møc 2 


			44 dB(V 








4.1.10 Yêu cầu về định thời phát (đồng hồ) và rung pha ở PS



(1) Định thời của PS



a) Định nghĩa




Tại kết cuối anten, thời điểm phát tiêu chuẩn cho khe vật lý điều khiển là (5 x  k2 – 2,5) ms (k2 là một số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng số độ dài kênh điều khiển logic LCCH) tính từ thời điểm nhận được khe vật lý điều khiển.




Tương tự, tại kết cuối anten, thời điểm  phát  tiêu chuẩn cho các khe vật lý mang tin là (5 x l - 2,5) ms (với l = 1 khi làm việc ở chế độ toàn tốc, l = 2 khi làm việc ở chế độ bán tốc, l = 4 khi làm việc ở chế độ bán bán tốc) tính từ thời điểm nhận được khe vật lý mang tin. 




Tuy nhiên, do phụ thuộc vào thời gian nhận khe vật lý chỉ định trước (là thời gian khe vật lý điều khiển/lưu lượng có chứa bản tin qui định khe vật lý thông tin gửi tới CS), tại kết cuối anten, thời điểm phát tiêu chuẩn tương đối của khe vật lý thông tin (5 x k3 –2,5 + 0,625 x {số thứ tự tuyệt đối của khe vật lý thông tin - số thứ tự tuyệt đối của khe vật lý chỉ định}) ms (k3 là một số tự nhiên) tính từ khi nhận được khe vật lý chỉ định.



b) Yêu cầu: 




Định thời phát (đồng hồ) của PS, ở trạng thái được đồng bộ, được sai số ± 1 ký hiệu khi độ chính xác của nó cộng thêm vào thời gian tiêu chuẩn ± 5 ppm.



Xem hình 4.2.



[image: image4.png]ot schocuie o s
# [
|
1 |
N
Exsing ur 5 [ E—
G cating burst R ([ Fotowrgunst

ke T
i I

() Carrier sensing method on PS side








[image: image5.png](A1 99} (554 anren paiogaid 101 3

AF inputiove] (4B V)

Figure 3.10 Receive signalstength ndicator accuracy








(2) Rung pha phía phát của PS: Rung pha phía phát của PS là độ lệch giữa các khung và giá trị lớn  nhất của nó nhỏ hơn hoặc bằng 1/8 độ dài một ký hiệu khi PS phát hiện 16-bit UW từ CS trừ đi phần ảnh hưởng do rung pha phát của CS.


4.2  Các yêu cầu đối với phần phát và phần thu tín hiệu vô tuyến



4.2.1 Tần số sóng mang và số thứ tự kênh



B¶ng 4.2 Quan hÖ gi÷a tÇn sè sãng mang vµ sè thø tù kªnh



			Số thứ tự kênh


			Tần số sóng mang (MHz)





			251


			1893,650





			252


			1893,950





			253


			1894,250





			254


			1894,550





			255


			1894,850





			1


			1895,150





			2


			1895,450





			3


			1895,750





			4


			1896,050





			.


			.





			.


			.





			.


			.





			78


			1918,250





			79


			1918,550





			80


			1918,850





			81


			1919,150





			82


			1919,450









Cần đảm bảo tần số sóng mang của kênh điều khiển là kênh 1. 



4.2.2 Yêu cầu của phần phát



4.2.2.1 Công suất phát



(1) Định nghĩa 




a. Nếu sử dụng một đầu cuối đo anten: Công suất phát là công suất cấp cho anten đó.




 b. Nếu không có đầu cuối đo anten: Công suất  phát là công suất phát xạ anten đo được tại phòng đo, hoặc tại RFCD đã được hiệu chuẩn tại phòng đo.



(2) Yêu cầu




Công suất phát cực đại 10 mW.




Sai số cho phép +20%, -50%.



4.2.2.2 Phát mã nhận dạng cuộc gọi




Khi mã nhận dạng cuộc gọi được phát đi, tín hiệu được phát ra từ máy phát phải:



(1) Có độ dài 28 bit với máy cầm tay, và 29 bit với trạm thu phát đặt cố định (Tham khảo ARIB RCR STD-28 mục 4.2.10).




(2) Có cấu trúc khe thời gian được thiết lập từ trước, khi phát đi tín hiệu phải sử dụng mã hoá kênh và các phương pháp ngẫu nhiên hoá. 



4.2.2.3 Công suất kênh lân cận




(1) Định nghĩa 



Công suất kênh lân cận là công suất trung bình trong một cụm được phát xạ trong một băng tần độ rộng ( 96 kHz có tần số trung tâm cách tần số trung tâm của sóng mang có ích một khoảng (f kHz, khi tín hiệu được điều chế bởi tín hiệu kiểm tra được mã hoá tiêu chuẩn có cùng tốc độ mã hoá với tín hiệu đã được điều chế. 




(2) Yêu cầu




a. Với mức lệch cộng hưởng (f = 600 kHz: Công suất kênh lân cận ( 800 nW.




b. Với mức lệch cộng hưởng (f = 900 kHz: Công suất kênh lân cận ( 250 nW.



4.2.2.4 Các đặc tính đáp ứng quá độ khi phát cụm



(1) Định nghĩa 



Quá độ là khi máy phát tắt/bật chế độ điều chế các sóng cụm. Các đặc tính đáp ứng quá độ của cụm gồm thời gian và công suất sóng trong thời gian quá độ. Thời gian đáp ứng quá độ của cụm được phát đi là khoảng thời gian tính từ thời điểm bắt đầu có sự hưởng ứng quá độ (tắt hoặc bật). Nếu tắt tín hiệu điều chế thì tính từ lúc bắt  đầu tắt cho đến khi công suất sóng mang trong khi phát cụm giảm xuống tới mức 80 nW hoặc nếu là bật tín hiệu điều chế thì tính từ lúc công suất sóng mang của cụm đạt được 80 nW đến thời điểm máy làm  việc ở chế độ điều chế một cách ổn định (xem hình 4.4).



(2) Yêu cầu: 



(a) Các đặc tính thời gian: ( 13 (s. Giá trị công suất tức thời khi quá độ nằm trong hình 4.3.



(b)  Công suất khi tắt tín hiệu điều chế phải thoả mãn yêu cầu đặt ra trong mục 4.2.2.5.
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4.2.2.5 Công suất rò trong thời gian không có sóng mang




(1) Định nghĩa: Công suất rò trong thời gian không có sóng mang là công suất bức xạ trong băng tần phát khi không có tín hiệu cần phát đi.



(2) Yêu cầu: ( 80 nW. 



(3) Phép đo được thực hiện trong quá trình liên lạc và thời gian đo là khi không có khe thời gian nào được phát.


4.2.2.6 Công suất phát xạ giả 




(1) Định nghĩa: Công suất phát xạ giả là công suất trung bình của các phát xạ giả ở mỗi tần số được cấp cho đường công suất (phát xạ giả là sự phát xạ sóng vô tuyến ở một hoặc nhiều hơn một tần số nằm ngoài băng tần yêu cầu, có thể giảm mức công suất phát xạ của sóng vô tuyến này mà không ảnh hưởng đến quá trình truyền tin. Phát xạ giả gồm các sản phẩm của phát xạ hài, phát xạ hài phụ, phát xạ ký sinh và xuyên điều chế nhưng phát xạ giả không gồm những sản phẩm được sinh ra khi thực hiện điều chế tín hiệu cần phát đi bởi phát xạ công suất tại những tần số gần băng tần yêu cầu).



(2) Yêu cầu: trong băng (1893,5 MHz ~ 1919,6 MHz) (  250 nW; ngoài băng tần này ( 2,5 (W.



(3) Phép đo được thực hiện trong quá trình liên lạc; thời gian đo gồm cả lúc phát và không phát các khe thời gian. Riêng lúc đo trong băng chỉ đo lúc phát các khe thời gian.


4.2.2.7 Băng tần chiếm dụng




(1) Định nghĩa: Băng tần chiếm dụng là dải tần số mà ở đó tập trung 99 ( 0,5% công suất phát.




(2) Yêu cầu: 288 kHz.



4.2.2.8 Sai số tần số




(1) Định nghĩa: Sai số tần số là độ lệch tần số lớn nhất có thể chấp nhận được so với tần số đã được ấn định của dải tần số chiếm dụng phát xạ ra.




 (2) Yêu cầu: độ chính xác tuyệt đối ( ( 3 x 10-6.



4.2.2.9 Độ chính xác điều chế




(1) Định nghĩa: Độ chính xác điều chế là giá trị thực của sai số vector biểu diễn điểm tín hiệu (giá trị căn bậc hai của phép chia tổng các bình phương sai số của các vector biểu diễn điểm tín hiệu cho số các điểm nhận dạng pha trong khe thời gian).



(2) Yêu cầu: ( 12,5%.



4.2.2.10 Độ chính xác tốc độ phát (Sai số đồng hồ phát) 




Yêu cầu: độ chính xác tuyệt đối ( ( 5 x 10-6.



4.2.2.11 Bức xạ vỏ máy




Yêu cầu: ( 2,5(W. 



4.2.3 Yêu cầu với phần thu



4.2.3.1 Độ nhạy của máy thu




(1) Định nghĩa: Độ nhạy của máy thu là mức tín hiệu thu mà tại đó tỉ số bit lỗi thu được đạt giá trị 10-2 khi tín hiệu phát là dãy lớn hơn hoặc bằng 2556 bit được điều chế bằng dãy tín hiệu nhị phân giả ngẫu nhiên có chu kỳ 511 bit trên kênh lưu lượng. 




(2) Yêu cầu: ( 16 dB(V.



4.2.3.2 Độ chọn lọc kênh lân cận




(1) Định nghĩa: Độ chọn lọc kênh lân cận là tỉ số giữa tử số là (giá trị độ nhạy thu đã chỉ định ở mục 4.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB) và mẫu số là (mức điện áp thu được của các sóng vô tuyến không mong muốn mà tại đó tỉ số bit lỗi trên kênh lưu lượng tăng tới mức 10-2 do các tín hiệu không mong muốn được cộng vào tín hiệu có ích thu được với độ nhạy thu (16 dB(V) + 3 dB (lệch cộng hưởng ở (f kHz) được điều chế bằng một tín hiệu số (là dãy nhị phân giả ngẫu nhiên có chu kỳ là 32.767 bit)).




(2) Yêu cầu: ( 50 dB khi độ lệch cộng hưởng là 600 kHz.



4.2.3.3 Chỉ số xuyên điều chế




(1) Định nghĩa: Chỉ số xuyên điều chế là tỉ số giữa (độ nhạy đã chỉ định ở mục 4.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB) với (mức điện áp thu được của các sóng vô tuyến không mong muốn mà tại đó tỉ số bit lỗi trên kênh lưu lượng tăng tới mức 10-2 do 2 tín hiệu không mong muốn được cộng vào tín hiệu có ích thu được khi làm việc ở độ nhạy thu đã chỉ định ở mục 4.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB lệch cộng hưởng ở 600 kHz và 1,2 MHz).




(2) Yêu cầu: ( 47 dB.



4.2.3.4 Miễn nhiễm với đáp ứng tạp




(1) Định nghĩa: Miễn nhiễm với đáp ứng tạp là tỉ số giữa tử số là (giá trị độ nhạy thu đã chỉ định ở mục 4.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB) và mẫu số là (mức điện áp thu được của các sóng vô tuyến không mong muốn mà tại đó tỉ số bit lỗi trên kênh lưu lượng tăng tới mức 10-2 do các tín hiệu không mong muốn được cộng vào tín hiệu mong muốn thu được ở độ nhạy thu đã chỉ định ở mục 4.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB). 




(2) Yêu cầu: ( 47 dB.



4.2.3.5 Công suất phát xạ dẫn




(1) Định nghĩa: Công suất phát xạ dẫn là cường độ các sóng vô tuyến được sinh ra từ kết cuối anten dưới các điều kiện nhất định khi thu tín hiệu vô tuyến.




(2) Yêu cầu: ( 4 nW.




(3) Phép đo được thực hiện trong khi thiết bị cần thử ở chế độ chờ, và thời gian đo là toàn bộ thời gian chờ. 



4.2.3.6 Bức xạ vỏ máy




Yêu cầu: Ở tần số dưới 1 GHz, công suất vô tuyến đo được ( 4 nW; ở tần số trên 1 GHz, công suất này ( 20 nW.



4.2.3.7 Độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu




Các giá trị phát hiện ra mức tín hiệu thu (các giá trị dự đoán của mức tín hiệu RF) cho mức tín hiệu RF đầu vào trong khoảng 16 dB(V ( 60 dB(V (dải động bằng 44 dB) phải có các đặc tuyến đơn điệu tăng và độ chính xác tuyệt đối là ( 6 dB.




Dải phát hiện mức thu (mức vào RF từ 10 dB(V ( 80 dB(V) và khoảng cho phép của các giá trị dự đoán mức RF được biểu diễn trong hình 4.5.
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4.2.3.8 Chỉ tiêu sàn cho BER



(1) Định nghĩa: Chỉ tiêu sàn cho BER là mức tín hiệu vào dẫn đến tỉ số lỗi bit là 10-5 khi tín hiệu được điều chế bằng chuỗi bit nhị phân giả ngẫu nhiên dài 511 bit được phát đi trên kênh TCH.




(2) Yêu cầu: ( 25 dB(V. 



4.3 Yêu cầu về anten




Anten gắn liền với vỏ máy, có độ tăng ích ( 4 dBi. Trong trường hợp công suất bức xạ hiệu dụng nhỏ hơn công suất danh định cấp cho loại anten có độ tăng ích tuyệt đối 4 dBi, phần chênh lệch này có thể được bù bằng độ tăng ích anten.



5. Phương pháp đo kiểm




Phải kiểm tra tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật của PS (mục 4.1.9, 4.1.10 và 4.2) ở điều kiện đo kiểm bình thường và điều kiện đo kiểm khắc nghiệt khi yêu cầu (xem Phụ lục A: Các điều kiện đo kiểm). 




Thiết bị đầu cuối PHS phải có tài liệu kỹ thuật đủ tin cậy nêu rõ việc thoả mãn các yêu cầu của mục 4.1, 4.3. 




Trong tiêu chuẩn này, mục 5.1 và 5.2 trình bày các phương pháp đo được khi có đầu cuối đo anten và đầu cuối vào/ra dữ liệu. Phương pháp đo khi không có đầu cuối anten đo được trình bày trong mục 5.3.



Một số qui ước khi đo:




1. Tín hiệu kiểm tra mã hóa chuẩn được sử dụng trong điều chế là một chuỗi số nhị phân giả ngẫu nhiên có chu kỳ 511 bit, được truyền qua kênh TCH hoặc tất cả các khoảng thời gian một khe. 




2. Thời gian trong một cụm được định nghĩa là thời gian có tối thiểu 98 ký hiệu tính từ sườn trước ký hiệu đầu tiên xuất hiện cho đến khi sườn sau ký hiệu cuối cùng biến mất.



3. Thời gian ngoài cụm được định nghĩa là thời gian thời gian có tối thiểu 720 ký hiệu tính từ khi ký hiệu cuối cùng mất đi (không kể 3 ký hiệu cuối cùng) cho đến ký hiệu đầu tiên xuất hiện ở khe thời gian kế tiếp (không kể 3 ký hiệu đầu tiên).



5.1 Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật



5.1.1 Phần phát



5.1.1.1 Sai số tần số



a. Phương pháp đo sử dụng máy đếm tần (sơ đồ đo hình 5.1.1.1a):
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Chú thích :



- Thiết lập thiết bị cần thử làm việc tại tần số định kiểm tra và phát. Điều chế với tín hiệu kiểm tra được mã hoá tiêu chuẩn.



- Trong sơ đồ đo kiểm trên, điều chế mã đặc biệt có thể được sử dụng trong kênh lưu lượng hoặc tất cả các khe thời gian, tần số có thể được đo và phần lệch so với tần số chuẩn có thể được hiệu chỉnh. (Điều kiện chuẩn: nếu có các bit 0 xuất hiện liên tục thì độ lệch tần số sẽ là 24 kHz).



- Ở chế độ đo, nếu đầu ra thiết bị cần thử là sóng mang chưa được điều chế, có thể đo ngay sóng mang này, trong trường hợp các mạch trong sơ đồ đo có tần số trung tâm của phổ điều chế là tần số sóng mang.



- Trong khi thiết lập chế độ đo, nếu điều kiện cho phép, đo khi thiết bị cần thử phát sóng liên tục.  



* Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.1.a):



- Đo trong khoảng ( 100 cụm riêng biệt rồi tính giá trị trung bình, đó là giá trị đo được.



- Trong trường hợp phát liên tục, đo trong thời gian chọn có thể nhận thu được biên độ chính xác hơn mức yêu cầu.



* Các phương pháp đo khác: 



Việc đo tần số ra của bộ dao động chuẩn có thể được thay thế nếu máy phát có độ chính xác về tần số của dao động chuẩn đúng bằng độ chính xác về tần số tại đầu ra của máy phát



b) Phương pháp quĩ tích pha (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.1.b)






Thủ tục đo: Ghi lại tần số ra của thiết bị cần thử trên thiết bị đo tần số.



5.1.1.2 Công suất phát xạ giả



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.2):






- Phát hiện mức công suất phát xạ giả: Với dải tần yêu cầu, đặt chế độ quét chậm và khẳng định tần số phát xạ giả; Dải tần cần phát hiện nằm trong khoảng 100 kHz đến 4 GHz và lệch tối thiểu (1 MHz tính từ tần số phát.



- Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ chính giữa tần số phát xạ giả.



- Thực hiện một quá trình quét đơn trong miền thời gian và đo phân bố công suất. Khi độ rộng độ phân giải dải tần bị thay đổi và mức tín hiệu cũng thay đổi, thực hiện biến đổi dải tần được chỉ định là 192 kHz cho việc đo công suất rò kênh lân cận. 


- Nhập dữ liệu: Khi quá trình quét kết thúc, giá trị của các điểm lấy mẫu trong và ngoài thời gian cụm được nhập vào mảng biến của máy tính. 



- Đổi đơn vị đo: Giá trị tính theo đơn vị dBm của dữ liệu đầu vào cần được biến đổi sang đơn vị đo công suất tuyệt đối.



- Lấy trung bình công suất: Giá trị công suất phát xạ giả lấy được sau khi đổi ngược từ thang loga sẽ được lấy trung bình trong thời gian của 1 cụm dữ liệu. Thời điểm lấy mẫu cách nhau những khoảng nhỏ hơn hoặc bằng nghịch đảo của tốc độ truyền tín hiệu. 



Chú thích: Với máy phân tích phổ, thời gian quét khoảng 1 ms (sử dụng 1 hoặc nhiều cụm cho một mẫu, ví dụ nếu có 1001 mẫu sẽ ứng với thời gian ( 5 ms). Chế độ phát hiện mẫu là các đỉnh dương.



5.1.1.3 Băng tần chiếm dụng






Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.3):




- Tiến hành đo: Máy phân tích phổ tiến hành một quá trình quét đơn và đo phân bố phổ với hơn 400 điểm lấy mẫu (ví dụ 1001 điểm lấy mẫu).




- Vào số liệu: Khi quá trình quét kết thúc, các giá trị của tất cả các điểm lấy mẫu phải được nhập vào máy tính dưới dạng mảng các biến.




- Đổi đơn vị đo: Giá trị số liệu thu được theo dBm cần được biến đổi thành đơn vị đo công suất tuyệt đối.




- Tính toán công suất tổng cộng: Tính bằng tổng công suất của toàn bộ các điểm lấy mẫu đã ghi được. 




- Tính giới hạn tần số dưới: Tìm trong số các điểm lấy mẫu (từ điểm có tần số thấp nhất) điểm đầu tiên có công suất nhỏ hơn 0,5% giá trị công suất tổng cộng đã tìm được. Ghi lại tần số điểm này với tên là giới hạn tần số dưới.




- Tính toán giới hạn tần số trên: Tìm trong số các điểm lấy mẫu (từ điểm có tần số cao nhất) điểm đầu tiên có công suất lớn hơn 0,5% giá trị công suất tổng cộng đã tìm được. Ghi lại tần số điểm này với tên là giới hạn tần số dưới.




- Tính toán dải tần: Dải tần chiếm dụng bằng giới hạn tần số trên - giới hạn tần số dưới.



Chú thích: Với máy phân tích phổ, thời gian quét 1 hoặc nhiều hơn 1 cụm cho một mẫu; nếu có 1001 mẫu thời gian lớn sẽ ( 5 ms. Chế độ phát hiện là các đỉnh dương.



5.1.1.4 Công suất cấp cho anten






a) Sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.4.a:



Thủ tục đo: 



Máy đo công suất phải có hằng số thời gian tương ứng dài hơn một cụm và phải có khả năng hiển thị giá trị r.m.s thực của công suất đo được. Công suất được đo sẽ hiển thị trên máy đo công suất. Khi phát sóng trên nhiều khe thời gian, ta chia giá trị được hiển thị cho số khe thời gian này. b) Sử dụng sơ đồ hình 5.1.1.4.b:



Thủ tục đo:



- Tiến hành đo: Máy phân tích phổ thực hiện một quá trình quét đơn và đo phân bố công suất. Thời gian quét cỡ 1 ms (khi phát 1 khe thời gian).



- Nhập dữ liệu: Khi quá trình quét kết thúc, giá trị của những điểm lấy mẫu trong khoảng thời gian cụm được nhập vào mảng biến của máy tính. 




- Đổi đơn vị đo: Giá trị điện áp dùng cho số liệu yêu cầu được đổi ra đơn vị đo công suất.




- Lấy trung bình công suất: Lấy giá trị trung bình các dữ liệu sau khi biến đổi rồi nhân với (khoảng thời gian cụm 0,583 ms *1)/(khoảng thời gian một khung tin là 5 ms). Khoảng cách giữa các thời điểm lấy mẫu nhỏ hơn hoặc bằng nghịch đảo của tốc độ truyền tín hiệu. 



Chú thích: *1: Thời gian T = 0,583 ms được đặt tương ứng với mỗi 110 ký hiệu  cộng với ký hiệu có trước và ký hiệu thay thế). Có thể sử dụng giá trị khác cho cách thiết lập khác.



5.1.1.5 Công suất rò trong thời gian không có sóng mang




Thiết bị kiểm tra toàn bộ cả các tính năng hoạt động có thể xuất tín hiệu gate tới máy phân tích phổ tương ứng trong thời gian cụm.



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ hình 5.1.1.5): 




- Phát hiện công suất rò khi không có sóng mang: Chức năng gate của máy phân tích phổ được sử dụng để tín hiệu ra trong thời gian cụm không xuất hiện, một quá trình quét đơn sẽ được thực hiện, và giá trị hiển thị được ghi lại để đo công suất lúc không có sóng mang. 




- Đo công suất của máy phát: Khi chức năng gate bị cấm, máy phân tích phổ thực hiện một quá trình quét đơn và đo chỉ thị công suất sóng mang.




- Tính toán công suất rò khi không có sóng mang: Công suất rò khi không có sóng mang được tính từ sự chênh lệch giữa giá trị chỉ thị ở hai phần trên dựa trên giá trị công suất cấp cho anten đo được.




- Công suất trung bình trong thời gian cụm: Nếu cảm thấy phép tính công suất vô tuyến khi không có sóng mang ở trên chưa đủ chính xác do thực tế công suất tín hiệu vô tuyến khi không có sóng mang có dạng cụm, có thể đo công suất trung bình trong thời gian cụm (là thời gian xuất hiện chỉ thị có rò cụm công suất) bằng máy phân tích phổ có các tham số đã được thiết lập như trong mục 5.1.1.2 đo mức công suất phát xạ giả chỉ khác ở chỗ thời gian đo nằm ngoài thời gian phát cụm.



Chú thích: Với máy phân tích phổ, thời gian quét là 1 hoặc nhiều hơn 1 cụm cho một mẫu; nếu có 1001 mẫu, thời gian sẽ ( 5 ms. Chế độ phát hiện là các đỉnh dương. Chọn hiển thị: thời gian chọn được điều chỉnh sao cho tín hiệu ra trong thời gian phát cụm không xuất hiện.



5.1.1.6 Đặc tính đáp ứng quá độ của cụm phát




Máy ghi dạng sóng được dùng để ghi lại hình ảnh của tín hiệu ra của máy phân tích phổ. Nó có trigger quét là tín hiệu ngoài (có thể kết hợp với quét trễ) và thời gian quét khoảng 30 (s. Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động có thể xuất một tín hiệu trigger tương ứng với thời gian phát cụm.



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.6):




Tín hiệu ra dưới dạng hình ảnh của máy phân tích phổ được đo bằng máy ghi dạng sóng.



5.1.1.7 Độ chính xác điều chế







a. Định nghĩa: Nếu tín hiệu ra của một máy phát lý tưởng đi qua một bộ lọc căn bậc hai có độ dốc lý tưởng ở phía thu và được lấy mẫu một cách lý tưởng tại những thời điểm cách nhau một ký hiệu, khi đó vì không xuất hiện giao thoa  giữa các ký hiệu, các giá trị của dãy điều chế sẽ được biểu diễn bằng công thức sau:






   S(k) = S(k-1) exp[((/4 + B(k))* (/2]



dưới đây là các giá trị của Xk, Yk ứng với B(k) = 0, 1, 2, 3



			Xk


			Yk


			B(k)





			0


			0


			0





			0


			1


			1





			1


			1


			2





			1


			0


			3









Xk, Yk là các số liệu nhị phân đã được qua bộ chuyển đổi nối tiếp sang song song.




Thực tế, hiện tượng giao thoa giữa các ký hiệu vẫn xảy ra với các tín hiệu được phát đi. Khi đó độ chính xác sau điều chế được định nghĩa bằng cách đo các sai số này.




b. Công thức tính độ chính xác điều chế




Khi tín hiệu được phát bằng các máy phát thực và được cho đi qua bộ lọc lý tưởng phía thu, nếu Z{k} là tín hiệu nhận được tại thời điểm k với khoảng cách lấy mẫu dài 1 ký hiệu, sử dụng S(k) ta có thể biểu diễn như sau:



Z(k) = [C0 + C1*{S(k) + E(k)}]*Wk



Với W= e dr+jda là phần thay đổi biên độ của dr [nepe/ký hiệu] và độ lệch tần số tương ứng với độ quay pha của da [rad/ký hiệu].




C0: độ lệch “0” cố định biểu thị sự mất cân bằng trong các bộ điều chế cầu phương;




C1: Hằng số phức biểu thị pha và công suất ra tuỳ chọn của máy phát.




E(k): Số dư sai số vector của mẫu S(k);




Tổng bình phương các sai số vector tính theo công thức:
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C0, C1, W được chọn sao cho tổng trên nhỏ nhất và được dùng để tính sai số vector quan hệ với mỗi ký hiệu. Vị trí theo thời gian của ký hiệu tại đầu ra máy thu cũng được chọn sao cho tối thiểu hoá sai số vector.




Max và Min của kênh (dùng riêng) được tính như sau: Min = 2 (vector tức thời sau khi quá độ ở sườn trước); Max = 112 (vector tức thời trước khi quá độ ở sườn sau).




Giá trị r.m.s cho sai số vector được tính bằng căn bậc hai của kết quả phép chia mà tử số là tổng công suất thứ hai của sai số vector và mãu số là số điểm nhận dạng pha trong khe thời gian (111).




Giá trị r.m.s của sai số vector được định nghĩa là độ chính xác điều chế.




 c. Các thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.7):







Thiết bị đo độ chính xác điều chế có bộ lọc thu có độ dốc tuân theo hàm căn thức và có thể đo độ lệch r.m.s giữa tín hiệu phát và tín hiệu lý tưởng.




- Đo độ lệch giữa tín hiệu phát thực tế và điểm hội tụ của vector lý tưởng trong không gian tín hiệu.




- Cộng bình phương của các sai số vector cho mỗi điểm thu được ở trên rồi chia cho số điểm nhận dạng pha trong một khe thời gian, lấy căn bậc hai của thương số trên.



5.1.1.8 Công suất rò sang kênh lân cận






Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.8):



- Bước 1: Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ tới tần số trung tâm sóng mang.



- Bước 2: Khi quá trình quét kết thúc, các giá trị của tất cả các điểm lấy mẫu phải được nhập vào máy tính dưới dạng mảng các biến.



- Bước 3: Đổi đơn vị đo được từ đơn vị dBm sang đơn vị đối lôga của giá trị công suất cho tất cả các mẫu (giá trị tuyệt đối có thể được sử dụng).



- Bước 4: Cộng công suất của tất cả các mẫu trong dải tần đã cho, ghi lại với giá trị công suất tổng là (Pc).



- Bước 5: Đo công suất kênh lân cận trên: Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ tới tần số thiết lập ở bước 1 + (f (kHz) (tần số lệch cộng hưởng cho trước) và lặp lại bước 2 tới bước 4. Lấy tổng, ghi lại là Pu.



- Bước 6: Đo công suất kênh lân cận dưới: Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ tới tần số thiết lập ở bước 1 - (f (kHz) (tần số lệch cộng hưởng cho trước) và lặp lại bước 2 tới bước 4. Lấy tổng, ghi lại là Pl.



- Bước 7: Biểu diễn kết quả:




 Tỉ số công suất kênh lân cận trên là 10 lg (Pc/Pu)




 Tỉ số công suất kênh lân cận dưới là 10 lg (Pc/Pl)




 Lấy giá trị đo được của công suất cấp cho anten (dBm) trừ đi (giá trị đã tính được ở trên - 9 dB) và sử dụng giá trị này như giá trị đo được (dBm) này của mỗi công suất kênh lân cận. Sau đó có thể đổi các giá trị công suất dBm ra đơn vị nW.



- Bước 8: Nếu (f cho trước thay đổi, lặp lại bước 5, 6 cho các (f này.



5.1.1.9 Bức xạ vỏ máy






Chú thích:



* Yêu cầu về điều kiện đo:



- Thiết bị cần thử có kết cuối anten gắn với một tải đo.



- Thực hiện đo trong phòng câm với khoảng cách đo 3 m hoặc thực hiện trong một vị trí đo không gian mở có phản xạ sóng đất bị triệt tiêu. Sử dụng anten định hướng làm anten đo. Để triệt sóng đất phản xạ, có thể lắp bộ hấp thụ sóng vô tuyến hoặc một màn chắn sóng vô tuyến ở mặt đất tại điểm trung gian đo. Thiết bị cần thử phải được để càng cao càng tốt.



- Nếu một chiều của thiết bị cần thử được đo vượt quá 60 cm, khoảng cách đo phải tối thiểu là 5 lần chiều này. Nếu tần số đo nhỏ hơn 100 MHz, thực hiện đo trong vị trí đo không gian mở với khoảng cách đo tối thiểu 30 m.



- Nếu sử dụng RFCD, phải hiệu chuẩn đầu ghép cho mỗi tần số đo, sử dụng cùng một mô hình thiết bị tại vị trí đo đã đề cập ở trên.



- Anten chuẩn dùng để thay thế lưỡng cực nửa bước sóng và dải đo 25 MHz ( 4 GHz;



- Trong trường hợp phát hiện ra bức xạ có hình cụm, phải bổ sung các điều kiện và thủ tục đo tuân thủ phép đo phát xạ giả.



* Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.1.9)



- Bước 1: Đặt thiết bị cần thử lên một bàn quay, đặt băng tần số làm việc, kiểm tra phổ bức xạ. 



- Bước 2: Trong số các tần số được đặt để kiểm tra máy ở trên, máy phân tích phổ được chỉnh đến ở một tần số thành phần.



- Bước 3: Anten đo được tiếp sóng theo kiểu phân cực đứng hoặc phân cực ngang theo cấu trúc của thiết bị cần thử.



- Bước 4: Quay bàn tới vị trí có công suất trung bình trong thời gian 1 cụm  được chỉ thị lớn nhất.



- Bước 5: Anten đo được đưa lên cao hoặc xuống thấp tới vị trí chỉ thị lớn nhất.



- Bước 6: Thiết bị cần thử được quay trong mặt phẳng thẳng đứng là mặt phẳng chứa anten đo, anten đo được đặt tại góc có chỉ thị lớn nhất.



- Bước 7: Thay đổi phân cực của anten đo theo Bước 3. Nếu kết quả khác, lặp lại các Bước 4, 5 hoặc 6 tại phân cực với những hướng khác nhau và tại các tần số khác nhau sao cho chỉ thị lớn nhất,  các góc và anten đo, phân cực đều được ghi lại.



- Bước 8: Thực hiện các bước từ Bước 2- Bước 7 cho tất cả các tần số trong phổ đã tìm thấy trong Bước 1.



- Bước 9: Thay thiết bị cần thử bằng anten chuẩn.



- Bước 10: Anten chuẩn được chỉnh đến tần số trong phổ cần đo như ở  Bước 7.



- Bước 11: Anten chuẩn và anten đo đều được phân cực theo cách đã thực hiện đo ở Bước 7.



- Bước 12: Anten đo được đưa lên và hạ xuống và mức ra của bộ phát tín hiệu chuẩn (SG) được điều chỉnh để có được chỉ thị lớn nhất trên máy phân tích phổ phù hợp với giá trị lớn nhất thu được ở Bước 7. Mức tín hiệu ra của SG và độ cao anten đo lúc này đều được ghi lại.



- Bước 13: Lặp lại các Bước 10-13 cho tất cả các thành phần tần số đo.



- Bước 14: Thay anten đo nếu cần, lặp lại cho đến khi đo hết các tần số trong dải 25 MHz ( 4 GHz.



* Biểu diễn kết quả: Bức xạ vỏ máy là tăng ích anten chuẩn và SG/phần bù suy hao cáp của anten chuẩn được cộng vào mức ra của SG đo được ở phần thủ tục đo ở trên.



5.1.1.10 Tốc độ phát tín hiệu (sai số đồng hồ)







Sơ đồ đo được thể hiện trong hình 5.1.1.10. Tiến hành đo xung đồng hồ của thiết bị cần thử. Tính toán sai số các giá trị danh định của giá trị đo đã được xác định ở trên.



Chú thích: 



- Độ phân giải tần số của thiết bị đo tần số phải ( 1/10 tốc độ phát danh định (sai số tần số đồng hồ). Nếu đồng hồ có tín hiệu ra dạng cụm, thiết bị đo tần số được dùng để đo tần số đồng hồ cụm.



 - Thiết bị cần thử phải đặt ở trạng thái liên lạc trực tiếp giữa các PS hoặc ở chế độ kiểm tra phát.



- Nếu đồng hồ chuẩn của bộ tổng hợp tần số đã tạo ra sóng mang được sử dụng như nguồn đồng hồ phát, sai số tần số đo được trong mục 5.1.11 có thể được sử dụng.



- Nếu tín hiệu đồng hồ ra khỏi thiết bị cần thử khác 384 kHz và nguồn đồng hồ là chung, sai số tần số đã đo có thể được sử dụng.



5.1.1.11 Định thời phát



a) Sơ đồ hình 5.1.1.11.a






Chú thích:



+ Với các thiết bị đo:



- Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động thực hiện chuỗi điều khiển như khởi tạo cuộc gọi với thiết bị cần thử.



- Bộ giải điều chế QPSK thực hiện giải điều chế một tín hiệu cụm cho trước.



- Mỗi bộ phát hiện UW đường lên và đường xuống có một mạch đồng bộ đồng hồ và mạch phát hiện UW riêng. Bằng cách chia nhỏ thời gian phát hiện, có thể thu được kết quả phát hiện chính xác theo yêu cầu. Nếu cần, chỉ cần quan tâm đến đầu ra bộ phát hiện UW đường lên hay xuống.



- Bộ dao động ký kỹ thuật số phải có khả năng thực hiện quét trễ và độ phân giải trên trục thời gian đủ nhỏ, dao động ký phải được hiệu chuẩn bởi bộ dao động có độ ổn định cao. 



+ Thiết bị cần thử được đặt tần số đo, mở máy phát rồi chuyển tới giai đoạn làm việc với thiết bị kiểm tra đầy đủ tính năng  hoạt động.



 Thủ tục đo:



- Cả bộ phát hiện UW đường lên và xuống đều hoạt động, cần đo khoảng cách xung ra đã phát hiện được.



- Cần đo nhiều lần, giá trị trung bình đo được sẽ là định thời phát, rung pha là khoảng lệch thời gian cực đại khỏi giá trị trung bình.



- Giá trị đo được theo đơn vị thời gian được đổi sang số các ký hiệu.  



b) Sơ đồ hình 5.1.1.11.b:



Thủ tục đo: dùng chức năng quét trễ của dao động ký kỹ thuật số để đo khoảng cách các điểm trên cùng đường bao của 1 mẫu nhất định.  Đo nhiều lần, giá trị trung bình là định thời phát. Rung pha là giá trị lệch lớn nhất khỏi giá trị trung bình. Giá trị đo được theo đơn vị thời gian được biến đổi sang số ký hiệu.



Chú thích: Tín hiệu ra của thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng phải thấp hơn tín hiệu ra của thiết bị cần thử. Tín hiệu ra của thiết bị cần thử phải dễ dàng được nhận ra trên màn hiển thị của dao động ký kỹ thuật số. Dao động ký phải có khả năng phát tín hiệu trigger tương ứng thời điểm phát. 



5.1.2 Phần thu



Các chỉ tiêu đo được thường mắc phải sai số đo. Tuỳ phép đo, có thể phải tính cả sai số đo này vào.



a) Sơ đồ đo tỉ lệ sai số đo hệ thống đo: Hình 5.1.2. 



b) Yêu cầu với thiết bị đo:



* Bộ tạo tín hiệu cao tần:



- Tần số: là tần số trong băng tần làm việc;



- Độ chính xác tần số: ( 1 x 10-7;



- Độ chính xác điều chế: sai số vector r.m.s 3% (giá trị khuyến nghị);



- Công suất rò sang kênh lân cận: 



Thấp hơn công suất sóng mang tối thiểu là 80 dB với độ lệch tần ( 600 kHz;



Thấp hơn công suất sóng mang tối thiểu là 80 dB với độ lệch tần ( 900 kHz;



- Hiệu chuẩn mức: Ở trạng thái sóng mang liên tục được điều chế bởi tín hiệu kiểm tra mã hoá tiêu chuẩn, hiệu chuẩn mức được thực hiện với một máy đo công suất. Mức ra của thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động cũng như vậy;



- Thời gian có tín hiệu không mong muốn: Phát trong toàn bộ thời gian cụm của tín hiệu mong muốn.



*  Bộ phát mẫu:



- Tần số đồng hồ: 384 kHz;



- Độ chính xác tần số: (  1 x 10-6;



- Mẫu được phát: là tín hiệu kiểm tra được mã hoá tiêu chuẩn được phát ở kênh I (TCH) (chuỗi giả ngẫu nhiên có độ dài mã hoá 511 bit tuân theo khuyến nghị ITU-T O.153) được phát liên tục. Ngoài ra, các mẫu khác cần trong thông tin là một phần của kênh I (TCH) được phát ra.



c) Thủ tục kiểm tra



- Bộ tạo tín hiệu cao tần lặp đi lặp lại việc gửi cụm khe thời gian vật lý tiếp theo các mẫu vào từ bộ phát mẫu. 



- Thiết bị cần thử được đặt ở chế độ thu tại tần số kiểm tra, luồng bit của kênh I (TCH) đã giải điều chế được dùng để cấp cho thiết bị đếm bit lỗi.



- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2556 bit.



5.1.2.1 Độ nhạy máy thu






Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.2.1):



- Chỉnh bộ tạo tín hiệu cao tần tới tần số kiểm tra.



- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần để phát các cụm: Mức tín hiệu đặt ở mức độ nhạy tiêu chuẩn. Khi chuyển khoá, tín hiệu sẽ được cấp cho thiết bị cần thử.



- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2556 bit.


5.1.2.2 Độ chọn lọc kênh lân cận



a. Yêu cầu với các thiết bị đo:



Bộ tạo tín hiệu cao tần và bộ phát mẫu 1 là phần đo tỉ lệ sai số. Bộ phát mẫu 2 có tần số xung đồng hồ là 384 kHz, độ chính xác tần số xung đồng hồ trong khoảng ± 1 x 10-6. Các tín hiệu số của mẫu phát (chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên có độ dài mã là 32767 bit tuân theo khuyến nghị ITU-T O.151 phải được phát liên tục.



b. Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.2.2):






- Bộ tạo tín hiệu cao tần 1 được chỉnh đến tần số kiểm tra.



- Bộ tạo tín hiệu cao tần 2 được chỉnh đến tần số của kênh lân cận.



- Bộ tạo tín hiệu cao tần 1 phát cụm. Mức tín hiệu ra được đặt ở giá trị tạo ra mức độ nhạy cho trước + 3 dB.



- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần 2 phát ở chế độ cụm hoặc phát liên tục, mức tín hiệu được đặt ở giá trị tính theo công thức [(độ nhạy cho trước + 3 dB) + (giá trị định trước của độ chọn lọc kênh lân cận)] (dB(V).



- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2556 bit.


5.1.2.3 Các đặc tính xuyên điều chế






Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.2.3):



- Bộ tạo tín hiệu cao tần 1 được điều chỉnh đến tần số kiểm tra.



- Bộ tạo tín hiệu cao tần 2 được điều chỉnh đến tần số kiểm tra ( 600 kHz. Bộ tạo tín hiệu cao tần 3 được điều chỉnh đến tần số kiểm tra ( 1200 kHz.



- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần 1 để phát đi cụm tín hiệu. Mức tín hiệu được đặt ở giá trị tạo ra mức nhạy cho trước + 3 dB.



- Bộ tạo tín hiệu cao tần 2 và 3 phát ở chế độ cụm hoặc chế độ phát liên tục, các tín hiệu này không được điều chế. Các mức tín hiệu được tạo ra ở bộ tạo tín hiệu cao tần 2 và 3 được đặt tại giá trị có khả năng tạo ra [(độ nhạy cho trước + 3 dB) + (giá trị định trước của đặc tính xuyên điều chế)] (dB(V). 



- Thay đổi vị trí khoá, tín hiệu sẽ được cấp cho thiết bị cần thử.



- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2556 bit.


5.1.2.4 Độ miễn nhiễm đáp ứng tạp



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.2.4):



- Bộ tạo tín hiệu cao tần 1 được điều chỉnh đến tần số kiểm tra.



- Bộ tạo tín hiệu cao tần 2 được điều chỉnh đến tần số tần số thành phần tín hiệu tạp.



- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần 1 để phát đi cụm tín hiệu. Mức tín hiệu được đặt ở giá trị độ nhạy cho trước + 3 dB.



- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần 2 phát đi cụm tín hiệu hoặc phát liên tục, các tín hiệu này không được điều chế. Mức tín hiệu được tính theo công thức [(độ nhạy cho trước + 3 dB) + (giá trị định trước của mức đáp ứng phát xạ giả)] (dB(V).



- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2556 bit.


5.1.2.5 Công suất các thành phần tạp dẫn






Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.2.5):



- Cần đảm bảo thiết bị cần thử ở chế độ chờ nhận và có thể nhận tần số kiểm tra.



- Với máy phân tích phổ, kiểm tra để chắc chắn có các thành phần tạp trong băng tần cho trước.



- Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ tới tần số đã kiểm tra ở trên và đo mức của các thành phần tạp đó.



5.1.2.6 Bức xạ vỏ máy



Đặt thiết bị cần thử làm việc ở tần số kiểm tra, bật máy thu, dùng cùng phương pháp đo như mục 5.1.1.9.



5.1.2.7 Các điều kiện phát tín hiệu theo khe thời gian






a. Yêu cầu các thiết bị đo:



- Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động phải có chức năng  gán bất cứ khe thời gian vật lý liên lạc nào cho thiết bị cần thử trong thời gian truy nhập. Nó còn phải có khả năng cung cấp tín hiệu định thời khe thời gian cho bộ phát mẫu và bộ phát tín hiệu cao tần



- Bộ tạo tín hiệu cao tần cung cấp một tín hiệu được điều chế bởi tín hiệu nhận được từ bộ phát mẫu cho thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động. Sóng này mang khe thời gian liên lạc được thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng gán. Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng và thiết bị cần thử được đặt  tới mức C/I yêu cầu để thực hiện các thủ tục khởi tạo và kết thúc cuộc gọi.



- Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng phát sóng mang tại mức được chỉ định trong các thủ tục đo cho tất cả các sóng mang lưu lượng thông tin, ngoại trừ tại một tần số xác định.


b. Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.2.7)



- Sử dụng thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động năng, mức sóng mang đặt là 45 dB(V, và tạo ra một tiến trình xử lý cuộc gọi với PS cần thử, sử dụng mức tín hiệu cao hơn 45 dB(V để đảm bảo pha liên lạc được thiết lập tại tần số xác định đã đề cập trước.



- Phát một tín hiệu 45 dB(V trong khoảng thời gian đã chỉ ra ở mục 4.1.10, tại tần số xác định đã đề cập trước được đồng bộ với thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động bằng bộ tạo tín hiệu cao tần, việc này đảm bảo pha liên lạc không được thiết lập ngay cả khi thao tác gọi được thực hiện từ PS cần thử.



5.1.2.8  Độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu



a. Đo bằng chức năng thông tin vùng và chức năng giữ vùng chờ:



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.2.8.a):



- Bước 1: Đặt mức giữ vùng chờ của thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động đến giá trị chỉ định, đặt mức chọn vùng chờ đủ cao hơn giá trị mức giữ vùng chờ. Kích hoạt thiết bị cần thử với mức vào đủ cao đó.



- Bước 2: Đảm bảo thiết bị cần thử thực hiện được đăng ký vị trí (thao tác nhân công nếu có yêu cầu).



- Bước 3: Sau khi đặt tín hiệu vào từ thiết bị kiểm tra toàn bộ tính năng hoạt động đến thiết bị cần thử ở mức thấp hơn giá trị đã chỉ định 7 dB (cho phép lấy giá trị cao hơn +1 dB), cần đảm bảo thiết bị cần thử hiển thị thông báo vùng ngoài vùng phục vụ hoặc không thực hiện chuỗi thao tác điều khiển cuộc gọi ngay cả khi có thực hiện thủ tục gọi ra.



- Bước 4: Đổi số vùng nhắn tìm của thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động, sau khi tăng mức tín hiệu vào thiết bị cần thử tới mức đủ lớn, cần đảm bảo thiết bị cần thử thực hiện được chức năng đăng ký vị trí;



- Bước 5: Sau khi đặt tín hiệu vào từ thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động tới thiết bị được kiểm tra ở mức cao hơn giá trị đã chỉ định 7 dB (|cho phép lấy giá trị thấp hơn -1 dB|), cần đảm bảo thiết bị cần thử hiển thị thông báo trong vùng phục vụ hoặc thực hiện chuỗi thao tác điều khiển và pha liên lạc được thiết lập bằng thủ tục gọi ra.



- Bước 6: Nếu cần thiết, có thể đặt mức vùng phục vụ tới giá trị khác và lặp lại các bước từ 1 đến 5.



b. Phương pháp đo hiển thị giá trị mức thu trên màn hình hoặc trên thiết bị hiển thị:



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.1.2.8.b): 



- Bước 1: Thiết bị cần thử được để ở chế độ chờ.



- Bước 2: Thực hiện chuỗi điều khiển gọi ra và gọi vào giữa thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động với thiết bị cần thử và thiết lập pha liên lạc.



- Bước 3: Mức tín hiệu vào của thiết bị kiểm tra toàn bộ tính năng hoạt động tới thiết bị cần thử được đặt ở giá trị yêu cầu trong phép đo, mức tín hiệu vào này sẽ được hiển thị trên thiết bị hiển thị hoặc thiết bị cần thử và được đọc ra như giá trị đo được.



- Bước 4: Nếu cần thiết có thể đặt tín hiệu vào thiết bị cần thử ở mức khác, và lặp lại các bước 2-3.



- Bước 5: Độ chính xác được tính toán từ các giá trị đo được ở bước 3.



5.1.2.9 Chỉ tiêu sàn cho BER




Thủ tục đo tương tự như đo độ nhạy thu (xem mục 5.1.2.1). Tuy nhiên, mức tín hiệu chính bằng mức tương ứng với giá trị cho trước của chỉ tiêu sàn cho BER và số lượng bit phát nhỏ nhất là 2556 x 106.



5.2 Các phương pháp đo trong trường hợp không có đầu cuối đo




Tại các thiết bị cần thử không có đầu cuối đo anten và kết cuối vào/ra dữ liệu, cần đấu vòng hồi tiếp giữa bộ mã hoá/giải mã tiếng nói (còn gọi là mã hoá/giải mã thoại) và bộ mã hoá/giải mã kênh như trên hình vẽ. Các tham số được thiết lập qua bàn phím hoặc qua tín hiệu thu. Đấu vòng được áp dụng trên kênh I (TCH). 





5.2.1 Phần phát



5.2.1.1 Sai số tần số



a. Khi không có thiết bị vào số liệu phát






Chú thích: 



- Các bộ suy hao nối tới A được sử dụng để ổn định trở kháng của mạch



- Các tham số kỹ thuật tại kết cuối 2 của A tuân theo yêu cầu như trường hợp có đầu cuối đo. Các tham số kỹ thuật tại kết cuối 3 của A tuân theo yêu cầu với của phần thu khi không có các đầu cuối đo.



- Giả sử mức vào gần như không có lỗi ở đầu ra phần thu của thiết bị cần thử nên trong phép đo tần số có thể bỏ qua mức rò từ kết cuối 2 của A.



- Trường hợp thiết bị đo có thể phát sóng mang chưa điều chế ở tần số trung tâm của phổ được điều chế, thiết bị đo tần số có thể được nối thẳng tới đầu ra của RFCD.



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.2.1.1):



- Đặt thiết bị cần thử ở chế độ kiểm tra bằng vòng hồi tiếp, phát sóng ở tần số kiểm tra. Nếu thiết bị cần thử có khả năng phát sóng mang không điều chế, thì sẽ phát ở chế độ này.



- Đo tần số ra của thiết bị cần thử như ở mục 5.1.1.1.



b. Khi có thiết bị vào số liệu: Đo như phần a nhưng tín hiệu kiểm tra đã mã hoá theo tiêu chuẩn được cung cấp từ thiết bị vào số liệu phát và đầu ra RFCD hoặc đầu ra của anten ghép có thể đo được theo cùng cách như là khi có thiết bị  kết cuối đo.



Chú thích: Có thể sử dụng cả phương pháp dùng RFCD lẫn phương pháp dùng bộ ghép anten nếu không có chỉ định khác. Tuy nhiên nếu yêu cầu không thay đổi phần ghép trong quá trình đo thì yêu cầu này phải được đảm bảo. Tương tự cho việc kiểm tra những chỉ tiêu ở dưới đây. 



5.2.1.2 Công suất phát xạ giả



a. Đo công suất bức xạ hiệu dụng




Sử dụng phương pháp đo như đo Bức xạ vỏ máy, hoặc sử dụng RFCD có hệ số ghép được hiệu chuẩn cho từng tần số đo sử dụng cùng  kiểu thiết bị tại vị trí đo kiểm này, các yêu cầu đo khác cũng giống như khi có thiết bị đầu cuối anten đo. Phương pháp cung cấp tín hiệu nhận chế độ kiểm tra nối vòng hồi tiếp tương tự như 5.2.1.1a. Khi có các thiết bị đầu cuối vào số liệu, sử dụng cùng phương pháp đã đề cập ở trên. Tuy nhiên có thể cấp tín hiệu kiểm tra đã mã hoá theo tiêu chuẩn qua đường dây sử dụng carbon urethane có trở kháng cao để đảm bảo không ảnh hưởng đến trường điện từ của thiết bị ngoại vi.



b. Biểu diễn kết quả: Công suất bức xạ hiệu dụng được tính bằng cách chia giá trị đo được ở phần trên cho giá trị thực của độ lợi tương đối của anten.




Độ lợi tương đối của anten là tỉ số giữa độ lợi lớn nhất của anten tại tần số phát khi anten quay tự do (3600 ở trong cả 3 chiều) cho độ lợi của anten tại hướng vuông góc với trục của lưỡng cực nửa bước sóng không suy hao với giá trị công bố hoặc giá trị đo được.



5.2.1.3 Băng tần chiếm dụng




Tương tự như mục 5.2.1.1, nhưng tín hiệu kiểm tra được mã hoá theo tiêu chuẩn được cung cấp bởi bộ ghép anten và làm việc ở chế độ kiểm tra đấu vòng hồi tiếp, các yêu cầu đo kiểm khác cũng như mục 5.1.3. Khi có thiết bị vào dữ liệu, đo như mục 5.2.1.1.



5.2.1.4 Công suất cấp cho anten




Thực hiện như mục 5.2.1.2.



5.2.1.5 Công suất rò trong thời gian không có sóng mang




Tương tự như mục 5.2.1.3. Tuy nhiên không quan tâm đến sự thay đổi hệ số ghép giữa các tần số đo khác nhau.



5.2.1.6 Các đặc tính đáp ứng quá độ khi phát cụm




Thực hiện như mục 5.2.1.3.



5.2.1.7 Độ chính xác điều chế




Thực hiện như mục 5.2.1.3.



5.2.1.8 Công suất rò kênh lân cận




Thực hiện như mục 5.2.1.5.



5.2.1.9 Bức xạ vỏ máy




Vì anten luôn được nối, phép đo này đã được thực hiện trong phép đo phát xạ giả 5.2.1.2.



5.2.1.10 Tốc độ phát tín hiệu




Thực hiện như mục 5.2.1.3.



5.2.1.11 Định thời phát




Thiết bị cần thử được lắp đặt bên trong RFCD, và kết cuối RFCD được coi như tương thích với thiết bị đầu cuối anten đo, phép đo phải được thực hiện cùng phương pháp như trường hợp có các đầu cuối đo.



5.2.2 Phần thu



5.2.2.1 Độ nhạy thu (phương pháp đo trong phòng đo)



Chú thích:



- Yêu cầu phòng đo như đo Bức xạ vỏ máy mục 5.1.1.9



- A thay cho thiết bị cần thử, khi đo cường độ điện trường tại vị trí thiết bị cần thử. Anten A là loại lưỡng cực nửa bước sóng.



- B dùng để đo phần thu, B được nối tới kết cuối anten của thiết bị cần thử khi có các đầu cuối đo.



- Máy thu chuẩn thu các sóng vô tuyến từ thiết bị cần thử và cấp cho bộ đếm bit lỗi, bộ đếm bit lỗi này giải điều chế cho phù hợp tín hiệu xuất ra đầu cuối xuất dữ liệu thu của thiết bị cần thử trong trường hợp có các đầu cuối đo. Các sóng từ thiết bị cần thử có thể thu được gần như không có lỗi, máy thu chuẩn cách thiết bị cần thử khoảng 3 m và cách anten đo của B là 4,2 m để tránh tác động lên các thiết bị khác trong hệ thống đo.


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.2.2.1.a):



- Đặt thiết bị đo ở chế độ vòng hồi tiếp, phát ở tần số cần kiểm tra. Nếu có các đầu cuối xuất số liệu, cũng tiến hành đo như trên. Tuy nhiên, các đầu cuối xuất dữ liệu phải được nối với đất của bộ đếm lỗi bit được bằng sợi dây treo ở dưới thiết bị cần thử. Thiết bị cần thử đặt thẳng mặt với hướng sóng vô tuyến phát tới.


- Phát tín hiệu từ B và sử dụng A. Đặt cường độ điện trường tại vị trí lắp đặt thiết bị cần thử được đo kiểm theo giá trị E (dB(V/m)



E = Giá trị độ nhạy đặt trước (dB(V) – 20 lg
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 (dBm) - độ lợi tương đối của anten (dBd).



- Di chuyển A, đặt thiết bị cần thử vào vị trí và kích hoạt thiết bị này. Các sóng vô tuyến từ thiết bị cần thử được nhận bởi bộ thu chuẩn, đo tỉ số lỗi bằng bộ đếm bit lỗi. 



- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) từ B và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2556 bit.


5.2.2.2 Độ nhạy thu (đo bằng RFCD)



a) Khi không có thiết bị xuất số liệu:



Chú thích: 



- Các bộ suy hao nối với A được chỉnh sao cho mạch có trở kháng ổn định và để điều chỉnh  mức tín hiệu giữa hai hệ thống tín hiệu.



- Hệ thống đo B phù hợp với trường hợp có các đầu cuối đo.



- Máy thu chuẩn nhận các sóng vô tuyến ở tần số kiểm tra và cấp cho thiết bị đếm bit lỗi dữ liệu đã giải điều chế phù hợp với tín hiệu tới đầu cuối xuất dữ liệu thu của thiết bị trong trường hợp có các đầu cuối đo.



- RFCD có hệ số ghép khoảng 20 dB và ít ảnh hưởng lên thiết bị cần thử. RFCD được hiệu chuẩn tại tần số đo bằng cùng thiết bị như ở phần đo trong phòng đo với phương pháp đo Bức xạ vỏ máy trong mục 5.1.1.9.



- Tín hiệu vào từ thiết bị cần thử tới máy thu chuẩn yêu cầu đạt đến mức gần như không có lỗi. Đầu ra của bộ tạo tín hiệu cao tần tới thiết bị cần thử được đặt mức độ nhạy cần đo và là mức mà hầu như không có ảnh hưởng nào tới đầu ra của máy thu chuẩn.






Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.2.2.1.b):



- Đặt chế độ kiểm tra vòng hồi tiếp, phát và kiểm tra tần số. Thiết bị cần thử cần được đặt theo hướng thẳng với hướng đặt thiết bị. 



- Các thủ tục đo như phần có đầu cuối đo.



b. Khi có các đầu cuối xuất số liệu thu được 




Đo như phần a, nhưng kéo dài dây xuất dữ liệu thu qua RFCD để không ảnh hưởng đến việc ghép thiết bị và các thủ tục đo như khi có các đầu cuối đo với các yêu cầu RFCD như ở phần a.



5.2.2.3 Độ  chọn kênh lân cận




Trong trường hợp có hay không có các thiết bị đầu cuối xuất số liệu, phép đo phải được thực hiện dựa trên các đầu cuối đo như mục 5.2.2.2.a hoặc 5.2.2.2.b sử dụng RFCD.



5.2.2.4 Chỉ số xuyên điều chế




Thực hiện như 5.2.2.3.



5.2.2.5 Miễn nhiễm đáp ứng tạp



a. Đo trong phòng đo:



- Phòng đo có yêu cầu như trong phần đo độ nhạy. Thiết lập giá trị cường độ điện trường và phần đo vòng hồi tiếp cũng như vậy.



- Tín hiệu không mong muốn của hệ thống cũng như của đầu cuối đo.  Trường tín hiệu không mong muốn được đặt sao cho tỷ số cường độ điện trường đạt giá trị của miễn nhiễm đáp ứng tạp cho trước.



b. Đo sử dụng RFCD:



- Yêu cầu RFCD như đo độ nhạy, RFCD được hiệu chuẩn bằng cùng thiết bị cho mỗi tần số đo.



-  Tín hiệu không mong muốn của hệ thống cũng giống như của đầu cuối đo. Trường tín hiệu không mong muốn được đặt sao cho tỉ số cường độ điện trường đạt giá trị của miễn nhiễm đáp ứng tạp cho trước.



5.2.2.6 Các thành phần bức xạ tạp dẫn




Vì anten luôn được nối, nên không thể thực hiện phép đo này được.



5.2.2.7 Bức xạ vỏ máy




Vì anten luôn được nối, phép đo phát xạ này bao gồm cả phép đo các thành phần bức xạ dẫn tạp. Phương pháp đo dựa trên Bức xạ vỏ máy ở phần phát trong mục 5.1.1.9.



5.2.2.8 Phát hiện sóng mang (yêu cầu khe thời gian phát)



a. Đo ở phòng đo



- Phòng đo có yêu cầu như đo độ nhạy. Chỉ khác là điện trường được thiết lập sao cho điện áp vào đạt mức như ở yêu cầu đo chứ không phải để độ nhạy đạt được giá trị cho trước.



- Cấu trúc hệ thống đo là cấu trúc mà các sóng vô tuyến truyền qua nó giống như trong trường hợp có các đầu cuối đo và thực hiện đo với cùng phương pháp đo.



b. Đo với RFCD



- Yêu cầu RFCD như với phần đo độ nhạy.



- Thiết bị cần thử được lắp đặt bên trong RFCD, đầu cuối RFCD được coi như thiết bị đầu cuối anten đo, phép đo phải được thực hiện giống như trường hợp sử dụng các đầu cuối đo.



5.2.2.9 Độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu



a. Đo trong phòng đo:



- Phòng đo có yêu cầu như đo độ nhạy. Chỉ khác là điện trường được thiết lập sao cho điện áp vào đạt mức như ở yêu cầu đo chứ không phải để độ nhạy đạt được giá trị cho trước.



- Cấu trúc hệ thống đo là cấu trúc mà các sóng vô tuyến truyền qua nó giống như trong trường hợp có các đầu cuối đo và thực hiện đo với cùng phương pháp đo. Nếu sử dụng thiết bị hiển thị, để tối thiểu ảnh hưởng của thiết bị hiển thị lên các kết nối với nó trong phép đo điện trường, thiết bị hiển thị này phải rất nhỏ so với thiết bị cần thử, loại bỏ tất cả các dây nối không cần thiết. Kết nối trong khoảng cách ngắn, và cố định.



b. Đo với RFCD



- Yêu cầu RFCD như với phần đo độ nhạy



- Thiết bị cần thử được lắp đặt bên trong RFCD, và kết cuối RFCD được coi như tương thích với thiết bị đầu cuối anten đo, phép đo phải được thực hiện cùng phương pháp đo như trường hợp có các đầu cuối đo.



Nếu sử dụng thiết bị hiển thị, để tối thiểu ảnh hưởng của thiết bị hiển thị lên các kết nối với nó trong phép đo điện trường, thiết bị hiển thị này phải rất nhỏ so với thiết bị cần thử, loại bỏ tất cả các dây nối không cần thiết. Kết nối trong khoảng cách ngắn và cố định.



5.2.2.10  Chỉ tiêu sàn cho BER (đo trong phòng đo)




Thủ tục đo như đo như đo độ nhạy thu mục 5.2.2.1 (phần đo trong phòng đo). Chỉ khác ở chỗ mức tín hiệu là mức sao cho BER đạt giá trị yêu cầu và số bit phát ít nhất là 2556 x 106.



5.2.2.11 Chỉ tiêu sàn cho BER (đo với RFCD)




Thủ tục đo như đo như đo độ nhạy thu mục 5.2.2.2 (phần đo có RFCD). Chỉ khác ở chỗ mức tín hiệu là mức sao cho BER đạt giá trị yêu cầu và số bit phát ít nhất là 2556 x 106.



5.3 Các yêu cầu đo kiểm khác



5.3.1 Kiểm tra khả năng phát mã nhận dạng cuộc gọi



Sử dụng sơ đồ đo hình 5.3.1.



Chú thích



Yêu cầu trước khi đo: 



- Mức suy hao của bộ suy hao nối với thiết bị cần thử phải là 30 dB.



- Với sơ đồ A, chỉnh hai bộ suy hao sao cho máy phân tích phổ có thể tách tín hiệu từ thiết bị kiểm tra lắp ngoài và thiết bị cần thử. 



- Máy phân tích phổ được đặt như sau:



			Tần số trung tâm



Độ rộng tần số quét



Độ rộng phân giải



Độ rộng hiển thị



Thang đo trục Y-axis 


Mức suy hao vào



Mức tham chiếu vào


			 Tại tần số kênh điều khiển


 0 Hz



 Khoảng 300 kHz



 Như độ rộng phân giải


 10 dB/Div



 20 dB



 +10 dBm 








- Thiết bị kiểm tra lắp ngoài phải được nối với thiết bị cần thử và phát đi mã phía gọi đã biết. Có thể thay thiết bị kiểm tra lắp ngoài bằng thiết bị đối phương có khả năng liên lạc với thiết bị cần thử.



- Thiết bị cần thử được đặt như sau:



+ Thiết bị cần thử được đặt ở chế độ chờ.



+ Thiết bị lưu giữ nhận dạng cuộc gọi (ROM) sẵn sàng để chuyển trạng thái từ không lưu giữ nhận dạng cuộc gọi (hoặc trạng thái tương đương) tới trạng thái có lưu giữ nhận dạng cuộc gọi.


    A



			Thiết bị cần thử


			


			Tải giả (Bộ suy hao)


			


			Bộ phân phối tín hiệu


			


			Bộ suy hao


			


			Thiết bị kiểm tra lắp ngoài





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			





			Máy phân tích phổ








    B



			Thiết bị kiểm tra lắp ngoài


			


			Tải giả (Bộ suy hao)


			


			Thiết bị cần thử


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Hình 5.3.1 Sơ đồ đo kiểm tra khả năng phát mã nhận dạng cuộc gọi



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo hình 5.3.1)



- Thiết bị lưu giữ nhận dạng cuộc gọi: Bằng cách kết nối thiết bị cần thử theo sơ đồ A và thực hiện như sau:



     + Thực hiện thao tác gọi ra hoặc nhận cuộc gọi ở trạng thái không lưu giữ nhận dạng cuộc gọi và kiểm tra liệu có đúng là thiết bị không bức xạ ra sóng vô tuyến hay không.


     + Lưu giữ nhận dạng cuộc gọi vào bộ nhớ của thiết bị cần thử.


     + Nếu bộ giải mã được cài đặt trong thiết bị kiểm tra lắp ngoài, thực hiện một cuộc gọi ra và đọc nhận dạng cuộc gọi đã được giải mã ở thiết bị kiểm tra lắp ngoài. 



     + Nếu chưa cài bộ giải mã ở thiết bị kiểm tra lắp ngoài, cần kiểm tra để đảm bảo thiết bị cần thử phát bình thường trong các điều kiện thông thường. 


  - Thiết bị nhận dạng: Nối thiết bị cần thử theo sơ đồ B, tiến hành các bước sau:



     + Phát đi nhận dạng cuộc gọi từ thiết bị kiểm tra lắp ngoài.



     + Kiểm tra liệu thiết bị cần thử có nhận và phát hiện được nhận dạng cuộc gọi hay không


- Biểu diễn kết quả:



  + Biểu diễn kết quả phát và phát hiện tín hiệu vô tuyến tốt hay không tốt.



  + Biểu diễn kết quả nội dung nhận dạng cuộc gọi nếu cần.



5.3.2 Kiểm tra tần số kênh sóng mang kênh điều khiển






Chú thích: Yêu cầu trước khi đo



- Thiết bị tạo tín hiệu mẫu trên nhiều kênh phát liên tục tất cả các sóng mang không được điều chế trừ tần số dành cho kênh điều khiển (ví dụ: 1895,150MHz) và tần số dành cho kênh lưu lượng định sử dụng khi đo.


- Thiết bị kiểm tra lắp ngoài phải có chức năng thao tác gọi ra và nhận cuộc gọi cũng như kết nối mạch với thiết bị cần thử tại các kênh điều khiển. 



Có thể thay thiết bị kiểm tra lắp ngoài bằng thiết bị đối phương có khả năng liên lạc với thiết bị được thử.



- Thiết bị phân tích phổ cần được cài đặt như sau:



			Tần số trung tâm



Độ rộng quét tần số



Độ rộng phân giải



Độ rộng hiển thị



Thang đo trục Y



Mức suy hao vào



Mức vào tham chiếu


			Tần số trung tâm của băng tần đã qui định  


Băng tần đã qui định (ví dụ: 24 MHz)



10 kHz



như độ rộng phân giải



10 dB/Div



20 dB



+10 dBm 








- Thiết bị cần thử được thiết lập như sau:



+ Thiết bị cần thử ghi số liệu của thuê bao vào bộ nhớ ROM bên trong.



+ Thiết bị cần thử được đặt ở chế độ thu.



Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo trong hình 5.3.2)



- Đặt mức ra của thiết bị tạo tín hiệu mẫu trên nhiều kênh sao cho mức vào của thiết bị cần thử đạt được 200 μV.



- Nối thiết bị cần thử với thiết bị kiểm tra lắp ngoài tại kênh điều khiển đặt trước (1895,150 MHz) và kiểm tra trên máy phân tích phổ sóng vô tuyến tại kênh lưu lượng có được phát xạ không. Kiểm tra các thao tác: 




+ Thực hiện cuộc gọi ra (thoại, đặt máy từ thiết bị cần thử).




+ Thực hiện nhận cuộc vào (thoại, đặt máy từ thiết bị kiểm tra lắp ngoài).



- Biểu diễn kết quả: Tốt hay Không tốt.



PHỤ LỤC A (quy định): CÁC ĐIỀU KIỆN ĐO KIỂM




Các điều kiện nhiệt độ và điện áp cung cấp danh định áp dụng cho mỗi phép đo được chỉ rõ trong điều kiện bình thường và điều kiện khắc nghiệt như sau:



*  Điều kiện bình thường:




Điện áp: 3,6 V;




Áp suất bên ngoài: 86 ( 196 kpa;




Nhiệt độ: 150C ( 350C; 




Độ ẩm tương đối: 5%  ( 75 % (không có sương giá).



*  Điều kiện khắc nghiệt:




Điện áp cao nhất: 3,6 x 1,25 V = 4,5 V; thấp nhất 6,6 x 0,9 V = 3,24 V. 




Nhiệt độ cao nhất: 550C ( 10C; thấp nhất -100C ( 10C.



Tất cả phép đo được thực hiện trong các điều kiện bình thường. Điều kiện khắc nghiệt được xác định theo loại chỉ tiêu cần kiểm tra. Thiết bị cần thử được được đặt trong hộp nhiệt độ để kiểm tra trong điều kiện khắc nghiệt. Phép đo công suất phát xạ giả phải được thực hiện trong phòng câm có khả năng đáp ứng các yêu cầu về suy hao che chắn và suy hao phản xạ tại tường như trên hình A.2








PHỤ LỤC B (tham khảo): PHẦN BÁO HIỆU - ĐIỀU KHIỂN CUỘC GỌI TRONG HỆ THỐNG PHS



B.1 Lớp 1



			Lớp 1


			RCR STD-28 V3.2 


			Ghi chú





			Các tiêu chuẩn ở Lớp 1


			4.2


			





			Tổng quan 


			4.2.1


			





			Định nghĩa các  chức năng 


			4.2.2


			





			Mô tả các dịch vụ


			4.2.3


			





			Các loại kênh 


			4.2.4


			





			Các phương pháp sử dụng  khe thời gian vật lý 


			4.2.5


			





			Ánh xạ các kênh điều khiển logic lên các khung TDMA 


			4.2.6 


			





			Cấu trúc kênh điều khiển logic


			4.2.7 


			





			Phương pháp chỉ định khe thời gian vật lý trong liên lạc


			4.2.8 


			





			Cấu trúc khe thời gian 


			4.2.9 


			





			Mã hoá kênh 


			4.2.10


			





			Phương pháp ngẫu nhiên hoá 


			4.2.11


			





			Cơ chế mật mã hoá theo tiêu chuẩn


			4.2.12 


			





			Điều khiển xử lý tiếng nói


			4.2.13


			Tuỳ chọn





			Ví dụ về sự xắp xếp bit


			4.2.14


			





			Các thủ tục kích hoạt kênh lưu lượng và các quy định cụ thể


			4.2.15 


			





			Phát hiện sai hỏng của PS 


			4.2.16


			





			Những yêu cầu khi phát lại tự động


			4.2.17


			





			Những yêu cầu khi tự động yêu cầu phát lại 


			4.2.18 


			








B.2 Pha thiết lập kênh liên kết 



			Pha thiết lập kênh liên kết 


			RCR STD-28 V3.2


			Ghi chú





			Tổng quan 


			4.3.1


			Các thông tin chung 





			Các qui định chung


			4.3.2 


			Tiêu đề





			Các qui định về giao thức 


			4.3.2.1 


			





			Các qui định về khuôn dạng 


			4.3.2.2


			





			Khuôn dạng bản tin 


			4.3.2.3 


			





			Các thông tin định nghĩa 


			4.3.2.4 


			





			Phương pháp phát thông tin định nghĩa 


			4.3.2.5 


			





			Quản lý phiên bản RT-MM 


			4.3.2.6 


			





			Phương pháp yêu cầu chức năng 


			4.3.2.7 


			Tiêu đề





			Sử dụng loại giao thức LCH mở rộng trong pha thiết lập kênh kết nối


			4.3.2.7.1 


			





			Các điều kiện để thực hiện chuỗi các chức năng yêu cầu 


			4.3.2.7.2 


			





			Danh sách các loại bản tin 


			4.3.3 


			





			Khuôn dạng bản tin 


			4.3.4 


			Tiêu đề





			Các bản tin thiết lập kênh


			4.3.4.1 


			Tiêu đề 





			Khe thời gian trống (idle)


			4.3.4.1.1 


			





			Yêu cầu thiết lập kênh kết nối


			4.3.4.1.2 


			





			Cấp kênh liên kết 


			4.3.4.1.3 


			





			Từ chối cấp kênh liên kết


			4.3.4.1.4 


			





			Tái yêu cầu thiết lập kênh liên kết 


			4.3.4.1.5 


			





			Các bản tin quảng bá 


			4.3.4.2 


			Tiêu đề





			Bản tin quảng bá thông tin về kênh vô tuyến


			4.3.4.2.


			





			Bản tin quảng bá thông tin về hệ thống 


			4.3.4.2.2 


			





			Bản tin thứ hai về quảng bá thông tin hệ thống


			4.3.4.2.3 


			





			Bản tin thứ ba về quảng bá thông tin hệ thống 


			4.3.4.2.4 


			





			Bản tin quảng bá thông tin về các tuỳ chọn


			4.3.4.2.5 


			





			Bản tin nhắn tìm 


			4.3.4.3 


			





			Các qui định chi tiết về nhóm nhắn tìm PCH 


			4.3.4.4 


			








B.3 Pha thiết lập kênh dịch vụ và pha liên lạc 



B.3.1 Các tiêu chuẩn của lớp 2 



			Các tiêu chuẩn của lớp 2 


			RCR STD-28 V3.2


			Ghi chú





			Các tiêu chuẩn của lớp 2 


			4.4.2 


			Tiêu đề





			Tổng quan 


			4.4.2.1  






			Các thông tin chung 





			Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn 


			4.4.2.1.1 


			





			Tổng quan về LAPDC 


			4.4.2.1.2 


			





			Các qui định về khuôn dạng 


			4.4.2.1.3 


			





			Cấu trúc khung lớp 2 


			4.4.2.2 


			





			Quan hệ giữa khe thời gian vật lý và khung tin 


			4.4.2.2.1 


			





			Các thành phần của kênh SACCH 


			4.4.2.2.2 


			





			Các thành phần của kênh FACCH 


			4.4.2.2.3


			





			Trường địa chỉ 


			4.4.2.3 


			





			Trường điều khiển 


			4.4.2.4 


			





			Khuôn dạng trường truyền tin (I) 


			4.4.2.4.1


			





			Khuôn dạng trường giám sát (S) 


			4.4.2.4.2 


			





			Khuôn dạng trường không số (U) 


			4.4.2.4.3


			





			Các thành phần trong thao tác điều khiển


			4.4.2.5


			





			Chế độ liên lạc 


			4.4.2.5.1


			





			Bit P/F (Poll(P)/Final(F)  


			4.4.2.5.2 


			





			Các chuỗi số và biến 


			4.4.2.5.3 


			





			Đồng hồ trong mạng 


			4.4.2.5.4 


			





			Lệnh và đáp ứng


			4.4.2.6 


			





			Lệnh truyền tin (I) 


			4.4.2.6.1 


			





			Lệnh đặt chế độ cân bằng cận đồng bộ SABM


			4.4.2.6.2 


			





			Lệnh ngắt kết nối DISC 


			4.4.2.6.3 


			





			Lệnh/đáp ứng sẵn sàng nhận (RR) 


			4.4.2.6.4 


			





			Lệnh/đáp ứng chưa sẵn sàng nhận (RNR)  


			4.4.2.6.5 


			





			Đáp ứng báo nhận không đánh số (UA) 


			4.4.2.6.6


			





			Đáp ứng chế độ ngắt kết nối DM 


			4.4.2.6.7 


			





			Đáp ứng từ chối khung FRMR 


			4.4.2.6.8


			





			Lệnh tin không đánh số UI 


			4.4.2.6.9


			





			Các phần tử liên lạc giữa các lớp


			4.4.2.7 


			





			Các thao tác điều khiển liên kết dữ liệu 


			4.4.2.8 


			





			Các chế độ hoạt động và các lớp thủ tục 


			4.4.2.8.1 


			





			Các hằng số hệ thống 


			4.4.2.8.2 


			





			Các bộ đếm  


			4.4.2.8.3


			





			Các thủ tục điều khiển liên kết dữ liệu 


			4.4.2.8.4 


			





			Các thủ tục truyền tin không cần báo nhận 


			4.4.2.8.4.1 


			





			Các thủ tục thiết lập chế độ báo nhận đa khung 


			4.4.2.8.4.2 


			





			Tái thiết lập chế độ báo nhận đa khung 


			4.4.2.8.4.3 


			





			Giải phóng chế độ làm việc báo nhận đa khung 


			4.4.2.8.4.4 


			





			Xung đột giữa lệnh và đáp ứng không đánh số 


			4.4.2.8.4.5 


			





			Truyền tin có báo nhận 


			4.4.2.8.4.6 


			





			Truyền và nhận các báo nhận


			4.4.2.8.4.7 


			





			Tạo và huỷ trạng thái bận ở phía nhận


			4.4.2.8.4.8 


			





			Thông báo và khôi phục trạng thái lỗi


			4.4.2.8.4.9 


			





			Các thủ tục chức năng giám sát liên kết dữ liệu 


			4.4.2.8.4.10 


			








B.3.2 Các tiêu chuẩn của Lớp 3 



B.3.2.1 Tổng quát



			Khái quát các tiêu chuẩn của lớp 3 


			RCR STD-28 V3.2


			Ghi chú





			Các tiêu chuẩn của lớp 3 


			4.4.3 


			Tiêu đề 





			Tổng quan 


			4.4.3.1 


			 Các thông tin chung 





			Phạm vi của tiêu chuẩn 


			4.4.3.1.1 


			





			Ứng dụng vào cấu trúc giao diện 


			4.4.3.1.2 


			





			Định nghĩa các chức năng của lớp 3 


			4.4.3.2 


			





			Quản lý phát tần số vô tuyến (RT) 


			4.4.3.2.1


			





			Quản lý tính di động MM 


			4.4.3.2.2 


			





			Quản lý cuộc gọi CC 


			4.4.3.2.3 


			





			Khái quát về các phương thức báo hiệu 


			


			





			Cấu trúc báo hiệu và các chức năng của lớp 3  


			4.4.3.3.1 


			





			Khuôn dạng báo hiệu 


			4.4.3.3.2 


			





			Các qui ước về giao thức 


			4.4.3.3.3 


			





			Các đơn vị nền tảng của lớp 2 


			4.4.3.4 


			








B.3.2.2 Quản lý tài nguyên vô tuyến (RT) 



			Các tiêu chuẩn của lớp 3 - Quản lý phát tần số vô tuyến (RT)


			RCR STD-28 V3.2


			Ghi chú





			Quản lý phát tần số vô tuyến (RT) 


			4.4.3.5 


			





			Các định nghĩa trạng thái quản lý phát tần số vô tuyến (RT) 


			4.4.3.5.1 


			





			Trạng thái RT ở PS 


			4.4.3.5.1.1 


			





			Trạng thái RT ở CS 


			4.4.3.5.1.2 


			





			Định nghĩa và nội dung của các chức năng tin nhắn


			 4.4.3.5.2 


			





			Yêu cầu thông tin định nghĩa


			4.4.3.5.2.1 


			





			Đáp ứng thông tin định nghĩa


			4.4.3.5.2.2 


			





			Yêu cầu  về điều kiện 


			4.4.3.5.2.3 


			





			Báo cáo điều kiện 


			 4.4.3.5.2.4 


			





			Điều khiển mật mã hoá 


			4.4.3.5.2.5 


			





			Xác nhận điều khiển mật mã hoá 


			4.4.3.5.2.6 


			





			Bộ khoá mật mã 


			4.4.3.5.2.7 


			





			Yêu cầu chức năng 


			4.4.3.5.2.8 


			





			Đáp ứng yêu cầu chức năng 


			4.4.3.5.2.9 


			





			Đáp ứng nhắn tìm 


			4.4.3.5.2.10 


			





			Giải phóng PS 


			4.4.3.5.2.11 


			





			Ngắt kết nối kênh vô tuyến 


			4.4.3.5.2.12 


			





			Hoàn thành ngắt kết nối kênh vô tuyến


			4.4.3.5.2.13 


			





			Chỉ thị chuyển kênh TCH 


			4.4.3.5.2.14 


			





			Từ chối yêu cầu chuyển kênh TCH 


			4.4.3.5.2.15 


			





			Yêu cầu chuyển kênh  


			4.4.3.5.2.16 


			





			Tái yêu cầu chuyển kênh TCH 


			4.4.3.5.2.17 


			





			Điều khiển công suất phát 


			4.4.3.5.2.18 


			





			Điều khiển VOX 


			4.4.3.5.2.19 


			





			Thông báo nhận dạng PS 


			4.4.3.5.2.20 


			





			Chỉ thị thông tin vùng hoạt động của PS 


			4.4.3.5.2.21 


			





			Khuôn dạng bản tin và mã hoá các thành phần thông tin


			 4.4.3.5.3 


			





			Khái quát


			4.4.3.5.3.1 


			





			Phân biệt giao thức  


			4.4.3.5.3.2 


			





			Loại bản tin 


			 4.4.3.5.3.3 


			





			Các phần tử tin tức và các qui tắc mã hoá 


			4.4.3.5.3.4 


			





			Thông tin về vùng


			4.4.3.5.3.4.1 


			





			Thông tin quảng bá 


			4.4.3.5.3.4.2 


			





			Yêu cầu thông tin định nghĩa 


			4.4.3.5.3.4.3 


			





			Số sóng mang 


			4.4.3.5.3.4.4 


			





			Nguyên nhân 


			4.4.3.5.3.4.5 


			





			Chức năng báo cáo điều kiện 


			4.4.3.5.3.4.6 


			





			Thông tin nhận dạng CS (CS-ID)


			 4.4.3.5.3.4.7 


			





			Mã hoá bảo mật 


			4.4.3.5.3.4.8 


			





			Thông tin điều khiển mã hoá bảo mật  


			4.4.3.5.3.4.9 


			





			Bộ khoá mật mã hoá 


			4.4.3.5.3.4.10 


			





			Số PS 


			4.4.3.5.3.4.11 


			





			Số nhận dạng PS


			4.4.3.5.3.4.12 


			





			Thông báo điều khiển nhận dạng Số nhận dạng PS 


			4.4.3.5.3.4.13 


			





			Mức thu 


			4.4.3.5.3.4.14 


			





			Điều kiện báo cáo 


			4.4.3.5.3.4.15 


			





			Loại SCH 


			4.4.3.5.3.4.16 


			





			Số khe thời gian 


			4.4.3.5.3.4.17 


			





			Chuyển kênh TCH 


			4.4.3.5.3.4.18 


			





			Điều khiển công suất phát 


			 4.4.3.5.3.4.19 


			





			Yêu cầu điều khiển công suất phát


			4.4.3.5.3.4.20 


			





			Điều khiển VOX 


			4.4.3.5.3.4.21 


			





			Thông tin về chức năng VOX 


			4.4.3.5.3.4.22 


			





			Báo cáo điều kiện vùng 


			4.4.3.5.3.4.23 


			





			Chức năng chỉ thị thông tin vùng 


			4.4.3.5.3.4.24 


			





			Loại đáp ứng nhắn tìm 


			 4.4.3.5.3.4.25 


			





			Các qui ước bổ sung trong RT


			4.4.3.5.4 


			








B.3.2.3 Quản lý di động (MM) 



			Quản lý di động ở lớp 3 (MM) 


			RCR STD-28 V3.2


			Ghi chú





			Quản lý di động (MM)


			4.4.3.6


			





			Các định nghĩa trạng thái quản lý di động 


			4.4.3.6.1 


			





			Trạng thái MM ở PS 


			4.4.3.6.1.1


			





			Trạng thái MM ở CS 


			4.4.3.6.1.2


			





			Nội dung và định nghĩa các chức năng bản tin 


			4.4.3.6.2


			





			Yêu cầu nhận thực 


			4.4.3.6.2.1


			





			Đáp ứng nhận thực 


			4.4.3.6.2.2 


			





			Yêu cầu chức năng 


			4.4.3.6.2.3 


			





			Đáp ứng yêu cầu chức năng 


			4.4.3.6.2.4 


			





			Xác nhận đăng ký vị trí 


			 4.4.3.6.2.5 


			





			Báo cáo vùng đăng ký vị trí 


			4.4.3.6.2.6 


			





			Từ chối đăng ký vị trí 


			4.4.3.6.2.7 


			





			Yêu cầu đăng ký vị trí 


			4.4.3.6.2.8 


			





			Mã hoá thành phần tin tức và khuôn dạng của bản tin 


			4.4.3.6.3 


			





			Khái quát 


			4.4.3.6.3.1 


			





			Phân biệt giao thức 


			4.4.3.6.3.2 


			





			Loại bản tin


			4.4.3.6.3.3 


			





			Các thành phần tử thông tin khác 


			4.4.3.6.3.4 


			





			Các qui ước mã hoá


			4.4.3.6.3.4.1 


			





			Kích hoạt nhận thực 


			4.4.3.6.3.4.2 


			





			Mẫu mật mã nhận thực 


			4.4.3.6.3.4.3 


			





			Loại nhận thực 


			 4.4.3.6.3.4.4 


			





			Mẫu nhận thực ngẫu nhiên 


			4.4.3.6.3.4.5 


			





			Nguyên nhân 


			4.4.3.6.3.4.6 


			





			Báo cáo khu vực đăng ký vị trí 


			4.4.3.6.3.4.7 


			





			Vùng nhắn tìm 


			4.4.3.6.3.4.8 


			





			Nhóm nhắn tìm


			4.4.3.6.3.4.9 


			





			Ví dụ về tính toán nhóm nhắn tìm bằng số dư của phép chia nhóm nhắn tìm


			4.4.3.6.3.4.9.1 


			





			Số PS 


			4.4.3.6.3.4.10 


			





			Mức thu 


			4.4.3.6.3.4.11 


			








B.3.2.4 Điều khiển cuộc gọi 



			Điều khiển cuộc gọi ở lớp 3 (CC) 


			RCR STD-28 V3.2


			Ghi chú





			Điều khiển cuộc gọi (CC)


			4.4.3.7


			





			Các định nghĩa trạng thái điều khiển cuộc gọi 


			4.4.3.7.1


			





			Trạng thái CC ở PS 


			4.4.3.7.1.1


			





			Trạng thái CC ở CS 


			4.4.3.7.1.2 


			





			Trạng thái hoạt động theo chức năng ở PS  


			4.4.3.7.1.3 


			





			Trạng thái hoạt động theo chức năng ở CS


			4.4.3.7.1.4 


			





			Nội dung và định nghĩa các chức năng bản tin


			4.4.3.7.2


			





			Khái quát về bản tin CC 


			4.4.3.7.2.1


			





			Cảnh báo ALERT


			4.4.3.7.2.1.1 


			





			Tiến trình của cuộc gọi CALL PROC  


			4.4.3.7.2.1.2 


			





			Kết nối CONN


			4.4.3.7.2.1.3 


			





			Xác nhận kết nối CONN ACK 


			4.4.3.7.2.1.4 


			





			Ngắt kết nối DIS 


			4.4.3.7.2.1.5 


			





			Tính năng FAC 


			4.4.3.7.2.1.6 


			





			Thông tin INFO 


			4.4.3.7.2.1.7 


			





			Đang thực hiện PROG  


			4.4.3.7.2.1.8 


			





			Giải phóng cuộc gọi REL 


			4.4.3.7.2.1.9 


			





			Giải phóng xong REL COMP


			4.4.3.7.2.1.10 


			





			Thiết lập SETUP


			4.4.3.7.2.1.11 


			





			Xác nhận thiết lập SETUP ACK


			4.4.3.7.2.1.12 


			





			Trạng thái STAT


			4.4.3.7.2.1.13 


			





			Yêu cầu trạng thái STAT ENQ


			 4.4.3.7.2.1.14 


			





			Thông báo NOTIFY 


			4.4.3.7.2.1.15 


			





			Mã hoá các phần tử thông tin và khuôn dạng bản tin


			4.4.3.7.3 


			





			Khái quát


			4.4.3.7.3.1 


			





			Phân biệt giao thức 


			4.4.3.7.3.2 


			





			Tham chiếu tới cuộc gọi


			4.4.3.7.3.3 


			





			Loại bản tin 


			4.4.3.7.3.4 


			





			Các phần tử thông tin khác 


			4.4.3.7.3.5


			





			Các qui định mã hoá 


			4.4.3.7.3.5.1 


			





			Mở rộng bộ mã xác định phần tử thông tin và thủ tục dịch khoá 


			4.4.3.7.3.5.2 


			





			Dịch khoá 


			4.4.3.7.3.5.3 


			





			Dung lượng mang 


			 4.4.3.7.3.5.4 


			





			Trạng thái cuộc gọi


			4.4.3.7.3.5.5 


			





			Số bị gọi


			4.4.3.7.3.5.6 


			





			Địa chỉ con bên bị gọi 


			4.4.3.7.3.5.7 


			





			Số chủ gọi 


			4.4.3.7.3.5.6 


			





			Địa chỉ con bên chủ gọi 


			 4.4.3.7.3.5.9 


			





			Nguyên nhân 


			4.4.3.7.3.5.10 


			





			Tính năng 


			4.4.3.7.3.5.11 


			





			Tính năng bàn phím 


			4.4.3.7.3.5.12 


			





			Chỉ thị diễn biến 


			4.4.3.7.3.5.13 


			





			Hoàn thành gửi đi 


			4.4.3.7.3.5.14 


			





			Báo hiệu  


			4.4.3.7.3.5.15 


			





			Thông báo cước 


			4.4.3.7.3.5.16 


			





			Chỉ thị thông báo 


			4.4.3.7.3.5.17 


			





			Nhận dạng PS  


			4.4.3.7.3.5.18 


			





			Tương thích với lớp trên 


			4.4.3.7.3.5.19 


			





			Tương thích với lớp dưới 


			4.4.3.7.3.5.20 


			





			Chỉ thị lặp


			4.4.3.7.3.5.21 


			





			Chỉ thị nguồn cuộc gọi nhân công 


			4.4.3.7.3.5.22 


			





			Loại liên lạc 


			4.4.3.7.3.5.23 


			





			Các dịch vụ bổ sung 


			 4.4.3.7.4 


			





			Các loại dịch vụ bổ sung


			4.4.3.7.4.1


			





			Phát tín hiệu PB


			4.4.3.7.4.1.1 


			





			Phát tín hiệu đặt máy 


			4.4.3.7.4.1.2 


			





			Các bảng chuyển trạng thái


			4.4.3.7.5


			








B.3.2.5 Trình tự điều khiển ở Lớp 3 



			Trình tự điều khiển ở Lớp 3 


			RCR STD-28 V3.2


			Ghi chú





			Trình tự điều khiển 


			4.4.3.8


			Thông tin chung 





			Cuộc gọi ra


			4.4.3.8.1 


			Tiêu đề 





			Gửi theo kiểu En-bloc


			4.4.3.8.1.1 


			





			Gửi theo kiểu Overlap


			4.4.3.8.1.2 


			





			Cuộc gọi vào 


			4.4.3.8.2 


			





			Ngắt kết nối 


			4.4.3.8.3 


			





			Đăng ký vị trí 


			4.4.3.8.4 


			





			Chuyển kênh trong quá trình liên lạc 


			4.4.3.8.5 


			Tiêu đề





			Chuyển kênh trong khi liên lạc (chuyển trên cùng CS)


			4.4.3.8.5.1 


			





			Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác: PS phải gọi lại) 


			 4.4.3.8.5.2 


			





			Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác: loại gọi lại với yêu cầu của PS )


			4.4.3.8.5.3 


			





			Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác: loại gọi lại với chỉ thị từ CS)


			4.4.3.8.5.4 


			





			Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác): loại chuyển kênh TCH với yêu cầu từ PS


			 4.4.3.8.5.5 


			





			Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác): loại chuyển kênh TCH với chỉ thị từ CS 


			4.4.3.8.5.6 


			





			Chỉ thị thông tin vùng 


			4.4.3.8.6


			





			Vùng nhắn tìm 


			4.4.3.8.7


			








PHỤ LỤC C (tham khảo): CHUYỂN ĐỔI GIỮA dBm VÀ dB(V




Để đổi cường độ trường (đơn vị dB(V/m) sang  mật độ công suất (đơn vị dBm/m2) ta cộng 115,76 vào giá trị dBm/m2 để có giá trị dB(V/m tương ứng. Quan hệ này được rút ra khi tính trở kháng của không gian tự do là 377 ( và công thức PD = E2/Z0; trong đó PD là mật độ công suất, E là cường độ trường, Z0 là trở kháng đặc tính của không gian tự do (377 ();




Tại máy thu, trở kháng đặc tính là 50 (, trừ khi có chỉ định khác. Khi nhận được công suất P, ta có thể đổi sang thang đo điện thế theo công thức sau P = V2/Z;



PHỤ LỤC D (tham khảo): MẪU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐO KIỂM



D.1 Phần phát



			Tên chỉ tiêu:


			Yêu cầu


			Kết quả đo kiểm





			Sai số tần số 


			( (3 ppm


			





			Công suất phát xạ giả 



     Trong băng (1893,5 MHz ~ 1919,6 MHz)



     Ngoài băng này


			( 250 nW 



 ( 2,5 (W


			





			Băng tần chiếm dụng


			( 288 kHz


			





			Công suất phát 


			 ( 10 mW 



 +20%, -50%


			





			Công suất rò trong thời gian không có sóng  mang


			( 80 nW


			





			Các đặc tính đáp ứng quá độ khi phát cụm (Hình 4.1)



    - Thời gian đáp ứng quá độ khi phát cụm 



    - Công suất trong thời gian đáp ứng quá độ khi phát     



       cụm


			( 13,0 (s  



( 80 nW


			





			Độ chính xác điều chế 


			( 12,5%


			





			Công suất kênh lân cận


      (f = 600 kHz



      (f = 900 kHz


			( 800 nW



( 250 nW


			





			Bức xạ vỏ máy 


			( 2,5(W


			





			Tốc độ truyền dẫn tín hiệu (sai số tần số đồng hồ)   


			( ( 5 ppm


			





			Định thời phát (Hình 4.2)



Rung pha


			( 1 ký hiệu  ( 5 ppm 


( 1/8 ký hiệu


			








D.2 Phần thu 



			Tên chỉ tiêu


			Yêu cầu


			Kết quả đo kiểm





			Độ nhạy máy thu


			( 16 dB(V


			





			Độ chọn lọc kênh lân cận



       (f = 600 kHz.


			( 50 dB 


			





			Các đặc tính xuyên điều chế


			( 47 dB


			





			Miễn nhiễm với các đáp ứng tạp


			( 47 dB 


			





			Công suất bức xạ tạp dẫn


			(  4 nW


			





			Bức xạ vỏ máy



         f < 1 GHz



         f > 1 GHz


			( 4 nW



  ( 20 nW


			





			Điều kiện phát sóng mang tin lưu lượng (hình 4.1)



Các khe thời gian thích hợp chỉ được phát đi và sử dụng sau khi phát hiện sóng mang


			( 2 s


			





			Độ chính xác chỉ thị trường tín hiệu thu được:



   -  Các giá trị phát hiện ra mức tín hiệu thu cho mức 



      tín hiệu RF đầu vào trong khoảng 16 dB(V ( 



      60 dB(V (dải động bằng 44 dB) 



    - Dải phát hiện mức thu (mức vào RF từ 10 dB(V ( 



     80 dB(V) và khoảng cho phép của các giá trị dự 



      đoán mức RF


			- Đặc tuyến đơn điệu tăng và độ chính xác tuyệt đối là ( 6 dB.



- Được biểu diễn trong hình 4.4.


			





			     Chỉ tiêu sàn cho BER


			( 25 dB(V


			








D.3 Yêu cầu khác



			Tên yêu cầu


			Yêu cầu


			Kết quả (tốt/không tốt)





			Khả năng phát đi kênh nhận dạng cuộc gọi:


			Tốt


			





			Tần số kênh điều khiển 


			1895,150 MHz


			








PHỤ LỤC E (tham khảo): MẪU ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU KỸ THUẬT



E.1 Báo hiệu, điều khiển cuộc gọi



			Tên 


			Yêu cầu


			Tài liệu kỹ thuật (Có/Không)





			Báo hiệu và điều khiển cuộc gọi


			Phù hợp Phụ lục B


			








E.2 Yêu cầu khác



			Tên yêu cầu


			Yêu cầu


			Tài liệu 



kỹ thuật



(Có/Không)





			Các tần số sóng mang:


			Bảng 4.2


			





			Đa truy nhập/Phương thức làm việc


			TDMA-TDD đa sóng mang


			





			Số mạch ghép kênh đa truy nhập theo thời gian (sử dụng bộ mã hoá và giải mã tiến nói toàn tốc)


			4


			





			Phương thức điều chế


			(/4 QPSK với (=0,5


			





			Tốc độ truyền dẫn 


			384 kbit/s


			





			Tốc độ mã hoá tiếng nói (khi sử dụng bộ mã hoá và giải mã tiếng nói toàn tốc)


			32 kbit/s ADPCM


			





			Độ dài khung 


			5 ms


			





			Độ lợi anten


			( 4 dBi


			













Thiết bị cần thử









Bộ 




phát mẫu









(c) Thời gian phát khe thời gian liên lạc tương đối so với khe thời gian vật lý cho trước 









Phần mở rộng









Hình 5.1.1.7.  Sơ đồ đo độ chính xác điều chế














Thiết bị đo độ




 chính xác điều chế














Tải đo 




(Bộ suy hao)














Thiết bị cần thử














Bộ phát mẫu









Thiết bị  kiểm tra toàn bộ các tính  năng hoạt động
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Hình 5.1.1.4.b.  Sơ đồ đo công suất cấp cho anten (b)
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Hình 5.1.1.4.a.  Sơ đồ đo công suất cấp cho anten (a)
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Hình 5.1.1.3.  Sơ đồ đo băng tần chiếm dụng
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Hình 5.1.1.2.  Sơ đồ đo mức công suất phát xạ giả














Máy ghi dạng sóng









Máy phân tích phổ









Tải đo (Bộ suy hao)














Thiết bị 




cần thử









Bộ phát mẫu









Hình 5.1.1.1.b : Sơ đồ đo sai số tần số (Phương pháp quĩ tích pha)
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Hình 5.1.1.1.a.  Sơ đồ đo sai số tần số (Phương pháp đếm tần)
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Hình 4.2: Định thời phát của PS 
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Hình 4.1: Phương thức phát hiện sóng mang tại PS
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Hình 4.5: Độ chính xác chỉ thị mức thu tín hiệu RF
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Hình 4.3: Các yêu cầu về thời gian đáp ứng công suất phát
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Hình 5.1.1.9  Sơ đồ đo bức xạ vỏ máy
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Hình 5.1.1.8  Sơ đồ đo công suất kênh lân cận
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Hình 5.1.1.10  Sơ đồ đo tốc độ phát tín hiệu (sai số đồng hồ)









Hình 5.1.1.11.a.  Sơ đồ đo định thời phát a
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Hình 5.1.11.b.  Sơ đồ đo định thời phát b
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Hình 5.1.2  Sơ đồ đo tỉ lệ sai số đo
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Hình 5.1.2.1 : Sơ đồ đo độ nhạy máy thu
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Hình 5.1.2.2: Sơ đồ đo Độ chọn lọc kênh lân cận









Thiết bị đo công suất









Bộ phát mẫu 2














Bộ tạo tín 




hiệu cao tần  2














Bộ phát mẫu 














Bộ tạo tín 




hiệu cao tần 1














Mạch thích ứng/kết hợp














Thiết bị 




cần thử














Bộ đếm 




bit lỗi









Hình 5.1.2.3 Sơ đồ đo các đặc tính xuyên điều chế
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Hình 5.1.2.4 : Sơ đồ đo các miễn nhiễm đáp ứng tạp
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Hình 5.1.2.5: Sơ đồ đo công suất các thành phần tạp









Bộ phát mẫu 














Bộ tạo tín




 hiệu cao tần 









Mạch thích ứng/kết hợp














Thiết bị 




cần thử









Hình 5.1.2.7 : Sơ đồ đo phát hiện sóng mang
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Hình 5.1.2.8.a: Sơ đồ đo độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu 
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Hình 5.2  Sơ đồ đo khi không có kết cuối anten
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Hình 5.2.1.1: Sơ đồ đo sai số tần số (khi không có kết cuối vào dữ liệu)
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Hình 5.1.1.7  Sơ đồ đo độ chính xác điều chế
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Hình 5.2.2.1.b : Sơ đồ đo đo độ nhạy máy thu có dùng RFCD (khi không có kết cuối vào dữ liệu)
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Hình 5.2.2.1.a: Sơ đồ đo độ nhạy máy thu (khi không có kết cuối vào dữ liệu, đo trong phòng đo)









A









Thiết bị 




cần thử









Bộ 




phát mẫu









Hình A2: Yêu cầu về phản xạ tại tường và suy hao che chắn cho phòng bọc với chất liệu hấp thụ
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Hình A.1 Phòng câm khi đo mức công suất phát xạ giả
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Hình 5.3.2:  Sơ đồ kiểm tra tần số sóng mang kênh điều khiển
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LỜI NÓI ĐẦU
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                                                                   VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ



GIAO THỨC KẾT NỐI GIỮA MẠNG GSM GPRS VÀ 



MẠNG INTERNET (GIAO THỨC IP) 



YÊU CẦU KỸ THUẬT



(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)



1. Mục tiêu và phạm vi 



1.1. Mục tiêu



Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật thiết yếu đối với giao thức kết nối giữa các mạng GSM GPRS và mạng Internet (giao thức internet – IP), nhằm đảm bảo khả năng kết nối, phối hợp hoạt động hiệu quả giữa các mạng GSM GPRS và mạng Internet, phục vụ công tác quản lý kết nối mạng của các doanh nghiệp.



Giao thức internet được thiết kế để dùng trong các hệ thống liên kết của các mạng truyền thông máy tính chuyển mạch gói. Một hệ thống như thế được gọi là một “catenet”. Giao thức internet giúp cho việc truyền các khối dữ liệu, được gọi là các gói tin, từ các nguồn đến các đích, trong đó các nguồn và các đích là các máy chủ được nhận dạng theo các địa chỉ có độ dài cố định. Giao thức internet cũng cho phép phân đoạn và tái lắp ráp các gói tin dài, nếu cần thiết, để truyền qua các mạng “gói nhỏ”.



1.2. Phạm vi



Giao thức internet được giới hạn cụ thể trong phạm vi cung cấp các chức năng cần thiết cho việc phân phát một gói các bit (một gói tin internet) từ một nguồn tới một đích trên một hệ thống liên kết các mạng. Không có các cơ chế làm tăng độ tin cậy của dữ liệu đầu cuối - đầu cuối, điều khiển luồng, sắp xếp theo trình tự, hoặc các dịch vụ khác thường thấy trong các giao thức máy chủ - máy chủ. Giao thức internet có thể sử dụng các dịch vụ của các mạng đang hỗ trợ nó để cung cấp nhiều loại dịch vụ và nhiều chất lượng dịch vụ khác nhau. 



2. Tài liệu tham khảo



[1] ETSI TS 101 348 V7.3.0 (3/2001), "Digital cellular telecommunications system (phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Interwoking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting GPRS and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 09.61 version 7.3.0 Release 1998)”. 



[2] IETF RFC 791 (1981): “Internet protocol” (STD5). 



3. Thuật ngữ 



1822



Báo cáo BBN 1822, “Đặc tả về tính liên kết của một máy chủ và một IMP”. Đặc tả về giao diện giữa một máy chủ và ARPANET.



Mào đầu ARPANET 



Thông tin điều khiển trong một bản tin của mạng ARPANET tại giao diện máy chủ - IMP.       



Bản tin của mạng ARPANET



Đơn vị truyền giữa một máy chủ và một IMP trong mạng ARPANET. Kích cỡ tối đa là khoảng 1012 octet (8096 bit).  



Gói ARPANET 



Một đơn vị truyền được sử dụng bên trong mạng ARPANET giữa các IMP. Kích cỡ tối đa là khoảng 126 octet (1008 bit).



Đích



Địa chỉ đích, một trường của phần mào đầu internet.



DF



Bit không phân đoạn được mang trong trường các cờ.  



Các cờ



Một trường của phần mào đầu internet mang nhiều loại cờ điều khiển.



Độ dịch đoạn



Một trường của phần mào đầu internet cho biết một đoạn ở chỗ nào trong gói tin internet.  



GGP



Giao thức Cổng - Cổng, giao thức được sử dụng chủ yếu giữa các cổng để điều khiển việc định tuyến và các chức năng cổng khác. 



Phần mào đầu



Thông tin điều khiển ở phần đầu của một bản tin, đoạn, gói tin, gói hoặc khối dữ liệu.



ICMP



Giao thức bản tin điều khiển internet, được thực thi trong mô-đun internet, ICMP được sử dụng từ các cổng tới các máy chủ và giữa các máy chủ để thông báo các lỗi và đưa ra các đề xuất định tuyến.



Nhận dạng



Một trường của phần mào đầu internet mang giá trị nhận dạng do bên gửi gán để trợ giúp việc lắp ráp các đoạn của một gói tin.



IHL



Trường Độ dài của phần mào đầu internet trong phần mào đầu internet cho biết độ dài của phần mào đầu internet được tính theo đơn vị từ 32 bit.



IMP



Bộ xử lý bản tin của giao diện, bộ chuyển gói của mạng ARPANET.



Địa chỉ Internet



Một địa chỉ đích hoặc nguồn 4 octet (32 bit) gồm có một trường mạng và một trường địa chỉ cục bộ.



Gói tin internet



Đơn vị dữ liệu được trao đổi giữa một cặp mô-đun internet (bao gồm cả phần mào đầu internet).



Đoạn internet



Một phần dữ liệu của một gói tin internet với một phần mào đầu internet.



Địa chỉ cục bộ



Địa chỉ của một máy chủ trong phạm vi một mạng. Việc ánh xạ trên thực tế một địa chỉ cục bộ internet lên các địa chỉ máy chủ trong một mạng là hoàn toàn phổ biến, kể cả các ánh xạ nhiều địa chỉ cục bộ vào một địa chỉ máy chủ.                 



MF



Cờ chỉ báo còn đoạn được mang trong trường các cờ của phần mào đầu internet.



Mô-đun



Một sự thực thi một giao thức hoặc các thủ tục khác, thường là bằng phần mềm. 



Cờ chỉ báo còn đoạn



Một cờ, được mang trong trường các cờ của phần mào đầu internet, cho biết gói tin internet này có chứa phần cuối của một gói tin internet hay không.



NFB



Số các khối dữ liệu của một đoạn internet. Tức là, độ dài của một phần dữ liệu được đo theo đơn vị là 8 octet.



Octet



Một byte 8 bit.



Các tuỳ chọn



Trường Các tuỳ chọn của phần mào đầu internet có thể bao gồm vài tuỳ chọn, và mỗi tuỳ chọn có thể có chiều dài là một vài octet.



Đệm



Trường Đệm của phần mào đầu internet được sử dụng để đảm bảo rằng dữ liệu bắt đầu trên biên từ 32 bit. Đệm bằng 0.



Giao thức



Ký hiệu nhận dạng giao thức mức cao hơn kế tiếp, một trường của phần mào đầu internet.



Phần còn lại



Phần địa chỉ cục bộ của một địa chỉ internet.



Nguồn



Địa chỉ nguồn, một trường của phần mào đầu internet.



TCP



Giao thức điều khiển truyền tải: Một giao thức máy chủ - máy chủ cho sự truyền thông tin cậy trong các môi trường internet.     



Đoạn TCP



Đơn vị dữ liệu được trao đổi giữa các mô-đun TCP (bao gồm cả phần mào đầu TCP).



TFTP



Giao thức chuyển tệp bình thường: Một giao thức chuyển tệp đơn giản dựa vào UDP.



Thời gian sống



Một trường của phần mào đầu internet cho biết giới hạn trên về thời gian mà gói tin internet này có thể tồn tại.



TOS



Loại dịch vụ.



Độ dài tổng 



Trường Độ dài tổng của phần mào đầu internet cho biết độ dài của gói tin tính theo octet bao gồm cả dữ liệu và phần mào đầu internet.



TTL



Thời gian sống.



Loại dịch vụ



Một trường của phần mào đầu internet cho biết loại (hoặc chất lượng) của dịch vụ đối với gói tin internet này.



UDP



Giao thức gói tin người dùng: Một giao thức mức người dùng cho các ứng dụng hướng giao dịch.



Người dùng



Người dùng giao thức internet. Người dùng này có thể là một mô-đun giao thức mức cao hơn, một chương trình ứng dụng, hoặc một chương trình cổng.



Phiên bản



Trường Phiên bản cho biết khuôn dạng của phần mào đầu internet.                  



4. Yêu cầu kỹ thuật 



4.1. Yêu cầu chung



4.1.1. Các giao diện



Giao thức internet được các giao thức máy chủ - máy chủ yêu cầu trong một môi trường internet. Giao thức này yêu cầu các giao thức mạng cục bộ truyền gói tin internet đến cổng kế tiếp hoặc đến máy chủ đích. 



Ví dụ, một mô-đun TCP sẽ yêu cầu mô-đun internet lấy một đoạn TCP (bao gồm cả phần mào đầu TCP và dữ liệu người dùng) làm phần dữ liệu của một gói tin internet. Mô-đun TCP sẽ cung cấp các địa chỉ và các tham số khác trong phần mào đầu internet cho mô-đun internet thông qua các đối số của lệnh. Khi đó, mô-đun internet sẽ tạo ra một gói tin internet và yêu cầu giao diện mạng cục bộ truyền gói tin internet.



Ví dụ trong trường hợp ARPANET, mô-đun internet sẽ yêu cầu một mô-đun mạng cục bộ bổ sung bản ghi đầu nhóm 1822 vào gói tin internet nhằm tạo ra một bản tin của mạng ARPANET để truyền tới IMP. Địa chỉ của mạng ARPANET sẽ được suy ra từ địa chỉ internet theo giao diện mạng cục bộ và sẽ là địa chỉ của máy chủ nào đó trong mạng ARPANET, máy chủ đó có thể là một cổng đối với các mạng khác.



4.1.2. Hoạt động



Giao thức internet thực hiện hai chức năng cơ sở: lập địa chỉ và phân đoạn.



Các mô-đun internet sử dụng các địa chỉ được tải trong phần mào đầu internet để truyền các gói tin internet về các đích của chúng. Việc lựa chọn một đường truyền tải được gọi là định tuyến.



Mô-đun internet sử dụng các trường trong phần mào đầu internet để phân đoạn và tái lắp ráp các gói tin internet để truyền qua các mạng “gói nhỏ” khi cần thiết.



Mô hình hoạt động là một mô-đun internet lưu trú trong mỗi máy chủ tham gia vào quá trình truyền thông internet và trong mỗi cổng liên kết các mạng. Các mô-đun này dùng các qui tắc chung để diễn giải các trường địa chỉ và để phân đoạn và lắp ráp các gói tin internet. Ngoài ra, các mô-đun này (đặc biệt là các mô-đun internet lưu trú trong các cổng) có các thủ tục quyết định việc định tuyến và các chức năng khác.



Giao thức internet coi mỗi gói tin internet như một thực thể độc lập không liên quan với bất cứ gói tin internet nào khác. Không có các kết nối hoặc các kênh logic (ảo hoặc khác).



Giao thức internet sử dụng 4 cơ chế chủ yếu trong quá trình cung cấp dịch vụ của nó: Loại dịch vụ, thời gian sống, các tuỳ chọn, và kiểm tra tổng phần mào đầu.



Loại dịch vụ được sử dụng để biểu thị chất lượng dịch vụ mong muốn. Loại dịch vụ là một tập hợp trừu tượng hoặc tổng quát hóa của các tham số đặc trưng cho các lựa chọn dịch vụ được cung cấp trong các mạng cấu thành internet. Các cổng sử dụng chỉ dẫn về loại dịch vụ này để lựa chọn các tham số truyền thực cho một mạng cụ thể (mạng được sử dụng cho chặng kế tiếp, hoặc cổng kế tiếp khi định tuyến một gói tin internet).             



Thời gian sống là một chỉ dẫn về một giới hạn trên của thời gian tồn tại của một gói tin internet. Thời gian sống được thiết lập bởi bên gửi gói tin và bị giảm dọc theo tuyến tại các điểm nó bị xử lý. Nếu thời gian sống bằng 0 trước khi gói tin internet đến đích, thì gói tin internet bị loại bỏ. Thời gian sống có thể được coi như một giới hạn của thời gian tự loại bỏ.



Các tuỳ chọn cung cấp các chức năng điều khiển cần thiết hoặc hữu ích trong một số tình huống nhưng lại không cần thiết trong phần lớn những quá trình truyền thông thông thường. Các tuỳ chọn bao gồm những dàn xếp về nhãn thời gian, bảo mật và định tuyến đặc biệt.



Kiểm tra tổng phần mào đầu cho phép kiểm tra thông tin sử dụng trong gói tin internet đang xử lý có được truyền đúng hay không. Dữ liệu này có thể chứa các lỗi. Nếu kiểm tra tổng phần mào đầu sai, gói tin internet lập tức bị loại bỏ bởi thực thể đã phát hiện ra lỗi.



Giao thức internet không cung cấp một phương tiện truyền thông tin cậy: không có các  báo nhận đầu cuối - đầu cuối hay báo nhận theo chặng; không có kiểm soát lỗi cho dữ liệu, mà chỉ có kiểm tra tổng phần mào đầu; không có phát lại; không có điều khiển luồng.



Các lỗi được phát hiện có thể được thông báo qua Giao thức bản tin điều khiển Internet (ICMP), giao thức này được thực thi trong mô-đun giao thức internet.



4.1.3. Mối tương quan với các giao thức khác



Sơ đồ sau đây minh họa vị trí của giao thức Internet trong phân cấp của giao thức:
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Hình 1 - Mối tương quan của giao thức



Giao thức Internet một phía có giao diện với các giao thức máy chủ - máy chủ ở mức cao hơn và phía kia có giao diện với giao thức mạng cục bộ. Trong ngữ cảnh này, một "mạng cục bộ" có thể là một mạng nhỏ trong một toà nhà hoặc một mạng lớn như mạng ARPANET.



4.1.4. Mô hình hoạt động



Mô hình hoạt động để truyền một gói tin từ một chương trình ứng dụng đến một chương trình ứng dụng khác được minh họa theo kịch bản sau đây:



Chúng ta giả định rằng việc truyền gói tin này sẽ phải qua một cổng trung gian.



Chương trình ứng dụng ở bên gửi chuẩn bị dữ liệu của nó và yêu cầu mô-đun internet cục bộ của nó gửi dữ liệu đó như một gói tin và truyền địa chỉ đích và các tham số khác thông qua các đối số của lệnh.



Mô-đun internet chuẩn bị một phần mào đầu của gói tin và gắn dữ liệu với nó. Mô-đun internet xác định một địa chỉ mạng cục bộ cho địa chỉ internet này, trong trường hợp này là địa chỉ của một cổng.



Mô-đun internet gửi gói tin này và địa chỉ mạng cục bộ đến giao diện mạng cục bộ.



Giao diện mạng cục bộ tạo ra một phần mào đầu của mạng cục bộ, và gắn gói tin với nó, sau đó gửi kết quả qua mạng cục bộ.



Gói tin tới một máy chủ cổng được bao bọc trong phần mào đầu của mạng cục bộ, giao diện của mạng cục bộ tước bỏ phần mào đầu này, và chuyển giao gói tin cho mô-đun internet. Dựa vào địa chỉ internet, mô-đun internet xác định gói tin cần được chuyển tiếp đến máy chủ khác trong một mạng thứ hai. Mô-đun internet xác định một địa chỉ mạng cục bộ cho máy chủ đích. Nó yêu cầu giao diện mạng cục bộ với mạng thứ hai này để gửi gói tin đi.



Giao diện mạng cục bộ này tạo ra một phần mào đầu của mạng cục bộ và gắn gói tin vào rồi gửi kết quả đến máy chủ đích.



Tại máy chủ đích này, gói tin bị giao diện mạng cục bộ tước bỏ phần mào đầu mạng cục bộ và chuyển giao cho mô-đun internet.



Mô-đun internet xác định rằng gói tin dành cho một chương trình ứng dụng trong máy chủ này. Nó chuyển dữ liệu đến chương trình ứng dụng để đáp ứng một lệnh hệ thống, chuyển địa chỉ nguồn và các tham số khác như là các kết quả của lệnh này.
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Hình 2 - Đường truyền tải



4.1.5. Mô tả chức năng



Chức năng hay mục đích của Giao thức Internet là di chuyển các gói tin qua một tập hợp các mạng liên kết với nhau. Việc này được thực hiện bằng cách chuyển gói tin từ mô-đun internet này đến mô-đun internet khác cho đến khi tới đích. Các mô-đun internet lưu trú trong các máy chủ và các cổng trong hệ thống internet. Các gói tin được định tuyến từ một mô-đun internet đến mô-đun internet khác qua các mạng riêng biệt dựa vào sự diễn giải một địa chỉ internet. Do đó, một bộ phận quan trọng của giao thức internet là địa chỉ internet.



Trong việc định tuyến các bản tin từ mô-đun internet này đến mô-đun internet khác, các gói tin có thể cần đi ngang qua một mạng mà kích thước gói tối đa của mạng này nhỏ hơn kích thước của gói tin. Để khắc phục khó khăn này, một cơ chế phân đoạn được cung cấp trong giao thức internet.        



4.1.5.1. Lập địa chỉ



Có điểm khác biệt giữa tên, địa chỉ và tuyến. Tên cho biết đối tượng tìm kiếm. Địa chỉ cho biết vị trí. Tuyến cho biết làm thế nào để đến đó. Giao thức internet chủ yếu làm việc với các địa chỉ. Các giao thức ở mức cao hơn (tức là máy chủ-máy chủ hoặc ứng dụng) có nhiệm vụ thực hiện phép ánh xạ từ tên sang địa chỉ. Mô-đun internet ánh xạ các địa chỉ internet lên các địa chỉ mạng cục bộ. Các thủ tục ở mức thấp hơn (tức là mạng cục bộ hoặc các cổng) có nhiệm vụ thực hiện phép ánh xạ từ các địa chỉ mạng cục bộ lên các tuyến.



Các địa chỉ có độ dài cố định là 4 octet (32 bit). Một địa chỉ bắt đầu bằng phần mạng, tiếp theo là phần địa chỉ cục bộ (được gọi là “phần còn lại”). Có 3 khuôn dạng hay phân lớp địa chỉ internet: ở phân lớp địa chỉ A, bit bậc cao là 0, 7 bit kế tiếp chỉ thị phần mạng, và 24 bit cuối cùng chỉ thị phần địa chỉ cục bộ; ở phân lớp địa chỉ B, 2 bit bậc cao là 1-0, 14 bit kế tiếp chỉ thị phần mạng và 16 bit cuối cùng chỉ thị phần địa chỉ cục bộ; ở phân lớp địa chỉ C, 3 bit bậc cao là 1-1-0, 21 bit kế tiếp chỉ thị phần mạng và 8 bit cuối cùng là chỉ thị phần địa chỉ cục bộ.



Phải thận trọng trong phép ánh xạ các địa chỉ internet vào các địa chỉ mạng cục bộ; một máy chủ vật lý đơn phải có khả năng phục vụ như thể nó là vài máy chủ khác biệt xét về khía cạnh sử dụng một vài địa chỉ internet khác biệt. Một số máy chủ cũng sẽ có vài giao diện vật lý (multi-homing).



Như vậy phải dự phòng cho một máy chủ có vài giao diện vật lý với mạng, mỗi giao diện vật lý có vài địa chỉ internet logic.



4.1.5.2. Phân đoạn



Việc phân đoạn một gói tin internet là cần thiết khi gói tin internet khởi phát trong một mạng cục bộ cho phép một kích cỡ gói lớn và phải đi ngang qua một mạng cục bộ hạn chế các gói vào ở một kích cỡ nhỏ hơn để đến đích của nó.



Một gói tin internet có thể được đánh dấu “không phân đoạn”. Bất cứ gói tin internet nào được đánh dấu như vậy sẽ không bị phân đoạn internet trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu gói tin internet được đánh dấu “không phân đoạn” không thể phân phát đến đích của nó được nếu không phân đoạn thì gói tin này sẽ bị loại bỏ.



Sự phân đoạn, truyền tải và tái lắp ráp qua một mạng cục bộ mà không thể nhìn thấy được đối với mô-đun của giao thức internet được gọi là phân đoạn intranet và có thể được sử dụng. 



Thủ tục phân đoạn và tái lắp ráp internet phải có khả năng cắt một gói tin thành một số mảnh gần như tùy ý, các mảnh này có thể được tái lắp ráp sau này. Bên nhận các đoạn sử dụng trường nhận dạng để đảm bảo rằng các đoạn của các gói tin khác nhau không bị trộn lẫn. Trường độ dịch đoạn cho bên nhận biết vị trí của một đoạn trong gói tin gốc. Độ dài đoạn và độ dịch đoạn xác định phần mà đoạn này chiếm trong gói tin gốc. Cờ chỉ báo còn đoạn cho biết (bằng cách thiết lập lại) đoạn cuối cùng. Các trường này cung cấp đủ thông tin để tái lắp ráp các gói tin.



Trường nhận dạng được sử dụng để phân biệt các đoạn của một gói tin với các đoạn của gói tin khác. Mô-đun giao thức khởi phát của một gói tin internet thiết lập trường nhận dạng ở một giá trị duy nhất đối với giao thức và cặp nguồn-đích đó trong thời gian gói tin tồn tại trong hệ thống internet. Mô-đun giao thức khởi phát của một gói tin đầy đủ thiết lập Cờ chỉ báo còn đoạn bằng 0 và độ dịch đoạn bằng 0.  



Để phân đoạn một gói tin internet dài, một mô-đun giao thức internet (ví dụ, trong một cổng), tạo ra hai gói tin internet mới và sao chép nội dung của các trường phần mào đầu internet từ gói tin dài vào cả hai phần mào đầu internet mới. Dữ liệu của gói tin dài được chia thành hai phần trên một biên 8 octet (64 bit) (phần chia thứ hai có thể không phải là một bội số nguyên của 8 octet, nhưng phần chia đầu tiên thì bắt buộc). Gọi số khối 8 octet trong phần chia đầu tiên là NFB (Số khối của đoạn). Phần chia đầu tiên của dữ liệu được đặt vào gói tin internet mới đầu tiên, và trường độ dài tổng được thiết lập bằng độ dài của gói tin đầu tiên. Cờ chỉ báo còn đoạn được thiết lập bằng 1. Phần chia thứ hai của dữ liệu được đặt vào gói tin internet mới thứ hai và trường độ dài tổng được thiết lập bằng độ dài của gói tin thứ hai. Cờ chỉ báo còn đoạn mang cùng một giá trị như gói tin dài. Trường dịch đoạn của gói tin internet mới thứ hai được thiết lập bằng giá trị của trường đó trong gói tin dài cộng với NFB.



Thủ tục này có thể được suy rộng cho việc phân tách thành n phần, thay cho việc phân  tách thành 2 phần như đã mô tả.



Để ghép các đoạn của một gói tin internet, một mô-đun giao thức internet (ví dụ ở một máy chủ đích) tổ hợp tất cả các gói tin internet có cùng một giá trị đối với 4 trường: nhận dạng, nguồn, đích và giao thức. Việc tổ hợp được thực hiện bằng cách đặt phần chia dữ liệu của mỗi đoạn vào vị trí tương đối được xác định bởi độ dịch đoạn trong phần mào đầu internet của đoạn đó. Đoạn đầu tiên sẽ có độ dịch đoạn bằng 0, và đoạn cuối cùng sẽ có Cờ chỉ báo còn đoạn được thiết lập bằng 0.    



4.1.6. Các cổng



Các cổng thực thi giao thức internet để chuyển tiếp các gói tin giữa các mạng. Các cổng cũng thực thi Giao thức Cổng - Cổng để phối hợp việc định tuyến và thông tin điều khiển internet khác.



Trong một cổng, các giao thức mức cao hơn không cần được thực thi và các chức năng của GGP được bổ sung cho mô-đun IP.
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Hình 3 - Các giao thức cổng



4.2. Yêu cầu kỹ thuật



4.2.1. Khuôn dạng của phần mào đầu internet 



Tóm tắt về các nội dung của phần mào đầu internet như sau:
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Hình 4 - Ví dụ về phần mào đầu của gói tin internet



Chú ý rằng mỗi dấu phân thời biểu diễn một vị trí bit.



· Phiên bản: 4 bit



Trường Phiên bản cho biết khuôn dạng của phần mào đầu internet. Tài liệu này mô tả phiên bản 4.



· IHL: 4 bit



Trường độ dài phần mào đầu internet cho biết độ dài của phần mào đầu internet tính theo đơn vị là các từ 32 bit, và do đó chỉ ra vị trí bắt đầu của phần dữ liệu. Chú ý rằng giá trị IHL tối thiểu cho một phần mào đầu đúng là 5.



· Loại dịch vụ: 8 bit



Loại dịch vụ cho biết các tham số trừu tượng về chất lượng dịch vụ mong muốn. Các tham số này thường được sử dụng để hướng dẫn việc lựa chọn các tham số dịch vụ thực tế khi truyền một gói tin qua một mạng cụ thể. Một vài mạng cung cấp thứ tự ưu tiên của dịch vụ, bằng cách nào đó sẽ xử lý lưu lượng có thứ tự ưu tiên cao là quan trọng hơn so với các lưu lượng khác (thông thường bằng cách chỉ chấp nhận lưu lượng có thứ tự ưu tiên trên một mức nào đó tại thời điểm có tải cao). Sự lựa chọn chủ yếu là một sự cân bằng ba chiều giữa độ trễ thấp, độ tin cậy cao, và thông lượng cao.



Các bit 0 - 2: 
Thứ tự ưu tiên



Bit 
     3: 
0 = Độ trễ bình thường,

1 = Độ trễ thấp



Các bit      4: 
0 = Thông lượng bình thường, 
1 = Thông lượng cao



Các bit      5: 
0 = Độ tin cậy bình thường,

1 = Độ tin cậy cao



Bit       6 - 7: 
Được dự trữ để dùng trong tương lai
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· Thứ tự ưu tiên



111 - Điều khiển mạng



110 - Điều khiển liên mạng



101 - CRITIC/ECP



100 - Ưu tiên hơn tin ngắn



011 - Tin ngắn



010 - Tức thời



001 - Ưu tiên



000 - Thường trình



Việc sử dụng các chỉ báo Độ trễ, Thông lượng, và Độ tin cậy có thể làm tăng chi phí của dịch vụ (theo nghĩa nào đó). Trong nhiều mạng, chỉ tiêu tốt hơn đối với một trong các tham số này được kết hợp với chỉ tiêu kém hơn trên tham số khác. Ngoại trừ những trường hợp rất không bình thường, tối đa là hai trong ba chỉ báo này sẽ được thiết lập.



Loại dịch vụ được sử dụng để quy định cách xử lý gói tin trong thời gian truyền gói tin qua hệ thống internet. 



Việc chỉ định thứ tự ưu tiên Điều khiển mạng dự kiến chỉ được sử dụng trong phạm vi một mạng. Việc sử dụng và kiểm soát việc chỉ định đó trên thực tế là tùy theo từng mạng. Việc chỉ định Điều khiển liên mạng dự kiến chỉ được sử dụng cho những bộ khởi phát điều khiển cổng. Nếu việc sử dụng thực tế các chỉ định thứ tự ưu tiên này được xem xét bởi một mạng cụ thể, thì mạng đó có trách nhiệm kiểm soát việc truy nhập và sử dụng các chỉ định thứ tự ưu tiên đó.



· Độ dài tổng: 16 bit



Độ dài tổng là độ dài của gói tin, được đo bằng octet, bao gồm phần mào đầu internet và dữ liệu. Trường này cho phép gói tin có độ dài tới 65535 octet. Các gói tin dài như vậy là không thực tế đối với hầu hết các máy chủ và các mạng. Tất cả các máy chủ phải sẵn sàng chấp nhận các gói tin có độ dài tới 576 octet (dù chúng đến toàn bộ hay theo các đoạn). Người ta khuyến nghị rằng các máy chủ chỉ gửi các gói tin lớn hơn 576 octet nếu chúng đảm bảo rằng đích sẵn sàng chấp nhận các gói tin lớn hơn.



Số 576 được chọn để cho phép một khối dữ liệu có kích cỡ hợp lý được truyền (ngoài thông tin về phần mào đầu đã được yêu cầu). Ví dụ, kích cỡ này cho phép một khối dữ liệu là 512 octet cộng với 64 octet của phần mào đầu để khớp với một gói tin. Phần mào đầu internet tối đa là 60 octet, và một phần mào đầu internet điển hình là 20 octet, cho phép một khoảng dự trữ cho các phần mào đầu của các giao thức mức cao hơn.



· Nhận dạng: 16 bit



Một giá trị nhận dạng được gán bởi bên gửi để trợ giúp việc ghép các đoạn của một gói tin.



· Cờ: 3 bit
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Các cờ điều khiển khác nhau



Bit 0: 
được dự trữ, phải bằng 0



Bit 1: 
(DF) 0 = có thể phân đoạn,
1= không phân đoạn



Bit 2: 
(MF) 0 = đoạn cuối cùng,
1= còn đoạn nữa



· Độ dịch đoạn: 13 bit



Trường này cho biết đoạn này ở chỗ nào trong gói tin.



Độ dịch đoạn được đo theo đơn vị 8 octet (64 bit). Đoạn đầu tiên có độ dịch đoạn bằng 0.



· Thời gian sống: 8 bit



Trường này cho biết thời gian tối đa mà gói tin được phép ở lại trong hệ thống internet. Nếu trường này chứa giá trị 0, thì gói tin phải bị hủy. Trường này được sửa đổi trong quá trình xử lý phần mào đầu internet. Thời gian được đo theo đơn vị giây, nhưng vì mỗi mô-đun xử lý một gói tin phải giảm TTL đi ít nhất 1 giây dù nó xử lý gói tin trong thời gian dưới 1 giây, TTL phải được coi như một giới hạn trên của thời gian một gói tin có thể tồn tại. Mục đích là khiến cho các gói tin không thể phân phát được phải bị loại bỏ, và quy định giới hạn cho thời gian sống tối đa của gói tin. 



· Giao thức: 8 bit



Trường này cho biết giao thức mức kế tiếp nào được sử dụng trong phần dữ liệu của gói tin internet. 



· Kiểm tra tổng phần mào đầu: 16 bit



Chỉ kiểm tra tổng trên phần mào đầu. Vì một số trường phần mào đầu thay đổi (ví dụ thời gian sống), nên việc kiểm tra tổng phần mào đầu được tính toán lại và xác minh tại mỗi điểm mà phần mào đầu internet được xử lý.



Thuật toán kiểm tra tổng là:



Trường kiểm tra tổng là phần bù của trường 16 bit của tổng bù tất cả các từ 16 bit trong phần mào đầu. Cho mục đích tính toán tổng kiểm tra, giá trị của trường kiểm tra tổng phải bằng 0.



Đây là một thuật toán đơn giản để tính kiểm tra tổng và bằng chứng thực nghiệm cho thấy nó là thích hợp, nhưng nó là tạm thời và có thể được thay thế bằng một thủ tục CRC, phụ thuộc vào kinh nghiệm triển khai về sau.



· Địa chỉ nguồn: 32 bit (xem mục 3.2)



· Địa chỉ đích: 32 bit (xem mục 3.2)



· Các tuỳ chọn: thay đổi 



Các tuỳ chọn có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trong các gói tin. Chúng phải được mọi mô-đun IP (máy chủ và các cổng) thực thi. Việc truyền chúng trong bất cứ gói tin riêng biệt nào là tuỳ chọn (chứ không phải việc thực thi chúng).



Trong một số môi trường, tuỳ chọn bảo mật có thể được yêu cầu trong mọi gói tin. 



Trường tuỳ chọn có độ dài thay đổi. Có thể không có tuỳ chọn nào hoặc có thể có nhiều tuỳ chọn. Có 2 trường hợp về khuôn dạng của một tuỳ chọn:



· Trường hợp 1: Một octet đơn kiểu-tuỳ chọn 



· Trường hợp 2: Một octet kiểu-tuỳ chọn, một octet  độ dài-tuỳ chọn, và các octet dữ liệu-tuỳ chọn hiện thời.



Octet độ dài-tuỳ chọn tính đến octet kiểu-tuỳ chọn và octet độ dài-tuỳ chọn cũng như các octet dữ liệu-tuỳ chọn.



Octet kiểu-tuỳ chọn được xem như có 3 trường:



1 bit cờ sao chép,



2 bit loại tuỳ chọn,



5 bit số tuỳ chọn.



Cờ sao chép cho biết tuỳ chọn này được sao chép vào tất cả các đoạn khi phân đoạn.



0 = không được sao chép



1 = được sao chép



Các loại tuỳ chọn là:



0 = điều khiển



1 = dự trữ để sử dụng trong tương lai



2 = gỡ rối và đo kiểm



3 = dự trữ để sử dụng trong tương lai



Các tuỳ chọn internet sau đây được xác định:



			LOẠI


			SỐ


			ĐỘ DÀI


			MÔ TẢ









			0


			0


			-


			Kết thúc danh sách tuỳ chọn. Tuỳ chọn này chỉ chiếm 1 octet, nó không có octet độ dài.









			0


			1


			-


			Không hoạt động. Tuỳ chọn này chỉ chiếm 1 octet, nó không có octet độ dài.









			0


			2


			11


			Bảo mật. Được dùng để truyền Bảo mật, Phân chia ngăn, Nhóm người dùng (TCC), và các Mã hạn chế điều khiển tương thích với các yêu cầu của DOD.



 





			0


			3


			thay đổi


			Định tuyến nguồn không nghiêm ngặt. Được dùng để định tuyến gói tin internet dựa trên thông tin do nguồn cung cấp.  









			0


			9


			thay đổi


			Định tuyến nguồn nghiêm ngặt. Được dùng để định tuyến gói tin internet dựa trên thông tin do nguồn cung cấp.  









			0


			7


			thay đổi


			Tuyến ghi. Được dùng để dò lại tuyến mà một gói tin internet đã đi.   









			0


			8


			4


			ID luồng. Được dùng để truyền ký hiệu nhận dạng luồng.









			2


			4


			thay đổi


			Nhãn thời gian internet.  












 Các định nghĩa về tuỳ chọn riêng  



Kết thúc danh sách tuỳ chọn
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                 Kiểu = 0



Tuỳ chọn này cho biết kết thúc của danh sách tuỳ chọn. Kết thúc này có thể không trùng khớp với kết thúc của phần mào đầu internet căn cứ theo độ dài của phần mào đầu internet. Tuỳ chọn này được sử dụng ở phần cuối của tất cả các tuỳ chọn, chứ không phải ở phần cuối của mỗi tuỳ chọn, và chỉ cần dùng nếu phần cuối của Các tuỳ chọn không trùng khớp với phần cuối của phần mào đầu internet.



Có thể được sao chép, được sử dụng, hoặc bị xóa khi phân đoạn, hoặc vì bất cứ lý do nào khác.   



Không hoạt động
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     Kiểu = 1



Tùy chọn này có thể được sử dụng giữa các tùy chọn, ví dụ để cân chỉnh phần đầu của một tùy chọn tiếp theo trên một biên 32 bit.



Có thể được sao chép, được sử dụng, hoặc bị xóa khi phân đoạn, hoặc vì bất cứ lý do nào khác.   



Bảo mật



Tuỳ chọn này cung cấp một phương pháp cho các máy chủ gửi các tham số bảo mật, phân chia ngăn, hạn chế điều khiển, và TCC (nhóm người dùng khép kín). Khuôn dạng của tùy chọn này như sau:
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                      Kiểu = 130 Độ dài = 11



Bảo mật (trường S): 16 bit



Chỉ định một trong số 16 mức bảo mật (8 mức trong số 16 mức này được dự trữ để dùng trong tương lai).



00000000  00000000 - Chưa được xếp loại



11110001  00110101 - Mật



01111000  10011010 - EFTO



10111100  01001101 - MMMM



01011110  00100110 - PROG



10101111  00010011 - Cấm



11010111  10001000 - Bí mật



01101011  11000101 - Tối mật



00110101  11100010 - (Được dự trữ để dùng trong tương lai)



10011010  11110001 - (Được dự trữ để dùng trong tương lai)



01001101  01111000 - (Được dự trữ để dùng trong tương lai)



00100100  10111101 - (Được dự trữ để dùng trong tương lai)



00010011  01011110 - (Được dự trữ để dùng trong tương lai)



10001001  10101111 - (Được dự trữ để dùng trong tương lai)



11000100  11010110 - (Được dự trữ để dùng trong tương lai)



11100010  01101011 - (Được dự trữ để dùng trong tương lai)



Phân chia ngăn (trường C): 16 bit



Một giá trị toàn là 0 được sử dụng khi thông tin đã truyền không được phân chia ngăn. Các giá trị khác dành cho trường chia ngăn có thể được nhận từ Cơ quan tình báo quốc phòng.



Hạn chế điều khiển (trường H): 16 bit



Các giá trị để đánh dấu kiểm soát và phát hành là các chữ ghép chữ-số và được xác định trong Sách hướng dẫn của Cơ quan tình báo quốc phòng DIAM 65-19, "Đánh dấu bảo mật chuẩn" 



Mã điều khiển truyền  (trường TCC): 24 bit



Cung cấp một phương tiện để chia tách lưu lượng và xác định các cộng đồng có quyền lợi được điều chỉnh trong số các thuê bao. Các giá trị TCC là các nhóm ba chữ cái kế tiếp nhau, và khả dụng từ Mã HQ DCA 530.



Phải được sao chép khi phân đoạn. Tuỳ chọn này xuất hiện tối đa một lần trong một gói tin.



Tuyến ghi và tuyến nguồn không nghiêm ngặt
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          Kiểu = 131



Tuỳ chọn tuyến ghi và tuyến nguồn không nghiêm ngặt (LSRR) đưa ra một phương pháp để nguồn của một gói tin internet cung cấp thông tin định tuyến được sử dụng bởi các cổng để chuyển tiếp gói tin đến đích, và để ghi lại thông tin về tuyến.  



Tuỳ chọn này bắt đầu với mã kiểu tuỳ chọn. Octet thứ hai là độ dài tuỳ chọn bao gồm mã kiểu tuỳ chọn và octet độ dài, octet con trỏ, và (độ dài –3) octet dữ liệu tuyến. Octet thứ ba là con trỏ trỏ vào dữ liệu tuyến chỉ báo octet bắt đầu địa chỉ nguồn kế tiếp sẽ được xử lý. Con trỏ là tương đối đối với tuỳ chọn này, và giá trị hợp lệ nhỏ nhất cho con trỏ là 4.



Một dữ liệu tuyến bao gồm một dãy các địa chỉ internet. Mỗi địa chỉ internet là 32 bit hoặc 4 octet. Nếu con trỏ lớn hơn độ dài, thì tuyến nguồn là trống (và tuyến ghi đầy) và việc định tuyến cần được dựa trên trường địa chỉ đích.      



Nếu đã đến được địa chỉ trong trường địa chỉ đích và con trỏ không lớn hơn độ dài, thì địa chỉ kế tiếp trong tuyến nguồn thay thế địa chỉ trong trường địa chỉ đích, và địa chỉ tuyến ghi thay thế địa chỉ nguồn vừa mới dùng, và con trỏ được tăng lên 4. 



Địa chỉ tuyến ghi là địa chỉ internet của chính mô-đun internet như đã biết trong môi trường mà gói tin này đang được yêu cầu chuyển tiếp.



Thủ tục thay thế tuyến nguồn bằng tuyến ghi này (mặc dù nó ngược với trình tự mà nó phải theo để được sử dụng như một tuyến nguồn) có nghĩa là tuỳ chọn (và toàn bộ phần mào đầu IP) vẫn giữ nguyên một độ dài không đổi khi gói tin qua internet.



Tuỳ chọn này là một tuyến nguồn không nghiêm ngặt vì IP của cổng hoặc máy chủ được phép dùng bất cứ tuyến nào trong số các tuyến có các cổng trung gian khác để đến địa chỉ kế tiếp trong tuyến.



Phải được sao chép khi phân đoạn. Xuất hiện tối đa một lần trong một gói tin.



Tuyến ghi và nguồn nghiêm ngặt      
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            Kiểu = 137



Tuỳ chọn tuyến ghi và tuyến nguồn nghiêm ngặt (SSRR) đưa ra một phương pháp để nguồn của một gói tin internet cung cấp thông tin định tuyến được sử dụng bởi các cổng để chuyển tiếp gói tin đến đích, và để ghi lại thông tin về tuyến.  



Tuỳ chọn này bắt đầu với mã kiểu tuỳ chọn. Octet thứ hai là độ dài tuỳ chọn, bao gồm mã kiểu tuỳ chọn và octet độ dài, octet con trỏ, và (độ dài -3) octet dữ liệu tuyến. Octet thứ ba là con trỏ trỏ vào dữ liệu tuyến chỉ báo octet bắt đầu địa chỉ nguồn kế tiếp sẽ được xử lý. Con trỏ là tương đối đối với tuỳ chọn này, và giá trị hợp lệ nhỏ nhất cho con trỏ là 4.



Một dữ liệu tuyến bao gồm một dãy các địa chỉ internet. Mỗi địa chỉ internet là 32 bit hay 4 octet. Nếu con trỏ lớn hơn độ dài, thì tuyến nguồn là trống (và tuyến ghi đầy) và việc định tuyến cần được dựa trên trường địa chỉ đích.      



Nếu đã đến được địa chỉ trong trường địa chỉ đích và con trỏ không lớn hơn độ dài, thì địa chỉ kế tiếp trong tuyến nguồn thay thế địa chỉ trong trường địa chỉ đích, và địa chỉ tuyến ghi thay thế địa chỉ nguồn vừa mới dùng, và con trỏ được tăng lên 4. 



Địa chỉ tuyến ghi là địa chỉ internet của chính mô-đun internet như đã biết trong môi trường mà gói tin này đang được yêu cầu chuyển tiếp.



Thủ tục thay thế tuyến nguồn bằng tuyến ghi này (mặc dù nó ngược với trình tự mà nó phải theo để được sử dụng như một tuyến nguồn) có nghĩa là tuỳ chọn (và toàn bộ phần mào đầu IP) vẫn giữ nguyên một độ dài không đổi khi gói tin qua internet.



Tuỳ chọn này là một tuyến nguồn nghiêm ngặt vì IP của cổng hoặc máy chủ phải gửi gói tin trực tiếp đến địa chỉ kế tiếp trong tuyến nguồn chỉ qua mạng kết nối trực tiếp (được chỉ báo trong địa chỉ kế tiếp) để đến cổng hoặc máy chủ kế tiếp (được chỉ định trong tuyến).



Phải được sao chép khi phân đoạn. Xuất hiện tối đa một lần trong một gói tin.



Tuyến ghi



[image: image12.png]o 1 2 3
01234567290123456789012345678901

Tvers 3 ol S aype o servicel | Tored Lemsth < 21 |
1 raeneiricarion - 111 [Plga| | Feagment Offset - 0 |
1 rime 13" hatatel <11 ‘nesder checkamn |
[ L T
T ik e
i









       Kiểu = 7



Tuỳ chọn tuyến ghi đưa ra một phương pháp để ghi lại tuyến của một gói tin internet. 



Tuỳ chọn bắt đầu với mã kiểu tuỳ chọn. Octet thứ hai là độ dài tuỳ chọn, bao gồm mã kiểu tuỳ chọn và octet độ dài, octet con trỏ, và (độ dài –3) octet dữ liệu tuyến. Octet thứ ba là con trỏ trỏ vào dữ liệu tuyến chỉ báo octet bắt đầu vùng kế tiếp để lưu giữ một địa chỉ tuyến. Con trỏ là tương đối đối với tuỳ chọn này, và giá trị hợp lệ nhỏ nhất cho con trỏ là 4.



Một tuyến ghi bao gồm một dãy các địa chỉ internet. Mỗi địa chỉ internet có độ dài 32 bit hay 4 octet. Nếu con trỏ lớn hơn độ dài, thì vùng dữ liệu của tuyến ghi là đầy. Máy chủ khởi phát phải thiết lập tuỳ chọn này với một vùng dữ liệu tuyến đủ lớn để chứa toàn bộ địa chỉ đã yêu cầu. Kích cỡ của tuỳ chọn không thay đổi khi điền thêm các địa chỉ vào. Các nội dung ban đầu của vùng dữ liệu tuyến phải bằng 0.



Khi một mô-đun internet định tuyến một gói tin, nó sẽ kiểm tra xem có tuỳ chọn tuyến ghi không. Nếu có tuỳ chọn tuyến ghi, mô-đun này chèn địa chỉ internet của chính nó, như đã biết trong môi trường mà gói tin này đang được yêu cầu chuyển tiếp, vào tuyến ghi bắt đầu tại octet do con trỏ chỉ báo, và tăng con trỏ lên 4.



Nếu vùng dữ liệu tuyến đã đầy (con trỏ vượt quá độ dài) thì gói tin được chuyển tiếp mà không cần chèn địa chỉ vào tuyến ghi. Nếu còn chỗ nào đó nhưng không đủ để chèn một địa chỉ đầy đủ, thì gói tin gốc được coi như bị lỗi và bị loại bỏ. Trong cả hai trường hợp, một bản tin về vấn đề tham số ICMP có thể được gửi đến máy chủ nguồn.



Không được sao chép khi phân đoạn, tuỳ chọn này chỉ xuất hiện trong đoạn đầu tiên. Xuất hiện tối đa một lần trong một gói tin.



Từ nhận dạng luồng
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  Kiểu = 136 Độ dài = 4



Tuỳ chọn này đưa ra một phương pháp để từ nhận dạng luồng 16 bit SATNET được truyền qua các mạng không hỗ trợ khái niệm luồng.



Phải được sao chép khi phân đoạn. Xuất hiện tối đa một lần trong một gói tin.



Nhãn thời gian của internet
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   Kiểu = 68



Độ dài tuỳ chọn là số các octet trong tuỳ chọn kể cả octet kiểu, octet độ dài, octet con trỏ, và các octet tràn/cờ (độ dài tối đa là 40).



Con trỏ là số các octet từ phần đầu của tuỳ chọn này đến phần cuối của các nhãn thời gian cộng với 1 (tức là nó trỏ vào octet bắt đầu khoảng trống cho nhãn thời gian kế tiếp). Giá trị hợp lệ nhỏ nhất là 5. Vùng nhãn thời gian đầy khi con trỏ lớn hơn độ dài.



Phần tràn (oflw) [4 bit] là số các mô-đun IP không thể đăng ký các nhãn thời gian do thiếu khoảng trống.



Các giá trị của cờ (flg) [4 bit] là



0 -- chỉ các nhãn thời gian, được lưu giữ trong các từ 32 bit liên tiếp,



1 – mỗi nhãn thời gian đứng sau địa chỉ internet của thực thể đăng ký, 



3 -- các trường địa chỉ internet được chỉ định trước. Một mô-đun IP chỉ đăng ký nhãn thời gian của nó nếu nó so khớp địa chỉ của chính nó với địa chỉ internet được chỉ định kế tiếp.                        



Nhãn thời gian là một nhãn thời gian 32 bit, căn phải tính theo miligiây từ nửa đêm theo giờ quốc tế. Nếu thời gian không theo dạng miligiây hoặc không thể được cung cấp từ nửa đêm theo giờ quốc tế thì bất cứ thời gian nào cũng có thể bị chèn vào như một nhãn thời gian miễn là bit bậc cao của trường nhãn thời gian được thiết lập bằng 1 để chỉ báo việc dùng một giá trị không chuẩn.



Máy chủ khởi phát phải thiết lập tuỳ chọn này với một vùng dữ liệu nhãn thời gian đủ lớn để chứa toàn bộ thông tin yêu cầu về nhãn thời gian. Kích cỡ của tuỳ chọn không thay đổi khi điền thêm các nhãn thời gian vào. Những nội dung ban đầu của vùng dữ liệu của nhãn thời gian phải bằng 0 hoặc bằng các cặp địa chỉ internet / 0.



Nếu vùng dữ liệu nhãn thời gian đã đầy (con trỏ vượt quá độ dài) thì gói tin được chuyển tiếp mà không cần chèn nhãn thời gian, nhưng số đếm tràn được tăng lên 1.



Nếu còn chỗ nào đó nhưng không đủ để chèn một nhãn thời gian đầy đủ, hoặc bản thân số đếm tràn cũng tràn, thì gói tin gốc được coi như bị lỗi và bị loại bỏ. Trong cả hai trường hợp, một bản tin về vấn đề tham số của ICMP có thể được gửi đến máy chủ nguồn.



Tuỳ chọn nhãn thời gian không được sao chép trong khi phân đoạn. Nó được truyền trong đoạn đầu tiên. Xuất hiện tối đa một lần trong một gói tin.



Đệm: thay đổi


Đệm của phần mào đầu internet được sử dụng để đảm bảo rằng các phần cuối của phần mào đầu internet ở trên một biên 32 bit. Đệm bằng 0.



4.2.2.  Mô tả    



Việc thực thi một giao thức phải thiết thực. Mỗi thực thi phải hoạt động liên kết được với những thực thi khác tạo bởi nhiều thực thể khác nhau. Trong khi mục đích của phần mô tả này là nhằm diễn đạt rõ ràng, đầy đủ về giao thức, thì vẫn có khả năng có những sự diễn giải khác. Về tổng quan, một thực thi phải thận trọng trong chế độ gửi, và phải rộng rãi trong chế độ nhận của nó. Tức là, phải cẩn thận để gửi các gói tin có khuôn dạng chuẩn nhưng phải chấp nhận bất cứ gói tin nào mà có thể diễn giải được (ví dụ: không phản đối các lỗi kỹ thuật khi nghĩa vẫn còn rõ ràng).   



Dịch vụ internet cơ sở là dịch vụ định hướng gói tin và cung cấp sự phân đoạn các gói tin tại các cổng, cùng với việc tái lắp ráp xảy ra tại mô-đun giao thức internet đích trong máy chủ đích. Đương nhiên, sự phân đoạn và tái lắp ráp các gói tin bên trong một mạng hoặc theo sự thoả thuận riêng giữa các cổng của một mạng cũng được cho phép vì sự phân đoạn và tái lắp ráp này là trong suốt đối với các giao thức internet và các giao thức mức cao hơn. Kiểu phân đoạn và tái lắp ráp trong suốt này được gọi là sự phân đoạn “phụ thuộc vào mạng” (hoặc intranet) và không được đề cập thêm nữa.



Các địa chỉ internet phân biệt các nguồn và các đích với mức của máy chủ và cũng cung cấp một trường giao thức. Giả thiết là mỗi giao thức sẽ cung cấp mọi sự ghép kênh cần thiết bên trong một máy chủ.



4.2.2.1.  Lập địa chỉ



Để linh hoạt trong việc gán địa chỉ cho các mạng và tính đến nhiều mạng có kích cỡ từ nhỏ đến trung bình, sự thể hiện của trường địa chỉ được mã hóa để xác định một số ít mạng với nhiều máy chủ, một số lượng vừa phải mạng với một số lượng vừa phải máy chủ, và một số lượng lớn mạng với ít máy chủ. Ngoài ra, có một mã thoát đến chế độ lập địa chỉ mở rộng.



Các khuôn dạng của địa chỉ



			Các bit bậc cao


			Khuôn dạng


			Phân lớp









			0


			7 bit của mạng, 24 bit của máy chủ


			A





			10


			14 bit của mạng, 16 bit của máy chủ


			B





			110


			21 bit của mạng, 8 bit của máy chủ


			C





			111


			Thoát đến chế độ lập địa chỉ mở rộng


			








Một giá trị 0 trong trường mạng dành cho mạng này. Giá trị này chỉ được sử dụng trong các bản tin ICMP nhất định. Chế độ lập địa chỉ mở rộng không được xác định. Cả hai đặc trưng này được dự trữ để sử dụng trong tương lai.



Địa chỉ cục bộ, do mạng cục bộ gán, phải tính đến việc một máy chủ vật lý đơn thực hiện vai trò như vài máy chủ internet riêng biệt. Tức là, phải có một phép ánh xạ giữa các địa chỉ của máy chủ internet và các giao diện mạng/ máy chủ mà cho phép vài địa chỉ internet tương ứng với một giao diện. Cũng phải tính đến một máy chủ có nhiều giao diện vật lý và coi các gói tin từ một vài giao diện trong số đó như thể chúng đều được lập địa chỉ đến cùng một máy chủ đơn.     



4.2.2.2.  Phân đoạn và tái lắp ráp



Sử dụng trường nhận dạng internet (ID) cùng với địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, và các trường giao thức để nhận dạng các đoạn của gói tin cho việc tái lắp ráp.



Bit MF (Cờ chỉ báo còn đoạn) được thiết lập nếu gói tin này không phải là đoạn cuối cùng. Trường Độ dịch đoạn cho biết vị trí đoạn, so với phần đầu của gói tin gốc chưa phân đoạn. Các đoạn được tính theo đơn vị 8 octet. Chiến lược phân đoạn được lập ra để một gói tin không bị phân đoạn có mọi thông tin phân đoạn bằng 0 (MF = 0, độ dịch đoạn = 0). Nếu một gói tin internet bị phân đoạn, phần dữ liệu của nó phải bị ngắt trên các biên 8 octet.



Khuôn dạng này cho phép 213 = 8192 đoạn, mỗi đoạn có 8 octet, do vậy khuôn dạng này cho phép tổng số 65536 octet. Chú ý rằng, điều này là phù hợp với trường độ dài tổng của gói tin (dĩ nhiên, phần mào đầu được tính theo độ dài tổng và không tính theo các đoạn).



Khi xảy ra phân đoạn, một số tuỳ chọn được sao chép, nhưng Các tuỳ chọn khác vẫn giữ nguyên chỉ ở đoạn đầu tiên.



Mỗi mô-đun internet phải có khả năng chuyển tiếp một gói tin 68 octet mà không cần phân đoạn. Vì một phần mào đầu internet có thể tối đa là 60 octet, và đoạn tối thiểu là 8 octet.



Mỗi đích internet phải có khả năng nhận một gói tin 576 octet hoặc dưới dạng một gói tin nguyên vẹn hoặc dưới dạng các đoạn cần được tái lắp ráp.



Việc phân đoạn có thể làm ảnh hưởng đến các trường sau:



(1) trường các tùy chọn



(2) cờ chỉ báo còn đoạn



(3) độ dịch đoạn



(4) trường độ dài phần mào đầu internet



(5) trường độ dài tổng



(6) kiểm tra tổng phần mào đầu         



Nếu bit cờ không phân đoạn (DF) được thiết lập, thì sự phân đoạn internet của gói tin này là KHÔNG được phép, mặc dù nó có thể bị loại bỏ. Điều này có thể được sử dụng để ngăn chặn sự phân đoạn trong các trường hợp máy chủ nhận không có đủ tài nguyên để tái lắp ráp các đoạn internet.



Một ví dụ về việc dùng đặc trưng không phân đoạn là tải tuyến xuống một máy chủ nhỏ. Một máy chủ nhỏ có thể có một chương trình nạp, chương trình này chấp nhận một gói tin, lưu trữ nó trong bộ nhớ và sau đó thực hiện nó.



Các thủ tục phân đoạn và tái lắp ráp đa số được mô tả một cách dễ dàng bằng các ví dụ. Các thủ tục sau đây là những ví dụ về thực thi.



Ký hiệu chung trong các chương trình giả như sau: “=<” nghĩa là “nhỏ hơn hoặc bằng”, “#” nghĩa là “không bằng”, “=” nghĩa là “bằng”, “<-” nghĩa là “được thiết lập bằng”. Cũng vậy, “x đến y” bao gồm x và loại trừ y; ví dụ, “4 đến 7” sẽ bao gồm 4, 5, và 6 (nhưng không bao gồm 7).



4.2.2.2.1. Ví dụ về thủ tục phân đoạn 



Gói tin có kích cỡ tối đa mà có thể được truyền qua mạng kế tiếp được gọi là đơn vị truyền tối đa (MTU).



Nếu độ dài tổng nhỏ hơn hoặc bằng đơn vị truyền tối đa thì đưa gói tin này tới bước kế tiếp trong quá trình xử lý gói tin, nếu không thì cắt gói tin thành hai đoạn, đoạn đầu tiên có kích cỡ tối đa, và đoạn thứ hai là phần còn lại của gói tin. Đoạn đầu tiên được đưa đến bước kế tiếp trong quá trình xử lý gói tin, trong khi đoạn thứ hai được đưa đến thủ tục này trong trường hợp nó vẫn còn quá lớn.



Ghi chú:



FO - Độ dịch đoạn



IHL - Độ dài phần mào đầu internet



DF – Cờ chỉ báo không phân đoạn



MF – Cờ chỉ báo còn đoạn



TL - Độ dài tổng 



OFO - Độ dịch của đoạn cũ



OIHL - Độ dài của phần mào đầu internet cũ



OMF – Cờ chỉ báo còn đoạn cũ



OTL - Độ dài tổng cũ



NFB - Số khối của đoạn



MTU - Đơn vị truyền tối đa



Thủ tục:



IF TL =< MTU THEN đưa gói tin này đến bước kế tiếp trong quá trình xử lý gói tin 



ELSE IF DF = 1 THEN loại bỏ gói tin ELSE



Để tạo ra đoạn đầu tiên:



(1) Sao chép phần mào đầu internet gốc



(2) OIHL <- IHL; OTL <- TL; OFO <- FO; OMF <- MF;



(3)  NFB <- (MTU - IHL*4)/8;



(4) Gắn NFB * 8 octet dữ liệu đầu tiên;



(5) Hiệu chỉnh phần mào đầu: 



MF <-1; TL<- (IHL*4) + (NFB*8); 



Tính toán lại Checksum;



(6) Đưa đoạn này đến bước kế tiếp trong quá trình xử lý gói tin;



Để tạo ra đoạn thứ hai:



(7) Sao chép có lựa chọn phần mào đầu internet (một số tuỳ chọn không được sao chép, xem các định nghĩa về tuỳ chọn);



(8) Nối thêm dữ liệu còn lại;



(9) Hiệu chỉnh phần mào đầu:



IHL<- (((OIHL*4) - (độ dài của Các tuỳ chọn không được sao chép)) + 3)/4;



TL<- OTL – NFB*8 - (OIHL - IHL)*4);



FO<- OFO + NFB; MF<- OMF; Tính toán lại Checksum;



(10) Đưa đoạn này đến phép thử phân đoạn; DONE.



Trong thủ tục trên, mỗi đoạn (trừ đoạn cuối) được thiết lập với kích thước tối đa cho phép. Một cách khác có thể tạo các gói tin có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ tối đa. Ví dụ, người ta có thể thực thi một thủ tục phân đoạn mà lặp lại việc chia đôi các gói tin lớn cho đến khi các đoạn thu được có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ của đơn vị truyền tối đa.    



4.2.2.2.2.  Ví dụ về thủ tục tái lắp ráp 



Đối với mỗi gói tin, từ nhận dạng bộ đệm được tính toán như sự ghép nối của các trường nguồn, đích, giao thức, nhận dạng. Nếu đó là một gói tin nguyên vẹn (tức là cả trường còn nhiều đoạn nữa và trường độ dịch đoạn đều bằng 0), thì bất cứ tài nguyên tái lắp ráp nào gắn với từ nhận dạng đệm này cũng đều được giải phóng và gói tin được chuyển tiếp đến bước kế tiếp trong quá trình xử lý gói tin.



Nếu không có sẵn đoạn nào khác cùng với từ nhận dạng đệm này thì tài nguyên tái lắp ráp được phân bổ. Tài nguyên tái lắp ráp gồm có một bộ đệm dữ liệu, một bộ đệm phần mào đầu, một bảng bit của khối đoạn, một trường độ dài dữ liệu tổng, và một bộ định thời. Dữ liệu từ đoạn được đặt vào bộ đệm dữ liệu căn cứ theo độ dài và độ dịch đoạn của nó, và các bit được thiết lập trong bảng bit của khối đoạn tương ứng với các khối đoạn đã nhận được.



Nếu đó là đoạn đầu tiên (tức là độ dịch đoạn bằng 0), thì phần mào đầu này được đặt vào bộ đệm của phần mào đầu. Nếu đó là đoạn cuối cùng (tức là trường còn nhiều đoạn nữa bằng 0), thì độ dài của dữ liệu tổng được tính toán. Nếu đoạn này hoàn thành trọn vẹn gói tin (được thử nghiệm bằng cách kiểm tra các bit đã được thiết lập trong bảng khối đoạn), thì gói tin được gửi đến bước kế tiếp trong quá trình xử lý gói tin; nếu không thì bộ định thời được thiết lập bằng trị số cực đại của giá trị bộ định thời hiện thời và giá trị trường thời gian sống từ đoạn này, và thủ tục tái lắp ráp sẽ thôi không điều khiển nữa.



Nếu bộ định thời chạy hết thời gian, mọi tài nguyên tái lắp ráp cho từ nhận dạng đệm này được giải phóng. Giá trị ban đầu của bộ định thời là biên thấp hơn trong khoảng thời gian chờ tái lắp ráp. Sở dĩ như vậy là vì thời gian chờ sẽ tăng lên nếu Thời gian sống trong đoạn đang tới lớn hơn nhiều giá trị của bộ định thời hiện tại nhưng thời gian chờ sẽ không giảm nếu Thời gian sống trong đoạn tới nhỏ hơn giá trị thực của bộ định thời. Trị số tối đa mà bộ định thời này có thể đạt tới là thời gian sống tối đa (xấp xỉ 4,25 phút). Khuyến nghị hiện tại là thiết lập giá trị ban đầu của bộ định thời bằng 15 giây. Giá trị này có thể thay đổi theo kinh nghiệm làm việc với giao thức này. Chú ý rằng việc lựa chọn giá trị của tham số này có liên quan đến dung lượng khả dụng của bộ đệm và tốc độ dữ liệu của môi trường truyền; tức là, tốc độ dữ liệu nhân với giá trị của bộ định thời bằng kích cỡ của bộ đệm (ví dụ, 10 kbit/s * 15s = 150 kbit).



Ghi chú:



FO - Độ dịch đoạn



IHL - Độ dài phần mào đầu internet



MF - Cờ chỉ báo còn đoạn



TTL - Thời gian sống



TL - Độ dài tổng 



TDL - Độ dài dữ liệu tổng 



BUFID - Từ nhận dạng bộ đệm



RCVBT - Bảng bit nhận được của đoạn



TLB - Giới hạn dưới của bộ định thời



NFB - Số khối của đoạn



Thủ tục:



(1) BUFID <- nguồn ( đích( giao thức ( nhận dạng



(2) IF FO = 0 AND MF = 0



(3) THEN IF bộ đệm với BUFID được phân bổ



(4) THEN xóa sạch mọi sự tái lắp ráp đối với BUFID này;



(5) Đưa gói tin đến bước kế tiếp; DONE.



(6) ELSE IF không có bộ đệm nào cùng với BUFID được phân bổ



(7) THEN phân bổ tài nguyên tái lắp ráp với BUFID;



TIMER <- TLB; TDL<- 0;



(8) Đặt dữ liệu từ đoạn vào bộ đệm dữ liệu với



BUFID từ octet FO*8 đến





octet (TL – (IHL*4) + FO*8);



(9) Đặt các bit RCVBT từ FO



đến FO + ((TL – (IHL*4) + 7)/8);



(10) IF MF = 0 THEN TDL <- TL - (IHL*4) + (FO*8);



(11) IF FO = 0 THEN đặt phần mào đầu vào bộ đệm phần mào đầu



(12) IF TDL # 0



(13) AND tất cả các bit RCVBT từ 0 đến (TDL + 7)/8 được thiết lập 



(14) THEN TL <- TDL + (IHL*4)



(15) Đưa gói tin đến bước kế tiếp;



(16) 
Giải phóng mọi tài nguyên tái lắp ráp



cho BUFID này; DONE.



(17) TIMER <- MAX (TIMER, TTL);



(18) Bỏ cho đến khi đoạn kế tiếp hoặc cho đến khi bộ định thời hết hạn;



(19) Bộ định thời hết hạn: xóa sạch mọi sự tái lắp ráp đối với BUFID này; DONE.



Trong trường hợp hai hoặc nhiều đoạn chứa cùng một dữ liệu hoặc giống hệt nhau hoặc do sự chồng chéo một phần, thì thủ tục này sẽ sử dụng bản sao đã tới gần nhất trong bộ đệm dữ liệu và gói tin đã phân phát.  



4.2.2.3. Nhận dạng



Việc lựa chọn từ nhận dạng cho một gói tin được thực hiện theo nhu cầu nhận dạng duy nhất các đoạn của một gói tin cụ thể. Mô-đun giao thức đang tái lắp ráp các đoạn xét thấy các đoạn thuộc về cùng một gói tin nếu chúng có cùng một nguồn, đích, giao thức, và từ nhận dạng. Vì vậy, bên gửi phải chọn dùng từ nhận dạng là đơn nhất đối với cặp nguồn, đích và giao thức trong thời gian gói tin (hoặc bất cứ đoạn nào của nó) có thể vẫn còn tồn tại trong internet.



Như vậy một mô-đun giao thức gửi cần chứa một bảng các từ nhận dạng, một mục nhập cho mỗi đích mà nó đã liên lạc với trong thời gian sống tối đa của gói cuối cùng đối với internet.



Tuy nhiên, vì trường của từ nhận dạng cho phép 65536 giá trị khác nhau, nên một số máy chủ có thể đơn giản sử dụng các từ nhận dạng đơn nhất không phụ thuộc vào đích.



Việc lựa chọn từ nhận dạng là thích hợp với một số giao thức mức cao hơn. Ví dụ, các mô-đun giao thức TCP có thể phát lại một đoạn TCP giống hệt, và xác suất thu đúng sẽ tăng nếu quá trình phát lại chứa cùng một từ nhận dạng như quá trình phát ban đầu vì các đoạn của một trong hai gói tin có thể được sử dụng để kết cấu một đoạn TCP đúng.



4.2.2.4. Loại dịch vụ



Loại dịch vụ (TOS) phục vụ việc lựa chọn chất lượng dịch vụ internet. Loại dịch vụ được chỉ định theo các tham số trừu tượng: thứ tự ưu tiên, độ trễ, thông lượng, và độ tin cậy. Các tham số trừu tượng này cần được ánh xạ vào các tham số dịch vụ thực của các mạng cụ thể mà gói tin đi ngang qua.



Thứ tự ưu tiên. Thước đo độc lập về tầm quan trọng của gói tin này.     



Độ trễ. Việc phân phát nhanh là quan trọng đối với các gói tin có chỉ dẫn này. 



Thông lượng. Tốc độ dữ liệu cao là quan trọng đối với gói tin có chỉ dẫn này. 



Độ tin cậy. Mức độ cố gắng cao hơn để đảm bảo cho việc phân phát là quan trọng đối với các gói tin có chỉ dẫn này.  



Ví dụ, ARPANET có một bit ưu tiên, và một sự lựa chọn giữa các bản tin “chuẩn” (loại 0) và các bản tin “không bị kiểm soát” (loại 3), (sự lựa chọn giữa các bản tin đa gói và đơn gói cũng có thể được xem như một tham số dịch vụ). Các bản tin không bị kiểm soát có chiều hướng được phân phát kém tin cậy hơn và chịu độ trễ nhỏ hơn. Giả sử một gói tin internet cần được gửi qua ARPANET. Giả sử loại dịch vụ internet được cho như sau:        



Thứ tự ưu tiên: 5



Độ trễ: 0



Thông lượng: 1



Độ tin cậy: 1



Trong trường hợp này, việc ánh xạ các tham số này lên các tham số khả dụng đối với ARPANET sẽ như thế nào đó để thiết lập bit ưu tiên của ARPANET lên trên (vì thứ tự ưu tiên của internet nằm ở nửa trên trong dải của nó) để lựa chọn các bản tin chuẩn vì các yêu cầu về thông lượng và độ tin cậy đã được chỉ báo, còn yêu cầu về độ trễ thì không. 



4.2.2.5. Thời gian sống



Thời gian sống được thiết lập bởi bên gửi bằng thời gian tối đa mà gói tin được phép tồn tại trong hệ thống internet. Nếu gói tin tồn tại trong hệ thống internet lâu hơn thời gian sống, thì gói tin phải bị loại bỏ.



Trường này phải bị giảm tại mỗi điểm mà phần mào đầu internet được xử lý, để phản ánh về thời gian đã dùng để xử lý gói tin. Dù không có sẵn thông tin nội bộ nào về thời gian đã dùng thực tế thì trường này cũng phải bị giảm đi 1. Thời gian được đo theo đơn vị là giây (giá trị 1 nghĩa là 1 giây). Như vậy, thời gian sống tối đa là 255 giây hoặc 4,25 phút. Vì mỗi mô-đun xử lý một gói tin phải giảm TTL đi ít nhất là 1 giây dù cho nó xử lý gói tin trong thời gian ít hơn 1 giây, TTL phải được hiểu chỉ như một giới hạn trên về thời gian một gói tin có thể tồn tại. Mục đích là khiến cho các gói tin không thể phân phát được phải bị loại bỏ và để giới hạn thời gian sống tối đa của gói tin.



Một số giao thức kết nối tin cậy ở mức cao hơn đã dựa trên các giả thiết rằng các gói tin sao lại cũ sẽ không đến nữa sau một khoảng thời gian nào đó trôi qua. TTL là một phương pháp dành cho các giao thức như vậy để đảm bảo rằng giả thiết của chúng được thoả mãn.         



4.2.2.6. Các tuỳ chọn



Các tuỳ chọn là tùy chọn trong mỗi gói tin nhưng chúng được yêu cầu trong khi thực thi. Tức là, việc một tuỳ chọn xuất hiện hoặc không xuất hiện là do lựa chọn của bên gửi, nhưng mỗi mô-đun internet phải có khả năng phân tích mỗi tuỳ chọn. Có thể có một vài tuỳ chọn trong trường tuỳ chọn.



Các tuỳ chọn có thể không kết thúc trên một biên 32 bit. Phần mào đầu internet phải điền các octet của các số 0 vào. Octet đầu tiên trong số những octet này có thể được hiểu là tuỳ chọn kết-thúc-các-tuỳ-chọn, và phần còn lại được hiểu là đệm của phần mào đầu internet.



Mỗi mô-đun internet phải có khả năng tác động đến mỗi tuỳ chọn. Tuỳ chọn bảo mật được yêu cầu nếu cần chuyển lưu lượng mật, lưu lượng cấm, hoặc lưu lượng đã phân chia ngăn.



4.2.2.7. Kiểm tra tổng    



Kiểm tra tổng phần mào đầu internet được tính toán lại nếu phần mào đầu internet bị thay đổi. (Ví dụ, sự giảm thời gian sống, những sự bổ sung hoặc thay đổi đối với Các tuỳ chọn internet, hoặc do sự phân đoạn). Kiểm tra tổng này ở mức internet nhằm bảo vệ các trường của phần mào đầu internet khỏi bị các lỗi trong quá trình truyền.         



Có một số ứng dụng chấp nhận một vài lỗi bit dữ liệu trong khi không chấp nhận các trễ do quá trình phát lại. Nếu giao thức internet đòi hỏi sự chính xác của dữ liệu thì các ứng dụng như vậy không thể được hỗ trợ. 



4.2.2.8. Các lỗi



Các lỗi của giao thức internet có thể được thông báo qua các bản tin ICMP.



4.2.3. Các giao diện



Mô tả chức năng của các giao diện người dùng đối với IP là sự mô tả tưởng tượng, vì mỗi hệ điều hành sẽ có các phương tiện khác nhau. Những sự thực thi IP khác nhau có thể có các giao diện người dùng khác nhau. Tuy vậy, mọi IP phải cung cấp một tập hợp tối thiểu nào đó của các dịch vụ để bảo đảm rằng mọi sự thực thi của IP có thể hỗ trợ cùng một sự phân cấp của giao thức. Mục này chỉ rõ các giao diện chức năng được yêu cầu trong mọi sự thực thi của IP.



Giao thức internet, một phía giao diện với mạng cục bộ và phía kia giao diện với một chương trình ứng dụng hoặc với một giao thức mức cao hơn. Trong phần tiếp sau đây, giao thức mức cao hơn hoặc chương trình ứng dụng (hoặc ngay cả một chương trình cổng) cũng sẽ được gọi là “người dùng” vì nó sử dụng mô-đun internet. Vì giao thức internet là một giao thức gói tin, nên sẽ có bộ nhớ tối thiểu hoặc một trạng thái được duy trì giữa các quá trình truyền gói tin, và mỗi yêu cầu mô-đun giao thức internet bởi người dùng sẽ cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho IP để thực hiện dịch vụ yêu cầu.



Phụ lục A 



Các ví dụ và kịch bản



Ví dụ 1: Đây là một ví dụ về gói tin internet mang dữ liệu tối thiểu:
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Hình 5 - Ví dụ về gói tin internet



Chú ý rằng mỗi dấu phân thời biểu diễn một vị trí bit.



Đây là một gói tin internet trong phiên bản 4 của giao thức internet; phần mào đầu internet gồm có năm từ 32 bit, và độ dài tổng của gói tin là 21 octet. Gói tin này là một gói tin đầy đủ (không phải một đoạn).       



Ví dụ 2:



Trong ví dụ này, trước tiên là một gói tin internet có kích cỡ vừa phải (452 octet dữ liệu), sau đó là hai đoạn internet (có thể là do sự phân đoạn của gói tin này) nếu kích cỡ tối đa được phép truyền là 280 octet).  
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Hình 6 - Ví dụ về gói tin internet



Lúc này đoạn đầu tiên là kết quả của việc phân tách gói tin sau 256 octet dữ liệu.   
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Hình 7- Ví dụ về đoạn internet



Và đoạn thứ hai
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Hình 8 - Ví dụ về đoạn internet



Ví dụ 3:



Đây là một ví dụ về gói tin chứa các tuỳ chọn:
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Hình 9- Ví dụ về gói tin internet



Phụ lục B



Thứ tự truyền dữ liệu



Thứ tự truyền phần mào đầu và dữ liệu đã mô tả trong tài liệu này được quyết định theo mức octet. Bất cứ khi nào một sơ đồ cho thấy một nhóm các octet, thì thứ tự truyền các octet đó là thứ tự bình thường mà chúng được đọc bằng tiếng Anh. Ví dụ, trong sơ đồ sau đây các octet được truyền theo thứ tự chúng được đánh số.
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Hình 10- Thứ tự truyền các byte



Bất cứ khi nào một octet biểu diễn một đại lượng bằng số thì bit tận cùng bên trái trong sơ đồ là bit có trọng số cao nhất hoặc bit bậc cao. Tức là, bit được dán nhãn 0 là bit có trọng số cao nhất. Ví dụ, sơ đồ sau đây biểu diễn giá trị 170 (decimal).






Hình 11- Ý nghĩa của các bit



Cũng vậy, bất cứ khi nào một trường đa octet biểu diễn một đại lượng bằng số thì bit tận cùng bên trái của toàn bộ trường là bit có trọng số cao nhất. Khi một đại lượng đa octet được truyền thì octet có trọng số cao nhất được truyền trước tiên.



Phụ lục C



Ví dụ về giao diện mức trên



Hai lệnh ví dụ sau đây thỏa mãn các yêu cầu cho người dùng truyền thông mô-đun giao thức internet  (“=>” có nghĩa là trả về):



SEND (src, dst, prot, TOS, TTL, BufPTR, len, Id, DF, opt =>  result)



Trong đó:



src = địa chỉ nguồn



dst = địa chỉ đích



prot = giao thức



TOS = loại dịch vụ



TTL = thời gian sống



BufPTR = con trỏ đệm  



len = độ dài bộ đệm



Id = từ nhận dạng



DF = không phân đoạn



opt = dữ liệu tuỳ chọn



result = tín hiệu đáp ứng



OK = gói tin đã được gửi tốt



Error = lỗi trong các đối số hoặc lỗi của mạng cục bộ        



Chú ý rằng thứ tự ưu tiên được tính đến trong TOS và tính bảo mật/phân chia ngăn được chấp nhận như một tuỳ chọn.



RECV (BufPTR, prot, => result, src, dst, TOS, len, opt) 



Trong đó:



BufPTR = con trỏ đệm  



prot = giao thức



result = tín hiệu đáp ứng



OK = gói tin đã được nhận tốt



Error = lỗi trong các đối số        



len = độ dài bộ đệm



src = địa chỉ nguồn



dst = địa chỉ đích



TOS = loại dịch vụ



opt = dữ liệu tuỳ chọn



Khi người dùng gửi một gói tin, nó thực hiện một lệnh SEND cung cấp mọi đối số. Mô-đun giao thức internet, khi nhận được lệnh này, kiểm tra các đối số, chuẩn bị và gửi bản tin. Nếu các đối số là đúng và gói tin được mạng cục bộ chấp nhận thì lệnh phản hồi thành công. Nếu các đối số là sai, hoặc gói tin không được mạng cục bộ chấp nhận thì lệnh phản hồi không thành công. Khi các lệnh phản hồi không thành công, phải thông báo về nguyên nhân của vấn đề, nhưng chi tiết của các báo cáo như vậy là tuỳ thuộc vào những sự thực thi riêng.



Khi một gói tin từ mạng cục bộ đến mô-đun giao thức internet, thì sẽ có hoặc không có một lệnh RECV đang treo từ người dùng đã lập địa chỉ. Trong trường hợp đầu tiên, lệnh đang treo được đáp ứng bằng cách chuyển thông tin từ gói tin đến người dùng. Trong trường hợp thứ hai, người dùng đã lập địa chỉ được thông báo về một gói tin đang treo. Nếu người dùng đã lập địa chỉ không tồn tại, thì một bản tin báo lỗi của ICMP được phản hồi cho bên gửi, và dữ liệu bị loại bỏ.



Thông báo về một người dùng có thể qua cơ chế ngắt giả hoặc một cơ chế tương tự, thích hợp với việc thực thi trong môi trường của hệ điều hành cụ thể.



Một lệnh RECV của người dùng sau đó có thể được một gói tin đang treo đáp ứng ngay lập tức, hoặc lệnh có thể treo cho đến khi một gói tin đến.    



Địa chỉ nguồn được bao hàm lệnh SEND đề phòng trường hợp máy chủ gửi có vài địa chỉ (nhiều kết nối vật lý hoặc nhiều địa chỉ logic). Mô-đun internet phải kiểm tra xem địa chỉ nguồn có là một trong số các địa chỉ hợp lệ đối với máy chủ này hay không.



Một thực thi cũng có thể cho phép hoặc yêu cầu một lệnh đến mô-đun internet để cho biết sự quan tâm hoặc để đăng ký trước việc sử dụng độc quyền một loại gói tin (ví dụ tất cả gói tin đó có một giá trị nào đó trong trường giao thức).  



Mục này mô tả đặc điểm chức năng một giao diện USER/IP. Ký hiệu được sử dụng là tương tự với đa số thủ tục của các lệnh chức năng trong các ngôn ngữ mức cao, nhưng cách sử dụng này không có ý định loại trừ các lệnh của dịch vụ kiểu bẫy (ví dụ SVCs, UUOs, EMTs), hoặc bất cứ dạng truyền thông liên chương trình nào khác.
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GIAO DIỆN KÊNH THUÊ RIÊNG CẤU TRÚC SỐ VÀ 



KHÔNG CẤU TRÚC SỐ TỐC ĐỘ 2048 KBIT/S
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


1. Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và các nguyên tắc kiểm tra đối với giao diện mạng của các kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s trở kháng 120 (, bao gồm:



· Kênh thuê riêng không cấu trúc số 2048 kbit/s; 



· Kênh thuê riêng cấu trúc số 2048 kbit/s có tốc độ truyền tin là 1984 kbit/s.



Tiêu chuẩn này bao gồm các đặc tính vật lý, cơ khí và điện (trừ các khía cạnh  về an toàn điện, quá áp và tương thích điện từ) của giao diện mạng, đồng thời đưa ra các phép kiểm tra thích hợp đối với thiết bị cung cấp giao diện. 



Tiêu chuẩn này làm sở cứ cho việc quản lý kết nối kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s.



2. Tài liệu tham chiếu chuẩn 



[1]  ITU-T Recommendation G.703 (1998): "Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces".



[2] ITU-T Recommendation O.151 (1992): "Error performance measuring equipment operating at the primary rate and above".



[3] ETSI EN 300 247: "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital unstructured leased lines (D2048U); Connection characteristics".  



[4] ETSI EN 300 248: "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital unstructured leased lines (D2048U); Terminal equipment interface".



[5] ETSI EN 300 419: "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Connection characteristics".



[6] ETSI EN 300 418: Access and Terminal (AT); 2048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines (D2048U and D2048S); Network Interface Presentation. 



[7] ETSI EN 300 420: "Access and Terminal (AT); 2048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S) Terminal equipment interface".



3. Thuật ngữ, định nghĩa và các chữ viết tắt



3.1 Thuật ngữ, định nghĩa



Kênh thuê riêng: Phương tiện viễn thông của mạng viễn thông công cộng cung cấp các đặc tính truyền dẫn xác định giữa các điểm kết cuối mạng và không bao gồm các chức năng chuyển mạch mà người sử dụng có thể điều khiển được (ví dụ chuyển mạch theo yêu cầu).



Điểm kết cuối mạng: Các kết nối vật lý và các thông số kỹ thuật của chúng tạo thành một phần của mạng viễn thông công cộng, giúp cho việc truy nhập và truyền tin có hiệu quả qua mạng viễn thông đó.



PRBS(215-1): Chuỗi bit giả ngẫu nhiên (PRBS) (theo khuyến nghị O.151 [2] của ITU-T , mục 2.1).



Thiết bị đầu cuối: Thiết bị dùng để kết nối tới mạng viễn thông công cộng để gửi, xử lý hay thu thập thông tin.



3.2 Các chữ viết tắt



AIS  

Tín hiệu chỉ thị cảnh báo



AMI 

Mã đảo cực luân phiên



CRC-4
Kiểm tra dư vòng 4 bit



D2048S
Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s



D2048U
Kênh thuê riêng không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s



dc 

Dòng một chiều



EMC 

Tương thích điện từ



ISDN

Mạng viễn thông số liên kết đa dịch vụ



NTP

Điểm kết cuối mạng



ONP

Mạng cung cấp mở



ppm

Phần triệu



PRBS

Chuỗi bit giả ngẫu nhiên



rms

Giá trị hiệu dụng



RX
RX là
lối vào tín hiệu (tại giao diện kênh thuê riêng hoặc thiết bị kiểm tra, xem Hình 1)



TX

TX là lối ra tín hiệu (tại giao diện kênh thuê riêng hoặc thiết bị kiểm tra, xem Hình 1)



4. Các yêu cầu kỹ thuật



4.1. Các đặc tính vật lý của giao diện



Đôi dây phát là lối ra từ giao diện mạng. Đôi dây thu là lối vào giao diện mạng, như được minh hoạ trong Hình 1.















Hình 1: Đấu nối vật lý



Việc sử dụng cáp có lớp bảo vệ ở phía thiết bị đầu cuối là cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu về bức xạ và miễn nhiễm. Do vậy điểm kết cuối mạng phải cung cấp một điểm để kết nối vào lớp bảo vệ này (xem mục 4.1.2).


4.1.1. Đấu nối dây dẫn


Yêu cầu: Giao diện kênh thuê riêng phải cung cấp điểm đấu nối dây với dây dẫn đường kính nằm trong khoảng từ 0,4 đến 0,6 mm.



Kiểm tra: Không quy định. 



4.1.2. Điểm kết nối lớp bảo vệ 



Yêu cầu: NTP phải cung cấp một hoặc nhiều điểm để có thể kết nối với lớp bảo vệ của dây cáp. 



Kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt để đảm bảo rằng có cung cấp một hay nhiều điểm để kết nối với một hay nhiều lớp bảo vệ.



4.2. Các đặc tính điện của giao diện



4.2.1. Cổng lối ra



4.2.1.1. Mã hoá tín hiệu



Yêu cầu: Tín hiệu được phát đi ở cổng lối ra phải phù hợp với luật mã hoá HDB3 (xem phụ lục B).



Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.1.



4.2.1.2. Dạng xung



Yêu cầu: Xung ở cổng lối ra phải phù hợp với các quy định nêu trong Bảng 1 và Hình 2 (được dựa trên Khuyến nghị G.703 [1] của ITU-T).



Bảng 1: Dạng xung ở cổng lối ra.



			Dạng xung (dạng danh định là hình chữ nhật)


			Tất cả các xung của tín hiệu hợp lệ phải tuân theo mặt nạ xung như quy định trong hình 2 (đối với mọi cực tính). Giá trị V tương ứng với điện áp đỉnh danh định khi có xung.





			Trở kháng tải thử


			120 ( thuần trở





			Điện áp đỉnh danh định khi có xung V 


			3 V





			Điện áp đỉnh khi không có xung


			0 ( 0,3 V





			Độ rộng xung danh định


			244 ns





			Tỷ số biên độ của xung dương và xung âm tại điểm giữa của khoảng xung


			0,95 đến 1,05





			Tỷ số độ rộng của xung dương và xung âm tại một nửa biên độ danh định


			0,95 đến 1,05








Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.2.
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Hình 2: Mặt nạ xung 2048 kbit/s



4.2.1.3. Định thời lối ra trong điều kiện lỗi



Yêu cầu: Khi xảy ra lỗi trong mạng và nếu một tín hiệu xuất hiện tại lối ra của giao diện (ví dụ một tín hiệu chỉ thị cảnh báo (AIS)), định thời lối ra phải là 2048 kbit/s ( 50 phần triệu.



Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.7.



4.2.1.4. Trở kháng so với đất



Yêu cầu: Trở kháng so với đất của lối ra phải lớn hơn 1000 ( trong dải tần từ 10 Hz đến 1 MHz khi được đo bằng một điện áp kiểm tra hình sin có giá trị hiệu dụng là 2 V. Đất phải là điểm kết nối với lớp bảo vệ được quy định trong mục 4.1.2. 



Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.6.



4.2.1.5. Rung pha lối ra



Yêu cầu: Rung pha cực đại tại cổng lối ra của kênh thuê riêng không được vượt quá giá trị giới hạn chỉ ra ở Bảng 2, khi được đo bằng các bộ lọc tuyến tính có các tần số cắt được định trước.



Ở các tần số thấp hơn tần số tại điểm 3 dB dưới, suy hao của bộ lọc thông cao phải tăng với giá trị lớn hơn hoặc bằng 20 dB/ 10 độ chia. Ở các tần số cao hơn tần số tại điểm 3 dB trên, suy hao của bộ lọc thông thấp phải tăng với giá trị lớn hơn hoặc tương đương 60 dB/ 10 độ chia.


Bảng 2: Rung pha lối ra lớn nhất


			Độ rộng băng của bộ lọc đo


			Rung pha lối ra





			Tần số cắt dưới



(thông cao)


			Tần số cắt trên



(thông thấp)


			Khoảng đơn vị (UI) 



đỉnh - đỉnh



(lớn nhất)





			20 Hz


			100 kHz


			1,5 UI





			18 kHz


			100 kHz


			0,2 UI








Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.8


4.2.2. Cổng lối vào



4.2.2.1. Mã hoá tín hiệu



Yêu cầu: Cổng lối vào phải giải mã mà không có lỗi các tín hiệu được mã hoá theo quy tắc mã hoá HDB3 (Xem phụ lục B).



Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.5.



4.2.2.2. Suy hao phản xạ lối vào



Yêu cầu: Suy hao phản xạ lối vào phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị ghi trong Bảng 3 - các giá trị này được trích từ mục 9.3 thuộc Khuyến nghị G.703 [1] của ITU-T.



Bảng 3: Suy hao phản xạ  nhỏ nhất của cổng lối vào



			Dải tần số


			Suy hao phản xạ





			51 kHz -102 kHz


			12 dB





			102 kHz - 2048 kHz


			18 dB





			2048 kHz - 3072 kHz


			14 dB








Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.3.



4.2.2.3. Giới hạn suy hao lối vào



 
Yêu cầu: Cổng lối vào phải giải mã mà không mắc lỗi tín hiệu 2048 kbit/s như được định nghĩa trong các mục 4.2.1.1 và 4.2.1.2 ở trên nhưng bị thay đổi bởi một dây cáp hoặc dây cáp nhân tạo có các đặc điểm sau đây:



a) Suy hao theo luật ‘f có các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 6 dB tại tần số 1024 kHz; 



b) Trở kháng đặc tính 120 Ù có dung sai ( 20% trong dải tần số từ 200 kHz tới, nhưng không bao gồm, 1 MHz, và dung sai là ( 10% tại tần số 1 MHz.



Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.4.



4.2.2.4. Miễn nhiễm với các phản xạ



Yêu cầu: Khi một tín hiệu bao gồm sự kết hợp giữa một tín hiệu thường và một tín hiệu gây nhiễu được đưa tới cổng lối vào, thông qua một dây cáp nhân tạo có suy hao nằm trong khoảng từ 0 đến 6 dB tại 1 MHz, thì tín hiệu gây nhiễu phải không gây nên lỗi nào.



Tín hiệu thường phải là một tín hiệu được mã hoá theo HDB3, có dạng phù hợp với giới hạn trong Hình 2, có nội dung nhị phân phù hợp với PRBS(215-1).



Tín hiệu gây nhiễu cũng giống như một tín hiệu thường nhưng bị suy hao 18 dB, tốc độ bit nằm trong khoảng 2048 kbit/s ( 50 phần triệu và định thời không đồng bộ với tín hiệu thường.



Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.4.



4.2.2.5. Khả năng chịu điện áp dọc



Yêu cầu: Bộ thu tín hiệu phải hoạt động mà không bị lỗi với bất cứ tín hiệu vào nào nếu có điện áp dọc có giá trị hiệu dụng là 2 V trong dải tần số từ 10 Hz đến 30 MHz.



Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.5.



4.2.2.6 Trở kháng so với đất



Yêu cầu: Trở kháng so với đất của cổng lối vào phải lớn hơn 1000 ( với tần số nằm trong khoảng 10 Hz đến 1 MHz khi được đo bằng một điện áp kiểm tra hình sin có giá trị hiệu dụng là 2 V. Đất (trong trường hợp này) phải là điểm kết nối lớp bảo vệ được quy định trong mục 4.1.2.



Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.6.



4.2.2.7 Giới hạn rung pha lối vào



Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải hoạt động với chất lượng quy định với rung pha lối vào là tổng của hai thành phần có băng tần giới hạn như ở bảng 4.



			Các bộ lọc tạo phổ 



rung pha (bậc 1)


			Bộ lọc thông dải để đo rung pha lối vào


			Rung pha lối vào đo được bằng bộ lọc thông dải





			Tần số 



cắt dưới



(thông cao)


			Tần số 



cắt trên



(thông thấp)


			(Tần số cắt dưới bậc 1)


			Khoảng đơn vị (UI) 



đỉnh - đỉnh



(lớn nhất)





			Chỉ thông thấp


			4Hz


			4 Hz đến 100 kHz


			1,1 UI





			40 Hz


			100 kHz


			40 Hz đến 100 kHz


			0,11 UI








Bảng 4: Các thành phần của rung pha lối vào


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo mục A.8.



PHỤ LỤC A (Quy định)



CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA



A.1. Mã hoá tín hiệu tại cổng lối ra



Mục đích: Để kiểm tra xem việc mã hoá tín hiệu ở cổng lối ra của kênh thuê riêng có tuân theo các quy tắc mã hoá HDB3 như yêu cầu trong mục 4.2.1.1 hay không.



Cấu hình kiểm tra (Xem Hình A.1):






Hình A1: Mã hoá tín hiệu cổng lối ra



Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.



Tín hiệu thử: Giao diện của kênh thuê riêng sẽ phát một dòng bit bao gồm các chuỗi <0000><một số chẵn các giá trị MỘT><0000> và <0000><một số lẻ các giá trị MỘT><0000>, các chuỗi này phải được mã hoá thành tín hiệu HDB3; trong đó 0 là không có xung và 1 là có xung đưa vào bộ mã hoá HDB3. 



Giám sát: Dòng bit lối ra trong khoảng thời gian kiểm tra đủ để truyền 100 lần các mẫu trên cộng thêm thời gian cần thiết để phát hiện lỗi.



Kết quả: Không có lỗi nào trong việc mã hoá HDB3.



A.2. Dạng xung ở cổng lối ra



Mục đích: Để xác định dạng xung ở cổng lối ra có phù hợp với yêu cầu trong mục 4.2.1.2 không.



Cấu hình kiểm tra (Xem Hình A.2).






Hình A.2: Dạng xung ở cổng lối ra



Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.



Tín hiệu thử: Không quy định.



Giám sát:



- Các giá trị 1 và 0 được phát từ NTP, đo biên độ và dạng của các xung dương và âm (đo tại điểm giữa của khoảng xung) và độ dài thời gian của các xung dương và âm (đo tại một nửa của biên độ xung danh nghĩa, tức là 1,5 V);



- Độ chính xác tổng thể của phép đo phải tốt hơn 90 mV. Tất cả các phép đo phải được thực hiện với thiết bị đo có khả năng ghi lại dòng một chiều (dc). Băng tần có độ rộng lớn hơn hoặc bằng 200 MHz được sử dụng để phát hiện sự thay đổi của xung.



Kết quả: 



- Cả xung dương và âm đều phải nằm trong giới hạn thuộc Hình 2, trong đó V = 100% là 3 V;



- Khoảng bit tương ứng với giá trị 0 sẽ không có điện áp vượt quá ( 0,3 V;



- Tỷ lệ giữa biên độ của các xung dương và âm nằm trong khoảng 0,95 đến 1,05;



- Tỷ lệ giữa độ rộng của các xung dương và âm nằm trong khoảng 0,95 đến 1,05.



A.3. Suy hao phản xạ ở cổng lối vào



Mục đích: Để kiểm tra xem suy hao phản xạ ở cổng lối vào của giao diện kênh thuê riêng có phù hợp với các yêu cầu của mục 4.2.2.2 hay không.



Cấu hình kiểm tra (Xem Hình A.3).






T = Điện trở kết cuối



      120 ( ( 0,25%



Hình A.3: Suy hao phản xạ ở lối vào.



Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.



Tín hiệu thử: Tín hiệu hình sin có đỉnh 3 V tại lối vào của giao diện kênh thuê riêng có tần số biến động trong khoảng từ 51 kHz đến 3072 kHz.



Giám sát: Điện áp đo tại cầu đo, phản ánh điện trở kết cuối là 120 (, sử dụng một vôn kế chọn lọc có độ rộng băng nhỏ hơn 1 kHz.



Kết quả: Suy hao phản xạ đo được phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị trong mục 4.2.2.2



Lưu ý: Các đặc tính của máy phát và vôn kế có thể khác nhau tuỳ theo cầu đo, tuy nhiên, lỗi tổng cộng của cách bố trí kiểm tra phải nhỏ hơn 0,5 dB trong phạm vi 10 dB đến 20 dB. Khi được nối với một điện trở 120 ( ( 0,25% thì suy hao phản xạ đo được của cầu phải cao hơn các giới hạn quy định đối với giao diện là 20 dB.



A.4. Giới hạn suy hao lối vào và miễn nhiễm với các phản xạ



Mục đích: Để kiểm tra tính miễn nhiễm của cổng lối vào đối với tín hiệu gây nhiễu kết hợp với tín hiệu lối vào, như quy định trong mục 4.2.2.4, cả hai cùng không qua cáp (suy hao 0 dB), và qua cáp suy hao 6 dB, như quy định trong mục 4.2.2.3.



Cấu hình kiểm tra (Xem Hình A.4):



- Tín hiệu gây nhiễu phải được kết hợp với tín hiệu cổng lối vào trong một mạng trở kháng 120 Ù, với suy hao 0 dB của tín hiệu chính và suy hao 18 dB của tín hiệu gây nhiễu;



- Bộ mô phỏng cáp phải có suy hao 6 dB đo được tại tần số 1024 kHz và đặc tính suy hao tuân theo luật ‘f trong dải tần số từ 100 kHz đến 10 MHz;



- Sự phù hợp của giao diện sẽ được xác minh trong các điều kiện kiểm tra sau:



a) Không có bộ mô phỏng cáp và không có tín hiệu gây nhiễu; 



b) Có bộ mô phỏng cáp và không có tín hiệu gây nhiễu; 



c) Không có bộ mô phỏng cáp và có tín hiệu gây nhiễu; 



d) Có bộ mô phỏng cáp và có tín hiệu gây nhiễu.



- Phép kiểm tra phải được lặp lại với các dây tại lối vào giao diện mạng (RX) bị đảo chiều.






Hình A.4: Miễn nhiễm với phản xạ


Trạng thái giao diện: Cấp nguồn, với dữ liệu nhận được đưa vòng trở lại cổng lối ra.



Tín hiệu thử: 



- Tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như hình 2. Nội dung nhị phân chứa trong các bit từ 9 đến 256 của khung là      PRBS(215-1). Tốc độ bit phải nằm trong khoảng 2048 kbit/s ( 50 phần triệu.



Để giao diện kênh thuê riêng hoạt động được chính xác, dòng bit có thể đồng bộ với lối ra giao diện mạng và/hoặc được cấu trúc thành các khung, có kiểm tra dư vòng 4 bit (CRC-4), theo EN 300 419 [5]. Trong những khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 3 (Chỉ thị cảnh báo đầu xa (RAI)) phải bị đưa về giá trị 0 và các bit từ 4 đến 8 (S​a4 đến Sa8) phải được đưa về giá trị 1. Nội dung nhị phân của dữ liệu trong các bit từ 9 đến 256 của khung phải là một PRBS(215-1).



Tín hiệu gây nhiễu từ máy phát mẫu phải:



· Được mã hoá HDB3 và có dạng xung như trong Hình 15 của Khuyến nghị G.703 [1] của ITU-T, hình này được tái dựng lại trong Hình 2 của tiêu chuẩn này; 



· Có nội dung nhị phân là một PRBS(215-1); 



· Có một tốc độ bit danh định là 2048 kbit/s, không được đồng bộ với tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra.



Giám sát: Dữ liệu ở cổng lối ra.



Kết quả: Không có lỗi bit nào trong khoảng thời gian ít nhất là 1 phút.



A.5. Khả năng chịu điện áp dọc và việc mã hoá lối vào HDB3



Mục đích: Để kiểm tra khả năng chịu đựng điện áp dọc nhỏ nhất tại lối vào của giao diện kênh thuê riêng như được ghi trong mục 4.2.2.5, và nhận chính xác mã HDB3 như được ghi trong mục 4.2.2.1.



Cấu hình kiểm tra (Xem Hình A.5)






Hình A.5: Khả năng chịu điện áp dọc, việc mã hoá lối vào HDB3



Trạng thái giao diện: Cấp nguồn, với dữ liệu nhận được đưa vòng trở lại cổng lối ra.



Tín hiệu thử: Tín hiệu ra của thiết bị kiểm tra phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như trong Hình 15 của Khuyến nghị G.703 [1] của ITU-T, hình này được tái dựng lại trong Hình 2 của tiêu chuẩn này. Nội dung nhị phân phải là một    PRBS(215-1).



Để giao diện kênh thuê riêng vận hành chính xác, dòng bit có thể phải đồng bộ với lối ra giao diện mạng và/hoặc được cấu trúc thành các khung có CRC-4 theo EN 300 419 [5]. Trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung thì bit 3 (chỉ thị cảnh báo đầu xa) phải bị đưa về giá trị 0 và các bit từ 4 đến 8 (S​a4 đến Sa8) phải được đưa về giá trị 1. Nội dung nhị phân của dữ liệu được trữ trong các bit từ 9 đến 256 của khung phải là một PRBS(215-1).



Một điện áp dọc VL có giá trị hiệu dụng là 2 V, ( 20 mV với tần số biến đổi trong khoảng 10 Hz đến 30 MHz phải được đặt vào trong ít nhất 2 giây.



Giám sát: Các dữ liệu tại cổng lối ra của kênh thuê riêng.



Kết quả: Không có lỗi nào trong PRBS nhận được từ kênh thuê riêng.



Lưu ý: Suy hao chuyển đổi dọc cố hữu của mạng cân bằng T phải lớn hơn 30 dB.



A.6. Trở kháng so với đất



Mục đích: Để kiểm tra trở kháng so với đất của cổng lối ra và cổng lối vào giao diện kênh thuê riêng như được quy định trong các mục 4.2.1.4 và 4.2.2.6.



Cấu hình kiểm tra (Xem Hình A.6).






Hình A.6: Trở kháng so với đất



Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.



Tín hiệu thử: Tín hiệu kiểm tra hình sin (Vgen) có giá trị hiệu dụng là 2 V, ( 20 mV được đưa vào trong dải tần số từ 10 Hz đến 1 MHz.



Giám sát: Điện áp của Vtest.



Kết quả: Điện áp Vtest phải có giá trị hiệu dụng nhỏ hơn 19,2 mV.



A.7. Định thời lối ra trong điều kiện lỗi



Mục đích: Để kiểm tra định thời lối ra nếu một tín hiệu ra xuất hiện trong các tình trạng hư hỏng mạng như đã nêu trong mục 4.2.1.3.



Cấu hình kiểm tra (Xem Hình A.7):






Hình A.7: Định thời lối ra trong điều kiện lỗi



Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.



Tín hiệu thử: Giao diện sẽ được cấu hình để cung cấp tất cả những tín hiệu có trong các tình trạng hư hỏng mạng, ví dụ như AIS.



Giám sát: Tốc độ bit ra từ giao diện kênh thuê riêng.



Kết quả: Tốc độ bit ra phải nằm trong giới hạn 2048 kbit/s ( 50 phần triệu.



A.8. Rung pha lối ra và lối vào



Mục đích: Phép kiểm tra này được sử dụng để đo giới hạn rung pha lối vào (mục 4.2.1.5), rung pha lối ra lớn nhất (4.2.2.7)



Lưu ý: Có thể tìm các thông tin khác về việc đo rung pha trong Phần bổ sung ITU-T số 3.8, Tập IV.4 (1988).



Cấu hình kiểm tra: Thiết bị kiểm tra được nối vào cả 2 đầu của kênh thuê riêng (Xem Hình A.8), mỗi chiều được kiểm tra độc lập:






Hình A.8: Đo rung pha



Trạng thái kết nối: Sẵn sàng.



Tín hiệu thử: Thiết bị kiểm tra tạo ra dòng bít được mã hoá HDB3 có dạng xung phù hợp với hình 2 và đưa vào lối vào của kết nối kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng cung cấp định thời mạng, phép kiểm tra sẽ được thực hiện với thiết bị kiểm tra đồng bộ với kết nối kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng mang định thời của người sử dụng, các phép kiểm tra sẽ được thực hiện ở tốc độ 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s - 50 ppm.



Rung pha ghép vào chuỗi bit lối vào được tạo ra bởi bộ điều chế rung pha điều khiển theo điện áp, được điều chế bởi tín hiệu bao gồm 2 tín hiệu:



a) Một tín hiệu xung vuông được tạo bởi dòng bit PRBS(2​​​9 - 1) phát ra ở tần số 100 Hz. Tín hiệu sóng vuông này được lọc bởi bộ lọc thông thấp tuyến tính bậc 1 có tần số cắt 4 Hz. Biên độ điện áp của xung vuông là không đổi và có giá trị để tạo ra rung pha đo được là 1,1 UI trong dải tần từ 4 Hz đến 100 kHz;



b) Một tín hiệu xung vuông được tạo bởi dòng bit PRBS(2​​​15 - 1) phát ra ở tần số 200 kHz. Tín hiệu xung vuông này được lọc bởi bộ lọc thông dải tuyến tính bậc 1 với tần số cắt 40 Hz và 100 kHz. Biên độ điện áp của xung vuông là không đổi và có giá trị để tạo ra rung pha đo được là 0,11 UI trong dải tần từ 40 Hz đến 100 kHz.



Giám sát: 
- Rung pha lấy ra từ tín hiệu ở cổng lối ra của mạng;



- Chuỗi bit lấy ra từ tín hiệu ở cổng lối ra của mạng.



Kết quả: 
- Rung pha đỉnh - đỉnh tại cổng lối ra của kết nối thoả mãn bảng 3;



                      - Ít nhất một trong 10 chu kỳ, mỗi chu kỳ 10 giây, không xảy ra sự thay đổi nội dung nhị phân.


PHỤ LỤC B (Quy định)



ĐỊNH NGHĨA MÃ HDB3



B.1. Khái quát



Phụ lục này chỉ rõ việc mã hoá HDB3, theo nguyên lý biến đổi AMI. Nội dung của phụ lục này dựa trên phụ lục A của Khuyến nghị G.703 [1] của ITU-T.



Trong mã này, các bit có giá trị nhị phân 1 được biểu thị bằng các xung dương và âm xen kẽ nhau, và các giá trị nhị phân 0 được biểu thị bằng các mức giữa. Có ngoại lệ khi xảy ra nhiều chuỗi bit 0 liên tiếp nhau trong tín hiệu nhị phân.



Trong định nghĩa dưới đây, B biểu thị cho một xung được chèn vào có tuân theo quy tắc AMI, và V biểu thị cho một xung vi phạm quy tắc AMI.



B.2. Định nghĩa



Mỗi khối gồm 4 giá trị 0 liền nhau được thay thế bởi 000V hoặc B00V. Tiến hành chọn 000V hay B00V sao cho số lượng các xung B giữa các V liền nhau là lẻ. Nói cách khác, các xung V liền nhau có cực tính ngược nhau để không tạo ra thành phần dòng điện một chiều.
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Lưu ý 1: Các điện trở 60 ( phải có độ chính xác trong khoảng 1% và chênh lệch ít hơn 0,1%




Lưu ý 2: Đất (trong ngữ cảnh này) là điểm kết nối với lớp bảo vệ được quy định trong mục 4.1.2.
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(Xem lưu ý 2)
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Lưu ý: Đất (trong ngữ cảnh này) là điểm kết nối với lớp bảo vệ được quy định trong mục 4.1.2.
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                                                                      VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 



KÊNH THUÊ RIÊNG CẤU TRÚC SỐ TỐC ĐỘ 2048 Kbit/s



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG



(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)



1 Phạm vi và đối tượng áp dụng



1.1 Tiêu chuẩn này bao gồm các chỉ tiêu chất lượng cho kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s. 



1.2 Tiêu chuẩn này là cơ sở để Cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện việc quản lý chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s do các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng như được định nghĩa tại mục 2.2.2 cung cấp theo các quy định về quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông.



1.3 Tiêu chuẩn này là cơ sở cho doanh nghiệp đánh giá chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s . 



1.4 Tiêu chuẩn này là sở cứ cho các yêu cầu về chất lượng trong việc kết nối kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s trước khi đưa vào khai thác và sử dụng.



2 Các chữ viết tắt, định nghĩa và khái niệm



2.1   Chữ viết tắt



			BBE


			Lỗi khối nền





			CRC-4


			Kiểm tra vòng dư 4 bit





			D2048S


			Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s





			EMC


			Tương thích điện từ





			ES


			Giây bị lỗi





			HDB3


			Mã lưỡng cực mật độ cao cấp 3





			NTP


			Điểm kết cuối mạng





			ONP


			Cung cấp mạng mở





			ppm


			Phần triệu





			PRBS


			Chuỗi bit giả ngẫu nhiên





			PRC


			Đồng hồ chuẩn sơ cấp





			RAI


			Chỉ thị cảnh báo đầu xa





			RX


			Đầu thu tín hiệu 





			SES  


			Giây bị lỗi nghiêm trọng





			SMF


			Nửa đa khung





			TX


			Đầu phát tín hiệu 





			UI


			Khoảng đơn vị








2.2 Định nghĩa và khái niệm



2.2.1 Kênh thuê riêng: Phương tiện viễn thông của mạng viễn thông công cộng cung cấp các đặc tính truyền dẫn xác định giữa các điểm kết cuối mạng và không bao gồm các chức năng chuyển mạch mà người sử dụng có thể điều khiển được (ví dụ chuyển mạch theo yêu cầu).



2.2.2 Doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng: Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng (như quy định tại mục 1.a Điều 38 của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông) được phép cung cấp kênh thuê riêng. 



2.2.3 Người sử dụng: Cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s. 



2.2.4 Lỗi khối nền (BBE): Khối bị lỗi không xuất hiện trong phần giây bị lỗi nghiêm trọng (SES).



2.2.5 Khối: Chuỗi 2048 bit liên tiếp tương đương với một nửa đa khung (SMF). Mỗi khối được giám sát bằng phương pháp kiểm tra lỗi CRC- 4. Độ dài của mỗi khối tương ứng với khoảng thời gian là 1 ms (xem khuyến nghị ITU-T G.826).



2.2.6 Khối bị lỗi: Khối trong đó có một hoặc nhiều bit lỗi (xem khuyến nghị ITU-T G.826).



2.2.7 Giây bị lỗi (ES): Khoảng thời gian một giây có một hoặc nhiều khối bị lỗi. 



2.2.8 Giây bị lỗi nghiêm trọng (SES): Khoảng thời gian một giây trong đó có 805 khối bị lỗi hoặc có ít nhất một khoảng nhiễu nghiêm trọng (xem khuyến nghị ITU-T G.826).



2.2.9 Khoảng nhiễu nghiêm trọng: Đối với phép đo kênh thuê riêng ở trạng thái không phục vụ, khoảng nhiễu nghiêm trọng là khoảng thời gian tương ứng với 4 khối liên tiếp mất tín hiệu hoặc bị ảnh hưởng bởi mật độ lỗi bit cao đến 10-2. Đối với phép đo kênh thuê riêng đang phục vụ, khoảng nhiễu nghiêm trọng được tính toán dựa trên sự xuất hiện của hiện tượng mất tín hiệu hay mất đồng bộ khung (xem khuyến nghị ITU-T G.826).



2.2.10  Trượt điều khiển được: Sự mất đi hay thêm vào một số bit liên tiếp trong tín hiệu số, mà cả số lượng và thời điểm mất đi hay thêm vào là điều khiển được, đảm bảo cho phép tín hiệu có thể truyền với tốc độ khác với tốc độ thực của nó.



2.2.11  Trượt không điều khiển được: Sự mất đi hay thêm vào một hoặc nhiều bit liên tiếp trong tín hiệu số, do sự sai lệch về xử lý định thời liên quan đến truyền dẫn hoặc chuyển mạch tín hiệu số, mà cả số lượng và thời điểm mất đi hay thêm vào là không điều khiển được.



2.2.12  Khung: Một chuỗi 256 bit, trong đó 8 bit đầu tiên dùng để xác định cấu trúc khung (xem phụ lục B).



2.2.13  Trượt khung: Sự trượt của một khung đầy đủ.



2.2.14  Đa khung: Một chuỗi gồm hai SMF có chứa từ đồng bộ đa khung (xem phụ lục B)



2.2.15  Nửa đa khung (SMF): Một chuỗi gồm 8 khung, mỗi khung có 256 bit, trong đó tính đến cả CRC- 4 (xem phụ lục B).



2.2.16  Điểm kết cuối mạng (NTP): Các kết nối vật lý và các thông số kỹ thuật của chúng tạo thành một phần của mạng viễn thông công cộng, giúp cho việc truy nhập và truyền tin có hiệu quả qua mạng viễn thông đó.



2.2.17  Khoảng thời gian không khả dụng: Khoảng thời gian không khả dụng được bắt đầu khi xuất hiện 10 giây bị lỗi nghiêm trọng liên tiếp. 10 giây này được coi như là phần của khoảng thời gian không khả dụng. Khoảng thời gian không khả dụng kết thúc khi trong 10 giây liên tiếp không có giây bị lỗi nghiêm trọng. 10 giây này không được coi là phần của khoảng thời gian không khả dụng.



2.2.18  Trạng thái không khả dụng: Kết nối kênh thuê riêng ở trạng thái không khả dụng nếu khoảng thời gian không khả dụng xuất hiện ở một hoặc hai hướng truyền dẫn.



2.2.19  PRBS (29​​​​-1): Chuỗi bit nhị phân giả ngẫu nhiên (PRBS) (được định nghĩa trong mục 2.1 của khuyến nghị ITU-T O.153).



2.2.20  PRBS (215-1): Chuỗi bit nhị phân giả ngẫu nhiên (PRBS) (được định nghĩa trong mục 2.1 của khuyến nghị ITU-T O.151).



2.2.21  Các bit Sa: Các bit từ 4 đến 8 (các bit từ Sa4 đến Sa8) trong những khung không chứa tín hiệu liên kết khung (xem phụ lục B).



3  Yêu cầu kỹ thuật



3.1  Tốc độ truyền 



3.1.1 Định thời cho kênh thuê riêng



Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải đảm bảo



a) Tải định thời của người sử dụng nằm trong dải 2048 kbit/s ( 50 ppm; hoặc



b) Cung cấp định thời đồng bộ với định thời của mạng; hoặc



c) Nhận định thời của người sử dụng trong dải 2048 kbit/s ( 50 ppm từ một lối vào và cung cấp định thời này ở cả hai lối ra của kênh thuê riêng.



Chú ý 1: Trong trường hợp b), định thời của mạng là định thời lấy từ nguồn hoặc các nguồn định thời dùng cho mạng lưới. Do đó, định thời do kênh thuê riêng cung cấp sẽ tương tự như định thời do các dịch vụ số khác cung cấp.



Chú ý 2: Khi định thời ở hai hướng không đồng bộ, số lượng các bit E được truyền đi khác với số lượng bit E mà các SMF nhận được. Kết quả là một số các bit E hợp lệ bị mất hoặc một số bit E vô nghĩa được chèn vào.



Phương pháp đánh giá: Doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng phải công bố kiểu định thời mà kênh thuê riêng của mình cung cấp, và vấn đề này sẽ được xét đến trong phần đo kiểm tại phụ lục A.



3.1.2 Tốc độ truyền tải thông tin 



Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải đảm bảo truyền thông tin tại tốc độ danh định 1984 kbit/s với cấu trúc khung xác định cho kênh thuê riêng (xem mục 3.3).



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.1.



3.2  Khả năng truyền thông tin



Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải đảm bảo truyền nguyên vẹn chuỗi bit thông tin mà không giới hạn về nội dung nhị phân tại tốc độ danh định 1984 kbit/s với cấu trúc khung xác định (xem mục 3.3).



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.1.



3.3  Cấu trúc



Mục đích của việc đưa ra yêu cầu về cấu trúc là để doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng giám sát đặc tính lỗi của kênh thuê riêng từ NTP đến NTP. Do đó, CRC-4 không cần thiết truyền một cách xuyên suốt từ NTP đến NTP; Nó có thể được cập nhật bởi doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng để xác định vị trí lỗi. Để thiết bị đầu cuối có thể giám sát toàn bộ đường truyền giữa thiết bị đầu cuối và NTP, thì NTP phải cung cấp mã CRC-4 đúng, và đáp ứng chính xác với các bit E trong trường hợp nhận được CRC-4 sai.



Yêu cầu: Mỗi hướng truyền dẫn của kênh thuê riêng phải chấp nhận luồng bit đầu vào có cấu trúc khung và đa khung như được định nghĩa ở phụ lục B. Khi đầu vào của kênh thuê riêng có cấu trúc khung như trên và đường truyền không ở trạng thái không khả dụng, đầu ra của kênh thuê riêng cũng phải tuân theo cấu trúc khung và đa khung như định nghĩa ở phụ lục B, với cấu trúc giống như cấu trúc thông tin đã truyền tại lối vào, duy trì được tính toàn vẹn của cấu trúc khung.



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.1 và A.2.5.1.


3.3.1 CRC-4



Yêu cầu: Tại mỗi NTP, các bit CRC-4 truyền trong luồng bit ở lối ra phải như định nghĩa tại bảng B.1 và B.2 cho một đa khung CRC-4 đầy đủ và phải tương ứng với dữ liệu truyền tại lối ra của giao diện kênh thuê riêng (nghĩa là CRC-4 sẽ được tính toán lại trong thiết bị như NTP).



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.5.1.



3.3.2 Việc sử dụng các bit E:



Yêu cầu: Tại mỗi NTP, các bit E truyền trong luồng bit ở lối ra phải chỉ thị các nửa đa khung bị lỗi trong luồng bit ở lối vào của NTP đó. Một bit E trong mỗi đa khung sẽ được đưa về giá trị nhị phân 0 cho mỗi nửa đa khung bị lỗi nhận được trong luồng bit ở lối vào. Các bit E tương ứng với các nửa đa khung không bị lỗi được đặt ở giá trị nhị phân 1. Bất kỳ khoảng trễ nào từ lúc nhận ra một SMF bị lỗi đến lúc thiết lập bit E để chỉ thị SMF bị lỗi phải nhỏ hơn 1 giây.



Chú ý: Việc kết hợp phát các bit E mục đích là để kiểm tra CRC-4, việc này sẽ được thực hiện tại thiết bị như NTP nhằm mục đích chỉ thị các lỗi đã xuất hiện giữa thiết bị đầu cuối với NTP và không có các lỗi đó xuất hiện trong mạng.



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.5.2.



3.3.3 Đồng bộ khung và khả năng truyền dữ liệu



Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải tiếp tục truyền trong suốt dữ liệu trong trường hợp nhận được một hoặc hai tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp. Trong trường hợp nhận được:



· Ba tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp; hoặc



· Xảy ra 915 SMF lỗi trong số 1000 SMF.



Kênh thuê riêng phải coi như đồng bộ khung đã bị mất và bắt đầu tìm kiếm đồng bộ khung, trong thời gian này kênh thuê riêng được phép không truyền trong suốt dữ liệu.



Chú ý: Đồng bộ khung cũng được coi là đã bị mất khi bit 2 trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung bị lỗi 3 lần liên tiếp. Trường hợp này ít khi xảy ra ngoại trừ trường hợp tỷ lệ lỗi bit giữa thiết bị đầu cuối và NPT là cao.



Đồng bộ khung được coi như chưa khôi phục lại được cho đến khi:



a) Lần đầu tiên xuất hiện tín hiệu đồng bộ khung đúng; và



b) Sự mất tín hiệu đồng bộ khung trong khung tiếp theo được phát hiện bằng cách xác định rằng bit 2 của khung cơ bản có giá trị nhị phân là “1”; và



c) Xuất hiện tín hiệu đồng bộ khung đúng lần thứ hai trong khung tiếp theo.



Trong trường hợp này việc truyền trong suốt dữ liệu phải bắt đầu trong vòng 20 ms với điều kiện dữ liệu không chứa bất cứ tin nào giống từ đồng bộ khung.



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.5.3.



3.3.4 Đồng bộ đa khung



Yêu cầu: Đồng bộ đa khung CRC-4 sẽ đạt được nếu xác định được ít nhất hai tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 trong vòng 8 ms (khoảng thời gian cách biệt giữa hai tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 là 2 ms hoặc bội số của 2 ms). Nếu đồng bộ đa khung không đạt được trong vòng 8 ms thì có thể cho rằng đồng bộ khung có tín hiệu đồng bộ khung sai và phải bắt đầu tìm kiếm đồng bộ khung.



Chú ý:  Việc tìm kiếm đồng bộ khung phải được bắt đầu tại thời điểm ngay sau khi xác định được vị trí của tín hiệu đồng bộ khung bị cho là sai, để tránh việc đồng bộ lại với tín hiệu đồng bộ khung sai.



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.5.4.



3.4  Thiết lập kết nối



Yêu cầu: Người sử dụng không phải trao đổi bất kỳ giao thức nào hoặc can thiệp tại điểm kết cuối mạng (NTP) để thiết lập hay giải phóng kết nối.



Phương pháp đánh giá: Các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng (như được định nghĩa tại mục 2.2.2 phải công bố.



3.5  Tính đối xứng



Yêu cầu: Kênh kết nối phải có tính đối xứng, nghĩa là ở mỗi hướng truyền dẫn phải có cùng một cấu trúc khung và khả năng truyền tải thông tin.



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.1.



3.6  Cấu hình kết nối



Yêu cầu: Cấu hình kết nối được thực hiện theo kiểu điểm nối điểm (Point-to-Point).



Phương pháp đánh giá: Các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng (như được định nghĩa tại mục 2.2.2 phải công bố.



3.7  Trễ truyền dẫn



Yêu cầu: Yêu cầu này phụ thuộc vào việc kênh thuê riêng có bao gồm truyền dẫn vệ tinh hay không.



· Với các kênh thuê riêng không bao gồm truyền dẫn vệ tinh, trễ đầu-cuối  một chiều phải nhỏ hơn (10 + 0,01 G) ms, trong đó G là khoảng cách địa lý tính bằng kilomet, như mô tả trong hình 1; hoặc



· Với các kênh thuê riêng có bao gồm truyền dẫn vệ tinh, trễ đầu-cuối một chiều phải nhỏ hơn 350 ms.



Chú ý: Các yêu cầu này dựa trên cơ sở các phụ lục A.2 và A.3 của khuyến nghị ITU-T G.114.



Hình 1: Giới hạn trên của trễ truyền dẫn



Không yêu cầu đối với những biến đổi tần số thấp (dưới 20Hz) của trễ đầu-cuối một chiều.



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A2.2.



3.8   Rung pha



3.8.1 Dung sai rung pha tại cổng lối vào



Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải làm việc như yêu cầu kỹ thuật với mức rung pha lối vào là tổng của hai thành phần có băng tần giới hạn như ở bảng 1.



Chú ý: Dung sai của rung pha lối vào đối với kênh thuê riêng được xác định theo phương pháp này để thay thế cho cách xác định theo các tần số rung pha đơn, vì những lý do sau đây:



· Phương pháp này điển hình hơn trong việc tính toán rung pha trên thực tế;



· Chuỗi các bộ tái tạo đặc biệt nhậy cảm với các tần số rung pha đơn.    



			Các bộ lọc tạo phổ rung pha



(bậc 1)


			Bộ lọc thông dải để đo rung pha lối vào


			Rung pha lối vào đo được bằng bộ lọc thông dải





			Tần số cắt dưới



(Thông cao)


			Tần số cắt trên



 (Thông thấp)


			(Tần số cắt dưới 



bậc 1)


			Giá trị UI đỉnh -đỉnh (giá trị max)





			Chỉ thông thấp


			4 Hz


			4 Hz đến 100 kHz


			1,1 UI





			40 Hz


			100 kHz


			40 Hz đến 100 kHz


			0,11 UI





			Chú ý: Mục đích của bộ lọc thông thấp tuyến tính bậc 1 với tần số cắt trên 4 Hz để tạo ra độ dốc 20 dB/decade từ 4 Hz đến 40 Hz trong phổ rung pha đầu vào. Mức rung pha (hay đúng hơn là trôi pha) tạo bởi phương pháp này tại các tần số dưới 4 Hz là 1 UI. Về nguyên tắc, không cần có yêu cầu đối với trôi pha và trôi pha này chỉ là hệ quả chưa được tính đến của phương pháp xác định rung pha. Trên thực tế, trôi pha ở mức này không ảnh hưởng đến hoạt động của mạng lưới.








Bảng 1: Các thành phần của rung pha lối vào



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.3.



3.8.2 Rung pha cực đại tại cổng lối ra



Yêu cầu: Rung pha cực đại lối ra của mạng không được vượt quá các giới hạn trong bảng 2, khi được đo bằng các bộ lọc tuyến tính có các tần số cắt được định trước.



Ở các tần số thấp hơn tần số tại điểm 3 dB dưới, suy hao của bộ lọc thông cao phải tăng với giá trị bằng hoặc lớn hơn với 20 dB/decade. Ở các tần số cao hơn tần số tại điểm 3 dB trên, suy hao của bộ lọc thông thấp phải tăng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 60 dB/decade.



			Độ rộng băng của bộ lọc đo thử


			Rung pha lối ra





			Tần số cắt dưới



(Thông cao)


			Tần số cắt trên (Thông thấp)


			Giá trị UI đỉnh-đỉnh



(giá trị cực đại)





			20 Hz


			100 kHz


			1,5 UI





			18 kHz


			100 kHz


			0,2 UI








Bảng 2: Rung pha cực đại lối ra



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.3.



3.9  Trượt điều khiển được



Yêu cầu: Ít nhất một trong hai chu kỳ đo liên tục, mỗi chu kỳ 24 giờ thì số lần trượt điều khiển được phải nhỏ hơn hoặc bằng 5.



Chú ý 1: Yêu cầu này dựa trên cơ sở mục 2 bảng 1 của khuyến nghị ITU-T G.822.



Chú ý 2: Đối với các kênh thuê riêng hoạt động trong trong phạm vi của cùng đồng hồ chuẩn sơ cấp thì không được có trượt cho đến khi tất cả đồng hồ thứ cấp bị khoá với PRC. Trượt trong giới hạn xác định chỉ xảy ra khi một hoặc cả hai chuỗi định thời từ các NTP đến PRC bị nhiễu.



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.4.



3.10 Lỗi



Yêu cầu: Kênh thuê riêng đang hoạt động cũng như kênh thuê riêng được ngắt ra để đo kiểm lỗi, trong 24 giờ đo kiểm phải đáp ứng yêu cầu về lỗi như bảng 3 sau.



			Thông số đặc tính lỗi


			Mặt đất


			Vệ tinh





			ES


			< 1645


			< 2592





			SES


			< 68


			< 112





			BBE


			< 12732


			< 19933








Bảng 3: Mức lỗi trong 24 giờ kiểm tra đối với khối có độ dài 2048 bit



Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo mục A.2.4.



Phụ lục A (Quy định)



Phương pháp đo kiểm


A.1 Giới thiệu chung




Phụ lục này mô tả các nguyên tắc đo để xác định mức độ đáp ứng của kênh kết nối đối với các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn.



Phụ lục này không quy định chi tiết đến việc thực hiện các phép đo kiểm cũng như chi tiết về độ chính xác của thiết bị đo và sai số kỹ thuật của máy đo. 




Các cấu hình đo kiểm cho ở trên không nói về việc thao tác thiết bị đo hoặc sắp xếp quá trình đo hay việc sử dụng các thiết bị đo cụ thể. Tuy nhiên, bất kỳ một cấu hình đo cụ thể nào được sử dụng sẽ chỉ rõ các điều kiện đo trong mục “Trạng thái kênh thuê riêng”, “kích thích” và “giám sát” cho từng phép đo đơn lẻ.




Thiết bị đo là một hay nhiều máy đo phải có khả năng tạo tín hiệu kích thích tuân theo khuyến nghị EN 300 418 và khả năng giám sát tín hiệu thu được từ giao diện mạng lưới.



A.1.1 Kết nối thiết bị đo




Có thể kết nối với kênh thuê riêng qua giắc cắm hoặc đầu nối khác. Việc đo kiểm sẽ được thực hiện tại NTP xác định phù hợp với các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn này.



A.1.2 Trình tự thực hiện đo kiểm




Đo lỗi và trượt trước khi đo trễ và rung pha, đo rung pha trước khi đo tốc độ truyền tải thông tin, khả năng truyền tải thông tin, cấu trúc và tính đối xứng.



A.2 Các phương pháp đo




Một lần đo có thể đo được nhiều thông số. Phạm vi của mỗi phép đo được xác định trong phần “Mục đích”.



A.2.1 Đo tốc độ truyền tải thông tin, khả năng truyền tải thông tin và tính đối xứng



Mục đích: Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về Tốc độ truyền tải thông tin (mục 3.1.2), Khả năng truyền tải thông tin (mục 3.2) và Tính đối xứng (mục 3.5).



Cấu hình đo: Thiết bị đo kết nối với kênh thuê riêng và đầu xa kênh thuê riêng được đấu vòng bằng một thiết bị đo có khả năng làm giảm độ rung pha xuống các mức đã được xác định trong tiêu chuẩn này (Xem hình A.1).



Hình A.1: Cấu hình đo tốc độ truyền tải thông tin, Khả năng truyền tải thông tin và tính đối xứng



Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.



Kích thích:  Thiết bị đo sẽ tạo ra luồng bit HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và có cấu trúc theo như phụ lục B, chứa trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung các chuỗi bit xác định trong mục a, b, c dưới đây; luồng bit này sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2048 kbit/s + 50 ppm và 2048 kbit/s – 50 ppm.



a) Chuỗi PRBS (215 – 1).



b) Chuỗi bit “0” nhị phân liên tiếp.



c) Chuỗi bit “1” nhị phân liên tiếp.



Giám sát: luồng bit tại đầu ra của kênh thuê riêng.



Kết quả: Đối với từng kích thích a), b) và c), với một chu kỳ liên tục có độ dài ít nhất 01 giây không được có sự thay đổi nào về nội dung nhị phân.



Đối với chuỗi kích thích a) chuỗi PRBS (215 – 1), sự toàn vẹn của cấu trúc khung phải được duy trì, (nghĩa là thứ tự các bit từ bit 9 đến bit 256 tại đầu vào của kênh thuê riêng như thế nào thì các bit từ bit 9 đến bit 256 tại đầu ra của kênh thuê riêng cũng như vậy).



A.2.2 Trễ



Mục đích: Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về trễ truyền dẫn một chiều như đã quy định trong phần 3.7.



Cấu hình đo:  Thiết bị đo kết nối với kênh thuê riêng và đầu xa kênh thuê riêng được đấu vòng bằng một thiết bị đo có khả năng làm giảm độ rung pha xuống các mức đã được xác định trong tiêu chuẩn này (Xem hình A.2).






Hình A.2: Cấu hình đo trễ



Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.



Kích thích:  Thiết bị đo sẽ tạo ra luồng bit HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và có cấu trúc theo như phụ lục B, chứa trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung gồm một chuỗi bit có trình tự lặp lại với chu kỳ lặp ít nhất là 01 giây; chuỗi bit này sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời được cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2048 kbit/s + 50 ppm và 2048 kbit/s - 50ppm.



Giám sát: Trễ vòng giữa phát và thu chuỗi bit, từ bit 9 đến bit 256.



Kết quả: Trễ vòng sau khi đã trừ trễ tại thiết bị đo đấu vòng phải nhỏ hơn hai lần độ trễ quy định trong mục 3.7.



Chú ý: Trên thực tế không thực hiện phép đo trễ truyền dẫn theo từng hướng riêng biệt.



A.2.3 Rung pha



Mục đích: Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về dung sai của rung pha đầu vào mạng như đã quy định trong mục 3.8.1 và rung pha cực đại cho phép tại cổng ra mạng như đã quy định trong mục 3.8.2.



Chú ý: Thông tin thêm về đo rung pha có thể tham khảo phụ chương của ITU-T, số 3.8, tập IV.4 (1988).



Cấu hình đo: Thiết bị đo phải được đấu nối tại hai đầu của kênh thuê riêng (hình A.3). Mỗi hướng phải được đo kiểm độc lập.






Hình A.3 Đo rung pha



Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.



Kích thích:  Thiết bị đo sẽ tạo ra luồng bit HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và luồng bit này sẽ được đưa vào đầu vào của đường truyền. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2048 kbit/s + 50 ppm và 2048 kbit/s - 50ppm.




Rung pha được đưa vào luồng bit đầu vào, tại đó rung pha được tạo ra bằng một bộ điều chế rung pha điều khiển bằng điện áp (xem hình A.4), được điều chế bởi một tín hiệu chứa hai tín hiệu dưới đây cộng với nhau:



a) Tín hiệu xung vuông được tạo ra bởi một luồng bit PRBS (29 – 1) phát ra với tần số 100 Hz. Tín hiệu xung vuông này sẽ đi qua bộ lọc thông thấp tuyến tính bậc 1 có tần số cắt là 4 Hz.  Biên độ điện áp của xung vuông là hằng số với trị số đảm bảo kết quả rung pha đo được là 1,1 UI trong dải tần từ 4 Hz đến 100 kHz.



b) Tín hiệu xung vuông được tạo bởi luồng bit PRBS (215 – 1) phát ra với tần số 200 kHz. Tín hiệu xung vuông đi qua bộ lọc thông dải tuyến tính bậc 1 với tần số cắt là 40 Hz và 100 kHz. Biên độ điện áp của xung vuông là hằng số với trị số đảm bảo kết quả rung pha đo được là 0,11 UI trong dải tần từ 40 Hz đến 100 kHz.





Chú ý:  Các hệ số khuếch đại của bộ lọc dùng để xác định các mức rung pha được thiết lập một cách riêng rẽ. Bộ lọc FA dùng để thiết lập giá trị của A khi tín hiệu B được ngắt ra. Bộ lọc FB dùng để thiết lập giá trị của B khi tín hiệu A được ngắt ra.



Hình A.4. Sơ đồ tạo rung pha lối vào



Giám sát:  -  Rung pha lấy từ tín hiệu tại cổng ra của mạng, sử dụng thiết bị đo phù hợp với khuyến nghị ITU-T O.171; và



- Luồng bit lấy từ tín hiệu tại cổng ra của mạng.



Kết quả:   - Rung pha đỉnh - đỉnh tại cổng ra của đường truyền phải phù hợp với yêu cầu trong bảng 2; và



                  - Ít nhất một trong 10 chu kỳ, mỗi chu kỳ là 10 giây, không xảy ra sự thay đổi nội dung nhị phân.



A.2.4 Lỗi và trượt



Mục đích: Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về lỗi như đã quy định trong mục 3.10 và trượt như quy định trong mục 3.9.



Cấu hình đo: Thiết bị đo phải được đấu nối tại cả hai đầu của kênh thuê riêng (hình A.5). Mỗi hướng phải được đo kiểm độc lập.






Hình A.5 Đo lỗi và trượt



Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.



Kích thích: Một luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418, có cấu trúc theo như phụ lục B, chứa một chuỗi bit PRBS (215 – 1) trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung, sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng và được truyền đi trong 02 khoảng thời gian liên tiếp, mỗi khoảng thời gian là 24 giờ, với rung pha được điều chế và được lọc ra như mô tả trong bảng 1.





Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng, việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện trong khoảng 12 giờ liên tục tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2048 kbit/s + 50 ppm và 2048 kbit/s – 50ppm.



Giám sát: 



· Số giây bị lỗi ES;



· Số giây lỗi nghiêm trọng SES;



· Số BBE;



· Số khung trượt.



Việc đo kiểm lỗi không được thực hiện khi kênh thuê riêng đang trong trạng thái không khả dụng. Nếu trong thời gian đo kiểm xuất hiện khoảng thời gian không khả dụng kéo dài hơn 01 giờ thì thời gian đo kiểm cũng phải kéo dài tương ứng.



Kết quả: Khi giám sát đường truyền đang hoạt động hoặc giám sát đường truyền đã được ngắt ra để thực hiện đo kiểm thì số lỗi SES và BBE phải nhỏ hơn mức trong mục 3.10 và số lỗi trượt phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị giới hạn trong  mục 3.9.



Chú ý: Nếu trong lần đo 24 giờ liên tục đầu tiên mà các yêu cầu đều được thoả mãn thì không cần phải tiếp tục đo 24 giờ lần thứ 2.



A.2.5 Cấu trúc



A.2.5.1 Cấu trúc ra và việc tạo mã CRC-4



Mục đích: Để xác định xem cấu trúc khung và việc tạo mã CRC-4 tại đầu ra của kênh thuê riêng có đáp ứng được yêu cầu trong phần 3.3 và 3.3.1.



Cấu hình đo: hình A.6






Hình A.6 Đo cấu trúc khung



Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.



Kích thích:  Luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và có cấu trúc theo như phụ lục B, chứa một chuỗi bit PRBS (215 - 1) trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2048 kbit/s + 50 ppm và 2048 kbit/s – 50 ppm.



Giám sát: Mã CRC-4 trong luồng bit tại đầu ra của kênh thuê riêng.



Kết quả: Với khoảng thời gian ít nhất là 100 lần lặp lại của mã PRBS (215 - 1) (khoảng 1,6 giây), mã CRC-4 phải đúng với dữ liệu trong SMF trước đó, như yêu cầu trong mục B.2.1



A.2.5.2 Sử dụng các bit E



Mục đích: Để xác định xem các bit E có được thiết lập đúng hay không để chỉ thị các SMF bị lỗi trong luồng bit nhận được từ thiết bị đầu cuối tại NTP, như yêu cầu trong mục 3.3.2.



Cấu hình đo: như hình A.6



Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.



Kích thích: Luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và có cấu trúc theo như phụ lục B, chứa một chuỗi bit PRBS (215 - 1) trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung, sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng. Luồng bit ở đầu vào tại điểm đo kiểm (đầu gần) phải có các bit CRC-4 thay đổi luân phiên như trong bảng A.1. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời của cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2048 kbit/s + 50 ppm và 2048 kbit/s – 50 ppm với cả hai hướng truyền dẫn có cùng tốc độ (nghĩa là dùng một thiết bị đo sử dụng vòng lặp xung nhịp).



Bảng A.1 Các SMF bị lỗi



			Kích thích từ thiết bị đo


			Kết quả





			Một SMF có 1 CRC-4 sai nằm trong 1 luồng SMF có các CRC-4 đúng.


			Một bit E có E=0 được gửi đi trong vòng 1 giây của SMF lỗi, các bit E khác có E=1





			Hai SMF liên tục có các CRC-4 sai nằm trong luồng SMF có các CRC-4 đúng.


			Hai bit E liên tục có E=0, được gửi đi trong vòng 1 giây của SMF lỗi, các bit E khác có E=1





			Chú ý: có thể có hai bit E liên tục trong các đa khung liên tiếp.








Giám sát: Các E-bit trong luồng bit tại đầu ra của kênh thuê riêng.



Kết quả: E-bit phải như trong bảng A.1.



A.2.5.3 Đồng bộ khung và khả năng truyền dữ liệu



Mục đích: Để đánh giá khả năng truyền dữ liệu có được duy trì hay phục hồi hay không theo các lỗi trong tín hiệu đồng bộ khung của luồng bit nhận được từ thiết bị đầu cuối tại NTP, như mô tả trong phần 3.3.3.



Cấu hình đo: Như hình A.5.



Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.



Kích thích:  Luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418, có cấu trúc theo như phụ lục B, chứa một mẫu dữ liệu cố định trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung, sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng; mẫu dữ liệu cố định này không được chứa dữ liệu giống như tín hiệu đồng bộ khung. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời của mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2048 kbit/s + 50 ppm và 2048 kbit/s - 50ppm.



Bảng A.2. Khả năng truyền dẫn



			


			Kích thích từ thiết bị đo (xem chú ý 1, 2 và 3)


			Kết quả





			1. 


			Chuỗi khung liên tiếp chứa 1 tín hiệu đồng bộ khung không đúng.



(…2 F 2 F 2 /F 2 F 2 F …)


			Không gián đoạn truyền dẫn





			2. 


			Chuỗi các khung liên tiếp chứa 2 tín hiệu đồng bộ khung không đúng.



(…2 F 2 F 2 /F 2 /F 2 F 2 F …)


			Không gián đoạn truyền dẫn





			3. 


			Chuỗi khung liên tiếp chứa 3 tín hiệu đồng bộ khung không đúng.



(…2 F 2 F 2 /F  2/ F 2 /F 2 F 2 F …)


			Bất kỳ gián đoạn truyền dẫn nào đều phải nhỏ hơn 



20,5 ms





			4. 


			Các khung liên tục với 3 tín hiệu đồng bộ khung không đúng liên tiếp, sau đó đến N chuỗi khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng và không đúng (4N khung) xen kẽ nhau, sau đó đến 1 khung đúng, sau đó đến M chuỗi khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng nhưng các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit thứ 2 = “0” (2M khung), tiếp theo là các khung đúng liên tục.



(…2 F 2 F 2 /F  2/ F 2 /F N x (2 F 2 /F) 2 F M x (2 F) 2 F 2 F …)


			Bất kỳ gián đoạn truyền dẫn nào cũng phải nhỏ hơn 



20,75 + 0,5 x (N+M/2) ms



Giá trị M và N nên nằm trong khoảng 40 và 100.





			5. 


			Chuỗi khung liên tục với 2 khung liên tiếp không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = “0”



(…2 F 2 F / 2 F /2 F 2 F 2 F …)


			Không gián đoạn truyền dẫn





			6. 


			Các khung liên tục có 3 khung liên tiếp không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = “0”



(…2 F 2 F / 2 F /2 F/ 2 F 2 F 2 F …)


			Có thể xảy ra gián đoạn truyền dẫn nhưng thời gian gián đoạn truyền dẫn phải nhỏ hơn  20,5 ms





			7. 


			Các khung liên tục với 914 SMF bị lỗi liên tiếp, tiếp theo là 86 SMF liên tục không lỗi, tiếp theo là 914 SMF lỗi liên tiếp, rồi đến các SMF liên tiếp không lỗi.



(…SMF SMF 914x/SMF 86x SMF 914x/SMF SMF)


			Không gián đoạn truyền dẫn





			8. 


			Các khung liên tục với 915 SMF bị lỗi liên tiếp, tiếp theo là 85 SMF liên tục không lỗi, tiếp theo là 915 SMF lỗi liên tiếp, tiếp đến là  các SMF liên tục không lỗi.



(…SMF SMF 915x/SMF 85x SMF 915x/SMF SMF)


			Bất kỳ gián đoạn truyền dẫn nào đều phải nhỏ hơn 



1020,5 giây





			Chú ý 1: trước mỗi phép đo cho trong bảng trên phải thực hiện đồng bộ khung và đa khung bằng cách truyền đủ số khung đến bên nhận.



Chú ý 2: F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng;



/F là khung có tín hiệu đồng bộ khung sai;



2 là khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 được thiết lập là “1”;



/2 là khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 được thiết lập là “0”;



SMF là nửa đa khung có đồng bộ khung đúng và các bit CRC-4 đúng;



/ SMF là nửa đa khung có đồng bộ khung đúng và các bit CRC-4 sai;



Chú ý 3: các kết quả được xác định trên cơ sở không có lỗi phát sinh trong đường truyền trong toàn bộ thời gian đo.








Giám sát: Gián đoạn truyền dẫn tại đầu xa của kênh thuê riêng.



Kết quả: Các gián đoạn truyền dẫn tại đầu xa phải đảm bảo yêu cầu trong bảng A.2



A.2.5.4 Đồng bộ đa khung



Mục đích: Để xác định yêu cầu về đồng bộ đa khung có đảm bảo như trong phần 3.3.4.



Cấu hình đo: như hình A.6



Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.



Kích thích:  Luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418, có cấu trúc theo như phụ lục B, chứa một mẫu dữ liệu cố định trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung, sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng; mẫu dữ liệu cố định này không được chứa dữ liệu giống như tín hiệu đồng bộ khung. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời của mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2048 kbit/s + 50 ppm và 2048 kbit/s - 50ppm.



Bảng A.3: Đồng bộ đa khung



			


			Kích thích từ thiết bị đo (xem chú ý 1 và 2)


			Kết quả





			1


			10*MF                        Các đa khung đúng để 



                                    thiết lập điều kiện đầu.



/F 2 /F 2 /F 2 /F 2        Tác động làm mất đồng 



/F 2 /F 2                       bộ khung và đa khung.



F 2 F 2                         Lấy lại đồng bộ khung.



/MF /MF /MF /MF      Hai tín hiệu đa khung



                                     trong 8 ms.


			Đồng bộ đa khung





			Chú ý 1: trước mỗi phép đo cho trong bảng trên phải thực hiện truyền để bên nhận nhận được đủ số khung đúng để đảm bảo đồng bộ khung và đa khung.



Chú ý 2: F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng;



/F là khung có tín hiệu đồng bộ khung sai;



2 là khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 được thiết lập là “1”;



/ SMF là nửa đa khung có đồng bộ khung đúng và các bit CRC-4 sai;



MF là một đa khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng, bit 2 = “1”, tín hiệu đồng bộ đa khung đúng và các bit CRC-4 đúng;



/MF là một đa khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng, bit 2 = “1”, tín hiệu đồng bộ đa khung sai và các bit CRC-4 đúng.








Giám sát:  Giám sát đồng bộ đa khung tại giao diện của mạng, nhà cung cấp dịch vụ phải công bố cách thực hiện việc này như thế nào. Các kênh thuê riêng đó sử dụng bit A được phép gửi chỉ thị cảnh báo từ xa (RAI) khi không nhận được đồng bộ đa khung.



Kết quả: Phải đạt được đồng bộ đa khung sau khi thực hiện việc đo kiểm theo trình tự trong bảng A.3



Phụ lục B (Quy định)



Định nghĩa cấu trúc khung



B.1. Cấu trúc khung



Luồng bit sẽ được cấu trúc thành một khung dài 256 bit, được đánh số từ 1 đến 256. Tốc độ lặp lại khung danh định là 8000 Hz. Vị trí của các bit từ 1 đến 8 của khung như được trình bày trong bảng B.1.



Bảng B.1: Phân bổ của các bit từ 1 đến 8



			Số thứ tự bit


			Khung có chứa tín hiệu liên kết khung


			Khung không chứa tín hiệu liên kết khung





			1


			CRC-4 (xem mục B.2)


			CRC-4 (xem mục B.2)





			2


			0


			1





			3


			0


			A (xem chú thích 1)





			4


			1


			Sa4 (xem chú thích 2)





			5


			1


			Sa5 (xem chú thích 2)





			6


			0


			Sa6 (xem chú thích 2)





			7


			1


			Sa7 (xem chú thích 2)





			8


			1


			Sa8 (xem chú thích 2)





			Chú thích:



1. Bit A: RAI 



2. Các bit từ Sa4 đến Sa8 được sử dụng cho người điều khiển kênh thuê riêng. Giá trị của chúng tại cổng ra của  kênh thuê riêng là không xác định.








B.2. CRC-4



Vị trí các bit CRC-4 như được đưa ra trong bảng B.2 đối với một đa khung CRC-4 hoàn chỉnh. Mỗi đa khung CRC-4, được tạo thành từ 16 khung đánh số từ 0 đến 15, được chia thành hai nửa đa khung SMF, mỗi nửa 8 khung, được đánh số thành SMF I và SMF II, điều này sẽ có ý nghĩa trong cấu trúc đa khung CRC-4. SMF là một khối (gồm 2048 bit) cho CRC-4.



Trong các khung có chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 1 sẽ được dùng để truyền đi các bit CRC-4. Các bit này sẽ là 4 bit được đánh số C1, C2, C3 và C4 trong mỗi nửa đa khung. Trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 1 sẽ được dùng để truyền đi 6 bit tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 và 2 bit chỉ thị lỗi CRC-4(bit E). Tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 sẽ có dạng 001011.



Bảng B.2: Vị trí các bit CRC-4 của một đa khung



			


			SMF


			Khung


			Bit 1





			Một đa khung


			SMF I


			0



1



2



3



4



5



6



7


			C1



0



C2



0



C3



1



C4



0





			


			SMF II


			8



9



10



11



12



13



14



15


			C1



1



C2



1



C3



E



C4



E








B.2.1. Tạo CRC-4



Một từ CRC-4 nhất định, đặt trong SMF thứ N là số dư cho phép nhân với x4 của đa thức đại diện cho SMF thứ (N-1) chia cho đa thức x4+x+1 theo modulo 2. Khi thể hiện nội dung của khối giá trị kiểm tra như là một đa thức, bit đầu tiên của nó sẽ là bit quan trọng nhất, ví dụ khung 0 bit 1 và khung 8 bit 1. Tương tự, C1 sẽ là bit quan trọng nhất của số dư và C4 là bit kém quan trọng nhất của số dư.



Quá trình mã hoá CRC-4 được mô tả dưới đây:



a) Các bit CRC-4 được thay thế bằng giá trị 0;



b) SMF được xác định theo tiến trình nhân/chia được định nghĩa ở trên;



c) Kết quả số dư của tiến trình nhân/chia trên được lưu trữ, sẵn sàng đưa vào các vị trí của SMF tiếp theo.



Chú ý: Các bit CRC-4 vừa được tạo ra sẽ không gây ảnh hưởng đến các SMF tiếp theo vì theo mục a) ở trên thì các vị trí của các bit CRC-4 của SMF ban đầu được đặt = 0 trong quá trình nhân chia.



B.2.2. Giám sát CRC-4



Quá trình giám sát CRC-4 để phát hiện lỗi của SMF được mô tả như sau:



a) SMF vừa nhận sẽ được nhân và chia theo mục B.2.1 sau khi lấy ra các bit CRC-4 và đưa về giá trị 0.



b) Kết quả số dư từ quá trình nhân/chia sẽ được lưu giữ và sau đó so sánh với các bit CRC-4  của SMF tiếp theo.



c) Nếu giá trị số dư sau khi tính toán không tương ứng với các bit CRC-4 nhận được trong SMF kế tiếp thì SMF đó được gọi là SMF lỗi.



Phụ lục C (Tham khảo)



Các giới hạn của lỗi



C.1 Giới thiệu



Các lỗi sinh ra bởi một số nguyên nhân sau:



· Do can thiệp của con người;



· Nhiễu nhiệt;



· Các điện áp cảm ứng trong thiết bị và cáp do sét, chớp, sóng vô tuyến và các hiệu ứng điện từ trường khác;



· Mất đồng bộ sau khi bị trượt không điều khiển được;



· Các điểm tiếp xúc và kết nối.



Nguyên nhân chính gây ra lỗi là các điện áp cảm ứng và các lỗi này thường xảy ra với mật độ lớn do các hiện tượng đặc biệt nào đó xuất hiện. Sự phát triển của công nghệ không những giúp con người có sự hiểu biết sâu sắc hơn về các hiệu ứng điện từ trường mà còn có phương hướng lâu dài trong việc giảm các tỷ lệ về lỗi.



Các nghiên cứu của ITU-T đã chứng minh rằng tỷ lệ lỗi đối với đường truyền ít phụ thuộc vào khoảng cách.



C.2 Các tài liệu tham khảo



Khuyến nghị G.826 của ITU-T về giới hạn lỗi đối với đường truyền chuẩn lý thuyết là 27.500 km. Để có thể áp dụng các số liệu này cho kênh thuê riêng thì cần phải định nghĩa các đường truyền chuẩn để đại diện cho các kênh thuê riêng được đề cập tới trong tiêu chuẩn này. Đường truyền chuẩn trên mặt đất và đường truyền chuẩn qua vệ tinh được định nghĩa trong mục C.2.1 và C.2.2 dựa trên cơ sở khuyến nghị G.826 của ITU-T.



C.2.1 Đường truyền trên mặt đất



Hình C.1 mô tả đường truyền chuẩn trên mặt đất qua việc tính toán giới hạn lỗi như đã chỉ ra trong tiêu chuẩn này.






Hình C.1 Đường truyền chuẩn cho kênh thuê riêng trên mặt đất tốc độ 2048 kbit/s.



Đường truyền chuẩn trong hình C.1 gồm có 2 nước tại 2 đầu cuối và một nước trung gian. Tại nước có điểm đầu cuối thì khoảng cách tính từ điểm NTP đến cổng đi quốc tế tối đa là 1000 km. Đối với nước trung gian thì khoảng cách tối đa là 3500 km nếu chỉ có một cổng quốc tế. Khoảng cách trên được tính bằng 1,5 lần khoảng cách theo đường thẳng trừ trường hợp nếu là cáp ngầm dưới biển thì khoảng cách sẽ là khoảng cách thực tế.



Chú ý: mô hình này cho phép khoảng cách tổng cộng lên đến 5500 km. Mặc dù đường truyền chuẩn này biểu diễn các phần của các quốc gia riêng biệt, nhưng trong tiêu chuẩn này không tách lỗi riêng tại từng quốc gia và các lỗi có thể được phân tách theo cách khác.



C.2.2 Đường truyền qua vệ tinh






Hình C.2 Đường truyền chuẩn cho kênh thuê riêng qua vệ tinh tốc độ 2048 kbit/s.



Đường truyền chuẩn trong hình C.2 gồm có đường truyền vệ tinh kết nối hai quốc gia có điểm đầu cuối. Đối với mỗi nước có điểm đầu cuối thì khoảng cách là khoảng 1000 km.



C.3 Tiêu chí với lỗi



Trong bảng C.1 và C.2 thể hiện phân bố theo tỷ lệ phần trăm về lỗi tổng cộng trong khuyến nghị G.826 của ITU-T đối với các phần khác nhau của kênh thuê riêng dựa theo đường truyền chuẩn (đường truyền mặt đất và đường truyền vệ tinh) như định nghĩa trong mục C.2. Các bảng dưới đây bao gồm phân bố cố định và phân bố theo khoảng cách với 1% cho chiều dài 500 km.



Bảng C.1 Phân bố nguyên nhân lỗi theo khuyến nghị G.826 - Đường truyền mặt đất.



			Phần đường truyền (đường truyền mặt đất)


			Phân bố lỗi





			Quốc gia 1 (phân bố cố định)


			17,5%





			Quốc gia 1 (tối đa 1000 km)


			2,0%





			Điểm quá giang quốc tế


			1,0%





			Quá giang quốc tế (phân bố cố định)


			2,0%





			Quá giang quốc tế (tối đa 3500 km)


			7,0%





			Điểm quá giang quốc tế


			1,0%





			Quốc gia 2 (tối đa 1000 km)


			2,0%





			Quốc gia 2 (phân bố cố định)


			17,5%





			Tổng cộng


			50,0%








Bảng C.2 Phân bố lỗi theo khuyến nghị G.826 - Đường truyền vệ tinh.



			Phần đường truyền (đường truyền mặt đất)


			Phân bố lỗi





			Quốc gia 1 (phân bố cố định)


			17,5%





			Quốc gia 1 (tối đa 1000 km)


			2,0%





			Điểm kết nối quốc tế


			2,0%





			Đường truyền vệ tinh


			35,0%





			Điểm kết nối quốc tế


			2,0%





			Quốc gia 2 (tối đa 1000 km)


			2,0%





			Quốc gia 2 (phân bố cố định)


			17,5%





			Tổng cộng


			78,0%








Chú ý: Nếu có thêm các quốc gia quá giang vào đường truyền mặt đất thì sẽ phải bổ sung thêm tỷ lệ phân bố cố định (2%), điểm kết cuối quá giang (1%) và khoảng cách đường truyền (1% cho 500 km). Thông tin thêm về vấn đề này có trong khuyến nghị G.826 của ITU-T.



Khuyến nghị G.826 của ITU-T định nghĩa về các lỗi theo các cụm từ giây bị lỗi ES, giây bị lỗi nghiêm trọng SES và lỗi khối nền BBE cho đường truyền chuẩn lý thuyết có chiều dài 27.500 km, các tỷ lệ này cho trong cột 2 của bảng C.3.



Việc áp dụng các tỷ lệ trong bảng C.1 và C.2 vào vấn đề lỗi trong khuyến nghị G.826 của ITU-T đưa ra các tỷ lệ về lỗi đối với kênh thuê riêng cấu trúc số 2048 kbit/s như trong cột 3 và 4 của bảng C.3 tương ứng với đường truyền mặt đất và đường truyền vệ tinh.



Bảng C.3 Tỷ lệ lỗi dài hạn áp dụng cho kênh thuê riêng cấu trúc số 2048 kbit/s



			Tham số


			G.826


			Đường truyền mặt đất


			Đường truyền vệ tinh





			Tỷ lệ ES



Tỷ lệ SES



Tỷ lệ BBE


			4,00%



0,20%



0,03%


			2,000 %



0,100%



0,015%


			3,120%



0,156%



0,023%





			Chú ý: các số liệu trong bảng này đã được làm tròn, các số liệu chính xác được sử dụng để tính toán các giới hạn trong các mục tiếp theo.








C.4 Lỗi dài hạn



Các tỷ lệ lỗi trong mục C.3 áp dụng cho đường truyền chuẩn có thể sử dụng để tính toán các yêu cầu đối với lỗi dài hạn, biểu diễn bằng một số tuyệt đối trong khoảng thời gian 24 giờ; các con số này được cho trong hàng 1 của bảng C.4 và C.5 tương ứng với đường truyền mặt đất và đường truyền vệ tinh.



 Tuy nhiên các yêu cầu về lỗi đã được chỉ ra là các số liệu thống kê dựa trên việc đo kiểm dài hạn (hơn một tháng), không sử dụng số liệu thống kê trong vòng 24 giờ. Do đó, khuyến nghị M.2100 của ITU-T đưa ra một phương pháp đo có thể giảm thời gian đo xuống là 24 giờ với các giá trị giới hạn S1 và S2. S1 là giới hạn mà thấp hơn mức này đường truyền hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu, S2 là giới hạn mà trên mức này đường truyền không còn đáp ứng được yêu cầu. Các giá trị nằm trong khoảng S1 và S2 là không xác định được trạng thái hoạt động của đường truyền. Do đó để có thể kết luận là đường truyền hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu dài hạn thì kết quả đo trong khoảng thời gian 24 giờ phải tốt hơn giá trị giới hạn S1.



S1 và S2 được tính như sau:



S1 = (yêu cầu) – 2 x 






S2 = (yêu cầu) + 2 x 



Bảng C.4 Các giá trị giới hạn đối với độ dài khối là 2048 bit - Đường truyền mặt đất



			Thông số


			ES


			SES


			BBE





			Lỗi dài hạn


			1728 / 24h


			86/ 24h


			12960/ 24h





			Thời gian đo 24 giờ



Giá trị giới hạn S1



Giá trị giới hạn S2


			1645/ 24h



1811/ 24h


			68/ 24h



105/ 24h


			12732/ 24h



13188/ 24h








Bảng C.5 Các giá trị giới hạn đối với độ dài khối là 2048 bit - Đường truyền vệ tinh



			Thông số


			ES


			SES


			BBE





			Lỗi dài hạn


			2696 / 24h


			135 / 24h


			20218 / 24h





			Thời gian đo 24 giờ



Giá trị giới hạn S1



Giá trị giới hạn S2


			2592 / 24h



2800 / 24h


			112 / 24h



158 / 24h


			19933 / 24h



20502 / 24h








TÀI LIỆU THAM KHẢO



1. Tài liệu của ETSI:



· ETSI EN 300 419 (2001- 02) Acceess and Terminals(AT); 2048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Connection characteristics.



· ETSI EN 300 418 Business Telecommunications (BTC); 2048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines (2048U and D2048S); Network interface presentation.



· ETSI EN 300 766 Business Telecommunications (BTC); Multiple 64 kbit/s digital unrestricted leased lines with octet integrity presented at structured 2048 kbit/s interface at either or both ends (D64M); Connection characteristics and network interface presentation.



2. Tài liệu của ITU:



· ITU-T G703 Physical/ electrical characteristics of hierachical digital interfaces.



· ITU-T G704 Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8488 and 44 736 kbit/s hierarchical levels.



· ITU-T G 821 Error performance of an international digital connection operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an integrated services digital network.



· ITU-T G 823 The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy.



· ITU-T G 826 Error performance parameters anr objectives for international constant bit rate digital paths at or above the primary rate.



3. Các tài liệu khác:



· 2.048 Mbps Technology Basics and Testing Fundamentals.



· MICE _ Esprit Project 7602 – Project was to pilot inter-working between researchers using multimedia conferencing (audio, video and shared workspace facilities) over the emerging European 2Mb research network infrastructure.
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DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG



(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004 



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)



1. Phạm vi và đối tượng áp dụng



Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất l​ượng cho dịch vụ truy nhập Internet sử dụng công nghệ ADSL, sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet ADSL.



Tiêu chuẩn này là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện việc quản lý chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL.



Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet ADSL, như được định nghĩa tại mục 2.2.1, phải tuân thủ tiêu chuẩn này trong việc cung cấp dịch vụ theo các quy định của Chính phủ và của Bộ Bưu chính, Viễn thông về quản lý chất lượng dịch vụ.



Tiêu chuẩn này không áp dụng trong điều kiện thiên tai và các trường hợp bất khả kháng do lỗi từ phía khách hàng.



2. Chữ viết tắt và định nghĩa



2.1 Chữ viết tắt



			ADSL


			:


			


			Đường dây thuê bao số không đối xứng





			ISP


			:


			


			Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet





			DNCCDV


			:


			


			Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet ADSL








2.2 Định nghĩa



2.2.1 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet ADSL: là doanh nghiệp được Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) triển khai cung cấp dịch vụ truy nhập Internet ADSL.



2.2.2 Khách hàng: là người sử dụng dịch vụ truy nhập Internet ADSL ở Việt Nam.


2.2.3 ADSL: là công nghệ đường dây thuê bao số không đối xứng, cho phép truy nhập thông tin tốc độ cao trên đường dây thuê bao, phân phối băng tần tải xuống lớn hơn băng tần tải lên.



2.2.4 Modem: là thiết bị điều chế và giải điều chế tín hiệu. 



2.2.5 Tải lên: là tải dữ liệu theo hướng từ khách hàng đến DNCCDV.



2.2.6 Tải xuống: là tải dữ liệu theo hướng từ DNCCDV đến khách hàng



2.2.7 Sự cố mạng: là hỏng hóc và/ hoặc sự ngưng hoạt động của một hoặc một số phần tử mạng ADSL của DNCCDV dẫn đến sự gián đoạn kết nối của một hoặc một số thuê bao.



2.2.8 Dung lượng truy nhập: là lượng dữ liệu tải xuống (tính bằng Byte) truyền trên mạng ADSL của DNCCDV. 



2.2.9 Lưu lượng sử dụng: là lượng dữ liệu truyền qua đường truyền trong khoảng thời gian khảo sát.



2.2.10  Lưu lượng sử dụng trung bình: là lượng dữ liệu trung bình truyền qua đường truyền trong một đơn vị thời gian (tính bằng bit/s).



2.2.11  Phương pháp đánh giá: là các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ với mức lấy mẫu tối thiểu được cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ áp dụng trong việc đo kiểm để báo cáo, kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, thanh tra và xử lý vi phạm. 



Trong tiêu chuẩn này, mỗi chỉ tiêu chất lượng được quy định một hay nhiều phương pháp đánh giá khác nhau, việc đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn có thể thực hiện bằng bất kỳ phương pháp nào. Nếu một chỉ tiêu được đánh giá cùng lúc bằng các phương pháp khác nhau thì chỉ tiêu đó chỉ được coi là phù hợp tiêu chuẩn khi kết quả đánh giá của tất cả các phương pháp đã sử dụng đều phù hợp tiêu chuẩn.



3. Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL



3.1  Độ khả dụng của mạng (D)



Khái niệm: Độ khả dụng của mạng là tỷ lệ thời gian trong đó mạng sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng


:
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Trong đó: 



Tr : Thời gian xác định độ khả dụng của mạng.



Tf : Thời gian mạng có sự cố thuộc trách nhiệm của DNCCDV và được tính theo công thức:
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Trong đó:



N :  Tổng số lần xảy ra sự cố mạng trong thời gian xác định độ khả dụng;



Ri : Tổng số thuê bao dịch vụ truy nhập Internet ADSL của DNCCDV tại thời điểm xảy ra sự cố mạng thứ i;



ri  :  Số thuê bao bị gián đoạn kết nối bởi sự cố mạng thứ i;



ti  :  Thời gian của sự cố mạng thứ i.



Chỉ tiêu: D ( 99 % 


Phương pháp đánh giá: 



- Phương pháp thống kê: Thống kê đầy đủ các sự cố trong thời gian xác định độ khả dụng tại khu vực khảo sát. Thời gian xác định độ khả dụng là 3 tháng.



3.2  Tốc độ tải dữ liệu trung bình (Pd và Pu)



Khái niệm: Tốc độ tải dữ liệu trung bình gồm hai loại: tốc độ tải xuống trung bình (Pd) và tốc độ tải lên trung bình (Pu). 



Tốc độ tải xuống trung bình (Pd) là tỷ số giữa tổng dung lượng dữ liệu tải xuống với tổng thời gian tải xuống lượng dữ liệu đó của các phép đo.



Tốc độ tải lên trung bình (Pu) là tỷ số giữa tổng dung lượng dữ liệu tải lên với tổng thời gian tải lên lượng dữ liệu đó của các phép đo.



Chỉ tiêu: 



- Pd ( 512 kbit/s, Pu ( 96 kbit/s.



Phương pháp đánh giá: 



- Phương pháp mô phỏng: Thực hiện ít nhất 100 phép thử vào các giờ khác nhau trong ngày đối với mỗi loại tải lên và tải xuống. 



Để đo tốc độ tải xuống trung bình, dùng thiết bị đo tải tệp dữ liệu có dung lượng từ 2 MB trở lên từ website của DNCCDV và các website được quy định dưới đây: 



Các website trong nước: www.vdc.com.vn, www.vietel.com.vn, www.support.vnn.vn, www.netnam.vn, www.home.netnam.vn, www.fpt.vn, www.saigonnet.vn, www.vnn.vn, www.vnexpress.net



Các website quốc tế: www.yahoo.com, www.amazon.com, www.download.com, www.msn.com, www.bbc.com, www.cnn.com, www.cnet.com



Để đo tốc độ tải lên trung bình, dùng thiết bị đo gửi tệp dữ liệu có dung lượng từ 1 MB trở lên đến các địa chỉ khác trên mạng.



3.3 Tỷ lệ lưu lượng sử dụng trung bình (T)



Khái niệm: Tỷ lệ lưu lượng sử dụng trung bình của một hướng kết nối là tỷ số giữa lưu lượng sử dụng trung bình trong khoảng thời gian 7 ngày liên tiếp với tốc độ truyền dữ liệu danh định của đường truyền tại hướng kết nối đó. 





Hướng kết nối là hướng kết nối ra Internet từ mạng truy nhập Internet ADSL của DNCCDV.



Chỉ tiêu: Tỷ lệ lưu lượng sử dụng trung bình của mỗi hướng kết nối ( 70%.



Phương pháp đánh giá: 



- Phương pháp thống kê: Thống kê số liệu giám sát lưu lượng của tất cả các hướng kết nối trong 7 ngày liên tiếp.



3.4 Tỷ lệ dung lượng truy nhập bị tính cước sai (CI)



Khái niệm: Tỷ lệ dung lượng truy nhập bị tính cước sai là tỷ số giữa tổng giá trị tuyệt đối dung lượng truy nhập bị tính cước sai trên tổng dung lượng truy nhập thực. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng cho hình thức tính cước theo dung lượng truy nhập.



Chỉ tiêu: Tỷ lệ dung lượng truy nhập bị tính cước sai ( 0,1%.



Phương pháp đánh giá: 



- Phương pháp mô phỏng: Thực hiện ít nhất 100 phép thử tải dữ liệu xuống vào các giờ khác nhau trong ngày. Dùng thiết bị đo tải tệp dữ liệu có dung lượng ít nhất là 10 MB, đo tổng dung lượng truy nhập của dữ liệu được tải và so sánh với dung lượng dữ liệu được tính cước.



- Phương pháp giám sát: Sử dụng các thiết bị giám sát dung lượng truy nhập mạng của DNCCDV. Thời gian thực hiện giám sát ít nhất là 1 tuần.



3.5 Chỉ số thoả mãn của khách hàng về chất lượng truy nhập Internet ADSL (CS)



Khái niệm: Chỉ số thoả mãn của khách hàng về chất lượng truy nhập Internet ADSL là tỷ số giữa số lượng khách hàng được tham khảo ý kiến đánh giá là rất tốt và tốt trên tổng số khách hàng có ý kiến phản hồi về chất lượng truy nhập Internet của DNCCDV.



			           Số người trả lời tốt và rất tốt



CS = --------------------------------------- x 100%



                 Tổng số người có ý kiến phản hồi








Chỉ tiêu: CS ( 75%



Phương pháp đánh giá: 



- Phương pháp thống kê: Gửi phiếu đánh giá, gửi e-mail cho khách hàng, tạo trang Web… để lấy ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL của DNCCDV theo 5 mức: Rất tốt, tốt, trung bình, xấu, rất xấu. Mẫu khảo sát ý kiến của khách hàng qua điện thoại được nêu tại Phụ lục A. 



Số lượng khách hàng được xin ý kiến đánh giá chất lượng truy nhập Internet của DNCCDV phải ( 10% tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ truy nhập Internet ADSL của DNCCDV trên địa bàn khảo sát.



3.6 Thời gian thiết lập dịch vụ (E)



Khái niệm: Thời gian thiết lập dịch vụ được tính từ lúc DNCCDV và khách hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet ADSL cho tới khi khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ này.



Nếu DNCCDV không thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm nhận được phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng, DNCCDV phải có văn bản thông báo cho khách hàng về việc từ chối ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và nêu rõ lý do từ chối. 



Chỉ tiêu: 



Trường hợp không lắp đặt đường dây thuê bao, E ( 5 ngày làm việc. 



Trường hợp có lắp đặt đường dây thuê bao, E được cộng thêm thời gian lắp đặt đường thuê bao Ei:



- Nội thành, nội thị            Ei ( 7 ngày làm việc.



- Thị trấn


  Ei ( 10 ngày làm việc.



- Làng, xã

            Ei ( 15 ngày làm việc.



Ít nhất 90% số hợp đồng cung cấp dịch vụ có thời gian thiết lập dịch vụ trong khoảng thời gian quy định ở trên.


Phương pháp đánh giá: 



 - Phương pháp thống kê: Thống kê toàn bộ yêu cầu thiết lập dịch vụ truy nhập Internet ADSL của DNCCDV trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng.


3.7 Thời gian khắc phục mất kết nối (R)



 Khái niệm: Thời gian khắc phục mất kết nối được tính từ lúc DNCCDV nhận được thông báo về việc mất kết nối Internet từ phía khách hàng hoặc từ bản thân thiết bị của doanh nghiệp cho đến lúc kết nối được khôi phục.



Chỉ tiêu: 



Thời gian khắc phục mất kết nối trong khoảng sau:


- Nội thành, nội thị 

R ( 36 giờ



- Thị trấn



R ( 48 giờ



- Làng, xã



R ( 72 giờ



Ít nhất 90% số lần mất kết nối được khắc phục trong khoảng thời gian quy định ở trên.


Phương pháp đánh giá: 



- Phương pháp thống kê: Thống kê đầy đủ số liệu khắc phục mất kết nối trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng.



3.8 Khiếu nại của khách hàng



Khái niệm: Khiếu nại của khách hàng là việc khách hàng phản ánh sự không hài lòng về chất lượng dịch vụ của DNCCDV qua đơn khiếu nại. Khi nhận được khiếu nại của khách hàng, DNCCDV phải thông báo với khách hàng về thời hạn giải quyết khiếu nại.



Chỉ tiêu: 




C  ( 1 khiếu nại/ 100 thuê bao/ năm



Cq ( 0,5% 



Cc ( 0,25%



Trong đó: 



C: Số khiếu nại/ 100 thuê bao/ năm;



Cq: Tỷ lệ khiếu nại về chất lượng;



Cc: Tỷ lệ khiếu nại về cước;



			Cq =






			Tổng số đơn khiếu nại về chất lượng trong thời gian 1 năm



----------------------------------------------------------------------    x 100%



 Tổng số khách hàng tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá









			Cc =






			  Tổng số đơn khiếu nại về cước trong thời gian 1 năm



---------------------------------------------------------------------- x 100%



Tổng số khách hàng tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá








Phương pháp đánh giá: 



- Phương pháp thống kê: Lấy số liệu thống kê của DNCCDV về khiếu nại của khách hàng trong khoảng thời gian 1 năm.



3.9 Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (S)



Khái niệm: DNCCDV phải tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng qua điện thoại, e-mail, thư, hỗ trợ tận nơi… giúp cho khách hàng sử dụng được dịch vụ một cách thuận lợi. DNCCDV phải thông báo cho khách hàng trụ sở, số điện thoại, fax dịch vụ hỗ trợ khách hàng.



Chỉ tiêu: Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua điện thoại là 24/24 giờ trong ngày. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng phải được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.



PHỤ LỤC A



(Quy định)



Mẫu khảo sát ý kiến khách hàng qua điện thoại



về chất lượng truy nhập Internet ADSL của DNCCDV



Khi phỏng vấn qua điện thoại yêu cầu dùng mẫu phỏng vấn sau: "Xin chào ông (bà, anh, chị) tôi là ........................ tại ......................, chúng tôi kiểm tra chất lượng truy nhập Internet ADSL nên muốn hỏi ông (bà, anh, chị) về chất lượng truy nhập Internet ADSL mà ông (bà, anh, chị) đang sử dụng. Xin phép được hỏi ông (bà, anh, chị) một số câu hỏi dưới đây”. Tuỳ theo sự trả lời của khách hàng mà đánh dấu ( vào các ô tương ứng.



Theo ông (bà anh, chị) chất lượng truy nhập Internet đang sử dụng hiện nay là:



( Rất tốt







( Tốt




( Trung bình







( Xấu






( Rất xấu



- Nếu khách hàng trả lời rất tốt hoặc tốt thì nói: "Xin cảm ơn và chào ông (bà, anh, chị)".



- Nếu khách hàng trả lời trung bình, xấu hoặc rất xấu thì hỏi tiếp: "Đề nghị ông (bà, anh, chị) cho biết lý do" và theo nội dung trả lời đánh dấu ( vào các ô:



( Kết nối hay bị gián đoạn



( Tốc độ tải dữ liệu xuống từ Internet chậm



( Tốc độ tải dữ liệu lên chậm



( Khó truy nhập vào các trang Web của Việt nam



( Khó truy nhập vào các trang Web quốc tế



( Các ý kiến khác:



. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 


. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 



Kết thúc phỏng vấn thì chào khách hàng: "Xin cảm ơn và chào ông (bà, anh, chị)".



PHỤ LỤC B



(Tham khảo)



Tóm tắt các chỉ tiêu



			STT


			Tên chỉ tiêu


			Mức theo tiêu chuẩn





			1. 


			Độ khả dụng của mạng


			D (  99 %





			2. 


			Tốc độ tải dữ liệu trung bình


			Pd ( 512 kbit/s, Pu ( 96 kbit/s





			3.


			Tỷ lệ lưu lượng sử dụng trung bình


			T ( 70 % 





			4.


			Tỷ lệ dung lượng truy nhập bị ghi và tính cước sai


			CI ( 0.1%





			5.


			Chỉ số thoả mãn của khách hàng về chất lượng truy nhập Internet ADSL


			 CS ( 75%





			6.


			Thời gian thiết lập dịch vụ



- Tỷ lệ số hợp đồng có E đạt tiêu chuẩn


			E ( 5 ngày làm việc + Ei (nếu có).



- Nội thành, nội thị  Ei  ( 7 ngày làm việc.



- Thị trấn                  Ei ( 10 ngày làm việc.



- Làng, xã                 Ei ( 15 ngày làm việc.



( 90%









			7.


			Thời gian khắc phục mất kết nối



- Tỷ lệ số lần mất kết nối có R đạt tiêu chuẩn


			- Nội thành, nội thị  R ( 36 giờ



- Thị trấn
         R ( 48 giờ



- Làng, xã
         R ( 72 giờ



( 90%





			8.


			Khiếu nại và giải quyết khiếu nại của khách hàng



- Số khiếu nại



- Tỷ lệ khiếu nại về chất lượng



- Tỷ lệ khiếu nại về cước


			C ( 1 khiếu nại/ 100 thuê bao/ năm



Cq ( 0.5%



Cc ( 0.25%





			9.


			Dịch vụ hỗ trợ khách hàng


			S = 24/24 giờ trong ngày
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LỜI NÓI ĐẦU



         Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-228: 2004 "Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS - Tiêu chuẩn chất lượng" được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI), có tham khảo tiêu chuẩn của một số nước trong khu vực và kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.



         Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-228: 2004 do Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học - Công nghệ và được ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày      29/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.




Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-228: 2004 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng.


Vụ Khoa học - Công nghệ


DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI



TRÊN MẠNG VÔ TUYẾN NỘI THỊ CÔNG CỘNG PHS



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG



(Ban hành kốm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004 



của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


1.    Phạm vi và đối tượng áp dụng



1.1 Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS. 



1.2 Tiêu chuẩn này là cơ sở để Cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện việc quản lý chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS do các doanh nghiệp (như được định nghĩa tại mục 2.2.1) cung cấp theo các quy định của Chính phủ và của Bộ Bưu chính, Viễn thông về quản lý chất lượng dịch vụ.  



2. Các chữ viết tắt, định nghĩa và khái niệm



2.1 Chữ viết tắt



			DNCCDV  


			Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến  nội thị công cộng PHS





			CLDV


			Chất lượng dịch vụ





			D  


			Độ khả dụng của mạng





			PHS


			Hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân





			ARIB


			Tổ chức Công nghiệp vô tuyến và Thương mại Nhật Bản





			ITU-T


			Liên minh Viễn thông Quốc tế – Lĩnh vực Tiêu chuẩn hoá Viễn thông








2.2     Định nghĩa



2.2.1 DNCCDV: Doanh nghiệp được Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS. 



2.2.2 Khách hàng: Người sử dụng dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS do DNCCDV cung cấp. 



2.2.3 Chuyên gia: Những cá nhân khách quan, có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm học hoặc lĩnh vực đánh giá chất lượng điện thoại do Cơ quan quản lý nhà nước chỉ định để đánh giá chất lượng thoại trong mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS.



2.3    Khái niệm



2.3.1 Nội thị: Khái niệm “nội thị” được sử dụng trong tiêu chuẩn này bao gồm:



· Các quận của thành phố trực thuộc trung ương;



· Các phường của thành phố trực thuộc tỉnh;



· Các phường của thị xã.



2.3.2 Chất lượng dịch vụ: Chất lượng dịch vụ là kết quả tổng hợp của các chỉ tiêu thể hiện mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với dịch vụ đó.



2.3.3 Cuộc gọi được thiết lập thành công: Cuộc gọi được thiết lập thành công là cuộc gọi mà khi quay số thuê bao chủ gọi nhận được tín hiệu cho biết đúng trạng thái của thuê bao bị gọi.



2.3.4 Cuộc gọi bị rơi: Cuộc gọi bị rơi là cuộc gọi đã được thiết lập nhưng bị mất giữa chừng mà nguyên nhân là do mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS. 



2.3.5 Vùng phủ sóng: Vùng phủ sóng của một DNCCDV là vùng mà trong đó mức tín hiệu tối thiểu thu được là 16 dB(V.



2.3.6  Các khái niệm định tính khi lấy ý kiến khách hàng: 



· Tiếng vọng: Người đàm thoại nghe được tiếng của chính mình vọng lại;



· Tiếng trung thực: Người đàm thoại nhận biết được giọng của người đối thoại qua âm sắc (tiếng không bị méo), không phải qua cách nói;



· Xuyên âm: Những âm thanh cảm nhận được (có thể hiểu được hoặc không hiểu được) trong khi đàm thoại xuất phát từ thiết bị đầu cuối khác do mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS gây ra;



· Nhiễu: Những tiếng rít, ù, lạo xạo nghe thấy trong quá trình đàm thoại, không phải là tiếng ồn ngoại cảnh.



2.3.7 Phương pháp xác định: 



Phương pháp xác định là các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ với mức lấy mẫu tối thiểu được Cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ áp dụng trong việc đo kiểm để báo cáo, kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, thanh tra và xử lý vi phạm.  



          Trong tiêu chuẩn này, mỗi chỉ tiêu chất lượng được quy định một hay nhiều phương pháp xác định khác nhau. Việc đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn có thể được thực hiện bằng bất kỳ phương pháp nào. Nếu một chỉ tiêu được đánh giá cùng lúc bằng các phương pháp khác nhau thì chỉ tiêu đó chỉ được coi là phù hợp tiêu chuẩn khi kết quả đánh giá của tất cả các phương pháp đã sử dụng đều phù hợp tiêu chuẩn.


3.  Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ



A.   Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật



3.1 Độ khả dụng của mạng


Khái niệm: Độ khả dụng của mạng là tỷ lệ thời gian (D) trong đó mạng sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
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Trong đó: 



                 Tr : Thời gian xác định độ khả dụng của mạng;



                 Tf : Thời gian mạng có sự cố thuộc trách nhiệm DNCCDV và được tính theo công thức:  
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       Trong đó:



                        N : Tổng số lần xảy ra sự cố mạng trong thời gian xác định độ khả dụng;



                        Ri : Tổng số kênh thoại của mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS tại thời điểm xảy ra sự cố mạng thứ i;



                        ri  : Số kênh thoại bị mất liên lạc trong sự cố mạng thứ i;



                        ti  : Thời gian của sự cố mạng thứ i.



     Chỉ tiêu: D ( 97%



      Phương pháp xác định: 



      - Thống kê toàn bộ các sự cố trong thời gian xác định độ khả dụng. Thời gian xác định độ khả dụng ít nhất là 3 tháng.    



3.2 Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công


      Khái niệm: Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công là chỉ tiêu chất lượng trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS.



                           Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công được xác định bằng tỷ số giữa số cuộc gọi được thiết lập thành công trên tổng số cuộc gọi trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng  PHS. 



      Chỉ tiêu:  Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS ( 85%.



      Phương pháp xác định: 



      - Mô phỏng cuộc gọi: Số lượng cuộc gọi mô phỏng cần thiết ít nhất là 1000 cuộc thực hiện trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS, trong vùng phủ sóng và với tốc độ di chuyển không quá 30 km/h;


      - Giám sát bằng thiết bị bên ngoài: Số lượng cuộc gọi giám sát cần thiết ít nhất là 1000 cuộc trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS;



      - Giám sát bằng các tính năng sẵn có của mạng: Số lượng cuộc gọi lấy mẫu tối thiểu là toàn bộ các cuộc gọi trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS trong một tuần.



3.3 Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi



Khái niệm: Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi là chỉ tiêu chất lượng trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS và áp dụng cho cả máy cầm tay và máy đặt cố định.



                    Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi được xác định bằng tỷ số giữa số cuộc gọi bị rơi trên tổng số cuộc gọi được thiết lập thành công trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS. 



Chỉ tiêu: Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi ( 9%.



Phương pháp xác định: 



- Mô phỏng cuộc gọi: Số lượng cuộc gọi mô phỏng cần thiết ít nhất là 1000 cuộc thực hiện trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS, trong vùng phủ sóng và với tốc độ di chuyển không quá 30 km/h. Độ dài cuộc gọi lấy mẫu trong khoảng từ 1 đến 3 phút;



      - Giám sát bằng thiết bị bên ngoài: Số lượng cuộc gọi giám sát cần thiết ít nhất là 1000 cuộc trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS;



- Giám sát bằng các tính năng sẵn có của mạng: Số lượng cuộc gọi lấy mẫu tối thiểu là toàn bộ các cuộc gọi trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS trong một tuần.



3.4  Chất lượng thoại



      Khái niệm: Chất lượng thoại là chỉ số tích hợp của chất lượng truyền tiếng nói trên kênh thoại trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS và được xác định bằng cách cho điểm trung bình theo thang điểm từ 1 đến 5 tương ứng như sau:   



			Điểm số


			5


			4


			3


			2


			1





			Chất lượng thoại


			Rất tốt


			Tốt


			Trung bình


			Xấu


			Rất xấu








      Việc đánh giá chất lượng thoại có thể thực hiện theo phương pháp khách quan theo khuyến nghị ITU-T P.861 và  P.862, hoặc theo phương pháp chủ quan: lấy ý kiến khách hàng về chất lượng thoại; lấy ý kiến chuyên gia về chất lượng thoại.



      Chỉ tiêu: ít nhất 90% cuộc gọi (ý kiến đánh giá) đạt mức từ 3 điểm trở lên.



      Phương pháp xác định: 



      - Phương pháp khách quan: Số lượng cuộc gọi lấy mẫu ít nhất là 1000 cuộc trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS và với tốc độ di chuyển không quá 30 km/h.


      - Lấy ý kiến khách hàng: Số khách hàng lấy ý kiến tối thiểu là 1% tổng số khách hàng. Mẫu lấy ý kiến khách hàng qua thư, thư điện tử, fax hoặc điện thoại được quy định tại phụ lục.



      - Lấy ý kiến chuyên gia: Số chuyên gia cần lấy ý kiến ít nhất là 30 chuyên gia. Mỗi chuyên gia chỉ được đưa ra ý kiến của mình sau khi thực hiện 30 cuộc gọi thành công. 



3.5 Tỷ lệ phủ sóng ngoài trời



Khái niệm: Tỷ lệ phủ sóng ngoài trời là tỷ lệ khu vực nội thị đo ở điều kiện ngoài trời nằm trong vùng phủ sóng trên toàn bộ khu vực được khảo sát.



Chỉ tiêu: Tỷ lệ phủ sóng ngoài trời đạt trên 90%.



Phương pháp xác định:



· Đo mức tín hiệu thu: Thực hiện phép đo trên ít nhất 50% các đường phố trong khu vực nội thị với tốc độ di chuyển không quá 30 km/h. 



3.6 Độ chính xác ghi cước


     3.6.1 Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai


      Khái niệm: Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai là tỷ số giữa số cuộc gọi bị ghi cước sai trên tổng số cuộc gọi.



      Cuộc gọi bị ghi cước sai bao gồm:



      - Những cuộc gọi ghi cước nhưng không có thực;



      - Cuộc gọi có thực nhưng không ghi cước;



      - Cuộc gọi ghi sai số chủ gọi và/hoặc số bị gọi;



      - Những cuộc gọi được ghi cước có độ dài sai so với độ dài đàm thoại thực;     



      - Những cuộc gọi được ghi cước có thời gian bắt đầu sai  ( 9 giây so với thời điểm thực lấy theo đồng hồ chuẩn quốc gia.



      Chỉ tiêu: Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai ( 0,1% tổng số cuộc gọi.



3.6.2 Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai



      Khái niệm: Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai là tỷ số giữa tổng giá trị tuyệt đối thời gian ghi sai của các cuộc gọi bị ghi cước sai trên tổng số thời gian của các cuộc gọi.



      Chỉ tiêu: Tỷ lệ ghi cước sai về thời gian đàm thoại ( 0,1%.



      Phương pháp xác định: (cho cả chỉ tiêu 3.6.1 và 3.6.2)



      - Mô phỏng cuộc gọi: Số lượng cuộc gọi mô phỏng cần thiết ít nhất là 1000 cuộc có độ dài khác nhau từ 1 đến 6 phút và theo các hướng khác nhau: 



           Trong nội bộ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS;



           Từ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS của DNCCDV sang các mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS khác;



           Từ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS của DNCCDV sang mạng điện thoại công cộng;



           Từ mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS của DNCCDV sang mạng di động mặt đất công cộng.



      - Giám sát bằng thiết bị bên ngoài:  Số lượng cuộc gọi lấy mẫu cần thiết tối thiểu là 1000 cuộc gọi.



3.7 Độ chính xác tính cước và lập hoá đơn


       Khái niệm: Việc tính cước và lập hoá đơn phải đảm bảo chính xác, đúng địa chỉ, thời gian sử dụng, loại hình dịch vụ và có hoá đơn rõ ràng. 



DNCCDV phải lưu trữ số liệu gốc tính cước trong vòng tối thiểu 180 ngày và cung cấp hoá đơn kèm theo bản kê chi tiết cuộc gọi bao gồm: số thuê bao bị gọi, ngày, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, cước phí từng cuộc nếu khách hàng có yêu cầu.



      Chỉ tiêu: Số cuộc gọi bị tính cước hoặc lập hoá đơn sai ( 0,01% tổng số cuộc gọi.



      Phương pháp xác định: 



      - Thống kê: So sánh ít nhất 10.000 cuộc gọi được tính cước lập hoá đơn với số liệu ghi cước.



B. Chỉ tiêu chất lượng phục vụ


3.8 Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ



      3.8.1 Tiếp nhận khiếu nại



      Khái niệm: Khi nhận được đơn khiếu nại của khách hàng, DNCCDV phải xem xét và có văn bản hồi âm cho khách hàng về việc nhận được đơn khiếu nại.



      Chỉ tiêu: DNCCDV phải xem xét và có văn bản hồi âm trong thời hạn 48 giờ cho 100% khách hàng khiếu nại kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại.



      Phương pháp xác định:



      - Thống kê: Thống kê việc hồi âm cho toàn bộ khiếu nại trong thời gian tối thiểu là 3 tháng.



      3.8.2 Tỷ lệ khiếu nại


      Khái niệm: Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ là sự không hài lòng của khách hàng được báo cho DNCCDV bằng đơn khiếu nại.



      Số liệu về khiếu nại của khách hàng phải được lưu trữ trong thời gian ít nhất là 1 năm.



      Chỉ tiêu: Tỷ lệ khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ không được vượt quá 1 khiếu nại trên 100 khách hàng trong 1 năm.



       Phương pháp xác định: Thống kê toàn bộ khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ.



 3.9 Dịch vụ hỗ trợ khách hàng



        Khái niệm: DNCCDV phải tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như: giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng, cung cấp thông tin liên quan... và thông báo cho khách hàng trụ sở, số điện thoại, fax dịch vụ hỗ trợ khách hàng.



      Chỉ tiêu: Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng là 24/24 giờ trong ngày.



Phụ lục



(Quy định)


Mẫu lấy ý kiến khách hàng 



1. Mẫu gửi qua thư, thư điện tử hoặc fax:



      Đề nghị quý vị cho biết:



         - Loại máy điện thoại PHS đang sử dụng:



         - Thời gian sử dụng dịch vụ điện thoại vô tuyến nội thị công cộng PHS:



         - Số thuê bao:         



      Trong thời gian từ ................. đến ................... quý vị cho biết ý kiến về chất lượng thoại (tiếng nói) trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS mà quý khách đã sử dụng bằng cách đánh dấu (:



         (     Rất tốt



         (     Tốt



         (     Trung bình



         (     Xấu



         (     Rất xấu



       Nếu là trung bình, xấu hoặc rất xấu đề nghị quý vị cho biết lý do:



         (     Âm lượng nhỏ



         (     Không nhận được giọng người đối thoại (méo tiếng)



         (     Nghe tiếng mình vọng lại khi ngừng nói (tiếng vọng)



         (     Có âm thanh lạ không phải từ phía người đối thoại (xuyên âm) 



         (     Có tiếng ù rít, lạo xạo (nhiễu)



         (     Không thực hiện được cuộc gọi



         (     Thông báo của tổng đài là không liên lạc được



         (     Đang nói bị mất giữa chừng



2. Mẫu phỏng vấn qua điện thoại:



      "Xin chào ông (bà, anh, chị) tôi là ........................ tại ......................, chúng tôi kiểm tra chất lượng dịch vụ nên muốn hỏi ông  (bà, anh, chị) về chất lượng thoại của dịch vụ điện thoại di động PHS mà ông (bà, anh, chị) đã sử dụng. Đề nghị ông (bà, anh, chị) cho biết loại máy điện thoại PHS của mình, thời gian sử dụng dịch vụ điện thoại vô tuyến nội thị công cộng PHS. Theo ông (bà, anh, chị), trong thời gian từ ……. đến……., chất lượng thoại (tiếng nói) đạt mức độ nào trong năm mức dưới đây:



         (     Rất tốt



         (     Tốt



         (     Trung bình



         (     Xấu



         (     Rất xấu



      - Nếu đánh dấu ( vào ô tốt hoặc rất tốt thì nói: "Xin cảm ơn ông (bà, anh, chị)".



      - Nếu đánh dấu ( vào ô trung bình, xấu hoặc rất xấu thì hỏi tiếp: "Đề nghị ông (bà, anh, chị) cho biết lý do" theo nội dung trả lời đánh dấu ( vào các ô:



         (     Âm lượng nhỏ



         (     Không nhận được giọng người đối thoại (méo tiếng)



         (     Nghe tiếng mình vọng lại khi ngừng nói (tiếng vọng)



         (     Có âm thanh lạ không phải từ phía người đối thoại (xuyên âm) 



         (     Có tiếng ù rít, lạo xạo  (nhiễu)



         (     Không thực hiện được cuộc gọi 



         (     Thông báo của tổng đài là không liên lạc được



         (     Đang nói bị mất giữa chừng



      Và nói "Xin cảm ơn ông (bà, anh, chị)".
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